
- 1 - 

 

VĂN HÓA THÁI HÒA VIỆT NAM  XXXIII 

CUỘC HẠNH NGỘ GIỮA 

THÁNH KINH KITÔ GIÁO 

NỀN DÂN CHỦ HOA KỲ & 

VĂN HÓA VIỆT NAM: 

VIỆT NHO  & TRIẾT LÝ AN VI    

      
 A:AlPHA:Beginning. Ω: OMEGA: End.  ALPHA OMEGA: GOD’S  ETERNI1TY. [ AS IT WAS, AS IT IS, AS IT SHALL BE ] 

13 STARS on the top of the GREAT SEAL = 1+ 3x4 = ONE  GOD + TRINITY + 4 CARDINAL POINTS OF THE 

UNIVERSE 

NGŨ HÀNH ( FIVE AGENTS ): TẠO HÓA LƯ: KHUÔN ĐÚC VŨ TRỤ 

 
Hỏa ( Tinh thần )   

Mộc ( Sinh vật )     Kim ( Khoáng chất ) 

Năng lượng Tình Thương: THỔ: E = mc2. Vector equilibrium : THƯỢNG ĐẾ/CON NGƯỜI   

( INFINITY → Ultimate Supreme  : Bipolarization) [ :VÔ CỰC nhi THÁI CỰC  ] 

  
Thủy ( Vật chất )   

VIỆT NHÂN 
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CHƯƠNG MỞ ĐẦU 

I.- GIÁO SƯ KIM ĐỊNH VỚI NỀN VĂN HÓA DÂN TỘC   

 

T. G. Lương Kim Định ( 1915 - 1997 ) 

“ Giáo sư Kim Định tên thật là Lương Kim Định, là Triết gia, Linh mục Công giáo. 

Sinh ngày 15/6/1915 tại địa phận Bùi Chu, làng Trung Thành, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam 

Định. Ông là con trai út trong gia đình, thân phụ mất từ khi ông mới một tháng tuổi. Nhờ 

công dưỡng dục và nhìn xa trông rộng của người mẹ hiền, ngay từ thưở còn nhỏ, ông được 

gửi vào chủng viện Bùi Chu. Tại chủng viện Bùi Chu, ông được hưởng một nền giáo dục 

toàn diện, về đạo đức cũng như về học vấn. Với bản tính ham tìm tòi học hỏi, ngoài những 

môn học khác và ngôn ngữ La Tinh, ông đã tự học thêm chữ Nho và Pháp văn. Sau 

những năm tháng say mê và miệt mài học tập, ông được bề trên phân công giảng dạy tiếng 

La Tinh tại Tiểu chủng viện Ninh Cường, Bùi Chu từ năm 1937 đến năm 1939. Từ năm 

1939 đến năm 1943, ông học thần học tại Đại chủng viện Quần Phương, Bùi Chu và 

Triết học tại Giáo hoàng Học viện Saint Albert le Grand, Paris. Năm 1943, sau khi tốt 

nghiệp Triết học, ông được thụ phong Linh mục và giảng dạy Triết học tại Đại chủng viện 

Quần Phương, Bùi Chu đến năm 1946. Năm 1947, ông sang Pháp 10 năm để nghiên cứu 

về Triết học, Xã hội học và Văn minh Pháp tại Institute Catholic de Paris. Trong quãng 

thời gian này, ông còn theo học về Nho giáo tại Institute des Hautes Études Chinoise 

(Viện Cao học Hán học). 

Trong thời gian ở Paris, nhiều bạn bè người Pháp đã đặt ra những câu hỏi cho ông: 

“ Việt Nam có Triết lí không ? ” 

“ Các anh có nghĩ đến việc thiết lập một nền Thần học Việt Nam chăng ?”… 

Vào thời điểm này, một số Linh mục người Pháp cũng đưa ra vấn đề tìm hiểu và giải 

nghĩa Kinh Thánh theo Tinh thần của của Triết học Á Đông. Đại diện cho xu hướng 

này là Linh mục Folliet thuộc dòng Oratorie.  

Sau này, trong bài  “ Để tiến tới một nền Thần học Việt  “ ( Dân Chúa, 12/1982 ), 

Ông đã kể lại lời phát biểu của Linh mục Folliet viết trong cuốn Monsieur Pouget như 

sau: 
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 “  Hiện nay người Âu Tây chưa hiểu đúng Kinh Thánh. Sách Thánh xuất phát từ Á 

Đông, phải do người Á Đông giải nghĩa thì mới mong đúng tinh thần của sách”. 

 Trong bầu không khí tinh thần này, ông đã âm thầm nuôi dưỡng một hoài bão lớn 

là thu thập tất cả tinh hoa của Đông - Tây, hòng xây đắp một nền Triết lí Việt Nam 

và một nền Thần học Việt Nam. 

Sau một thời gian tìm tòi và nghiên cứu, ông nhận ra rằng, muốn giải quyết vấn đề Thần 

học Á Đông thì trước tiên phải tìm cho ra cái tinh thần Á Đông rồi mới mong giải 

thích Kinh Thánh theo tinh thần Á Đông, và xa hơn nữa là thiết lập một nền Thần 

học Việt Nam. Vì lí do này, ông đã quay về nghiên cứu tư tưởng Phương Đông: đầu 

tiên là Triết học Ấn Độ, Triết học Phật giáo và cuối cùng là Nho giáo.  

Riêng về Nho giáo, ông đã nghiên cứu thấu đáo về Hán Nho, cho đến Nguyên Nho 

(Nho giáo Nguyên thủy của Đức Khổng Tử ) và cuối cùng là Việt Nho (Nho của người 

Lạc Việt).  

Nhờ có thời gian rộng rãi, nhờ vào nguồn tư liệu phong phú và quý báu từ Thư viện 

Quốc gia Paris, Văn khố sử liệu về Việt Nam tại Mission Étrangères de Paris và tư 

liệu có sẵn tại Viện Cao học Hán học, ông đã lần mò và tìm ra được kho tàng chôn 

dấu Triết lí và Nguồn gốc Dân tộc Việt Nam.  

Con đường tìm tòi, học hỏi, nghiên cứu và sáng tạo của ông về Triết lí Nho giáo, về 

Văn hóa và Triết lí Việt Nam được thai nghén từ khi ông còn ở Paris, thực hiện khi 

về lại Việt Nam và sau đó là kéo dài cho đến khi ông về cõi vĩnh hằng. Sinh thời ông 

bảo rằng, khi còn ở Paris, học giới đã tặng cho ông danh hiệu là Petit Confucius (ông 

Khổng Tử Nhỏ). Năm 1957, ông về nước với tâm nguyện đem những chất liệu đã thâu 

thái xây đắp một nền Triết Việt Nam. 

[  Kim Định: Cuộc đời và Tư tưởng ] 

[ Hồ Phú Hùng Thứ Bảy - 08 Tháng Tám, 2015 ] 

_______________________________________________________________________ 

Lời giới thiệu   “ Nền Văn Hóa Dân tộc: Việt Nho & Triết lý An vi “ 

   Công trình Việt Nho và Triết lý An vi của Tổ Tiên Lạc Việt được Triết gia Kim Định 

mới khai quật lên là một Hệ thống cơ thể  ( organic system ) đồ sộ  với Mạch lạc nội tại  

( internal Coherence  ) bao quát cả Đông, Tây, Kim, Cổ. ( The synthesis of the East / 

West, Old / New Age ) 

Đông  với Triết lý Vô Vi của Ấn Độ, và Triết lý An vi (  : Triết Đông / Triết Tây lưỡng 

nhất ) của Việt Nam. 
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Tây với Triết lý Hữu thể cùng nhiều  tài liệu tham khảo giá trị bằng ngoại ngữ của 

nhiều Tác giả nổi tiếng Thế giới. 

 Kim với  Khoa Tân nhân văn:  ( Cơ cấu luận ( Structuralism ) , Khảo Cổ học 

(Archeology ), Tâm lý Miền Sâu ( Depth Psychology ), Di truyền học, ( Genetics ) Dân 

tộc học ( Ethnology ) , Môi sinh học ( Ecology )  ) cùng Tinh thần Khoa học ẩn tàng 

trong mọi lãnh vực của Văn Hóa Dân tộc nơi các Biểu tượng Văn Hóa. ,  

Cổ với Kinh Điển ( Classics )   của Trung Hoa, Kinh điển của Việt Nam, kho tàng Văn  

chương truyền khẩu  ( Popular literature )  gồm  Ca Dao, Tục ngữ, và các Truyền kỳ  

Việt Nam - nguồn gốc của Huyền sử ( Legendary History )  nền tảng của Văn hóa )-. 

Do đó mà độc giả khó bao quát được kho tàng Văn Hóa Việt Nam xưa, người  hiểu Văn 

hóa Đông phương thì không  hiểu rõ Văn minh Tây phương và ngược lại.  

Đó là một phần Lý do khiến cho  Việt Nho và Triết lý An Vi - nền Văn Hóa  vừa mới 

được Triết gia Kim định khai quật lên – chưa được  phổ biến sâu rộng!   

Đây là tài liệu thâm cứu.nếu có thì giờ và chuyên tâm tìm hiểu, thì chúng ta mới bao 

quát được vấn đề, vì mọi Biểu tượng Văn Hóa đều đã được giải thích bằng những kiện 

chứng Khoa học tân tiến rõ ràng, những danh từ tiếng Anh, tiếng Pháp tiếng Latinh 

nhất là chữ Nho, cũng như những vấn đề khúc mắt đều đã được giải thích chi tiết,mọi 

bài vở đều được xếp theo Chương mục với Dàn bài chi tiết, giúp cho quy vị mới học 

hỏi Văn Hóa dễ nắm vấn đề cũng như nắm được ý tổng quát, chỉ cần chúng ta chịu khó 

đọc cho hết, thì  khi đó chúng ta mới thoát ra cảnh “ Vô tri bất mộ: không hiểu rõ nên 

không yêu thích “. 

  Đây là vấn đề Nhân sinh rất cấp bách cho con Người, cho Dân tộc trong thảm cảnh 

Quốc phá Gia vong hiện nay, đây không chỉ là vấn đề Văn học nghệ thuật để giải trí, 

mua vui , mà là Triết lý Nhân sinh cần kíp cho  sự Sống còn  của Quốc gia Dân tộc.. 

 Nền Văn Hóa Tổ Tiên cũng đã  thấm nhập vào huyết quản của Dân tộc, vì bị đô hộ 

lâu ngày, nên bị tiêu trầm phai nhạt , nay mới được khai quật lên, đã được  hệ thống 

hóa và giải thích cặn kẽ, mọi  bài vở đều được xếp theo Mục lục với Chương mục cùng 

Dàn bài chi tiết, giúp giới Trẻ mới đi vào lãnh vực Văn Hóa  dễ có cái nhìn tổng quát, 

dễ nắm vững vấn đề, cũng như dễ tìm kiếm lại vấn đề khi cần đến , chúng ta cần cùng 

nhau học hỏi và phổ biến rộng sâu hầu cùng toàn Dân Canh tân cuộc sống mà  giúp 

Dân cứu Nước.   

 Nếu chúng ta không có điều kiện đi sâu vào nền Văn chương Bác học  của Văn gia 

để tìm hiểu Văn hóa của Tổ Tiên thì chúng ta cũng có thể đi vào Văn chương Truyền 

khẩu của Chất gia, có thể cùng nhau nâng cao cuộc sống như tầng lớp Bình dân xưa. 
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Nên nhớ nhờ Văn chương Bình dân ( Văn chương Truyền khẩu như Ca dao, Tục ngữ 

cùng các Truyền kỳ ) mà đã bao ngàn năm kẻ Thủ truyền kiếp phưong Bắc cố tìm 

mọi cách tịch thu sách vở  mà không tiêu diệt  nổi Văn Hóa Việt Nam, vì Văn hóa Tổ 

Tiên chúng ta  ( Văn chương truyền khẩu ) không còn ở trong Sách Vở đã bị tịch thu,  

mà  đã ở nơi cửa Miệng của mọi người Dân Việt ! 

Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc, nhất là giới Trẻ. 

Việt Nhân 

_______________________________________________________________________ 

 

II.-CHÚA ĐẾN KIỆN TOÀN LỀ LUẬT 
 

(Mt 5,17-19) 
 

 

 

1. Đức Giêsu chính là Đấng Kitô phải đến mà dân Israel đang mong chờ.  

Ngài đến để hoàn tất mọi lời Thiên Chúa hứa, và để kiện toàn Lề Luật. Ngài đến để đưa Lề 

Luật tới ý nghĩa trọn hảo. Kiểu nói :”Một chấm, một phết trong Luật cũng không thể qua 

đi” diễn tả tầm quan trong của Luật : đó là ý muốn của Thiên Chúa. Thiên Chúa đã muốn 

dùng Lề Luật để giáo dục con người thì không có Luật gì là nhỏ bé tầm thường.  Vì vậy, 

chúng ta chỉ đạt được sự sống đời đời khi trung thành tuân giữ luật Chúa và Lời Chúa. 

Chúng ta giữ luật không vì sợ tội, nhưng vì tình yêu. Trong tình yêu, càng cần sự tế nhị từ 

những điều nhỏ mọn. 

  

          2. Bất cứ quốc gia hay tổ chức lớn nhỏ nào trong xã hội loài người đề cần có 

luật, để giữ kỷ cương phép tắc, giữ trật tự an ninh và đảm bảo sự công bằng xã hội. 

Ngay từ thời xa xưa, Thiên Chúa đã ban cho con người luật pháp. Nó phát triển và hoàn 

thiện dần trong lịch sử cứu độ. Luật cũ cho ta ý niệm là dân được tuyển chọn phải sống qua 

mười điều răn, lời các tiên tri, là những hướng dẫn con người cách thức mến Chúa và yêu 

người  bằng cách chỉ rõ thánh ý Chúa đối với thái độ và hành động trong đời sống thường 

nhật. 
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  Các luật sĩ và biệt phái giữ luật rất đúng, nhưng giữ “luật vì luật” và kiên định tới mức trở 

 thành câu nệ hình thức cứng nhắc, khắt khe : Luật là cứu cánh. Cách sống của 

họ  trong tư cách bậc thầy và mô phạm  làm cho mọi người nghĩ rằng đức công chính chỉ 

gói gọn trong việc chu toàn lề luật : Tất cả vì luật.  Đức Giêsu lên án cách giữ luật hình 

thức, vì thế biệt phái và luật sĩ đã liệt Ngài vào hàng tội lỗi, khi cho rằng  Ngài có thái độ 

coi thường, bất tuân luật thánh... 

  

3. Thầy đến không phải là để bãi bỏ...” 

          Những lời Đức Giêsu nói về luật Cựu ước thực sự gây sốc nhất là đối với những 

người thượng tôn Lề Luật Maisen... Quả thật những lời Đức Giêsu dạy xem ra khó nghe 

và có vẻ như trái nghịch với luật cũ khiến một số người phản đối; nhưng xét cho cùng, đó 

không phải là Ngài phá đổ hay phế bỏ Lề Luật mà là Ngài kiện toàn nó.  Ngài đào sâu 

tận nguyên lý của Lề Luật và áp dụng vào hoàn cảnh mới của Tân Ước để thực hành 

đúng tinh thần của Lề Luật chứ không chỉ theo hình thức bên ngoài. Ta có thể dẫn 

chứng trường hợp ăn chay chẳng hạn : nhịn đói ít hôm, cúng dường... rồi sau đó bóc lột, 

ức hiếp ngươi nghèo khổ , thì hành vi ấy còn có nghĩa gì ,  nó lố bịch  và chuốc thêm tội 

vào mình thôi...  Như thế, Đức Giêsu chính là Maisen mới vì Ngài đến kiện toàn Luật 

Maisen và lời các tiên tri (5 phút Lời Chúa). 

  

4. Việc kiện toàn ít nhất mang hai ý nghĩa. 

Đức Giêsu đã đến kiện toàn Lề Lật và lời các Tiên tri. 

Như vậy : 

          - Đối với Do thái, Lề luật và Tiên tri liên kết với nhau, nên việc kiện toàn của Đức 

Giêsu nghĩa là Ngài thực hiện và đưa đến mức độ viên mãn những gì Thiên Chúa đã 

hứa trong Sách Thánh. Ngài là điểm đến và ứng nghiệm những gì chép trong Cựu 

Ước. Luật không bị mất hiệu lực một chấm một phẩy nào, nhưng đạt tới sự viên mãn 

nơi Đức Kitô và nhờ Đức Kitô. 

- Từ nay trong Đức Giêsu, luật được tuân giữ với tinh thần Tự do và yêu mến 

Chúa, chứ không phải là một sự bó buộc phải làm hay phải giữ. Từ nay luật mang lấy 

một diện mạo mới là luật vì sự sống con người chứ không phải kềm hãm con Người 

theo mặt chữ. 

 

Tóm lại, kiện toàn lề luật mà Đức Giêsu dạy chúng ta là không bãi bỏ luật nhưng mặc 

cho luật một tinh thần mới, nghĩa là vượt qua sự giữ luật cách tiêu cực để thi hành 

cách tích cực trong Đức Kitô : giữ luật không vì sự bó buộc phải làm mà là với cả sự 

tự do muốn làm vì lòng mến Chúa và tha nhân, biến luật từ việc kìm hãm bản thân 

thành sự thanh thoát thánh hóa bản thân, giữ luật không dừng lại ở sự thể hiện ở 

ngoài mà là cả một tâm hồn ngay thẳng và trong sạch. 

  

5. Lề luật giúp cho con người nên Thánh và trung thành với Chúa. 

          Lề luật giống như đường rầy giữ cho xe lửa chạy an toàn, hoặc như sợi dây 

cương giữ cho con ngựa chạy đúng hướng. Bị buộc sống và làm trong khung khổ của lề 

luật thì hơi khó chịu đấy. Nhưng ta hãy nghĩ đến lý do và mục đích của luật thì sẽ dễ vâng 

theo hơn. Hơn nữa, ai biết giữ luật vì tình yêu thì tất cả sẽ trở nên nhẹ nhàng. Thánh 

Augustinô chia sẻ một kinh nghiệm quí giá :”Ubi amatur, non laboratur : khi ta yêu thì ta 

không cảm thấy nhọc nhằn. 
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6. Truyện  vui : Giữ luật hình thức. 

Vào ngày thứ sáu buộc kiêng thịt, có người tín hữu nọ đi ăn quán. Anh biết quán có món 

cá, nhưng trong lòng thì thích ăn thịt. Thế là anh ta gọi những món cá mà anh ta biết chắc  

chắn  chủ quán sẽ trả lời là không có. 

Rồi anh tự nhủ :”Lạy Chúa, Chúa biết đấy, con đã làm hết cách để gọi nhiều thứ cá mà 

chẳng có, thôi con đành gọi một tô phở tái để ăn trong ngày thứ sáu buộc kiêng thịt vậy”. 

Cầu nguyện xong, anh thi hành liền. Anh đã tự tạo ra những lý do, những hoàn cảnh để có 

thể khỏi bị lỗi luật Chúa. 

  

Lm Giuse Đinh Lập Liễm   Đà Lạt 

 

 

KINH TORAH 

Torah (tiếng Hebrew: תּוֹרָה, "Hướng dẫn", "Dạy dỗ"), hoặc những gì thường được dịch 

là Ngũ Thư, là khái niệm trung tâm trong truyền thống Do Thái giáo. Nó có một loạt các 

ý nghĩa: nó có thể đề cập tới 5 cuốn sách đầu tiên trong 24 cuốn sách của 

bộ Tanakh (hay Kinh Thánh Hebrew); nó thường bao gồm thêm trong đó các bài chú giải 

rabbi; từ Torah có nghĩa là hướng dẫn và chỉ ra một cách sống cho những người theo nó; 

nó có thể mang nghĩa là câu chuyện tiếp tục từ Sáng Thế Ký đến cuối của Tanakh; thậm 

chí nó có thể có nghĩa là toàn bộ các giáo huấn, văn hóa và tục lệ Do Thái giáo.[1] Nói 

chung, Torah bao gồm các câu chuyện nền tảng của người Do Thái: lời gọi của Thiên Chúa 

để hình thành nên dân tộc họ, những thử thách và đau khổ của họ, và giao ước của họ với 

Thiên Chúa, trong đó bao gồm việc tuân giữ cách sống được hiện thực hóa trong một tập 

hợp các nghĩa vụ tôn giáo và luân lý cũng như các luật pháp dân sự (halakha). 

Với nghĩa rộng, Torah đề cập đến toàn thể các lời dạy, văn hóa và thực hành của 

người Do Thái, cho dù bắt nguồn từ các văn bản Kinh thánh hay từ văn chương 

rabbinic sau này. Đây gọi là Torah truyền khẩu.[2] 

Xem thêm 

613  ĐIỀU RĂN 

Ý nghĩa của 613 điều răn 

Dựa vào Kinh thánh Talmud (tractate Makkoth 23b), Deut. 33:04 chỉ ra 

rằng Moses truyền Torah của Đức Chúa Trời cho dân tộc Israel: "Moses dạy chúng ta 

luật kinh thánh Torah, một di sản cho cộng đồng Jacob". 

Kinh thánh Talmud chỉ ra rằng Đức Chúa Trời, bổ sung thành 613 điều răn.[4] 

 

613 điều răn theo số thứ tự 

Người Do Thái đọc kinh cầu nguyện hướng về Đức Chúa Trời 

1. Chỉ có Đức Chúa Trời   

2. Không bao giờ và đừng bao giờ nghĩ rằng sẽ có những vị thần khác ngoài Đức Chúa 

Trời — Standard->Ex. 20:3 Yemenite->Ex. 20:2 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Ti%E1%BA%BFng_Hebrew
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ng%C5%A9_Th%C6%B0
https://vi.wikipedia.org/wiki/Do_Th%C3%A1i_gi%C3%A1o
https://vi.wikipedia.org/wiki/Tanakh
https://vi.wikipedia.org/wiki/Kinh_Th%C3%A1nh_Hebrew
https://vi.wikipedia.org/wiki/Torah#cite_note-1
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Giao_%C6%B0%E1%BB%9Bc_Moses&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Halakha&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=V%C4%83n_ch%C6%B0%C6%A1ng_rabbinic&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=V%C4%83n_ch%C6%B0%C6%A1ng_rabbinic&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Torah_truy%E1%BB%81n_kh%E1%BA%A9u&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/wiki/Torah#cite_note-2
https://vi.wikipedia.org/wiki/Talmud
http://www.mechon-mamre.org/p/pt/pt0533.htm#04
https://vi.wikipedia.org/wiki/Moses
https://vi.wikipedia.org/wiki/Thi%C3%AAn_Ch%C3%BAa
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ng%C6%B0%E1%BB%9Di_Israel_(l%E1%BB%8Bch_s%E1%BB%AD)
https://vi.wikipedia.org/wiki/Jacob
https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BB%A9c_Ch%C3%BAa_Tr%E1%BB%9Di
https://vi.wikipedia.org/wiki/613_%C4%91i%E1%BB%81u_r%C4%83n#cite_note-4
http://tools.wmflabs.org/bibleversefinder2/index.php?book=Exodus&verse=20:3%E2%80%9320:3&src=tlt
http://www.mechon-mamre.org/p/pt/pt0220.htm#2
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3. Chỉ có duy nhất một Đức Chúa Trời — Deut. 6:4 

4. Yêu Đức Chúa Trời —Deut. 6:5 

5. Kinh sợ Chúa — Deut. 10:20 

6. Vinh danh Đức Chúa Trời — Lev. 22:32 

7. Không làm ô danh Chúa — Lev. 22:32 

8. Không hủy diệt những gì liên quan đến danh thánh Chúa — Deut. 12:4 

9. Lắng nghe nhà tiên tri rao giảng về Lời Chúa — Deut. 18:15 

10. Không thách thức Đức Chúa Trời — Deut. 6:16 

11. Làm theo ý Chúa — Deut. 28:9 

12. Tách ra những người biết Chúa — Deut. 10:20 

13. Phải yêu quý và yêu mến những người Do Thái khác — Lev. 19:18 

14. Yêu người cải đạo — Deut. 10:19 

 
Hai người Do Thái cải đạo là Aaron Freeman và Israel Campbell bên phải 

15. Không ghét đồng bào Do Thái — Lev. 19:17 

16. Khiển trách la mắng người tội lỗi — Lev. 19:17 

17. Không làm nhục không làm người khác cảm thấy xấu hổ nhục nhã — Lev. 

19:17 

18. Không ăn hiếp bắt nạt kẻ yếu — Ex. 22:21 

19. Không nói xấu người khác — Lev. 19:16 

20. Không trả thù không báo thù không trả miếng không rửa nhục — Lev. 19:18 

21. Không nuôi giữ hận thù trong lòng — Lev. 19:18 

22. Học kinh thánh Torah — Deut. 6:7 

 

http://www.mechon-mamre.org/p/pt/pt0506.htm#4
http://www.mechon-mamre.org/p/pt/pt0506.htm#5
http://www.mechon-mamre.org/p/pt/pt0510.htm#20
http://www.mechon-mamre.org/p/pt/pt0322.htm#32
http://www.mechon-mamre.org/p/pt/pt0322.htm#32
http://www.mechon-mamre.org/p/pt/pt0512.htm#4
http://www.mechon-mamre.org/p/pt/pt0518.htm#15
http://www.mechon-mamre.org/p/pt/pt0506.htm#16
http://www.mechon-mamre.org/p/pt/pt0528.htm#9
http://www.mechon-mamre.org/p/pt/pt0510.htm#20
http://www.mechon-mamre.org/p/pt/pt0319.htm#18
http://www.mechon-mamre.org/p/pt/pt0510.htm#19
http://www.mechon-mamre.org/p/pt/pt0319.htm#17
http://www.mechon-mamre.org/p/pt/pt0319.htm#17
http://www.mechon-mamre.org/p/pt/pt0319.htm#17
http://www.mechon-mamre.org/p/pt/pt0319.htm#17
http://www.mechon-mamre.org/p/pt/pt0222.htm#21
http://www.mechon-mamre.org/p/pt/pt0319.htm#16
http://www.mechon-mamre.org/p/pt/pt0319.htm#18
http://www.mechon-mamre.org/p/pt/pt0319.htm#18
http://www.mechon-mamre.org/p/pt/pt0506.htm#7
https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%ADp_tin:Israeli-Palestinian-Comedy_Tour_@Tzavta,_Tel-Aviv_27-01-2007.jpg
https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%ADp_tin:07%D7%A7%D7%94%D7%99%D7%9C%D7%94_%D7%94%D7%99%D7%A9%D7%99%D7%91%D7%94.jpg
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Người Do Thái học kinh Thánh Torah Deut. 6:7 

23. Tôn trọng người dạy dỗ và có kiến thức về Kinh Thánh Torah — Lev. 19:32 

Tôn trọng người dạy dỗ và có kiến thức về Kinh Thánh Torah Lev. 19:32 

24. Không tìm hiểu thần tượng hình tượng — Lev. 19:4 

25. Không đi theo gọi tiếng gọi của trái tim hoặc những gì mắt ngươi thấy — Num. 

15:39 

26. Không báng bổ — Ex. 22:27 

27. Không bắt chước cách thờ lạy của những người thờ lạy hình tượng — Standard->Ex.             

20:6 Yemenite->Ex. 20:5 

28. Không thờ lạy hình tượng theo 4 cách mà chúng ta thờ lạy Chúa — Standard->Ex. 

20:6 Yemenite->Ex. 20:5 

29. Không tạo ra thần tượng để thờ lạy — Standard->Ex. 20:5 Yemenite->Ex. 20:4 

30. Không tạo hình tượng cho người khác — Lev. 19:4 

31. Không tạo hình người cho dù là để trang trí — Standard->Ex. 20:21 Yemenite->Ex.        

20:20 

32. Không biến một thành phố trở nên tôn thờ hình tượng thần tượng — Deut. 13:14 

33. Thiêu cháy một thành phố tôn thờ thần tượng hình tượng — Deut. 13:17 

34. Không tái xây dựng lại thành phố đó — Deut. 13:17 

35. Không kiếm lợi nhuận từ nơi đó — Deut. 13:18 

36. Không truyền đạo để người ta đi tôn thờ thần tượng hình tượng — Deut. 13:12 

37. Không yêu những kẻ tôn thờ hình tượng thần tượng — Deut. 13:9 

38. Không ngừng căm ghét những kẻ tôn thờ hình tượng thần tượng — Deut. 13:9 

39. Không cứu mạng những kẻ tôn thờ thần tượng hình tượng — Deut. 13:9 

40. Không nói bất cứ điều gì để bảo vệ những kẻ thờ lạy thần tượng hình tượng — Deut. 

13:9 

41. Không kiềm chế việc buộc tội những kẻ tôn thờ thần tượng hình tượng — Deut. 

13:9 

42. Không nói tiên tri trong tên của hình tượng — Deut. 13:14 

43. Không nghe lời tiên tri giả — Deut. 13:4 

44. Không nói lời tiên tri giả dối trong tên của Đức Chúa Trời — Deut. 18:20 

45. Không sợ các tiên tri giả — Deut. 18:22 

46. Không thề tên của hình tượng — Ex. 23:13 

47. Không lên đồng, không thần giao cách cảm, không liên lạc với vong linh — Lev. 19:31 

48. Không lên đồng, không thần giao cách cảm, không liên lạc với cô hồn — Lev. 

19:31 

http://www.mechon-mamre.org/p/pt/pt0506.htm#7
http://www.mechon-mamre.org/p/pt/pt0319.htm#32
http://www.mechon-mamre.org/p/pt/pt0319.htm#32
http://www.mechon-mamre.org/p/pt/pt0319.htm#4
http://www.mechon-mamre.org/p/pt/pt0415.htm#39
http://www.mechon-mamre.org/p/pt/pt0415.htm#39
http://www.mechon-mamre.org/p/pt/pt0222.htm#27
http://tools.wmflabs.org/bibleversefinder2/index.php?book=Exodus&verse=20:6%E2%80%9320:6&src=tlt
http://tools.wmflabs.org/bibleversefinder2/index.php?book=Exodus&verse=20:6%E2%80%9320:6&src=tlt
http://www.mechon-mamre.org/p/pt/pt0220.htm#5
http://tools.wmflabs.org/bibleversefinder2/index.php?book=Exodus&verse=20:6%E2%80%9320:6&src=tlt
http://tools.wmflabs.org/bibleversefinder2/index.php?book=Exodus&verse=20:6%E2%80%9320:6&src=tlt
http://www.mechon-mamre.org/p/pt/pt0220.htm#5
http://tools.wmflabs.org/bibleversefinder2/index.php?book=Exodus&verse=20:5%E2%80%9320:5&src=tlt
http://www.mechon-mamre.org/p/pt/pt0220.htm#4
http://www.mechon-mamre.org/p/pt/pt0319.htm#4
http://tools.wmflabs.org/bibleversefinder2/index.php?book=Exodus&verse=20:21%E2%80%9320:21&src=tlt
http://www.mechon-mamre.org/p/pt/pt0220.htm#20
http://www.mechon-mamre.org/p/pt/pt0220.htm#20
http://www.mechon-mamre.org/p/pt/pt0513.htm#14
http://www.mechon-mamre.org/p/pt/pt0513.htm#17
http://www.mechon-mamre.org/p/pt/pt0513.htm#17
http://www.mechon-mamre.org/p/pt/pt0513.htm#18
http://www.mechon-mamre.org/p/pt/pt0513.htm#12
http://www.mechon-mamre.org/p/pt/pt0513.htm#9
http://www.mechon-mamre.org/p/pt/pt0513.htm#9
http://www.mechon-mamre.org/p/pt/pt0513.htm#9
http://www.mechon-mamre.org/p/pt/pt0513.htm#9
http://www.mechon-mamre.org/p/pt/pt0513.htm#9
http://www.mechon-mamre.org/p/pt/pt0513.htm#9
http://www.mechon-mamre.org/p/pt/pt0513.htm#9
http://www.mechon-mamre.org/p/pt/pt0513.htm#14
http://www.mechon-mamre.org/p/pt/pt0513.htm#4
http://www.mechon-mamre.org/p/pt/pt0518.htm#20
http://www.mechon-mamre.org/p/pt/pt0518.htm#22
http://www.mechon-mamre.org/p/pt/pt0223.htm#13
http://www.mechon-mamre.org/p/pt/pt0319.htm#31
http://www.mechon-mamre.org/p/pt/pt0319.htm#31
http://www.mechon-mamre.org/p/pt/pt0319.htm#31
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49. Không trao con cái và con cháu ngươi để làm vật hiến tế cho thần Molech — Lev. 

18:21 

50. Không dựng trụ cột ở nơi thờ phượng — Deut. 16:22 

51. Không cúi đầu trước tượng đá — Lev. 26:1 

52. Không trồng cây ở sân đền thờ — Deut. 16:21 

53. Hủy diệt các thần tượng và đồ trang sức liên quan — Deut. 12:2 

54. Không kiếm lợi nhuận của những kẻ tôn thờ hình tượng thần tượng và trang sức của họ 

— Deut. 7:26 

55. Không kiếm lợi nhuận từ các hình tượng thần tượng — Deut. 7:25 

56. Không thực hiện một giao ước với những kẻ tôn thờ thần tượng hình tượng —Deut. 

7:2 

57. Không ủng hộ bọn tôn thờ hình tượng thần tượng — Deut. 7:2 

58. Không cho bọn thờ lạy hình tượng thần tượng vào lãnh thổ Israel — Ex. 23:33 

59. Không bắt chước cách ăn mặc, phong tục tập quán, và văn hóa của dân ngoại — Lev. 

20:23 

 
Người Do Thái ăn mặc theo phong tục tập quán và truyền thống Do Thái Lev. 20:23 

60. Không mê tín dị đoan — Lev. 19:26 

61. Không tham gia các sự kiện, nghi lễ mơ màng lên đồng, bói toán, đồng bóng... 

—  Deut. 18:10 

62. Không coi bói tử vi không xem bói toán — Lev. 19:26 

63. Không nói câu thần chú — Deut. 18:11 

64. Không cố gắng liên lạc với người chết — Deut. 18:11 

65. Không hỏi han ov đồng bóng — Deut. 18:11 

66. Không hỏi han yidoni đồng cốt — Deut. 18:11 

67. Không thực hành ma thuật — Deut. 18:10 

http://www.mechon-mamre.org/p/pt/pt0318.htm#21
http://www.mechon-mamre.org/p/pt/pt0318.htm#21
http://www.mechon-mamre.org/p/pt/pt0516.htm#22
http://www.mechon-mamre.org/p/pt/pt0326.htm#1
http://www.mechon-mamre.org/p/pt/pt0516.htm#21
http://www.mechon-mamre.org/p/pt/pt0512.htm#2
http://www.mechon-mamre.org/p/pt/pt0507.htm#26
http://www.mechon-mamre.org/p/pt/pt0507.htm#25
http://www.mechon-mamre.org/p/pt/pt0507.htm#2
http://www.mechon-mamre.org/p/pt/pt0507.htm#2
http://www.mechon-mamre.org/p/pt/pt0507.htm#2
http://www.mechon-mamre.org/p/pt/pt0223.htm#33
http://www.mechon-mamre.org/p/pt/pt0320.htm#23
http://www.mechon-mamre.org/p/pt/pt0320.htm#23
http://www.mechon-mamre.org/p/pt/pt0320.htm#23
http://www.mechon-mamre.org/p/pt/pt0319.htm#26
http://www.mechon-mamre.org/p/pt/pt0518.htm#10
http://www.mechon-mamre.org/p/pt/pt0319.htm#26
http://www.mechon-mamre.org/p/pt/pt0518.htm#11
http://www.mechon-mamre.org/p/pt/pt0518.htm#11
http://www.mechon-mamre.org/p/pt/pt0518.htm#11
http://www.mechon-mamre.org/p/pt/pt0518.htm#11
http://www.mechon-mamre.org/p/pt/pt0518.htm#10
https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%ADp_tin:Yisrael_Meir_Lau.jpg
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68. Đàn ông con trai nam nhi không được cắt tóc ở vùng thái dương, Tóc Do 

Thái —  Lev. 19:27 

69. Đàn ông con trai nam nhi không được cạo râu với dao cạo râu — Lev. 19:27 

70. Đàn ông không mặc đồ phụ nữ — Deut. 22:5 

 
Đàn ông người Do Thái không mặc đồ phụ nữ Deut. 22:5 

71. Đàn bà không mặc đồ nam giới — Deut. 22:5 

72. Không xăm mình — Lev. 19:28 

73. Không làm rách da khi có người thân chết — Deut. 14:1 

74. Không cạo tóc khi có người chết hay đám tang đưa đám — Deut. 14:1 

75. Phải xưng tội và chuộc lỗi — Num. 5:7 

76. Đọc kinh Shema Yisrael hai lần mỗi ngày — Deut. 6:7 

77. Đọc kinh cầu nguyện mỗi ngày, phục vụ Đức Chúa Trời — Ex. 23:25 

Hai người Do Thái đọc kinh cầu nguyện phục vụ Đức Chúa Trời Ex. 23:25 

78. Kohanim đọc lời nguyện chúc phước dân tộc Do Thái mỗi ngày — Num. 6:23 

79. Mặc hộp đựng kinh tefillin (phylacteries) trên trán — Deut. 6:8 

80. Trói dây của hộp đựng kinh tefillin trên cánh tay — Deut. 6:8 

81. Đặt thanh đựng kinh mezuzah trước mỗi lối đi và cánh cửa — Deut. 6:9 

82. Mỗi người đàn ông phải ghi chép kinh thánh Torah Sefer — Deut. 31:19 

Đàn ông người Do Thái ghi chép kinh thánh Torah Sefer Deut. 31:19 

83. Vua phải có kinh thánh Sefer Torah cho riêng mình — Deut. 17:18 

84. Mặc dây tua tủa 4 góc của y phục tzitzit — Num. 15:38 

85. Nhận chúc lành của Đức Chúa Trời là Đấng Toàn Năng sau khi ăn uống Birkat 

Hamazon — Deut. 8:10 
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86. Cắt bao quy đầu cho bé trai 8 ngày tuổi — Gen. 17:10 

87. Nghỉ ngơi ngày Sa bát thứ bảy — Ex. 23:12 

88. Cấm lao động vào ngày Sa bát thứ bảy — Standard->Ex. 20:11 Yemenite->Ex. 

20:10 

89. Tòa án không trừng phạt trong ngày Sa Bát thứ bảy — Ex. 35:3 

90. Không đi ra ngoài khỏi phạm vi thành phố vào ngày Sa Bát thứ bảy — Ex. 

16:29 

91. Thánh hóa ngày bằng nghi lễ Kiddush và Havdalah — Standard->Ex. 20:9 Yemenite-

>Ex. 20:8 

92. Nghỉ ngơi không lao động Yom Kippur — Lev. 23:32 

93. Không lao động vào ngày Yom Kippur — Lev. 23:32 

94. Kiêng cữ theo luật pháp trong ngày lễ Yom Kippur — Lev. 16:29 

95. Không ăn uống vào ngày Yom Kippur — Lev. 23:29 

96. Nghỉ ngơi ngày Lễ Vượt Qua — Lev. 23:7 

97. Không lao động ngày đầu tiên của Lễ Vượt Qua — Lev. 23:8 

98. Nghỉ ngơi ngày thứ bảy của Lễ Vượt Qua — Lev. 23:8 

99. Không lao động ngày thứ bảy của Lễ Vượt Qua — Lev. 23:8 

100. Nghỉ ngơi Lễ Ngũ Tuần — Lev. 23:21 

101. Không lao động vào Lễ Ngũ Tuần — Lev. 23:21 

102. Nghỉ ngơi vào ngày Tết Do Thái Rosh Hashanah — Lev. 23:24 

103. Không lao động vào ngày Tết Do Thái Rosh Hashanah — Lev. 23:25 

104. Nghỉ ngơi vào Lễ Lều Tạm — Lev. 23:35 

 
 

Người Do Thái nghỉ ngơi vào Lễ Lều Tạm Lev. 23:35 

105. Không lao động vào Lễ Lều Tạm — Lev. 23:35 

106. Nghỉ ngơi vào Shemini Atzeret — Lev. 23:36 

107. Không lao động vào Shemini Atzeret —Lev. 23:36 

108. Không ăn thực phẩm lên men vào chiều ngày 14 của tháng Nisan — Deut. 

16:3 
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109. Đốt bỏ tất cả thực phẩm lên men vào ngày thứ 14 của tháng Nisan — Ex. 12:15 

110. Trong 7 ngày của lễ vượt qua không ăn đồ lên men —Ex. 13:3 

111. Không trộn thực phẩm lên men vào ngày lễ vượt qua — Ex. 12:20 

112. Không nhìn đồ ăn lên men trong bảy ngày — Ex. 13:7 

113. Trong 7 ngày không tìm đồ ăn lên men — Ex. 12:19 

114. Ăn bánh matzah vào đêm đầu tiên của ngày lễ vượt qua — Ex. 12:18 

115. Kết nối với Sách xuất hành tưởng nhớ về ai cập cổ xưa vào đêm đó — Ex. 

13:8 

116. Nghe tiếng kèn Shofar vào ngày đầu tiên của tháng Tishrei Tết Do Thái (Rosh 

Hashanah) — Num. 9:1 

 
 

Người Do Thái thổi kèn Shofar Num. 9:1 

117. Trú ẩn trong lều tạm trong bảy ngày của Lễ Lều Tạm — Lev. 23:42 

118. Sử dụng Bốn Loại Cây Quả trong bảy ngày của Lễ Lều Tạm — Lev. 23:40 

119. Mỗi người đàn ông phải cung cấp cho một nửa shekel hàng năm — Ex. 30:13 

120. Toà án phải tính toán để xác định khi một tháng mới bắt đầu — Ex. 12:2 

121. Khi kẻ thù đột kích bất ngờ trong thành khi đang chiến tranh ở ngoài thành thì phải 

thổi ken loan báo thật to — Num. 10:9 

122. Kết hôn theo luật Do Thái Giáo — Deut. 22:13 

123. Không quan hệ tình dục với phụ nữ chưa lấy chồng Deut. 23:18 

124. Không được cắt giảm thực phẩm, quần áo, và quan hệ tình dục với vợ của ngươi 

— Ex. 21:10 

125. Có con với một vợ — Gen. 1:28 

126. Để ly dị phải có tài liệu ly hôn — Deut. 24:1 

127. Một người đàn ông không tái hôn với người vợ cũ sau khi cô ấy đã kết hôn với người 

khác — Deut. 24:4 
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128. Thực hiện yibbum (kết hôn với người vợ góa phụ của anh em ruột nếu không chưa 

con — Deut. 25:5 

129. Thực hành halizah giải phóng người góa phụ — Deut. 25:9 

130. Người góa phụ không phải tái hôn cho đến khi mối quan hệ với anh em rể của cô được 

xóa bỏ (bằng halizah) — Deut. 25:5 

131. Tòa án phải phạt một người quyến rũ tình dục một thiếu nữ — Ex. 22:15-16 

132. Kẻ hiếp dâm phải cưới nạn nhân nếu cô ấy chưa lấy chồng — Deut. 22:29 

133. Kẻ hiếp dâm không có quyền ly hôn — Deut. 22:29 

134. Kẻ ngoại tình vẫn phải ở với vợ — Deut. 22:19 

135. Kẻ ngoại tình không nên ly dị — Deut. 22:19 

136. Tuân theo luật Sotah — Num. 5:30 

137. Không chế dầu vào của tế lễ — Num. 5:15 

138. Không bỏ nhũ hương vào của tế lễ — Num. 5:15 

139. Cấm quan hệ tình dục với mẹ ruột — Lev. 18:7 

140. Cấm quan hệ tình dục với dì ghẻ — Lev. 18:8 

141. Cấm quan hệ tình dục với chị ruột — Lev. 18:9 

142. Cấm quan hệ tình dục với con gái dì ghẻ — Lev. 18:11 

143. Cấm quan hệ tình dục với cháu gái — Lev. 18:10 

144. Cấm quan hệ tình dục với con gái của ngươi — Lev. 18:10 

145. Cấm quan hệ tình dục với cháu gái ruột — Lev. 18:10 

146. Cấm quan hệ tình dục với người phụ nữ và con gái của nàng — Lev. 18:17 

147. Cấm quan hệ tình dục với người phụ nữ và cháu gái dòng phụ hệ của nàng — Lev. 

18:17 

148. Cấm quan hệ tình dục với người phụ nữ và cháu gái dòng mẫu hệ của nàng — Lev. 

18:17 

149. Cấm quan hệ tình dục với cô, dì, thím, bác của ba — Lev. 18:12 

150. Cấm quan hệ tình dục với cô, dì, thím, bác của má — Lev. 18:13 

151. Cấm quan hệ tình dục với em dâu họ, chị dâu họ hàng — Lev. 18:14 

152. Cấm quan hệ tình dục với con dâu — Lev. 18:15 

153. Cấm quan hệ tình dục với em dâu ruột, chị dâu ruột — Lev. 18:16 

154. Cấm quan hệ tình dục với em ruột và chị ruột của vợ ngươi — Lev. 18:18 

155. Cấm nam nhi quan hệ tình dục với động vật — Lev. 18:23 

156. Cấm nữ nhi quan hệ tình dục với thú vật — Lev. 18:23 

157. Cấm quan hệ tình dục đồng tính luyến ái — Lev. 18:22 
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158. Cấm quan hệ tình dục phụ tử — Lev. 18:7 

159. Cấm quan hệ tình dục với chú, cậu, bác — Lev. 18:14 

160. Cấm quan hệ tình dục với vợ người ta — Lev. 18:20 

161. Cấm quan hệ tình dục với một người phụ nữ không tinh khiết, trong Chu kỳ kinh 

nguyệt — Lev. 18:19 

162. Không lấy Không kết hôn với dân ngoại (người ngoại đạo, người không theo đạo Do 

Thái Giáo) — Deut. 7:3 

163. Cấm nam giới chủng tộc Moabites và Ammonites kết hôn với người Do Thái 

—  Deut. 23:4 

164. Không cấm thế hệ thứ ba của con cháu Ai Cập cải đạo để vào hội đường — Deut. 

23:8-9 

165. Không cấm thế hệ thứ ba của con cháu Edom cải đạo để vào hội đường — Deut. 23:8-

9 

166. Cấm mamzer (con đẻ ngoài giá thú, con hoang) kết hôn với người Do Thái — Deut. 

23:3 

167. Cấm thái giám và đàn ông bị thiến kết hôn với người Do Thái — Deut. 23:2 

168. Không dâng hiến động vật bị thiến cho Đức Chúa Trời — Lev. 22:24 

169. Thượng Tế không lấy góa phụ — Lev. 21:14 

170. Thượng Tế không quan hệ tình dục với góa phụ hay người phụ nữ khác mà không 

phải vợ mình Lev. 21:15 

171. Thượng Tế bắt buột phải cưới một thiếu nữ trinh trắng — Lev. 21:13 

172. Kohen không lấy người đã ly dị — Lev. 21:7 

173. Kohen không kết hôn với một zonah (một phụ nữ đã có quan hệ tình dục bị cấm) 

— Lev. 21:7 

174. Kohen không kết hôn với một chalalah ("một người báng bổ xúc phạm") — Lev. 21:7 

175. Không làm cho vui (không quan hệ tình dục) không tiếp xúc với bất kỳ người phụ nữ 

bị cấm — Lev. 18:6 

176. Phải kiểm tra kỹ càng để phân biệt những con vật đạt tiêu chuẩn Kosher và những con 

thú dơ bẩn ô uế — Lev. 11:2 

177. Phải kiểm tra kỹ càng để phân biệt những gia cầm vật đạt tiêu chuẩn Kosher và những 

gia cầm dơ bẩn ô uế — Deut. 14:11 

178. Phải kiểm tra kỹ càng để phân biệt những con cá đạt tiêu chuẩn Kosher và những con 

cá dơ bẩn ô uế không đạt chuẩn Kosher — Lev. 11:9 

179. Phải kiểm tra kỹ càng để phân biệt con châu chấu đạt tiêu chuẩn Kosher và những con 

con châu chấu bẩn thỉu ô uế không đạt tiêu chuẩn Kosher — Lev. 11:21 

180. Không ăn động vật ô uế không đạt tiêu chuẩn Kosher — Lev. 11:4 
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181. Không ăn những loại gia cầm bẩn thỉu dơ dáy không đạt tiêu chuẩn Kosher — Lev. 

11:13 

182. Không ăn những con cá ô uế bẩn thỉu không đạt tiêu chuẩn Kosher — Lev. 

11:11 

183. Không ăn côn trùng biết bay không đạt chuẩn Kosher — Deut. 14:19 

184. Không ăn Động vật bò sát — Lev. 11:41 

185. Không ăn giòi, dòi, nhộng, ấu trùng, nhút nhít — Lev. 11:44 

186. Không ăn sâu, giun, dòi, bọ trong trái cây hoa quả ở trên đất — Lev. 11:42 

187. Không ăn hải sản ngoại trừ con cá — Lev. 11:43 

188. Không ăn thịt động vật không bị giết theo luật Shechita — Deut. 14:21 

189. Không được hưởng lợi từ một con bò bị kết án bị ném đá Ex. 21:28 

190. Không ăn thịt của động vật bị trọng thương — Ex. 22:30 

191. Không ăn một chân tay bị rách của một sinh vật sống — Deut. 12:23 

192. Không ăn máu huyết —Lev. 3:17 

193. Không ăn một số mỡ động vật — Lev. 3:17 

194. Không ăn các gân của đùi — Gen. 32:33 

195. Không ăn những gì trộn sữa với thịt — Ex. 23:19 

196. Không nấu sữa với thịt — Ex. 34:26 

197. Không được ăn bánh mì làm bằng lúa mạch mới trước Omer — Lev. 23:14 

198. Không được ăn gạo rang làm bằng lúa mạch mới trước Omer — Lev. 23:14 

199. Không được ăn hạt chín lúa mạch mới trước Omer — Lev. 23:14 

200. Không ăn hoa quả trái cây của cây 3 tuổi — Lev. 19:23 

201. Không ăn hạt giống trong vườn rượu nho — Deut. 22:9 

202. Không ăn trái cây lạ — Lev. 22:15 

203. Không uống rượu với kẻ thờ thần tượng — Deut. 32:38 

204. Giết động vật theo luật Shechita — Deut. 12:21 

205. Không được giết mổ động vật và con cái của nó trong cùng một ngày — Lev. 

22:28 

206. Rải đất lên máu (của một con thú được làm thịt hoặc con gà) — Lev. 17:13 

207. Phải chờ chim mẹ bay khỏi tổ trước khi bắt chim con — Deut. 22:6 

208. Phải thả chim mẹ nếu chim mẹ bị bắt cóc khỏi tổ chim — Deut. 22:7 

209. Không thề dối trong danh của Đức Chúa Trời — Lev. 19:12 

210. Không kêu tên Đức Chúa Trời vô cớ — Standard->Ex. 20:7 Yemenite->Ex. 

20:6 
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211. Không phủ nhận quyền sở hữu của một cái gì đó đã giao phó cho bạn — Lev. 

19:11 

212. Không thề phủ nhận các yêu cầu bồi thường tiền tệ — Lev. 19:11 

213. Thề trong danh của Đức Chúa Trời để xác nhận sự thật cần thiết bởi tòa án — Deut. 

10:20 

214. Thực hiện những gì đã được nói ra và làm những gì đã được thừa nhận — Deut. 23:24 

215. Không phá vỡ lời hứa và lời thề — Num. 30:3 

216. Đối với lời thề và lời hứa bãi bỏ, có luật pháp của việc bãi bỏ thề nguyện rõ ràng trong 

kinh thánh Torah — Num. 30:3 

217. Phải để tóc dài — Num. 6:5 

218. Không cắt tóc — Num. 6:5 

219. Không uống rượu, đồ uống say, và rượu nho — Num. 6:3 

220. Không ăn nho — Num. 6:3 

221. Không ăn nho khô — Num. 6:3 

222. Không ăn hột nho — Num. 6:4 

223. Không ăn vỏ nho — Num. 6:4 

224. Không đến gần xác chết — Num. 6:6 

225. Không tiếp xúc với người chết — Num. 6:7 

226. Phải cạo đầu sau khi hoàn thành giai đoạn Nazarite — Num. 6:9 

227. Ước tính giá trị của con người được xác định bởi Kinh Thánh Torah —Lev. 

27:2 

228. Ước tính giá trị của động vật hiến tế — Lev. 27:12-13 

229. Ước tính giá trị của ngôi nhà thánh hiến — Lev. 27:14 

230. Ước tính giá trị của đất đai hiến tặng — Lev. 27:16 

231. Thực hiện pháp luật ngăn cấm sở hữu (cherem) — Lev. 27:28 

232. Không bán cherem — Lev. 27:28 

233. Không chuộc lại cherem — Lev. 27:28 

234. Không trồng nhiều loại hạt giống khác bên cạnh nhau — Lev. 19:19 

235. Không trồng các loại ngũ cốc hoặc rau trong một vườn nho — Deut. 22:9 

236. Không lai giống động vật — Lev. 19:19 

237. Không làm việc cùng lúc với nhiều loại động vật khác nhau — Deut. 22:10 

238. Không mặc shaatnez, vải dệt chung từ vải len và vải lanh Deut. 22:11 

239. Không thu hoạch hết mà để chừa lại cho những người nghèo — Lev. 19:10 

240. Không gặt đến sát bờ ruộng — Lev. 19:9 
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241. Để thừa những gié lúa đã gặt sót — Lev. 19:9 

242. Không thu lượm lúa còn sót lại — Lev. 19:9 

243. Không hái nho đến trụi nhẵn cành — Lev. 19:10 

244. Không thu lượm những trái nho còn sót lại — Lev. 19:10 

245. Để thừa những trái nho bị rụng — Lev. 19:10 

246. Không lượm những quả nho bị rụng — Lev. 19:10 

247. Để những bó lúa bị quên trên cánh đồng — Deut. 24:19 

248. Không đi lấy nó — Deut. 24:19 

249. Lấy một phần mười tiền để dành cho người nghèo — Deut. 14:28 

250. Cho người khác những gì họ cần "tzedakah" — Deut. 15:8 

251. Không ăn bớt quỹ từ thiện cho người nghèo — Deut. 15:7 

252. Tặng quà cho tư tế Kohen Terumah Gedolah — Deut. 18:4 

253. Vương Triều Nhà Lê Vi phải dâng lại một phần mười của họ cho Chúa — Num. 18:26 

254. Không mở đầu một phần mười đến tiếp theo, nhưng tách chúng theo thứ tự thích hợp 

— Ex. 22:28 

255. Một phi Kohen không ăn Terumah — Lev. 22:10 

256. Người công nhân thuê bởi Kohen không ăn Terumah — Lev. 22:10 

257. Linh mục chưa cắt bao quy đầu Kohen (priest) không ăn Terumah (heave offering) 

— Ex. 12:48 

258. Kohen không tinh khiết không ăn Terumah — Lev. 22:4 

259. Một chalalah không ăn Terumah — Lev. 22:12 

260. Vương Triều Nhà Lê Vi được hưởng một phần mười sản nghiệp — Num. 

18:24 

261. Phải để một phần mười thứ hai chỗ riêng (Ma'aser Sheni) — Deut. 14:22 

262. Không dùng tiền mua chuộc để sử dụng vào mục đích khác trừ việc mua thực phẩm, 

thức uống, hoặc thuốc mỡ — Deut. 26:14 

263. Không ăn Ma'aser Sheni khi tâm hồn thể xác không tinh khiết — Deut. 26:14 

264. Một người than khóc trong ngày đầu tiên sau khi chết không ăn Ma'aser Sheni 

—  Deut. 26:14 

265. Không ăn Ma'aser Sheni ngũ cốc ngoài Đất Thánh Jerusalem — Deut. 12:17 

266. Không ăn Ma'aser Sheni rượu ngoài Thánh Địa Jerusalem — Deut. 12:17 

267. Không ăn Ma'aser Sheni dầu ngoài Đất Thánh Jerusalem — Deut. 12:17 

268. Các loại cây trồng năm thứ tư phải hoàn toàn vì mục đích thánh thiện như Ma'aser 

Sheni — Lev. 19:24 
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269. Để đọc kinh xưng tội của một phần mười mọi năm thứ tư và thứ bảy — Deut. 

26:13 

270. Tách sang một bên những Trái cây đầu mùa và mang chúng đến đền thánh — Deut. 

26:19 

271. Kohen không ăn trái cây hoa quả đầu lòng ngoài Thánh Địa Jerusalem Deut. 

12:17 

272. Đọc Kinh Thánh Torah liên quan đến trình bày của họ — Deut. 26:5 

273. Dâng bánh mì, ngũ cốc đầu mùa cho Kohen — Num. 15:20 

274. Cho vị tư tế Kohen cái vai, hàm trên và hàm dưới, cùng cái dạ dày của động 

vật. —  Deut. 18:3 

275. Dân số lông chiên mới hớt lần đầu cho tư tế Kohen — Deut. 18:4 

276. Phải chuộc lại con trai đầu lòng của người và súc vật, và lì xì cho Kohen — Num. 

18:15 

277. Chuộc lại con lừa con đầu lòng và hiến tế con chiên cho linh mục Kohen — Ex. 13:13 

278. Bẻ gẫy cổ lừa con nếu người sở hữu không muốn chuộc lại nó — Ex. 13:13 

279. Để đất đai yên nghỉ vào năm thứ bảy, không hoạt động sản xuất tăng trưởng — Ex. 

34:21 

280. Không lao động trên đất vào năm thứ bảy — Lev. 25:4 

281. Không làm việc với nông sản vào năm đó — Lev. 25:4 

282. Không thu hoạch nông sản sau mùa gặt vì đất phải được nghỉ ngơi trong một năm. Lev. 

25:5 

283. Không gặt hái hoa trái nho trên cây chưa tỉa vì đất phải được nghỉ ngơi trong một 

năm. Lev. 25:5 

284. Để lại nông sản được trồng từ năm ngoái — Ex. 23:11 

285. Hủy bỏ tất cả các khoản tiền vay của con nợ vào năm thứ bảy — Deut. 15:2 

286. Không chén ép con nợ — Deut. 15:2 

287. Không kiềm chế việc cho vay ngay lập tức trước khi phát hành các khoản cho vay vì 

sợ mất tiền tệ —Deut. 15:9 

288. Toà án Sanhedrin phải tính bảy lần bảy năm. — Lev. 25:8 

289. Tòa án Sanhedrin phải thánh hóa năm thứ năm mươi — Lev. 25:10 

290. Thổi kèn Shofar vào ngày thứ 10 của tháng Tishrei cho sự giải phóng nô lệ — Lev. 

25:9 

291. Không gieo giống vào năm thứ năm mươi — Lev. 25:11 

292. Không gặt hái mùa màng vào năm thứ năm mươi — Lev. 25:11 

293. Không thu hoạch trái nho vào năm thứ năm mươi — Lev. 25:11 

294. Thực hiện pháp luật về buôn bán tài sản gia đình — Lev. 25:24 
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295. Không bán đất ở Israel vĩnh viễn — Lev. 25:23 

296. Thực hiện pháp luật về nhà ở tại các thành phố có tường bao quanh — Lev. 

25:29 

297. Vương triều nhà Lê Vi không được hưởng sản nghiệp ở Israel, nhưng được thành phố 

hiến dâng của lễ cho Chúa mà sống — Deut. 18:1 

298. Vương triều nhà Lê Vi không nhận chiến lợi phẩm của những cuộc chiến tranh 

—  Deut. 18:1 

299. Cung cấp đất đai xung quanh các thành phố của Vương Triều Lê Vi — Num. 

35:2 

300. Không bán đồng ruộng, đồng cỏ quanh các thành của vương triều Lê Vi — Lev. 25:34 

301. Xây Đền Thánh — Ex. 25:8 

302. Không xây bàn thờ bằng đá đẽo bằng kim loại — Standard->Ex. 

20:24 Yemenite-> Ex. 20:23 

303. Không leo lên bàn thờ — Standard->Ex. 20:27 Yemenite->Ex. 20:26 

304. Thể hiện sự tôn kính trang nghiêm khi đến đền thờ — Lev. 19:30 

305. Bảo vệ khu vực Đền Thánh — Num. 18:2 

306. Không rời khỏi Đến Thánh khi không có lính bảo vệ — Num. 18:5 

307. Để chuẩn bị dầu xức — Ex. 30:31 

308. Không tái sản xuất dầu xức — Ex. 30:32 

309. Không được xức dầu với xức dầu — Ex. 30:32 

310. Không tái sản xuất nhang — Ex. 30:37 

311. Không đốt bất cứ thứ gì trên bàn thờ vàng bên cạnh nhang — Ex. 30:9 

312. Vương Triều Nhà Lê Vi phải vận chuyển hòm giao ước bằng chính đôi vai của họ 

— Num. 7:9 

313. Không tháo gậy khỏi hòm — Ex. 25:15 

314. Vương Triều Nhà Lê Vi phải làm việc trong đền thánh — Num. 18:23 

315. Vương Triều Nhà Lê Vi không làm việc của Vương Triều Kohen, và ngược 

lại —  Num. 18:3 

316. Tặng quà cho Kohen vì tinh thần cống hiến hy sinh phục vụ — Lev. 21:8 

317. Công việc của các Kohanim phải bằng nhau trong các ngày nghỉ — Deut. 

18:6-8 

318. Các Kohanim phải mặc quần áo linh mục của họ trong quá trình dịch vụ — Ex. 

28:2 

319. Không xé quần áo linh mục — Ex. 28:32 

320. Áo giáp ngực của Thầy Thượng Tế Kohen Gadol không được nới lỏng bảng Efod 

— Ex. 28:28 
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321. Một "Kohen" bị say xỉn không vào Đền Thánh — Lev. 10:9 

322. Một Kohen không vào Đền Thánh với đầu trần — Lev. 10:6 

323. Một Kohen không vào Đền Thánh với quần áo bị rách — Lev. 10:6 

324. Một Kohen không được vào đền thánh một cách tùy tiện bừa bãi — Lev. 16:2 

325. Một Kohen không rời khỏi Đền Thánh trong thời gian làm lễ — Lev. 10:7 

326. Đuổi kẻ ô uế ra khỏi đền thờ — Num. 5:2 

327. Người ô uế cấm không được vào đền thánh — Num. 5:3 

328. Những kẻ không tinh khiết không được tới đền thờ — Deut. 23:11 

329. Kohen không tinh khiết không phục vụ trong đền thánh — Lev. 22:2 

330. Một Kohen không tinh khiết, sau khi thanh tẩy trong nước phép, phải đợi mặt trời lặn 

trước khi quay trở lại phục vụ — Lev. 22:7 

331. Một Kohen phải rửa tay và bàn chân của mình trước làm dịch vụ — Ex. 30:19 

332. Kohen bị thương, bị đau ốm bệnh tật không được đến gần không được tiếp cận bàn 

thờ — Lev. 21:23 

333. Kohen bị thương, bị đau ốm bệnh tật không được dâng của lễ cho Chúa — Lev. 21:17 

334. Kohen bị khuyết tật không được dâng của lễ cho Chúa — Lev. 21:17 

335. Người không thuộc Vương Triều Kohen thì người đó không làm công việc phục vụ 

— Num. 18:4 

336. Dâng hiến động vật không tì vết — Lev. 22:21 

337. Không dâng hiến động vật bị mụn lên bàn thờ — Lev. 22:20 

338. Không giết nó — Lev. 22:22 

339. Không phải rảy máu của nó — Lev. 22:24 

340. Không đốt mỡ của nó — Lev. 22:22 

341. Không dâng hiến một con vật mọc mụn — Deut. 17:1 

342. Không hiến tế thú vật bị mụn ngay cả khi được cung cấp bởi dân ngoại — Lev. 22:25 

343. Không gây vết thương trên động vật dâng hiến — Lev. 22:21 

344. Chuộc lại động vật hiến tế không đạt tiêu chuẩn — Deut. 12:15 

345. Dâng hiến động vật ít nhất 8 ngày tuổi — Lev. 22:27 

346. Không được cung cấp động vật mua được bằng tiền lương của một gái điếm hay các 

động vật trao đổi cho một con chó. Một số giải thích "đổi thành một con chó" như đề cập 

đến mức lương của một gái mại dâm nam.[5][6] — Deut. 23:19 

347. Không đốt mật ong hoặc men trên bàn thờ — Lev. 2:11 

348. Muối tất cả vật hiến tế — Lev. 2:13 

349. Không bỏ sót muối của lễ hiến dâng — Lev. 2:13 
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350. Thực hiện các thủ tục của lễ thiêu như quy định trong Kinh Torah — Lev. 1:3 

351. Không ăn thịt nó — Deut. 12:17 

352. Thực hiện các thủ tục của lễ chuộc tội — Lev. 6:18 

353. Không ăn thịt của người phạm tội lỗi dâng bên trong — Lev. 6:23 

354. Không chặt đầu con chim và không dùng nó làm của lễ chuộc tội — Lev. 5:8 

355. Thực hiện các thủ tục của lễ đền bù — Lev. 7:1 

356. Các Kohanim phải ăn thịt hiến tế trong đền thờ — Ex. 29:33 

357. Kohen không ăn thịt ngoài sân đền thánh — Deut. 12:17 

358. Một phi - Kohen không ăn thịt hiến tế — Ex. 29:33 

359. Để thực hiện theo các thủ tục của lễ hòa bình — Lev. 7:11 

360. Không ăn thịt của những vật hiến tế nhỏ trước khi tưới máu — Deut. 12:17 

361. Để mang lại các dịch vụ ăn theo quy định trong Torah — Lev. 2:1 

362. Không đưa dầu vào các bữa ăn của người làm sai — Lev. 5:11 

363. Không đưa trầm hương vào bữa ăn của người phạm lỗi — Lev. 3:11 

364. Không ăn các lễ chay của thầy thượng tế — Lev. 6:16 

365. Không nấu một của lễ chay như bánh có men — Lev. 6:10 

366. Các Kohanim phải ăn thức ăn còn sót lại của các dịch vụ bữa ăn — Lev. 6:9 

367. Mang tất cả các đồ vật được thừa nhận và tự nguyện đến đền thánh và lễ hội tiếp theo 

đầu tiên — Deut. 12:5-6 

368. Không chần trừ trả tiền lương vì bất kỳ lời hứa — Deut. 23:22 

369. Cung cấp tất cả của dâng lễ trong Đền Thánh — Deut. 12:11 

370. Mang tất cả vật hiến tế ngoài Israel vào đền Thánh — Deut. 12:26 

371. Không được giết mổ hiến đế động vật bên ngoài sân — Lev. 17:4 

372. Không dâng của lễ thiêu ở bất cứ nơi nào ngoài sân toà — Deut. 12:13 

373. Hiến tế hai con chiên mỗi ngày — Num. 28:3 

374. Đốt lửa trên bàn thờ mỗi ngày — Lev. 6:6 

375. Không dập tắt ngọn lửa này — Lev. 6:6 

376. Loại bỏ tro tàn từ bàn thờ mỗi ngày — Lev. 6:3 

377. Thắp hương mỗi ngày — Ex. 30:7 

378. Thắp sáng nến Menorah mỗi ngày — Ex. 27:21 

379. Các Kohen Gadol phải mang lại một bữa ăn cung cấp hàng ngày — Lev. 6:13 

380. Hiến tế hai con chiên vào ngày Sa Bát — Num. 28:9 

381. Làm bánh showbread — Ex. 25:30 
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382. Dâng tặng lễ vật Rosh Chodesh (" The New Month") — Num. 28:11 

383. Dâng tặng lễ vật Lễ Vượt Qua — Num. 28:19 

384. Mang bó lúa mạch đầu tiên đến cho thầy tế lễ — Lev. 23:10 

385. Mỗi người đàn ông phải đếm ngày Omer - bảy tuần kể từ ngày mới sau khi lúa mạch 

dâng hiến đã đưa cho thầy tế lễ — Lev. 23:15 

386. Dâng tặng lễ vật Lễ Ngũ Tuần — Num. 28:26 

387. Mang hai ổ bánh được làm ở nhà đến làm của lễ — Lev. 23:17 

388. Dâng tặng lễ vật Tết Do Thái Rosh Hashanah — Num. 29:2 

389. Dâng tặng lễ vật Lễ Đền Tội — Num. 29:8 

390. Dâng tặng lễ vật Lễ Lều Tạm — Num. 29:13 

391. Dâng tặng lễ vật Shmini Atzeret — Num. 29:35 

392. Không ăn vật hiến tế đã trở nên không thích hợp hay bị mụn — Deut. 14:3 

393. Không ăn vật hy sinh từ nghi lễ với ý định không đúng đắn — Lev. 7:18 

394. Phải ăn hết thịt con vật trong ngày đó, không chừa lại gì đến sáng mai — Lev. 

22:30 

395. Không ăn thức ăn dư thừa bị bỏ đi — Lev. 19:8 

396. Không ăn vật hy sinh mà nó đã không tinh khiết — Lev. 7:19 

397. Một người không trong sạch không ăn vật hiến tế — Lev. 7:20 

398. Đốt những vật hiến tế còn sót lại — Lev. 7:17 

399. Đốt cháy tất cả những vật hiến tế không tinh khiết — Lev. 7:19 

400. Để thực hiện theo các thủ tục của Lễ Đền Tội trong trình tự quy định tại Parsha h 

Acharei Mot ("Sau cái chết của người con trai của Aaron...") — Lev. 16:3 

401. Một người vi phạm tài sản phải trả nợ những gì ông đã vi phạm cộng với một phần 

năm và mang lại một vật hiến tế — Lev. 5:16 

402. Không làm việc với thú vật hiến tế — Deut. 15:19 

403. Không cắt lông cừu của vật hiến — Deut. 15:19 

404. Giết mổ trong ngày lễ Vượt Qua theo thời gian quy định — Ex. 12:6 

405. Không để giết nó trong khi sở hữu chất men — Ex. 23:18 

406. Không để chất béo qua đêm — Ex. 23:18 

407. Giết chết con chiên thứ hai Paschal Lamb — Num. 9:11 

408. Ăn thịt con chiên với matzah và Marror vào buổi tối thứ 14 của tháng Nisan — Ex. 

12:8 

409. Ăn con chiên thứ hai vào đêm thứ 15 của tháng Iyar — Num. 9:11 

410. Không ăn thịt sống hoặc thịt luộc — Ex. 12:9 
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411. Không lấy thịt vượt qua khỏi sự hạn chế của nhóm — Ex. 12:46 

412. Kẻ bội giáo không ăn nó — Ex. 12:43 

413. Công nhân hay nô lệ không ăn nó — Ex. 12:45 

414. Trai chưa cắt bao quy đầu không ăn nó — Ex. 12:48 

415. Không được làm gẫy xương trong ngày lễ vượt qua — Ex. 12:46 Ps. 34:20 

416. Không làm gãy cái xương vào ngày thứ hai của Lễ Vượt Qua — Num. 9:12 

417. Không bỏ dư thừa thịt vào ngày lễ vượt qua cho đến khi buổi sáng — Ex. 

12:10 

418. Không bỏ thừa thức ăn vào ngày thứ hai của Lễ Vượt Qua cho đến khi buổi sáng 

— Num. 9:12 

419. Không để thừa thịt của ngày lễ vào ngày 14 cho đến ngày 16 — Deut. 16:4 

420. Có mặt tại đền thờ vào Lễ Vượt Qua, Lễ Ngũ Tuần, và Lễ Lều Tạm — Deut. 

16:16 

421. Tổ chức Ba lễ hội hành hương (mang một vật cầu an) — Ex. 23:14 

422. Vui mừng vào ba ngày tết Lễ Vượt Qua, Lễ Ngũ Tuần, và Lễ Lều Tạm (mang của lễ 

bình an) — Deut. 16:14 

423. Không xuất hiện tại đền thờ mà không có lễ hiến dâng — Deut. 16:16 

424. Không kiềm chế sự vui mừng với, và tặng quà cho vương triều nhà Lê Vi — Deut. 

12:19 

425. Tất cả mọi người tụ họp vào Lễ Lều Tạm vào năm thứ bảy — Deut. 31:12 

426. Tách biệt những con vật đầu lòng — Ex. 13:12 

427. Kohanim không ăn thịt động vật đầu lòng trong sạch bên ngoài Đất Thánh Jerusalem 

— Deut. 12:17 

428. Không chuộc lại con trai đầu lòng của bò, chiên, hay dê — Num. 18:17 

429. Tách biệt con thú thứ mười ra chỗ riêng biệt khỏi bầy đàn — Lev. 27:32 

430. Không chuộc lại con thú thứ mười — Lev. 27:33 

431. Mỗi người phải mang theo một của lễ chuộc tội (trong đền thánh) khi họ phạm tội 

— Lev. 4:27 

432. Mang một asham talui (hiến dâng của lễ cho đền thánh) khi không chắc chắn về tội 

lỗi của bản thân — Lev. 5:17-18 

433. Mang một asham talui (hiến dâng của lễ cho đền thánh) khi đã chắc chắn về tội lỗi 

của bản thân — Lev. 5:25 

434. Mang một Oleh v'yored (dâng hiến đền thánh) và dâng hiến (nếu người đó là giàu có, 

một con vật, nếu người nghèo, một con chim hoặc dâng hiến bữa ăn) — Lev. 5:7-11 

435. Tòa án Sanhedrin phải làm lễ dâng hiến (trong đền thờ) khi vi phạm luật, phạm lỗi 

— Lev. 4:13 
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436. Một người phụ nữ có vấn đề về (âm đạo) phải hiến dâng của lễ cho đền thánh sau khi 

cô ấy đi tắm nước phép ở hồ Mikveh — Lev. 15:28-29 

437. Một người phụ nữ đã sinh phải mang của lễ dâng hiến (trong đền thánh) sau khi cô đi 

tắm nước thánh ở Mikveh — Lev. 12:6 

438. Một người đàn ông có dấu hiệu đi tiểu không tự nhiên, bị di tinh, người đó phải hiến 

dâng của lễ cho đến thánh sau khi đi tắm nước phép ở hồ Mikveh — Lev. 15:13-14 

439. Người bị bệnh ngoài da phải hiến dâng của lễ cho đến thánh sau khi đi tắm nước phép 

ở hồ Mikveh — Lev. 14:10 

440. Không thay thế con thú khác cho sự hy sinh — Lev. 27:10 

441. Con vật mới, ngoài sự thay thế, vẫn giữ lại để hiến tế — Lev. 27:10 

442. Không thay thế con thú đầu lòng với con thú không khác để hiến tế — Lev. 

27:26 

443. Tuân thủ luật về người ô uế đã chết; Num. 19:14 

444. Gìn giữ một con bò cái lông đỏ, không tật nguyền, không tì vết, và chưa thụ thai Red 

Heifer (Para Aduma) — Num. 19:2 

445. Tuân thủ luật về nước tưới — Num. 19:21 

446. Tuân theo quy tắc luật pháp về bệnh ngoài da của con người tzara'at theo quy định 

trong Torah — Lev. 13:12 

447. Các metzora không loại bỏ các dấu hiệu của các tạp chất — Deut. 24:8 

448. Metzora (da động vật có dấu hiệu bệnh lý) không cạo tóc để che đi những dấu hiệu 

của sự không tinh khiết; Lev. 13:33 

449. Khi người nào mắc bệnh ngoài da, người ấy phải xé rách quần áo, để tóc dài, và lấy 

tay che môi miệng mình — Lev. 13:45 

450. Thực hiện các quy tắc quy định cho việc thanh tẩy cho những người bị bệnh ngoài da 

metzora — Lev. 14:2 

451. Người bị bệnh ngoài da phải cạo tóc và lông tóc trên cơ thể sau khi đã được thanh tẩy 

— Lev. 14:9 

452. Ăn mặc quần áo theo quy tắc luật pháp về bệnh ngoài da của con người tzara'at 

—  Lev. 13:47 

453. Thực hành quy tắc luật pháp về bệnh ngoài da của con người tzara'at trong nhà — Lev. 

13:34 

454. Tuân thủ luật pháp Niddah dịch chất không tinh khiết của thời kỳ kinh nguyệt 

—  Lev. 15:19 

455. Tuân thủ luật pháp về sự không tinh khiết qua sinh đẻ — Lev. 12:2 

456. Tuân thủ luật pháp của dịch chất gây ra bởi phụ nữ trong Chu kỳ kinh nguyệt — Lev. 

15:25 
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457. Tuân thủ luật pháp về dịch chất tiết ra bên ngoài xuất phát từ bên trong cơ thể bởi một 

người đàn ông (tinh dịch) — Lev. 15:3 

458. Tuân thủ luật pháp về thực phẩm không trong sạch liên quan đến những động vật bị 

chết trong tự nhiên — Lev. 11:39 

459. Tuân thủ luật pháp về thực phẩm không trong sạch liên quan côn trùng và các loại bò 

sát — Lev. 11:29 

460. Tuân thủ luật pháp của dịch chất và phóng tinh (xuất tinh thường xuyên, với tinh dịch 

bình thường) — Lev. 15:16 

461. Tuân thủ luật pháp về thực phẩm không trong sạch liên quan đến chất lỏng và các loại 

thực phẩm rắn — Lev. 11:34 

462. Những người không tinh khiết phải đắm mình trong hồ nước phép Mikvah để thanh 

tẩy bản thân và trở nên tinh khiết — Lev. 15:16 

463. Tòa án phải xét thiệt hại phát sinh bởi một con bò Göring — Ex. 21:28 

464. Tòa án phải đánh giá những thiệt hại phát sinh do một động vật ăn — Ex. 22:4 

465. Tòa án phải đánh giá những thiệt hại phát sinh do một hố — Ex. 21:33 

466. Tòa án phải đánh giá những thiệt hại phát sinh do hỏa hoạn gây ra — Ex. 22:5 

467. Không ăn cắp tiền theo cách tinh vi thủ đoạn lừa đảo hay nói dối — Lev. 19:11 

468. Toà án phải thực hiện các biện pháp trừng phạt đối với kẻ trộm cắp — Ex. 

21:37 

469. Phải có trách nhiệm đo đạc cân đếm cân đo chính xác — Lev. 19:36 

470. Không đo đạc cân đo gian dối — Lev. 19:35 

471. Không cân đo gian dối ngay cả khi không sử dụng — Deut. 25:13 

472. Không di chuyển ranh giới đất đai để ăn cắp tài sản của người khác — Deut. 

19:14 

473. Không bắt cóc — Standard->Ex. 20:14 Yemenite->Ex. 20:13 

474. Không ăn cắp lộ liễu — Lev. 19:13 

475. Không giữ tiền lương của người khác, không khấu trừ tiền lương hoặc không trả được 

nợ — Lev. 19:13 

476. Không thèm muốn, không lập kế hoạch để chiếm tài sản của người khác — Standard-

>Ex. 20:15 Yemenite->Ex. 20:14 

477. Không thèm muốn tài sản của người khác — Standard->Deut. 5:19 Yemenite->Deut. 

5:18 478. Trả lại đồ ăn cắp hoặc giá trị của nó — Lev. 5:23 

479. Không bỏ mặc của rơi — Deut. 22:3 

480. Trả lại của rơi — Deut. 22:1 

481. Toà án phải thực hiện luật chống lại các cuộc tấn công người khác hoặc thiệt hại tài 

sản của người khác — Ex. 21:18 
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482. Cấm giết người — Standard->Ex. 20:13 Yemenite->Ex. 20:12 

483. Không chấp nhận bồi thường bằng tiền để chuộc lỗi cho kẻ giết người — Num. 35:31 

484. Toà án phải gửi cho kẻ giết người tình cờ đến một thành phố trú ẩn — Num. 

35:25 

485. Không chấp nhận bồi thường bằng tiền thay vì được gửi đến một thành ẩn náu 

— Num. 35:32 

486. Không giết sát nhân trước khi tòa án xét xử — Num. 35:12 

487. Cứu một người đang bị truy nã thậm chí bằng cách giết những người theo đuổi 

—  Deut. 25:12 

488. Không thương xót kẻ giết người — Num. 35:12 

489. Không đứng làm ngơ nếu cuộc sống của một ai đó đang gặp nguy hiểm — Lev. 19:16 

490. Tạo ra các thành phố cho người tị nạn và chuẩn bị các tuyến đường tiếp cận — Deut. 

19:3 

491. Bẻ gãy cổ con bò cái trong khe nước sau vụ ám sát chưa giải quyết — Deut. 

21:4 

492. Không làm việc không trồng cây nơi dòng sông chảy — Deut. 21:4 

493. Không tạo những cạm bẫy và chướng ngại vật để bảo vệ tài sản của bạn — Deut. 22:8 

494. Thực hiện một đường sắt bảo vệ xung quanh mái ngang — Deut. 22:8 

495. Không gây khó khăn, không tạo chướng ngại vật, không chọc phá người mù, không 

đưa lời khuyên để hãm hại người khác — Lev. 19:14 

496. Giúp loại bỏ gắn nặng từ một con thú mà nó không thể mang them — Ex. 23:5 

497. Giúp đỡ người khác vận chuyển thú vật — Deut. 22:4 

498. Không bỏ mặc người khác với gánh nặng của họ (nhưng hãy giúp đỡ hoặc vận chuyển 

và mang vác đồ) — Deut. 22:4 

499. Làm ăn buôn bán kinh doanh dựa vào luật pháp kinh thánh Torah — Lev. 

25:14 

500. Không ra giá quá cao hoặc không trả tiền cho các văn bản luật pháp giấy tờ — Lev. 

25:14 

501. Không xúc phạm hoặc không gây tổn hại cho bất cứ ai với lời nói — Lev. 

25:17 

502. Không được lừa tiền bạc với người cải đạo — Ex. 22:20 

503. Không được lăng mạ, sỉ nhục, hãm hại người cải đạo — Ex. 22:20 

504. Mua nô lệ Do Thái dựa vào lề luật — Ex. 21:2 

505. Không bán người thân như bán nô lệ — Lev. 25:42 

506. Không bóc lột sức lao động — Lev. 25:43 

507. Không để ngoại kiều ngược đãi đồng bào mình. — Lev. 25:53 
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508. Không bắt đồng bào làm việc như nô lệ — Lev. 25:39 

509. Cho anh ta quà tặng khi anh ta được tự do — Deut. 15:14 

510. Không cho anh ta ra đi tay không — Deut. 15:13 

511. Mua chuộc nô lệ phụ nữ Do Thái — Ex. 21:8 

512. Cưới nô lệ phụ nữ Do Thái — Ex. 21:8 

513. Ông chủ không được bán nô lệ nữ — Ex. 21:8 

514. Nô lệ Canaanite phải làm việc suốt đời trừ khi chân tay bị thương — Lev. 

25:46 

515. Không bắt và không giao trả nô lệ chạy trốn đến Israel — Deut. 23:16 

516. Không đối xử tệ bạc với nô lệ di trú ở Israel — Deut. 23:16 

517. Toà án phải thực hiện luật pháp lên công nhân thuê và vệ sĩ thuê — Ex. 22:9 

518. Trả lương vào ngày họ đã kiếm được — Deut. 24:15 

519. Không chậm trễ thanh toán tiên lương quá thời gian thỏa thuận — Lev. 19:13 

520. Công nhân thuê có thể ăn từ các loại cây trồng chưa thu hoạch nơi làm việc — Deut. 

23:25 

521. Công nhân không được ăn trong thời gian thuê — Deut. 23:26 

522. Công nhân không lấy nhiều thức ăn vượt khả năng ăn uống bản thân — Deut. 

23:25 

523. Không bịt miệng một con bò trong khi cày — Deut. 25:4 

524. Toà án phải thực hiện pháp luật lên người mượn tiền — Ex. 22:13 

525. Toà án phải thực hiện pháp luật lên một bảo vệ chưa được trả tiền lương — Ex. 

22:6 

526. Cho vay đối với người nghèo và người bần cùng — Ex. 22:24 

527. Không chèn ép người mượn tiền nếu ngươi biết họ không có khả năng chi trả — Ex. 

22:24 

528. Buộc những kẻ thờ thần tượng hình tượng trả lại những gì họ thiếu — Deut. 

15:3 

529. Các chủ nợ không chèn ép không lấy đi tài sản thế chấp của con nợ — Deut. 

24:10 

530. Trả lại tài sản thế chấp cho các con nợ khi cần thiết — Deut. 24:13 

531. Không chậm trễ trả tiền khi cần thiết — Deut. 24:12 

532. Không yêu cầu tài sản thế chấp từ một góa phụ — Deut. 24:17 

533. Không yêu cầu đồ dùng làm thế chấp cần thiết cho việc chuẩn bị thực phẩm 

—  Deut. 24:6 

534. Không cho vay với lãi suất — Lev. 25:37 
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535. Không vay tiền có lãi suất — Deut. 23:20 

536. Không làm trung gian cho một lãi vay, bảo lãnh, nhân chứng, hoặc viết giấy hẹn 

— Ex. 22:24 

537. Cho vay và vay từ kẻ thờ thần tượng với lãi suất — Deut. 23:21 

538. Toà án phải thực hiện luật pháp lên nguyên đơn, thừa nhận hoặc người từ chối 

—  Ex. 22:8 

539. Tuân thủ luật thừa kế — Num. 27:8 

540. Bổ nhiệm thẩm phán — Deut. 16:18 

541. Không bổ nhiệm thẩm phán là người không quen thuộc với các thủ tục tư pháp 

—  Deut. 1:17 

542. Quyết định theo số đông trong trường hợp tranh chấp ý kiến — Ex. 23:2 

543. Tòa án không thực hiện thông qua một phần lớn của một; ít nhất là một phần lớn của 

hai bên là cần thiết — Ex. 23:2 

544. Một thẩm phán người đã trình bày một lời cầu xin tha bổng không phải trình bày một 

lập luận để kết tội trong trường hợp tử hình — Deut. 23:2 

545. Toà án phải thực hiện án tử hình ném đá — Deut. 22:24 

546. Toà án phải thực hiện án tử hình thiêu sống — Lev. 20:14 

547. Toà án phải thực hiện án tử hình khai đao chặt đầu chém cổ — Ex. 21:20 

548. Toà án phải thực hiện án tử hình treo cổ — Lev. 20:10 

549. Tòa án phải treo cổ hoặc ném đá tử hình những kẻ thờ hình tượng, thờ thần tượng, và 

những kẻ báng bổ — Deut. 21:22 

550. Chôn cất thực thi vào ngày họ bị giết — Deut. 21:23 

551. Không chậm trễ trong việc chôn cất qua đêm — Deut. 21:23 

552. Phải giết bọn phù thủy pháp sư — Ex. 22:17 

553. Tòa án phạt roi người phạm pháp — Deut. 25:2 

554. Tòa án không phạt vượt quá số lượng quy định của hình phạt roi — Deut. 25:3 

555. Tòa án không giết bất cứ ai dựa vào bằng chứng gián tiếp — Ex. 23:7 

556. Tòa án không trừng phạt người bị ép buột vi phạm luật pháp — Deut. 22:26 

557. Một thẩm phán không thương xót những kẻ giết người hay kẻ hiếp dâm — Deut. 19:13 

558. Tòa án cấm không được thương xót và cấm thiên vị cho người nghèo — Lev. 

19:15 

559. Tòa án cấm không được kiêng nể người quyền thế, người vĩ đại, người nổi tiếng, hay 

lãnh tụ tại tòa án — Lev. 19:15 

560. Một thẩm phán không đưa ra quyết định không công bằng trong trường hợp của kẻ vi 

phạm thường xuyên — Ex. 23:6 
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561. Một thẩm phán cấm không được làm sai công lý — Lev. 19:15 

562. Thẩm phán không được làm sai luật trong trường hợp liên quan đến người cải đạo 

hoặc trẻ mồ côi — Deut. 24:17 

563. Phải xét xử công chính — Lev. 19:15 

564. Thẩm phán không phải lo sợ một người đàn ông bạo lực trong bản án — Deut. 

1:17 

565. Các thẩm phán không chấp nhận ăn hối lộ — Ex. 23:8 

566. Các thẩm phán không chấp nhận lời khai trừ khi cả hai bên không có mặt cùng lúc 

— Ex. 23:1 

567. Không chửi quan toà — Ex. 22:27 

568. Không chửi người đứng đầu tòa án tôn giáo Sanhedrin — Ex. 22:27 

569. Không nguyền rủa bất kỳ Người Do Thái công chính — Lev. 19:14 

570. Bất cứ ai biết chứng cứ phải ra làm chứng tại tòa án — Lev. 5:1 

571. Cẩn thận thẩm vấn các nhân chứng — Deut. 13:15 

572. Một nhân chứng không hành động như là một thẩm phán trong tội ác hình sự — Deut. 

19:17 

573. Không chấp nhận lời khai của một nhân chứng duy nhất — Deut. 19:15 

574. Kẻ vi phạm không phải làm chứng — Ex. 23:1 

575. Thân nhân của các đương sự không được làm chứng — Deut. 24:16 

576. Không làm chứng dối — Standard->Ex. 20:14 Yemenite->Ex. 20:13 

577. Trừng phạt những người làm chứng sai sự thật như họ cố gắng để trừng phạt các bị 

cáo — Deut. 19:19 

578. Hành động theo phán quyết tòa án của Sanhedrin — Deut. 17:11 

579. Không đi chệch khỏi những mệnh lệnh của Sanhedrin — Deut. 17:11 

580. Không thêm thắt Kinh Thánh Torah — Deut. 13:1 

581. Không ăn bớt Kinh Thánh Torah — Deut. 13:1 

582. Không chửi ba má — Ex. 21:17 

583. Không đánh mẹ cha — Ex. 21:15 

584. Hiếu thảo ba má — Standard->Ex. 20:13 Yemenite->Ex. 20:12 

585. Hiếu thảo và kính sợ cha mẹ — Lev. 19:3 

586. Không là đứa con trai hoang đàng ăn chơi lạc lõng lêu lổng — Deut. 21:18 

587. Khóc thương cho gia quyến — Lev. 10:19 

588. Thượng Tế không làm ô uế bản thân vì gia quyến — Lev. 21:11 

589. Thượng Tế không đến gần xác chết — Lev. 21:11 
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590. Một Kohen không làm ô uế mình (bằng cách đi đến đám tang hoặc nghĩa địa) cho bất 

cứ ai ngoại trừ người thân — Lev. 21:1 

591. Chọn một vị Vua đến từ Israel — Deut. 17:15 

592. Không chọn người nước ngoài — Deut. 17:15 

593. Vua không được có nhiều vợ — Deut. 17:17 

594. Vua không được có nhiều ngựa — Deut. 17:16 

595. Vua không được có nhiều vàng bạc — Deut. 17:17 

596. Diệt chủng bảy quốc gia của chủng tộc Canaanite — Deut. 20:17 

597. Giết sạch không bỏ sót — Deut. 20:16 

598. Diệt chủng bọn con cháu hậu duệ dòng dõi Amalek — Deut. 25:19 

599. Ghi nhớ và khắc sâu trong tim những gì bọn Amalek đã làm với dân tộc Do Thái 

— Deut. 25:17 

600. Không bao giờ quên tội ác và phục kích mà bọn Amalek đã làm với dân Do Thái trong 

chuyến hành trình Ai Cập và trong sa mạc — Deut. 25:19 

601. Không ở vĩnh viễn tại Ai Cập — Deut. 17:16 

602. Cung cấp điều kiện hòa bình cho các cư dân của một thành phố trong khi giữ bao vây, 

và đối xử với họ dựa vào Kinh Thánh Torah nếu họ chấp nhận các điều khoản — Deut. 

20:10 

603. Không chấp nhận hòa bình với bọn Ammon và lũ Moab khi đang vây thành của chúng 

nó — Deut. 23:7 

604. Không huỷ hoại cây thực phẩm, ngay cả trong cuộc bao vây — Deut. 20:19 

605. Chuẩn bị nhà vệ sinh bên ngoài trại — Deut. 23:13 

606. Chuẩn bị quốc xẻng cho mỗi người lính đào xới — Deut. 23:14 

607. Bổ nhiệm một vị Linh mục để nói chuyện với những người lính trong chiến 

tranh —  Deut. 20:2 

608. Ông đã lấy một người vợ, xây dựng một ngôi nhà mới, hoặc trồng một vườn nho được 

cho một năm để vui mừng với tài sản của mình — Deut. 24:5 

609. Không yêu cầu từ phía trên bất kỳ sự tham gia, cộng đồng hoặc quân sự — Deut. 24:5 

610. Không hoảng sợ và không rút lui trong chiến tranh — Deut. 20:3 

611. Giữ luật pháp của phụ nữ bị giam cầm — Deut. 21:11 

612. Không bán cô ấy làm nô lệ — Deut. 21:14 

613. Không giữ lại cô ấy làm nô lệ sau khi có quan hệ tình dục với nàng — Deut. 

21:14 

                                            Tham khảo  

^ Israel Drazi (2009). Maimonides and the Biblical Prophets. Gefen Publishing House 

Ltd. tr. 209. 
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1. ^ As stated by the Jewish Virtual Library: "There is also complete agreement that these 

613 mitzvot can be broken down into 248 positive mitzvot (one for each bone and organ 

of the male body) and 365 negative mitzvot (one for each day of the solar year)." 

2. ^ Babylonian Talmud, Sanhedrin 74a 

3. ^ Makkoth 24a 

4. ^ a b Footnote to Deut. 23:19, Tanakh The Holy Scriptures, The Jewish Publication Society, 

1985, ISBN 978-0-8276-0252-6 

5. ^ a b Footnote to Deut. 23:19, The Catholic Study Bible, Second Edition, Oxford University 

Press, 2011 

_______________________________________________________________________ 

    

 

III.- DẤU CHỈ ẤN TÍCH  PHƯƠNG ĐÔNG NƠI CỰU ƯỚC 

Trong cuốn Eden in the East, Ông Stephen Oppenheimer đã gợi ý cho chúng ta: 

Chúa Giê-su đã đem Tinh thần phương Đông rao giảng:Cựu và Tân Ước . 

Ngài đã  “ Kiện toàn “ 

Kinh Torah & Talmud  của Do Thái giáo 

 

   Trong cuốn Eden in the East, Ông Stephen Oppenheimer có viết: . . . 

“ Tất cả những gì được viết ra trong 10 chương đầu tiên của Kinh Sáng Thế ký đều tìm 

thấy tại dải Văn hóa này (Văn hóa Hòa Bình) và tất cả chúng đều xảy ra tại Viễn Đông:  

Sự tạo thành từ Nước, sự phân chia Đất Trời, tạo ra con Người từ đất đỏ và sự tạo 

thành E-và từ sườn của Adam, sự Sa ngã, Cain và Abel và tất nhiên cả Hồng thủy 

nữa . . .  

 [  Địa Đàng ở phương Đông. Eden in the East của Stephen Oppenheimer] 

( Bản dịch của Lê Sỹ Giản và Hoàng Thị Hà.. Nhà xuất bản Lao Động, trang 722 ). 

Việt Nho có nguồn gốc từ Thái Nho – Nền Văn Hóa Hòa Bình tại Thái Bình 

dương. 

Lm Folliet của Dòng Oratoire ở bên Pháp cũng có viết trong cuốn: “ Monsieur Pouget 

“ 

“ Kinh Thánh có Nguồn gốc từ Á Đông “ 

[ Cuộc dời và sự nghiệp của Kim Định . Hồ Phú Hùng  ] 
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CHƯƠNG HAI 

  KHI  “ ĐÔNG ( : TĨNH )  / TÂY ( : ĐỘNG )  “  GIAO NGỘ  

I.- NHỮNG  DỊ BỆT GIỮA HAI NỀN TRIẾT LÝ ĐÔNG TÂY 

( Kim Định ) 

MỤC LỤC 

TỰA 
    I.- SỨ MỆNH TRIẾT LÝ ĐÔNG PHƯƠNG  

            II.-TÂM ĐẠO  

      III. TÍNH CHẤT NĂNG ĐỘNG CỦA TRIẾT NHO  

       IV. VẤN ĐỀ PHẠM TRÙ TRONG TRIẾT ĐÔNG  

       V. QUẢ DỤC  

        VI. HÌNH ẢNH CON NGƯỜI CẦN PHẢI CÓ  

 

NHỮNG DỊ BIỆT GIỮA HAI NỀN TRIẾT LÝ ĐÔNG TÂY 

TỰA 

Nhan đề sách nói lên phương pháp tỉ giáo mà chúng tôi sẽ áp dụng cho toàn bộ Triết lý 

An vi. 

Tỉ giáo hay là so đo giữa cái này với cái kia là lối giúp nhiều nhất cho việc nhận thức ra sự 

dị biệt, cũng như chỗ hay chỗ dở của mỗi bên.  

Ở đây so sánh hai nền Triết lý Đông Tây tức là so sánh Đông Tây ở đợt sâu xa 

nhất. 

Vậy mà ngay từ đó cũng đã có khác biệt nhau thì sự dị biệt thuộc Cơ cấu chứ không phải 

chỉ hời hợt có tầng ngoài, cho nên Kipling vẫn có lý khi nói:    

“Đông là Đông, Tây là Tây và chẳng bao giờ hai bên đồng Một”. 

Nhưng cũng chẳng nên đồng nhất mà chỉ nên Thống nhất tức Hòa Một, để bổ túc cho 

nhau đặng tạo ra nền Văn hóa Nhân sinh phong phú tràn đầy.  

Không may cho tới nay con người lại đi lối Đồng nhất: 
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Tây đồng hóa Đông, và Đông thuận tình đi theo con đường Đồng nhất đó. 

Nhưng Đồng nhất là tai họa như chính Triết Tây đang bị. 

Vì thế chúng ta sẽ mở ra con đường Hòa hợp, Thống nhất. 

Và bước đầu sẽ là nghiên cứu ở đợt cao nhất là Triết xem hai bên có những dị biệt nào. 

Và khi ấy chúng ta mới nhận ra là những nét dị biệt đó lại cần ngay cho Triết Tây nữa, chứ 

không riêng gì cho Triết Đông.  

Vì thế sẽ mở đầu bằng bài sứ mạng triết đông để nói lên nhiệm vụ cao cả của nó, nghĩa 

là nó không nên tự coi mình như một môn tri thức suông nhưng là một nghĩa vụ cao cả cần 

thiết cho con người ở tại vun tưới những nét đặc trưng của Triết Đông để chữa trị chứng 

bệnh thiên lệch của thế giới hiện nay là chứng một chiều kích.  

Vậy những nét đặc trưng đó, những dị biệt đó tóm vào ba mối là: Vô, Động, Lưỡng, hay 

nói rõ hơn là: Giữa Hữu với Vô, Giữa Tĩnh với Động. Giữa Nhất với Lưỡng.  

Nét dị biệt đầu tiên giữa hữu với vô là Triết Tây xây trên Hữu thể còn Triết Đông xây 

trên Vô thể.  

Và đó là bài Tâm đạo. 

 

Bài II này nhấn mạnh đến Triết Ấn Độ,quê hương của Vô thể, Vô vi.  

Nét hai là Động được bàn trong hai bài.  

Bài III  bàn về năng Động tính của  Triết Đông.  

Bài này sẽ nhấn mạnh đến kinh Dịch;  

còn bài IV coi như hệ luận của Động là tính chất phạm trù nước đôi gọi là Hồng phạm Cửu 

trù. Phạm trù của Nho giáo ăn từ hữu hạn sang bên Hồng phạm vô biên.  

Đây là hai bài quyết liệt nói lên Lưỡng nhất tính của Triết Nho là nền Triết chuyên bắc 

cầu giữa Thiên với Địa để gây nên cuộc thông hội, được biểu lộ ra bằng Ngũ hành.  

Vậy hành sẽ là nét dị biệt quan trọng thứ ba của Triết Đông.  

Triết Tây hướng về Khoa học thực nghiệm nên nếu có hành thì lấy sự vật làm đối 

tượng.  

Còn Triết Đông thì lấy con Người làm then chốt nên hành hướng vào con Người vì 

thế Triết không chú trọng đến biết chỉ để mà biết, nhưng biết để mà hành. Do đó 

triết được coi như Minh Triết, và Triết lý mang nhiều tính chất xã hội, chính trị, 

luân lý nên cũng gọi là Đạo học.  

Đó là hai bài V và VI. Đây cũng là hệ luận của nét hai là Lưỡng nhất tính nhưng ở hai 

bài III, IV là hòa giữa Thiên Địa Nhân.  

Còn ở hai bài V, VI là hòa giữa Ý, Tình, Chí, mà hậu quả là hành theo sau học, quen gọi 

là Học Hành. Đó là vấn đề lớn nên sẽ dành cho các năm chứng chỉ (như Tâm Tư), còn đây 

vì là bước đầu nên chỉ bàn ghé qua bằng đưa ra một hai điểm có thể hiện thực liền thí dụ 
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quả dục. Đó là đại để nội dung tập sách. Quyển này gồm những bài đầu tay nhằm khua 

động tâm thức độc giả để nhìn nhận trở lại những giá trị tinh thần của Đông phương 

đang bị hiểu lầm nên có phần hơi mạnh, mới đọc tưởng như một trái bom chống Văn hóa 

Tây phương, kỳ thực cùng lắm đó chỉ là tiếng nổ đi trước các tổng hợp, thiếu nó thì chỉ là 

tổng cộng. Thiếu tiếng nổ thì dưỡng khí và khinh khí không thành nước, cũng thế thiếu 

tiếng nổ trong Văn hóa thì các yếu tố Tây phương và Đông phương sẽ mãi mãi nằm 

chình ình bên cạnh nhau, tản mát tán loạn mà không làm nên được một luồng tư 

tưởng mới. Tư tưởng mới của ngày mai sẽ mang tính chất Tâm linh, tư tưởng của 

hôm qua thì duy Lý.  

Tâm linh không chống Lý trí nhưng duy Lý chặn đường Tâm linh, nên tư tưởng hôm 

nay phải đả phá duy Lý để dọn đường cho Tâm linh. 

Sự đả phá này khởi đầu do chính người Tây phương khai hỏa. Vậy thì đó quả là sự 

nổ vỡ, nhưng không phải giữa Đông với Tây cho bằng giữa Cũ với Mới.  

Sở dĩ có thể nói Đông và Tây là vì Đông còn giữ được Truyền Thống Tâm linh nhiều 

hơn. Đó là một hai nhận xét cần thiết phải đặt nổi để Văn hóa có thể đi đến Triệt để.  

Triết lý không phải ngoại giao nhưng là một sự đi tìm cầu chân lý mà chân lý chỉ tìm 

được ở chỗ cùng cực (Đạo vật chí cực). Vì thế hết mọi thiên tài đều đi đến cùng cực: tout 

génie est radical, cần phải nổ thì cứ nổ, thiếu nó thì chỉ là việc khảo cứu suông mà không 

gây nên được một nền thống nhất sống động cho Văn hóa.  

Những bài này được viết vào quãng năm 1956-1961 nên có vài điều thuộc thời sự đã bị 

vượt qua, thí dụ địa vị quá thấp kém dành cho Triết Đông trong thời ấy (Triết tây 48 giờ, 

triết Đông chỉ có 12 giờ, hoặc sự nhấn mạnh việc cần trở lại với nền cổ học Đông phương 

(thì nay đã có khá rồi). Tuy thế tất cả được in ra y nguyên để chúng ghi lại ấn tích của giai 

đoạn giao thời, cũng như những khó khăn mà thế hệ chúng ta đã phải khắc phục trong việc 

đòi lại chủ quyền văn hóa cho quê nước.        

I.- Sứ Mệnh Triết Lý Đông Phương 

 

1.- Có Triết lý Đông phương chăng? 

Trước khi bàn đến sứ mệnh Triết Đông, tưởng nên thanh toán vấn đề có Triết Đông hay 

không? Vì nếu chưa chắc rằng có Triết Đông thì bàn sao được đến sứ mệnh của nó. 

Nhắc tới vấn đề này, chúng tôi không khỏi thấy ái ngại, vì đang lúc ở đại học các cường 

quốc Âu Mỹ hầu hết đã có giảng đàn Triết Đông, nhiều nơi như Oxford, Honolulu, Harvard 

lập riêng ra một viện chuyên biệt về Triết Đông. Hơn thế nữa từ năm 1939 tới nay có cả 

thảy ba lần Hội nghị quốc tế để tìm một đường lối tổng hợp Triết lý Đông Tây, thì trên 

giải đất “Minh châu trời Đông” của chúng ta còn phải đặt vấn đề có Triết Đông hay 

chăng?  

Như thế tránh sao khỏi hổ ngươi. Hơn thế nữa câu trả lời “La philosophie Orientale!  
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Ça n’existe pas…” (nguyên văn) của một ông tai to mặt lớn nọ trong hội đồng giáo dục 

quốc gia năm trước vẫn còn ngân vang trong chương trình cả trung lẫn Đại học, nơi đó 

Triết Đông vẫn bị coi như một bà con nghèo: nghĩa là chỉ được dành một vài giờ sử rất 

bấp bênh và lạc lõng. Tình trạng tủi nhục đó hy vọng sẽ được chấm dứt ít lâu.  

Nhắc tới việc Triết Tây làm chủ nhân ông trong chương trình giáo dục nước nhà, 

chúng tôi không hề có ý than trách một ai, chỉ nhận xét một sự trạng tất nhiên gây ra 

do sự mất nước. Một khi chủ quyền chính trị, kinh tế đã lọt vào tay ngoại bang thì 

làm sao bảo đảm được quyền Tự do Tư tưởng. Phương chi sự trạng đó lại nằm trong 

một trào lưu lớn lao hơn, tức sự khuynh loát của ảnh hưởng Tây Âu trên các nền Văn 

minh cổ truyền.  

Vì thế trước đây người ta cho rằng chỉ Tây Âu mới có Triết học cũng như chỉ Tây Âu 

mới có khoa học, không ai nghĩ tới việc phủ nhận điều ấy, và đó chỉ là một ý kiến thông 

thường phổ cập khắp Tây cũng như Đông trong thế kỷ 19, nên sự kiện bên ta nhiều người 

còn quan niệm theo như thế cũng là một chuyện thông thường. Nhưng mãi cho tới nay còn 

có người bênh vực cho ý nghĩ đó thì quả nước ta còn ở trạng thái kém mở mang cả về tinh 

thần. Xem sang nước người ngay từ thế kỷ 19, Schopenhauer đã cực lực tuyên dương 

Triết lý Ấn Độ. Về ảnh hưởng chung trong làng Triết, ông đã như ngôi sao sáng soi trên 

trời Triết Tây suốt bốn mươi năm, nên lời ông rất có hiệu lực. Tuy nhiên về phương diện 

tranh đấu cho Triết Đông chiếm được quyền công dân trong làng Triết, giáo sư Zimmer 

có thuật lại sự kiện lúc ông còn làm sinh viên, thì trừ giáo sư Deussen, môn đệ của 

Schopenhauer, ngoài ra rất ít người nghĩ rằng Đông phương có Triết lý. Và tiếng Triết 

lý Ấn Độ được coi như một danh từ mâu thuẫn chẳng khác chi như nói thép bằng gỗ, hay 

thỏ có sừng… Tất cả các giáo sư và giới Triết học thế kỷ 19 đều đồng thanh cho rằng 

tiếng Triết học nảy nở bên Hy Lạp và chỉ ở Hy Lạp mới có Triết lý, và ngày nay nó là 

di sản riêng của Âu Châu, không nơi nào khác có cả. Mặc dù những sử gia mà những 

người đứng đầu là Wilthem Dilhey, René Grousset v.v… đã tuyên dương sự cần thiết 

phải sát nhập tư tưởng Ấn Độ và Trung Hoa vào lịch sử tư tưởng nhân loại 

(Philosophie de l’Inde, Zimmer 30).  

Người ta vẫn theo thiên kiến trên (Đông phương không vì nó được bảo trợ do những Triết  

gia lớn như Hégel. Bởi thế Triết Đông vẫn không được thừa nhận trong giới chính thức 

một cách dễ dàng. Nhưng ngày lại ngày những luồng tư tưởng đi sâu vào Đông phương 

trở nên đông thêm và người ta dần dần nhận ra thiên kiến trên kia là sai lầm. Nó chỉ 

là phát khởi do sự quan sát vòng ngoại diện, hời hợt và không thể đứng vững nếu người ta 

chịu đi sâu vào thực tế. Bởi vậy dần dần có những người chủ trương Đông phương 

cũng có Triết lý như Tây phương, nhiều người còn đi xa hơn cho rằng Triết Đông còn 

cao hơn Triết Tây. Chẳng hạn Renouvier người Pháp có viết đại khái: ta phải quỳ gối 

thán phục trước sự cao cả của Triết lý Đông phương. “Quand nous lisons avec attention 

les monuments poétiques et philosophies de l’Orient et surtout ceux de l’Inde qui 

commencent à se répandre en Europe, nous y découvrons maintes vérites si profondes et 

qui font un tel contraste avec la petitesse des résultats auxquels le génie européen s’est 

quelquefois arrêté que nous sommes contraints de plier le genou devant la philosophie 

Orientale et de voir dans ce berceau de la race humaine la terre natale de la plus haute 

philosophie (cité par Schwab dans Renaissances Orientales, p.104, Payot).”  

Đề tựa quyển De la Bête à l’Ange của J.Demarquette, ông H. De Lacroix có viết: “Bên 

những lý thuyết chói lọi đem bàn đến trong sách này, những lý thuyết Triết học chúng 

ta trở nên xám ngoách” (nos grises théories philosophiques pâlissent singulièrement 
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auprès des doctrines éclatantes dont il est ici question. VIII). Đó chỉ là hai ví dụ nhỏ đại 

diện cho một trào lưu đi ngược ý kiến chối sự hiện hữu của Triết Đông mỗi ngày mỗi bành 

trướng mạnh mẽ.  

Và cho tới nay Triết Đông đã trở thành một sự hiển nhiên ít ra là trong các nước tiên 

tiến Âu Mỹ. Ở đấy không ai dám nghĩ tới chuyện chối rằng Đông phương không có 

Triết học nữa. Trái lại nhiều người lo lắng cho số phận Triết Tây thì có (xem bài địa 

vị triết Ấn bên Âu). Các sách triết sử mới xuất bản đều dành cho Triết Đông một chỗ 

danh dự, như mấy quyển “Những Triết gia lớn” của K.Jaspers đã để cho Khổng, Lão, 

Phật, Long Thọ, Mã Minh… những chương rất dài. Nhiều giáo sư người Á Châu đã 

được mời sang dạy Triết Đông bên các đại học Tây phương. Nhiều vi đại diện cho nền 

Triết học Đông phương một cách rât xuất sắc.  

Đây tôi xin đưa ra một vài ví dụ cụ thể về giáo sư người Á đầu tiên dạy triết Đông bên 

Anh, ông Radhakrisnan, phó tổng thống Ấn Độ. Nhân dịp kỷ niệm lục tuần của ông rất 

nhiều Triết gia tên tuổi đã hợp tác viết một quyển nhan đề là: Radharkrisnan- 

comparative studies In philosophy presented in honour of his sixtieth Birthday.  

Trong lời đề tặng ta đọc thấy đại khái: Âu Tây đã đi tới chỗ nhận ra có nhiều giá trị tinh 

thần sâu xa ở bên Đông phương mà chưa được thám hiểm ra hết, nó sẽ đóng góp vào 

việc xây dựng hòa bình trong và ngoài, là cái cho tới nay còn thiếu sót. Sự trao đổi lớn 

lao đó nhờ rất nhiều vào tài trí và sự thông hiểu của giáo sư Radharkrisnan. The West 

has to realise that they are spiritual depths in the Orient which it has not yet plumbed and 

which will contribute to the inner and outer peace which it has hitherto lacked. This great 

change largely due to sir S.Radharkrisnan’s genius and understanding. (The Murhead 

library of philosophy, London 1932).  

Nhiều người như Lâm Ngữ Đường giáo sư đại học Harvard danh vang cả hoàn cầu. Và 

ta có thể nói Triết Đông đang tiến lên tuy chậm nhưng chắc. Tại sao gió lại đổi chiều 

như thế? Sự dành lại độc lập của các nước Á Châu có lẽ đã gây một phần ảnh hưởng vào 

thái độ trên; nhưng nếu có thì chỉ mạnh ở đại chúng chứ đối với đại tư tưởng gia thường 

thường biết vượt lên trên những biến cố nhất thời về kinh tế, chính trị để xét tới những chân 

giá trị. Nếu lúc trước họ chưa thừa nhận Triết Đông là tại sự bỡ ngỡ ở buổi gặp ban sơ. Và 

lúc ấy người ta không nhận ra rằng mới một tiếng Triết học cũng đã biểu thị một sự thực 

rất phiền tạp, đến nỗi ngay giữa Triết gia Âu Tây cũng chưa đồng ý nhau về câu định 

nghĩa Triết học là gì như K.Jaspers nhận xét ngay đầu quyển Triết học nhập môn. Nhận 

ra chỗ bất đồng ý kiến đó cũng là một sở đắc mới của giới Triết học hiện đại mà những 

những người đầu tiên có công khám phá ra phải kể đến Oswald Spengler. Trong quyển 

Déclin de l’Occident ông đã nhấn mạnh rằng Âu Châu đã lầm coi Triết học của mình 

là chính Triết học, và nó buộc các luồng tư tưởng nào khác muốn khoác danh hiệu 

Triết phải được đúc trong cái khuôn tư tưởng Hy Lạp. Chưa nhận thức rằng đó chỉ 

là một loại Triết học trong đại gia đình Triết học muôn màu muôn sắc. Une philosophie 

et non pas la philosophie. Đến nay tư tưởng loài người đã biến chuyển và đi đến chỗ truy 

nhận có nhiều nền Văn hóa, nhiều nền Văn minh nên cũng có nhiều nền Triết học. Đã 

gọi là nhiều thì tất nhiên có những nét đặc thù phân biệt và bất tất phải theo phương pháp 

của Tây mới là Triết. Cũng như người ta không cần mắt phải xanh, mũi phải lõ mới là 

người được.  

2.- Nét đặc trưng của hai nền Triết Đông Triết Tây 

Bởi vậy không nên khăng khăng từ khước sự hiện hữu của nhiều thứ Triết học, mà trái lại 

việc quan hệ đầu tiên là tìm ra những nét đặc thù của mỗi nền Triết riêng biệt để làm 
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giàu cho nền Triết lý chung của nhân loại, và nhân đấy sự quy định sứ mạng Triết lý 

cũng trở nên dễ dàng và đầy đủ hơn. Đó là mục phiêu chúng ta nhằm ở đây và để cho 

dễ dàng việc khám phá, chúng ta nên cùng nhau ước định về nội dung một số danh từ sau 

đây: 

 

Thế nào là Minh Triết?  

Thế nào là Triết lý?  

Thế nào là Triết học? 

 

Minh Triết (Sagesse) Nói về hình thức thì Minh Triết chỉ sự khôn sáng của các thánh 

hiền đã được kết tinh vào những câu triết ngôn thuộc Truyền Thống tinh thần. Các 

ngài là những vị siêu quần bạt chúng đã tới cái biết trí tri thể nghiệm nên những lời huấn 

đức của các ngài tuy vắn tắt kiểu châm ngôn nhưng có hiệu lực muôn đời như: Pythagore, 

Khổng Tử, Lão Tử, Thích Ca v.v… Các Ngài lo sống cái Minh triết hơn là nghĩ đến viết 

ra sách vở. Phương pháp các ngài là thể nghiệm, trực giác, không dùng đến lý luận, 

phân tích hoặc dùng rất ít như trường hợp Khổng.  

 

Triết lý Là những sách vở do môn đệ các vị trên để lại như: Tuân Tử, Mạnh Tử, Chu 

Hy, Sankara, Vương Dương Minh…  

Những đề tài họ suy tư cũng là những vấn đề của thầy, nghĩa là, xoay quanh cứu cánh 

thân phận con Người; phương pháp dùng lý luận biện chứng để tìm hiểu và phổ biến 

Minh triết, nhờ thế mà quảng đại quần chúng hiểu rõ được chỗ sâu xa của Minh triết, 

chẳng hạn đọc Tuân Tử hay Mạnh Tử ta thấy mạch lạc rõ ràng dễ hiểu hơn Khổng 

Tử nhiều lắm.  

Như vậy Triết lý giống với Minh triết ở đối tượng. Cả hai lấy cứu cánh con người làm 

trọng tâm suy nghĩ, lấy sự thực hiện đến rốt ráo cái tính bản nhiên con người làm 

mục tiêu (tận kỳ tính) nhưng khác với Minh triết về phương pháp.  

 

Minh triết nhìn thẳng trực nghiệm, nói như thánh phán, vắng bóng một sự thiếu tin 

tưởng ở sức mình dù chỉ biểu thị bằng những lý chứng, luận bàn. Vì thế gọi là Minh 

Triết, là sáng suốt thấu triệt.  

Trái lại Triết lý thì như không vững tâm được như Minh triết, nên phải đưa ra lý sự 

biện chứng, bàn giải, bởi vậy gọi là Triết lý, tức là thấu triệt bằng lý sự chứ không 

bằng Trực thị (minh). Xét về nội tại, nó thấp hơn Minh Triết, nhưng đối với quảng 

đại quần chúng thì nó có ích không kém Minh triết vì giúp cho nhiều người hiểu được 

cái thâm thuý của Minh Triết.  

Minh triết giống như sân thượng đứng trên có thể phóng tầm mắt ra xa, Triết lý ví 

như thang lên sân thượng, thang đâu có bằng sân thượng, nhưng nếu không có thang 

thì hầu hết con người không thừa hưởng được gió mát trên sân thượng. Tuy nhiên 

Triết lý vẫn không bằng Minh Triết.  

 

Tuân Tử lý luận rành rọt, Mạnh Tử minh biện nhiều trang giống Platon. Trang Tử với 

lối văn trào lộng huy hoàng, không có họ có lẽ Triết của Lão, của Khổng đã mai một, vì họ 

làm cho người ta hiểu được Khổng (Zenker 234) nhưng bao giờ họ cũng chỉ được coi là 

môn đệ của Khổng, Lão tuy các vị này chỉ nói có những câu cụt ngủn. Minh triết và Triết 

lý có thể coi là hương hỏa Triết Đông, tuy nhiên không có nghĩa là Tây Âu không có 
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Minh triết hay Triết lý, nhưng cứ trên chương trình chính thức qua các đời mà xét thì Tây 

Âu hướng về Triết học.  

 

Triết học khác với Triết lý ở ba đầu mối như sau: 

 

Trước nhất về đối tượng không lấy con Người mà lấy Thiên nhiên Sự vật làm trung 

tâm suy tư. Chẳng hạn bàn về bản thể sự vật, sự hữu chung, bởi vậy các Triết gia sơ khởi 

của Hy Lạp cũng gọi là Thiên nhiên học (naturalistes), con người chỉ được bàn đến cách 

phụ thuộc, hay đúng hơn bằng những phạm trù của sự vật.  

 

Thứ đến phương pháp: theo lối khoa học phê phán và phân tách, cố tìm ra những ý 

niệm độc đáo và tích luỹ sự kiện để kết thành những hệ thống mạch lạc chặt chẽ và 

cũng hay bàn những vấn đề liên hệ đến khoa học.   

 

 Nhân đó về mục phiêu lấy Tri thức làm cùng đích. Triết học được coi là một việc tìm hiểu 

đối tượng khách quan, một phương pháp thăm dò ngoại vật, nhân đó mà Triết học gia cũng 

thường kiêm nhiệm khoa học gia. Thí dụ điển hình là Aristote và Descartes. Vì thế nó 

không nhằm thực hiện vào bản thân như Triết lý mà nhằm tìm biết sự khách quan. 

  

Nói về tầm hoạt động thì Minh triết là công việc của những vị dẫn đạo nhân loại. 

Những người như Khổng, Phật không hề phải dùng đến lý luận. Có lẽ luồng điện từ 

bản thân của các ngài quá mạnh khỏi dùng tới luận lý mà hiệu lực vượt xa. 

 

 Triết lý nhằm mục đích khiêm tốn hơn là cố duy trì và mở mang sự nghiệp do các vị Hiền 

triết lưu lại, nhất là trong những thời đã chớm nở nghi kỵ; bớt sống đi và bắt đầu suy nghĩ 

nhiều. Mức suy nghĩ lý luận càng lên thì mức độ thực hiện càng xuống cho tới Triết học 

thì tầm ảnh hưởng thường không ra khỏi phạm vi trường sở.  

Về cơ năng con người Triết học thường mới đạt tới lý trí, chưa bao quát nổi Tâm tình 

Tiềm thức, phương chi nói gì đến cõi Tâm linh, như ông Tomlin nhận xét về Triết học. 

“Trong thế giới Tây Âu chúng ta, người ta thường phó thác cho các nhà Huyền niệm 

hay Thi sĩ sứ mệnh dẫn đường chỉ lối cho Nhân sinh, chí như những nhà Triết học, 

họ thường giới hạn chăm chú vào việc bàn cãi có hay chăng những ngoại vật chẳng 

hạn như cái bàn hay cái ghế. “Dans notre monde d’Occident on a souvent abandonné aux 

poètes et aux mystiques le soin de réveler le vrai sentier, tandis que les philosophes ont 

trop souvent borné leur attention à dèbattre s’il existe ou non des objets tels qu’une table 

ou une chaise.” (Tomlin, p.255) 

 Sau những phân biệt như trên ta có thể nói: 

 

 Đông phương thiên về Minh Triết và Triết lý, còn Tây Phương thiên về Triết học.  

 

Chúng tôi gạch dưới chữ thiên để chỉ rõ khuynh hướng chung mà không chối những ngoại 

lệ. Đã thấy quan niệm Tây Đông khác nhau nhiều cả về đối tượng, phương pháp và 

cùng đích, không còn lạ gì lúc trước Âu Tây từ chối nhìn nhận Triết Đông, vì một khi 

đã coi Triết Tây là chính. Triết viết hoa thì Triết Đông không phải là Triết, chỉ nên 

gọi là Tư tưởng Đông phương hay là Đạo học gì đó.  
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Càng khó nhận ra chính vì nó cố gắng thực hiện không phải ngoài cõi nhân sinh mà ngay 

trong đời sống, trong lối cư xử, trong cử chỉ…  

 

Tây nói Sống đã rồi mới biết Triết lý “Primum vivere deinde philosophari”  

thì Đông sẽ nói: Vivere est philosophari; Sống chính là đã Triết lý!  

 

Tây ăn uống đâu đấy rồi mới ra ngồi không mà Triết lý;  

Đông trái lại coi chính việc Ăn đã là Triết lý.  

 

Đây là chỗ có thể áp dụng câu nói về nghệ thuật “nghệ thuật thành công chính là giấu được 

nghệ thuật”, “l’Art c’est cacher l’art”;  

Triết lý giỏi chính cũng là giấu được Triết lý. Triết lý chính tông phải được giấu vào 

trong cử chỉ, thể hiện vào đời sống và trong cả sự im lặng…  

chứ không phải Triết lý kiểu nhà trường đặt chình ình bên cạnh đời sống nhưng trái lại phải 

là thực hiện, là đồng hóa Triết lý với đời Sống: Mình với Triết lý là một, xóa bỏ sự 

phân cách giữa Mình với Triết lý.  

Đó chính là điều được Triết học hiện đại bắt đầu chú ý đến: hiện tượng luận nói phải bãi 

bỏ Triết lý đi bằng cách thực hiện Triết lý: “vous ne pouvez suprimer la philosophie 

qu’en la realisant. Nous avons realisé, c’est pourquoi nous avons supprimé la philosophie”. 

(Lyotard 126). Marx cũng đã nói đến lý tưởng phế bỏ Triết lý bằng thực hiện Triết lý.  

Xưa kia Triết học đứng ngoài thời gian nay phải đi vào thời gian, phải gặp thế sự, hễ thế 

sự biến thành Triết lý  thì Triết lý biến thành lý sự: 

 

Thực hiện được Triết lý tức là phế bỏ được Triết lý. 

 

Triết Đông đã phần nào đi đến cái Sống nên tất cả Tâm lý, Sinh lý, Xã hội, Lịch sử 

đều đáp ứng được những yêu sách của một Triết lý cụ thể, hay Triết lý Nhân sinh.  

 

Triết lý bị bãi bỏ như một Triết lý xa lìa đời sống mà chỉ còn là một Triết lý vô hình vì đã 

hiện thân trong đời sống, trong thể chế, lịch sử, xã hội.  

Cái điểm xóa bỏ Triết lý, giấu Triết vào đời Sống là một loại Triết lý cần được lưu ý. 

Nếu cứ lấy nguyên cớ luận lý là mực xét đoán cao hay thấp thì nhiều khi Triết Đông không 

đáng gọi là Triết vì đang khi Aristote, Platon chẳng hạn đưa ra những phân tích chi ly, 

những hệ thống vững chắc như xe tăng, thì Khổng Tử dùng một vài chữ hay mấy câu nhát 

gừng nhiều khi không thiếu vẻ thô sơ. Nếu đứng ở cùng một quan điểm lý thuyết mà xét 

thì Khổng Tử không thể nào so sánh được dù chỉ với một quyển luận lý của Aristote. Ở 

phương diện này Chu Hy còn giá trị hơn Khổng nhiều. 

 Nhưng nếu đứng vào quan điểm thiết thực thì ta thấy Khổng Tử hướng dẫn nổi cả 

một nhóm Người lớn nhất trong Nhân loại (đầu thế kỷ 17, nguyên một nước Tàu có 

150 triệu dân đang khi Âu Châu mới có 50 triệu) và những hướng tiến ông chỉ trỏ ra 

cho tới nay Nhân loại còn đang phải cố gắng thực hiện.  

Chẳng hạn hướng Triết lý vào những vấn đề thực tế và về Thân phận con Người. Đặt 

tiêu chuẩn luân lý nơi nội Tâm thay vì nơi Thần thoại và nhất là tranh đấu cho con 

Người một địa vị xứng với Phẩm giá của nó… 

Ngày nay đang khi nhiều vấn đề Triết lý nơi khác bị ruồng bỏ như những vấn đề giả tạo thì 

các vấn đề Khổng Tử đặt ra trở nên khẩn thiết như chúng ta sẽ xem về sau. Vì thế trong 
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thực tế cần phải xét lại quan điểm trước khi so sánh. Nếu không cùng quan điểm mà cứ so 

đo phê phán tức là đi ngược lại với khoa học, là bám riết lấy một khía cạnh để quên hẳn 

khía cạnh khác, rồi đôi bên trao đổi nhau những câu phê phán khinh miệt thí dụ chỉ Tây 

hay chỉ Đông mới có Triết…  

Theo đó chúng ta nên bàn đến vấn đề danh từ Triết, để xem có nên dùng chữ Triết 

riêng cho Triết học Tây Âu mà thôi chăng? Ai đã bước vào môn Triết cũng biết rằng 

Philosophie do hiền triết Pythagore đặt ra kép bởi hai chữ gốc Hy Lạp:  

Philo là yêu mến và sophia là sự khôn ngoan, sự Minh Triết (sagesse). Philosophia 

như vậy là yêu mến Minh Triết, nó hàm chứa ý tưởng khiêm tốn không dám xưng 

mình đã có Minh Triết hay là Hiền Triết mà chỉ là yêu mến Minh triết như cái gì mình 

đang cố đạt tới. 

Vậy Minh triết là gì trong ý tưởng của Pythagore? Muốn trả lời đúng cần đặt Pythagore 

vào trong hoàn cảnh lịch sử của ông để xem ông hiểu thế nào. Ta sẽ thấy ông cũng hiểu 

tiếng Minh triết như các Hiền triết Đông phương mà ông đã được học hỏi trong chuyến 

Đông du (ông đã đến Chaldèe, Perse, Egypt… và có lẽ cả Ấn Độ) nên cũng quan niệm 

Minh Triết như một cấp bậc hiểu biết tối thượng về Thượng Đế, về con Người và vạn 

vật, một sự hiểu biết thường là hậu quả của sự thánh thiện và nhân đức. Vì thế đạo 

lý của ông rất giống những huấn điều của Thánh hiền Đông phương chẳng hạn về 

trai Tâm, về Thao thủ về sự Im lặng v.v… Chỉ cần đọc qua quyển “dời Đạo lý” ta sẽ 

thấy như đọc Hiền triết Đông phương. Trường của ông được tổ chức như một dòng Tu 

nhiệm nhặt. Người mới gia nhập phải giữ im lặng liền 7 năm thí dụ… Đó là đại để ý nghĩa 

uyên nguyên của chữ Triết lý.  

Về sau phái Thiên nhiên học của Thalès lấn át thì tiếng Philosophie cũng biến sang nghĩa 

tìm hiểu Thiên nhiên và trở thành một Tri thức, một Khoa học. Phản đối hướng tiến 

đó, Socrate đã muốn kéo Triết lý trở lại với con người bằng khẩu hiệu “connaistoi toi-

même”, hãy tự biết mình mày. Tuy uy tín Socrate rất lớn, nhưng hai môn đệ ông là Platon 

và nhất là Aristote đã hướng Triết học chúi hẳn sang phía Tri thức và từ đấy tiếng 

Philosophie dần dần để trụt mất ý nghĩa nguyên thuỷ của nó và chỉ còn áp dụng cho 

một thứ Tri thức phần nhiều lấy Thiên nhiên làm đối tượng và nhân đấy Đông 

phương chính vì còn trung thành với ý nghĩa nguyên thuỷ, mới bị từ khước cái danh 

hiệu Triết, mà đáng lý ra theo gốc tiếng thì chỉ có Triết Đông mới còn đáng gọi là 

Triết lý.  

Chứ như Triết học Tây phương chỉ là những bài Triết có tính cách trường ốc hàn lâm 

xa lìa đời sống chưa bao giờ đủ thành thục để thấu nhập vào đời Sống đại chúng, như 

Triết lý Đông phương.  

Nhưng nếu phân xử như vậy e lại rơi vào một thái quá như kiểu nói chỉ Tây mới có Triết 

lý. Vì thế chúng tôi đề nghị dùng tiếng Triết để chỉ cả hai nền suy tư Đông cũng như 

Tây; còn nếu muốn phân biệt thì nên dùng tiếng Triết lý cho Đông, và Triết học cho 

Tây.  

Vì lúc đó hai tiếng Triết lý và Triết học không còn nghĩa phổ thông như ta quen dùng coi 

như một, mà đã trở nên danh từ chuyên khoa với những dị biệt như đã trình bày ở trên về 

đối tượng và phương pháp. Nhưng đó chỉ là những danh từ ước định đề nghị ra để chỉ thị 

những thực tại khác nhau, có được chấp nhận cùng chăng không quan hệ cho bằng vấn đề 

trọng đại hơn là quy định Sứ mạng Triết lý, vì chính sứ mạng, chính mục phiêu của triết 

sẽ ảnh hưởng vào đường lối và đối tượng… Sứ mạng đó có phải là Tri thức như Tây 

phương hiểu hay là hướng dẫn đời sống con Người như Đông phương nhấn mạnh.  
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2. Sứ mạng Triết Đông 

Trả lời điểm này rất phiền tạp, vì câu thưa sẽ lại tuỳ thuộc khá nhiều vào quan niệm và tiêu 

chuẩn.  

Nếu theo tư tưởng cổ điển của Tây Âu thì quan niệm Triết lý như một công việc tri 

thức về Thiên nhiên là đúng, nghĩa là đúng với quan niệm Tây Âu; và ngược lại bảo 

rằng Triết lý phải hướng dẫn đời Sống thì cũng đúng, tức là đúng với quan niệm Đông 

phương.  

Vấn đề tế nhị là thế nên đây chúng ta tự hạn chế vào khía cạnh thời sự của luận đề tức là 

tìm hiểu hướng tiến được các Triết gia lớn hiện đang theo đuổi. Chúng ta có thể nói 

khuynh hướng hiện nay là từ bỏ lối độc chiếm tự tôn để đi tới một tổng hợp, hay đúng 

hơn đi tới một cuộc thống nhất hòa tấu: untity orchestrated như danh từ đại hội triết học 

quốc tế 1949 đã dùng (Moore p.1).  

Hội nghị này đã nhấn mạnh ý chí của các đoàn viên cố gắng đi đến một sự bổ túc làm giàu 

lẫn nhau. Một đàng Đông phương chịu ảnh hưởng rất nhiều từ Tây phương về:  

2.- Phương diện lý luận trình bày và chú ý đến phần lịch sử hơn, đàng khác đưa 

vào một óc phê phán được thức tỉnh và không chấp thuận dễ dàng mọi huấn điều tiền nhân,  

3.-  Dùng sự mổ xẻ phân tích dưới nhiều khía cạnh khác nhau để làm sáng tỏ 

vấn đề. Ảnh hưởng sâu xa đến nỗi ngày nay muốn bàn về Triết Đông cách họp thời phải 

là người đã đọc và hiểu khác lâu Triết Tây: am hiểu phạm trù và lịch sử của nó. Ngược lại 

một Triết gia Tây phương ngày nay mà không biết gì Triết Ấn Độ và Trung Hoa ít ra là về 

lập trường chung thì bị coi là thuộc thời tiền Colomb (trước khi tìm thấy thế giới mới), hay 

nữa tuy không biết cách chuyên biệt thì ít ra lập trường cũng không còn giữ vững được như 

thời cổ điển Tây phương nữa, vì Triết cổ điển đang bị chính các tư tưởng gia Tây 

phương đạp đổ trên khắp nẻo đường. Và triết học bị coi là một chứng bệnh (V.P 236). 

Pascal cho rằng Triết học không đáng cho ai phí vào đó dù chỉ một giờ. Tóm lại đâu 

cũng là đổ vỡ. Cả một nền Triết học mới vứt vào mặt những nguyên lý Triết học cổ điển 

một tiếng Không tàn nhẫn. Sự cố gắng của Triết học Tây Âu hiện đại chỉ là một cuộc tưng 

bừng phá đổ nền Triết cổ điển của họ, đó là cảm tưởng chung sau khi đã đọc một số giáo 

sư lớn: một J.Wahl, một Gusdorf, các Triết gia Nietzsche, Kierkegaard, K.Jaspers v.v… 

Bachelard viết cả một quyển Triết lý Không để minh chứng rằng phương pháp không cần 

theo Newton nữa, danh lý không cần theo Aristote, vật lý không cần theo Newton… Ông 

Weber viết trong quyển Tableau de la philosophie contemporaine: “có lẽ nhà lịch sử 

tương lai sẽ lấy hội nghị các nước Á Phi ở Bandoeng năm 1955 làm tờ từ chức sứ 

mệnh của Triết học Tây phương “L’historien de l’avenir tiendra peut être la confèrence 

afrasiatique Bandoeng de 1955 pour l’acte de démission de la philosophie européenne” 

(tr.20).  

Ta có thể nói tóm rằng Triết học Tây phương hiện phát động một phong trào di cư 

vĩ đại: di cư từ những nền móng cũ đến định cư trên những nguyên lý mới:  

Nhận nguyên lý biến dịch thay vào ý niệm bản thể im lìm (xem bài Triết lý Đông 

phương động)  

Nhận nguyên lý cơ thể thay vào ý niệm cơ khí… Bớt chú trọng về phía triết học thiên 

nhiên để nhấn mạnh đến thân phận con Người.  

Nhận nguyên lý lưỡng nhất (Principe polarisable) thay cho nhị nguyên cũ.  

Nhân đó nhận phần nào quan niệm tương đối trong chân lý thay vào quan niệm tuyệt 

đối, và vì vậy óc tương dung được đề cao, nếu chưa phải là nhận cả nguyên lý của nó. 
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Những nguyên lý này rồi đây chúng tôi sẽ đào sâu trong các cảo luận. Ở đây chỉ cần ghi 

nhận điều này: tất cả các nguyên lý trên đã được thừa nhận và dùng làm giềng mối cho 

Triết Đông từ bao ngàn năm xưa liên tiếp cho tới ngày nay. Tuy nhiên chúng tôi không có 

ý nói những nguyên lý đó là của riêng Đông phương; trái lại chúng tôi ghi nhận thực tại 

lịch sử này: Tây phương có nhiều môn phái mâu thuẫn nhau như Truyền thống khác với 

cổ điển, Duy niệm khác với Hiện sinh, và chúng ta sẽ gặp nhiều may mắn đi đến thống 

nhất nền Triết lý nhân loại nếu Tây phương tiến mạnh vào lối Truyền Thống và Hiện 

sinh, vì đó là những trào lưu đi gần Đông phương.  

Ta hãy nghe Nietzsche một trong những ông tổ của Triết Hiện sinh bày tỏ sứ mệnh Triết 

lý ra sao. Ông trưng lại lời của Triết gia Alcuin: “Thiên sứ đích thực của Triết gia là điều 

chỉnh những điều chênh lệch, kiện tráng những điều chính nghĩa, thăng hoa những 

điều thánh thiện (La véritable vocation royale pour une philosophie: Prava corrigere et 

recta corroborare et saneta sublimare. V.P.257). Trang 259 ông thêm:  

quy định điều phải điều trái, nhận xét những sự kiện cách chung là một việc khác hẳn 

với truyền lệnh và đổi mới, đào tạo và xây đắp, cai trị và quy hướng ý muốn. Đó mới 

là cốt tuỷ của Triết lý.  

Đưa vào cho sự vật một ý nghĩa ấy là giả sử nếu sự vật chưa có. Đấy là nhiệm vụ còn 

lại cần phải làm cho xong.  

Cao lên một bậc nữa là đưa ra một mục đích và thích ứng các sự kiện theo đó để định 

hướng hành động, chứ không phải chỉ biến hình những ý niệm.  

Nếu có bao giờ ta tới được cùng đích văn hóa thì phải dùng những sức lực mỹ thuật 

phi thường để đập tan cái bản năng tri thức vô biên, để làm lại nền thống nhất.  

Phẩm giá tối cao của Triết gia xuất hiện khi người tập trung bản năng tri thức tuyệt 

đối bắt nó quy phục vào nền thống nhất.  

Tương lai triết lý là gì?  

Là phải trở nên tòa Thượng thẩm cho một nền Văn minh mỹ thuật, một thứ tổng 

công an chống với mọi sự thái quá. Délimiter le “vrai” ou le faux, constater des faits en 

général, c’est tout autre chose que de prescrire et d’innover, de former, de construire, de 

dompter, de vouloir ce qui est l’essence de la philosophie. Infuser un sens aux choses à 

supposer qu’elles n’aient pas de sens, voilà là tàche qu’il reste à accomplir. Un degré encore 

supérieur consiste à fixer un but et à y adapter les fait, à orienter l’action et non seulement 

à transformer des concepts. Si nous devons jamais parvenir à une culture, il faudra des 

forces d’art inouies pour briser l’instinct de connaissance illimité, refaire l’Unité. La 

dignité suprême du philosophie apparait quand il concentre l’instinct de connaissance 

absolu, le soumet à l’Unité. La philosophie de l’avenir? Il faut qu’il devienne l’instance 

suprême d’une civilisation artistique, une sorte de sureté générale contre tous les excès. 

(V.P. II, 257)  

 

Đọc những lời trên đây ta thấy Triết Hiện sinh đi rất sát lại Triết Đông. Cũng như hội 

nghị Triết lý Đông Tây đã công nhận rằng ngày nay Tây đã gần Đông hơn trước kia: 

but the West is nearer to the East than has just been seen (Moore p.204), gần vì thái độ cởi 

mở đó nhận trước kia ít có, và gần nữa vì Triết học đã bắt đầu biết để khoa học lại cho 

khoa học hầu chuyên tâm nhiều vào những vấn đề thân phận và cứu cánh của con 

người, chăm lo đến đời sống. Đó là cùng hướng với Triết Đông mà sứ mệnh được thâu 

gọn vào chữ Đạo học.   Chữ đó thật là thâm thuý, tiếc thay hay bị coi thường; vì phần 

đông lẫn nó với mớ mệnh lệnh luân lý hình thức nên không định giá đúng mức được tiếng 
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Đạo học, chứ nếu hiểu đến chỗ uyên nguyên thì danh từ Đạo học đã nói lên được sứ 

mệnh của Triết lý; tức làm sáng tỏ và hướng đạo cho nhân sinh, nhận thức và giúp 

thực hiện được cái tính bản nhiên của con người: Tận kỳ Tính. “réaliser l’humanité en 

soi”. Như thế, việc làm chính cốt hiện nay của triết Đông phương không phải là đi rập mẫu 

Triết học duy niệm để sản ra một thứ Triết học duy trí không ăn nhằm chi tới nhân tâm Thế 

đạo, với cuộc sống hưng vong của quê nước, đời sống bấp bênh đầy gian khổ của đồng 

bào, mà chỉ là thứ trao dồi tri thức quá thoát đời của mấy người nhàn rỗi. Không!  

Sứ mệnh nó là phải làm sống lại những nguyên lý hết sức phong phú của Truyền 

Thống còn lưu lại trong Triết lý Đông phương, phải nhờ những tiến bộ về biện chứng 

và khoa học để khám phá ra những khía cạnh mới lạ khả dĩ hướng đạo cho con Người 

thời đại.  

Tổng hợp những suy tư, những phân tích bất kể của Đông hay Tây, Nam hay Bắc.  

Nhận thức lại cái tinh thần sâu sắc để khơi nguồn cho đời sống Tâm linh vươn lên; 

thống nhất lại các giá trị mới hãy còn vất ngổn ngang bừa bãi;  

đem lại cho nhân sinh một luồng sinh khí dồi dào vừa được canh tân;  

thổi sinh khí vào Nhân loại đang ngạt thở trong trăm ngõ hẻm chuyên môn phân cách 

và bịt bùng, được thở bầu khí bao la khoáng đạt tinh thần của con người toàn diện.  

Đó là sứ mệnh Triết lý Đông phương. Nó phải cố gắng lắm mới đáp lại được lòng 

mong chờ của người thời đại đặt để vào nó.  

 

3. Dự đoán tương lai 

 

Quả nhiên là “Nhiệm trọng nhi Đạo viễn”, gánh thì nặng mà đường thì xa, nhưng 

sự thành công chắc chắn sẽ chờ ở cuối đường. Sử gia Toynbee có dự đoán sự thành công 

đó sẽ đến trong giai đoạn hậu lai như sau: “Cái gì là hiện tượng bật nổi hơn hết, ở thời đại 

chúng ta mà trong những thế kỷ sau này các sử gia sẽ tách rời ra, khi họ khảo cứu đầu bán 

thế kỷ 20 để cứu xét các hoạt động? Nó sẽ không phải là những biến cố về kinh tế, về chính 

trị, về cơ khí mà các nhật báo hiện đang kéo tít trên trang nhất, đó chỉ là những biến cố 

nhất thời phù phiếm, nó làm cho ta lãng quên những biến động chậm chạp hơn, ít thấy xuất 

hiện trên mặt, nhưng lại tác động mạnh và tác động vào các tầm sâu. “Nhưng thật ra chính 

đó là những tác động bề sâu mà mai hậu sẽ hiện lên lớn lao, còn những biến chuyển bề mặt 

lại rút lui vào những tầm thước thực sự của chúng. Phải có sự lùi xa mới thấy được tầm 

kích đích xác của từng loại biến cố.  

“Cho nên tôi thiết tưởng các nhà sử gia tương lai sẽ cho biến cố lớn hơn hết 

trong thế kỷ 20 là sự xung động của nền Văn minh Tây phương trên các xã hội khác 

trong khắp thế giới. 

 Họ sẽ nói: sự xung động đó mạnh mẽ và có tính cách thấu nhập đến nỗi nó làm 

đảo lộn cuộc sống mọi xã hội, khuấy trộn mọi tập quán, làm tan rã mọi công hội cổ 

truyền. Đó là điều họ sẽ nói tới vào những năm 2047, tức là 1000 năm sau (sách của tác 

giả xuất bản năm 1947) và họ sẽ nói gì năm 3047, tức là 2000 năm sau?  

“Lúc ấy họ sẽ chú trọng đến những phản kích ghê sợ mà nền Văn minh khác 

sẽ gây ra trong đời sống của người xâm chiếm (tức Âu Châu). Chừng ấy Văn minh Âu 

Châu xét theo lúc ra khỏi thời Trung cổ sẽ biến thái đến nỗi không còn nhận ra được 

bộ mặt trước của họ dưới ảnh hưởng dồn dập của những nền Văn minh khác: nào 

Chính thống, nào Islam, nào Ấn Độ, nào Viễn Đông.  
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“Đến năm 4047 thì sự khác biệt Đông Tây không còn nữa, mà chỉ còn là một 

khối Nhân loại duy nhất.  

“Năm 5047 không còn chú trọng gì đến vấn đề kinh tế chính trị, kỹ thuật, mà 

chỉ còn có một vấn đề Tinh thần : Tôn giáo” (lược dịch Civilisation à l’épreuve p.228-

233).  

Đây là những dự đoán của một sử gia nổi tiếng vào hạng nhất hiện nay, dựa vào 

lịch trình của các sự gặp gỡ trên 20 nền Văn minh mà lịch sử đã ghi lại dấu vết. Những sự 

gặp gỡ đó tuy xảy ra dưới những hình thức khác nhau, nhưng cuối cùng cũng đã đi đến câu 

kết trở thành ngạn ngữ: “Tư tưởng hướng dẫn thế giới” (les idées gouvernent le monde).  

Mà với Đông phương chính Triết lý là Tinh thần, là Hồn sống cho Tôn giáo, 

Tôn giáo chỉ là biến thể của Minh triết.  

Năm 1848 là lúc người Anh còn nắm vững chủ quyền trên đất Ấn mà toàn quyền 

Hasting đã tiên đoán rằng: “không bao lâu nền đô hộ của Anh quốc trên đất Ấn Độ sẽ 

qua đi hết, nhưng Triết lý Ấn Độ sẽ còn sống mãi mãi”.  

Hôm nay chúng ta cũng có thể nói rằng:  

 

Một ngày kia người ta sẽ ít nhắc tới sự người Tây Âu lấn át người Á Châu trên các 

phương diện kinh tế, kỹ thuật. Những biến cố đó sẽ qua đi, nhưng Triết lý Đông 

phương sẽ còn sống mãi, sẽ mở rộng thêm ảnh hưởng và hợp với Triết Tây để làm 

nên một nền Triết thống nhất có thể gọi là “Đa giáo đồng nguyên” của toàn thể Nhân 

loại không phân biệt Đông Tây…  

 

Hiện nay nếu còn phải gọi tên Triết Đông và Triết Tây thì đó cũng là một việc bất 

đắc dĩ ở bước khởi đầu, là bước cần thiết phải vượt qua càng sớm càng hay. Bởi trong phạm 

vi Triết lý bao lâu chưa vượt được những tên địa dư là dầu còn bất toàn, là chưa đi đến chỗ 

cùng tột.  

Trong các phạm vi khác thuộc Văn học, Chính trị, Kinh tế, Mỹ thuật, có thể 

dung hòa những đặc thù thuộc địa phương chứ trong Triết lý phải cố gắng đi tới chỗ 

phổ biến.  

Nói Triết Đông, Triết Tây cũng là một sự hàm hồ. Chính ra phải nói những cố 

gắng về Triết lý đã được khởi công ở bên Đông hay bên Tây thì đúng hơn. Vì nếu đã 

là Triết lý chính tông thì sẽ vượt qua mọi đặc thù địa phương để không còn là Đông 

hay Tây, Nam hay Bắc, như lời nói của Lục Tượng Sơn “ 

 

 “ Đông hải  “ có Thánh nhân, Tâm ấy đồng, Lý ấy đồng;  

 “ Tây hải  “ có Thánh nhân, Tâm ấy đồng, Lý ấy đồng.  

Ngàn đời về trước có Thánh nhân, ngàn đời về sau này có Thánh nhân, Tâm ấy cũng 

đồng, Lý ấy cũng đồng”.  

 

Đó là cùng đích ta phải cố gắng vươn tới đó ngày nay xem ra có nhiều hy vọng 

thực hiện được, có lẽ trong một thời hạn còn mau hơn dự đoán của Toynbee.  

Vì cơ khí đã đảo lộn mọi nếp sống cũ không cứ gì Đông mà cả Tây. Có biết bao 

giá trị cổ truyền đã hết hiệu lực, nhiều khi chỉ còn là bản kẽm cũ mòn thường hay bóp 

ngạt đời sống Tinh thần hơn là đem lại luồng Sinh khí mong muốn; có còn người theo 

cũng chẳng qua là tạm đỡ, nhưng không phải không có lòng mong đợi những giá trị 

mới về Nhân sinh.  
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Dựng lên những giá trị mới đấy là sứ mệnh Triết lý; đem lại cho đời sống một 

ý nghĩa để đưa Nhân loại thoát ra khỏi cơn khủng hoảng Tinh thần hiện nay, đó là sứ 

mệnh Triết lý. Hướng dẫn nhân loại trên đường đi về cứu cánh con Người, đó là sứ 

mạng của một nền Triết lý không phân biệt Đông hay Tây mà là Triết Nhân sinh, 

Triết lý của con Người muôn thưở.  (  Tháng giêng 1960   )  

  

( Xin xem Bài MINH TRIẾT VIỆT ở  phần Tham khảo  ) 

 

 

 

II. TÂM ĐẠO 

 

Tâm đạo là chìa khóa mở kho Truyền thống 

 

1. Hai bầu khí Tâm linh 

Bỏ Triết học Tây Âu bước vào Triết lý Đông phương độc giả thường bị kích động do 

một bầu không khí mới lạ gây ra do chữ Vô. Chữ Vô thường được nhắm tới như một 

lý tưởng tuyệt vời, khắc hẳn với Triết học Thái Tây nhắm Hữu thể. Vô vi của Lão 

Trang đã trở thành một nhãn hiệu của Đạo học.  

Dấn thân vào đời đến như Khổng Tử mà cũng còn tiếc xót cái “Vô vi chi trị” và “Dư 

dục vô ngôn” coi như một lý tưởng cao hơn Hữu vi và Khổng Tử đã tu luyện cho đạt 

tới Tứ vô (Tử tuyệt tứ: vô ý, vô tất, vô cố, vô ngã).  

Bước vào Phật giáo chữ Vô lại càng bật nổi: nơi đây vô ngã được đẩy ra đến độ hữu thể, 

nghĩa là đến chỗ phủ nhận cái tự ngã. Phật Đại Thặng còn đi xa hơn nữa, không những cố 

thoát chấp ngã như tiểu thặng, mà còn muốn thoát luôn cả chấp pháp nữa. Hàng trăm 

quyển “Minh triết siêu việt” (Prajna paramita) đều xây trên chữ Vô, bản “Bát nhã 

tâm kinh” tóm lại cái tinh tuý bộ sách khổng lồ kia vào chừng hai trăm chữ thì trong số 

đó đã có tới hơn ba chục chữ vô rồi. Cho nên người ta nói quyển kinh “Bát nhã” vắn 

nhất, chỉ có một vần (ekaksari) đó là vần A ( VÔ ).  

Thật là một kiểu tóm tắt tài tình, vì luận đề nòng cốt vẫn xoay quanh chữ Vô. Thế nghĩa là 

cái phần đặc sắc và quý nhất của Triết Đông lại là cái học lấy Vô làm Hồn Sống. Vô 

cực đặt trên Thái cực. Nhân sinh lý tưởng của con Người đặt ở VÔ “Thánh nhân vô 

công, vô kỷ, vô danh”, “xử dân vô tri vô dục” (Lão), “Đại nhân vô tư, dĩ đạo vi thể, 

chữ  Nho” (Nho: quẻ Kiền).  

Thánh Gandhi: “tôi tự diệt cho đến số không” (Je me réduis à zéro) là một âm hưỡng 

hiện thời lập lại Ấn Độ giáo xưa xây trên Neti. Neti: không là cái này, không là cái kia. 

Bên trên SAT (hữu) còn có Asat: vô hữu, cũng như trong phương pháp hành đạo lấy tĩnh 

lặng làm chủ.  

Đấy là căn nguyên chỗ yếu hèn và cũng là chỗ cao cả của Đông phương. 

 

Hèn yếu là khi nhân loại : 

  Giơ Quả đấm lên làm Luật,  

Lấy Miếng ăn làm lẽ Sống duy nhất,  

Lấy Đấu tranh đâm chém làm Vinh quang của mình. 
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Cao cả là khi con người:  

Lấy Đạo làm Luật,  

Lấy Nhân ái làm cách Xử thế,  

Lấy Tinh thần làm trọng,  

và khi ấy chữ VÔ trở nên một đường lối tối ư quan trọng.  

 

Hiện nay loài người biết rằng xử với nhau bằng võ lực không xong và dẫu sao đi nữa cũng 

chưa phải là lối xử trí đặc sắc của con người;  

 

Ngu như Lợn cũng giải quyết bằng mõm,  

Hùng hục như Trâu cũng biết dùng đôi sừng;  

Con Người có tìm được lối giải quyết cao hơn chăng?  

 

Vì vậy mà có biết bao người đi tìm, và ngày nay Triết lý xây trên chữ VÔ được đề cao 

và gọi là Tâm đạo.  

  

Muốn hiểu Tâm đạo là gì cần phải biết đó là cái học xây trên chữ VÔ và là chìa khóa 

mở kho tàng truyền thống mà may thay Đông phương còn giữ lại được phần nào. 

Nhiều người cho Truyền thống ấy là của Đông phương, nhưng thực ra là của chung 

nhân loại.  

Không may Âu Tây đã một thời để nó suy yếu đi, bởi quá chuyên về cái học Hữu vi. Vì lối 

đối chiếu có cái lợi là làm nảy sinh nhiều tia sáng nhất trong phạm vi ý niệm, nên trước khi 

nói đến Vô vi ta hãy nhìn qua cái học Hữu vi.  

 

2.- Hữu vi của Tây Âu 

Trước hết hãy xem qua cái học của Tây phương và ta thấy đó là cái học Hữu vi. Ở đây 

không có ý nói đến khoa học thực nghiệm là cái mà dù bên Đông hay bên Tây cũng bó 

buộc ở trong Hữu vi. Càng không có ý giảm giá trị cái học đó vì nó rất cần thiết.  

Thực ra Á Châu đã một thời hèn yếu cũng chính vì không thành công trong cái học 

Hữu vi, mà ngày nay cần phải gắng sức theo đuổi.  

Nhưng chúng tôi chỉ muốn nói đến cái học mà các Triết gia gọi là siêu hình, tức quan 

niệm Vô vi của Đông phương.  

Nhưng nay xét cho đến cùng, phần nhiều cái học mà Tây phương kêu là siêu hình lại 

không phải là siêu hình mà chỉ là cái học Hữu vi trá hình dưới bộ áo siêu hình, mà 

chính là siêu giác (supra sensible) dệt bằng ý niệm.  

Ý niệm tuy không hiện hình hẳn ra bên ngoài, nhưng thực ra thuộc về phạm vi hiện 

tượng, tuy nhằm nội Tâm nhưng dựa vào những định luật chi phối hiện tượng, dựa vào 

biện chứng pháp nghĩa là cũng so đo, phân tích chứng minh theo kiểu khoa học. Đã phân 

tích được thì không còn đơn thuần, mà là ở trong tương đối; có phản lập ắt không phải 

là tuyệt đối vô vi. Vì thế người thuyết chủ trương bất khả tri (Agnosticisme) nắm được 

nhiều chân lý hơn những người quyết ngược lại vì họ đã thực hiện được câu: “biết thì nói 

là biết, không biết thì nói là không biết, thế gọi là biết”. Đó là một trình độ mà cần phải 

có tài phân tích thấu triệt lắm mới tới được. Theo học giả Georges Pascal thì Socrate, 

Descartes và Kant đã có thể lấy câu vừa trưng dẫn trên kia làm khẩu hiệu (La pensée de 

Kant, p.193). Tôi tưởng chỉ có Kant mới xứng đáng như thế còn Descartes cũng chưa vì 

ông còn cho là chân lý siêu hình tuyệt đối những cái mà sau này Kant tuyên bố là “bé cái 
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lầm”, là toàn ý niệm nặn ra do một lý trí thuần tuý thiếu đối tượng (toute connaissance des 

choses tirées uniquement de l’entendement pur ou de la raison n’est qu’illusion. 

Prolégomères, p.171). Thế là trên hầu hết những cuốn Triết học Tây phương trước 

Kant, phải dán lên hai chữ “duy thực ngây thơ” (réalisme naif). Will Durant hy vọng 

rằng sau Kant triết học Tây Âu sẽ không bao giờ ngây thơ như lúc ngô nghê ban đầu. Sau 

đây nó phải đổi khác hơn, trở nên sâu sắc hơn, bởi vì đã có Kant. (Vies et Doctrines des 

philosophie, p.324) Trên đây tôi nói Kant nắm được nhiều chân lý vì ở thời ông Triết học 

mới biết cái lối tri thức bằng lý trí, là cái chỉ biết được đến hiện tượng, không làm gì biết 

được vật tự thân (noumen) cũng như đầu thế kỷ 18 ta chưa có điện năng, vì một lý do rất 

giản dị và gần gũi là chưa có máy phát điện, lúc ấy giá có đem tiếng đèn điện mà đặt cho 

cây măng-sông chứ không phải là đèn điện. Cái mà các ông quen gọi là siêu hình, đó chỉ 

là sự lầm tưởng siêu việt (illusion transcendentale) chứ đâu có phải là siêu hình. Quả thế, 

không thể nào có khoa học siêu hình được. Có người đem tên Emmanuel Kant mà đặt cho 

con chó của họ, cử chỉ đó cũng như lý lẽ người ta viện ra để đả đảo Kant, chủ ý chôn vùi 

khám phá lớn lao của Kant. Nhưng khoa học ngày một tiến, khiến nay Kant được kể là 

Triết gia lớn vào bậc nhất nếu không là lớn nhất Tây Âu. Cái người ta dễ dàng cho là “siêu 

hình” thực ra phần nhiều chỉ là những lý lẽ chấp biên mà hạ trí đã phải tìm ra để bênh 

vực một lập trường nào đó.  

Nhưng nay tất cả các thứ tuyệt đối thể đều bị khám phá ra là mang nặng tính chất 

hữu vi. Từ tuyệt đối có tính cách vật chất của nhóm Thalès, cho tới tuyệt đối danh lý của 

Hegel (xem luận án của Bareau: “L’absolu en philosophie bouddhiste”, những trang cuối 

cùng, cours ronéotypé). Trên kia tôi nói Kant nắm được nhiều chân lý, mà không nói nắm 

được hết chân lý, vì tuyệt đối có thể biết được, dĩ nhiên không phải bằng lý trí nhưng bằng 

một lối khác, lối khác ấy Kant bảo là kinh nghiệm nhưng ông chỉ đưa ra có kinh nghiệm 

“tin tưởng” thì làm gì tới được tuyệt đối thể. Và vì vậy ông chưa vượt qua tầm luận lý mà 

ông xây trên định tắc (postulat) của lý trí. Và cho tới nay nhiều người tuy nói đúng hơn 

rằng cần phải có thực nghiệm “huyền niệm”, nhưng chưa có ai đưa ra một kỹ thuật nào 

thích đáng, ít ra trong làng Triết học chính thức. Chỉ xin nói riêng đến Bergson, người đã 

nhấn mạnh trên sự cần thiết của trực giá, cũng không nêu lên được một kỹ thuật vun trồng 

trực giá. Đã vậy, ông mặc cho Triết học cái hình thức và kiểu cách khoa học, nghĩa là hữu 

vi, cho nên Berdiaeff đã phê bình rằng: “Triết học của ông tiêu biểu cho một tình trạng 

khủng hoảng hơn là một lối thoát” (Sens de Création, p.62 et 432). Riêng có Plotin và môn 

đồ như Spinoza, Nicolas de Cuc, Silesius, chúng ta phải đặt vào một trường hợp ngoại lệ, 

vì nơi họ ta gặp được nhiều cái học vô vi, và ta vui mừng khi thấy môn phái này đang tiến 

lên mạnh. Tuy vậy, ngoài mấy nguyên tắc chung họ cũng không đưa ra được một kỹ thuật 

nào như phép tu luyện của môn phái Pythagore bên Hy Lạp xưa, mà tiếc thay không thấy 

được truyền tụng, hoặc tương tự như kỹ thuật của những nhà thao luyện Minh triết bên Ấn 

Độ (gymnosophistes) hoặc nhiều kiểu trai Tâm hay lễ nhạc bên Trung Hoa. Vì thế  trong 

thực tế vẫn chưa có cái học vô vi. Và không thiếu chi học giả Âu Tây đồng một quan 

điểm: “Trong ba ngàn năm chỉ có Á Châu đã sáng tạo ra những ý tưởng và phương 

pháp tinh thần chứ trong phạm vi này, người Âu toàn mượn của Á Châu rồi thích 

ứng và thường làm cho Tôi không tin là người ta có thể đưa ra được một sự sáng tạo về 

tinh thần bên Âu mà lại không phải là một tuỳ phụ, không nhận sự thúc đẩy đầu tiên của 

bên Đông phương!” “Pendant trois mille ans c’est l’Asie seule qui a été créatrice d’idées 

et de méthodes spiritulles. Les Européens à cet égard ont emprunté à l’Asie, ont adapté des 

idées asiatiques en les rendant plus grossières. Je ne crois pas que l’on puisse eiter aucune 
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creation spirituelle en Europe qui ne soit pas secodaire, qui n’est pas recu son impulsion 

première en Orient.” (Essence du Bouddhisme, Conze p.10, Payot).     

“Những sáng kiến thuộc siêu hình nghĩa là việc đi từ tương đối sang bên tuyệt đối, thì 

Âu Tây không hề biết; nói khác đi, chỉ khai thác cái hữu thể bị giới hạn trong phán 

đoán mà thôi.” “D’initiatives métaphysiques, c’est à dire le passage du relatif à l’absolu, 

(sont) inonnues de notre Occident. Celui-ci a pratique l’ontologie du connaitre, autrement 

dit a exploité l’être inclus dans le jugement.” (Fait métaphysique, M.Oursed p.14) 

Để nói tóm lại, Âu Tây mới biết có ý niệm về tuyệt đối tức là trình độ trừu tượng cao 

nhất chứ chưa thực hiện tuyệt đối thực sự, tức có một tâm trạng sống động (degré absolu 

d’abstraction et non un état vécu). Thế mà tuyệt đối thực sự mới là đối tượng của Tâm 

đạo và vì vậy phải trở lại với Đông phương mới mong tìm ra Tâm đạo chính tông.  

4. Con Zéro huyền diệu 

Muốn hiểu Tâm đạo trước tiên đừng lẫn nó với luân lý, vì nhiều người tưởng nó thuộc 

về luân lý nên coi thường. Đó là lầm. Nếu Tâm đạo là luân lý thì đâu có phải là cái đặc 

sắc bên Đông phương, vì không ai dám chối dù chỉ trong ý tưởng rằng Âu Tây cũng có 

luân lý. Và hầu hết môn Triết học nào cũng bàn đến luân lý; nhưng luân lý không phải 

Tâm học hay nói cho đúng ra, nó chỉ là phần sửa soạn cho Tâm học, nhà Phật gọi là 

Giới tức luân lý và nó mới là phần đầu, còn lại hai phần nữa Định và cuối cùng là Tuệ.  

Định là Tâm pháp, 

 Tuệ là đạt Tâm đạo. 

  Trong tám bước Yoga thì hai bước đầu là luân lý.  

Yama là luân lý tiêu cực dạy lánh dữ,  

Niyana là luân lý tích cực dạy làm lành.  

Còn sáu bước sau mới là Tâm pháp, mà Tâm pháp mới là phần độc sáng nhất trong 

Truyền thống nhân loại mà ở đây tôi gọi là Tâm học,Đạo học, Tâm pháp, nó chứa đựng 

trong chữ Vô, trong cái con Zéro tuyệt diệu.  

Muốn hiểu thế nào là Tâm pháp ta phải xem lại lịch sử con zéro. Zéro cái con số bị 

mọi người coi thường, và riêng đám học sinh xa lánh như một tai họa. Ấy thế mà con 

zéro đóng một vai trò quan trọng trong Toán học, vượt xa những số kia. Nhờ khám 

phá ra con zéro, người Ấn Độ đã đẩy toán học đi một bước thật xa, lập hệ thống hàng 

mười và phát minh ra toán đại số.  

Sau này truyền sang Âu Châu qua đường Ả Rập. Và như thế ai lượng được ảnh hưởng của 

con zéro đã gây cho khoa học? Vì thực ra, thiếu đại số, khó lòng khoa học tiếp được như 

thấy ngày nay. Ông Will Durant cho việc tìm ra con zéro là một phát minh quan trọng vào 

bậc nhất. Chúng ta càng thấy rõ giá trị con zéro khi nghĩ rằng chính những bậc thiên tài 

như Archimède va Appollonius dù là vĩ nhân bậc nhất thuộc cổ thời cũng không thể nhận 

ra nếu quả thực đó là cái quà giá trị nhất mà Ấn Độ đem đến cho nhân loại. (it escaped 

the genius of Archimède and Appollonius, two of the great men produced by Antiquity… 

the most modest and the most valuable of all numerals is one of the subtle gifts of India to 

mankind. Story of Civilization p.572)  

Ngày nay để đáp lại cái quà cơ khí khoa học tân kỳ Âu Tây tặng cho nhân loại,  

Á Châu sẽ lấy gì đóng góp đây?  

Tôi không ngần ngại đề nghị lại đưa con O nữa , vì nó còn  một khía cạnh cao quý hơn 

toán học, y như tinh thần cao hơn vật chất vậy. Đó là vòng tròn căn bản mà Kinh Dịch 
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gọi là vòng Thái cực, cái vòng tròn ấy có thể là bản tóm tắt mọi khoa học, đồng thời 

đem lại cho tất cả khoa học một sức tổng hợp đang thiếu.  

Chưa thấy trong nền văn minh nào lại sáng chế ra được một cái biểu hiệu thần tình bằng. 

Ở đây chỉ xin nói đến khía cạnh Tâm học của nó và xin nói ngay rằng nó bao hàm cái học 

vô vi đã bàn đến ở trên.  

Muốn cụ thể hóa Tâm đạo cho hợp tầm mức Triết lý Nhân sinh, tưởng không còn gì 

hợp bằng vòng Thái cực để học về Tâm đạo cả về đối tuợng, lẫn phương pháp.  

Trước hết xin ngắm kỹ cái vòng để tìm ra những khía cạnh dùng làm tiêu biểu, chẳng hạn 

cái vòng có bảy đợt; đợt trong cùng là hình tròn không có góc nào cả. Những hình đó 

càng ở trong càng rộng ra, trong vòng sáu mới có hai ô là âm dương, vòng năm đã chia ra 

4 và cứ thế gấp lên cho tới đợt ngoài cùng là 64. Càng chia càng nhỏ, càng vào càng đơn. 

Đó chính là lối đi của tâm nên cũng gọi là tâm đạo. (Hình vẽ) 

1.  
Cố nhiên “Tâm” đây không phải là trái Tim thuộc thể xác, nhưng là điểm linh quang 

ẩn trong sâu thẳm con người, nó chính là “Thiên lý tại Nhân Tâm” và theo vòng Thái cực 

thì nó là điểm trung Tâm mà vật nào cũng có: “các hữu Thái cực”.  

Nói Nhỏ thì nó nhỏ hơn những cái nhỏ nhất ta có thể biết, nó là điểm lý tưởng vô sắc, 

vô màu thông sang Vô Cực.  

Nói To thì nó to hơn cả những vật to nhất mà con người có thể hình dung, như thiên 

cầu mênh mông dù kính thiên đài Palomar lớn nhất hoàn cầu chưa bao quát nổi một 

phần nhỏ xíu, vậy mà Thiên cầu đó thu lại trong Tâm ta, nó như trung dung huyền 

niệm “mở ra thì nó phổ cập khắp cả vũ trụ, bằng thâu lại nó sẽ ở yên lại một cách 

huyền bí    

(  Phóng chi tắc di lục lạp, quyện chi tắc thối tàng ư mật, Trung Dung). 

Trang Tử tóm vào câu: “chí Đại vô Ngoại, chí Tiểu vô Nội” (cực to đến nỗi không còn 

gì còn ở ngoài và cực nhỏ đến nỗi không còn gì ở trong), thâu vào hay mở ra là do Tâm mà 

được. Đó là điều may mắn vô biên, vì con người không thể hướng ngoại mà thâu gồm được 

mọi vật, nhưng khi hướng vào nội Tâm, nó lại có thể gặp gỡ với điểm linh quang, có khả 

năng tuyệt diệu vượt hẳn hạ trí, là tài năng ban cho con người để điều động trong cõi hiện 

tượng, tương đối, hữu vi. Ở bình diện này hạ trí có khả năng đầy đủ nhưng nói đến vượt 

sang cõi vô cực để có một nhân sinh toàn diện thì hạ trí bất lực và cần nhờ đến điểm âm 

linh đó.  

5. Tâm ở đâu? 
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“ Xưa nay người ta tin rằng  Tâm con người ở nơi Quả Tim, ngày nay Khoa học đã tìm 

ra là Tâm ở nơi hai Bán Cầu  Não: Bán cầu Não  phải chủ Tình, Bán cầu Não chủ Lý, 

hai Bán cầu được nối kết với nhau  bằng  Cầu Nối Corpus Callosun, coi như là hai Xa 

lộ giúp hai Bán cầu  “ Trao Tình đổi Lý với nhau “, sao cho :” Tình Lý tương tham “ 

mà sống Hòa với nhau.” 

 [ Lời của Tác giả ] 

 
 

 
_________________________________________________________________ 

“ Thưa “ở trong thâm sâu hơn cả nơi thâm nhất của Lòng tôi”, “Intimior intimo meo” 

(St. Augustin).  

Huyền sĩ Eckhart nói: “người ta có những lần da che phủ lên những tầm sâu của Tâm 

hồn mình, vì vậy người ta biết được bao la sự vật mà không biết được chính mình. 

Chao ôi! Ba mươi, bốn mươi tấm da dầy cứng như da bò đực, da gấu đực che phủ 

Linh hồn. Người hãy đi sâu vào nên tảng để học cho biết Mình” (Philosophie éternelle 

A. Huxley p.196).   
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Những lời trên đây chỉ là những lời nói bóng chỉ rằng Tâm là điểm linh quang không thể 

xếp chỗ trong con Người; muốn dùng giác quan hay hạ trí mà tìm thì không thể thấy 

được, và vì vậy Tâm hay bị người ta phủ nhận.  

Tâm lý của Tây Âu cho tới thế kỷ 19 bị thu gọn vào phạm vi Lý trí. Descartes đã đồng 

hóa linh hồn với tư duy (la pensée) coi tư duy là bản tính của Linh hồn và vì vậy cho 

rằng sự kiện Tâm linh nào cũng có thể lý giải hết trọi. Cho tới khi có những người như 

Triết gia Hartman (1869) với quyển vô thức (Insconscient) mới đưa ra một cái nhìn nới 

rộng vào Tiềm thức, mở đường cho khoa “Tâm lý miền sâu” của một Freud chẳng hạn. 

Ông này được tặng danh hiệu là Christophe Colomb vì đã khám phá ra những sự kiện Tiềm 

thức lúc đó còn là mới lạ như một tân thế giới. Công việc của ông được nhiều người nối 

tiếp nhưng vẫn chưa đã hết các ngã đi của Tiềm thức (M.Eliade, xem tựa quyển Yoga của 

ông) huống hồ làm chi đã đạt tới Tâm. Cho hay Tâm ở trong sâu kín đến mức nào. Triết 

Đông gọi là siêu thức (super conscience).  

Muốn tới đó phải vượt qua hai bình diện Bản năng (instinct) và Lý trí rồi mới đến 

bình diện Tâm, nhưng trước khi đến Tâm còn phải qua những đợt âm u của Tiềm 

thức và Vô thức, may chăng mới tới được cửa ngõ của Siêu thức.  

Ngày nay có những phần tử Ý thức trong giới Triết học (Bergson, Jaspers, Berdiaeff) đã 

hé nhìn thấy nó là trung tâm của quyền năng vô biên, của Trí tuệ. Hy vọng nó sẽ canh tân, 

sẽ tiếp sinh lực dồi dào cho cái nhân loại đã quá suy nhược hiện nay.  “ 

4.- Đối tượng 

Sau khi đã nói về Tâm, xin bàn đến đối tượng của Tâm, nhưng đừng hiểu nó theo lối hữu 

vi: chủ khách khác biệt, mà phải hiểu là Tâm thức, Chủ / Khách huyền đồng, Năng / Sở 

trở nên một. Phân ra mà nói chẳng qua là phương tiện trình bày, vì đối tượng tâm học 

không thể nói ra được, nên chỉ có thể dùng tiêu biểu mà gợi ý, mà tả một số đức tính của 

nó khi phát xuất ra nơi con người. Vì thế tôi mượn vòng Thái cực làm tiêu biểu.  

Trước tiên cái vòng trong cùng gọi là Thái cực hay Vô cực hay Trung hư của Hà Đồ hay 

Đạo khu (nòng bánh xe) như Lão Tử, tuỳ ý. Tên không quan trọng, nhưng về thể thì nó rất 

tiện để tượng trưng cho đối tượng của Tâm học là “Thiên lý tại Nhân Tâm” có thể gọi là 

Vô cực, vì không có góc nào giới hạn nó cả nên nó tròn đầy viên mãn, vì vậy gọi nó là vô 

cùng. Nghĩa là vượt ra ngoài những cái đối lập tương quan. Hay đem so nó với bất kỳ một 

hình thái nào bám chung quanh, cũng thấy chúng bị giới hạn cả 4 góc: trước mặt, sau lưng 

và hai bên tả hữu. Hễ Âm thì tương đối với Dương, Thái âm thì đối diện với Thái dương, 

còn Tuyệt đối không có gì giới hạn được cả. Vì thế không thể gọi tên. Vì gọi tên cũng 

tức giới hạn rồi, “danh dĩ định hình” (Vương Bật). Đằng này “thằng thằng bất khả 

danh”, dài vô cùng không thể quy định bằng tên, vì thế Đạo mà gọi tên ra được thì hóa ra 

hẹp hòi không còn là Đạo nữa. Vậy nên Lão Tử nói:  

“Đạo khả đạo phi thường đạo, danh khả danh phi thường danh, chữ Nho” và “Đại đạo 

phiếm hề, kỳ khả tả hữu, chữ Nho” (Đại đạo là cái gì chung cho tất cả, có thể đi sang tả 

được mà đi sang hữu cũng được) (Đạo đức kinh,34). Nhưng ta sống trong Hữu vi, không 

gọi tên cũng không xong. Thôi đành cưỡng ép gọi là Đại, là Thiên hay là Thái cực hay 

Vô  cực. Nhưng VÔ mà không vô kiểu thường, mà là vô chân thật có Tiềm lực huyền diệu 

vô cùng. Đấy chính là vòng Thái dương tỏa muôn tia sáng và sức sống cho vạn vật. Vì thế 

nhiều tôn giáo xưa thờ mặt Trời như Masdra, nhiều tôn giáo khác dùng hình ảnh mặt Trời 

để chỉ Đấng tối cao. Kinh Dịch là sách vượt qua thần thoại, nên chỉ dùng vòng Thái cực 

cách tiêu biểu và siêu hình. Đấy chính là “Tâm của trùng dương” (Océan du coeur) tuôn 

ra bảy dòng nước mênh mông lai láng mà kinh Rig Veda nói đến (IV-585- Hridya 
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Samudra), đây chính là “chân không hiện hữu” mà Lão Tử nói: “vạn vật sinh ư Hữu, 

hữu sinh ư Vô, chữ Nho” (muôn vật sinh ra do cái có, cái có lại do cái vô) và “hữu vô 

tương sinh, chữ Nho” (hữu vô sinh ra nhau) (Đ.K. 2) 6.  

Những đức tính của Tâm 

Đây cũng là sự im lặng tỏa ra “lời Tạo dựng” (Vak trong Sanskrit hay Logos của Hy Lạp). 

Lão Tử tuyên bố một câu chí thực rằng “danh khả danh phi thường danh”.  

Nhưng ngài còn phải nói thêm ngàn lời. Trang Tử vừa nói rằng Đạo không thể nói ra 

được, vừa chửi những ai nói về Đạo. Vậy mà những lời ông bàn về Đạo tính ra cũng quá 

năm mươi ngàn lời. Và đạo sĩ Ấn Độ tả hai chữ Neti, Neti có tới năm triệu lời cũng chưa 

hết. Cho hay tiềm lực vô biên của cái vô, cái chân không nhưng lại diệu hữu: vô sinh ra 

hữu, im lặng tuôn ra muôn lời. Đã không nói ra được, vậy im lặng chăng? Im lặng được 

thì tuyệt diệu rồi, nhưng trước khi leo tới đó ta còn phải nói đến, phải bàn luận về. Đành 

rằng không nói thẳng được, nhưng ít ra ta cũng có thể nói gián tiếp, nói đến những Đức 

tính mà Tâm đạo thông cho con người tìm học. Những đức tính đó là bao dung, thống 

nhất.  

Bao dung, Thống nhất 

Trước hết hãy bàn về đức Bao dung. 

Một khi am hiểu được rằng Tuyệt đối là vô cùng không nói ra được, thì sẽ bớt đi sự chấp 

vào một khía cạnh này mà chối khía cạnh kia. Vì thế Ấn Độ dùng danh từ cái ấy (Tat) 

mà chỉ Đạo, cốt ý để khỏi loại trừ khía cạnh nào của Đạo. Nên nhớ rằng tất cả những gì 

người ta gán cho Tuyệt đối thể như ý nghĩa xấu xa, cảm tình tốt đẹp, những tên siêu việt 

đến mức không thể tưởng tượng được… hơn nữa mặc lòng, hễ quy cho cái Vô biên là đã 

hạn chế nó rồi, đã tôn cái Tương đối lên làm Tuyệt đối rồi.  

Tuy sống trong Tương đối, cần phải dùng lời Tương đối nói về Tuyệt đối, nhưng 

không được cho đó là Tuyệt đối thực, vì công hiệu sẽ dẫn đến việc loại trừ bao thực 

nghiệm của người khác đang sống trong thời đại và cảnh vực khác, nên quan niệm về Tuyệt 

đối cũng khác. Vậy nếu ta loại trừ thực nghiệm của họ là đã thọc gậy vào bánh xe tiến hóa 

của con người rồi đó.  

Lịch sử loài người phải là lịch sử đi lên trong tinh thần, bớt mãi đi mật độ vật chất; 

mà nay đem những Tuyệt đối có tên, có thuộc tính ra đặt là Tuyệt đối, thì có khác gì 

đem ra một pho tượng, dù cho nó có hết sức đẹp đẽ và quyến rũ đi nữa để rồi bắt mọi 

người dừng lại ở đó để chiêm ngưỡng và xưng tụng là người sống. Cái đó có thể thỏa 

mãn cho con người ở một trình độ tiến hóa nào đó, nhưng khi mức tiến đã cao hơn sẽ ý 

thức về giá trị và Tự do của mình, lúc đó nó sẽ không chịu dừng lại ở đợt này nữa, vì nó 

nhận ra tính cách Nhân tạo  của Tuyệt đối. Đấy chỉ là hình tượng chết, không phải người 

sống; đó là lúc thường phát sinh ra cơn khủng hoảng, một đàng khám phá ra tính chất hữu 

vi của cái tuyệt đối cũ, một đàng chưa biết đường đi về tuyệt đối thực sự nên con người 

mất hướng, do đó nhiều khi sống buông theo dòng đời cho đến khi tìm ra đường nẻo mới. 

Nếu tình trạng bơ vơ lạc hướng đó kéo dài, thì thật là tai hại vì “bất tri thường, vọng tác 

hung, chữ Nho” (Lão 16); con người sẽ sa đọa rất nhiều, cho nên ta có thể nói không có 

sự mê tính (idolatrie) nào tai hại hơn việc thờ Chữ (littera occidit). Không có mối dị đoan 

nào nguy hiểm bằng dị đoan câu nệ vào công thức…Căn nguyên khủng hoảng ngày nay là 

do ở đó và người ta chỉ có thể tìm lối thoát bằng cách vượt qua những Tuyệt đối nhân 

tạo hữu vi và bằng cách tiến lên Tuyệt đối đích thực. Việc đó sẽ được biểu lộ bằng 

cách từ bỏ độc hữu giới hạn. Tự cho mình là duy nhất nắm được chân lý, đồng thời 

tỏ ra khoan dung đại độ, coi kinh nghiệm của người khác cũng có giá trị đối với trình 
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độ riêng của họ. Vòng thái cực nói lên 64 lối trở vào trung tâm: “Đồng quy nhi thù 

đồ, chữ Nho” (trở về chân Tâm thì đồng một) nhưng đường về có nhiều ngã, nên cần kính 

trọng Tự do mỗi người, đó là đức tính đầu tiên của con người đi đúng hướng về Tuyệt 

đối thực: “tri thường dung” (Lão 16).  

Đức thứ hai sẽ là quán xuyến Tổng hợp. 

Hãy trở lại ngắm vòng Thái cực sẽ thấy tất cả các hình chung quanh đều đặt chân vào hình 

tròn giữa như các đũa xe cắm vào nòng xe. “Tam thập phúc cộng nhất cốc, chữ Nho”(Lão 

11), ba mươi tai họa cùng chung một bầu xe. Nòng xe thông với mọi đũa tỏa ra khắp 

chung quanh, đang khi các đũa ngoài không thông ngang với nhau được, nhưng lại có thể 

thông nhờ đi thẳng vào nòng xe. Vậy thiếu nòng các đũa sẽ rời rạc ngay. Tính chất đó rất 

tiện để biểu thị sự hiện diện cùng khắp của Tuyệt đối. Đó là Thiên lý đi vào mọi vật 

hay nói đúng hơn mọi vật do đó mà có.  

Muôn vật do đó như lòng Mẹ nhiệm mầu huyền diệu mà sinh ra nên Lão Tử kêu là “Huyền 

tẫn chi môn, chữ Nho” (Lão VI). Khi thấu được đến Tâm thì sẽ liễu hiểu hết mọi vật: “tri 

Tâm tắc tri Thiên, chữ Nho” là vậy. Cái biết đó là cái biết quán xuyến kỳ diệu.  

Chỉ một chữ Vô gồm thâu hết mọi giá trị tinh thần Tam giáo Đông phương. 

Trái lại cái học Hữu vi rất rời rạc, lẻ tẻ chia ly, chỉ thấy có từng khía cạnh nhỏ, không 

sao thống nhất lại được. Môn nào cũng chỉ biết có cái độc hữu của mình, vì vậy hay 

gây nên những xung đột ý hệ, không thể hướng về hành động, đó là sự thiếu sót hiện 

nay của nhiều ngành Tâm lý và triết học. Biết bao sách tả hết hiện tượng này qua hiện 

tượng khác, từng trăm trang mà không tìm thấy được trong đó mối Nhất quán, không biết 

tác giả định đưa đi đâu. Đó là tại xa lìa cái Tâm học nên thiếu Hồn sống, thiếu nơi quy 

tụ. Vì đó là việc của Tâm, là cái học biết từ trong biết ra nên cái học có quy tụ nhiều 

hay ít là do tới gần Tâm học nhiều hay ít.  

Cho nên những cái học rời rạc, học một đàng làm một nẻo, đều tại thiếu sức huyền diệu 

của Tâm mà ra. Kinh Dịch nói đến công hiệu lớn lao của tâm học như sau: “Cảm nhi tại 

thông thiên hạ chi cố. Phi thiên hạ chi chi thần, kỳ thục năng dữ ư thử? Chữ Nho” 

(Thoạt nhiên cảm mà thông suốt căn nguyên của thiên hạ. Nếu không phải bậc chí thần 

trong thiên hạ thì ai có khả năng tới được mức ấy?) (Hệ Từ Thượng 10). Thật là cái biết 

thần diệu siêu việt đem lại giải pháp bất ngờ cho những cái mới coi tưởng không sao hiện 

thực. Con   người có cái Thân vật chất không to lớn chi đáng kể, nhưng lòng lại khát 

vọng vô bờ bến. Muốn thỏa được cái bao la cao quý đó, phải đi vào Tâm pháp.  

Đóng đô lại trong cái học hạ trí của cõi hiện tượng, mà không tìm đường thông với vô 

cùng thì dẫu hay tới đâu cái học đó cũng là cái trống rỗng như con bướm bay lượn 

giữa muôn hoa rực rỡ mà không màng chi tới việc hút mật, rồi cũng có ngày phải 

chán, là vì những tư tưởng ấy cũng như văn chương chứa nó, tất cả là thuộc cái học hướng 

ngoại, lấy sự vật làm đối tượng, mà sự vật như ta đã xem trên, chỉ là những mảnh vụn được 

chỗ này thiếu chỗ kia, không tài nào lấp đầy nguyện vọng sâu thẳm nơi con người.  

Người Tây phương chuyên chú về khoa học nên dùng lối học phù hợp cho vật chất. 

Ngày nay người Đông phương đang rượt theo cho kịp. Nhưng nếu vất bỏ cái học 

hướng Tâm là cái lấy con người muôn thưở làm đối tượng thì thật là uổng. Con đường 

lý tưởng sẽ giữ cả Tâm cả Trí “Vô vi và Hữu vi, hơp Ngoại Nội chi Đạo dã” (T.D 26) 

7.  

Dẫn tới hiện thực Cái học về Tâm là cái học nòng cốt, cái Học có Hành đi theo, vì nó huy 

động toàn thể con Người: Tâm Tình Lý trí không bỏ sót tài năng nào. Trái lại cái học 

Hữu vi lạnh lẽo, thỏa được có Lý trí phần nào và chỉ đưa đến thực hiện có hạn có 
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mốc, không bao quát được con người toàn diện, không điều chỉnh nổi Tình dục, đành 

để nó phóng túng tha hồ chạy nhảy nhiều khi trí học còn thúc đẩy thêm. 

Như thế, chắc chắn nó sẽ dẫn tới thác loạn, nôn mửa, khởi loạn. Tâm học trái lại khiến 

cho thảnh thơi, an lạc tâm hồn, gây nên sảng khoái siêu vượt.  

Giáo sư Glassenapp kết thúc quyển Triết học Ấn Độ của ông bằng những dòng sau 

đây:  

“Bầu khí Triết lý Tâm linh của Ấn Độ cũng như của Viễn Đông có thể chuyển sang 

cho những người chuyên chú học nó được một hương hỏa thiêng liêng mà rất ít nhà 

tư tưởng có thể ban cho cái Âu Tây náo động hoài và luôn luôn bị lay chuyển bởi 

chứng sốt rét nối tiếp lên cơn. Hương hỏa đó là sự êm đềm thư thái và siêu thoát 

thường phản chiếu trên dung nhan những vị đại trí tuệ, những bậc đã chiến thắng 

được thế gian.” (Philosophie de l’Inde, 349). 

Quả thế, cái biết do Tâm trước hết đã cải hoán đời tư các ngài đến toàn triệt mà dấu hiệu 

là gây nên một sức lôi cuốn phi thường kéo biết bao người khác theo sau làm thành một 

đạo, cùng theo một nếp sống tinh thần đại cương như nhau gây ra bầu khí yêu thương hiền 

hậu làm nhẹ đi bầu khí ngạt thở do cái học hoàn toàn hữu vi xông ra. Muốn theo các ngài, 

ta phải cố gắng trở vào nội Tâm. Sự cố gắng đi vào đó sẽ được ghi bằng việc lý trí khám 

phá những tư tưởng mỗi ngày mỗi rộng hơn, sâu xa hơn, mỗi mới mẻ hơn trước, và nhất là 

có sinh lực, có nhựa sống; phần lý trí sẽ thắng lướt những vật dục, những cái tư riêng ích 

kỷ, tâm hồn sẽ trở nên tinh tấn hơn, quảng đại hơn, thanh thoát hơn.  

Vòng Thái cực tiêu biểu điều đó bằng những đợt tiến sâu thêm thì trong đó nồng độ 

vật chất lại bớt đi; từ 64 sang 32 và cứ thế mãi cho đến cận zéro trung điểm. Đồng 

thời tinh thần mở rộng, khoảng của 64 ô dồn vào cho 32 rồi 16, 8, 4 rồi 2 ô cuối cùng 

giáp zéro huyền diệu.  

Mỗi bước tiến là mỗi bước vật chất bớt đi một nửa; ngược lại, sự thực khám phá ra 

sâu xa hơn và bao quát hơn gấp đôi… Nhưng vòng Thái cực chỉ là tiêu biểu, cần phải có 

thực chất đi kèm. Đó là những lần giác ngộ, hay điểm đạo mà Truyền Thống nói bóng là 

sự tái sinh trong tinh thần, như được cụ thể hóa trong phép rửa của mật tông (Abhisheka, 

xem Mystères b, Glassnapp, p.117) hay phép thắt lưng trong đạo Bàlamôn v.v… hay rất 

đơn sơ không có nghi lễ nào hết là những “lúc may mắn” bất ngờ ta cảm thấy thanh 

thoát tự nhiên thấy bừng sáng và như nhìn trực tiếp được những chân lý trước kia 

mới suy luận hay nghe nói lại, nên không chuyển được lòng ta, nhưng bây giờ nó hiển 

nhiên trở nên khác, nó nóng rực như có điện truyền vào, làm cho cử động và lòng ta 

tràn lên đầy yêu thương, cao thượng, trí ta ăm ắp với lý tưởng với những ý nghĩ phong 

phú như cuồn cuộn tuôn trào. Đó là những khoảnh khắc đặc ân và cao hơn nữa là lúc 

được “thần hứng”. Lúc ấy và chỉ lúc ấy ta mới hiểu tại sao các chân nhơn cổ sơ trở 

nên “vi diệu huyền thông” tinh tế nhiệm mầu, thấy suốt chỗ cao sâu huyền bí (Lão 

XV), nên đã gây một ảnh hưởng thăm thẳm sâu rộng bất chấp cả thời gian như tam Thánh 

Khổng, Lão, Thích chẳng hạn; các ngài đã làm phát sinh ra dòng sống tinh thần thao 

thao bất tận như không biết già cỗi, vì đã nhập vào cái nõn của vòng Thái cực. Nhận 

cái “đạo khu” (vòng bánh xe) là cái bất dịch ở giữa những tua xe luôn luôn quay tròn, 

nghĩa là “Thiên tâm không xê dịch đổi thay” làm nền tảng cho muôn vật mỗi lúc mỗi 

biến chuyển.  

Nhân đó cái học xoay quanh Hữu vi rất chóng tàn cỗi, còn những sách Tâm đạo của Truyền 

Thống chép mãi từ đời nào đến nay, lại như đang đâm mầm nẩy đọt, sửa soạn cho một mùa 

xuân mới, bơm sinh lực vào cho cái nhân loại đang kiệt quệ hao mòn vì đã xa nguồn sống 
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sinh lực nguyên sơ. Trang Tử nói “Trường ư thượng cổ nhi bất vi lão, chữ Nho” (Đại 

tông sư) lâu đời hơn thượng cổ mà không cổ không già.  

Ta vui mừng biết bao vì có đường dẫn đến cái mạch suối nguyên thuỷ. Và ngoài cái học 

hữu vi có ngần có độ, ta được an ủi vì còn có cái học gồm thâu được khắp hết, gây nên một 

hạnh phúc siêu việt, một bầu khí êm đềm thư thái mà Karl Jaspers đã ca ngợi “thế giới 

tâm linh Trung Hoa và Ấn Độ đối với ta đã trở nên gì không thể thay thế được, và 

không phải chỉ vì nó khác với ta mà thôi. Người nào đã thở luồng gió đó, không bao 

giờ quên được, cũng không thể thay thế bằng một cái gì thâm trầm… vì sự phong phú 

không thể so sánh, vì sự thong dong của lý trí, sự kinh nghiệm, tiến hóa với một biện 

chứng trọn vẹn…  

Chúng ta đoán đựơc đó là sự chinh phục quyết định, một chân lý không thể nhảy xa 

hơn và là nguồn suối, một sự bình an thâm sâu hơn cái bình an mà người Âu Tây 

không thể đạt tới.” (Philos. Ind p.350)  

Đó là gia sản tinh thần tiên hiền gây dựng cho ta, đã từ ba bốn trăm năm nay, ta mất dần ý 

thức và ngày nay đang phung phí những đức tính còn sót lại bằng cách lao đầu trọn vẹn 

vào cái học hữu vi. Muốn bảo toàn những giá trị tinh thần đó cần phải lưu tâm học 

hỏi. Sự học về vô vi bao la, nói chẳng hết được.  

Tạm ngừng ở đây, chúng ta hãy đề cập sơ lược đến phương pháp.  

 

8. Phương pháp 

Phương pháp phải thích ứng với đối tượng, nếu đối tượng là Vô thì nhất định phương 

pháp cũng phải lấy Vô làm nền, dù gọi tên nào nhưng cái cốt yếu phải là trống rỗng, trai 

tâm, vô tư. Tiên Nho nói “thánh nhân dĩ thử tẩy tâm, thối tàng ư mật, chữ Nho” (Hệ từ 

11). Thánh nhân lấy đó mà tẩy rửa lòng, lui trở lại nơi kín. “Thối tàng ư mật” tức là tập 

trung tư tưởng để nhắm “phối thiên”, “huyền đồng, “kiến tính”.  

Cho được tập trung tư tưởng hầu đến tận  cái vô cực ở giữa thì cần gạt ra ngoài những 

cái vuông cản lối. 

Lão Tử kêu đó là những cái kiếu cái mốc phải gạt đi hết lượt nọ đến lượt kia kỳ cho không 

còn kiếu nào, mới đạt tới cái thiên tròn đầy viên mãn.  

Ta thấy ngay hướng đi của Tâm học là hướng quay vào lòng mình, cũng gọi là hướng 

thượng. Đó là nói theo tiêu biểu. Bây giờ đến áp dụng thì cái kiếu phải hiểu là cái tiểu 

tri, là cái tham dục cần phải bỏ trước hết, rồi mới “thối tàng ư mật” được.  

Vì có tẩy Tâm đến mức “vô tri vô dục” thì mới thấy được chính mặt “chân lý sau cái mặt 

mạ vàng” (Isha up 15). 

Lão Tữ nói “cố thường vô dục, dĩ quan kỳ diệu, chữ Nho”, còn nếu dục thì toàn thấy 

kiếu tức là vụn mảnh chấp biên, “thường hữu dục dĩ quan kỳ kiếu, chữ Nho”, kiếu là vụn 

mảnh, là hữu vi do tiểu ngã tạo tác ra để che lấp cái vô vi. Vậy phải gạt sang bên hết các 

kiếu hay là tham dục. Đó là những cái mang nặng tính cách vật chất, nó làm chướng ngại 

rất nhiều nghị lực, làm cho tâm trí tan rã, tỏa ra sự vật bé nhỏ. Vì thế mà bao giờ người ta 

cũng đặt giới luật trước Tâm học. Khổng đặt Lễ trước học, Thích đặt Giới trước Định 

Tuệ. Lại còn thứ dục thuộc lý trí, đó là hạ trí chấp biên cũng cần phải thanh tẩy. 

Triết Đông có câu “Tâm viên, Ý mã”. Tâm như vượn chuyền hết cành này đến cành nọ, 

ý như con ngựa tung tăng chạy nhảy.  

Nếu theo phương pháp Phân tâm ghi lại những điều ta tưởng nghĩ trong một giờ thì thấy 

câu trên thật một cách sờ thấy được. Những sự xáo động đó vừa làm cho xao lãng không 
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thể tập trung tư tưởng vào một điểm, vừa làm hao phí đi rất nhiều nghị lực, không còn thể 

đi sâu vào một hướng. Vậy nên các bậc thầy nhấn mạnh đến điểm tĩnh Tâm.  

Người quân tử lấy Tre làm biểu hiệu vì thân nó thẳng, lòng nó rỗng (tiết trực Tâm 

hư), người quân tử phải có lòng trong sạch, không chứa thiên kiến, 

Lão Tử nói: “chí hư cực, thủ tĩnh đốc, chữ Nho” là vậy (đến chỗ rỗng cùng cực, giữ im 

lặng rất mực).  

Trang Tử quảng diễn ý đó bằng một câu chuyện “Võng tượng đắc huyền châu”. Hoàng 

Đế đi kinh lược miền Nam, đến sông Hoàng Hà thì đánh rơi mất hạt ngọc quý, có sắc màu 

gọi là huyền châu. Vua sai lý trí đi tìm, tìm không thấy, sai phân tích bàn luận đi tìm, tìm 

cũng không ra. Sau cùng vua sai tượng võng (quên tượng hình) đi tìm, tuợng võng tìm 

được. Vua lấy làm kỳ dị, tại sao tượng võng lại tìm được huyền châu? (Nam Hoa Chân 

Kinh, đoạn 12).  

Không cứ gì Hoàng đế mới cho là kỳ mà ban đầu nghe nói việc hư Tâm (vide mental) 

không mấy người tin là có hiệu lực, nên cứ muốn phải chứng minh. Nhưng nếu chứng minh 

được thì té ra lại đưa nhau lộn trở về Hữu vi. Chưa “quên” xong, chưa tẩy hết, cần phải cho 

một liều xổ nữa, tức là phải làm phép Đồng hư, có nghĩa là phải nhảy ra ngoài cái tri thức 

hữu vi làm bằng những cặp tượng đối mà Lão Tử đưa ra bảy thí dụ: mỹ /ác, thiện /bất 

thiện, hữu / vô, nan / dị, trường /đoản, cao / hạ, âm / thanh, tiên / hậu… hay tóm lại là 

một đôi Âm / Dương, Âm hạn chế Dương, Ác hạn chế Thiện, Không hạn chế Có, Khó hạn 

chất Dễ, Ngắn hạn chế Dài… không ý tưởng nào, không lời nói nào lại không có tương 

đối giới hạn lẫn nhau; thành ra phải nhảy một cái ra ngoài Tương đối, ra ngoài Thiện 

Ác “au delà du Bien et du Mal” đi vào đến trung Tâm huyền diệu.  

Trung là trạng thái không còn dục vọng khuấy đục  lên do cái Trí Hữu vi, “hỉ, nộ, ái, lạc 

chi vị phát, vị chi Trung” để bước vào trạng thái “Tiêu dao du” thong dong làm cho thư 

thái khoái sảng. Như thế mới hiểu được phần nào câu “vừa học vừa tập, vui biết mấy” 

(học nhi thời tập chi bất diệc lạc hồ), tại sao có những vị ngồi im lặng từng giờ để tập 

trung tư tưởng.  

Keyserling nhắc tới người Tây phương chế nhạo những vị ngồi ngắm rốn vì họ không 

hiểu đó là rốn phát sinh ra muôn ơn lành và ngày nay nhân loại bị khủng hoảng tinh 

thần cũng chỉ vì chẳng còn người nào biết ngắm rốn nữa. 

Kinh Lễ nói “bất năng phản thân, thiên lý diệt hĩ” không thể suy niệm nên thiên lý bị 

tiêu diệt. (đoạn 16)  

  

1.- TÍNH CHẤT NĂNG ĐỘNG CỦA TRIẾT NHO 

“Chi đạo bất ngưng” Trang Tử 1. Dịch hữu thái cực Tất cả các vấn đề do trí khôn loài 

người suy tư về vũ trụ và nhân sinh có thể xếp ra hai loại lớn là Năng động 

(dynamique) và Tĩnh chỉ (statique).  

Tĩnh chỉ như những vấn đề thuộc bản thể sự vật, những ý niệm về sự hữu chung (être 

entant qu’être) thường có tính cách trừu tượng.  

Năng động là khi bàn đến chữ Thời, sự biến dịch, hoặc tác động (operari) của sự vật, luật 

biến hóa của muôn loài, mà mối đầu là sinh sinh hóa hóa, thường có tính cách cụ thể. Tuỳ 

sự lựa chọn vấn đề tĩnh hay động mà Triết lý đem lại nền văn minh được nó tô tạo những 

nét đặc thù. Như vậy ta thấy ngay tầm quan trọng của nền Triết lý động hay tĩnh, quan 

trọng như việc định đoạt nơi cư ngụ cho nhóm dân di cư đang bơ vơ trước ngã ba đường. 

Họ sẽ sướng hay khổ, tuỳ sự chỉ dẫn của nhà lãnh đạo. Cử chỉ nhà lãnh đạo rất đơn sơ và 
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chóng kíp, nhưng ảnh hưởng sẽ kéo dài mãi trong đám dân định cư, tuỳ đã được chỉ cho 

mọi đất tốt nước lành, hay ngược lại.  

2. Tính chất Tĩnh của Triết học Tây phương 

Cứ nói chung thì Triết lý Đông phương năng động, Triết lý Tây phương tĩnh 

chỉ.  

Câu nói thoạt nghe có vẻ trái với sự thực, vì ai cũng thấy Triết Tây hiếu Động, còn 

Triết Đông mới là Triết Tĩnh. Nhưng đấy chỉ là cảm tưởng hời hợt bên ngoài, đến lúc 

đi sâu vào sự thực thì lại khác; sở dĩ người ta ngờ rằng Triết Tây động vì hai lý do sau:   

Sự năng thay đổi Triết học xảy ra trong lãnh vực Triết Tây. Nhờ sự thành công kỹ 

thuật của Âu Châu trong hai thế kỷ sau cùng, khiến người ta yên trí rằng, sự năng thay đổi 

kia là một triệu chứng tiến triển, trái ngược với tình cảnh ứ đọng của Đông phương, vì vậy 

nên trước đây không ai nhận ra sự năng thay đổi kia là sự xáo động gây ra do sự thất 

bại liên tiếp của các nền Triết học được đưa ra.  

Giáo sư J.Wahl: “sự thất bại của nền Triết học trung cổ đã dẫn đến Descartes; rồi sự 

thất bại của Descartes và các môn đệ ông cũng như cả những người đối lập với ông 

đã gây nên triết học Kant, và ta có thể lập lại ở đây điều ta nói về Descartes: L’echec de 

la philosophie du Moyen Age avait conduit à la philosophie de Décartes, l’échec de la 

philosophie de Descartes et de ses disciples et même de ses adversaires explique la 

naissance de la philosophie de Kant. Mais nous pouvons redire ici ce que nous avons dit 

pour Descartes” (1)  

Lý do thứ hai khiến Triết Tây được nhiều tự do thay đổi, vì là một nền triết học đặt ở 

ngoài đời sống, không bị lệ thuộc vào thực tại.  

Bergson nói “người ta có thể dồn vào hệ thống ý niệm trừu tượng cả những cái có thể 

và những cái không có thể bên cạnh thực tại”. C’est qu’un vrai système est un ensemble 

de conceptions si abstraites et par conséquent si vastes qu’on y ferait tenir tout le possible 

et même de l’impossible à côté du réel.” (2)  

Có thể vì Triết học Tây phương với môn hội họa, còn Triết Đông với khoa kiến trúc: 

Họa sĩ được hưởng nhiều tự do hơn Kiến trúc lúc nào cũng bị luật trọng lực hạn chế. 

Picasso có thể vẽ người một mắt để dưới ngực không sao, nhưng kiến trúc sư mà hoa tay 

ngoài luật trọng lượng thì nhà sẽ sụp đổ.  

Triết gia Tĩnh cũng thế, khỏi phải để ý đến đời sống, điều cần thiết là liệu sao cho các 

ý niệm khớp hợp với nhau chặt chẽ theo luật danh lý (logique), muốn xếp đặt sao cũng 

được: ý niệm không biết phản đối. Nhưng đến lúc một Triết thuyết đổ thì đời sống vẫn 

chạy đều, vì hai bên không ăn nhằm chi với nhau cả. Nhân đó có sự tự do thay đổi nhiều 

hơn, đem lại cảm tưởng động cho Triết học Thái Tây.  

Sự thực thì Triết Tây  “ Tĩnh “  khi xét riêng từng môn phái, vì được xây trên Ý niệm, 

mà yếu tính của Ý niệm là Tĩnh chỉ.  

Bergson vì ý niệm như vỏ đã phơi khô đét, tựa những tổ kén mà con ngài đã cắn tổ 

bay đi rồi còn lại cái vỏ rỗng, đem những ý niệm đó ra xếp xếp đặt đặt, để mong hiểu 

sự thực, có khác nào đem mớ kén rỗng ra bàn luận để tìm hiểu con ngài đã xa chạy 

cao bay. Concept un extrait fixe, desséché, vidé…. Autant vaudrait dissecter sur 

l’enveloppe d’où se degagera le papillon et prétendre que le papillon volant, changeant, 

vivant, trouve sa raison d’être et son achèvement dans l’immutabilité de sa péllicule. (3) 

Triết Tây hầu hết là duy Niệm, nghĩa là chỉ dùng có ý niệm suông, ngoài mọi Tình 

cảm, ngoại Lý (irrationnel) và Tiềm thức.  
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Những khoản này mới được chú ý đến từ ít chục năm sau đây. Thật ra trước kia cũng có 

nói đến Hiện sinh, nói đến Tình cảm nhưng đấy chỉ là nói về hiện sinh, nói về tình 

cảm, về tiềm thức là những thứ đầy u uẩn, đường đột, ngòng ngoèo cũng như đời sống 

cụ thể đầy trắc trở lo âu, nhỡ nhàng xa xẩy, chứ đâu được minh bạch hai với hai là 

bốn như trong Triết học luận bàn.   

Vì tầm mức quan trọng được gán cho vai trò ý niệm như thế, nên ta thấy Triết cổ điển rất 

chú trọng đến định nghĩa. “Nơi Aristote thuyết lý về Bản thể được nối liền với thuyết về 

Định nghĩa. Định nghĩa được tạo thành do bản thể.” La théorie de l’essence chez Aristote 

est liée à le théorie de la définition. La definition se fait par l’essence. (4) Bước chân vào 

ban Triết, sinh viên lúc trước phải học vô số câu định nghĩa được lấy bởi đâu, để làm gì và 

nhất là không hiểu phải kiểm chứng các định nghĩa đó bằng cách nào… Tính cách quan 

trọng hóa định nghĩa không đâu biểu lộ cách điển hình như trong quyển “Thị xã mặt trời” 

(cita del sole) của Campanella, trong đó ông đề nghị một xã hội lý tưởng cần phải có 

đền thờ, trong đó viết định nghĩa của muôn loài, kể từ Thượng Đế trở xuống đến vũ 

trụ, thiên thần, con người, con vật… Ai phạm tội chỉ việc nắm tay dắt vào đền thờ mà 

chỉ: Đây! Mày làm trật với định nghĩa này hoặc định nghĩa kia. Đây này mày đọc lên coi 

thử? (5)  

Triết lý Đông phương trái lại đặt trên chữ Thời. Vì thế sự chuyển dịch là tối quan trọng, 

và để tuyên dương tầm quan trọng đó thánh hiền lấy chữ Dịch mà đặt tên cho quyển 

kinh nền móng. Tinh thần quyển kinh Dịch có thể tóm trong câu sau: 

Dịch chi vi thư dã bất khả viễn: vi đạo dã lũ thiên, biến động bất cư, chu lưu lục hư, 

thượng hạ vô thường, cương nhu tương dịch, bất khả vi điển yếu, duy biếu sở thích, 

chữ hán” (Hệ từ hạ 8). “Dịch là một sách không thể ly lìa: nó là đạo luôn luôn thay đổi, 

biến động không ở một nơi, chu lưu khắp cõi, lên xuống không thường, cứng mềm thay 

nhau, không thể nệ vào một cái làm cốt yếu, chỉ phải biến dịch và thích nghi.”  

Ngành Triết lý Đông phương bên Ấn Độ tuy không có kinh Dịch nhưng cũng được 

xây trên nguyên lý biến dịch và đời sống được Phật Tổ quan niệm như một dòng liên 

tục chảy, như một bánh xe thập nhị nhân duyên luôn luôn quay xiết trong biển luân 

hồi biến hóa. Tức cũng cùng một nguyên lý năng động như kinh Dịch, nhưng trình 

bày lối khác.  

Hai quan niệm nền móng của Dịch là Âm và Dương đều là Khí năng, khác hẳn với ý 

niệm thể mô và thể chất cứng đơ của Triết học Tây phương, cả đến vật liệu làm nên 

vũ trụ, tức là những tập hợp của Âm Dương cũng còn mang tính chất năng động đó 

là Ngũ hành (hành là đi). Vì thế Triết Đông tránh định nghĩa vì định nghĩa là quy định 

một cái gì xong hẳn, đứng ngừng cô đọng (intelligence morcelle le continu, fixe le 

mouvant, Bergson), đàng này chủ truơng muôn vật biến hóa không ngừng, thì còn định 

nghĩa mà chi. Có chăng chỉ là những lời sấm, những câu chỉ dẫn, những phương pháp 

để đi tìm sự vật, đi tìm chân lý, là cái mỗi người phải tự làm lấy.  

Đây là sự sai biệt nền móng giữa Triết Đông và Triết Tây: 

Triết Tây tìm biết Bản thể, Triết Đông tìm biết Phương thế Hành động.  

Ông Masson Oursel (6) nhận xét một điều tinh vi:  

Triết Ấn không coi trọng Hữu thể (être, esse) cho bằng Tác động (operari).  

Triết cổ điển Tây phương nói operari sequifur esse, Việc theo sau Có;  

Triết Ấn nói esse sequifur operari, Có theo sau Việc.  
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Gác vấn đề bản thể sang một bên, ta thấy câu trước chú ý đến Hữu thể, Bản tính; câu sau 

chú ý đến Việc làm, phương thế Hành động.  

Đó là điều chung cho Triết Đông, chẳng hạn khi Tôn Công Sửu hỏi khí Hạo nhiên là gì? 

Mạnh Tử không định nghĩa khí hạo nhiên, mà chỉ nói về đức tính của khí hạo nhiên 

rồi đưa ra phương pháp vun trồng và tăng trưởng khí đó. (Mạnh Tử, Tôn Công Sửu, chương 

cú thượng)  

Trong kinh Kim Cương bát nhã ba la mật, câu đầu tiên ông Tu Bồ Đề hỏi Phật Tổ là 

câu vân hà ưng trụ? Vân hà hàng phục kỳ tâm? phải trụ tâm mình như thế nào?  

Nếu theo Triết Tây thì sẽ hỏi Tâm là gì hơn là hỏi Phương thế hành phục Tâm (xem 

Kim Cương chương đầu).  

Còn theo tinh thần Triết Đông thì hỏi phương pháp rồi tự mình tìm lấy. Niết bàn là 

gì? Thầy không bảo cũng không nên chờ thầy định nghĩa cho, thầy chỉ đưa ra phương 

thế, đưa ra những lời chỉ dẫn hướng đi, nhưng đồng thời còn dặn chứng đạo lý chỉ là 

cái bè, sang qua sông phải bỏ lại đừng ôm bè, và “tận tín ư thư bất như vô thư”, chớ 

quá tin vào sách (Mạnh Tử).  

Kinh Dịch còn kết bằng quẻ “Vị tế” vì sự biến hóa không cùng, chẳng có chi xong hẳn, 

tất cả còn đang trở thành (devient) cho nên hãy “duy biến sở thích”, duy phải biến hóa 

thích nghi. (h.8) (7)  

Sự vật luôn luôn biến động, nếu muốn an thân phải đặt chân trên sự biến động, đặt 

vào chỗ yên tĩnh sẽ bị xáo động hoài. Cho nên có thể kết luận những nềnTriết lý nào 

động là tại xây trên ý niệm Tĩnh. Còn Triết lý nào được an tĩnh là vì đã được xây trên 

quan niệm động. “ 

Thánh nhân thì an theo cái chỗ an bài của mình, không chịu an nơi chỗ không an bài 

của mình. Chúng nhân thì an chỗ không an bài củan mình, mà không an nơi chỗ an 

bài của mình.”  

“Thánh nhơn an kỳ sở an, bất an kỳ sở bất an; chúng nhân an kỳ sở bất an, bất an kỳ 

sở an, chữ Nho” (Liệt ngự khấu). Thánh nhân an kỳ sở an, nên thuận với tự nhiên. Chúng 

nhân an kỳ sở bất an là trái với tự nhiên. (8) 3.  

Triết Tây đang tiến vào phía Đông Trên kia tôi nói khuynh hướng chung để chỉ rõ những 

ngoại lệ. Ngoại lệ thứ nhất thuộc các hiền triết trước Socrate như Anaxagore, Empédocle 

và nhất là Héraclite (540-475) (8 bis).  

Nếu trên bờ sông Lạc, Khổng đã nói: “thệ giả như tư phù, bất xả trú dạ” thì trên bờ sông 

Hy Lạp Héraclite cũng đã nói: không ai có thể lặn ngụp hai lần trong cùng một dòng 

sông được, bởi mỗi lần là những làn nước khác chạm vào anh. Vous ne pouvez pas 

vous plonger deux fois dans le même fleuve, car ce sont chaque fois des eaux différentes 

qui viennent vous frôler. (9) “Vạn vật biến chuyển không gì ở yên” bởi vạn vật kết cấu 

do lửa, mà lửa là giống linh động lên xuống biến hóa, nên vật cũng mang trong mình yếu 

tố mâu thuẫn nội tại là căn nguyên cho sự biến động phổ quát.  

Đọc Triết lý của Héraclite ta có cảm tưởng gần như đọc một Hiền triết Đông phương, 

cũng có mâu thuẫn, rồi có hòa điệu giữa hai sức mâu thuẫn hỗ tương lệ thuộc. Nhưng rồi 

Parménide xuất hiện (530-444 t.c.n) đưa ra thuyết sự hữu chung, cùng với bản chất im 

lìm. “L’être est, non être n’est pas” có thì có, không có thì không có; thế nghĩa là phạm 

trù biến dịch (devenir) bị loại bỏ và khi Socrate lập ra cách định nghĩa đưa lý trí lên 

bậc tối thượng thì từ đấy thuyết biến động lui vào bóng tối.  
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Platon bài xích biến động, cũng như Zénon đã tìm hết lý lẽ để chứng minh sự im lìm 

của cái tên đang bay, sự bất động của lực sĩ Achille đang đuổi con rùa. Ông luận lý thế 

nào mà Achille chạy như bay mà không  đuổi kịp rùa! Và từ đấy trong Triết học Âu Châu 

không những loại trừ yếu tố Động mà lại còn ghét nữa là khác.  

Jean Walh viết: “lòng thù nghịch với sự Động là đặc điểm căn bản của nền tư tưởng 

Triết học Tây phương”. L’hostilité au mouvement caractéristique fondamental de la 

pensées philosophie occidentale (10).  

Triết Tây kéo một giấc im lìm trên gối làm bằng những ý niệm cứng đơ, và lạnh lẽo 

như tử thi (11), mãi cho tới thời đại khoa học mới cựa mình. Herbert Spencer đã đem ý 

niệm tiến hóa vào triết học.  

Bergson lên án những quan niệm bất biến coi như là căn do sinh ra những ảo tưởng 

đã làm hư hỏng Triết học. Theo Bergson, về vạn vật cũng như về người trong ngoài 

sự thực chính là sự động và không có sự vật biến đổi mà chỉ có sự biến đổi…  

“Thế mà danh lý của ta hầu khắp dùng toàn những thứ cứng đặc”. “Notre logique est 

surtout la logique de solides” (12).  

Hegel đã đưa ra một luật tổng quát gọi là biện chứng, sự vật biến hóa theo nhịp ba: 

quyết đề, phản đề, tổng đề…”  

Gusdorf đã tóm lịch trình giai đoạn chuyển biến như sau: “người ta có thể cho rằng từ 

thế kỷ 18 xuất hiện trong tư tưởng một phạm trù mới, phạm trù biến hóa, và sang thế 

kỷ 19 phạm trù này đang đe dọa dìm ngập hết mọi phạm trù khác”. On peut dater en 

gros du 18é siècle l’apparition d’une nouvelle catégorie de pensée, la catégorie de 

l’évolution qui au 19é siècle menacera de submerger toutes les autres. (13)  

Nói khác, đang có một trào lưu dấy nguỵ chống lại Triết học cổ điển, chống đối Platon (vì 

bên Tây hễ Triết lý tức có nghĩa là luận lý theo Platon: philosopher c’est platoniser).  

Giáo sư J.Walh viết: không thể kể hết tên những người thù hằn Platon: Nietzsche, 

Kierkegaard, W.James, Bergson, Heidegger… Thật là một cuộc cách mạng văn hóa 

sâu xa, là một sự đổ vỡ om sòm của thế kỷ suy tư trong Triết học cổ điển, một sự dập 

mạnh cửa Triết học Tĩnh chỉ để đi sang bên Triết lý Năng động.  

Và cho tới nay với các nhà Hiện sinh thì Triết Tây trở nên năng động hoàn toàn, 

không còn phải là ngoại lệ nữa, vì khoa học đã giúp con người thấy vạn vật động, mà còn 

phải nói đúng hơn là rung động với một tốc độ ghê hồn. Cho nên Triết học tĩnh chỉ sẽ chỉ 

còn giữ được một giá trị lịch sử thôi.  

Ngoại giả các giới anh chị nắm then chố điều động tư tưởng nhân loại đã nhập hàng ngũ 

năng động cả rồi. Nhưng không phải Triết Tây trở nên động là Đông Tây đã gặp nhau 

ngay được. Vì động cũng có ba bảy đường. Trong cái động của Triết Tây nay vẫn có 

cái gì quá khích, phiến động. So sánh triết lý Bergson với Phật giáo, Radhakrishnan viết: 

“cái thế giới khổng lồ sống động này tuy luôn luôn trở thành, luôn luôn biến hóa chuyển 

dịch, lớn lên, vươn tới nhưng có nghiệp báo nằm ngay trong nội tâm. Đó là chỗ phân biệt 

nòng cốt giữa Phật giáo nguyên thuỷ với triết học Bergson. Với Bergson sự sống là vắng 

mặt luật tắc; còn với Phật Tổ tất cả mọi sự sống đều là một mình họa cho luật chung.” 

This huge world of life and motion, always becoming, always changing, growing, striving, 

has yet a law at the center of it. This is the main distinction between early Buddhism and 

Bergsonism. To Bergson life means the absence of law, to Budha all life is an illustration 

of a general law” (14).  

Điều Radhakrishnan nói về Bergson cũng có thể áp dụng cho một số lớn các Triết gia hiện 

đại. Nietzsche phê bình triết học Đức “Triết học của Leibniz, Kant, Hégel, 
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Schopenhauer không kể những người đàn em, đều mơ ước bắc cầu trở lại truyền 

thống mà họ nhớ nhung… nhưng bao nhiêu cầu bắc ra đều gẫy hết, trừ những cây 

cầu vòng bắc bằng ý niệm, nhưng nó đưa đi khắp mọi nơi, đưa đến khắp mọi miền”. 

La philosophie Allemande dans son ensemble- Leibniz, Kant, Hégel, Schopenhauer pour 

ne nommer que les plus grands- est l’exemple le plus complet de romantisme et de nostalgie 

qui ait jamais existé, c’est l’aspiration du passé dans ce qu’il y a de meilleur. Mais il se 

trouve que les ponts qui y mènent sont tous rompus, excepté les arc-en-ciel des concepts! 

Et ils mènent partout, dans tous les pays” (15).  

Ta có thể thêm ngay rằng trừ việc đưa vào cõi nhân sinh điều này đã thật cho các bậc đàn 

anh phương chi càng thật về các triết gia đàn em, và vì vậy các triết học đã đề xướng ra 

không sao làm thỏa mãn được lòng khát vọng của con người, nghĩa là Triết Tây chưa tìm 

được trung dung giữa Động và Tĩnh. Duy động (nhất dương) hay duy tĩnh (nhất âm) 

cũng chẳng phải đạo; trái lại phải “nhất âm nhất dương chi vị đạo” (H.5) (*), vì thế ta 

quay trở lại với quan niệm biến dịch của Triết Đông để phân tích, tìm hiểu thấu đáo, 

mong đạt được thiên lý bởi vì “ 

Tri biến hóa chi đạo giả, kỳ tri thần chi sở vi hồ, chữ Nho” (H.9) (*): 

Biết được đường vận hành của luật tiến hóa là biết được phương thức tác động của thần 

linh vậy.  

6. Hướng động của Kinh Dịch 

 

Hướng động của kinh Dịch đã được gói ghém trong chữ Dịch kép bởi Nhật và Nguyệt   
( : 日/月: 易  Nguyệt biến thể)  

 

Bất biến (tĩnh chỉ): non change.  

Biến hóa (xoáy ốc): sequent change.  

Biến động (duy biến): cyclic change (16)  

 

Đồ biểu trên đưa ra ba giải pháp, hai trật một trúng. Hai giải pháp trật vì thái quá là duy 

Tĩnh và duy Động. Cái lỗi của hai giải pháp này ở tại chỗ đòi tách biệt ra hai yếu tố Động 

Tĩnh, để loại bỏ một giữ lại một.  

Nhật = Duy Tĩnh, được tượng trưng do mặt Trời (luôn luôn tròn) chủ trương cố định, 

bất Biến, đó là điều không có trong thực tại, nơi đây muôn vật đều biến chuyện, thành ra 

họ phải tìm yếu tố Tĩnh nơi các ý niệm là những cái chỉ có trong tưởng tượng (đối với 

người Đông phương thì tướng của tâm là tưởng, nên tư tưởng cũng gọi là tướng tức 

huyễn tướng hư tượng).  

Nguyệt = tượng trưng cho thuyết Duy Biến (mặt trăng luôn luôn thay đổi), cho luân lý 

hoàn cảnh (situation) chống lại với duy Tĩnh cổ điển. Nhưng phản động lại ít khi tránh 

được thái quá. Đành rằng trong cõi hiện tượng không có hằng tuyệt đối, nhưng phải có 

hằng tương đối. Nếu không lấy chí làm tiêu chuẩn để thiết lập khoa học, Triết gia lấy chi 

làm y cứ để tìm hướng sống đặng quyết định các giá trị thúc đẩy con người bền tâm 

gắng sức tiến tới. Vì   thế duy Biến cũng phải sụp đổ như duy Tĩnh, và chỉ còn những 

thuyết trung dung kiểu kinh Dịch là có thể tồn tại. Kinh Dịch chủ trương “nhật nguyệt 

phối hợp, chữ Nho”: không bao giờ phân lìa hai yếu tố Động Tĩnh ra khỏi nhau. Trong 

Động có Tĩnh, trong Tĩnh có Động mà Động ĩnh đều có luật thường. “Động /Tĩnh hữu 

thường, Cương / Nhu đoan hỹ, chữ Nho” (hệ từ 1). 
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Luật thường đó là Thái cực, nên nói “Dịch hữu Thái cực”.  

 

Mà Thái cực là Thiên, “Nhật Nguyệt đắc Thiên nhi năng cửu chiếu. Tứ thời biến hóa 

nhi năng cửu thành. Thánh nhân cửu ư kỳ đạo nhi thiên hạ hóa thành. Quan kỳ sở 

hằng nhi Thiên Địa vạn vật chi tình khả kiến hỉ, chữ Nho” (quẻ Hằng) :. 

Mặt trời mặt trăng nhờ được trời nên có thể soi lâu, bốn mùa biến hóa nên có sức trở thành 

lâu dài. Thánh nhân bền chí với Đạo của mình nên giúp hóa thành được thiên hạ, nhờ quan 

sát được sự thường hằng mà thấy được tính trời vậy.”  

Sự không tách biệt Động Tĩnh đó đã được nhấn mạnh trong thuyết Tuần hoàn, mà 

người Ấn Độ tượng trưng bằng con rắn cắn đuôi (chung nhi phục thuỷ). Nhân đó nhiều 

học giả nhận lầm rằng bên Á Châu chỉ có quan niệm biến hóa vòng tròn. Sự thực thì cần 

phân biệt có hai thứ tuần hoàn: một thứ đại quy mô gồm mỗi năm Brahma không biết 

cơ man nào là tỉ tỉ năm, là cái mà nay Nietzsche đưa ra dưới danh hiệu trở lại vĩnh cửu. 

Cái vận này vượt quá sức suy tư của con người hiện tại, thà nên kính nhi viễn chi.  

Vì nếu đem cái quan niệm hẹp hòi của con người hiện tại mà suy tư về các vận kỳ này sẽ 

vấp lỗi nhiều. Vậy chỉ nên nói về vận nhỏ gồm trong vận to, nhưng hợp tỷ xích con 

người. Vậy trong vận nhỏ như thế thì phải nói Đông phương chủ trương tiến hóa xoáy 

ốc (spirale) mới đúng. Câu ấy có thể tìm chứng minh nơi nhịp điệu của các vật ở tầm xích 

ta. Con người có thở ra lại hít vào, có đêm rồi có ngày, có sống rồi có chết… nhân đó 

theo nguyên lý “Thiên Địa vạn vật nhất thể” để suy rộng ra và được dùng làm chỗ tựa 

cho Nhân sinh quan, vì quan niệm chẳng qua là phản ảnh Tâm trạng mà Tâm trạng đó 

gồm ba yếu tố này:  

 

                          Phải có cái gì luôn luôn mới (nhật nhật Tân). (Hệ từ)  

       Phải có lối hướng thượng (Dịch hữu Thái cực).  

Phải có gì thường hằng (có Hằng mới có Cửu, có Cửu mới Có .mạnh 

mẽ hùng tráng, mới xứng quân tử tự cường bất túc).  

Vậy thì vũ trụ quan của Triết Đông là một cái nhìn có được theo nhiều yếu tố thuận 

lợi nhất cho nhân sinh quan.  

Quả là một cái nhìn rất quân bình có Động cótTĩnh xứng hợp với nguyên lý Thiên Địa 

Vạn vật nhất thể, nhất Tịch một mở ra rồi nhất Hạp một đóng vào trở về gốc rễ (quy 

căn) lôn lại cái Mệnh khởi thuỷ, đi các vòng 8,4,2 để đến cái nõn trong cùng, nhập vào cái 

“bất sinh giả năng sinh giả, bất hóa giả năng hóa giả”: cái không sinh mới có thể sinh 

ra cái sinh khác, cái bất biến mới có sức biến đổi những cái biến đổi, (Liệt Tử) nghĩa là 

biến động bao giờ cũng phải có tính cách nội khởi, và hướng thượng.   

Nhờ đó mà Triết Đông xưa như chiếc xe lửa đặt trên cặp đường rầy Âm Dương nhằm 

hướng Thái cực mà tiến.  

Không may từ ngày súng đạn Thái Tây đè bẹp, lòng tự tin tắt phụt, xăng nhớt cạn 

dần, đầu máy trục trặc, hành khách trên xe ngơ ngác không biết phải múa trên chân 

nào. Ai sẽ đứng ra rửa máy, bơm dầu lên điện?  

Nhìn sang phía Triết Tây thấy náo nhiệt. Nhưng quan sát kỹ mới thấy cảnh nhộn nhịp 

kia còn mang theo nhiều tính chất náo động.  

Nietzsche bình luận tình trạng chung hiện nay có viết: “thời đại chúng ta là thời đại náo 

động chứ không phải là thời đại hăng nồng, nó luôn luôn động cựa cho ấm, bởi vì nó 

cảm thấy mình không ấm, tựu trung nó rét cóng” và dưới một ít tác giả thêm “họ không 

biết cái dòng biến chuyển điều hòa, thâm sâu mãnh liệt, là cái dẫn tới một cùng đích, 
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họ đùa té bì bũng om sòm mà không cảm thấy sự khốn quẫn do quá bị khích động lố 

lăng” (17). “Notre siècle est un siècle agité, c’est pourquoi ce n’est pas un siècle passionné, 

il s’échauffe continnellent parce qu’il sent qu’il n’est pas chaud, au fond il gêle.” (Volonté, 

P. vol II p.31) “Notre siècle nerveux s’imagine que les grands hommes se distinguent par 

une excitation perpétuelle et une éternelle mobile d’humeur, ils ignorent le courant régulier, 

profond et puissant, qui même vers un but; ils barbotent et font du tapage et ne sentent pas 

la misère de cette excitabilité capricieuse.” (Volonté, P. vol. II, p.54)  

Tình trạng Triết Tây hiện nay là một tình trạng ngập ngừng giữa Động và Tĩnh. Cứ 

kể lý thuyết thì động quá lắm, nhưng xem gần lại thì nhiều khi chỉ là động kiểu gió trong 

màn bạc, thổi đổ nhà mà chưa nát mặt được mấy ai. Sao thế? Vì họ còn giữ lại đầy yếu tố 

Tĩnh bên trong, tức là còn mang duy Niệm tính, thì dụ như “ai ai cũng dễ dàng nhận thấy 

nơi Hiện tượng luận”: le caractère intellectualise d’une pareille doctrine a été relevé par 

tous les critiques. (18) Đã duy Niệm thì Động toàn diện sao được. Đây là tiêu chuẩn đích 

thực để do sự cao thấp về tầm mức năng động tính của một nền Triết học. 

Một Triết học càng đưa tới nhiều thực hiện có tính cách Nội khởi và hướng Thượng 

bao nhiêu càng năng động bấy nhiêu, trái lại là Tĩnh chỉ.  

Công thức này chỉ là câu kết của những trang trên, nếu đem ra đo các nền Triết học nó sẽ 

mở ra cho ta những nhãn giới bất ngờ. Tóm lại tình trạng Động Tĩnh củatTriết lý hiện 

nay, ta có thể nói như sau: triết Đông xưa thì động nay thì nằm li bì tê liệt, lâu lâu cựa 

mình ngáp nhẹ một cái; còn Triết Tây ngần ngại giữa  Động vàt Tĩnh. Miệng thì la 

Động, nhưng cái Động chưa lưu thông đến Tâm hồn, Ýchí và Thân mình; chung quy 

cũng chưa vượt qua mức “lý thuyết chi Động”.  

 

J.Wahl: Traité de la métaphysique, trang 27 Bergson: La pensée et le mouvant, P.U.F 

trang 1 Bergson: La pensée et le mouvant, P.U.F, trang 9   J.Wahl: Traité de la 

métaphysique, trang 84 Trưng theo T.Gilson: Métamorphose de la cité de Dieu, trang 192 

Masson Oursel: La philosophie comparée, trang 179 H.8 viết tắt cho: Hệ từ hạ, tiết 8 

Trưng theo tinh tuý Trang Tử, Nguyễn Duy Cần, trang 179  

W. Durant: History de la Civilisation IV, trg.193  

J.Wahl: Traité de la métaphysique, trang 31  

Nietzsche: Naissance de la philosophie, tr. 85, 87  

Bergson: Evolution créatrice, tr 5  

Gusdorf: Traité de la métaphysique, vol I, tr.339  

Radhakrisnan: Indian phylosophie, vol I, tr. 374  

Nietzsche: La Volonté de puissance, vol II, trg.234 (*) H.5, H.9 viết tắt cho: hệ từ thượng, 

tiết 5, tiết 9 Những tiếng Anh lấy trong quyển kinh Dịch của Richard Wilhelm:Cyclic 

change, then is recurrent change in the organie world, where as sequent change means the 

progressive (non recurrent) change of phenomen produced by causality, Vol I, trang 305, 

Version Anglaise.  

Nietzsche: La Volonté de puissance, vol II, trg.31 và 54 Parodi: En quête d’une 

philosophie, tr. 42.   

IV. VẤN ĐỀ PHẠM TRÙ TRONG TRIẾT ĐÔNG 

Song song với sự lấn át cách khải hoàn của nền Văn minh cơ khí Tây phương, một lô 

phạm trù Triết Tây đã ồ ạt xâm nhập cơ sở Triết Đông. Do đó, dầu muốn dầu chăng 

thì Triết Đông cũng phải dùng một số phạm trù triết Tây trong việc trình bày. Đó là 

một sự thiết yếu không thể tránh. Nhưng cần phải chấp nhận làm sao để không như một bó 
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buộc son đẹt bất đắc dĩ, mà như một luồng gió mới thổi vào làng Triết Đông xua đẩy 

những lề lối cổ hủ, giúp nhận thức ra giá trị căn bản của mình để trở nên phong phú 

hơn, sâu sắc hơn… Do đó vấn đề không đặt ra ở chỗ có nên hay không nên áp dụng 

phạm trù Triết Tây vào Triết Đông, vì cứ sự đó là chuyện đã rồi không cần đặt lại. Nhưng 

vấn đề phải đặt ra ở chỗ dùng như thế có ổn chăng?  

Phạm trù Triết Tây có diễn đạt được trung thực nội dung Triết lý Đông phương chăng 

và có nên tiếp tục lối làm việc của người trước trong việc du nhập toàn hệ thống phạm 

trù Triết Tây chăng?  

Những phạm trù đó có giúp chúng ta tìm giải pháp cho những vấn đề Triết lý hiện 

đại chăng?  

Đó là mấy vấn đề khá tế nhị muốn giải quyết xong cần phải hiểu Triết Đông cũng như 

Triết Tây, và Triết Tây không những cổ điển mà nhất là hiện đại.  

Hiện nay chưa ai hội đủ ba điều kiện đó, ngay ở những nước tiên tiến, chứ đừng nói đến 

những nước kém mở mang. Vì thế chúng tôi không có tham vọng múc cạn vấn đề, 

nhưng chỉ đề cập đến ở trình độ đại cương: trình độ lớp Dự bị Văn khoa, để giúp sinh 

viên nhận thức được phần nào biên giới và sự hệ trọng của vấn đề, hầu gia tăng thận trọng 

mỗi khi phải dùng đến phạm trù Triết Tây.  

Trước hết hãy nói chung về phạm trù. Theo nghĩa thông thường thì như Lalande: 

“Phạm trù là những ý niệm tổng quát mà trí khôn của một người thường dùng làm 

điểm tựa, làm then chốt cho sự suy tư phán đoán.”  

Levy Bruhl gọi phạm trù là tâm trạng của một nhóm người hay là những nguyên lý 

thống nhất tư tưởng và cảm nghĩ của họ, thí dụ thế giới siêu nhiên và tự nhiên trong tâm 

trạng của người Thái cổ. (Xem Lalande, Vocabulaire philosophique)  

Theo hai định nghĩa của Lalande và Levy Bruhl ta có thể hiểu phạm trù là tâm trạng 

của mọi người hay một nhóm người. Tâm trạng ấy được xác định bằng những ý niệm 

tổng quát của người đó, nhóm đó.  

Phạm trù như vậy khác với Nguyên lý ở chỗ nó kém phần phổ biến, bớt tính cách 

trừu tượng hơn Nguyên lý.  

Có thể nói Phạm trù là những áp dụng cụ thể đầu tiên của Nguyên lý phổ biến. Nói 

phạm trù là nói đến sự phân cắt ra, sự hạn định lại cái gì quá chung, thí dụ Hồng phạm là 

Nguyên lý mà Cửu trù là Phạm trù, hoặc đơn sơ hơn nói Nhân là Nguyên lý còn mung 

lung vậy cần chia nhỏ ra để dễ hiểu, dễ thực hiện, nên phải nói Nhân, Nghĩa, Lễ, Trí, 

Tín. Nói Nhân là dùng Nguyên lý, nói Nhân, Nghĩa, Lễ, Trí, Tín là dùng Phạm trù. 

Nói theo tiếng Tây Phạm trù thuộc phổ quát général, tức cái gì chung cho nhiều cá thể 

trứ hình; còn Nguyên lý là universel là cái gì vô hình, trừu tượng, phổ biến. Như thế 

Phạm trù là những danh từ then chốt của một nền Triết học và cả một nền Văn hóa 

nữa, thí dụ: Với Triết học Hy Lạp thì có những Phạm trù như: phusia, kosmos, logos, 

cidos, metron, morphe.  

Với Triết học La Mã thì có auetoritas, jus, dignitas, vir, virtus, imperium, civis…  

Với Ấn Độ thì có Thần linh, Tế tự, Không không (neti, neti)…  

Với Triết học Viễn Đông có Âm Dương, Tam tài, Ngũ hành, Nhân, Nghĩa, Lễ, Trí, 

Tín… Mỗi nền Văn hóa có một số danh từ chìa khóa làm đầu mối tư tưởng. Những danh 

từ đầu đàn đó gọi là Phạm trù. Chữ Trù là bờ ruộng, ý chỉ đặt giới mốc để làm tiêu điểm 

được. Biết đại cương Phạm trù là gì rồi, bây giờ xét tới điểm hai: những phạm trù Triết 
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Tây đã được du nhập có làm nhiệm vụ diễn giải Tư tưởng của Đông phương chưa? 

Xin thưa ngay rằng chưa và vấn đề trở thành phiền toái.  

Điều đó xưa kia không mấy ai nghĩ tới, nhưng ngày nay đã trở nên một nhận xét thông 

thường chẳng hạn như câu của K. Jaspers nói: những bản văn Đông phương bị phạm 

trù Tây phương làm sai lạc (les textes orientaux sont altérés par les categoried 

occidentales). Sự nhận xét này tuy đã trở nên thông thường nhưng chưa có ai đào sâu và 

đó là chỗ chúng ta thử làm ở đây một phần nào. Xem lại mấy Phạm trù tiêu biểu ở trên, có 

thể dễ nhận thấy rằng những phạm trù của triết lý Hy Lạp có tính cách cố định bất biến 

(như cidos) dứt khoát minh xác (như morphe) đo đềm được (như metron)… không thể nào 

diễn đạt nổi những tư tưởng Âm Dương, Ngũ hành có tính chất biến dịch mông lung. 

Hoặc những Phạm trù giàu chất lý trí pháp luật của La Mã, không thể đi đôi được với 

những Tam tài đặt con người lên trên cả Pháp luật.  

Nói theo kiểu mới không thể dùng Phạm trù Triết học một chiều của Tây phương để 

diễn đạt hết ý của Triết học ba chiều Đông phương.  

Chẳng hạn chữ idéalisme mà dịch là duy Tâm thì đã cho idéalisme lên bậc quá đáng (dùng 

chữ duy niệm sát sự thực nhiều hơn).  

Chữ substance im lìm bất động mà dịch là bản thể đầy sinh động “chu lưu lục hư”… là 

không đúng, đem những chữ vô Thần, hữu Thần, phiếm Thần mà cứ định tính Phật, 

Lão, Khổng đều sai cả.  

Psychologie mà dịch là Tâm lý thì đúng được có chữ Lý, còn nếu mon men dịch là Tâm 

linh thì sai toàn bộ không cắt xén (người nay đang đề nghị những chữ như 

parapsychique để dịch Tâm linh Đông phương cũng mới là đi quanh bờ ao), chữ 

métaphysique của Tây phương thực ra chỉ là Sau hình chứ không phải là Siêu hình như 

Heidegger đã chứng minh điều đó.    

Đây không phải là chỗ tìm những Phạm trù xứng hợp để thay vào những bất ổn kia. Đó sẽ 

là việc của toàn bộ môn Triết lý nếu cần, ở đây chỉ cốt nêu ra vài ví dụ để chứng tỏ rằng 

phạm trù Triết Tây đánh mất phần tinh tuý nhất của Triết Đông. Phần tinh tuý đó có 

lẽ người dịch đã mất ý thức; còn triết Tây cũng mới đọc được dăm ba tác giả vang bóng 

một thời như một Bergson, một Descartes chẳng hạn… lại đang ở trong bầu không khí 

mất nước, mất tự tin nên tưởng rằng nhưng phạm trù Triết Tây cũng ở trên một bình 

diện như Triết Đông. Do đó mới có sự phối hợp như trên.  

Nhưng khi xét lại cách thận trọng sẽ nhận ra rằng đó không phải là cuộc hôn phối vì 

Tình nhưng là một sự cưỡng hôn hay nói trắng ra là một sự chiếm đoạt ngôi vị, một 

sự tống cổ Triết Đông ra ngoài, chứ không phải là một sự du nhập để làm giàu cho 

nền Triết học nước nhà.  

Nhưng sách Triết đang được dạy trong các trường ai dám bảo là Triết Việt Nam? Nếu có 

người nói thế chẳng qua là theo thói thường chưa nghiên cứu lại, chứ thực ra nó toàn là 

sách dịch. Nhưng đó cũng chưa phải là vấn đề: vì nếu không có Triết Việt, Triết Đông 

thì đã sao chưa? Khoa học đâu có quê hương, Toán, Lý Hóa đâu có Đông Tây mà đã 

chết ai chưa? Và nếp sống “tối sâm banh sáng sữa bò” diện đồ Tây, đi xe Mỹ, đêm nhảy 

“tuýt với đầm tơ” nếu gọi đó là đời sống bật rễ, thì bật rễ như vậy cũng chưa chết ai chỉ có 

sướng thấy bà là cái chắc. Nhưng vì lối sống đó nó có thể hợp với mọi người, cũng như 

toán lý hóa không phải là của Việt Nam mà vẫn không sao. Chính vì Toán Lý Hóa đã là 

khoa học và do đó không có quê hương. Đàng này Triết Tây lại có quê hương hẳn hoi, 

nghĩa là nó chưa trút được những đặc tính hạn hẹp của địa phương.  
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Nó còn thiếu nhiều chất phổ biến, nên chưa hợp tâm trạng con người xét là người, 

nghĩa là bên ngoài Đông hay Tây. Và vì thế các Triết gia mới của Tây Âu đang nỗ lực 

phá đổ toàn bộ phạm trù cũ của Triết học cổ điển. 

Nói cho cùng triệt thì sự phá đổ đó cũng chưa đủ lý do bắt ta phải đặt lại vấn đề, vì có phá 

cũ mới xây được mới, có thải xe thổ mộ mới có xe hơi, cho nên chuyện Triết gia Tây 

phương quay ra đả phá Triết Tây chưa phải là lý do chính cốt. Lý do chính cố nằm ở 

chỗ phá phách suốt mấy thế kỷ mà hiện còn đang lúng túng. Đó là điều bắt ta suy nghĩ 

và phải tìm hiểu toàn bộ phạm trù Triết Tây.  

1. Ba loại phạm trù Triết Tây 

Loại đầu tiên của Aristote với mười phạm trù sau:  

Bản thể = substance như cây,  

Arbor Lượng = quantité như six: sáu.  

Tương quan = relation như servos, nô, đầy tớ  

Phẩm = qualité như nóng: ardore.  

Tác động = action như làm cho lạnh (refrigerat).    

Thụ động  

Đâu = où như ngoài đồng (rure).  

Bao giờ = quand như ngày mai (cras)  

Tư thái = situs như đứng (stabo)  

Y phục = habit như mặc áo cộc (sedtunicatus ero).  

Người xưa đặt vào một câu thơ để nhớ như sau: “Arbor six servos ardore refrigerat 

ustos. Rure cras stabo sed tunicatus ero.” “Một cây rủ bóng che sáu nô lệ bị mặt trời 

thiêu nóng. Ngày mai tôi sẽ vận bà ba đứng ngoài đồng.” Câu thơ trên tuy có vẻ quan võ 

nhưng nó tóm được cả mười phạm trù căn bản của Aristote, nên được truyền tụng nhiều 

đời. Vì mười Phạm trù này đã chi phối triết Tây hàng chục thế kỷ nên bảng phạm trù cần 

được mổ xẻ phần nào mới hiểu được diễn biến cuảTriết học hiện đại.  

Chúng ta hãy đặt mười Phạm trù trên vào khung Hồng phạm như sau:  

Tư thái Lượng Tương quan Bao giờ Bản thể Lượng Ở đâu Thụ động Tác động  

Nếu nhìn qua thì ta tưởng như Triết Đông vì chữ Bản Thể chiếm trung cung mà Hồng phạm 

dành cho “Thiên Địa chi Tâm”, nơi hội thông của Tam tài, quy lại Nhất thể tức cũng 

là Bản Thể.  

Nhưng cứ sự thì Bản Thể kia không còn nghĩa Nhất Thể u linh nữa mà đã trở thành một 

vật thể hữu hình như ở đây là cây: Arbor.  

Nói theo Heidegger thì Bản Thể chính ra phải là một Hữu Thể linh động, một động 

tử uyên nguyên (être) nhưng vì sự sa đọa nên Être Tính thể bị hiểu ra một vật thể 

(étant).  

Thành thử chốn Trung cung cao quý nhất lại dành cho vật thể còn người bị đuổi ra 

khỏi địa đường, cò vất cò vơ đến nỗi không chiếm nổi một trù trong 8 trù bao chung 

quanh, mà chỉ xuất hiện lơ mơ ở một thế đứng (stabo) trong bộ áo cộc (tunicatus)!  

Xem thế mới hiểu đúng được câu con Người không nhà không cửa. Con người bị vong 

thân lẩn quất trong sự vật, hoàn toàn bị vật hóa (chosifié), và từ đấy quên luôn Tính 

thể Être.  

Tình trạng đó kéo dài cho tới Kant mới nhận ra số phận con người trong Triết học cổ 

điển, nó chỉ còn là một thằng phỗng vô hồn bị động do ngoại tại (une marionnette ou 

un automate de Vaucasson faconné et mis en mouvement par…)  
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Vì thế mới nghĩ tới việc khôi phục lại quyền tự chủ cho con người. Ông nghĩ tới một 

cuộc cách mạng kiểu Copernic đưa mặt Trời vào đúng vào trung tâm của Thái dương 

hệ, thì ông cũng đưa con Người vào trung cung của hệ thống tri thức để bắt sự vật 

bao quanh phải quy chiếu về con Người.  

Để hoàn thành được điều đó ông xóa bỏ những phạm trù của Aristote hoàn toàn có tính 

cách sự vật, để đưa vào 12 phạm trù mới quy vào 4 khoản sau đây:  

 

Lượng = quantité = universel, particulier, singulier.  

Phẩm = qualité = affirmatif, négatif, indéfini.  

Tương quan = relation: catégorique, hypothétique, disjonctif.  

Thể thức = modalité: problèmatique, assertorique, apodictique.  

12 phạm trù trên thuộc Lý trí (entendement) so với phạm trù của Aristote thì đã có tiến 

bộ. Với Aristote phạm trù là những thuộc từ xác định của sự Vật, còn với Kant là những 

mô thức tiên thiên của Trí năng để bắt sự vật khuôn theo. Tuy có tiến nhưng còn quá trừu 

tượng. Do đó Triết học của Kant chỉ là một Duy tâm siêu nghiệm xem lên không đủ 

giúp biết sự vật tự thân (noumen) vẫn đứng lại trước các mâu thuẫn không thể vượt qua 

(antinonies), xem xuống không đủ làm nền móng cho cuộc sống, nên Đạo đức học phải 

tạm đặt nền trên lý trí thường nghiệm.  

Như vậy Triết lý của Kant xét đến cùng kiệt cũng thất bại với cái hình thức thiên lệch 

là duy tâm siêu nghiệm, tức cũng là thuần lý nên vụn mảnh, và như thế là cuộc cứu 

gỡ con người của ông dự tính bị dở dang và sẽ được Heidegger tiếp tục.  

Heidegger đã làm điều đó bằng sự tìm ra lý do hỏng của Kant là đã không khởi từ con 

người để tìm ra Tính Thể (Être). Vì thế Heidegger đã lấy con người mà ông gọi là Hiện 

thể (Dasein) làm đối tượng suy tư, và thay vì những phạm trù có tính cách sự vật thì 

ông đưa ra những hiện hữu tính (existentiaux) tức những cách thế hữu thể của hiện 

thể như ưu tư, cảm cảnh, xao xuyến, tức phạm trù không xuất phát từ đối tượng của 

lý trí suy luận nữa, nhưng từ một căn nguyên sâu thẳm hơn đó là Hiện thể (Dasein).  

Do đó triết học của ông tuy nói là tính thể luận nhưng con Người đã có vai trò quan 

trọng do sự trả về cho Hữu thể ý nghĩa uyên nguyên là Tính thể của nó, nhờ đó con 

người có thể khỏi bị vong thân… (Nói có thể vì đây là một tư tưởng còn đang hình thành 

và chưa thể nói chắc về phương diện nào).  

Với ba Triết gia đại diện là Aristote, Kant, Heidegger vừa nhắc tới, chúng ta đã tạm có một 

ý niệm khái quát về lịch trình của phạm trù. Có thể nói với Aristote mới có trù theo nghĩa 

trù là giới kiệt, sự chia khu vực, hoàn toàn vật thể.  

Đến Kant chúng ta có thêm phạm, hiểu là những mẫu mực tiên thiên trong con người. Tuy 

nhiên cũng mới là mẫu mực duy trí còn quá trừu tượng vì thiếu tình người, nên thiếu luôn 

tâm và tính, chưa đạt con người tự thân, vì ngoài lý còn có cả tâm tính, mệnh thiên v.v…  

Với Heidegger thì chúng ta có thêm Tình Người tuy mới là những hình cô đơn, bi đát, ưu 

tư… Đã đủ sâu chưa để đạt Tâm tính, để cho phạm trù trở thành Hồng phạm của Thiên 

Địa Nhân chi Tâm?  

Chưa biết, nhưng chắc chắn có một sự tiến bộ theo chiều hướng trở lại với con người. 

Chúng ta quen nói Triết Tây không ù lì như Triết Đông: luôn luôn tiến bộ thì đừng vội xổ 

ra tiến bộ theo, phải nhìn rõ chiều tiến bộ của người và chỗ đứng của mình. Nếu người ta 

tiến từ vật đến người, mà chỗ đứng của mình đã là Người rồi thì nên ở nhà mà chờ khách. 

Trong khi chờ đợi phải cố gắng nhận thức lại giá trị Nhân bản của mình. Đừng thấy người 

đổi phạm trù cũng vác mai đào Phạm trù nhà đổ đi, vì Phạm trù nhà có một phần siêu việt 



- 69 - 

 

gọi là Hồng phạm cần được nhận thức. Đó là việc dài hơi mà chúng ta sẽ làm trong quyển 

chữ Thời. Bây giờ hãy tiếp tục học về lý do hay ít ra là thời cơ gây nên những bước tiến bộ 

vừa kể trên được biểu lộ bằng sự thay đổi hệ thống phạm trù.  

2.- Căn do biến chuyển 

Đọc qua như trên ta nhận thấy sự biến chuyển nội dung của các Phạm trù, đại khái như sau. 

Khi nào yếu tô mới tràn vào quá nhiều hoặc khác chiều hướng, thì sẽ làm cho Phạm 

trù cũ nổ tung như K.Jaspers nhận xét về phạm trù Hy Lạp khi du nhập xã hội La Mã 

theo Kitô giáo (les catégories grecques éclatent de toutes parts). Hiện nay sự gặp gỡ giữa 

các nền Văn minh đang gây ra một cuộc rạn vỡ của những Phạm trù nào còn chưa 

đạt được tính chất phổ biến, và chúng ta thường được nghe những câu nói chẳng hạn: 

Éon nouveau nouvelles catégories, thời đại mới phải có Phạm trù mới. Chữ “Thiên Hạ” 

của Trung Hoa cổ đại chẳng hạn phải vượt biên giới Viễn Đông để mở rộng khắp năm 

châu, thì chữ Orbi trong câu “Urbi et Orbi”, chúc lành cho Roma và hoàn cầu (Tây 

phương), cũng phải vượt Địa Trung hải và quan niệm thời gian theo đó phải mở rộng 

ra khỏi bốn ngàn năm… Nói lên sự kiện đó là điều rất dễ dàng và chóng trở thành nhàm 

chán, nhưng chờ cho lúc nguyên lý này thấm nhập vào tư tưởng đại chúng lại là chuyện 

kéo dài từng nhiều thế kỷ.    Hầu hết thức giả vẫn suy nghĩ với những phạm trù không thời 

gian cũ, những phạm trù tiền Colomb (catégories précolombiennes = trước khi tìm thấy 

Mỹ Châu) như Tibor Mende nhận xét. Muốn tránh điều đó cần nhìn bao quát lịch trình 

diễn biến của các phạm trù sẽ nhận ra là nó dính liền với phương tiện xê dịch.  

Các học giả khám phá ra rằng càng đi xa, tầm mắt người đi càng mở rộng, nội dung 

phạm trù của hắn cũng theo đó mở toang ra.  

Rõ ràng nhất là nơi những bộ lạc bán khai: tâm trạng người đã đi xa khác rất nhiều 

tâm trạng những người liên miên ở lại nhà…  

Đó là luật chung áp dụng được với hết mọi người chứ không riêng gì cho các dân thái cổ. 

Vì thế khi nhìn tổng quát trên sự tiến triển của phương tiện xê dịch cũng là nhìn tóm lược 

được lịch trình biến chuyển của phạm trù.  

Trong thời tiền sử kéo dài từng triệu năm có lẽ không xảy ra cuộc biến chuyển nào 

lớn lao, hay nếu có cũng còn lại rất ít dấu vết.  

Cuộc biến chuyển ghi nhận được đầu tiên trong lịch sử đã xuất hiện với sự khắc phục 

ngựa. Sự việc đó đã cho phép người ta xê dịch mau lẹ nên cũng mở đầu cho một cuộc biến 

chuyển rất sâu xa trong tâm trạng của nhân loại và gân nên tư tưởng sáng lạn trong Triết 

học Đông cũng như Tây xảy ra lối từ thế kỷ 8 đến 2 trước kỷ nguyên mà K.Jaspers gọi là 

Thời Trục.  

Những phạm trù nảy sinh ở Thời Trục đã quy định nếp tư tưởng nhân loại suốt trong 

hai ngàn năm cho tới nay.  

Sau đó đến giai đoạn thứ hai là Thời Mới mở đầu bằng sự dùng Kim chỉ Nam, cho phép 

con người vượt Đại dương được thực hiện vào thế kỷ 15. Như thế kim chỉ Nam góp 

vào việc tạo nên tâm trạng thời Phục Hưng đầy óc say sưa thám hiểm. Lại một sự 

biến đổi phạm trù: giũ bỏ những phạm trù “siêu hình” để nhận phạm trù “thực 

nghiệm” như Auguste Comte đã nói lên được phần nào.  

Sau đó ba thế kỷ tiếp đến thời đại máy hơi nước, rút vắn sự vượt trùng dương lại còn 

chừng một phần mười: thay vì hai năm tàu buồm thì rút lại còn 1 tháng tàu hơi nước. 

Đó là giai đoạn thứ ba làm manh nha tâm trạng liên lục địa, và gây sụp đổ cho mọi 

phạm trù địa phương dầu rộng bằng một châu.  
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Sau cùng bước vào thế kỷ 20 nhân loại tiến mau hơn nữa với máy bay siêu thanh và 

hỏa tiễn (Cooper đi 175 lần mau hơn Lindergh vượt đại dương lần đầu tiên cách nhau 50 

năm) thì ý niệm Liên châu mở sang ý niệm Liên hành tinh và không thời gian mở rộng 

hơn trước gấp ngàn lần. Như thế tất nhiên nội dung phạm trù cũ phải nổ tung toé trước 

sự tiến triển theo đà gia tốc của lịch sử. Do đó chúng ta hiểu được căn nguyên của khuynh 

hướng trong Triết học hiện đại mà Berdiaeff gọi là “cuộc nổi loạn chống hệ thống danh 

từ ngạt hơi chí tử” (Revolte contre une terminologie asphyxiante fatale) và thái độ lạc hậu 

của những người cố bám riết lấy Phạm trù cũ ngay trong Triết học Tây phương (xem quyển 

Triết lý không của Bachelard) và nếu ở trên ta thấy mỗi nơi có một hệ thống phạm trù riêng 

biệt thì ở đây ta được dịp nhận ra mỗi thời đại lại có phạm trù riêng của thời đại đó.  

Thế kỷ 18 chẳng hạn có phạm trù tiến hóa do Darwin, Spencer đưa vào.  

Thế kỷ 19 có phạm trù “tiến bộ vô cùng” do  cái nhìn lạc quan về khoa học gây ra. Phạm 

trù của thế kỷ đầu 20 có thể là Biện chứng: tiến hóa do mâu thuẫn nội tại… và những 

phạm trù đang đi lên trước mắt chúng ta là ý niệm tương đối tổng quát của Einstein, 

nguyên lý “vô định” của Heisenberg, “cảm nghiệm hư không” của Heidegger, “nhảy 

vào Siêu việt thể” của K.Jaspers v.v…  

Những phạm trù này nói gì với chúng ta? Ít nhất là hai điểm lạc quan sau đây.  

 

Trước hết chúng đi sát gần triết lý Đông phương hơn ở chỗ nó đã khởi đầu chấp nhận 

những phạm trù tiến hóa, tương đối, biến dịch.  

Thứ hai là nó giũ bỏ đi rất nhiều những nét đặc thù địa phương do óc duy lý kiến tạo 

để nhận những yếu tố phổ biến bên ngoài lý trí: tiềm thức, siêu thức, hư vô…  

Như thế nghĩa là ánh bình minh một cuộc hòa tấu giữa Đông Tây không những là chuyện 

có thể, mà còn đang lấp ló ở chân trời khiến chúng ta đâm hăng say tiến bước. Vừa đi sâu 

vào triết lý Tây phương hiện đại, đồng thời trở về với những hiền triết của Truyền 

Thống Đông phương, nơi đây chúng ta sẽ gặp một kho Phạm trù rất ám hợp cho giai 

đoạn mới, giai đoạn Liên Châu, liên Hành tinh, như Tương đối, Tâm linh…  

3.- Hồng phạm 

Vì những Phạm trù tương đối thì còn đâu sâu sắc bằng nơi Trang Tử, những phạm 

trù đưa tới siêu việt thì còn đâu mung lung ảo diệu bằng nơi Lão Tử (hốt hề hoảng 

hề, kỳ trung hữu tượng). Những phương tiện vượt qua Phạm trù (vượt qua ngón tay 

chỉ trăng), thì còn đâu tỉ mỉ phong phú bằng nơi Phật Triết.  

Tất cả là thành một cảnh tiên siêu hình (métaphysique féerique, nhu Conce nói) đặt bên 

ngoài cõi phạm trù mà lại rất huy hoàng và rõ rệt. Nếu có chi đáng trách chăng là ở chỗ 

quá siêu việt, quá xuất thế, chứ không ai nghĩ tới thiếu sự vượt qua Phạm trù. 

Riêng trường hợp của Khổng Tử là hàm hồ và hay gây thắc mắc. Nhiều người cho 

Khổng là “Hữu vi” hay là “Nhị nguyên”, nói khác là quá thực tế đến thiếu siêu việt… 

có đúng chăng?  

Thưa rằng Khổng Tử có óc thực tế thì nhất định rồi, nhưng có thực tế đến nỗi thiếu 

siêu việt chăng? Bảo rằng có thì giải nghĩa thế nào thái độ Khổng Tử chủ trương “Hạ 

học như Thượng đạt” và những người chỉ biết “Hạ học” thì ông là Hương nguyện 

gọi, nghĩa là bọn ăn cướp đạo; còn những người tuy muốn “Thượng đạt” mà không 

thành công thì ông cho là “cuồng” là “quyến”; ông chỉ dành chữ Quân tử, chữ 

Thánh, chữ Nhân cho những người đạt tới “hình nhi Thượng”.  
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Như thế có thể nói là Khổng Tử đã đạt “pháp Lưỡng nghi” hay nói theo Trang Tử là 

“lưỡng hành” và có khả năng đặt nhịp cầu thông cảm giữa Hữu vi nhập thế và Vô vi 

Xuất thế bằng cách Xử thế. 

Một mố đặt lên Phạm trù, mố kia là ngoại trù gọi là Hồng phạm nghĩa là có phạm quy 

định, mà lại không đóng khuôn (ý nghĩa đen của trù) nhưng là Hồng với nghĩa phổ biến 

(universel), tức rộng bằng vũ trụ bao la. Nói khác là vừa có Phạm trù trong hữu hạn 

vừa có Hồng (phạm) bắc sang vô biên, nên rất cân đối, khiến chúng ta có thể yên 

lòng trở lại với cái học Tiên nho để sửa soạn cho một cuộc hòa tấu đang được chờ 

mong từ bốn phương trời.  

Hơn thế nữa trên kia ta nhận ra chính sự xê dịch mau lẹ làm thay đổi Phạm trù. Thế mà 

các phương tiện xê dịch ngày nay trở thành mau lẹ theo đà gia tốc, tạo nên một sự 

đổi thay liên tục, nếu ta không tìm được nơi y cứ thì sẽ bị quay cuồng chóng mặt hoa 

mắt rồi vong thân để bị trôi theo vòng xiết chảy. Nhưng may thay đã có Hồng phạm 

Tâm linh sẽ chỉ dẫn cho ta lối nào nơi an Thổ.  

Chúng ta có thể quy kết bài này vào mấy điểm sau đây:  

Trước nhất chúng ta cần phải dùng Phạm trù của Triết Tây trong việc trình bày 

Triết Đông, không phải thứ cần kiểu độc chiến đang lăn mạnh vào xó lỗi thời, 

nhưng cần kiểu bổ túc, đem lại cho Triết Đông những đặc tính như Phân tích, Lý 

luận, Phê bình để trở nên dễ hiểu, ít ra cho người thời đại này đã quá quen thuộc 

với phân tích, chứng minh, lý luận…  

Trong viễn tượng đó chúng ta học được rất nhiều với Triết Tây, nhất là mấy Triết 

gia lớn hiện đại: nhiều trang của một Nietzsche, một Heidegger, một Jaspers, một 

Berdiaeff… khi chiếu vào những trang sách cổ Đông phương thường làm bật lên 

những tia sáng kỳ ảo huyền diệu mà ta không bao giờ có thể gặp được khi chỉ đọc có 

Triết Tây, hoặc Triết Đông đơn độc.  

Như thể có thể tiếp tục dùng những Phạm trù triết Tây đã lỡ đưa vào cách không được ổn 

lắm (duy Tâm, vô Thần, Tâm lý, Bản thể).  

Cũng có thể thay thế một số danh từ mới như nhiều Triết gia Tây phương đang làm, 

chẳng hạn dùng chữ panenthéisme thay cho panthéisme… Thật ra thay danh từ 

không cho bằng sự nhận thức ra được cái nội dung mỗi loại phạm trù.  

Và điều cần thiết hơn nữa là siêu lên, thoát ra khỏi những cái nhìn hạn cục bé nhỏ. 

Vì tất cả then chốt vấn đề Phạm trù nằm ở chỗ có biết siêu lên, có biết vượt ra khỏi Phạm 

trù chăng?  

Nếu Phạm trù cần cho việc đào tạo nên những Triết học gia hàn lâm, trường ốc thì 

sự siêu lên khỏi phạm trù thiết yếu cho Dạo Sống, đạo làm Người rất tế vi mà phạm 

trù không sao đóng khuôn nổi “Le vivant se joue de nos catégories”. Biết dùng phạm 

trù mới là biết phần kỹ thuật, siêu lên khỏi phạm trù mới mong có Hồn thiêng để linh 

động mọi phạm trù.  

Thiếu Hồn thiêng đó, Phạm trù có thể chỉ là chuỗi hạt trai lấp lánh nhưng cứng đơ, 

lạnh lẽo và rời rạc. Và nếu thiếu phần ngoại Trù thì lấy chi quy tụ những Phạm trù 

đa tạp. 

Phạm trù chỉ nói lên một khía cạnh lẻ tẻ của luận lý như mỗi một tay xe chống đỡ một độ 

của vòng xe, nếu không có cái rỗng của nõn xe thì lấy chi thống nhất ba mươi tay xe? Vì 

hễ đã có là có trong “hữu hạn”, lấy cái hữu hạn để thống nhất những cái hữu hạn 

(phạm trù) sao được. Phải có cái vô hạn mới làm nổi. Siêu lên tức là vượt khỏi 

những hạn hẹp của phạm trù để tới vô biên phổ biến.  



- 72 - 

 

Phải sớm chấm dứt giai đoạn độc tấu đóng khuôn trong tàu Noé để mạnh dạn bước vào 

giai đoạn liên lục địa với dân hòa tấu đa phương. Và nếu ở giai đoạn Độc tấu của phạm 

trù, các Triết gia Tây Âu đã làm chủ tình thế, thì ở giai đoạn Hòa tấu vượt khỏi phạm 

trù các Hiền Triết Đông phương là những ông thầy rất đáng nể, họ sẽ nói cho ta nghe 

cách làm rỗng nõn xe, cách “vượt sang bỉ ngạn để bao quát hết thảy chúng sinh”, cách 

“bất dĩ từ hại ý, bất dĩ ý hại nghĩa” hầu Tình nghĩa nhập thần” bất chấp giới hạn của 

phạm trù, để “cùng thần trí hóa” trong một hòa tấu ăn nhịp với tiết điệu của vũ trụ bát 

ngát mà Nho giáo kêu là THÁI HÒA. 

V. QUẢ DỤC 

Đây là cái thùng thủng tròn, có ba người bị kết án phải túc trực đổ nước cho luôn luôn 

đầy.  

Anh Tả bất đắc dĩ kín một ít nước thủng thẳng đổ vào, đồng thời dùng nhiều giẻ để 

chèn kín lỗ cho nước bớt thoát ra.  

Anh Hữu trái lại, kín những lọ nước đầy ăm ắp, rồi ào ạt đổ vào, nước xô nhau chảy 

mạnh khoét cho lỗ thủng mỗi lúc một toác thêm ra, anh lại đi kín về đổ cho đầy, lỗ lại to 

thêm, cái nhịp đi của anh trở nên con cửi mỗi ngày mỗi lao thêm mạnh.  

Anh Trung ung dung không bịt lỗ thủng, nhưng thủng thẳng đổ nước vừa phải không 

để lỗ thủng mở hoác ra.  

Câu chuyện trên là cốt để tả ba thái độ trước sự mưu sinh.  

Anh bên Tả tiêu biểu cho thái độ  Diệt dục với chủ trương Xuất thế, được thực hiện 

nhiều nhất trên đất Ấn: đời là biển khổ, khổ bắt nguồn tại chỗ ham sống, muốn diệt khổ thì 

con người phải diệt lòng ham sống, rút hẹp sống lại tới độ không “Je me réduis à zéro” 

(Gandhi). 

Anh Hữu tiêu biểu cho lối sống Đa dục, chủ trương Nhập thế được thực hiện nhiều nhất 

bên Âu Mỹ. Nền văn minh đó được Bergson gọi là “kích dục” (aphrodisiaque). Có bao 

nhu cầu đều được thỏa mãn hết, hơn nữa còn tạo thêm ra nhiều nhu cầu mới mà thời trang 

là thí dụ. Bên Madrid có hai phố người ta gọi là “Thiên đàng các bà, Hỏa ngục các ông!”. 

Nhưng thật ra chẳng cứ gì bên Espagne, ở đâu có đa Dục thì ở đấy đều có những phố gọi 

được như thế cả.  

Đời sống chạy theo nhịp độ sốt rét. 

Anh Trung là thái độ của nền văn minh Viễn Đông, quê hương của phong lưu nhàn 

tản. Thái độ Chiết trung ( electic attitude ) ở giữa Diệt dục ( exterminated desire ? ) và 

Đa dục, ( lusful desire ) cho nên gọi là Quả dục ( lew, sparse desire ) , chủ trương Xử 

thế: không kích thích dục vọng, chỉ tiết chế cho có chừng mực.  

Về sau, nhất là từ đời Tống Nho, có thiên về Diệt dục, gây ra những lời phản đối chẳng 

hạn như của Đái Đông Nguyên. Sách Lễ ký nói rằng: “ẩm thực, nam nữ nhân chi đại tồn 

yên. Thánh nhân trị thiên hạ: thể cái tình của dân, thỏa cái dục của dân, mà vương 

đạo đủ…  

Đến sau khi cái thuyết lý với Dục đã thành lập rồi thì phàm sự cảm xúc của những thường 

tình ẩn khúc, như đói rét, sầu oán, ăn uống, gái trai, đều gọi là Nhân dục cả, không cho 

bàn tới. Ấy bởi sự phân biệt ra Lý và Dục, khiến khắp mọi người trong thiên hạ đều 

biến ra trá nguỵ cả. Cái vạ đó kể sao cho xiết” (Trần Trọng Kim, đoạn IV, câu 210).  

Lời trên đây có thể coi là phát ngôn nhân của Nho giáo đối với thái độ Diệt dục, nhưng 

không phải vì thế mà Tiên Nho bênh đa Dục.  
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Trái lại các ngài biết rằng nếu Dục vọng không được tiết chế thì đời sống trong xã hội 

sẽ trở nên cuộc tranh dành cướp giật, làm mất sự thư thái cao thượng, vì vậy mà chủ 

trương Quả dục.  

Quả dục có thể hiểu là tiết chế Dục vọng khiến cái Dục ở trong phạm vi phải chẳng 

mà cũng có thể hiểu là Tiết độ: sống một cuộc đời rút hẹp (parvo vivere), tức là một 

nhịp độ sống (train de vie) hiệu nghiệm nhất để giữ Quả dục trong nội tâm.  

Ở đây chúng tôi muốn nói tới nghĩa Quả dục thứ hai, tức là sống ít tiêu xài, để khỏi tìm 

kiếm nhiều. Nhân dục vô nhai, lòng tham loài người vô đáy, phải tìm phương sách dẹp 

bớt, để nói khỏi quá mức thường, một trong những phương thế là áp dụng mức độ sống 

ít nhu cầu.  

Để rõ ràng, xin bàn thêm trên ba bình diện: gia đình, quốc gia, và quốc tế.  

1.- Gia đình 

Ai cũng biết rằng hễ tiêu nhiều thì phải kiếm nhiều. Tổ tiên biết thế và thi hành xoay 

ngược lại, muốn khỏi kiếm nhiều thì tiêu xài bớt đi, sao cho giữ được thăng bằng trong 

chỗ chi thu xuất nhập.  

Khi muốn tiêu quá cái chỗ có thể kiếm thì một là phải đâm ra quỳ luỵ, như vậy mất 

độc lập tinh thần, hoặc xoay qua những xảo kế bất chính, lường gạt, gian dối; nhiều 

người vì thế mà bán rẻ phẩm giá của mình hay thanh danh gia tộc. Khi chữ liêm sĩ, 

tín nghĩa bị lạt phai thì con đường xuống dốc, có thể dẫn tới những thủ đoạn bất Nhân 

tệ lâu hơn nữa.  

2.- Quốc gia 

Trong một nước mà đức Quả dục không được đề cao, không được áp dụng bằng 

những phương pháp hữu hiệu, trái lại cho mặc sức đua sắm sửa, đua ăn mặc, thì 

người trong nước chóng trở nên một đám dành dật, tranh cướp của nhau, thế rồi 

không còn chi là Nhân với Nghĩa, không còn biết tương Thân tương Trợ là gì, như 

nhiều nước Thái Tây đã lâm phải trong nhiều thế kỷ trước.  

Chế độ tự do cạnh tranh đã khiến cho tài nguyên trong nước chảy dồn vào két một 

thiểu số may mắn, khiến cho đa số phải cực khổ. Thế quân bình mất, bầu khí trở nên 

nặng trĩu vì tranh thủ quyền lợi, mánh khoé, ranh mãnh. Ngày nay nhờ sự tranh đấu, 

thợ thuyền Âu Tây đã chiếm được một đời sống xứng hợp hơn cho phẩm giá con 

người, nhưng bao nhiêu đau khổ lại đượt trút lên đầu cổ những người bị trị; những 

nước này tuy đã dành lại được chủ quyền chính trị phần nào, nhưng bao giờ mới ngoi 

ngóp tới chủ quyền kinh tế.  

Đang khi đó, nhiều nơi cứ cho nhập cảng bừa bãi lối sống đa Dục của ngoại bang vào 

một cách vô ý thức. Không biết rằng các nước Âu Mỹ giàu hơn mình, ít nhất là vài ba 

lần, mà cũng vì cái sống đa dục gây nên chênh lệch như thế, phương chi ở những nước 

nhỏ nghèo, thấy người được ăn cũng xé chăn làm vó…  

3.- Quốc tế 

Khi thuyết Tự do cạnh tranh tràn ra ngoài biên giới quốc gia thì gây nên những cuộc 

tranh chấp lớn lao tàn khốc. Từ những câu chửi nhau thậm tệ trên mặt Thái Bình Dương 

(người Hòa Lan chửi Anh là quân cướp, người Espagne chửi Pháp là chó biển…) cho đến 

những vụ tranh chấp nguyên liệu và thị trường, nổ long trời dậy đất ở hai cuộc đại chiến 

vừa qua, và tình trạng chia đôi thế giới làm hai khối hiềm khích mà nạn nhân đau khổ 

nhất là những tiểu nhược quốc.  
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Tất cả ba trăm năm lịch sử khốc liệt vừa qua phần lớn là do lối sống đa dục gây nên 

nông nỗi.  

“Chúng ta đã hăm hở bao nhiêu để gia tăng thêm nhiều nhu cầu, thì nay chúng ta 

cũng phải sốt sắng như thế trong việc đơn giản hóa đời sống của chúng ta”, hô hào câu 

đó Bergson đã tình cờ gặp thuyết Quả dục của Tiên hiền ta. Giàu mạnh như Âu Mỹ 

mà còn phải khuyến Tiết Dục, huống chi ta cần phải duy trì với tấm lòng thành kính 

hơn biết mấy không những vì là một đức tính của Tổ Tiên trối lại, mà thật ra là một 

đức cần cho việc duy trì đất nước.  

Nhiều người ngoại quốc (tôi nghĩ tới ông Paul Mus trong quyển Sociologie d’une guerre) 

khen ngợi dân Việt Nam ta với số tài nguyên tương đối eo hẹp mà chịu đựng được 

một cuộc chiến tranh dằng dai trong tám năm trường. Ở một nước sống Đa Dục không 

thể chịu đựng được lâu như thế nếu không có ngoại viện. Cũng chính đức Quả dục đó đã 

là một yếu tố nền tảng cho việc giải quyết vấn đề di cư. “Ở bên chúng tôi với số viện 

trợ gấp mười chưa chắc đã giải quyết được ổn thỏa như vậy. Các ông nhờ có điều 

kiện sinh sống đơn giản nên lợi lắm.” Lời một người bạn Pháp nói với tôi.  

Về phương diện Văn hóa, nhờ áp dụng lối sống Quả dục mà ta vẫn giữ được mức độ 

Văn hóa cao. Đời sống đơn sơ, đi học cũng bớt tốn kém, có của thì rước thầy về nhà, 

những người chung quanh cho con đến học. Thầy sống đơn giản, sách vở rất ít, nhờ 

thế mà mỗi làng có hai ba thầy đồ là thường. Ai mời được là mời khỏi cần phép tắc 

chi hết. Nhờ thế mà mức độ Văn học vừa cao vừa có tính chất đại chúng. Có giữ được 

Quả dục là lá Bùa hộ mạng, mới gây được bầu khí thuận tiện cho đời sống tinh thần 

ngóc đầu lên. 

Đã có lệnh hạn chế xa xỉ phẩm rồi nhưng cần được tăng cường bằng những phương pháp 

hữu hiệu để sắc lệnh hay chỉ thị khỏi trở thành mớ danh từ rỗng.  

Xa xỉ phẩm là một cám dỗ đầy quyến rũ thúc đẩy người trong nước đi mạnh vào 

đường đa dục làm gia tăng sự chênh lệch, an ninh trong nước vì đấy thêm nguy hiểm. 

Đã có đầy gương trong lịch sử:  

Đế quốc Roma hay sử Tàu cuối đời Hán, Minh. Khi những người quý phái đã coi khinh 

đức quả dục, sống trong xa hoa cực điểm thì đại chúng lâm vào bước lầm than khốn khổ, 

đấy là điềm báo hiệu cho sự tan rã sắp đến.  

Khi vua Louis XIV xây xong điện Versailles thì dân Pháp có đến hai triệu ăn mày (lúc 

ấy dân số chừng 10 triệu). Điện Versailles có thể coi là cái lò rèn máy chém chặt đầu Louis 

XVI.  

Nước Egypte khi xây xong Kim Tự Tháp thì tình trạng dân chúng khánh kiệt, văn hóa 

sút hẳn xuống, báo hiệu sự tàn rụi đang tới chôn nền văn hóa xứ Ai (xem Grandeur et 

décadence de civilisations, professeur Glough, Payot Paris).  

Tuy vậy còn để lại cho hậu thế một kỷ niệm của đời hùng cường xưa, chứ nước ta chỉ có 

15 triệu dân mà hai triệu sống mạnh cái sống đa dục nhập cảng thì khó thoát diệt vong, mà 

liệu sẽ lưu lại được kỷ niệm chi cho hậu thế?  

Đang lúc nước nhà kiến thiết kinh tế độc lập, không gì cân bằng đức Quả dục. Không 

thể đặt nhiều hy vọng vào ngoại viện. Cho tới nay chưa có nước hậu tiến nào nhờ 

được viện trợ mà kiến thiết nổi kinh tế độc lập (xem Révolte de l’Asie của Tibor 

Mende), chỉ có con đường cổ điển duy nhất là tự trông vào mình; toàn dân phải trải 

qua một thời thắt lưng kham khổ mới xây đắp nổi độc lập kinh tế. Ai trốn tránh, ai 

vinh thân phì gia, ai sống đa dục là thiếu bổn phận công dân. Các nước Cộng sản hy 
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sinh đến cả nhân phẩm người dân để kiến thiết. Với ta Quả dục là phương pháp hữu 

hiệu khỏi cần hy sinh Phẩm cách con người.   Đấy là nói trong phương diện kinh tế, 

phương chi trong phạm vi tinh thần người, ta chỉ tìm thấy lòng vị tha trong đất những 

người Quả dục hay Diệt dục, ngoại giả chỉ tìm thấy có cá nhân chủ nghĩa, có lợi, có 

tiền, chỉ biết có giành giật nhau chứ động từ “cho” đã xóa khỏi từ điển từ khuya rồi. 

Tái bút: bài này được viết vào lối năm 1957. Quãng 1969 tôi đọc một tờ báo giới thiệu 

Lương Thấu Minh cũng nhận định về quả dục tương tự, nhưng không hiểu Lương 

tiên sinh lập luận ra sao, tôi vẫn chưa tìm được bài đó để đọc. 

VI. HÌNH ẢNH CON NGƯỜI CẦN PHẢI CÓ 

Bài này của Walter Lippman đọc trong một buổi hội thảo thường niên của nhóm Triết 

học ở Pennsylvania 1942. Nó cùng một chiều hướng tư tưởng với bài “Quả dục” thế mà 

tác giả ở vào một nước giàu nhất thế giới. Để tỏ rằng đức Quả dục là một đức tối yếu 

chứ không phải là một sự suy tư của những người nghèo tự tìm lẽ an ủi.  

Ngược lại với những người cho rằng vì quá đề cao Quả dục mà Viễn Đông trở thành 

nghèo hèn, do đó họ mới khuyến khích đồng bào ta chạy theo đà “Đa dục, Kích dục” 

của Tây phương thì thực ra là họ làm hại nước, mà công hiệu đầu tiên là khiến cho 

cái tệ công chức hối lộ thụt két càng ngày càng trở nên trầm trọng.  

Vì thế chúng tôi xin phép trích dịch ra đây để cho những ai đã mỉa mai đức Quả dục có 

dịp suy nghĩ.  

Hầu hết trong chúng ta đều cho rằng thời đại tiến triển đã bị ngừng đọng do hoàn cầu đại 

chiến 1914-1918 mà chúng ta thường coi như một biến cố ngẫu nhiên ngoại khởi do sự rủi 

ro. Thực ra đó chỉ là dáng vấp bên ngoài, còn căn do chính là : 

Vì nền Văn minh chúng ta đã mắc bệnh rồi, trước khi cuộc chiến 1914-1918 bùng nổ. 

Chiến tranh chỉ làm cho bệnh thêm trầm trọng mà thôi.  

Do đó chúng ta phải nhận rằng chính cơn bệnh ấy mới là căn cớ khiến cho không thể tái 

lập hòa bình để bắt đầu công việc trùng tu. Những điềm báo trước cơn bệnh tuy được thấy 

rõ trong cảnh điêu tàn sau chiến tranh, nhưng thực ra đã hiện hình lên trong sự con người 

cảm thấy mất hứng, điều đó đã tỏa lan ra trước khi đại chiến bùng nổ, mọi người đều cảm 

thấy khó chịu, bất an, không hạnh phúc trong những năm trước khi tai họa xảy đến.  

Nhà Đạo đức tả tình trạng tháo thứ đó như Nết xấu và Tội lỗi. Chính khách coi đó 

như sự bất bình thường Vô kỷ luật. Còn Vật lý gia gọi đó là sự thiếu Thích nghi, lộn 

xộn, âu lo, xao xuyến, bâng quơ. Nhà Thần học miêu tả như là Tâm trạng chối bỏ 

Thần linh…    

Tiếng nói khác nhưng tựu trung đều chỉ vào một sự vụ, nghĩa là họ đều nói về con Người 

đời mới chưa đạt tới sự hiểu biết để mà sống theo một Tiết diệu đã tạo thành ra mình nên 

mình canh cánh hướng chiều về cái chi không rõ.  

Con người thời mới mắc bệnh vì không hiểu được tính Bản nhiên của mình nên để 

cho mình đọa lạc ra một thứ người không thể nào sung sướng được, không thể nào 

thiết lập được những thể chế tạo nên an ninh và thư thái.  

Bởi vì nét đặc trưng nổi vượt của con người mới là vứt bỏ quan niệm cổ truyền về bản tính 

con người, bản Tính đó theo các Hiền triết thì Tinh thần phải hướng dẫn Tình cảm, 

phải là vua Dục vọng.  

Ngược lại theo quan niệm người nay thì lý trí không còn là đại biểu cho Thiên lý ở 

trong con người để cai trị Dục vọng, nhưng Lý trí trở thành công cụ cho Ham muốn, 
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và như Bernard Shaw nói, Lý trí chỉ còn biết Tính toán và xếp đặt sao cho Cơ thể 

theo được ý muốn của con người.  

Quan niệm tôn phong Dục vọng làm vua đó càng ngày càng được chấp nhận như hình 

ảnh lý tưởng của con người hiện đại.  

Và người ta căn cứ trên đó để thiết kế nền Giáo dục, cũng như Triết lý, Xã hội và 

Luật lệ công dân. Thế giới hiện nay nằm trong quyền bính của những người được 

huấn luyện theo mẫu người đó, được coi là khoa học và đi trúng với tính bản nhiên 

con người, mà thực ra theo Truyền Thống và những chế độ then chốt, thì mẫu người 

nói trên chính là một thứ rợ mọi chưa được giáo hóa.  

Bởi vì sự mải miết theo đuổi không ngơi nghỉ những vật luôn luôn biến đổi của Dục 

vọng có nghĩa là không những con người sẽ sa đọa nhưng tệ hơn nữa là toàn khối cố 

gắng sẽ được nhận ra là vô ích.  

Thế mà vì chúng ta đã chấp nhận con người trần tục làm lý tưởng thì cũng phải theo 

tiêu chuẩn của xã hội là phải thúc đẩy mình không lúc nào thỏa mãn: cái gì cũng phải 

cho là chưa đủ và như vậy là phải tìm cách thỏa mãn nhu cầu không thể nào mãn 

nguyện. Như thế là chúng ta đã làm cho vấn đề xã hội hết còn thế giải gỡ; vì đang lúc 

chúng ta nói tới mức sống thì thực ra ta không đạt được mức nào hết mà chỉ có một 

điểm là ai nấy cố kiếm nhiều hơn mức độ họ đang có.  

Trong thế kỷ tư bản 19 lý tưởng của người thành công là có thêm mãi tiền tài và thế 

lực. Sang đầu thế kỷ 20 của dân chủ xã hội lại tái bản cùng một lý tưởng đó, khác hơn 

là nhiều người bị lôi vào cuộc chạy đua bất tận này.  

Trong cả hai trường hợp Triết lý xã hội không đặt ra được một mức độ hoặc một 

phương lược nào để giới hạn lòng Tham dục. Và đó là chỗ tôi cho là làm nảy sinh ra 

vấn đề nan giải của xã hội Âu Tây hiện nay.  

Bởi vì nếu xét tới căn nguyên thì vấn đề xã hội không phải là sự thỏa mãn những nhu 

cầu khách quan của con người, vì Cơ khí hiện nay có thể làm được điều đó. Vấn đề 

không nảy sinh do sự khó khăn biện liệu một đời sống khách quan nhưng do những 

mong chờ chủ quan là cái không có bờ cõi giới mốc nào, nên mới gây ra tàn bạo, bất 

công, oán ghét và tước đoạt.  

Cho dù ta có tự chủ rằng mình chỉ có giải quyết vấn đề xã hội bằng thỏa mãn những 

nhu yếu của mọi người, nhưng trong thực tế chúng ta có một quan niệm về con người 

rồi, từ đó rút ra một hệ thống Giáo dục và một lối Tuyên truyền về Thương mại và 

Chính trị kể mọi nhu cầu như là vô bến. Không còn số thâu nào đủ để thỏa mãn mọi 

nhu cầu. Không có mức sống nào được gọi là mức sống vì vẫn còn một mức sống xa 

hoa hơn. Không tài sản nào là đủ vì   vòng thống kê vẫn có thể vươn lên nữa. Không 

nước nào to đủ và chính quyền nào có uy quyền vừa, vì bao lâu ai chưa chinh phục 

hết trái đất thì còn có thể kiếm nhiều hơn lên được! Do đó mà không thể nào có sự hài 

lòng và an bình trong Tâm trí đối với con người hiện đại, bởi vì những ước muốn đó là vô 

lý, luôn luôn mở rộng nên chẳng bao giờ thỏa mãn.  

Những dục vọng vô bờ đó trở thành một cực hình của Sisyphe càng ăn càng đói, càng 

uống càng khát, càng ăn vận lại càng trần trụi, luôn luôn tìm mà không gặp, đó là cái 

hành khổ con người.  

Con người nay thiếu hạnh phúc nên trở thành người nguy hiểm, vì chẳng bao giờ 

được thỏa mãn.  

Cái bản tính trung thực của con Người là tìm bình an trong một mức độ hợp lý thì đã 

bị bóp méo bởi Dục vọng vô bờ nên không tìm ra được nơi an nghỉ nữa.  
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Tôi tin rằng đó là điều chúng ta cần phải tìm hiểu nếu muốn nắm được lý do bất bình đang 

lay chuyển thế giới. Con người không thể duy trì nền Văn minh khi nó vứt bỏ cái Văn hóa 

của nền Văn minh, nghĩa là khi nó không còn suy nghĩ về chính mình và địa vị mình ở 

trong vũ trụ; khi nó đã không tự khuôn mình và con cái vào những kỷ luật đã truyền tụng 

tới mình từ những bậc Tiên tri, Hiền triết và những nhà lãnh đạo đã đem người Âu Tây ra 

khỏi trạng thái man rợ.  

Con người trần tục, tức con người chỉ biết nghe theo có sự thúc đẩy của Dụctình 

không thèm đến xỉa tới một lý lẽ nào vượt trên những Dục vọng đó- cái con người 

trần thế nhưng hiện đang điều khiển thế giới chỉ biết có một điều tin tưởng là sự tiến 

triển trần tục: điều đó đi ngược hẳn lại tính chất Trung thực của con Người…  

Như vậy quan niệm hiện đại về tiến bộ tự dấn thân đến bờ vực thẳm của thất bại. Cho 

nên một Triết lý không biết nhấn mạnh trên sự cần thiết phải hạn chế Dục vọng sẽ 

làm cho con người còn mãi mãi khổ sở, còn mãi mãi bất lực thỏa mãn mọi nhu cầu và 

mãi mãi đuổi theo một vật không bao giờ với tới.  

Chúng ta luôn luôn rơi vào lầm lẫn dại dột không phải vì không biết những nguyên lý đích 

thực, nhưng vì trong giai đoạn này chúng ta không còn nhớ tới nữa. Nguyên lý đó là thế 

này: cái điều thiết yếu nhất con người không phải là sự thỏa mãn mọi Dục vọng, nhưng là 

Lý trí phải đặt ra luật lệ và thứ lớp trên những Dục vọng của nó.  

Đó là một chân lý về con người mà nếu trước không được khám phá ra thì Tiền nhân 

tuyền dã của chúng ta đã không vượt ra khỏi trạng thái man rợ.  

Và khi ta đưa mắt nhìn quanh thế giới bất kỳ nơi đâu, hễ con người buông lỏng Chân 

lý đó để không còn thấy lý do ép buộc phải kiềm hãm Dục tính thì lại trở lui về trạng 

thái man rợ.  

Cái lý tưởng của con người Truyền Thống không phải là sự Tiến bộ chỉ nhằm gia tăng 

thỏa mãn nhu cầu nhưng là một đời Sống tốt đẹp. Theo đuổi đời Sống đẹp như 

Aristote tả lại thì không phải vun tưới cho một cơ năng nhưng làm ra mực thước cho 

mỗi cơ năng phát triển đến mức độ Trung dung, hoàng trung (golden mean) nhờ đó 

mà áp lực của lòng Ham muốn dầu có được truy nhận là tự nhiên và hợp lệ đi nữa 

cũng không bao giờ trở thành Vô độ, nhưng được huấn luyện theo thực tại và được 

giữ ở mức độ chứ không bao giờ bị lên án…  

Con người trần tục thời mới giũ bỏ mọi ràng buộc của Truyền thống trở nên yếu 

nhược, phải tìm sự bảo đảm nơi Chính phủ, vì hắn đã đánh mất đức tự Tin tự Chủ 

rồi.  

Bởi xét tới cùng thì đời sống tư riêng sẽ trở thành tháo thứ nên không có Dạo lý nào 

cầm mực cho Dục vọng. Trong sự tháo thứ đó thì căn do là tại thiếu đức tự tin và tự 

an lòng bởi đức Tự tin mà ra.  

Thiếu tin tưởng vào Mình họ không thể tìm được nơi ẩn dật ở nội Tâm để gây nên 

miền an lạc trong sự tĩnh mịch và suy nghiệm.  

Họ đi ra tìm bình an nơi đám đông và trở thành vô danh không còn tư cách đặc biệt 

nhưng là một con số bất kỳ nào đó trong đám đông vô Hồn. Bị vật vờ trôi theo dòng 

của đủ thứ xúc cảm, sợ hãi, hy vọng, những đám người đó không thể làm thành một 

xã hội. Họ chỉ còn là một lũ ô hợp như Toynbee nói, nó nảy sinh ra từ bên trong một 

nền Văn minh, chứ không phải từ bên ngoài tràn tới. Họ là lũ ô hợp bật rễ và bị xáo 

trộn phân tán đến nỗi dễ dàng nhường Tự do và trí xét đoán của mình cho chủ Độc 

tài để trở thành đoàn lũ hầu như vô tri vô ý thức và thế là xã hội Âu Châu tan rã biến 
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dần thành nhóm man rợ có tổ chức, khiến cho đời sống những ai sa vào quyền bính 

của nó trở thành nghèo nàn, trần trụi, u mê và nông cạn.  

“The dissolution of western society ends in an organised barbarism, which makes the lives 

of all who fall within it poor, nasty, brutily and short.”  

Hậu quả đó chứng minh rằng bên trên mọi nhu cầu của con người, bên trên sự thỏa 

mãn mọi cần thiết khác, trên cả vấn đề ăn uống, yêu thương, vui sống và danh giá, 

trên cả sự sống nữa, điều mà con người cần hơn hết là một niềm Thâm tín rằng nó 

phải vâng theo một Kỷ luật của một đời sống có điều lý. 

Con người có thể chịu được bất cứ cái chi trừ sự cảm thấy mình tan rã mất hết Tinh 

thần. Bao lâu con người còn được nâng đỡ bởi một kỷ luật vừa hợp lý vừa siêu việt 

trên những kích thích của Dục vọng, thì nó còn sẵn lòng chịu sự thiếu tiện nghi, khó 

nhọc, nguy hiểm.  

Bởi đấy với lòng tín ngưỡng người ta có thể chịu tử Đạo còn khi thiếu tin tưởng thì 

chỉ một việc không được mời đi ăn đã cảm thấy như bị thương tích nặng.  

Con người đời mới được hưỡng ít hạnh phúc quá, điều đó tỏ rằng phần đông con 

người còn lấy làm ngại thi hành những chuyện khó khăn là cái duy nhất làm cho con 

người Hạnh phúc. 

Cho nên tôi tin rằng rồi đây con người sẽ phải tạo dựng lại điều thiết yếu kia. Bởi 

chưng căn để của một xã hội tốt không nằm trong thể chế và những bin-đinh, nhưng 

trong những con Người làm nên cái đó, hay đúng hơn, trong cái phần Bản nhiên của 

con Người, nơi ngự trị của Lý trí và sự Tự do làm theo lý trí đó. Cái phần đó không 

thể phá huỷ đi được và trong mọi người đã sinh ra thì đó chỉ là tái sinh.     

( Kim Định ) 

 

Đất là Địa Hòang, thì con Người cũng là Nhân Hoàng. Đây là con Người to lớn như Bàn 

Cổ sống giữa Trời cao Đất dày.  Trời Đất biến hoá không ngừng dưới thiên hình vạn trạng, 

con Người có to lớn thì mới sống nổi giữa Vũ trụ bao la, mới có khả năng nương theo 

Thiên lý mà làm việc lớn . 

Sau việc định vị  mình trong Tam tài, tới việc nhận ra Căn tính của mình nơi Bản năng để 

hoàn thiện các việc Làm và mối Liên hệ hàng Dọc với Thiên Địa và hàng Ngang vói Tha 

nhân và vạn vật, một mặt  biết cách Ăn nên Làm ra, mặt khác biết cách hành xử với Tha 

nhân theo Lẽ Công chính mà sống hoà vui với nhau, có thế mới mong đạt tới Hạnh phúc , 

tức là đạt tới Phong thái An vi sao cho Thân an Tâm lạc. 

Như đã trình bày ở trên mọi sinh hoạt của  con Người đều tuân theo Dịch lý hay Thiên lý 

để được Tiến bộ và Ổn định. 

Trong cuộc sống con Người, mỗi con Người phải vượt qua hai rào cản bằng Lộ đồ Tu, Tề, 

Trị, Bình: 

Thứ nhất là Thiện hoá con Người Bất toàn của mình để có Tư cách và Khả năng. 
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Thứ hai là thực hiện mối Liên hệ Hoà hàng Dọc với Thượng Đế và hàng Ngang với Tha 

nhân và vạn vật.   Mỗi người phải cố gắng thăng hoa cuộc sống sao cho đạt hai mục tiêu 

trên mới có cuộc sống hạnh phúc 

Còn Nhân loại cũng phải vượt qua được hàng rào cản Thiên Bẩm.  Do mỗi người lãnh được 

những lạng bạc khác nhau ( Thiên bẩm khác nhau ), mà có Thể chất và Tâm hồn khác nhau, 

Tư cách và Khả năng khác nhau, cũng như cách hành xử khác nhau. 

Thử hỏi Trời Đất sinh Ta có Ý không?   

Thưa “ có Ý “ là khi mỗi người nhận biết giá trị làm Người của mình là ở chỗ mình đã làm 

Lời được bao nhiêu Nhân cách từ Thiên bẩm.( Xem Bài những Lạng vàng Chúa ban ở trên 

) Con Ngưới Ý thức này đã Vi Nhân và đã đạt tới cả  3 giai đoạn: 

 

1.- Con Người Chất Thể 

2.- Con Người Văn hóa 

3.- Con Người Tâm linh 

 

Thưa “ không có Ý “ là khi con Người  cứ dựa vào Thiên bẩm mà không làm Lời tương 

xứng về Nhân cách, cứ ỷ vào sức vóc để “ Mạnh được yếu thua “ cũng như Trí khôn  hơn 

mà “ Khôn Độc Dại Đàn “, gây đau thương cho Nhân loại. Nói chung là con Người này 

chưa vượt khỏi gian đoạn 2 là Giai đoạn Văn hóa. 

Trên bình diện Quốc tế, Bên này, chúng ta còn thấy Nga, Trung cộng, Bắc Hàn, Cu ba, 

Việt Nam   . . . và Bên kia là các nước chuyển qua con đường Breakxit, hai bên  đang  lục 

đục trên bình diện Riêng / Chung.  

Chừng nào Nhân loại chưa giúp con Người tiến qua 3 đợt Vi Nhân cũng như Các Quốc gia 

chưa dàn xếp ổn thoả Vấn đề Riêng /  Chung thì Nhân loại còn khốn khổ dài dài, tệ nhất là 

dìu nhau vào con đường Tiêu diệt nhau .! 

Theo Luật  Thiên nhiên thì Nhân loại Gieo gì thì Gặt nấy, nhưng khi Chuột đã chạy cùng 

sáo rồi thì Nhân loại có hai lựa chọn : Hoặc “ Phục quy kỳ Căn “  mà tự Cứu hay rơi 

xuống Hố  mà bị Hủy diệt. 

 

VII.- NỀN VĂN HÓA THỐNG NHẤT 

Việt Nam không những có Văn hoá mà nền Văn hoá này đặc biệt có hai Dòng: 
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1.- Dòng Văn gia với Kinh Điển như Lục Kinh. Kinh Nhạc đã bị nhà cầm quyển 

Tàu để mất còn Ngũ kinh thì đã  bị Hán Nho biến thành Bá đạo, cần phải gạn đục khơi 

trong Hán Nho để lọc lấy Tinh hoa Vương đạo của Việt Nho. 

2.- Dòng Chất gia là Văn chương truyền khẩu gồm kho tàng Ca dao, Tục ngữ cùng các 

Truyền kỳ, các Huyền thoại, tuy là hai dòng nhưng cả hai đều thống nhất nơi Thái cực . 

Sở dĩ có dòng Văn hóa này là để chống lại với chính sách tiêu diệt Văn hoá của Tàu. Nền 

Văn hoá nơi cửa miệng này vừa dễ nhớ vừa dễ hiểu, được phổ biến khắp toàn dân, nên rất 

hữu hiệu  trong việc chống lại âm mưu thâm hiểm “ Tiêu diệt Văn hoá Việt “ của Tàu suốt 

gần 5000 năm. 

V.-  NỀN TẢNG CỦA VĂN HÓA 

Qua các Chương trên, chúng ta thấy được Vấn đề nền tảng của Văn hóa : 

1.- Vấn đề con Người có Tư cách và Khả năng. 

2.- Tình thần Đoàn kết Dân tộc để Dựng nước và Cứu nước. 

3.-  Đem Đạo lý Nhân sinh vào Cơ chế Xã hội hầu thực hiện Công lý xã hội  để ải tiến 

Dân Sinh, nâng cao Dân Trí, hầu mưu Hạnh phúc cho toàn dân. 

4.- Chủ đạo Thái hòa của Dân tộc . 

Nền Văn hoá của Tổ tiên xưa có gốc từ Dịch lý, tức là Lý của sự Biến dịch theo tinh thần 

“ Chí Trung Hòa “ và có  Ngọn là “Đồ Thư hợp nhất “.  Đồ Thư là Biểu Tượng của Thiên 

/ Địa cũng như Mẹ / Cha kết đôi, nên “ Nhân tâm Thiên lý hồn nhiên nhất thể “, nhờ đó 

mà có tính chất Thái hòa tức là Hòa ở hết mọi cấp bậc : 

a.- Cấp Cá nhân 

Thì hòa Tình với Lý hay Tâm / Vật với nhau hay Tâm / Vật Lưỡng nhất ( Body and 

Mind in One )  

b.- Cấp Gia đình 

Thì Hoà Nhân / Nghĩa với nhau cũng là “ Tình / Nghĩa Vợ / Chồng hay “ Tình / Lý  tương 

tham “ 

c.- Cấp Quốc gia Dân tộc 

Thì Hòa theo Tình / Nghĩa Đồng bào trong môi trường bọc “  Âu Cơ Tổ mẫu “. 

Ở Cấp Quốc tế 

Thì Hòa theo Tinh thần “ Tứ hải giai Huynh Đệ” cũng dựa trên Tình / Lý  
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Ở Cấp Siêu hình 

Thì Hòa giữa Vô vi / Hữu vi thành An vi. 

Đây là Chính lược Quốc gia ( Chiến lược bước đầu )   hay Chủ đạo Hòa của Dân 

tộc. 

Do nền Văn hoá Đông Nam ( 2 -3, 5 )  là nền Văn hòa Thái hòa của Dân tộc. 

 

Nền Văn hoá này có Lộ đồ đem “ Đạo lý nhân sinh vào Đời “để mưu hạnh phúc cho 

toàn Dân, đây thuộc lãnh vực các nhà làm Chính trị và các nhà Chuyên môn thuộc các 

lãnh vực liên  quan. 

 

Văn hoá của Tổ tiên không đi trên đại lộ huy hoàng, mà chỉ lần mò trên con đường 

mòn, vì nhận biết mình là con Người bất toàn ( Quỷ / Thần chi hội ), nên  theo con 

đường Nội khởi bắt đầu từ mình, cứ tuần tự từ việc Gần, việc Nhỏ, việc Dễ, việc Đơn 

giản mà lần hoàn thiện việc Xa, việc To, việc Khó, việc Phức tạp, việc Tầm thường để 

ngày một vươn lên cao xa hơn, nên ít khi gặp phải cảnh “ Lực bất tùng Tâm “ . nên  

con người luôn bằng lòng sống theo nếp Sống Quả dục. 

  

Làm Chính trị mà không biết liên kết với lãnh vực Văn hoá là ôm Ngọn bỏ Gốc, nên 

không bao giờ phục vụ được Nhân sinh. Gốc đó phải được định hướng trong Hiến 

pháp cũng như phải được thể hiện trong các Cơ chế Xã hội.  

 

 

Ngày này là giai đoạn của Khoa học Kỹ thuật, nên người ta quên mất con đường trở về 

nguồn Tâm linh để tu Nhân luyện Nghĩa, nhưng lòng người lại ngại Nghĩa ( Sông )  e  Nhân  

( Núi ), nên chê Văn hoá Tổ tiên là quê mùa lạc hậu, không còn hợp thời nữa, thế nhưng, 

khi con Người  “ e Nhân và ngại Nghĩa “thì trở lại lốt sài lang mất rồi, vì đã để cho Biểu 

tượng Tiên / Rồng  tuột xuống  lốt Chim / Rắn ! 
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CHƯƠNG BA 

PHẦN TƯƠNG QUAN  相 關 VÀ DỊ BIỆT異別 GIỮA 

VIỆT NHO 粤儒 & THÁNH KINH KITÔ GIÁO聖經基督教 

VIỆT NHO  HỌC HỎI THÁNH KINH CỰU ƯỚC 舊約 

Theo tinh thần “ Vạn giáo nhất Lý: LÝ THÁI CỰC “, lần theo các chương mục của 

Thánh Kinh, chúng tôi mạo muội tìm ra các mối liên hệ giữa Văn hoá Việt (đúng hơn 

là Việt Nho ) và Thánh Kinh, để người Việt Nam chúng ta sống gần với Thánh kinh hơn 

và ngược lại những người Kitô giáo cũng dễ đi vào lòng Dân tộc.  

Không biết là do “ Tiềm thức công thông nhân loại”  hay là do sự giao lưu Văn hoá, 

mà có sự gặp gỡ này. 

Sống trong chế độ CS vô thần, các Tôn giáo là đối tượng mà CS cố tâm bách hại nhằm 

tiêu diệt cho được, về mặt tiêu cực thì các tôn giáo phải chịu nhiều khốn khó đau thương, 

nhưng về mặt   tích cực thì đây là “ dịp đặc biệt “  mà  một mặt giúp cho các tôn giáo 

rán vươn lên cho được thêm tinh tuyền, mặt khác giúp cho tôn giáo đi sâu vào lòng Dân 

tộc mà cứu Dân giúp Nước. 

Việt Nho và Triết lý An Vi là Di sản  vô cùng quy báo của Dân tộc. 

Ngày xưa Đức Khổng đã thuật lại Khổng giáo từ nền Văn Hóa phương Nam của Viêm 

Đế Thần Nông, Ngài là Tổ 3 đời của Đế Minh Việt Nam, nền Văn Hóa đó có tên là 

Khổng giáo, xét theo nguồn gốc, đó là Nguyên Nho của Việt Nam.  

Vì nạn đô hộ Bắc phương qua thời gian dài, Nguyên Nho  bị Hoa Hán sao chép, rồi xen 

dặm, cạo sửa và xuyên tạc thành Hán Nho bá đạo.  Hán Nho đã tìm cách “ Dịch Chủ 

vi Nô”, vu cho Chủ  “ Tứ di là Man di ( trong đó Nam Man là Việt Nam ), làm Nô “, 

còn Hán Nho học mướn viết nhờ Việt Nho lại làm Thầy, làm  Chủ Văn Hóa, đò là Bản 

chất Đạo chích thuộc nòi Văn Hóa Du mục còn mãi truyền tới nay, cứ xem vào cái Lưỡi 

Bò 9 khúc ở Biển Đông  cũng như Tài sản Trí tuệ của Tây phương thì rõ như ban ngày! 

Vào thập niên 50, 60 của thế kỷ 20,Triết gia Kim Định đã khai quật lên Cơ cấu và Nội 

dung của Việt Nho & Triết lý An vi qua Bộ Huyền số 2 – 3, 5 nơi các Cổ vật, Cổ nghệ 

Việt Nam,  chúng đã bị chôn vùi dưới lớp bụi Thời Không qua hàng ngàn thế kỷ, đây là 

nền  tảng của nền Văn Hóa vừa rộng vừa sâu,  bao quát  cả Đông, Tây, Kim, Cổ.  

Đây là sáng kiến vô cùng độc đáo mà xưa nay chưa có Vị  làm Văn Hóa nào tưởng nghĩ 

tới! 
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T. G. Kim Định đã xây dựng Việt Nho với  Hình thức là Đồ hình Ngũ hành và Nội dung 

là Số độ Ngũ hành có Bộ Huyền số 2 – 3,  5.  

Nền Văn Hóa  có tên là  Việt Nho, còn Triết lý An vi – Triết lý Hòa giải - là linh Hồn 

của Việt Nho. 

A.- SÁCH  SÁNG THẾ 

( Thánh Kinh Hội Quốc Tế xuất bản 1994 : Phúc Âm Giăng ( Gioan  ) 

 

 I.- SÁNG TẠO VŨ TRỤ.  

“ Ban đầu Thượng Đế sáng tạo Trời Đất.  Đất chỉ là một khối hỗn độn, không có 

hình dáng rõ rệt.   Bóng tối che mặt vực thẳm và Thánh Linh Thượng Đế tác động 

trên mặt nước ( I). Thượng Đế phán: “ Phải có ánh sáng “, ánh sáng liền xuất hiện. 

Thượng Đế rất hài lòng và phân biệt Ánh sáng ra Bóng tối.    Thượng Đế gọi Ánh 

sáng là Ngày và Bóng tối là Đêm.     

Đêm ngày qua đi, hết ngày thứ Nhất. 

Thượng Đế phán: “ Phải có Khoảng Không phân cách nước với nước”   Vậy Thượng Đế 

tạo ra khoảng không, phân cách nước dưới khoảng không và nước trên khoảng không. “ 

Thượng Đế gọi Khoảng không là Trời.    

Đêm ngày lại qua, hết ngày thứ Hai. 

Thượng Đế phán: “ Nước dưới Trời phải tụ lại và bãi khô phải xuất  hiện” liền có như 

thế. Thượng Đế gọi bãi khô là Đất, nước tụ lại là Biển. Thượng Đế rât hài lòng. 

Thượng Đế phán: “ Đất phải mọc lên thảo mộc, cỏ kết hạt tuỳ theo loại, cây kết quả có 

Hạt tuỳ theo loại “ liền có như thế. Thượng Đế rất hài lòng.  

Đêm ngày lại qua, hết ngày thứ Ba. 

Thượng Đế phán: “ Phải có các thể sáng trên Trời để soi sáng mặt đất, phân biệt Ngày  

Đêm, chỉ định Thì tiết Ngày và Đêm “  liền có như thế. Thượng Đế làm ra hai thể Sáng 

lớn. Thể sáng hơn trị vì ban Ngày , thể Sáng nhỏ hơn trị vì ban Đêm. Ngài cũng tao nên 

tinh tú .  Thượng Đế đặt các thể sáng trên Trời để soi sáng mặt đất, cai quản ngày đêm, 

phân biệt Ánh sáng và bóng Tối. Thượng Đế rất hài lòng.    

Đêm ngày lại qua đi, hết ngày thứ Tư 

Thượng Đế phán: “ Nước phải có thật nhiều cá, trên mặt đất phải có chim bay lượn “.  

Thượng Đế tạo ra các giống cá dưới biển, các loài cá khác và các loài chim.   Thượng Đế 

rất hài lòng ban phúc cho chung và bảo: “ Hảy sinh sản tăng thêm cho đấy dẫy nước biển, 

các loài chim hãy tăng thêm nhiều  trên đất.  

Đêm ngày lại qua đi, hết ngày thứ Năm 
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Thượng Đế phán: “Đất phải sinh các loài động vật : gia súc bò sát và thú rừng tù theo 

loại “,  liền có như thế. Thượng Đế tạo ra các loài dã thú, các loài gia súc và các loài bò 

sát. Thượng Đế rất hài lòng.   

II.- SÁNG TẠO NHÂN LOẠI 

Thượng Đế phán: “ Ta hãy tạo nên loài người theo hình ảnh Chúng Ta, giống Chúng 

ta, để quản trị các loài cá dưới biển, loài chim trên Trời cùng các loài gia súc, dã thú 

và bò sát trên mặt đất “ .   

Vậy Thượng Đế sáng tạo ra loài Người theo hình ảnh Ngài. Dựa theo hình ảnh Thượng 

Đế, Ngài dựng nên loài Người.  Ngài bảo: Hãy sinh sản, tăng thêm cho đầy dẫy địa cầu và 

chinh phục đất đai. Hãy cai quản loài cá dưới biển, loài chim trên trời và thú vật trên mặt 

đất.  

Thượng đế dạy: “ Này ta cho các con mọi loài cây kết quả có hạt, dùng làm lương thực. 

Ta cũng ban cỏ xanh làm cho lương thực cho các loài thú dưới đất, loài chim trên trời. 

Thưọng Đế nhìn xem mọiloài Ngài đã sáng tạo; tấtcả đều tốt đẹp.   

Đêm ngày lại qua, hết ngày thứ  Sáu 

III.- THIẾT LẬP VÀ THÁNH HOÁ LỄ CUỐI TUẦN 

Như thế Trời Đất và vạn vật đã sáng tạo xong. Đến ngày thứ bảy, công trình hoàn 

tất.Thượng Đế nghỉ mọi việc. 

Thượng Đế ban phúc và thánh hoá ngày Thứ Bảy. 

Đó là sự tích Thượng Đế hằng hữu sáng tạo Trời Đất.  Khi Thượng Đế mới sáng tạo Trời  

Đất chưa có bụi cây nào trên mặt đất, cũng chưa có ngọn cỏ nào mọc ngoài đồng, và 

Thưọng Đế hằng hữu chưa cho mưa xuống đất, cũng chưa có ai trồng cây ngoài đồng, tuy 

nhiên hơi ẩm từ đất bay lên tưới khắp mặt đất. 

Thượng Đế Hằng Hữu lấy bụi đất tạo nên Người, hà khí vào lỗ mũi, thì người có sự 

sống.” 

Để có thể phân biệt được sự Dị và Đồng giữa Việt Nho và Thánh Kinh ta phải nhờ đến Cơ 

cấu và ý nghĩa của Ngũ hành. 

B.-  NGŨ HÀNH : TẠO HÓA LƯ 造化爐 THEO VIỆT NHO 

Chúa Giê-su đã trải qua những  “ 40 ngày đêm Tĩnh lặng lớn lao “  mà Mạc khải cho 

bốn Thánh: Mã thi, ( Mat thêu ) Mác Cô, Luca và Gioan ( Giăng )   

Còn Ngũ Hành thì được tìm thấy xa nhất trong thiên Nghiêu Điển, cũng như dấu vết trong 

Chữ Nghệ của Nghệ An xứ.   

Trong sách “ Hùng Vương Sự tích Ngoc phả Cổ truyền “ có lời rằng : “ Vua Kinh 

Dương vương vâng ngọc chỉ phụng mệnh Trời về núi Nam Miên sơn, lập độ ở phía 

Hoan Châu thuộc Nghệ An xứ “ . Chữ Nghệ ở đây không còn mang nghĩa địa dư mà là 
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nghĩa nguồn gốc:  chữ Nghệ 乂 gồm nét Phẩy và nét Mác giao thoa, hay cặp đối cực 

Phẩy / Mác giao thoa, nền tảng của Dịch lý, chữ Nghệ cũng là  một dạng của thập tự 

nhai : ╋. 

Thập tự nhai là con đường thông nhiều ngả, từ giữa thông ra 4 phía.  Phương Đông và 

Phương Tây chỗ nào cũng đều có Thập tự nhai, Thập tự nhai cũng là biểu tượng Thánh 

giá của Kitô giáo. 

Ngày xưa chữ Ngũ ( Ngũ hành ) cũng viết giống như Thập tự nhai  ( ╋:五 gồm 3 nét Ngang 

và 2 nét Dọc ) 

Ta thấy có sự tiến triển từ chữ Nghệ qua chữ Ngũ tới Thập tự nhai tới Ngũ hành.  

I.-  NGŨ HÀNH 

 

 
 

Hình Thập tự nhai ( Ngũ hành ) lấy từ đồ gốm Samrongsen ( Bắc Thái ) cùng loại với 

Đông Sơn. 

 

2 

↑ 

3 ← 5 → 4 

↓ 

1 

Số độ Ngũ hành 

 
Hỏa 

| 

Mộc—Thổ—kim 

| 

Thủy 

Đồ hình Ngũ hành 

II.-  ĐỒ HÌNH NGŨ HÀNH : THUỶ / HỎA - THỔ - MỘC / KIM 

 

Các cặp đối cực đối xứng qua Thổ; Mộc / Kim: Cặp đối cực cũng đối xứng qua Thổ.  Trước 

hết nên hiểu chữ Hành, Hành không phải là tố chất như bốn tố chất ( element ) của Tây 

phương.  Mà hành có thể xem như lưu chất ( fluid ) có thể di chuyển và tác hành  với các 

hành khác để đạt thế quân bình động mà biến hoá  nhờ sự điều phối của Thổ. 
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Hành Thổ không phải là Hành mà cũng không là Đất, là vật chất, ( Thổ : Hành vô Hành, 

Địa vô Địa ) . Để có thể  hiểu rõ ta dùng đồ hình sau : Nếu ta tách các ô mà: “ Ô 1  hay 

Thủy Ô 2 hay Hỏa, Ô 3 hay Mộc, Ô  4 hay Kim, Ô  1 hay Thuỷ” thì ô số 5 ở giữa trống 

không, nên các ô xung quanh tượng trưng cho Hữu và Hành Thổ ở trung cung trống 

không tượng trưng cho Vô.    Vô là nguồn Năng lượng có khả năng điều phối các cặp đối 

cực giao thoa với nhau hay giữ Tiết nhịp Hòa của Vũ trụ ( Cómic Rhythm ). 

 

Chúng ta có thể liên tưởng  Ngũ hành tương tự như Time – Space – Continuum của 

Einstein, trong đó cặp Thủy / Hỏa trên trục Tung tượng trưng cho Time, cặp Mộc / Kim 

trên trục Hoành  cho Space, còn hành Thổ  cho Black Hole. 

( Xem SPACE.com. Warping Time and Space ) 

Hố đen ( Black Hole ) làm cho Hai mô nền tảng Thời gian và Không gian biến thành 

hai loại sợi Dọc Ngang đan kết với nhau mà tạo nên Thời không Liên  ( Time – Space 

– Continuum  (  時 空 連  ), mà sinh ra Vũ trụ, van vật. 

 

 

Ngũ hành  chính là nguồn Năng lượng Tình Thương tạo nên Vũ trụ, hành Thổ có số độ là 

số 5   là vector equilibrium  điều phối sự quân bình của Vũ trụ.  ( Chúng tôi đã giải thích 

nhiều chỗ trong Bộ sách .) 

Những câu  trong Sách Sáng thế làm chúng ta liên tưởng tới Việt Nho :      

“ Ban đầu Thượng Đế sáng tạo Trời Đất.  Đất chỉ là một khối hỗn độn, không có hình 

dáng rõ rệt.   Bóng tối che mặt vực thẳm và Thánh Linh Thượng Đế tác động trên 

mặt nước ( I). Thượng Đế phán: “ Phải có ánh sáng “, ánh sáng liền xuất hiện. Thượng 

Đế rất hài lòng và phân biệt Ánh sáng ra Bóng tối.    Thượng Đế gọi Ánh sáng là Ngày 

và Bóng tối là Đêm. “ 
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Câu:  “ Ban đầu Thượng Đế sáng tạo Trời Đất.  Đất chỉ là một khối hỗn độn, không 

có hình dáng rõ rệt “, tương tự như câu: Hỗn mang chi sơ. 

( Truyện Ông Bàn Cổ ) 

Câu :Bóng tối che mặt vực thẳm và  “ Thánh Linh Thượng Đế  “ tác động trên  “ mặt 

Nước   “ làm chúng ta liên tưởng tới trục Tung ” Thuỷ / Hỏa “ của Ngũ hành:   

“ Thánh Linh Thượng đế “  là Hỏa: Nguồn năng lượng Tình Thương : Chúa Thánh 

Thần.      Mặt nước là  Thuỷ’  

“ Thượng Đế phán: “ Phải có ánh sáng “, ánh sáng liền xuất hiện. Thượng Đế rất hài 

lòng và phân biệt Ánh sáng ra Bóng tối.    Thượng Đế gọi Ánh sáng là Ngày và Bóng 

tối là Đêm “ :    

Câu này tương tự như  câu : Thỉ  phán  Âm  ( Bóng Tối  ) Dương  ( Ánh  Sáng ) 

III.- SỐ ĐỘ NGŨ HÀNH: 1, 2,  5, 3, 4 

 

Cách đánh số các số trong Ngũ hành: Trước tiên nên biết các cặp đối cực của các số Lẻ 

Chẵn: 1 và 2, 3 và 4 đều đối xứng qua trung cung hành Thổ: số 5.    Chỗ ta đứng ghi số 1 

( tức phương Bắc ), trước mặt nhìn về hướng Nam ( Viêm phương hành Hỏa thuộc Viêm 

tộc ) ghi số 2,  ngược chiều đồng hồ ( phía Tay trái : Tả nhậm ) ghi số 3 và ngang qua số 

5 ghi số 4. 

Đây là những Huyền số, không phải là số toán học để đo đếm, mà các loại Số lẽ Chẵn 

mang ý nghĩa  Văn Hóa.  

Các số Lẻ tượng trưng cho Thiên, Tinh thần, Tình, phẩm, trừu tượng, Thời gian, 

Vô hạn . .  Thuộc Dương.  

Các số Chẵn tượng trưng cho Địa, Vật chất, Lý, Lượng,  Cụ thể, Không gian, Hữu 

hạn. . .  thuộc Âm. 

Nhân gồm cả Thiên / Địa, Lẻ ( Cơ: số Lẻ 奇 ) / Chẵn (  Ngẫu: số Chẫn 偶   ), Năng / 

Sở . . . 

Ta có các cặp đối cực: Thiên / Địa; Tinh thần / Vật chất; Phẩm / Lượng; Trừu tượng / Cụ 

Thể; Thời gian / Không gian; Vô hạn / Hữu hạn. . . 

Năng 能là cái khả năng, cái có thể . 

Nghĩa rộng là ý chỉ cho Chủ thể. 主体 ( Subject ) 
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Sở 所 là Đối tượng của Năng. 

Nghĩa rộng là ý chỉ cho Khách thể, 客 體  ( Object ) chỉ đối tượng bên ngoài. 

Trong số độ Ngũ hành ta có các cặp đối cực 1-2,   2-1;   3-2;  2-3,  1-4,  4-1. 

Trong các cặp đối cực  thì sự cách biệt  giữa hai đối cực 2 / 3 là ít nhất, nên có thể xô đẩy, 

níu kéo nhau, cứ dằng co nhau, không bên nào có thể thắng, chỉ đạt thế quân bình động  ( 

chữ Nho gọi là tương thôi ) mà biến hoá . Như vậy không phải cặp đối cực nào cũng đạt 

được thế quân bình. 

Theo Việt Nho thì tỷ lệ phân cách là 2 / 3 là tỷ lệ quân bình (  Xét theo lãnh vực Ngoại hay 

: Dụng ) . Đây là tỷ lệ tương quan về sức lực “Âm Dương  tương thôi “ . 

Còn Hán Nho thì tỷ lệ phân cách là 3 / 2 ( thuộc lãnh vực Nội hay: Thể  ). Đây là tỷ lệ 

phân cách trong cách hai bên hành xử trong cuộc sống với nhau. nghĩa là Tình 3 lý 2, có 

Tình nhiều hơn thì không xa nhau, mà cũng có lý vùa đủ thì mới hoà với nhau. 

[ speed of light in vacuum 3X108 m /s -1. Speed of light in the Glass 2X108m/s-1] 

3x108m/s-1 /  2x108m/s-1 = 3 / 2  ] 

Các con số 2, 3  rất co dãn, không phải là con số toán học, tuỳ theo trường hợp mà mức 

độ khác nhau, miễn là Tình nhiều hơn Lý. 

Người ta cũng dùng số độ của những cặp đối cực này  để tượng trưng  cho các nền Văn 

hóa: 

Nền văn hoá Đông – Nam là 3 -2  ( Tình 3 lý 2: Tính / Lý tương tham  ) , nền Văn hoá Ấn 

Độ là 4 – 1 ( 4 Tinh thần, 1 Vật chất ) , của Tây Âu là 4 – 1.( 4 Vật chất, 1 Tinh thần )  

IV.- Ý NGHĨA CÁC ĐỐI CỰC TRONG NGŨ HÀNH: 

THUỶ /HỎA. MỘC / KIM, THỔ 

THEO VIỆT DỊCH:  

Thủy là “ vạn vật chi nguyên “: tức là nguồn ngốc của  Vạn vật, nước có trong các sinh 

vật, và nhất là trong cơ thể con người thì nước chiếm đến 70%, có lẽ vì vậy mà dùng hành 

Thủy tượng trưng cho Vật chất.    

Hoả là lửa tức là một dạng năng lượng, tương trưng cho Tinh thần, khi suy tư con Người 

cũng phát ra làn sóng, tức là là năng lượng . Vậy đối với con Người cặp Thủy / Hỏa tượng 

trưng  cho Vật chất /  Tinh thần ).   

Mộc  là cây cối  tượng trưng cho Sinh vật 

Kim là Kim khí tượng trưng cho khoáng chất. 

Vậy 4 hành xung quanh tượng trưng cho Thế giới Hiện tượng hay Hữu 
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Hình số độ Ngũ hành 

Trong hình số độ Ngũ hành, nếu ta tách 4 ô số 1, 2, 3, 4 thì ô số 5 ở giữa trống 

không 

Vậy: Thổ tượng trưng cho Vô, cho Tâm linh, mà Thổ cũng là vị trí của con Người, 

nên con Người có gốc Tâm linh.. 

Vô cũng là nguồn Năng lượng Tình Thương   [ E = mc2.  Einstein  ] tạo nên Vũ trụ 

và  vận hành thế quân bình trong Vũ trụ ( Cosmic  rhythm ).  

Nguồn Năng lượng Tình Thương  chính là Thượng Đế, 

Thượng Đế là Tình Thương 

( Xem thư của Einstein gởi cho con gái Lìersel ) 

Số 5 ( mystical angel number ) của hành Thổ lại là số quân bình ( number of balance ) 

của Vũ trụ. 

Vòng trong ( 1,2, 5, 4, 5 ) và  vòng ngoài  ( 6, 7,  5 , 8, 9 ) của Ngũ hành 

[ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9: Gậy Thần 9 đốt ]  được kết thành Lạc Thư. 

Lạc Thư  là một Ma phương  ( matrix ) trong Toán học có Tổng số 3 con số cộng theo 

chiều nào cũng bằng 15. 

Lạc Thư chính là vector { 3 x 3 },  có tên la Vector equilibrium:Vector Quân thiên 

trong Vũ trụ. 

 

1   2   3   4   5   6   7   8   9: 

9 đốt Gậy Thần ( : Vòng Trong & Vòng ngoài )  
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Lạc thư là Ma trận   ( Matrix :孖 陳 )  ? 

Hình Lạc Thư  洛 書 ( 濼 越 ) 

Các số Lẻ:  1 9  5   3 7 được xếp theo Thập tự nhai vuông góc 

Cac số Chẵn :  2  4  5   6  8  được xếp theo Thập tự nhai chéo góc cùng Tâm. 

Khi nối kết các số Lẻ chẵn theo mạch nối chữ Vãn và chữ Vạn và cho xoay ngược 

chiều, các số Lẻ Chẵn đan kết với nhau, cá biệt hóa mà sinh ra vạn vật. 

V.-LẠC THƯ CŨNG LÀ MỘT TẠO HÓA LƯ  

 

 

 

Thập tự nhai vuông góc và chéo góc cùng Tâm của Ngũ hành  

là gốc của Vector equilibrium . 

Tất cả mọi hình đều đối xứng qua Tâm, nên luôn cân bằng 
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Còn Thổ tượng trưng cho Vô, cho Tâm linh, mà Thổ cũng là vị trí của con Người, 

nên con Người có gốc từ Tâm linh. ( Thiên lý tại Nhân Tâm ) 

 Hỏa          THIÊN: 天 

 THỔ   →   NHÂN: 人 

Thủy          ĐỊA:     地 

                        

Như vậy 4 hành xung quanh tượng trưng Thế giới hiện tượng: Thế giới hiện tượng biến 

hoá  theo Dịch lý, tức là sự biến hoá do các cặp đối cực tương thôi ( Âm Dương tương 

thôi ).  

VI.- CHỮ VIÊN: VÃN VÀ VẠN: LẠCTHƯ MINH TRIẾT  

Chữ Viên chỉ cuộc sống viên mãn tròn đầy, gồm cả Vãn lẫn Vạn.  

Viên = Vãn + Vạn 

  Vãn: nhà Phật                   Vạn: Đức Quốc xã 

        Chữ Viên = Chữ Vãn ( Tả nhậm: anti- clocke wise ) + Chữ Vãn ( Hữu nhậm: clock wise) 

 

4 ━  9      2 

          ∣       ∣ 
3  ━ 5 ━ 7 

                                                                               ∣       ∣ 
 8       1 ━ 6 

 

Mạch nối  hình chữ Vãn:  Ngược Kim Đồng hồ : Tả nhậm ( Thuận Thiên ) 

 

4        9  ━  2 

                                                                               ∣        ∣ 
3  ━ 5  ━ 7 

           ∣        ∣ 
8 ━   1       6 

Mạch nối Hình chữ Vạn:  Cùng chiều Kim Đồng hồ : Hữu nhậm  ( Nghịch Thiên ) 
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Chữ Viên = Chữ Vãn + Chữ Vạn  

Viên: 圆  =  Vãn 卐  ( Tả nhậm)  +   Vạn 卍 ( Hữu nhậm ) 

 

Khi các số Lẻ / số Chẵn được quay  theo chiều Chữ Vãn ( Tả nhậm ) và chữ Vạn ( Hữu 

nhậm ), các cặp đối cực Số Lẻ / số Chẵn đan kết với nhau cá biệt hóa mà sinh ra Vạn 

vật.  

Chữ Viên cũng  như  Ngũ hành đều là nguồn Sinh Sinh Hoá Hóa của  Vũ trụ, cũng 

tương đương với Time - (số Lẻ ) / Space - ( số Chẵn ) Continuum của Einstein. 

( Xem Lạc Thư Minh Triết của Kim Định và 

Warping Time and Space trên SPACE.com ) 

Vãn là Tu thân cho đến độ coi sống chết như nhau ( tức đắc Đạo ).   

Vạn là toả ra cùng khắp hết đến độ “ Tế thế An bang “, tức là việc Thiện việc Nghĩa 

lớn lao hơn hết có thể có ở Đời.   Chữ Viên chỉ có ở Việt Nho cũng như ý tưởng Tế thế An 

bang vậy . 

 

VII.-  Ý NGHĨA KHÁC CỦA NGŨ HÀNH 

Trục dọc ∣ gọi là trục Chí hay trục Thiên Địa ( mùa Hạ: Ngày dài hơn, đại diện cho Thiên, 

mùa Đông: Đêm dài hơn, đại diện cho Địa ) , trục Ngang  ― gọi là trục Phân hay Trục 

Nhân. ( mùa Xuân, mùa Thu: Ngày đêm bằng nhau, đại diện cho Nhân ), hai trục giao 

nhau tạo nên Thập Tự nhai  ╋, do đó mà việc thờ  cúng Tổ tiên được tổ chức vào hai mùa 

Xuân, Thu, ( thuộc Nhân ).  

Ta cũng có thể  coi : “ Nhân “ là sự giao thoa của cặp đối cực Thiên Địa. Nho bảo” Nhân 

giả kỳ Thiên Địa chi Đức, Âm Dương Chi giao, Quỷ Thần chi hội. . . < Lễ  Vận >“ 

Ngày xưa Tổ tiên chúng ta dùng Thập tự nhai để giải thích sự quân bình động của các cặp 

đối cực. Đó là  Dịch lý: nguồn gốc của Tiến hoá, trường tồn, Thái hòa.  

Nếu nghiên cứu kỹ Ngũ hành thì ta thấy những  quảng diễn về đồ hình Ngũ hành về Cơ cấu 

Thời và Không gian cũng có liên hệ với các trang trong Thánh Kinh. 

Việt Nho gồm hai Biểu tượng: Đồ hình Ngũ hành và Số đô Ngũ hành  và nét Gấp đôi   ( 

twofoldness )  cũng la Biểu tượng của Triết lý An vi.. 

Chúa  Giê- su thì Rao giảng bằng Dụ Ngôn  tức là cũng là một loại Biểu tượng phổ 

biến,  cụ thể, đơn giản, dễ hiểu  như người Gieo giống (  t  Mt 13, 1-9 ‘ Hạt Cải ( 13, 31 

-32 )  cây cỏ Lùng   13, 2 4 – 30 ),cây Nho ( Ga,  15 -18  ) Nắm men ( 13, 33 ); Ngọc qúy 
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( 13, 45 -46 ); chiếc lưới ( 13, 47 – 50 ) ; Kho tàng chôn dấu ( 13, 44 ) 4 loại đất trên đó 

hạt Giống rơi xuống chỉ 4  hạng người tiếp nhận lời Chúa ,  

Đức Phật cũng dùng cách thuyết pháp tương tự.  

VIII.- CÁCH LÀM DẤU THÁNH GIÁ ( HOLY CROSS) 聖架  

THEO NGŨ HÀNH 

Để  luôn luôn nhớ tới Màu nhiệm Chúa Ba Ngôi, khi khởi đầu làm bất cứ việc gì, Giáo 

dân đều làm Dấu Thánh gía.    khi làm dấu Thánh  giá  thì dùng ngón giữa của Tay phải, 

lần lượt nhấn vào Trán ( 2 ), vào Ngực ( 1 ), rồi vào vai Phải ( 3 ) và vai Trái ( 4 ). Đây 

cũng là cách dùng khung Ngũ hành để nhớ tới Mầu nhiệm Chúa Ba ngôi.  

2 Hỏa 

Mộc 3    ┼   4 Kim 

 

1 Thủy 

Cách làm Dấu từ 1 tới  2 tới 3 rồi 4 là lối đi ngược chiều với Kim Đồng hồ tức là theo Tả 

nhậm:  Thuận Thiên. 

  

C.- NHỮNG ĐỒNG DỊ GIỮA SÁNG THẾ KÝ 創世記 

VÀ BỘ MÁY HUYỀN CƠ NGŨ HÀNH玄機五行 

I.- LỐI NHÌN BIẾN HÓA变化THEO DỊCH LÝ 

THEO SỰ TƯƠNG THÔI  相 推 CỦA CÁC ĐỐI CỰC對極 

Trong khung Ngũ hành cả đồ hình lẫn số độ được coi như là Tạo Hóa lư -  bộ máy huyền 

vi để giải thích sự tương tác giữa các đối cực - (Âm Dương tương thôi “ trong Vũ trụ, đúng 

hơn là trong Thế giới Hiện tượng, tức là thế giới Nhị phân tương đối.) 

Theo Einstein thì hai đối cực Thời gian và Không gian là hai mô căn bản đan kết với nhau 

thành Thời – Không Liên ( Time – Space – continuum.  Xem SPACE.com. Warping Time 

and Space ) mà sinh vạn vật.      Theo Lạc thư của Lạc Việt thì các số Lẻ và số Chẵn được 

phân bố theo 4 hướng và 4 phương và xoay theo hai chiều Vãn ( Tả nhậm ) và Vạn ( 

Hữu nhậm ) , cá biệt hóa mà sinh ra vạn vật. 

Nói tóm lại Thượng Đế tạo ra thế giới Hiện tượng tương đối với nguồn sinh sinh hoá  của 

Vũ trụ qua các cặp đối cực: Gái / Trai, Mái / Trống, Cái / Đực, nhụy Cái / Nhụy Đực.. . . 

Giữa Việt Nho và Thánh kinh chỉ khác nhau ở chỗ thứ tự cặp đối cực; ở Việt Nho theo Tả 

nhậm nên đặt theo thứ tự Gái / Trai, còn trong Thánh Kinh thì theo Hữu nhậm theo thứ tự 

Adam / Eva hay Trai / Gái.   

II.- VŨ TRỤ QUAN CỦA KITÔ GIÁO: SÁNG THẾ KÝ 
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Theo Sáng Thế ký thì, Thế giới này được sáng tạo là do quyền phép của Thượng Đế, 

Ngài chỉ phán ra một Lời là mọi Tạo vật được dựng nên để cho con Người cai quản, 

đáp lại con Người phải tôn vinh thờ phượng Ngài, sống Vâng theo Ý Ngài mà hưởng 

Hạnh phúc.   

Những lời trên rất thích họp cho trình độ của người xưa ,ngày nay thiết nghĩ  chúng ta  có 

thể dùng những khám phá của Khoa học  để thẩy rõ   cái Tinh vi và Vĩ đại của Thượng Đế.  

Còn Việt Nho  thì do sự cảm nghiệm Thiên lý của các Nhân vật Văn Hóa Việt tộc như 

Bàn Cổ, Phục Hy. Tổ Tiên Việt phải sống  thuận Thiên để sinh tồn và phát triển. nghĩa 

là phải sống  theo Dịch lý, theo Tiết nhịp Hòa của Vũ trụ ( cosmic Rhythm ) . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHƯƠNG BỐN 

Vì các Vấn đề liên quan mật thiết với nhau, nên một số Chương dưới đây, chúng tôi trích 

trong cuốn  Đông Tây Giao hội. của Việt Nhân., tuy hình thức vẫn cũ, nhưng lại có tính 

chất Tổng hợp, mang Tinh thần mới rộng sâu hơn. 

  

 

CHÚA GIÊ-SU KITÔ  

A.- NGUỒN GỐC CỦA CHÚA GIÊ- SU KITÔ 

ĐẤNG THIÊN SAI TỪ TRỜI XUỐNG THẾ 
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CHÚA CỨU THẾ GIÊ – SU KITÔ 

( Phúc Âm theo thánh  Gioan > ) 

“ Ban đầu có Chúa Cứu Thế.  Chúa Cứu Thế ở với Thượng Đế từ nguyên thuỷ, vì Ngài là 

Thượng Đế Ngôi Hai.      Chúa Cứu Thế đã sáng tạo ra vạn vật: mọi loài trong vũ trụ đều 

do tay Chúa dựng nên. Chúa Cứu Thế là Nguồn Sống bất diệt.  Nguồn Sống ấy Soi 

Sáng cả nhân loại, chiếu rọi trong Bóng tối dày đặc, nhưng bóng tối không bao giờ dập 

tắt được Ánh sáng.” 

Với cái nhìn Việt Nho, ta thấy đoạn Phúc âm trên có những  điểm tương tự với 

Việt Nho. 

Có vài cách tìm hiểu khác nhau: 

I.-  ẤN TÍCH CHÚA GIÊ - SU KITÔ TỪ TRỜI XUỐNG THẾ 

Ngôi sao 14 cánh nơi Máng cỏ  mà Chúa Giê- su giáng sinh cũng tương tự như ngôi sao 

14 cánh nơi Trung tâm Trống Đồng Đông Sơn. ( 7 ) 

 

 
 

Hình Ngôi sao 14 cánh nơi máng cỏ của Chúa Giê-su & Hình Trống Đồng . 

Vòng trong của hình Ngôi sao có khắc câu: 

Hicde Virgine Maria Jesus Christus Natus: 

Nơi đây Trinh Nữ Maria đã hạ sinh Đức Giê- su. 

 

[18]. Hình nơi hang Đá Bethlem 

* Hình trống Đồng Đông Sơn có ngôi sao 14 cánh ở Trung tâm. 

Trên mặt Trống Đồng gồm có: 
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3 ( Số Trời ) vòng có ngôi Sao ở Trung tâm được tượng trưng cho Thiên, cho 

Dương;   

2 ( Số Đất ) vòng ngoài tượng trưng cho Địa cho Âm , 1  vòng chính giữa cho Nhân ( 3 + 

2 →5 : I: Nhân giả: kỳ Thiên Địa chi Đức: Con Người là Tinh hoa của Trời Đất. 

Thuyết Tam tài ).   

Ngôi sao 14 cánh tượng trưng cho tuần Trăng Tròn  ( 14 đêm ) và tuần Trăng Khuyết (14 

đêm ), Tròn / Khuyết tượng trưng cho Âm    Dịch lý  Âm Dương hòa cũng là Thiên lý.   

Vậy ngôi sao 14 cánh nơi máng cỏ của Chúa Giê-su tượng trưng cho Thiên, cũng tượng 

trưng cho  Dịch lý,  nên Ngôi sao 14 cánh là  Biẻu tượng cho “ Chúa Giê-su từ Trời 

xuống Thế “. 

[ 11 ]:  the meaning of number 14. 

The moon is fourteen days in waxing (growing larger) 

before we can observe the beautiful full moon. 

The moon is also fourteen days in waning. 

 

II.- BA ĐẠO SĨ ĐÔNG PHƯƠNG & 

 BA LỄ VẬT  DÂNG CHÚA HÀI ĐỒNG GIÊ-SU 

VÀNG, NHŨ HƯƠNG,  MỘC DƯỢC 

          

Ba Đạo sĩ Đông phương dâng Lễ vật Cho Chúa Hài đồng 

 (  không thấy Đạo sĩ Tây phưong? )  

 

Ba Lễ vật 

http://d.7769domain.com/r/rd.html?#http%3A%2F%2F7769domain.com%2FAd%2FGoIEx2%2F%3Ftoken%3DS3ZpTEhCcHJxbERMVHlTMnhmQ2ZzdmU0TlBJbkhIVVJhb0IzcUY3bGRqbGdkMnp3aGhYWFNVREtheWpCaExsKzFlUk83OTQwZVNHWTh4L3MxTXNyL1lKYTcwODlDN01LQ0JOM0lNbjh6Z01SdWdVZFBmT1ZpTmR1emM0dndFUHJXWWo4MzAvSnQxbG9ZYlFWSjlhdm1k
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“ Tôi luôn bị hấp dẫn bởi những vị đạo sĩ. Câu chuyện của họ định hình phần lớn những 

tường thuật của Thánh Matthêu về sự ra đời của Chúa Giêsu Kitô, nhưng vẫn còn rất 

nhiều chất vấn về những nhân vật bí ẩn này. Họ đến từ đâu ? Làm thế nào mà họ biết để 

dõi theo ngôi sao ? Họ đã nghĩ gì khi tìm thấy Thánh gia ? 

Lưu ý rằng chúng ta không tìm thấy trong trình thuật Tin Mừng có ba người trong số 

họ. Thay vào đó, chúng ta có truyền thống đó bởi vì có ba món lễ vật: vàng, nhũ hương 

và mộc dược. Điều này là để ứng nghiệm lời tiên tri của Isaia, “Chư dân sẽ đi về phía ánh 

sáng của ngươi, vua chúa hướng về ánh bình minh của ngươi mà tiến bước… Lạc đà từng 

đàn che rợp đất, lạc đà Ma-đi-an và Ê-pha: tất cả những người từ Sơ-va kéo đến, đều 

mang theo vàng với trầm hương, và loan truyền lời ca tụng ĐỨC CHÚA” (Is 60,3.6 bản 

dịch CGKPV) 

hánh Irene đã viết: những lễ vật của các vị đạo sĩ biểu thị mầu nhiệm Chúa Kitô nhập 

thể. Vàng là biểu tượng của hoàng gia; do đó, nó đại diện cho vương quyền của Chúa 

Giêsu. Trầm hương được sử dụng trong việc thờ phượng Thiên Chúa, vì vậy nó chỉ ra 

thiên tính của Ngài. Có lẽ kỳ lạ nhất là lễ vật dâng cho hài nhi là mộc dược, đó là một 

dạng dầu dùng cho việc mai táng. Nó biểu thị nhân tính của Chúa Kitô, đặc biệt là trong 

cuộc khổ nạn và cái chết của Người. 

Những lễ vật này của các đạo sĩ có thể cung cấp dồi dào chất liệu cho lời cầu nguyện và 

suy niệm của chúng ta. Một số người đã kết nối những lễ vật này với những lời khuyên 

Tin Mừng về đức nghèo khó, khiết tịnh và vâng lời. Tôi muốn sử dụng chúng để xem xét 

những gì bản thân chúng ta có thể dâng lên Hài Nhi Giêsu, đặc biệt là khi chúng ta đang 

bắt đầu Năm Mới này.  “ 

1.-Vàng ( Gold:金 Kim ) 

“ Chúng ta hãy giải thích vàng theo nghĩa đen. Hài nhi Giêsu có thể không cần tiền của 

chúng ta, nhưng dân của Ngài thì có. Việc bố thí không phải là điều chúng ta chỉ được 

kêu gọi làm trong Mùa Chay. Giáo lý nhắc nhở chúng ta rằng nó thực sự là một công việc 

của công lý. ”Bố thí cho người nghèo là một bằng chứng cho tình bác ái huynh đệ: đó 

cũng là một việc làm đẹp lòng Thiên Chúa (GLHTCG 2462). 

Tôi nghĩ rằng rất nhiều người không thích nói về “thuế thập phân” vì nghe như Chúa 

đang đánh thuế chúng ta. Có lẽ, đối với Giáo hội thì nghe có vẻ tham lam. Nhưng tôi đã 

nhận ra rằng nếu tôi chỉ nói suông là “hãy cho đi”, điều đó thực sự có nghĩa là gì ? Khi 

chiếc giỏ đi xung quanh nhà thờ, tôi có thể ném vào đó số tiền từ trong ví của tôi vào cuối 

tháng không ? 

Tôi đã sẵn sàng cho đi những gì tôi có… vì nó không phải của tôi, nhưng là của Chúa hay 

không ? Tôi có thực sự sẵn sàng trao ban “vàng” của tôi như một của lễ, mà không đắn 

đo suy nghĩ không ? Bây giờ, có nhiều cách khác nhau để bố thí. Nó không phải luôn 

luôn là một món tiền. Khi chúng ta đọc trình thuật nổi tiếng của Matthêu chương 25, cuộc 

phán xét cuối cùng, chiên và dê được tách ra và Chúa Giê-su cho biết về tất cả những 

việc tốt lành: cho kẻ đói ăn, thăm kẻ tù rạc, cho người trần truồng có áo mặc, khi được 

làm cho Người thì đó chính là việc bố thí.  
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Có rất nhiều cách để thể hiện lòng bác ái, và “thời gian” và “tài năng” của là những lễ 

dâng quý giá mà Giáo hội cần. Nhưng tôi có thể cho nhiều hơn một kho tàng không ? Tôi 

có hay sợ cho đi tiền tài hay sợ khi buông bỏ đồng tiền của bà góa phụ (Lc 21,1-4), vì tôi 

không tin tưởng sao ? Phải chăng bởi vì tôi quên rằng đó không phải là tiền của tôi mà là 

…của Chúa ? “ 

2.- Nhũ hương  (乳香 ) 

  Frankincense ) 

 

[ Frankincense:  a fragrant gum resin from trees of a genus (Boswellia of the family 

Burseraceae) of Somalia and southern coastal Arabia that is an important incense resin 

and has been used in religious rites (Nghi lễ Tôn giáo ) , perfumery, ( nước hoa ) and 

embalming ( ướp xác )] 

“Lễ vật này của các đạo sĩ nhắc nhở chúng ta rằng hài nhi này không chỉ là một vị vua, 

mà còn là Thiên Chúa. Chúng ta thấy trong trình thuật của Matthêu các đạo sĩ thờ 

lạy Chúa Kitô. Bạn nghĩ gì về sự khiêm tốn mà họ có được trong khi họ đã già dặn và có 

lẽ cũng giàu có, để rồi cúi đầu chạm đất và thờ lạy một đứa trẻ ?  

Chúng ta thấy hương trầm được đề cập trong Kinh thánh liên quan đến việc cầu 

nguyện: 

Trong Khải huyền 5,8: ”Khi Con Chiên đã lãnh cuốn sách, thì bốn Con Vật và hai mươi 

bốn vị Kỳ Mục phủ phục xuống trước mặt Con Chiên, mỗi vị tay cầm đàn, tay nâng chén 

vàng đầy hương thơm, tức là những lời cầu nguyện của dân thánh”. 

Và trong Thánh vịnh 141: 1-2: ”Lạy CHÚA, con kêu lên cùng Chúa, xin Ngài mau đến 

phù trợ con. Xin lắng nghe lời con, khi con kêu lên Ngài. Ước chi lời con nguyện như 

hương trầm bay tỏa trước Thánh Nhan, và tay con giơ lên được chấp nhận như của lễ 

ban chiều”. 

Chúng ta có thể dâng lên lễ vật nhũ hương cho Hài Nhi Kitô bằng lời cầu nguyện của 

chúng ta. Cầu nguyện là cách chính yếu để chúng ta gặp gỡ Chúa Kitô. Quan trọng là 

việc trau dồi một đời sống cầu nguyện, để dành thời gian mỗi ngày để có một cuộc trò 

chuyện với Thiên Chúa, Đấng đã tạo thành nên bạn và là Đấng yêu thương bạn. 

Khởi đầu Năm Mới là một cơ hội tuyệt vời để đưa ra một quyết tâm mới lập lại trật tự  

 Thiêng liêng cho bạn. Thật là hợp lý khi lập kế hoạch cho cuộc sống hàng 

ngày; hãy thực hiện các mục tiêu cụ thể cho lời cầu nguyện hàng ngày và hàng tuần mà 

những điều đó có thể được thực thi sau đó.” 

3.- Mộc dược (没药) Myrrh  )   [ 1 ] 

 

“ Mộc dược đã được sử dụng như một loại nước hoa hoặc dược liệu, nhưng nó cũng 

được dùng để ướp xác. Lần khác chúng ta thấy nó trong Tân Ước là trong Gioan 19,39, 

khi Giuse Arimathea mang đến để ướp xác Chúa Giêsu sau khi Người được đưa xuống 

khỏi thập giá. 
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Câu thứ ba của bài thơ We Three Kings (tác giả John Henry Hopkins) cho thấy sự kỳ lạ 

của món quà cho con Trẻ này: ”Mộc dược là của tôi, mùi đắng cay của nó. Hít vào 

một đời sống bao trùm sự ảm đạm; Buồn bã, thở dài, máu chảy, chết chóc, đóng kín 

trong ngôi mộ lạnh giá”. 

Lễ vật mộc dược nhắc nhở chúng ta, ngay cả giữa niềm vui Giáng sinh, Chúa Giêsu đã 

đến chết cho chúng ta. Người là người duy nhất trong lịch sử thế giới được sinh ra để 

chết. 

Làm thế nào để chúng ta tặng ngài lễ vật mộc dược ? Thông qua những hy sinh và đau 

khổ của chúng ta. Mỗi ngày, chúng ta được mời gọi bằng một cách nào đó chết cho 

Ngài. Chúng ta có thể thực hiện việc đền tội tự nguyện trong suốt cả ngày, để hợp nhất 

những đau khổ của chúng ta với chính mình (kiêng thịt hoặc không ăn tráng miệng hoặc 

chọn hoãn lại những niềm an ủi bé nhỏ). Chúng tôi cũng phải đối mặt với việc đền tội 

không mong muốn. Thánh Angela Foligno nói rằng: việc đền tội mà chúng ta chọn một 

cách tự nguyện không có công trạng bằng những việc chúng ta bị áp đặt phải làm những 

việc đến từ hoàn cảnh sống của chúng ta. 

Bắt đầu mỗi ngày với Lễ dâng buổi sáng, dâng lên Chúa Giêsu mọi thứ bạn phải đối mặt  

một lời cầu nguyện, hãy trao nó cho Chúa Giêsu. Hãy cắn vào lưỡi mình thay vì phàn 

nàn. Trao nó cho Chúa Giêsu và nói với Ngài rằng bạn muốn đau khổ với Ngài. 

Trong phụng vụ, chúng ta kết hiệp cuộc sống của chúng ta, hy sinh của chúng ta, niềm 

vui của chúng ta, công việc nhàm chán của chúng ta, niềm vui lớn nhất của chúng ta, với 

sự hy sinh của Chúa Kitô trên thập giá và dâng lên cho Chúa Cha. Lễ dâng của chúng ta 

tuy không hoàn hảo… nhưng của Chúa Kitô thì hoàn hảo. Vị linh mục cầu nguyện khi 

dâng lễ vật: ”Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được 

Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận”. 

Vàng, nhũ hương, và mộc dược. Những lễ vật này có thể trông hơi quen thuộc: bố thí, 

cầu nguyện và đền tội. Đây không chỉ là hành động của Mùa Chay - chúng là lễ dâng 

hàng ngày của chúng ta cho Vua của chúng ta. Những thực hành cổ xưa này là những 

phương thế mà cùng đích là chúng ta trao chính trái tim mình cho Ngài.” 

Tô Mã Linh chuyển ngữ từ integratedcatholiclife.org 

Nguồn: hdgmvietnam.com 

 

 

4.- Ý NGHĨA CÁC LỄ VẬT THEO TINH THẦN ĐÔNG PHƯƠNG 

https://en.wikipedia.org/wiki/We_Three_Kings
http://www.integratedcatholiclife.org/2020/01/watson-magi-gifts-lent/
https://www.hdgmvietnam.com/tin-tuc/phut-suy-tu
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Vì Lễ vật từ các Đạo sĩ Phương Đông, nên chúng ta nên tìm thêm Ý nghĩa  Lễ  Vật theo 

Tinh thần  phương Đông: 

Chúng tôi thấy 3 Lễ Vật liên hệ  đến  3 lãnh vực  quan trọng của đời sống con Người: 

a.- Vàng thuộc nhu cầu cần cho sự sống Vật chất . Nhu cầu vật chất để ăn uống và nhật 

dụng . Tổ  Tiên  chúng ta sống theo lối Quả dục   ( No More no less, enough is enough ) 

là lối  sống  chiết trung  (  electic life style  ) giữa Diệt dục ( The least , the better )  và 

Đa dục ( The more, the better ),     

Vàng là vật chất quý hiếm, nên con người phải Phối Địa nghĩa là kham phá những 

nguyên liệu trong Đất để có cái hiểu biết  rộng sâu [  Phối Địa: Bác hậu phối Địa:Phải 

tìm đến chỗ rộng dày của Vật chất ]  để  được chu tri ( holistic knowledge )  giúp cho con 

người có  “ của ăn và nhật dụng không những giúp Thể chất được tráng kiện  mà 

tinh thần cũng được minh mẫn. 

Thế giới ngày nay quá thiên về Vật chất, về Khoa học,  làm cho cái Trí phình to mà  

nguồn Tình Tâm linh bị teo tóp lại, nếp sống Duy Lý cực đoan đem con người trở lại nếp 

sống thời hoang sơ! 

b.- Nhũ hương, còn gọi là nhang ( hương), trầm  cần cho Nghi Lễ cúng tế (Tín 

ngưỡng)    

Khi đốt nhang trầm thì khói bốc lên với ý tưởng con người tiếp cận với nguồn Tâm 

linh, ( Thiên )  Nho gọi là  “ Cao minh Phối Thiên: con người tìm tới chốn  sáng láng rõ 

ràng trên Cao, tiếp xúc với nguồn Sáng để un đúc Nhân  phẩm từ nguồn Tâm linh: Bác ái 

Công bằng và Tha thứ của Công giáo, còn Nho Viẹt Nam thì Nhân phẩm là Lòng 

Nhân ai, Lý Công chính va Bao dung; Phật giáo thì Từ bi. Trí tuệ và Hỷ xả. 

c.- Mộc dược là thứ nhựa thơm được dùng làm  hương liệu, mỹ phẫm và  cũng dùng  

đế ướp xác khỏi hư nát  và cũng được Công giáo dùng  trong các phép Bí  tích Xức 

Dầu Thánh giúp  khỏi hư  nát  Linh hồn . 

Vây :   3 của Lễ mà 3 Đạo sĩ phương Đông dâng hiến Chúa Hài đồng Giê – su  mang 

tinh thần  “ Phối Thiên,  Phối Địa, cùng nếp sống Quả dục “  

3 Đạo sĩ phương  Đông theo sự huớng dẫn  của ngôi Sao, các Ngài mang theo 3  Lễ  

vật  tìm đến nơi Máng cỏ dâng Chúa Hài  Đồng Giê- su  phải có một ý nghĩa đăc biệt 

nơi con số 3 . (  Xem  [ I ]  ) 

 

Ngoai ra chúng ta còn  thấy   Chúa Giêsu  Rao giảng Tin Mừng 3 năm và Ngài Lên 

Trời lúc 30 = 3x 2 x 5 tuổi . Con Huyền số 3 bám sát đời sống Đức Chúa Giê – su! 

[ I ].    “ Myrrh is used especially in the Near East, in perfumery ( nước hoa ) , medicines, ( dược 

phẩm )  and incense. ( Hương: nhang )  

What is myrrh used for? 
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In foods and beverages, myrrh is used as a flavoring component. In manufacturing, myrrh is used as 

a fragrance, in incense, and as a fixative in cosmetics. It is also used in embalming.  

[ Coronavirus disease 2019 (COVID-19): Some experts warn that myrrh may interfere with the 

body’s response against COVID-19.] “ 

 

THE REVERENCE IN WHICH MYRRH WAS HELD: 

“ Myrrh was said to be present both at the birth (the Magi)  and the death (Nicodemus) of Jesus. 

In the chrism anointing oil ( Xức dầu ) of the Eastern Orthodox Christian tradition, myrrh was the 

chief ingredient for the sacraments of chrismation (baptism in the Holy Spirit: Lễ Thêm sức) and 

unction < Xức dầu > (rite of consecration or healing). 

The Roman Catholic church also used myrrh in their incense, and, by the Middle Ages, the church 

had developed the symbolic meaning of myrrh as a representation of sacrifice  (Hy sinh) and 

penitence (  Sám hối ), as well as purification * Thanh tẩy ) and preservation of the flesh. ( bảo quản 

thịt ) “  

5.- Ý NGHĨA TÂM LINH CỦA SỐ 3 ( Mystical number ) [ 1 ] 

Số 3 có ý nghĩa sau: Sự hòa hợp được coi như nguồn mạch của sự xây dựng; Sự 

tham gia hoàn thiện;  Sự Dẫn đường chỉ lối; Lợi ích của  sự thư dãn; Dành thời gian 

trước khi nói và hành động.   

SỐ 3 LÀ BIỂU TƯỢNG MẠNH MẼ VỀ  

TAM VỊ NHẤT THỂ  ( TRINITY )  NHƯ:  

Sinh - Sống- Chết;      Tâm- Thân - Hồn;      Tâm trí – Cơ thể - Linh hồn;  

QUÁ KHỨ  - HIỆN TẠI – TƯƠNG LAI. . .   

VÀ 10 DẤU HIỆU CỦA SỰ THỨC TỈNH TÂM LINH   

  

[  I ]   What is the meaning of spiritual Number 3? 

Angel number 3, also known as the number of harmony, is considered “The Number of the Master 

Builder” and represents divine intervention, guidance & direction. It also symbolizes the many benefits 

of relaxing, taking your time and thinking before you speak or act. 

WHAT IS THE POWER OF 3 IN SPIRITUALITY?  

The number 3 is universal as an innate expression of Nature. It is Earth, Sun, and Moon; the human 

amalgam of body, mind, and spirit. We think of Time itself unfolding as past, present, and future and 

our full cycle of experience as birth, life, and death. ( Trinity )  

IS THE NUMBER 3 POWERFUL? 

The number 3 has always held powerful symbolism. Think about good things coming in 3s, the birth-

life-death cycle, the mind-body-soul connection, the 3 acts of a typical story. Wherever the number 3 

shows up in your life, it’s generally an omen  (Điềm) of creativity, communication, optimism, and 

curiosity! 



- 102 - 

 

3. Seeking: Following the Path. The next stage calls you to be a spiritual seeker. Having found your 

path, regular practice, study, and discipline serve to take you deeper toward the greater vision of 

expanded awareness.Dec 1, 20 

THE FOLLOWING ARE 10 SIGNS OF SPIRITUAL AWAKENING . 

1.- Observing Your Patterns. One of the first signs of awakening is noticing. ... 

2.- Feeling a Sense of Connection. ... 

3.- Letting Go of Attachment. ... 

4.- Finding Inner Peace. ... 

5.- Increasing Your Intuition. ... 

6.- Having Synchronicity. ... 

7.- Increasing Your Compassion. ... 

8.- Removing Fear of Death. 

9.- Increasing Authenticity 

10.- Flourishing 

It’s a sign of the times that the word “awakened” has made it into the urban dictionary, where it is 

defined as “spiritually aware of the universe and [its] direct metaphysical connection to one’s own 

being and the connection it has to all life forces.” It is so mainstream, in fact, that political candidate 

Marianne Williamson has made part of her platform a call for “moral and spiritual awakening.” 

One of the problems with the idea of a spiritual awakening, however, is the lack of a clear 

definition. What exactly is a spiritual awakening, and is there a way you can tell if you are having one? 

According to Deepak Chopra, awakening happens when you are no longer living in a dream world 

where you filter everything through your ego and focusing on the future and the past. Instead, you 

have an almost simultaneous awareness of your individual self and the connection between that and 

everything else. 

Take, for example, the metaphor of a wave in the ocean. You are the wave, and you are the ocean. 

The ability to maintain both separation and connection seems to indicate a different level of spiritual 

evolution. 

When you look across faith traditions, there is a common thread that describes this state 

as nirvana, enlightenment, or awakening. This consciousness happens when you stop being the 

observer, and instead you ask yourself, who is observing? 

For example, think about being engrossed in a movie—your emotions and physiology behave as 

though you are in deep space with Luke Skywalker or with Dorothy when she stands up to the 

Wicked Witch. In that moment, the experience of the movie feels real—your heart races, you feel 

excited, scared, or hopeful. Then your phone rings or the person behind you coughs loudly, and you 

are brought back to a different reality: you are sitting in a movie theatre sharing the experience of 

space travel or yellow brick roads with others. 

Examples of Awakened People ( Ví dụ về  những người đã tỉnh thức ) 

When asked to think of awakened people, names like Mahatma Gandhi, Buddha, and Jesus come to 

mind. Or perhaps Mother Teresa or Nelson Mandela. These inspiring figures might lead you to 

believe that being awakened is akin to being perfect. If so, try to think of more relatable examples of 

individuals who are awake. It helps to see examples of people who are simultaneously flawed but 

striving to live a good life with a focus on the greater good. 

A FEW THAT COME TO MIND ARE:  

Russell Brand, who seems to model a strange contradiction of constantly questioning and striving for 

more knowledge with bathroom humor. 
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Jim Carrey, whose comedic genius helped him to see through the illusion of celebrity and detach 

from any need for fame. 

Oprah Winfrey, who brought Eckhart Tolle to the masses and who uses her SuperSoul Sunday as a 

way to spread enlightenment to her millions of viewers, but also has a less enlightened fixation on her 

weight. 

People who model being spiritually awake but not perfect are what is needed to make being 

awakened feel possible. 

So now that you have a few examples of awakened people, let’s focus on how you can tell whether or 

not you are having an awakening. The following are 10 signs of spiritual awakening. 

1. Observing Your Patterns ( Quan sát khuôn mẫu cua Bạn  ) 

One of the first signs of awakening is noticing. You may be going through life on autopilot without 

giving much thought to who you are, what you want, and why you are here. Having these questions 

pop up is like turning on a light in a previously dark room. If you are aware that you are witnessing 

how you do life, you may be asking yourself: 

Do I really need to drink so much? 

Why do I get angry so often? 

Why am I always comparing myself to others? 

Why can’t I get out of bed when my alarm goes off? 

Do I really need this much red meat in my diet? 

Why do I attract so much drama? 

The first step in growth is always the awareness of the present moment followed by an impulse to 

change s something. 

2. Feeling a Sense of Connection ( Cảm thấy cảm giác nối kết  ) 

CONNECTION COMES FROM SHARED HUMANITY. THIS CAN OCCUR WHEN: 

You find yourself taking interest in your community. This can include volunteering at your local food 

bank or shoveling your neighbor’s walkway. 

You try on the perspective of someone whom you have previously seen as different. Perhaps, you 

start asking why they wear a burka or have tattoos rather than judging them. 

You have a heightened awareness of the creatures you share the planet with. You might decide to 

stop eating meat or you might catch yourself trapping flies and spiders rather than killing them. 

You have a connection to the planet. This may come as a realization that littering, using plastics, or 

wasting food is no longer an acceptable personal practice. 

3. Letting Go of Attachment ( Buông bỏ cố  chấp ) 

Whether you are aware of it or not, you have attachments. Attachments are how you define yourself. 

You may define yourself by the car you drive, the shoes you wear, what you eat, who you spend time 

with, who you vote for, what you read, and how you spend your money. 

https://chopra.com/articles/10-ways-to-connect-to-the-present-moment-without-a-meditation-cushion
https://chopra.com/articles/5-steps-to-detaching-for-a-happier-life
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Think about your true self as your pulse. Over the years, you take on beliefs or descriptions about 

yourself based on what your parents, your friends, the media, and even science tells you. Look at 

each belief as a veil. 

I’M SMART; I’M POPULAR; I’M A CAT LOVER; .I’M VEGAN; .I’M A 

YOGI;.I’M ALWAYS LATE;.I CAN’T EAT GLUTEN. 

Every layer is another bit of fabric. Once you become aware of the veil, it becomes transparent. Still 

there but you can see right through it. 

4. Finding Inner Peace ( Tìm bình an nội  tâm ) 

Think of inner peace as being unflappable. ( không thể áp dụng được ) It doesn’t mean that things 

don’t go wrong in your life, it just means that when things do go badly, you aren’t on an emotional 

roller coaster of anger, frustration, or despair. 

The Dalai Lama describes inner peace like stubbing his toe—he still experiences an emotional 

charge, but t is fleeting. Inner peace is like a magnifier of positive emotions and a wet blanket over 

negative ones. 

Find inner peace 24/7. Download the Chopra App for personalized well-being guidance you can access 

whenever you need it. 

5. Increasing Your Intuition ( Gia tăng trực giác ) 

Have you ever thought of an old friend from high school only to run into them in an airport the next 

day?  immediate and irrational dislike for someone or experienced the feeling when first meeting 

someone that you already know them? 

These are all signs of intuition. If thoughts, objects, and individuals all have energy, spiritually 

awoken human beings seem more apt to connect with this energy on a regular basis. 

6. Having Synchronicity (  Có tính đồng bộ ) 

Along the same lines as intuition, there is that feeling that the universe is conspiring to make 

something happen. Your new neighbor has a San Diego license plate, and your barber mentions they 

were just in San Diego last weekend, then you turn on the TV and a San Diego tourism advertisement 

is playing. Some might call this coincidence, but others believe that these subtle signs are guiding you. 

I once registered for a conference that I wasn’t really sure I could afford only to make a connection 

with two business leaders I had admired for years. Ultimately, this led me to a fabulous new contract 

and some connections I could have never made if I had not registered.  

IF A SINGLE ACT HAS TRIGGERED A CHAIN OF EVENTS THAT FEEL LIKE 

DESTINY, YOU JUST MIGHT BE AWAKENING! 

7. Increasing Your Compassion ( Gia tăng Lòng  trắc ẩn ) 

Empathy is your ability to feel what others are feeling, to try on a newperspective. Compassion is an 

action that is inspired by your empathy. It literally means “to suffer with.” People who are in the 

process of a spiritual awakening begin to notice both a more all-encompassing empathy and a more 

action-oriented compassion that feels normal, natural, and fulfilling. 

One area of compassion that is often forgotten is self-compassion. According to Kristin Neff, self-

compassion researcher, self-compassion is composed of three main components: 

Self-kindness    A sense of common humanity     Mindfulness 

IF YOU ARE EXPERIENCING THE ABOVE COMPONENTS, YOU ARE ON THE 

PATH TOWARD SPIRITUAL AWAKENING . 

https://chopra.com/articles/whats-the-difference-between-empathy-sympathy-and-compassion
https://self-compassion.org/wp-content/uploads/publications/SC-Germer-Chapter.pdf
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8. Removing Fear of Death  ( Loại bỏ nỗi sợ chết ) 

A wise teacher, Barry (Bears) Kaufman, once said that all fear is really a fear of death. All fear 

decreases generally as an individual becomes more awakened. This might be due to the lack of 

attachment. Your own demise seems less tragic when you focus on living in the present and stop 

worrying so much about the future or regretting the past. When consciousness is seen as 

transcending a physical body, the loss of this body feels less tragic. Seeing death as inevitable, as part 

of your process, allows for peace and removes fear. 

9. Increasing Authenticity ( Tính xác thực ) 

With an awakening comes confidence and a deep sense of self-worth. Gone is the need to conform to 

ultural norms or remain politically correct. Instead, a real complete sense of satisfaction with who 

you are and the choices you make abounds. 

Although many awakened people are influencers, they don’t aspire to have followers. People like Jay 

Shetty and Eckhart Tolle have massive followings because of how they show up in this world, not 

because they know a magical Instagram algorithm. The act of being themselves is one of their most 

appealing traits. With the recognition that it is not their job to please others, to avoid stating 

unpopular opinions, or to tread gently around the way others choose to feel comes an energy that is 

attractive and feels secure to be around. 

10. Flourishing ( Sự đâm chồi nảy lộc: Hưng thịnh) 

Awakened people have a level of well-being that seems to be more consistent. You know that there is 

a mind-body connection, which translates to people who are happier are also healthier. 

It is interesting to note that research in the field of positive psychology is very similar to studies of 

awakened individuals. In positive psychology, the domains of the theoretical model of happiness 

called PERMA (positive emotions, engagement, relationships, meaning, and accomplishments) are all 

strengths of the awakened. Likewise, one researcher, Sonya Lyubomirsky, found a deep connection 

between happiness and success across multiple life domains, including marriage, friendship, income, 

work performance, and health. In science, this is known as flourishing. ( Hưng thịnh ) 

Practices to Assist in Your Spiritual Awakening ( Thức tỉnh Tâm linh ) 

For those of you reading this and feeling like you have had hints of awakening but want to open 

yourself fully to its potential, here are some recommended activities: 

Meditate; Spend time outside; Laugh; Dance; Connect with your community; Volunteer;Practice 

gratitude; Slow down 

As Eckhart Tolle says, “You find peace not by rearranging the circumstances of your life, but by 

realizing who you are at the deepest level.” 

Spend time focused on becoming yourself fully.” 

 
Find balance anywhere, anytime, with the Chopra App. Download it now for guided meditations and 

personalized practices at your fingertips. 

 

B.- CHÚA GIÊ- SU KITÔ: NGÔI LỜI 

    NGÔI LỜI: NGUỒN SỐNG VÀ NGUỒN SÁNG 

I.- QUA HÌNH THÁI CỰC VIÊN ĐỒ: THÁI CỰC: ÂM / DƯƠNG 

http://www.barryneilkaufman.com/
https://positivepsychologyprogram.com/perma-model/#seligman-perma-model
https://www.apa.org/pubs/journals/releases/bul-1316803.pdf
https://chopra.onelink.me/XGnh/d8aa4a97
https://chopra.onelink.me/XGnh/d8aa4a97
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Hình Thái cực 

 

Thái cực : Âm ( nguồn Sống, ) Dương  ( Nguồn Sáng ). 

Chúa Giê-su là nguồn Sống / nguồn Sáng. 

Nguồn Sống là Biểu tượng cho Vật chất .[ Thủy ]  

Nguồn Sáng [ Hỏa ] là Biểu tượng cho Tinh thần: Bác ái và Công bằng. 

[ Wave – particle duality ] 

II.- QUA TRỤC TUNG CỦA NGŨ HÀNH 

Chúa Giê-su là Ngôi Lời: Nguồn Sống và Nguồn Sáng. 

Hỏa 

↑ 

Thổ 

↓ 

Thủy 

ThủyTrong Ngũ hành, hành Thổ tượng trưng cho nguồn Tâm linh ( Vô  ), còn 4 hành 

xung uanh tượng trưng cho thế giới Hiện tượng ( Hữu ).  Ngũ hành là chi tiết hoá của 

Thái cực Âm Dương : Vô / Hữu.    Trục Tung là trục Tâm linh, trục hoành là trục Thế sự 

( Khoa học ) . Trên trục Tung  ( trục Tâm linh ) ta có: 

Thổ = Thủy + Hỏa 

Thủy ( Vạn vật chi nguyên: Nước là  nguồn cội sự Sống của vạn vật, nên Nước tượng 

trưng cho Vật chất.   Hỏa là Lửa là Năng lượng  Quang năng tức là nguồn Sáng.  

Chúa Giê- su Kitô là Ngôi Lời: tức là Nguồn Sống ( Vật chất ) và Nguồn Sáng ( Năng 

lượng ) tạo ra vạn vật, Chúa Giê-su chính là  Thái cực. 

Nguồn Sáng:  Ánh Sáng được truyền đi theo Làn Sóng hình Sin bao quanh  < tựa như 

Lòng Bác ái > dòng Photon truyền theo đường thẳng  < tựa như Lý Công chính hay lẽ 

Công bằng  > ( Wave – Particle duality: Theo Louis De Brooglie ) . 
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Vậy Tinh thần của Chúa Giê-su là Bác ái và Công bằng. Khi sống sao cho Bác ái và 

Công bằng hài hòa thì đạt đức Dũng có thể Tha thứ  cho nhau đến  70 lần 7.  

 

NGŨ  HÀNH  VỚI THÁNH GIÁ CỦA CHÚA GIÊ - SU 

1.- Chúa Giê su là nguồn Sống và nguồn Sáng 

“ Mà lời Chúa Cha chính là Lời sự sống: “Và tôi biết: mệnh lệnh của Người là sự sống 

đời đời”. Sự sống là ánh sáng. Cái chết là bóng tối. Chúa Giê-su đến đem lời Chúa Cha 

ban sự sống đời đời. Đem ánh sáng sự sống soi vào bóng tối chết chóc cõi nhân gian. 

“Tôi là ánh sáng, tôi đã đến thế gian, để bất cứ ai tin vào tôi, thì không ở lại trong bóng 

tối”. Vì thế ai đón nhận Chúa Giê-su là đón nhận Chúa Cha. Là đón nhận ánh sáng. 

Là đón nhận sự sống. “ 

(  Ga 12,  44-50 ) 

( Phúc Âm thánh Gioan 1 - 5  ) 

 

 

Hỏa 

↑ 

Mộc← THỔ→Kim 

↓ 

Thủy 
 

Thủy: Nước là nguồn  Sống của vạn vật.  Hỏa : Quang năng là nguồn  Sáng  trong  

Vũ trụ. 

2.- Chúa Giê su với Cơ cấu Ngũ hành: Tạo Hóa lư 

 

 
  

 

Ngũ hành có 4 hành xung quanh và Hành Thổ ở Trung tâm 

Chúa Giêsu  có 4 dấu đanh đóng nơi 2 tay và 2 chân  tương tự như 4 hành 
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   và vết đòng đâm vào phía Tim bên trái tương tự như hành Thổ . 

  Vậy Tạo Hóa Lư  hay Ngũ hành cũng  cho ta hình ảnh về Thánh Giá Chúa 

Giêsu. 

C.-  THIÊN CHÚA BA NGÔI 

 ĐỨC CHÚA CHA, CHÚA CON, CHÚA  THÁNH THẦN 

Trong Nho có bài Vịnh Ông Bàn Cổ:  “ Hỗn mang chi sơ, vị phân Thiên Địa. Thỉ 

phán Âm Dương, Bàn Cổ thủ xuất. . . “ cũng phần nào giúp chúng ta hiểu  một cách rõ 

hơn: 

I.- ĐỨC CHÚA CHA 

Câu: “ Hỗn mang chi sơ, vị phân Thiên Địa, tương tự như câu: Thái cực nhi VÔ 

CỰC:  ĐỨC CHÚA CHA: Đấng Vô biên, toàn năng, toàn Chân, toàn Thiện, toàn Mỹ . 

 

 
BIỂU TƯỢNG CỦA ĐỨC CHÚA CHA 

 

ĐỨC CHÚA CHA: VÔ CỰC 

Theo Nho giáo Vòng tròn tượng trưng cho Vô cực: Đức Chúa Cha:Vô biên: Vô hình, 

vô thanh, vô sắc, vô xú, ta có thể liên hệ với Đức Chúa Cha. 

II.- ĐỨC CHÚA CON: CHÚA GIÊ-SU KITÔ 

Chúa Giê – su là Ngôi Lời: Nguồn Sống  và Nguồn Sáng 

( Thuỷ phán Âm / Dương : Vịnh ông Bàn Cổ  ) 

Với cái nhìn Việt Nho, ta thấy Chúa Giê – su là Thái cực: Âm ( Thủy: Nguồn Sống ), 

Dương ( Hỏa : nguồn Sáng ) 

1.- NGUỒN SỐNG LÀ VẬT CHẤT. 

2.- NGUỒN SÁNG LÀ TINH THẦN: BÁC ÁI VÀ CÔNG BẰNG. 

Khi sống sao cho Bác ái và Công bằng  hài hoà thì đạt Đức Dũng có khả năng Tha 

thứ 70  lần7. 

ĐỨC CHÚA CON: CHÚA GIÊ- SU: THÁI CỰC  ( ALTIMATE SUPREME ) 

 

NGUỒN SỐNG: THÁI ÂM; NGUỒN SÁNG : THÁI DƯƠNG 
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BIỂU TƯỢNG CỦA CHÚA GIÊ-SU 

 III.- ĐỨC CHÚA THÁNH THẦN 

Chúa Cha / chúa Con Yêu nhau: CHÚA THÁNH THẦN 

 
 

Ngọn  Lửa  ( Ánh sáng vừa truyền theo làn sóng hình Sin tựa như Lòng Bác ái và 

dòng hạt photon truyền theo Đường thẳng tựa như Lẽ Công bình )  

[ Wave and Particle duality / Louis De Broglie  ]       

1.- NGỌN LỬA : BIỂU TƯỢNG CHO TÌNH YÊU 

Trong Thánh Kinh có đề cấp tới Ngọn Lửa ( Chúa Thánh Thần ) là  Quang năng 

cũng là  năng lưọng Tinh Thương của Thưọng Đế.   

THIÊN CHÚA HIỆN RA TRONG BỤI GAI BỐC CHÁY 

Sách Xuất Hành chương 3 

( Nguồn internet ) 

 

 

https://nguyenthoai.files.wordpress.com/2012/01/moses3.jpg
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 “ Một hôm, Ông Mô-sê đang chăn chiên cho bố vợ là Gít-rô. Ông dẫn đàn chiên qua 

sa mạc đến núi Khô-rếp. Thiên sứ của Thiên Chúa hiện ra với ông trong Lửa cháy 

giữa bụi gai. Mô-sê thấy bụi cây cháy bừng, nhưng bụi cây không bị thiêu rụi. Ông tự 

bảo: “Mình phải lại xem cảnh tượng kỳ lạ này mới được”. 

Từ giữa bụi cây Thiên Chúa gọi ông: “Mô-sê! Mô-sê!” Ông thưa: “Dạ, có con đây! ” 

Người phán: “Chớ lại gần! Cởi dép ở chân ra, vì nơi ngươi đang đứng là đất thánh. 

Ta là Thiên Chúa của Áp-ra-ham, Thiên Chúa của I-xa-ác, Thiên Chúa của Gia-cóp.” 

Ông Mô-sê che mặt đi, vì sợ nhìn phải Thiên Chúa thì chết. “  

 

________________________________________________________________________

______ 

 

Bài huấn dụ của Đức Thánh Cha trước khi đọc Kinh Truyền Tin  

“ Anh chị em thân mến, chào anh chị em! Trong Tin Mừng của phụng vụ hôm nay, 

có một diễn tả của Chúa Giêsu luôn đánh động và chất vấn chúng ta. Khi đang trên 

đường cùng với các môn đệ, Người nói: 

 “Thầy đã đến ném lửa vào mặt đất, và Thầy những ước mong phải chi lửa ấy đã 

bùng lên” (Lc 12,49).  

Người đang nói về lửa nào? Và những lời này, ngọn lửa mà Chúa Giêsu mang đến, 

có ý nghĩa gì đối với chúng ta ngày nay?  

Như chúng ta biết, Chúa Giêsu đã đến để mang Tin Mừng vào thế gian, tức là Tin 

mừng về tình yêu của Thiên Chúa dành cho mỗi người chúng ta. Vì vậy, Người nói 

với chúng ta rằng Tin Mừng giống như một ngọn lửa, bởi vì nó là một sứ điệp mà 

khi bùng lên trong lịch sử, nó sẽ đốt cháy trạng thái cân bằng cũ của cuộc sống, 

thách thức chúng ta thoát ra khỏi chủ nghĩa cá nhân, vượt thắng sự ích kỷ, thoát 

khỏi ách nô lệ của tội lỗi và sự chết để đến sự sống mới của Đấng Phục sinh.  

Nghĩa là, Tin Mừng không để mọi thứ như hiện tại, nhưng khơi gợi sự thay đổi và 

mời gọi sự hoán cải. Nó không tạo ra một nền hòa bình thân mật giả tạo, nhưng đốt 

lên sự bồn chồn khiến chúng ta lên đường, thúc đẩy chúng ta mở lòng với Thiên 

Chúa và với anh em của chúng ta. Nó giống như lửa: trong khi sưởi ấm chúng ta 

bằng Tình Yêu của Thiên Chúa, nó muốn đốt cháy lòng ích kỷ của chúng ta, soi sáng 

những mặt tối của cuộc sống, đánh tan những thần tượng giả tạo làm chúng ta bị nô 

lệ. 

Theo dấu các ngôn sứ trong Kinh Thánh - ví dụ chúng ta hãy nghĩ về Êlia và 

Giêrêmia - Chúa Giê-su được nung nấu bởi ngọn Lửa Tình Yêu Thiên Chúa và để 

làm cho ngọn Lửa ấy bùng lên trong thế giới, 

 Người tiêu hao chính mình, yêu thương đến cùng, đến cái chết và chết trên Thập 

giá (x. Pl 2,8). Người được đầy Thánh Thần, Đấng được so sánh với Lửa, với Ánh 
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sáng và Sức mạnh của mình, Người bày tỏ khuôn mặt nhân từ của Thiên Chúa và 

mang lại sự tràn đầy cho những người bị coi là hư mất, phá bỏ rào cản đẩy ra bên 

lề, chữa lành vết thương Thể xác và Linh hồn, canh tân một kiểu tôn giáo bị giảm 

xuống còn các thực hành bề ngoài. Do đó, ngọn Lửa sẽ làm thay đổi và thanh luyện. 

Vậy, những lời này của Chúa Giê-su có ý nghĩa gì đối với chúng ta? Nó mời gọi 

chúng ta nhóm lên ngọn Lửa đức tin, để nó không trở thành một thực tại thứ yếu, 

hay một phương tiện cho lợi ích cá nhân, làm chúng ta trốn khỏi những thách đố 

của cuộc sống và khỏi sự dấn thân trong Giáo hội và xã hội. Thật vậy, một thần học 

gia đã nói rằng đức tin vào Chúa “đảm bảo cho chúng ta, nhưng không phải như 

chúng ta muốn, nghĩa là, không phải để đạt được ảo tưởng tê liệt hoặc sự thỏa mãn 

dễ chịu, nhưng để giúp chúng ta hành động” (Sulle vie di Dio, Milan 2008 (184). Nói 

tóm lại, đức tin không phải là một “bài hát ru” nâng niu chúng ta để làm cho chúng 

ta chìm vào giấc ngủ.  

Đức tin thật là ngọn Lửa, ngọn Lửa thắp sáng để chúng ta luôn Tỉnh thức và sẵn 

sàng ngay cả trong Đêm! “ 
 

2.- CHIM BỒ CÂU NGẬM CÀNH OLIVE 13 LÁ:  

BIỂU TƯỢNG CHO HÒA BÌNH THẾ GIỚI 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHƯƠNG NĂM 

CHÚA GIÊ- SU KITÔ   
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 “ KIỆN TOÀN “ CỰU ƯỚC  舊  約  

  

Lời Chúa   Mt 57, 17- 19 

“ Khi ấy Chúa Giê- su phán cùng môn đệ  rắng : ” Các con đừng tưởng Ta đến để 

hủy bỏ  Lề Luật hay các Tiên tri. Ta không dến để hủy bỏ nhưng để Kiện toàn . 

Chúa kiện toàn luật như thế nào? 

Lm JB Nguyễn Minh Hùng 

  

“Anh em đừng tưởng Thầy đến để bãi bỏ luật Môsê hoặc lời các ngôn sứ. Thầy đến 

không phải để bãi bỏ, nhưng là để kiện toàn” (Mt 5,17). Vậy Chúa kiện toàn lề luật như 

thế nào?” 

1. Chúa Giêsu nâng cao lề luật của Cựu Ước. 

“ Từ khi ban luật Tân Ước, Chúa Giêsu mặc cho lề luật giá trị cao siêu: 

Không cần đợi đến sát nhân thì mới phải ra tòa. Từ nay chỉ cần ai giận ghét anh chị 

em, chửi mắng, rủa xả, thóa mạ họ, đã đáng trầm luân nơi hỏa ngục. 

– Luật mà Chúa Giêsu dạy nhằm bảo vệ và cổ võ thực thi bác ái giữa đồng loại với 

nhau. Giữ luật mà không nhắm đức bác ái là sai tinh thần luật. 

– Luật mà Chúa Giêsu dạy đòi người giữ nó phải luôn khiêm tốn. Bởi nếu không 

khiêm tốn, người giữ luật sẽ cho rằng mình trọn hảo, mình tốt lành và dễ đánh giá 

người khác theo cái nhìn chủ quan của bản thân.” 

 

2. Luật là Phương tiện chứ không phải Mục đích. 

“ Đã là Phương tiện, phải nhằm phục vụ Mục đích. Để đạt một mục đích, có nhiều 

phương tiện. Phương tiện mà không thể đạt mục đích hay lệch mục đích thì phương tiện 

không còn cần thiết. 

Mục đích của Kitô hữu là tìm kiếm và đạt tới hạnh phúc. Giữ luật mà như gánh nặng, việc 

giữ luật ấy thất bại. Do đó, ta cần tinh thần tự do để giữ luật. 

Ví dụ: Hai người đàn ông cuốc đất để trồng cây trên hai mãnh đất có diện tích như nhau. 

Nhưng một người là tù binh, người kia không hề bị giam cầm. 

Chắc chắn cây trái trên mãnh đất của người tự do sẽ tốt hơn nhiều, xanh tươi hơn nhiều, 

cho ra kết quả lớn hơn nhiều. 

Người bị tù không trông mong quyền lợi bản thân trên mãnh đất mà anh trồng tỉa. Hơn 

nữa, anh chỉ trồng vì ép buộc, kỹ luật, hoàn toàn thiếu tự do, chắc chắn vườn cây của người 

bị cầm tù không sánh nổi vườn cây của người tự do. 

Cũng vậy, giữ luật trong đức tin vì mục đích yêu mến Chúa, muốn thăng tiến bản thân trên 

đường nhân đức, việc giữ luật ấy tốt đẹp, hạnh phúc. Trường hợp này, luật là phương tiện 

đưa người gắn bó với nó tiến xa trên đường đạo đức. 
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Nhưng ai không có lòng mến, chỉ giữ luật như bị buộc, suốt đời Kitô hữu sẽ không có niềm 

vui. Ngày qua ngày, luật chỉ là gánh nặng, chỉ là sự cồng kềnh…” 

3. Giữ luật phải đưa tới ơn nên Thánh. 

“ Chúa muốn ai sống lề luật là phải nên thánh. Giữ luật là phải đạt tới mục đích nên thánh. 

Giữ luật mà không đưa tới ơn nên thánh, việc giữ luật ấy sai, phải chỉnh đốn lại. 

Vì thế, người tín hữu cần xem lề luật như là đường lối dẫn mình đi về phía Chúa, đi về cõi 

đời đời trong ơn nghĩa Chúa. 

Người tín hữu cần có luật để bảo đảm con đường mình đi là con đường của đức tin, cũng   

là mến Chúa. 

Luật mà mình mang theo suốt đời là ánh han soi tâm hồn, là cách để mình nhắm đúng 

hướng, khi phải sống giữa cuộc đời trần thế còn nhiều khó han, dễ làm chúng ta trật đường.” 

Cựu và Tân Ước là tinh hoa của Nhân loại,  Việt Nho là nền Văn Hoá  Hoà  bình  (   

Thái Nho: Tiền thân của Việt Nho ) là nền Văn hoá  sớm nhất  đã lan truyền khắp thế 

giới, chúng tôi mạo muội đem tinh Thần  :  “ Khoan nhu dĩ  giáo  “ để tìm hiểu tinh 

thần  “ Tám mối Phúc thật”  với hy vọng tìm ra một số tương quan hai bên để tiếp 

nhận thêm theo Tinh hoa Tây phương làm phong phú  cho  Văn hoá Dân tộc, dường 

như Thiên chúa đã giao sứ mệnh  cho Đông phương thiên về nguồn Tâm linh , còn 

Tây phương lại vượt trội về Khoa học, Kitô giáo lại có nguồn từ Đông phương và Tây 

phương.  

 

Chúng tôi  lần lượt giở từng trang Cựu và Tân Ước để may ra học thêm được 

những tinh hoa cần cho Dân tộc có thể đồng hóa.   

 

A.- CÂU CHUYỆN   “ LỰA CHỌN SAI LẦM “ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tất cả các đoạn Tân Ước từ đây về sau đều trích từ nguồn:  Bản dịch Việt Ngữ của Nhóm 

Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ.  Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries 

in Asia. 
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SÁCH SÁNG THẾ 

( Chương 3, câu 1-20.) 

 

 

I.- CÂU CHUYỆN ADAM & EVA 

 

 
 

Thiên Chúa tạo dựng nên Adam và Eva (St 2,1-25) 

Sau khi đã dựng nên trời đất và muôn vật, Thiên Chúa nắn một hình người từ bụi đất theo 

hình ảnh của Ngài và hà sanh khí vào lỗ mũi; thì người trở thành một loài sinh linh. Ngài 

đặt con người trong vườn Eden để trồng và trông nom khu vườn, cho phép người ăn tất cả 

các loại cây trong vườn trừ Cây biết thiện và ác (Trái Trí Tuệ) - Trái cấm. Thiên Chúa 

phán: “...vì ngày nào ngươi ăn, chắc chắn ngươi sẽ phải chết”. Thiên Chúa cũng tạo ra các 

loài thú, rồi dẫn đến trước mặt Adam nguyễn thử xem người đặt tên chúng nó làm sao, hầu 

như tên nào Adam đặt cho mỗi vật sống đều thành tên riêng cho nó. Adam đặt tên cho các 

loài súc vật, các loài chim trời, thú đồng, nhưng về phần Adam thì Ngài chẳng tìm được 

một ai giúp đỡ giống như mình hết, và vì thế Thiên Chúa làm cho Adam ngủ mê, bèn 

lấy xương sườn và lấp thịt thế vào. Ngài đã dùng cạnh sườn Adam làm nên một người 

nữ, đưa đến cùng Adam. Adam nói rằng: “Người nầy là làm bởi xương tôi, bởi thịt 

tôi mà ra. Người này sẽ được gọi là người nữ, vì do người nam mà ra”. Bởi vậy cho 

nên người nam sẽ lìa cha mẹ mà dính díu cùng vợ mình, và cả hai sẽ trở thành một thịt. 

Adam và vợ mình, cả hai đều trần truồng mà không xấu hổ trước mặt nhau. 

Adam và Eva bị con Rắn dụ dỗ (St 3,1-13) 

Trong các loài thú đồng mà Thiên Chúa đã tạo nên, rắn là loài quỷ quyệt hơn cả. Rắn nói 

với người nữ: “Ông bà chắc chắn sẽ không chết đâu! Vì Thiên Chúa biết rằng khi nào ông 

bà ăn trái cây đó, thì mắt mở ra và ông bà sẽ giống Thiên Chúa, biết điều thiện và điều ác”. 

Người nữ thấy trái của cây đó trông vừa ngon vừa đẹp mắt thì cả tin mà hái xuống rồi ăn, 

và đưa cho chồng cùng ăn. Mắt của hai người mở ra và nhận thức được sự trần truồng của 

mình, họ kết lá và đóng khố che thân. Khi nghe thấy tiếng Thiên Chúa đi dạo trong vườn 

lúc chiều, Adam và vợ ẩn mình giữa các lùm cây trong vườn để tránh mặt Ngài. Thiên 

Chúa kêu Adam và hỏi: “Ngươi ở đâu?”. Adam thưa rằng: “Nghe tiếng Thiên Chúa trong 

vườn, tôi sợ nên đi trốn, vì tôi trần truồng”. Thiên Chúa hỏi: “Ai đã chỉ cho ngươi biết mình 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Thi%C3%AAn_Ch%C3%BAa
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ng%C6%B0%E1%BB%9Di
https://vi.wikipedia.org/wiki/V%C6%B0%E1%BB%9Dn_Eden
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=C%C3%A2y_bi%E1%BA%BFt_thi%E1%BB%87n_v%C3%A0_%C3%A1c&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%C3%A1i_c%E1%BA%A5m
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ch%E1%BA%BFt
https://vi.wikipedia.org/wiki/X%C6%B0%C6%A1ng_s%C6%B0%E1%BB%9Dn
https://vi.wikipedia.org/wiki/R%E1%BA%AFn
https://vi.wikipedia.org/wiki/Kh%E1%BB%8Fa_th%C3%A2n
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trần truồng? Có phải ngươi đã ăn trái cây mà Ta cấm đó không?” Adam thưa: “Người nữ 

mà Chúa đã để gần bên tôi cho tôi trái cây đó và tôi đã ăn rồi”. Thiên Chúa hỏi người nữ. 

Người nữ thưa: “Con rắn đã lừa dối tôi và tôi đã ăn rồi 

“ Rắn là loài dối trá nhất trong vườn. Một hôm con rắn nói với Evà: “Có phải Thiên Chúa 

cấm ông bà không được ăn hết mọi trái cây trong vườn không?”. 

Evà đáp: “ Đúng thế, hết mọi cây trong vườn thì được ăn, ngoại trừ có cây ở giữa vườn 

thôi. Chúa bảo không được ăn kẻo phải chết ”.  

Rắn liền cám dỗ Evà: “ Chẳng chết chóc gì đâu bà ơi, nếu Chúa biết ngày nào bà ăn trái 

đó, bà sẽ là một thần linh khôn ngoan biết điều tốt, điều xấu ”.  

Evà nhìn trái cây thì thấy đẹp mắt và ngon. Bà liền đưa tay hái ăn và đưa cho chồng cùng 

ăn. Khi họ vừa ăn thì mắt họ mở ra, và họ biết điều tốt điều xấu đúng như lời Thiên Chúa 

phán. Họ mắc cở chạy tìm lá che thân vì thấy mình trần truồng. Họ đã phạm tội không vâng 

lời Thiên Chúa. 

Chiều đến, Thiên Chúa đi trong vườn, Ngài gọi Adong từ xa: “Adong, ngươi ở 

đâu?”.  Adong thưa: “Con nghe tiếng Ngài, nhưng vì trần truồng nên con lẩn trốn”. Thiên 

Chúa hỏi: “Có phải ngươi đã ăn trái Ta cấm không?”.  Adong đáp: “Evà đã đưa trái đó cho 

con và con đã ăn”. Chúa hỏi Evà: “Ngươi đã làm gì thế?” Evà đổ lỗi cho con rắn: “Con rắn 

đã lừa dối con, nên con đã ăn”. 

Chúa nguyền rủa con rắn: “Bởi vì mi đã lừa dối người ta, nên mi sẽ phải bò bằng bụng suốt 

đời mi”. Rồi Chúa nói với Evà: “Vì các ngươi không vâng lời Ta, nên ngươi sẽ phải mang 

nặng, khi sinh đẻ thì đau đớn”. Và Chúa nói với Adong: “Ngươi sẽ phải làm việc vất vả 

mới có bánh để ăn, vì đất sẽ trổ sinh gai góc”. 

Thiên Chúa làm cho họ những chiếc áo che thân và mặc cho họ. Ngài mang họ ra khỏi 

vườn, và họ bắt đầu một cuộc sống vất vả.” 

 . 

II.- CON NGƯÒI  LÃO GIÁO 

Con Người của Lão giáo là con người mang tinh thần Triết lý Vô vi 

Triết Lý Vô Vi 

Muốn hòa vào ĐẠO, Đức Lão Tử nói về Triết Lý Vô Vi. (Vô Vi là không làm, tức là 

không can thiệp và Tự nhiên, để con người sống theo Tự nhiên và cùng với Tự nhiên 

tiến hóa). 

Lý Vô Vi gồm: Vô cầu, Vô tranh, Vô đoạt, Vô chấp. 

1.- Vô cầu: 无求 Không tham vọng 

2.- Vô tranh: 无争 Không tranh chấp 

3.- Vô đoạt: 无奪  Không tham, không chiếm đoạt 

4.- Vô chấp: 无執  Không phân biệt đối sử với mọi vật, không chấp điều dở điều hay 

https://vi.wikipedia.org/wiki/C%E1%BA%A5m_k%E1%BB%B5
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Không làm tức là Đạo. Đạo thường không làm, mà không gì không làm được. Từ 

chỗ không làm mà làm được tất cả. Làm được tất cả mà như  không làm gì cả. Đó là 

bí quyết của Đạo. 

III.- CON NGƯỜI CÔNG GIÁO 

Đức Chúa Trời tạo ra người Nam và người Nữ đầu tiên 

Bật Đức Giê-hô-va trồng một khu vườn ở nơi gọi là Ê-đen. Trong vườn ấy có nhiều hoa, cây 

cối và loài vật. Rồi Đức Chúa Trời tạo ra người Nam đầu tiên là A-đam. Ngài lấy bụi 

đất nắn nên ông và hà hơi vào mũi ông. Chuyện gì xảy ra? A-đam trở thành một người 

sống! Đức Giê-hô-va giao cho A-đam công việc chăm sóc khu vườn và đặt tên cho mọi 

loài vật. 

Đức Giê-hô-va truyền cho A-đam mệnh lệnh quan trọng này: ‘Con được ăn trái của mọi 

cây trong vườn, chỉ trừ một cây bị cấm mà thôi. Nếu ăn trái của cây đó, con sẽ chết’. 

Một thời gian sau, Đức Giê-hô-va nói: ‘Ta sẽ làm nên một người giúp đỡ cho A-đam’. 

Ngài khiến A-đam ngủ mê, rồi dùng một xương sườn của ông để tạo ra người vợ cho 

ông. Tên bà là Ê-va.  

A-đam và Ê-va trở thành gia đình đầu tiên. 

A-đam cảm thấy  thế nào? Ông hạnh phúc đến nỗi thốt lên: ‘Xem Đức Giê-hô-va làm ra ai 

từ xương sườn của tôi này! Đây, một người giống như tôi!’. 

Đức Giê-hô-va bảo A-đam và Ê-va sinh con cái, làm cho đầy trái đất. Ngài muốn họ 

cùng vui vẻ làm việc để biến cả trái đất thành địa đàng, tức công viên xinh đẹp, như 

vườn Ê-đen 

Adam và Eva  là hình ảnh của Chúa, là Tình Yêu. 

Theo Cựu Ước,  vì  bị con Rắn  cám dỗ , nên Bà Eva  ăn trái cấm mà  nhận  thức ra  cái 

Thiện cái Ác, Ông Adam cũng ăn theo, nên cũng bị liên đới trách nhiệm. Vì không vâng 

lời Thiên Chúa, nên Ông  Bà mắc Tội  mà truyền lại  cho  con cháu loài người, gọi là  tội  

Tổ Tông  truyền.  

QUAN HỆ GIŨA NAM & NỮ 

Kinh Thánh nói gì về sự phân biệt giới tính 

 “   . . . ., nhưng về phần Adam thì Ngài chẳng tìm được một ai giúp đỡ giống như 

mình hết, và vì thế Thiên Chúa làm cho Adam ngủ mê, bèn lấy xương sườn và lấp thịt 

thế vào. Ngài đã dùng cạnh sườn Adam làm nên một người Nữ, đưa đến cùng Adam. 

Adam nói rằng: “Người nầy là làm bởi xương tôi, bởi thịt tôi mà ra. Người này sẽ 

được gọi là người Nữ, vì do người Nam mà ra”.  

 Bởi vậy cho nên người Nam sẽ lìa cha mẹ mà dính díu cùng Vợ mình, và cả 

hai sẽ trở thành một thịt. Adam và Vợ mình, cả hai đều trần truồng mà không xấu hổ 

trước mặt nhau. 

https://vi.wikipedia.org/wiki/X%C6%B0%C6%A1ng_s%C6%B0%E1%BB%9Dn
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  “ Trong các thư Tân Ước, Phao-lô đã làm rõ giá trí ngang nhau mà Chúa đặt để 

người nam và người nữ: “Tại đây không còn phân biệt người Do Thái hay người Hi lạp, 

người nô lệ hoặc người tự do, Nam giới hay Nữ giới, vì tất cả anh em đều là một trong 

Đấng Christ Jesus.” (Ga-la-ti 3:28). Ông nhắc lại lẽ thật này trong Cô-lô-se 3:11. Phi-e-rơ 

lặp lại giống như vậy khi ông viết cho những người làm chồng về việc đối xử với vợ, 

nhắc nhở người đàn ông rằng vợ họ là “những người thừa hưởng ân điển sự sống” với họ 

( I Phi-e-rơ 3:7). 

 

Tuy nhiên, sự bình đẳng không có nghĩa là giống nhau. Sự sáng tạo của Đức Chúa 

Trời được thể hiện theo cách khác nhau, nhưng có sự bổ sung khi Ngài tạo ra giới 

tính. Cùng với những sáng tạo bổ sung và độc nhất đó trở thành những vai trò bổ sung và 

độc nhất.  

 Đức Chúa Trời tạo dựng người chồng để gánh vác trách nhiệm trọng trách của gia    

đình. Ê-phê-sô 5:21-33 giải thích ý tưởng của Chúa cho một gia đình tin kính nơi mà mỗi 

thành viên đều cảm thấy an toàn và được công nhận. Cũng vậy, trong Hội thánh, Đức Chúa 

Trời tạo dựng người Nam như người lãnh đạo cao nhất (Tít 1:6-9; I Timothe 3:1-13). 

Điều đó không có nghĩa rằng Chúa phân biệt giới tính. Nó có nghĩa là Đức Chúa Trời đã 

tạo ra chúng ta biết rõ như thế nào, chúng ta thực hiện tốt nhất khi người Nam và người Nữ 

tìm cách tôn vinh Chúa qua những vai trò được tạo ra cho họ, công việc cuộc sống gia đình, 

công việc ở Hội thánh và các hoạt động xã hội “ 

 

NGỌN LỬA:  Biểu tượng của CHÚA THÁNH  THẦN 

Trong Thánh Kinh có đề cấp tới Ngọn Lửa ( Chúa Thánh Thần ) là  Quang năng 

cũng là  năng lưọng Tinh Thương của Thưọng Đế.   

THIÊN CHÚA HIỆN RA TRONG BỤI GAI BỐC CHÁY 

Sách Xuất Hành chương 3 

( Nguồn internet ) 

 

 

“ Một hôm, Ông Mô-sê đang chăn chiên cho bố vợ là Gít-rô. Ông dẫn đàn chiên qua 

sa mạc đến núi Khô-rếp. Thiên sứ của Thiên Chúa hiện ra với ông trong Lửa cháy 

giữa bụi gai. Mô-sê thấy bụi cây cháy bừng, nhưng bụi cây không bị thiêu rụi. Ông tự 

bảo: “Mình phải lại xem cảnh tượng kỳ lạ này mới được”. 

https://nguyenthoai.files.wordpress.com/2012/01/moses3.jpg
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Từ giữa bụi cây Thiên Chúa gọi ông: “Mô-sê! Mô-sê!” Ông thưa: “Dạ, có con đây! ” 

Người phán: “Chớ lại gần! Cởi dép ở chân ra, vì nơi ngươi đang đứng là đất thánh. 

Ta là Thiên Chúa của Áp-ra-ham, Thiên Chúa của I-xa-ác, Thiên Chúa của Gia-cóp.” 

Ông Mô-sê che mặt đi, vì sợ nhìn phải Thiên Chúa thì chết. “  

 

IV.- CON NGƯƠI PHẬT GIÁO 

Con người là một hợp chất do 4 yếu tố:  “ Đất, nước, gió lửa “  ( Tứ Tố , thiếu hành 

Thổ ) hợp lại mà thành hình và chỉ tồn tại trong khoảng thời gian hữu hạn chừng 

trăm năm, rồi các yếu tố vật chất kia đều tan rã trở về nguyên trạng thái cũ, còn 

phần thần thức đi đầu thai làm kiếp khác do một nghiệp lực dẫn dắt đến cảnh giới 

an vui hay khổ sở. 

Phật dạy rằng: “Nguồn cội của mọi khổ đau trên đời đều từ 3 việc mà ra: Tham, 

Sân, Si”. Trong đó, Tham đứng hàng đầu, tuy nhiên phàm là con người ở đời, ai 

cũng có lòng Tham. Từ chữ Tham mới nổi lên Sân hận, mới khiến con người Si mê 

u tối, từ đó gây nên nghiệp ác. 

V.-NGƯỜI  LƯƠNG ( THIỆN ) 
(  Internet. Tri thức VN  ) 

 

“ Qua các Định nghĩa trên ta thấy đinh nghĩa về con Người của  Nho giáo rất phong phú, 

nó bao hàm  các định nghĩa của Văn hóa và Tôn giáo. 

Khi một người có thể bao dung hết thảy những chuyện không vui trong cuộc sống, chỉ 

chú tâm tới trách nhiệm của bản thân chứ không phải lợi ích cá nhân, thì họ đang đứng 

trên đỉnh cao nhất về cảnh giới tinh thần, và cũng là người lương thiện nhất. 

“ Cảnh giới tinh thần của một người thường đi cùng với sự Thiện lương của bản 

thân họ. Đối diện trước những mâu thuẫn, người như vậy thường truyền thiện Tâm 

của mình cho mọi người. Đó không phải là họ cố ý làm vậy, mà là sự lựa chọn căn 

bản nhất từ sâu thẳm nội Tâm. 

Người càng lương thiện thì nhân cách càng lớn lao. Họ làm việc có thủy có chung, 

xem trọng trách nhiệm của mình, vô tư không vụ lợi. Họ làm việc không xuất phát 

từ dục vọng và công danh, lợi lộc, nên không bị chúng che mờ hai mắt, chỉ thuận 

theo tiêu chuẩn Đạo Đức của lương tri. 

Có câu nói nổi tiếng rằng:  

“Thiên đạo vô thân, thường dữ Thiện Nhân”, Đạo Trời không thân với ai, mà thường ở 

chỗ người Thiện.  

Thiên thượng để người lương thiện được làm một người lương thiện, đây chính là món 

quà cao quý nhất đối với con người. Sự thiện lương cũng là Đạo lý phổ quát nhất mà 

nhân loại luôn hướng đến. 

Mạnh Tử giảng: “Người quân tử khác người thường ở chỗ giữ Tâm, tức cảnh giới. 

Người quân tử lấy lòng Thương người để giữ Tâm, lấy Lễ để giữ Tâm.  
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Người Nhân là người có lòng thương người, người hiếu Lễ là người biết Kính người. 

Yêu người thì được người yêu lại, kính người thì được người kính lại”. Vậy nên 

người Lương thiện sẽ được người đời khâm phục và nể trọng. 

  

Người lương thiện không phải tranh đấu ngược xuôi, sống cuộc đời khổ nhọc, tính kế hại 

người, ăn không ngon ngủ không yên. Họ tự nhiên có được may mắn, có được phúc lành. 

Bản thân họ không vì cách nhìn của người khác mà dễ dàng thay đổi bản tính của mình. 

Trong đối nhân xử thế họ luôn mỉm cười, vui vẻ, cuộc sống của họ và những người xung 

quanh cũng sẽ có nhiều niềm vui. “ 

V.- CON NGƯỜI VIỆT NHO 

Mạnh Tử thì bảo: Nhân chi sơ: Tính bản Thiện: Khi mới sinh ra con ngưòi vốn 

Lành. 

Tuân Tử thì bảo: Nhân chi sơ: Tính bản Ác; Khi mới sinh ra, con người vốn Ác 

NHO ĐỊNH NGHĨA CON NGƯỜI: NHÂN GIẢ KỲ: CON NGƯỜI LÀ : 

Thiên Địa chi Đức: 天地之徳 Cái Đức, là Tinh hoa của Trời Đất. 

Âm Dương chi giao: 陰陽之交 Nơi giao hợp của Âm / Dương: Gái / Trai. 

Qủy Thần chi hội: 鬼神之會 Nơi hội tụ của Quỷ / Thần: Lành / Dữ. 

Ngũ hành chi tú khí: 五行之秀氣 Khí tốt của Ngũ hành : Thủy / Hỏa + Mộc / Kim.  

1.- VIỆT NHO VỚI BIỂU TƯỢNG CỦA NAM NỮ BÌNH QUYỀN 

 Nguồn Gốc Gia đình 

Nguồn gốc Gia đình của Việt Nho  được tìm thấy trong Đồ - Thư hợp nhất 
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Hà đồ ( Sách Cha ) + Lạc Thư ( Sách Mẹ ) = Đồ Thư Hợp nhất= Gia đình Vợ 

Chồng 

 

Trong Hà Đồ  河 圖 có:   ( 30 chấm đen: Âm : - + 25 chấm trắng:Dương +)  =   

55 chấm. 

Trong Lạc Thư  (雒)濼 書 ( Của Lạc Việt ) có:  ( 20 chấm đen: Âm : - +25 chấm 

trắng: Dương: + = 45 chấm 

HÀ ĐỒ:30 + 20 = 25 + 25 : LẠC THƯ 

HÀ ĐỒ + LẠC THƯ = 55 + 45 = 100 

 

Đồ Thư hợp nhất có  : 50 chấm Âm và 50 chấm Dương 

Nguồn của Nam Nữ bình đẳng. 

 “Trai mà chi, Gái mà chi 

“ Sao cho ăn ở Nhân Nghì ( Nghĩa )  mới nên “ 

( Ca dao ) 

 

Việt Nho không chủ trương Gentle man first, Lady first, nhưng lại  “ Phù yểu trọng 

Nữ “ để giúp cho Vai trò Nam Nữ được quân bình trong Gia đình.   

Hà đồ + Lạc Thư có; 50 + 50  = 100  chấm 

Hà đồ Lạc thư  còn là nền tảng của Huyền thoại Tiên Rồng   . 

Huyền thoại Tiên Rồng 玄話仙龍 : 100 trứng 100 con: 

Nền tảng của Tinh thần Dân tộc: Nhân, Nghĩa, Bao dung 

 

Sự phân công giữa người Nữ và người  Nam theo Việt Nho 

Cơ cấu của Văn Hóa Việt Nam được sắp xếp theo Khung Ngũ hành: Trên / Dưới ; 

Tả / Hữu; Trong  ( Nội ) / Ngoài ( Ngoại ); Trước /Sau . . .  

Nữ là con Người thiên về Tình hơn,  nhạy cảm hơn, tỉ mỉ hơn, tế nhị hơn và  đảm 

đang hơn,  nên  được phân công  thuộc về lãnh vực Nội  ( Nội tướng Trong Gia đình 

).  

Nam lại nghiêng về Lý hơn, mạnh khỏe hơn, có thể cáng  đáng việc nặng nề hơn , 

nên thích hợp cho việc Ngoại  ( Nọai vương ngoài xã hội )  do đó mà có câu :  “ Nam 

ngoại Nữ nội “,đây là sư phân công theo Dịch lý, theo Thiên lý . 

Liên hệ với việc Bà Eva ăn trái cấm, chúng ta thấy, thay vì sinh hoạt trong  lãnh vực 

Nội, Bà đã ra lãnh vực ngoại mà ăn trái cấm, Bà đã làm đảo lộn Trật  tự  Trong / 

Ngoài của Vũ  trụ,  Trong là lãnh vực Tâm linh, Ngoài là lãnh vực Thế sự, Bà hành 
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động ngược với lệnh truyền Trật tự của Thiên Chúa , bỏ Tình theo Lý chay , nên  

Bà phạm luật Thiên nhiên, đó là Duy Lý một chiều, nan đề ngày nay của Nhân loại 

Tội Tổ Tông là  “ tộì Liên đới Trách nhiệm “ thuộc huyết thống. 

 Quan niệm của Việt Nho  về Thiên Chúa và Tội lỗi 

Việt Nho quan niệm Thiên Chúa là Đấng vô Hình, vô Tướng, vô Thanh  vô Xú, Ngài 

là Nguồn VÔ: Hữu sinh ư  VÔ ( Tuyệt đối ) . VÔ  đây không phải là vô  ( Tương đối 

)  đối đãi với Hữu. Ngài là Đấng vô hình, chúng ta không thấy được Ngài , nhưng 

chúng ta thấy được Tình Yêu vô biên của Ngài,  đó là Nguồn Năng luợng sáng tạo ra 

Vũ tru, Einstein cho  biết  đó là nguồn Năng lượng Tình Yêu có Công thức E = mc2 ,    

(  m là khối lượng vật chất có thể biến ra năng lượng, c  là tốc độ ánh sáng  300,000 

km/ sec, số 2 là bình phương của tốc độ ánh sáng. )      

Einstein khẳng định  “ Thiên Chúa là  nguồn Tình Thương, Tình Thương là Thiên 

Chúa ( Trong thư Einstein gởi cho con Gái Liersel ).  

Nhờ đó mà chúng ta nhận ra Tình Thương của Thiên Chúa là Ánh sáng mặt Trời,  

ánh sáng mặt Trời là nguồn sống của muôn loài trong Vũ trụ, Ánh sáng rạng chiếu  

khắp mọi nơi, mọi sinh linh đều hướng về Thiên Chúa theo Quang hướng động ( 

dynamic phototropic  ) nhận Năng lượng Tình thương để sinh tồn và phá triển. 

Nho cho là  “ Thiên hà ngôn tai: Thiên Chúa có nói gì đâu, nhưng Thiên Chúa đã tạo 

Luật trong Vũ trụ  để bảo đảm cho Tự do của con Người.    

 2.-  VIỆT NHO VỚI  3 LUẬT  LỚN TRONG VŨ TRỤ 

   1.- LUẬT GIÁ SẮC ( Law of Sow and Reap: luật Gieo Gặt ): Ai Gieo thì Nấy 

Gặt,  Gieo Dì thì Gặt Nấy, Gieo Một thì Gặt Trăm. 

 2.- LUẬT BIẾN ĐỘNG bất biến theo Chu kỳ hay là  Dịch lý (  Ying / Yang 

cyclical Change ) 

  3.- LUẬT LOẠI TỤ  (Law of affinitis ): Luật tuồng nào theo tập 

nấy 

 

 Ba luật này được cho là Lưới Trời Lồng lộng thưa mà không  gì lọt qua được. 

Về Khoa học cũng  có  những định luật về Toán học,Vật Lý, Hoá học, Sinh lý học. .. 

Thiên Chúa cho con Người được Tự do nhận Chúa hay chối Chúa,  và Thiên Chúa 

cũng tạo ra các  Định luật để giúp con người sống theo Trật tự Thiên nhiên, nếu sống 

thuận với Thiên nhiên thì  lãnh hậu tốt và ngược lại là gặt hậu qua xấu.  

Quam niệm về Tội lỗi 
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Việt Nho không có quan niệm về tội lỗi  như Kitô giáo. nhưng  Việt Nho quan niêm 

con người là Quỷ Thần chi hội , nên phải sống theo Tinh Thần Âm / Dương  Hoà luật 

Thiên  hiên trong Vũ trụ, con phải vượt lên trên Thiên / Ác  để nên vô tư như trẻ con  

mà sống Phong lưu,  Chúa Giê – su cũng bảo các môn đồ  hãy  đem trẻ con đến với 

Ngài.  

 

 Việt Nho cũng có cách Tu Thân theo Dịch Lý :   “Dịch vô tư, vô vi dã, tịch nhiên bất 

động nhi toại  ( cảm ) thông thiên hạ chi cố: 易無為 無思也 寂然不動 而遂 ( 感 ) 通

天下之 故Dịch là không  nhân vi ( artificial ), ngồi yên tĩnh bất động  ( silent and still 

) bỏ Suy tư ( vô niệm: no mind ) mà Quy tư  ( phản phục) đi vào Lòng mình, đột nhiên  

cảm thông được nguồn gốc của Vũ trụ, đó là Tình Yêu “ 

 

Mặt khác con Nguời cũng  sống Thuận Thiên theo Ba luật lớn nhất la luật Gía sắc sao 

cho Thân / Tâm  lưõng nhất mà  được hưởng phong lưu an nhiên tự tại .  

 

  3.- VIỆT NHO VỀ SỰ SA NGẢ CỦA NHÂN LOẠI 

Vũ trụ quan của Việt Nho là Vũ trụ động, nhìn mọi sự vật trong thế giới hiện tượng 

đều do sư giao thoa của các cặp đối cực: Tụ. / Tán. Vũ / Trụ, Tâm linh / Thế sự, Thiên 

/ Địa, Thiện / Ác, Nội / Ngoại, Trên / Dưới, Trước / Sau, Tả / Hữu, Trong / Ngoài, Nữ 

/ Nam, Trống /Mái, Đực / Cái, Nhụy Cái / Nhụy Đực. . .,các cặp đối cực biến hóa 

không ngừng theo Tiết nhịp Hòa của Vũ trụ. 

Ta thấy Ông Adong /  bà Evà cũng như cây biết Dữ / biết Lành đều là cặp đối cực của 

Thế giới hiện tượng lưỡng cực nhất Nguyên, và mỗi con người cũng là nơi “ Quỷ / 

Thần chi hội”, nên dĩ nhiên Ông Bà Adong và Evà có Thiên bẩm biết Dữ và biết Lành. 

Văn hoá Việt theo nguyên lý Mẹ ( Nữ Oa, Âu Cơ, Cửu Thiên huyền nữ. . . ) , trọng Tình 

hơn Lý, nên  Nữ nội / Nam ngoại, các bà là Nội Thánh lo việc bên Trong, các ông là 

Ngoại Vương lo việc bên ngoài.  Các bà ở trong, ở vị trí Tâm linh , nặng về Tình ( Nhân 

ái ) , còn các ông lo Thế sự bên Ngoài, nên thiên về Lý ( Công chính ) .   Khi sống chung 

với nhau thì phải “ Hợp Nội Ngoại chi Đạo” nên Tình / Lý hài hòa hay Âm Dương hoà 

“  

Thiên lý hay Dịch lý là lý ngược chiều của đối cực Tâm linh / Thế sự, Tâm linh là Nội 

thánh, Thế sự  ( hay Khoa học ) là Ngoại vương”, Hai bên phải giao thoa với nhau để 

kết hợp thành: Bên ngoài là Lý, nhưng trong là Tình “.  

Tâm linh và Thế sự phải giao thoa thì mới tạo ra mối Hoà được. 

Đáng lẽ đàn Bà Eva phải ở bên trong để thuận với Thiên lý, đàng này Bà lại ra ngoài 

thế sự ăn trái cấm, tức là bỏ nguồn Tâm linh ( nguồn Tình ) mà theo Lý làm đảo lộn 

trật tự của Vũ trụ, đem  Tâm linh ra Thế sư, coi Lý nặng hơn Tình, bỏ Tâm linh tức là 

bỏ nguồn Tình mà ra thế sự để theo  “ Lý chay “  trở nên  “ Duy Lý một chiều “, đây 

là căn bệnh trục Vật của thời đại.  

Nan đề của Thế giới ngày nay, người ta chuyên lo Thế sự, lảng quên đời sống Tâm 

linh, trở nên Duy Lý một chiều.  
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Ông Adam theo bà Evà cũng theo Lý với bà Evà mà bỏ quên Tâm linh. Lẽ tất nhiên 

khi sống một chiều nhân loại sẽ không còn biết quý giá trị Tinh thần Tâm linh mà 

kính trọng yêu thương nhau, mà đấu tranh dành quyền lợi Vật chất mà dày xéo nhau, 

lẽ dĩ nhiên nhân loại làm đảo lộn trật tự Thiên nhiên, nên kết quả là mình tự đuổi 

mình ra khỏi vườn hạnh phúc mà sống vất vả khổ đau.   

Nạn Vô thần cũng như CS đều do bỏ quên Tâm linh, sống theo Lý quá khích, nên 

dành dật giết hại nhau, biến trần thế thành hỏa ngục.    Đó là cái nhìn Của Việt Nho 

về nan đề của nhân loại.   

Theo Nho giáo, đúng hơn  là Việt Nho, thì  khi “Đại  Đạo Âm Dương “  không Hòa 

nữa,  hay  “  Nội Ngoại  chi Đạo “ khộng hợp được với nhau nữa thì trật tự Vũ trụ bị 

đảo lộn, không còn là cosmic rhythm,  cosmic có nghĩa là trật tự ( order ) , nên cosmic 

rhythm bị mất trật tự, bị đảo lộn, khi đó Tâm hồn con Người bị rối loạn. Ta nên nhớ 

khi Tâm an Thân lạc thì con người mới cảm nhận được Hạnh phúc, khi Tâm (  Eva ) 

bị đảo lộn thì Thân ( Eva ) bị khổ đau,  mới cảm thấy trần truồng sợ hãi, nên mất 

Hạnh phúc.  

Khi con người áp bức con người để cướp dật được nhiều của thì Lòng không yên, nên 

vẫn bị Lương tâm dày xéo mà triền miên đau khổ.  Lương tâm là cái chuông Thiên 

Chúa đã gắn vào mỗi con người, được dùng làm chuông báo động cho mình biết khi 

nào mình đã sống đảo lộn tiết nhịp Hòa của Vũ trụ. Khi con Người dấn thân vào việc 

dày xéo người khác để làm việc bất công  mà còn không nghe tiếng chuông Lương tâm 

báo tử tất là họ đã Chết thật sự rồi vậy.  

Đó là tình trạng Tâm hồn con Người đã tự mình đánh mất Thiên đàng mà sa vào Hỏa 

ngục rồi vậy.   Sa Hỏa ngục là do mình sống sai trật tự của Vũ trụ  do Thượng Đế thiết 

lập mà sa vào.  . 

Do nan đề  như vậy mới  có hình ảnh  Đức Bà Maria đạp đầu con Rắn  tức là  lấy 

Biểu tượng Tình hầu khống chế bớt nguồn Lý để cho ” Tình Lý tương tham “ theo tỷ 

lệ Hòa ‘” Tham Thiên lưỡng Địa nhi ỷ số  :   Tình ( Thiên ) /   Lý ( Địa ) = 3 / 2 

 

 

Đức Mẹ  đạp đầu con Rắn: nguồn  cám dỗ  sự Dữ 

 

4.-CÁCH SỬA CHỮA SAI LẦM THEO VIỆT NHO 
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Khi sáng tạo Vũ trụ, Thiên Chúa đã sáng tạo ra các định luật về Tâm linh và Khoa 

học để cho Vũ trụ chuyển vần trong Tiết nhịp hài hoà, để cho nhân loại có đủ mọi thứ 

Tự do mà sống hạnh phúc. Không có Định luật của Thiên Chúa trong mọi lãnh vực 

thì con người mất hết Tự do.  Hôm nay ta tìm ra lửa, ngày mai vì không còn định luật 

như thế, không còn tìm ra lửa nữa, nên loài người mất hết Tự do, sống trong hỗn 

loạn, khó mà tồn tại được.  

Các Định luật trong vũ trụ bảo đảm sự Tự do cho loài người . Trong các Định luật  thì 

luật Giá sắc vô cùng quan trọng. Giá sắc là luật Gieo Gặt:  Ai gieo thứ gì thì gặt thứ 

đó. Ai Gieo thì kẻ ấy Gặt. Có Gieo thì mới có Gặt, Gieo một thì Gặt trăm.Luật này 

phần nào giống luật Nhân quả của nhà Phật. 

Vậy khi Eva làm đảo lộn trật tự Vũ trụ thì chính Eva phải sửa lại, phải lập lại vai trò 

Nữ Nội Nam Ngoại để cho trật tự vãn hồi trong Tâm hồn của Eva, vì Eva gieo Nhân “ 

hỗn loạn “ nên gặt quả báo “đau khổ “   Việc này chính Eva phải sửa, chứ không ai 

có thể làm thay, mà cũng không thể cầu xin Thiên Chúa thứ tha được, vì Chúa đã tạo 

ra Định luật  hoàn hảo rồi, nên Chuá không bao giờ sửa lại nữa.   

Adam ở ngoài Thế sự, nhưng lại nghe lời cám dỗ Eva mà ăn quả táo nhận biết Lành / 

Dữ, quên gốc Tâm linh, trở nên Duy lý,  nên cũng phải chịu Liên đới trách nhiệm.  

Do đó con người bị hai cái tội: một tội do Mình làm ra, một tội khác do bỏ quên sự 

Liên đới trách nhiệm. 

Ngày nay nhiều người trong chúng ta làm sự gian ác bất công, gây ra rối loạn xã hội, 

chúng ta không thể chỉ hối lỗi suông, rồi nài nỉ Cầu xin Thiên Chúa tha thứ cho mà được, 

đó là ảo tưởng, mà mỗi người chúng ta phải ăn ở không những phải Hòa với nhau, mà 

còn phải Hòa cùng Tiết nhịp Vũ trụ nữa mới ổn. 

Cái tội này do con người làm ra, nên con người phải tự sửa lấy, tội này có thể sửa và 

phải sửa bằng cách nhân loại phải trở về với nguồn gốc Tâm linh mà sống theo “  

Tình Lý tương tham “, mọi người phải  xa rời  cuộc sống theo lối  “ Coi Của trọng 

hơn Người “ thì mọi sự mới ổn, cái hỗn loạn khổ đau do con người làm ra, thì chính 

con người phải lập trật tự an bình mà sống với nhau.  Khi đó thì Chuá Phật mới có thể 

tha thứ. Chúa đã tha thứ trong cái luật muôn đời của Chúa rồi. 

Là con Thiên Chúa có đền Chúa ngự, là con Phật là Phật sẽ thành, là con người Tự 

Chủ tự Lực, tự Cường của Nho giáo, chúng ta phải Làm theo điều Chuá dạy “ Mến 

Chúa Yêu Người”, chúng ta phải “  Tự thắp đuốc lên mà tìm Trăng “mà tự cứu như 

lời Phật dạy, chúng ta phải  “ tự Lực tự Cường sống theo Thiên lý, theo Tiết nhịp 

Hòa của Vũ trụ “  thì mới mong được giải thoát, chứ không thể  ỷ lại với bề Trên mà 

được cứu. 

Chúa Giê – su đã phán : “ Các con hãy hiền lành như Bồ Câu  ( Tiên: Tình ) và 

Khôn ngoan như Rắn  ( Rồng : Lý )  mà  ăn ở với nhau theo “ Tình ý tương tham  “ 

thì khi đó “ Con Người mới thực sự là con cái của Chúa. “  

____________________________________________________________________ 
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B.-CÂU CHUYỆN ANH EM CAIN VÀ ABEL 

 

                              

 
              Hình Abel & Cain                       Hình  CAIN &   ABEL Dâng  của  LỄ 

 

 
 

                            ABEL GIẾT CAIN ? 兄弟相残: Huynh đệ tương tàn 

A.- SÁCH SÁNG  THẾ  ( CHƯƠNG 4, CÂU 1-8 ) 

“ Ông Adong và Bà Evà sinh được người con thứ nhất là Ca-in. Bà Evà vui mừng 

nói: “Nhờ Thiên Chúa, tôi đã có được một người con nối dòng”.  

Sau đó, bà sinh ra A-ben, em của Ca-in. 
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A-bel thích ra đồng chăn chiên và súc vật, A-ben bắt những con chiên đầu lòng làm 

thịt cùng với mỡ của chúng lên Thiên Chúa.  

Còn Ca-in làm nghề cày cấy và canh tác đất đai. Ca-in lấy những hoa trái của đất 

đai làm lễ vật dâng lên Thiên Chúa. 

Thiên Chúa đoái nhìn đến A-bel và lễ vật của ông, vì ông dâng lên Thiên Chúa với 

lòng thành kính, nhưng Ca-in và lễ vật của ông thì Người không đoái nhìn. Ca-in giận 

lắm, sa sầm nét mặt.  

Thiên Chúa phán với Ca-in: “Tại sao ngươi giận dữ và sa sầm nét mặt? Nếu ngươi 

hành động tốt, có phải là ngươi sẽ ngẩng mặt lên không? Nếu ngươi hành động không tốt, 

thì tội lỗi đang rình rập ngoài tâm hồn, nó thèm muốn ngươi; nhưng ngươi phải chống lại 

nó.”  

Ca-in nói với em là A-bek “Chúng mình ra ngoài đồng đi! “ Và khi hai người đang 

ở ngoài đồng thì Ca-in xông đến giết A-bel em mình. Thiên Chúa phán với Ca-in: “A-

ben em ngươi đâu rồi? “ Ca-in thưa: “Con không biết. Con là người trông giữ em con hay 

sao? “ Thiên Chúa phán: “Ngươi đã làm gì vậy? Từ dưới đất, tiếng máu của em ngươi 

đang kêu lên Ta! Giờ đây ngươi bị nguyền rủa bởi chính đất đã từng há miệng hút lấy 

máu em ngươi, do tay ngươi đổ ra. Ngươi có canh tác đất đai, nó cũng không còn cho 

ngươi hoa màu của nó nữa. Ngươi sẽ lang thang phiêu bạt trên mặt đất.” Ông Ca-in đi xa 

khuất mặt Thiên Chúa về phía đông Ê-đen.” 

B.-LỐI NHÌN CỦA VIỆT NHO VỀ  NẠN “ HUYNH ĐỆ TƯƠNG TÀN” 

1.- VĂN MINH DU MỤC. 文明遊牧  

 & VĂN HÓA NÔNG NGHIỆP 文化農業 

“ Văn hoá loài người có muôn sắc thái, nhưng khi xét tận căn cơ lại chia ra được hai 

nguồn đã được đổ khuôn tự xa xưa do hai trào sống: một là Du mục, hai là Nông 

nghiệp. 

Hai tiếng này phải hiểu cách rộng rãi:  

Du mục gồm những miền đất mênh mông tự Cận Đông đến Viễn Đông, ta sẽ gọi 

là Tây Bắc.   

Còn Nông nghiệp tuy có ở nhiều nơi, nhưng ở đây có ý chỉ những miền mênh mông 

đủ sức gây ảnh hưởng lâu dài vào Văn hoá như miền Bình nguyên Ba Thục hay đồng 

bằng Hoàng Hà, Hoài giang, Dương Tử giang. . . Đây là hai miền để ấn tích sâu đậm trên 

Văn hoá loài người, nên chia thành hai luồng tư tưởng khác nhau, nhưng lâu ngày pha 

trộn vào nhau.  

Và tuy ngày nay không còn nền Văn hoá nào thuần chất Nông hay Du, nhưng 

cần đơn giản hoá để có vài tiêu điểm giúp cho việc nghiên cứu được dễ dàng. 

Vậy chúng tôi tạm dùng hai nét đó để phân loại các nền Văn hoá, miễn phải hiểu 

trên đại cương và cách co dãn uyển chuyển.  
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Riêng về Du mục đã mang tính chất nước đôi gắn yếu tố Du thuộc thời săn hái 

với yếu tố Mục đã đi vào Nông nghiệp.     

Tuy nhiên nói về đại để thì Du mục còn mang nhiều yếu tố thời săn lượm ( Civ. I. . 36 

).  Ở thời này việc săn lượm chưa là giải trí hay tuỳ phụ như sau này, nhưng là vấn đề 

sinh sống, ngoài việc săn lượm ra không còn nghề nào khác. Vì thế để cho được sống thì 

phải đi săn. Đã săn là có chuyện đổ máu.    Thế rồi sự kiện thường xuyên đó ngấm 

vào tiềm thức gây ra sự thích thú làm cho con vật hay tha nhân đau khổ ( Civ.I. 76 ). 

Tha nhân càng khổ đau càng sướng, đó là căn do cho những hình khổ kéo dài: đốt 

bằng lửa bé, đóng đanh treo cho hấp hối cả mấy ngày, đóng cọc đít dựng ngồi lên 

nhưng không cho cọc đâm sâu lên bụng để thủng thẳng mà chết. . .    chính đó là căn 

do của sự tàn nhẫn đã trở nên dấu hiệu của giai đoạn Du mục, nên sau này khi đã 

bước vào văn minh phải lâu lắm con người mới bỏ dần đi được. 

Thời Du mục coi như đoạn cuối cùng của săn hái, nên còn mang nhiều yếu tố 

chung với săn hái: cũng ở lều, cũng tôn thờ Tù trưởng đến cùng độ, rồi lại thêm bắt 

người làm nô lệ va đàn áp nông nghiệp để kiếm thêm đồng cỏ ( Civ. I. 41 ). 

Vì thế chúng ta có thể dùng danh từ Du mục để chỉ thời tiền Văn minh, rồi đến 

của Văn minh là công nghiệp. 

Nông nghiệp là cuộc cách mạng lớn nhất của con người đã xẩy ra cách đây có 

hàng chục ngàn năm, nó biến đổi toàn triệt đời sống và đua ra một lối sống khác 

hẳn trước: lấy việc ưa thích nghệ thuật và đời sống dễ dãi thanh bình thế vào đời 

sống cam go và hiếu chiến ngày xưa.    

Do đó mà thành một thứ định luật trong lịch sử là Du mục thắng Nông nghiệp, để rồi 

bị nông nghiệp cải hoá, trở nên văn minh thuần phục, lúc ấy lại bị Du mục đợt mới đánh 

quỵ ( Civ. I 308 ). 

Đó là một sự kiện xẩy ra thường xuyên trong mọi nền Văn minh, mọi thời đại: 

Người Doriens đuổi người Mycéens 

Người Hyksos đuổi dân Ai cập 

Người Cro – magnon đuổi người Neanderthal ( * ) 

Tức ở đâu và bao giờ cũng có sự xâm lăng nên sự đối chọi giữa Du mục và Nông 

nghiệp là một tiêu điểm có giá trị phổ quát. 

Lấy đó mà nhìn vào Văn hoá nước nhà chúng ta rất dễ nhận ra một phía ưa dùng bạo 

lực pháp chính, còn một bên thì ưa dùng những đường lối nhu nhuận tìm cách cải hoá 

bằng Lễ giáo. Thí dụ Nhu đạo phát xuất từ chữ Nhu tức là đi lối “ Khoan nhu dĩ giáo 

“, nên kể là đại biểu cho nông nghiệp.  Điều này ít được nhận ra vì Nho giáo đã hết 

chính truyền từ lúc những yếu tố Du mục mọc trùm lên trên.   Tuy nhiên, nếu chịu khảo 

cứu sâu, thì cũng còn nhìn ra được sự nối kết đó, vì không bao giờ nét hàn xì đi đến cùng 

triệt, nhưng vẫn để lại dấu vết được biểu lộ qua cuộc vật lộn cam go giữa hai nền văn 

hoá.  Có khi giao tranh ác liệt, có khi hoà hoãn ảnh hưởng lẫn vào nhau. 
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Muốn phân ra cần phải đi tới cơ cấu mới đạt những yếu tố tương đối đơn thuần để dễ 

phân biệt. “ . 

( * ) : Lịch sử nhân loại chính là sự giao thoa của hai trận tuyến đó: Khi bên này 

thắng thế, lúc đến lượt bên kia, xoắn xuýt pha trộn khiến cho sự nhìn ra trở thành khó khăn, 

nhưng lại cần thiết để có một quan niệm bớt mung lung về nguồn gốc văn hoá. 

Neanterthal là giống người khôn xuất hiện vào lối 40 thế kỷ trước, rồi sau bị người Cro 

– magnon xuất hiện sau vào lối 20 thế kỷ trước C. N.  

 

2.- CƠ CẤU DU MỤC 机 构 遊 牧 

“  Điều nhận xét đầu tiên là bất cứ ở đâu “ Thô bạo cũng thắng được Tế vi “: Partout le 

Délicat est vaincu par le Grossier “ ( Journal Keyserling 169 ). 

Đó là Du mục khởi đầu thắng Nông nghiệp.   Tại sao vậy?   Thưa như đã nói, vì nó dựa 

trên sức mạnh.  Đó là điều bó buộc trong thời săn hái. Muốn bảo tồn sinh mạng, không 

những con người phải chống chọi thú vật, mà còn phải giết chúng để làm lương thực.  Lâu 

ngày sự bạo hành đó quen đi, ngấm vào tiềm thức gây nên cơ cấu Du mục, là cơ cấu xây 

bằng võ lực.   Địa vực của Du mục hầu hết là những cánh đồng hoang bát ngát nằm trong 

vùng Cận Đông Tiểu Á lan đến vùng thảo nguyên bát ngát của Á châu. 

Đó là quê hương Du mục với những đoàn người sống theo phương thức một đoàn vật do 

một người chăn.  Ở đoàn người đi săn tâm thức cá nhân thiếu cơ hội nảy nở: người ta chỉ 

khuyến khích sự phục tùng tuyệt đối trước quyền uy của một Tù trưởng thường được thần 

thánh hóa để duy trì tinh thần hồn khóm, hầu trở nên đoàn quân hùng mạnh.  Và điều đó 

giải nghĩa tại sao mỗi khi đụng chạm với Nông nghiệp thì hầu hết là Du mục thắng thế. 

Là vì phía Nông nghiệp tuy cũng có kỷ luật nhưng thường mềm dẻo và nhất là còn để lại 

quảng trống rất rộng cho lối riêng rẽ tùng gia tộc đầy tình cảm.   Văn hoá lại khuyến khích 

lối sống “ Doãn chấp quyết trung “  đó như lễ Gia quan là lễ vun tưới óc trách nhiệm cá 

nhân.  Ngược lại trong lối sống Du mục đã không có sự khuyến khích như vậy. Hơn nữa, 

lối sống chung đụng từng đám không để giờ cho những sự tư riêng vi tế nảy nở, nhưng cổ 

võ đời sống tập thể.  Vì thế mà triết thuyết nghiêng về pháp hình và lý trí gạt bỏ tình cảm.  

Vật tổ thì thích dùng các con mãnh thú như hùm, beo, hổ, bảo. . . ,biểu thị bằng lông mao.   

Trong lối tổ chức xã hội thì có đẳng cấp dựa trên dòng tộc hay giàu sang. Loại tâm thức 

này sẽ giữ vai trò văn minh chinh phục thiên nhiên, mở đầu khoa học, ưa số chẵn, số Đất : 

2, 4, 6, 8. 

Ngược lại bên phía Nông nghiệp đề cao quan văn, đề cao đức độ.  Vua chỉ có giá trị vì Đức 

chứ không vì Thế. Vật biểu là Tiên ( tức yếu tố nữ ) đi với Chim lông vũ, tức vật hiền hành 

bà biết bay cao.  Xã hội không có đẳng cấp, nhưng nhấn mạnh trên tuổi tác và công thể , 

như Hội đồng Kỳ mục, không dành riêng cho một đẳng cấp nào. Cai trị thì bằng Lễ ( tục ) 

. Triết lý thì giàu tính cảm và nghệ thuật. Loại tâm thức này sẽ chuyên về văn hoá nhằm 

làm đẹp tình người, tô điểm cho những mối nhân luân bằng Lễ. 

Tóm lại 
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Du mục chuyên về Văn minh, tìm “ Chinh phục thiên nhiên” và trấn hai phương 

Tây Bắc: 4 – 1.    

Nông nghiệp nghiêng về Văn hoá tìm “ Làm đẹp mối Nhân luân “, trấn hai phương 

Đông Nam với số:  3 – 2.”  

3.- TẠI SAO ? 

Cha ông chúng ta đã bảo: “ Tập dữ tính thành “ do định cư ở những không gian khác 

nhau, nếp sinh hoạt khác nhau, nên con người đã nhiễm phải thói quen về Suy tư và 

Hành động khác nhau: 

Những người sống theo Văn hoá Du mục thì bạo động, chuộng Võ hơn Văn,chuộng Lý 

hơn Tình, giỏi về chiến tranh, chiếm đoạt, cướp bóc và bành trướng.  Đó là nguồn thảm 

trạng của nhân loại. Các nhà cầm quyền Tàu từ xưa tới nay  đều theo lối cai trị “ Dĩ cường 

lăng nhược “ do bản chất Tham tàn và Cường bạo mà ra. 

Còn những người sống theo nền Văn hoá Nông nghiệp thì sống gần với thiên nhiên họ là 

những người lấy khoan nhu dĩ giáo, trọng Văn hơn Võ, giàu Tình người, chuộng Hoà 

bình. 

Những nhà cầm quyền nào mà theo nền Văn hoá Vương đạo này, biết lấy dân làm gốc, 

dùng Chí Nhân và đại Nghĩa để cai trị dân, thì mới mong đem phúc lợi được cho người 

dân.     

Cain và Aben là anh em cùng Cha Mẹ, cùng một nguồn gen ( Tính tương cận: Thiên tính 

), hai anh em làm hai nghề khác nhau, nên nếp sống khác nhau ( Tập tương viễn: Do 

thói quen ) ta không hiểu tại sao Abel làm nghề  Du mục mà lại hiền lành, còn Cain làm 

nghề nông mà lại dữ tợn đến nỗi phải giết em. Chỉ vì tức giận không được Thiên Chúa 

nhận lễ vật mà ghen tỵ phải đi đến chỗ giết em?  Chẳng trách nào Aben bị Chúa nguyền 

rủa!  ( Chuyện này có liên hệ gì với câu chuyện hai anh em ở phương Đông? ) 

 

 

C.-THÁP  BA BEL 
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Kinh Thánh Huyền Bí 

 

 

CÂU CHUYỆN VỀ SỰ KIÊU NGẠO CỦA LOÀI NGƯỜI 

TRƯỚC THIÊN CHÚA 

Tháp Babel trong Sách sáng thế, là một ngọn tháp to lớn được xây dựng ở thành phố 

Babylon (Do Thái: Babel, Tiếng Akkad: Babilu), một thành phố quốc tế điển hình bởi sự 

hỗn tạp giữa các ngôn ngữ, cũng được gọi là “sự bắt đầu” của vương quốc Nimrod. 

Theo kinh thánh, một nhóm người là những thế hệ tiếp theo sau trận Đại hồng thủy, nói 

cùng một thứ ngôn ngữ và di trú từ phía đông, đã tham gia vào việc xây dựng. Những con 

người đó quyết định rằng thành phố của họ nên có một cái tháp thật to lớn đến mức “đỉnh 

của nó chạm đến thiên đường.” 

Câu chuyện về tháp Babel cùng với thành ngữ “tiếng nói bất đồng tại Babylon” chỉ vỏn 

vẹn có 9 dòng trong Kinh Thánh ,nhưng là một trong những câu chuyện kinh thánh nổi 

tiếng nhất của Cựu Ước. 

Các nhà thần học đánh giá dự án xây dựng tháp như một nỗ lực của con người để cạnh 

tranh với Thiên Chúa. Vì sự kiêu ngạo này, Thiên Chúa ngăn chặn việc xây dựng tháp một 

cách không đổ máu và hủy diệt như “ Đại Hồng Thủy “ 

Cách đó chính là gây ra một sự xáo trộn và bất đồng của tiếng nói giữa những con người 

này, và do khó khăn về giao tiếp không thể vượt qua, những người xây dựng đã từ bỏ dự 

án và tản ra trên khắp trái đất. (Gen 11,7,8 EU) 

DƯỚI ĐÂY LÀ 9 ĐOẠN TRONG KINH THÁNH 

1 Thuở ấy, mọi người đều nói một thứ tiếng và dùng những từ như nhau. 

2 Trong khi di chuyển ở phía đông, họ tìm thấy một đồng bằng ở đất Sin-a và định cư tại 

đó. 

3 Họ bảo nhau : “Nào ! Ta đúc gạch và lấy lửa mà nung !” Họ dùng gạch thay vì 

đá và l lấy nhựa đen làm hồ. 

4 Họ nói : “Nào ! Ta hãy xây cho mình một thành phố và một tháp có đỉnh cao chọc trời. 

Ta phải làm cho danh ta lẫy lừng, để khỏi bị phân tán trên khắp mặt đất.” 

5 ĐỨC CHÚA xuống xem thành và tháp con cái loài người đang xây. 

6 ĐỨC CHÚA phán : “Đây, tất cả chúng nó họp thành một dân, nói một thứ tiếng. Chúng 

mới khởi công mà đã như thế thì từ nay, chẳng có gì chúng định làm mà không làm được. 

7 Nào ! Ta xuống và làm cho tiếng nói của chúng phải xáo trộn, khiến chúng không ai hiểu 

ai nữa.” 

8 Thế là ĐỨC CHÚA phân tán họ từ chỗ đó ra khắp nơi trên mặt đất, và họ phải thôi 

không xây thành phố nữa. 

https://facebook.com/KinhThanhHuyenBi?hc_ref=ARSAtwxbCXyeehC0SpnY3NmtLd5hBvCF4t7IZohxwcKI-gVtbIFpUK7EuzCDShSZgIY&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARDU_j4kCxXQjvVqGDbsff4_In57XImt-cUqEL8oPxssXjqbCFpkTx_unVllJcfZPVbqdgf6UT8c1a5k1vFE5TsygJNNrcemi6w_qEoNeQzAn_rPOFsGE6D9Dfu45UpPORjmOohGV8n9WXRlR-H_gS3JdGCNsREmND1j4qPK6QXOptKerqdZZzmYegatNAhi2W6QXIi1_B5xDGod2K_fjpyHdqtx4JbjrRL4plqrtdxSBYA3_t7uRYqzFcyH2g5FOtqYFf7GZrC_vvyv3cn7IJ5mO_Euas7rQlkLnDLx7rdULZAvB5I&__tn__=kC-R
https://facebook.com/KinhThanhHuyenBi?hc_ref=ARSAtwxbCXyeehC0SpnY3NmtLd5hBvCF4t7IZohxwcKI-gVtbIFpUK7EuzCDShSZgIY&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARDU_j4kCxXQjvVqGDbsff4_In57XImt-cUqEL8oPxssXjqbCFpkTx_unVllJcfZPVbqdgf6UT8c1a5k1vFE5TsygJNNrcemi6w_qEoNeQzAn_rPOFsGE6D9Dfu45UpPORjmOohGV8n9WXRlR-H_gS3JdGCNsREmND1j4qPK6QXOptKerqdZZzmYegatNAhi2W6QXIi1_B5xDGod2K_fjpyHdqtx4JbjrRL4plqrtdxSBYA3_t7uRYqzFcyH2g5FOtqYFf7GZrC_vvyv3cn7IJ5mO_Euas7rQlkLnDLx7rdULZAvB5I&__tn__=kC-R
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9 Bởi vậy, người ta đặt tên cho thành ấy là Ba-ben, vì tại đó, ĐỨC CHÚA đã làm xáo trộn 

tiếng nói của mọi người trên mặt đất, và cũng từ chỗ đó, ĐỨC CHÚA đã phân tán họ ra 

khắp nơi trên mặt đất. 

Sách Sáng Thế (11:1-9) 

 

Chúng ta dựa vào công trình Di truyền học để nhận ra cuộc Thiên di của Nhân loại từ  

Động Phi ra  khắp năm Châu bốn Biển. . 

 

 

THE PATH BACK TOADAM & EVE 

(  February 6,  2006. Newsweek ) 

  

Europe : Central Asians led the first great migration into Europe about 35,000 years ago.  

Many Europeans still bear the mutation they carried . 

 

 

  

THE PATH BACK TO ADAM & EVE 

Europe : Central Asians led the first great migration into Europe about 35,000 years ago.  

Many Europeans still bear the mutation they carried  
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Josh Ulick   Source : The Genographic Project / National Graphic.com 

 

 

Theo bản đồ  The Path back to Adam and Eve thì Nhân loai khởi từ Đông Phi thiên di  

ra Châu Phi, qua Trung Đông, một nhóm đi qua châu Âu, một nhóm xuống Úc châu.  

Từ Trung Đông 3 nhóm di cư qua châu Âu, hai nhóm đi xuống Úc châu.  

Từ Trung Đông có 2 nhóm đi qua Á châu miệt Sibérie  rồi qua Eo Biển Bering,qua Alaska 

tới Bắc Mỹ rồi tới Peru Nam Mỹ, còn một nhóm đi  xuống Ấn Độ rồi di lên tới Bắc Việt, 

còn nhóm khác  đi qua châu Á qua ngả Nam  Ấn Độ dọc theo bờ biển Thái Bình Dương (  

có nhóm lập nên Văn Hoá Thái Bình ) có nhóm đi lên Bắc Á  rồi qua Eo Bering mà tới Bắc 

Mỹ, còn một nhóm tách qua Trung Hoa . 

Rất tiếc chúng tôi chưa có tài liệu chi tiết để  nói rõ về các Dân tộc   

Nhờ khoa  Di truyền  học mà chúng ta nhận ra bước Thiên di của Nhân loại qua tài 

liệu  “ The Path back of Adam  and Eve  “   ( Februay 6, 2006, NEWSEEK ). 

Nhân loại khởi đầu từ Đông Phi . 

Đây là điểm Đồng quy  của Nhân loại và cũng là điểm khởi đầu của “ Đồng quy nhi 

Thù đồ : Từ nơi chung sống với nhau nhân loại phải  thiên di vào những nơi khác 

nhau để sinh tồn và phát triển, do đó mà có Ngôn ngữ khác nhau , Văn tự khác nhau, 

Văn hoá khac nhau, Tôn giáo khác nhau, sinh hoạt khác nhau  và Phong tục tập quán 

khác nhau, một phần do ảnh hưởng của môi trường sống.   

Ngày nay nhân loại đã phân bố  ra khắp  5  Châu 4 Biển, vì không hiểu nhau, và vì lòng 

tham lam quá độ mà đưa nhau vào cảnh tương tàn.    

Nay nhân loại phải  “ Thù đồ nhi Đồng quy. “ tìm cách giúp nhau phát triển cân bằng và 

nhất là  sống an hòa với nhau thì phải bước qua giai đoạn Toàn cầu hóa   để tìm hiểu nhau, 

con người  phải tìm về Tiềm thức cộng thông  của nhân loại ( Nguồn Tâm linh : Tình 

Thưong bao la ), hầu thông cảm nhau, và nhận rõ phải hợp tác với nhau mới hy vọng sinh 

tồn và phát triển  được.   

Tiềm thức công thông của Nhân loại là Sơ nguyên tượng  ( Archetype )  về Nguyên Lý 

Mẹ,tức là mối Tình bao la vô đìều  kiện của người Mẹ mà không ai  trong nhân loại  mà 

không cảm nghiệm  (  feel ) và thể nghiệm ( experience ) vào Thân Tâm.       

Tiềm thức cộng thông của Nhân  loại cũng tìm thấy trong:   
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Biểu tượng  Đức Bà Maria với  Lẽ Công bằng và lòng tha tha thứ 70 lần 7 . 

Nơi Đức Quan Thế Âm vớí Minh Triết và lòng Hỷ xả,   

 Và nơi Đức Huyền Tổ  Mẫu Âu Cơ   với Lòng Nhân ái,Lý Chính trung  và lòng Bao 

dung. 

Tất cả những giá  trị  cao cả đó đã được  in dấu ngay trong Tâm khảm của  mỗi chúng 

ta, nếu mỗi người biết Quy tư  về Nguồn  Tâm linh. 

Các Biểu tượng trên giúp chúng ta tìm về nguồn Tâm linh, noi gương các Ngài,  ấp  ủ 

Tình thương mà sống công bình với nhau, chứ  không chỉ  cầu nguyện để  xin Ơn mà 

không lo  Tu tỉnh vun đắp Tình Người , mà làm Kẻ công chính.  

Cầu nguyện là để cho mình tĩnh Tâm, đặng xoá màn vô minh mà tiếp cận với nguồn 

Sống và nguồn Sáng từ Trời cao. Thánh Kinh đã chỉ ra là Chúa Giêsu chính là nguồn 

Sống và nguồn Sáng.     

Hai cuộc thế chiến  I và II, và cuộc thế  chiến  thứ  III  đang mấp mé ló dạng, phỏng 

nhân loại có đủ Tỉnh táo để dập tắt hay không ?  Thiển nghĩ không dập tắt được  Lòng 

Tham, Sân, Si nơi các vị lãnh đạo  tối  cao thì  khó mà tránh khỏí! 

QUAN NIỆM CỦA VIỆT NHO VỀ THÁP BA BEL 

Tiên Nho có nói: “ Tính tương cận, tập tương viễn “ và “ Đồng quy nhi Thù 

đồ “ 

I.- TINH TƯƠNG CẬN 性 相 近 

Khi nhân loại biết dựa vào Bản Tính của mình thì con Người có thể sống gần nhau, biết 

yêu thương và kính trọng nhau, vì nhận biết tất cả đều là con Chúa, con Phật, là tinh hoa 

của Trời Đất, nên có thể Đồng quy.  

Sở dĩ tháp Baben có thể xem là điểm Đồng quy, vì lúc này họ còn chung một thứ Tiếng Nói, 

một Tập quán trong cuộc sống, nên dễ hiểu nhau.  

Babel được xây bằng gạch nung tức là Đất được đóng khuôn và lấy Lửa nung trong lò thật 

nung lâu cho thật cứng, để tháp cao được bền vững.. 

Đất đây là Thổ, nhưng hành Thổ lại là nguồn Tâm linh, và Lửa là nguồn Ánh sáng tượng 

trưng cho Tình Yêu và Lý Công chính ( Theo Louis De Broglie )  

.Lửa làm cho Đất rắn chắc cũng như ánh sáng giúp cho nguồn Tâm linh được sáng soi 

mà trở nên nguồn cội vững bền.  

Vì vậy cho nên trước khi phân bố ra khăp mặt đất loài người phải Đồng quy về nguồn 

Tâm linh để khỏi bị phân hoá vì vấn đề  “ Tập Tương viễn “. 

II.- TỪ ĐỒNG QUY NHI THÙ DỒ: 同 歸 而 詶 途 

«  TẬP TƯƠNG VIỄN  習 相 遠 
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Vì dân số mỗi ngày một đông, nhân loại phải phân tán ra nhiều ngả, vì thuỷ thổ khác nhau, 

khí hậu khác nhau hay môi trường không gian khác nhau, con người nhiễm phải thói quen 

hàng ngày, những tập tục khác nhau, nói những tiếng nói  khác nhau, sống theo những 

phương cách khác nhau, nhất là những suy tư khác nhau, nên có những Tôn giáo khác 

nhau, có những Giáo lý khác nhau, những niềm tin khác nhau, nên những dị biệt có thể 

làm cho họ không hiểu nhau, gây ra sư ngộ nhận, mà chia rẽ, phân hoá.         

Cho nên Tổ tiên  chúng ta đã căn dặn: « Thù  đồ  nhi Đồng quy « . 

III.-Thù Đồ nhi Đồng quy : 詶 途 而 同 歸 

Trở về  “ Tính tương cận  性 相 近“ 

Thù đồ nhi Đồng quy nghĩa là Nhân loại tuy đã Thù đồ, đã toả ra bốn phương của quả đất 

để phát triển bản Sắc muôn mặt khác nhau của những thành phần khác nhau, nhưng đừng 

quên phải quy một Mối về Bản tính con người, - Bản Tính Đồng nhiên của Nhân loại 

-  Theo Việt Nho đó là :  Các Sơ Nguyên tượng ( archetypes ):    

1.-Nguyên lý  Mẹ là nguồn Tình Bao la biết Bao dung mọi con Người và để biết cách 

sống theo Lý  Công  chính mà hòa với nhau.   

2.- Mối Tình keo sơn gắn bó giữa Vợ Chồng qua cuộc sống Tình / Nghĩa trong gia đình 

theo Ngũ thường và mối liên hệ Hòa theo Ngũ luân. 

3.- Mối Liên hệ Hoà với chính mình và mọi người cũng qua Ngũ thường và Ngũ luân, 

được mệnh danh là “ Tứ hải giai Huynh Đệ “  

Đó là nguồn gốc Tâm linh cũng như Văn hoá, là nguồn cội của Tinh thần Dân tộc, có 

bám trụ vào Gốc đó  thì mới tránh được cảnh phân hoá gây ra rối loạn cho con Người, 

Gia đình và Xã hội. Xa rời gốc này thì sẽ đánh mất nguồn Hạnh phúc, giá trị cao quý linh 

thiêng nhất của Nhân loại.  

Đành rằng  nhân loại phải  phân tán ra mọi nơi mà phát triển bản sắc riêng của từng 

nhóm, thì mới giúp  phát triển toàn diện nhưng phải giữ được mối Liên hệ chung để 

khỏi bị phân hóa.  

Phải Thù đồ để phát triển cái Dị biệt tức là Bản sắc riêng được Thiên bẩm nơi từng 

người, từng nhóm, từng dân tộc, . .nhưng phải Đồng quy để giữ Gốc chung, để tránh 

nạn phân hoá gây chiến tránh giết hại nhau.  

Do đó khi đi ra sống riêng rẽ phải nhớ giữ Gốc chung, muốn phát triển Gốc chung phải 

đi ra Riêng rẽ. Có Riêng rẽ mới làm phát triển được Bản sắc Riêng,có thế  mới làm cho 

cuộc sống được viên mãn hơn. 

Làm sao cho cái Riêng rẽ ( Vuông ) và phần Chung ( Tròn ) được Mẹ tròn Con vuông 

thì mới đạt Đạo. 

IV.-LẢNG QUÊN LỜI DẶN 
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Hãy nhìn vào tính trạng Việt Nam chúng ta ngày nay, người Việt đã phân tán ra tứ 

phương, hấp thụ những Văn hoá khác nhau, những hệ Tư tưởng khác nhau, những 

cách sống khác nhau, mà đa số đã quên đi Nguồn gốc của mình . 

 Đó là con Cháu Tiên Rồng cao cả với Tình / Nghĩa Đồng bào thắm thiết, và nguồn 

Văn hoá “ Dĩ Hoà vi quý “( Thái hoà ) .  

Ngày nay nhóm này thì học Tàu, nhóm kia học Tây, nhóm học Nga, học Mỹ, nhóm 

thì Tôn giáo Này, nhóm thì Tôn giáo Nọ, chỉ coi trọng Tôn giáo mình mà coi nhẹ Tôn 

giáo khác, nên gây ra phân hoá trầm trọng, chúng ta chỉ biết quý cái Riêng rẽ mà coi 

khinh cái Đại đồng, chúng ta chỉ biết quý cái Riêng của chúng ta mà coi khinh cái 

Riêng của người khác, nhóm khác, nên gây ra cơ sự rối ren .  

Nói theo tinh thần Dân chủ hiện nay thì chúng ta chưa biết chấp nhận cái dị biệt của 

người khác để sống hoà với nhau, để tuy “ Bất đồng nhi hòa”, “ Quần nhi bất Đảng “ 

. Không ai hơn Dân tộc chúng ta đã trải nghiệm về cảnh sống này, chúng ta đã lãnh nhận 

không biết bao nhiêu là tai họa, vì nạn chỉ biết Thù đồ mà không giữ mối Đồng quy.  

Thù đồ ( Riêng ) và Đồng quy ( Chung )  là đối cực của Dịch lý cần phải được giao thoa 

hay Lưỡng nhất thì mới trúng Đạo, đây là Đạo lý Hòa chung của Trời Đất, không riêng 

cho ai, nên mới giúp toàn dân đoàn kết bền vững mà mới hòa với nhau được. 

Các nhà làm Văn hoá, làm Chính trị cứ chạy xung quanh Hiện tượng phân hoá mà 

sửa sai, nhưng không sửa cái gốc Bản chất thì hết Hiện tượng sai này tới muôn vàn 

Hiện tượng sai khác cứ xẩy ra. 

.Chữa bệnh Nội thương bằng cách xoa «  Dầu cù là ngoài da  «  thì phỏng có tác dụng 

gì? 

V.- SỬA CHỮA NAN DỀ 

Chúng ta đã quên đi cái Đơn giản, quên đi cái Sảy, nên lãnh phải cái hậu quả Phức 

tạp, lãnh phải cái Ung nhọt to lớn. 

Thử hỏi, mọi con Dân Việt Nam có thật sự coi nhau như con Rồng cháu Tiên là nòi 

giống cao cả không ? Họ có  ăn ở với nhau theo Tình ( Lòng yêu thương ) Nghĩa  ( Lý 

công chinh  hay lẽ công bằng ) không ? ,  

Nếu có thật sự thì sao lại có nhiều người nói những lời phỉ báng nhau,mạt sát nhau 

thậm tệ làm thương tổn nhau, làm những điều ác độc gây đau khổ cho nhau ?.  

Chúng ta có dư kinh nghiệm về  «  cái Sảy  «  quên Tình Nghĩa Đồng bào “ đã  «  nảy 

ra cái Ung phân hoá “ phá nát Quốc gia Dân tộc!  

Đọc trên các trang mạng ta thấy họ viết cho nhau những lời nào, ngay cả những người 

trong cùng  một tôn giáo! 

Vì thế cho nên chúng ta nên lưu tâm tới công việc làm Văn hoá, thứ Văn hoá về Nhân 

sinh, biết  dùng lời văn vẻ để cảm hoá nhau, chứ hễ viết là mạt sát nhau cho thỏa bức 

xúc của mình thì đương nhiên đẩy người đối diện vào chân tường, thiết tưởng cũng chỉ 
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để sát phạt nhau mà thôi! Mối liên hệ giữa nhau đã rạn nứt lại càng xé toạc ra, thay vì 

dụng ý làm tốt mà lại hóa ra quá xấu cho tình trạng chung. 

Nói như thế không phải chúng ta che dấu đi, không đề cập tới điều mình cho là xấu 

của đối phương, nhưng thiết tưởng phải dùng lời lẽ cẩn trọng, và nhất khi nêu cái 

Xấu của người khác thì mình phải nêu lên cái Tốt mà  mình cho là Tốt cũng như 

phương cách thực hiện mới là công bằng.. 

Khi hiểu được tinh thần xây dựng của mình, đối phương có thể phục thiện. Ai cũng 

cho việc đó chẳng có gì mới lạ, tầm thường quá, nhưng có Mới hay có Quan trọng hay 

không là do chúng ta có sống hàng ngày với những Hành động Mới theo tinh thần đó 

hay không?  

Cứ sống theo một chiều, “ có phải cho Mình mà không phải cho người Ta “, “ có Nói 

mà không có Làm “  thì chẳng có Chúa nào Phật nào hay đảng nào hay cây đũa thần 

nào cứu chúng ta được. 

Đây là việc chung của mọi người trong một nước cùng một lúc, nếu làm riêng rẽ thì vô 

tác dụng, phải có một phong trào quần chúng cùng Canh tân cuộc Sống thì may ra 

mới xoay chuyển nỗi cái ù lì thâm căn cố để của Dân tộc chúng ta.  

Chúng ta đang ngủ ngon trong giấc Mê này! Ai có trọng trách làm những việc này, 

nếu không phải những người làm Văn hoá, những vị Lãnh đạo tinh thần và những vị 

Trí thức, nhưng vị làm  Giáo dục, làm Chính trị,  làm Truyền thông? 

Tóm lại nan đề của Nhân loại là  con Người đang rong ruổi trên con đường Suy tư  ( về 

nguồn Lý ) , mà quên mất lối ngược chiều Quy tư ( về nguồn Tình ), làm cho nguồn 

Tình / Lý hay Tâm linh / Khoa hoc mất quân bình, nói cách khác con Người đã đánh 

mất Bản Tính Thiện của mình hay  Bản tính đồng nhiên của Nhân loại ( Collective 

unconsciousness ) , nên gây ra bao cơ sự đau thương cho nhau ! 

 

C.- ĐẠI HỒNG THUỶ 大洪水 

( DELUGE ) 

THỜI ÔNG NÔ- Ê 

A.- SÁCH SÁNG THẾ 

                           ( chương 6 và 7 ) 

 



- 137 - 

 

 

CON TÀU NÔ – Ê    ÔNG NÔ Ê  THẢ CHIM BỒ CÂU ĐỂ DÒ MẶT NƯỚC 

“ Con người sống hư hỏng, sống gian ác và làm điều dữ trên mặt đất. Thiên Chúa 

buồn r ầu và hối hận vì đã làm ra họ bởi họ sống trái mắt Thiên Chúa.  

Thiên Chúa phán: “Ta sẽ xóa bỏ con người mà Ta đã sáng tạo cùng với mọi thú vật 

trên trời dưới đất”. Nhưng ông Nô-ê là người sống công chính và đẹp lòng Thiên 

Chúa. Thiên Chúa muốn cứu sống ông và gia đình. 

Ông Nô-ê có ba ( 3 ) con là Sêm, Kham và Gia-Phét. Thiên Chúa phán với ông Nô-ê: 

“Ta đã quyết định số phận của con người trên mặt đất. Ta sẽ xóa bỏ chúng vì họ sống 

gian ác. Ngươi hãy làm cho mình một chiếc tàu bằng gỗ: chiều dài 150 thước, chiều 

rộng 25 thước, chiều cao 15 thước. Ngươi sẽ làm một cái mui che tàu. Ngươi sẽ làm 

tàu có nhiều tầng: tầng dưới, tầng giữa rồi tầng trên. 

Ta sắp cho mưa lớn đổ xuống và nước sẽ dâng cao trên mặt đất. Nhưng Ta sẽ lập giao 

ước của Ta với ngươi. Ngươi, vợ ngươi ( 2 ) với các con trai, vợ của các con trai ngươi 

hãy vào tàu . 

Trong các loài thú vật,  ngươi sẽ đưa vào tàu mỗi loại một đôi. Mỗi đôi là một con đực 

và một con cái. Trong mỗi loại chim, mỗi loại gia súc, mỗi loại bò dưới đất, mỗi loại 

một đôi mang lên tàu cho chúng sống với ngươi.  

Hãy lấy tích trữ thức ăn cho gia đình mình và cho các thú vật. Đó sẽ là lương thực 

nuôi sống gia đình ngươi và các thú vật trên tàu.” Ông Nô-ê đã làm đúng như lời 

Thiên Chúa đã truyền cho ông. 

Thiên Chúa phán với ông Nô-ê: “Ngươi và cả nhà ngươi hãy vào tàu, vì Ta chỉ thấy 

có ngươi là người công chính trước nhan Ta trong thế hệ này.  

Bảy ngày nữa Ta sẽ cho mưa xuống trên mặt đất trong vòng 40 ngày 40 đêm, và Ta 

sẽ xoá khỏi mặt đất mọi loài Ta đã làm ra.” Ông Nô-ê làm đúng như Thiên Chúa đã 

truyền. Ông Nô-ê được 600 tuổi khi lụt hồng thuỷ xảy đến trên mặt đất. Ông Nô-ê vào 

trong tàu và Thiên Chúa ở ngoài đóng cửa tàu lại. 

Lụt hồng thủy kéo dài 40 ngày trên mặt đất. Nước dâng lên cao trên mặt đất, và tàu 

lênh đênh trên mặt nước. Mọi ngọn núi cao ở khắp nơi đều bị nước phủ lấp. Ông Nô-

ê, gia đình ông và những gì ở trong tàu với ông đều sống sót.  

Hết 40 ngày, ông Nô-ê mở cửa sổ trên tàu, rồi thả bồ câu ra để xem nước đã cạn khô 

hay chưa. Vào buổi chiều, con bồ câu bay trở về với ông, và kìa trong mỏ nó có một 

cành ô-liu xanh tươi! Ông Nô-ê biết là nước đã khô cạn trên mặt đất. 

Thiên Chúa phán với ông Nô-ê rằng: “Ngươi hãy ra khỏi tàu cùng với vợ ngươi, các 

con trai ngươi và vợ của các con trai ngươi. Mọi loài vật ở với ngươi, tất cả chim chóc, 

gia súc, mọi sinh vật bò dưới đất, ngươi hãy đưa chúng ra với ngươi; chúng phải sinh 

sôi nảy nở thật nhiều trên mặt đất.” 

Ông Nô-ê làm một bàn thờ để kính Thiên Chúa, vì Thiên Chúa đã cứu thoát ông. Ông 

bắt một số các gia súc thanh sạch và các loài chim thanh sạch mà dâng làm lễ toàn 
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thiêu trên bàn thờ. Hương thơm lễ vật làm Thiên Chúa hài lòng và Thiên Chúa tự 

nhủ: “Ta sẽ không bao giờ nguyền rủa đất đai vì con người nữa”. 

B.-  THEO VĂN HỌC Á ĐÔNG 

I.- TRỜI LÀM HỒNG THUỶ   

“ Trời làm Hồng thuỷ, nước dâng cao tận trời, tất cả mọi vật đều chết. Sau đó trời đưa 

xuống những sinh vật khác. Tao Suông và Tao Ngân từ trời đưa xuống mặt đất 8 quả bầu 

và 8 cái gậy. Trong quả bầu có 330 giống lúa và 330 giống người, và những sách dạy phép 

phù thuỷ, bói toán, tiên tri. Tao Ngân lấy công chúa là nàng Um  đẻ ra được 18 đứa con.  

( Văn học: Hoàng Trọng Miên ) 

 

 

II.- HỒNG THUỶ 

Chữ Làu bảo hai anh em làm cái trống chui vào tránh lụt. Chữ Làu nhìn xuống thấy nước 

tràn ngập mới sai 9 con rồng rút nước cho ráo mặt đất. Nước rút hết hai anh em ở trống 

chui ra, thấy loài người chết sạch. Một con đại bàng bay lại mang hai chị em trên cánh đến 

một chỗ cao.  “       ( Văn học. Hoàng Trọng Miên ) 

C.- THEO KHOA HỌC HIỆN ĐẠI 科学现代 

Lý do nạn HồngThuỷ : Hiện tượng biển tiến 

“  . . .  Vào thời gian bắt đầu có người khôn ngoan xuất hiện sinh sống vào khoảng từ 

125.000 năm cho đến 10.000 năm cách ngày nay, chúng ta thấy tất cả có 5 lần nước 

biển lên xuống ở Đông Nam Á ( Chappell 1983 ). Năm lần đó xuất hiện vào những 

năm 100.000, 80.000, 60.000, 40.000 và 28.000 cách ngày nay.  

Ở Việt Nam, nhất là đồng bằng Bắc bộ, việc nước biển tiến thối lại có tầm mức quan trọng 

hơn nữa, bởi hạ tầng đất cũng luôn trồi sụt lên xuống, trước kia người ta có nhận xét rằng 

trong thời kỳ nước biển lên cao, có khi đến 100 m hơn ngày nay.   Đó là thời kỳ cách 

nay khoảng 1 triệu năm ( cuối thời kỳ thứ ba ) , lúc đó cả vùng Bắc Việt ngày nay là một 

vịnh lớn.   Sau đó bắt đầu kỷ thứ tư, khoảng dưới 1 triệu năm, thì có cảnh ngược lại:   Khí 

hậu trở nên băng giá cùng cực, nước đông ở hai cực, nên mực đại dương lại thấp 

xuống từ 20 m cho đến 100 m so với ngày nay. Nước biển rút ra hiện ra một đồng 

bằng Bắc bộ rộng mênh mông cho đến tận đảo Hải Nam.  Đồng bằng đó có những cầu 

nổi nối liền với các hải đảo phía Đông , phía Nam đến tận Sumatra , có thể đến tận 

Úc châu  .  Nói một cách khác , người ta có thể đi bộ từ đất mà nay gọi là Việt Nam sang 

đất mà nay gọi là Úc Đại Lợi hay ngược lại. .  .  .  

Nay ta chú ý đặc biệt đợt biển tiến cuối cùng bắt đầu sau băng hà thứ tư cách nay 20.000 

đến 17.000 năm.      

Qua chứng tích C14, ta có thể nói từ trên 30.000 cho đến 17.000- 18.000 năm trước và có 

thể gần hơn nữa người Việt cổ đã có một đồng bằng cực kỳ tốt để sinh sống, để phát triển 
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và để xây dựng đời sống Văn hoá của mình.    Thời kỳ đó có thể dài đến vài chục ngàn 

năm.    Trong khi đó biển vẫn cứ tiếp tục tiến.  

Đến khoảng 8.000 năm cách ngày nay, thì nước biển lúc đó có thể ngang tầm với mức nước 

ngày nay.   Dần dần mức nước biển còn cao hơn mức nước ngày nay đến 4, 5 m khiến cho 

những người Việt cổ thời đó phải bỏ cái nơi cư trú một thời đã cực kỳ lý tưởng đó mà di đi 

nơi khác.    

Để theo dõi bước chân di cư của người Việt cổ, các khoa học gia đã dùng tia phóng  xạ 

C14  để đo xương cốt của người cổ tìm thấy ở miền Bắc Việt Nam.    

Trước khi phải di cư, người Việt cổ đã xây dựng nên nền Văn hoá Hoà Bình từ 33.000 

+/- 2500 BP  đến 11.365+/-175 BP , rồi tới Văn hoá Bắc Sơn đã  10.295+/-200BP ( BP 

: cho đến ngày nay ) .   

Rồi cũng dùng C14 để lại xem dấu tích của người cư ngụ ở Trung quốc, thì thấy có 

chứng  tích người cổ có nguồn gốc từ Hoà Bình đi dần lên Trung quốc theo hai ngả 

phía Tây và phía Đông.” 

( Khái niệm biển tiến ở Việt Nam: Tập san Tư tưởng 07/15/ 1999. Cung Đình Thanh  ) 

D.-  BÀI HỌC ĐẠI HỒNG THỦY 

I.- CÂU CHUYỆN HỒNG THỦY TRONG CỰU ƯỚC 

ĐƯỢC NHÌN QUA LĂNG KÍNH VIỆT NHO 

Theo Cựu Ước thì nguyên nhân của Hồng thủy là do “Con người sống hư hỏng, sống 

gian ác và làm điều dữ trên mặt đất.Thiên Chúa buồn rầu và hối hận vì đã làm ra họ 

bởi họ sống trái mắt Thiên Chúa “, nên Thiên Chúa dùng phương tiện Hồng thuỷ quét 

đi những con ngưởi hư đốn đó, để lập lại một thế giới mới Hòa bình.  

Vào thời Cựu Ước là thời Thiên Chúa trực tiếp cai trị dân  Chúa ( Theocratie ), nên  một 

mặt Thiên Chúa quyền uy đã đem Hồng thuỷ để quét sạch Thế gian tội lỗi, mặt khác 

Chúa lại chọn người công chính để lập lại một thế giới mới, gồm:  2 Vợ chồng  ông Noê  

và 3 cặp Vợ chồng người con trai và từng cặp ( 2 ) chim muông thú vật tinh sạch đề lập 

nên một thế giới mới.   

Qua đó chúng ta nhận ra  bộ huyền số : 2 -3, 5  ( 5 = 2 + 3 ) . Bộ Huyền số này mang 

Dịch lý tức là Thiên lý. 

Khi mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn sàng, mọi ngưòi mọi vật đã  lên tàu, Thiên Chúa phán 

với ông Nô-ê: “Ngươi và cả nhà ngươi hãy vào tàu, vì Ta chỉ thấy có ngươi là người công 

chính trước nhan Ta trong thế hệ này. “ 

Sau 40 ngày, ông Noê  đã cho Bồ câu bay ra thám hiểm thấy mặt đất đã được khô ráo 

an toàn rồi “, “ Thiên Chúa phán với ông Nô-ê rằng: “Ngươi hãy ra khỏi tàu cùng với 

vợ ngươi, các con trai ngươi và vợ của các con trai ngươi. Mọi loài vật ở với ngươi, 

tất cả chim chóc, gia súc, mọi sinh vật bò dưới đất, ngươi hãy đưa chúng ra với ngươi; 

chúng phải sinh sôi nảy nở thật nhiều trên mặt đất.” 
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Thế là gia đình ông bà Nôê cùng các con và các sinh vật  tinh sạch cùng nhau  sinh sôi nảy 

nở thật nhiều để xây dựng một Thế giới hòa bình trên mặt đất qua hình ảnh của Chim Bồ 

câu. Chim Bồ câu tượng trưng bằng ngọn Lửa tức là Tình Yêu và lý Công chính  cùng cành  

ô liu Hòa bình. 

Đây là cái nhìn của Kitô giáo của thời Cựu Ước về hai mặt của cuộc sống con người trong 

xã hội, thế nhưng từ đó tới thời Tân Ước ít nhất  là hơn 4.000 năm kể từ sau trận Hồng 

thủy cuối cùng, mà loài người tinh sạch vẫn cứng đầu đã không rút tiả được gì từ bài học 

đó để tu tỉnh sống cho đẹp lòng Chúa, nhưng  xem ra vẫn tồi tệ không kém.  

Vì thế Thiên Chúa lại sai con một Chúa Giê- su  xuống thế để đích thân hướng dẫn loài 

người hoàn thiện con người và xã hội. 

Chúa Gi ê-su là Sứ giả Hoà bình của  Chúa Cha, Ngài truyền dạy phương cách đem 

Công lý vào Xã hội, để giúp mọi người sống an hoà với nhau,  nhưng đến nay đã hơn 

2000 năm, với biết bao thiên tai địch họa do mình gây nên, thế mà con người vẫn cứng 

đầu không chịu hối cải, cứ giết cướp nhau ghê rợn hơn. 

Với trí óc hạn hẹp của con người ta không biết chương trình của Thiên Chúa ra sao, mà 

chì thấy lời cảnh cáo của Chúa Giê-su, đại ý là “ Ai dùng gơm thì chết vì gươm, ai gian 

ác thì sẻ chết vì gian ác “, sự thật đó  đã xẩy ra nhãn tiền khắp nơi, thế mà chưa thấy con 

người trên thế giới ngày nay đem gươm giáo ra đúc lưỡi cày, mà nước nào cũng lo sắm vũ 

khí tối tân và chạy đua sản xuất bom nguyên tử để dọa nhau, kình chống nhau, để dành thế 

thượng phong, trong khi đó nhiều người dân vẫn đói rách và ngu dốt.  

Trớ trêu thay là nhân loại đang tự hào thế giới ngày nay là thế giới văn minh tiến bộ 

vượt bậc!  

Nhưng vấn đề chính  là vấn đề  con Người sống sái nhịp với Thiên lý, vì chưa diệt được 

Tham, Sân, Si , nên loạn từ trong con Người loạn ra ngoài Xã hội, tới Môi trường xung 

quanh, vấn đề hâm nóng địa cầu ngày nay chắc  cũng có liên quan.   

Có phải phong trào Dân chủ hiện nay trên Thế giới là hy vọng cuối cùng và cũng là 

đường lối giải thoát duy nhất của nhân loại?  Phong trào này xem ra còn bấp bênh khi 

con người chưa diệt được mầm Ác: “ Tham, Sân, Si “ nơi con người, nên nhân loại 

còn sặc mùi thuốc súng của nếp sống bạo động Du mục, mà súng bom chưa được biến 

thành lưỡi cày của nếp sống Nông nghiệp Hòa bình. 

II.- CÂU CHUYỆN HỒNG THỦY QUA HUYỀN THOẠI VIỆT NAM 

Với cái nhìn của Việt Nho thì: Thế giới mới đó vẫn là thế giới hiện tượng gồm các cặp đối 

cực, Vợ / Chồng, Cái / Đực, Mái / Trống. . ., đây là Vũ trụ quan Động và Nhân sinh quan 

Nhân chủ của của Việt Nho, cũng là nguồn sinh sinh hoá hoá của Vũ trụ.  

Vì không được mạc khải, nên các truyện tích Viêt chỉ ghi: Nạn Hồng thuỷ dâng cao tận 

trời, Chử Làu sai hai anh em ( 2 ) làm Trống chui vào để tránh lụt, sau trận lụt mọi vật 

đều chết hết. Một con đại bằng mang theo hai chị em ( 2 ) trên cánh đến chỗ cao. Có hai 

anh em và hai chị em là hai cặp đối cực nên nhân loại vẫn tồn tại. 
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Còn trong chuyện thứ nhất thì Tao Suông và Tao Ngân từ trên trời đưa xuống mặt đất  

8 trái bầu và 8 cái gậy, trong quả bầu có 330 giống lúa và 330 giống người. Tao Ngân 

lấy công chúa  là nàng Um sinh 18 đứa con. 

Tuy những chi tiết khác nhau nhưng cốt chuyện thì nạn hồng thuỷ đã giết chết mọi vật, 

nhưng thế giới hiện tượng vẫn còn lại con người và sinh vật, mỗi loài đều có hai giống. ( 

Đối với nạn Hồng thủy ờ Thái bình dương hai vùng Hainanland và Sundaland  tuy bị ngập 

nhưng dân cư và sinh vật khác  đã thiên di tới miền Tây và miền Tây Bắc và Đông Bắc, 

chứ không chết hết ).  

Thường những huyền số chỉ được dùng từ 0 đến số 9, còn những số lớn thì không thấy đề 

cập tới. 

Còn về huyền số thì Tao Suông và Tao Ngân  trên Trời là số 2, quả bầu  tròn tượng 

trưng  cái Nòng là Âm, cái gậy là cái Nọc tức là Dương, Tao Ngân ( Chồng ) lấy nàng 

Um ( Vợ )  là cặp đối cực sinh 18 con.  18 đời Hùng vương  hay  18=2.9 . 2 là Âm Dương, 

9= 3*3 hay  là gậy Thần 9 đốt hay vòng trong vòng ngoài của Ngũ hành. 

( Số 8 = 3 + 5; 3 là Nhân chủ, 5 là Tâm linh ). Còn số 330 thì chưa rõ. ( 100x3 ? 

) 

Về Kitô giáo thì quan niệm loài người và cả Vũ trụ được Thiên Chúa sáng tạo ra, mỗi Kitô 

hữu phải hoàn thiện như Cha ở trên trời để là một viên gạch xây dựng hoà bình, để cùng 

mọi người xây dựng một thế giới hòa Bình theo lệnh truyền  “ Vâng Ý Cha dưới Đất cũng 

như trên Trời” , thế mà viễn ảnh hoà bình ngày càng xa xăm, vì con người vẫn còn cứng 

lòng không chịụ hối cải tội lỗi, được nhiễm tử Nguyên Tổ Eva đã bỏ nguồn Tâm linh theo 

Lý trí ròng, làm đảo lộn trật tự Hòa của Vũ tru. 

Còn Việt Nho thì quan niệm Vũ trụ như một huyền cơ hay lò cừ. Ta chỉ thấy được công 

trình tinh vi và vĩ đại của Thiên Chúa qua Dịch lý, mà đâu có thấy được Ngài, vì Ngài vô 

hình, vô ngôn do không được mạc khải, tuy không thấy được Ngài nhưng luôn luôn nhận 

được ánh sáng Tình Yêu của Ngài  qua Ánh sáng mặt Trời và mặt Trăng, nguồn sống 

cua Vạn vật.  

Còn về khoa học thì chỉ biết nguyên nhân gần của Hồng thủy là do quả đất ấm dần làm 

nước biển dâng lên mà  làm ngập chìm nền Văn hoá Hoà bình ở Thái bình dương là nền 

Văn hoá sớm nhất của nhân loại, tức cũng là nền văn hoá Đông Nam có bộ cơ cấu là : 

2 – 3, 5: Nền Văn hoá Thái hòa gồm Dịch lý “Âm Dương hòa , với con Người Nhân 

chủ và nguồn Tâm linh.    

Một bên thiên về Thiên đạo và đời sau, một bên nhìn sự vật theo hiện tượng tự nhiên, và 

thực hiện Nhân đạo để thăng hoa cuộc sống. Nếu có được con người Nhân chủ, biết sống 

theo Dịch lý tức là Thiên lý thì  cũng  có khả năng xây được xã hội hòa bình. 

Sau nạn Hồng thuỷ, theo Nho giáo  tuy thế giới mới gồm những cặp sinh vật tinh tuyền, 

nhưng con người  vẫn là “ Qủy Thần chi hội “ trong thế giới hiện tượng tương đối, vì 

không ra sức Thiện hóa chính mình nên xã hội ngày nay còn tệ hơn lúc trước, chỉ vì sống 

ngược với nguồn sinh sinh hóa của vũ trụ theo Dịch lý. Chừng nào loài người còn  không 
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sống Thuận Thiên theo Dịch lý làm cho nhịp thái hoà của vũ trụ ngày càng rối loạn, các 

môi trường sống của con Người, cũng như Nước, Không khí, Đất, Tư tưởng đều bị ô nhiễm 

trầm trọng, làm che mất nguồn sống Tâm linh.! Nhưng khốn thay tuy có nguồn gốc Văn 

hóa tinh tuý như vậy, nhưng vì bị nô lệ lâu ngày nên Dân tộc VN cũng bị rơi vào vòng khổ 

lụy , mà bị sa đoạ trầm trọng như ngày nay. 

III.- VẤN DỀ CÒN LẠI 

Vấn đề quan trọng nhất của Nhân loại là vấn đề con Người, mọi Tôn giáo cũng như nền 

Văn hoá đều công nhận mọi con Người đều là «  bất toàn », nên gây nan đề trong xã hội. 

Để giải quyết nan đề  cần phải có Tôn giáo cũng như Văn hoá đều phải có đáp đề thoả 

đáng.  . 

Kitô giáo thì cho con Người nguyên thuỷ  vì  ăn quả  cấm mà  mắc tội Tổ Tông, nên trong 

con Người vừa có đền Chúa ngự ( mầm Thánh ) vừa  có  Quỷ  Satan do Tội tổ Tông đem 

vào. Do đó mà  có Chương trình của Thiên chúa  tinh lọc nhân loại . Chúng ta chưa biết 

rõ hết chương trình của Thiên Chúa ra sao, nhưng chương trình nạn Hồng thuỷ đã không 

thành công, tiếp đến Thiên Chúa sai Chúa Giê-su  xuống thế với lệnh truyền Mến Chúa 

/ Yêu Người.  

Mến Chúa thì phải trở về nguồn Tâm linh để tiếp cận với nguồn Sống và nguồn Sáng để  

Mến Chúa , nhờ Mến Chúa mà biết cách đem Công lý vào đời sống xã hội để xây dựng 

thế giới hoà bình, nhưng tới nay chúng ta  vẫn chưa thấy kết quả tích cực, chúng ta 

đang đón chờ thành quả của Phong trào Dân chủ trên thế giới đang được hình thành 

và phát triển. 

Phật giáo thì cho rằng con Người bị nhiễm phải thói Tham Sân, Si, nên phải ngồi Thiền 

qua ba giai đoạn : Giới, Định. Tuệ.  Giới là phải ngồi yên tĩnh và bất động dẹp vọng niệm, 

nguồn của Tham, Sân, Si để được Định mà xóa tan màn vô minh mà Giác ngộ, nhưng tới 

nay đã hơn 2500 năm mà chưa thấy được kết quả tích cực của Tôn giáo giúp cho con người 

sống Hoà bình với nhau trong xã hội. 

Nói chung Phật giáo chỉ chuyên về Quy tư mà chưa có đường lối  Suy tư đem Đạo lý vào 

Đời, vì khi vào đời thí phải hoạt động, mà hoạt động thì tạo nghiệp,tạo nghiệp thì trầm 

luân, nên làm sao mà đi vào đời được..  

Nho giáo thì xem  con Người «  Quỷ / Thần chi hội « , nên có phương cách Vi Nhân  theo 

hai ngả : Hướng Nội  bằng Quy tư để trau dồi lòng Nhân ái và Bao dung để biết sống hoà 

với nhau theo Ngũ thường, đồng thời phải  hướng Ngoại  bằng Suy tư  để phát triển Lý 

trí hầu  biết cách hành xử Công chính mà sống hoà với nhau theo Ngũ Luân.  Tóm lại công 

cuộc Tu thân phải đạt hai mục tiêu : 

Hoàn thiện mọi Viêc Làm từ Nhỏ tới Lớn. 

Hoàn thiện mọi mối Liên hệ để mọi người sống Hoà với nhau. 

Có Vi Nhân được như vậy thì Dân tộc mới Đoàn kết với nhau mà xây dựng các Cơ chế 

Xã hội theo tinh thần Dịch lý để đạt tiến bộ trong ổn định mà  mưu hạnh phúc chung cho 

mọi người. ( Đã bàn ở trên )  
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Đây là tinh thần Việt Nho mà T. G. Kim Định đã khai quật lên chưa được thực hiện, ngoài 

tinh thần mới về Lộ đồ Tu, Tề, Trị, Bình, Việt Nho con mang trong mình Tinh thần Vạn 

giáo Nhất lý hay Tôn giáo đại kết là môi trường thích hợp để nhân loại sống hoà vui với 

nhau. 

 

D.- 5 VIÊN SỎI CỦA  DAVID  VÀ  4 ANH EM GOLI-ÁT 

I.- Goli- át thách thức  Quân đội  Ít-ra-en 

 
 

“ 20 Sáng hôm sau, Đa-vít dậy sớm, để chiên dê lại cho một người giữ, rồi khăn gói 

lên đường như ông Gie-sê đã dạy. Cậu đến trại binh lúc quân đội đang ra trận và reo 

hò giao chiến.21 Người Ít-ra-en và người Phi-li-tinh dàn quân, trận tuyến đối nhau.22 

Đa-vít để hành lý lại, giao cho người giữ đồ, rồi chạy ra trận tuyến, đến vấn an các 

anh. 

 

23 Cậu còn đang nói với họ, thì kìa từ trận tuyến Phi-li-tinh, tên đấu thủ tiến lên, nó 

là Go-li-át, người Phi-li-tinh, quê ở Gát. Nó nói những lời như trước và Đa-vít nghe 

thấy.24 Vừa thấy tên đó, mọi người Ít-ra-en trốn xa nó và sợ hãi lắm.25 Một người 

Ít-ra-en nói: “Anh em có thấy người đang tiến lên đó không? Nó tiến lên là để thách 

thức Ít-ra-en đấy. Ai mà hạ được nó thì nhà vua sẽ cho của cải dư dật, sẽ gả con gái 

cho và sẽ cho gia đình người ấy được miễn sưu thuế tại Ít-ra-en.”26 Đa-vít hỏi những 

người đang đứng với cậu rằng: “Người ta sẽ làm gì cho kẻ hạ được tên Phi-li-tinh ấy 

và cất nỗi ô nhục khỏi Ít-ra-en? Thật vậy, tên Phi-li-tinh không cắt bì kia là ai mà 

dám thách thức hàng ngũ của Thiên Chúa Hằng Sống? “27 Dân trả lời cậu như trên, 

họ nói: “Người ta sẽ làm như thế cho kẻ hạ được nó. 

 

28 Ê-li-áp, anh cả của cậu, nghe thấy cậu nói chuyện với những người ấy. Ê-li-áp nổi 

giận với Đa-vít và nói: “Mày xuống đây làm gì? Mày bỏ mấy con chiên kia trong sa 

mạc cho ai? Tao, tao biết mày hỗn láo và xấu bụng: mày xuống chỉ để xem đánh nhau! 

“29 Đa-vít trả lời: “Em có làm gì đâu? Nói chuyện cũng không được sao? “30 Cậu bỏ 

anh đến với người khác, và cũng hỏi như thế. Người ta cũng trả lời như trước.31 

Người ta đã nghe các lời Đa-vít nói và thuật lại cho vua Sa-un. Vua cho gọi Đa-vít 

đến.” 
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II.- ĐA-VÍT TÌNH NGUYỆN NHẬN LỜI THÁCH THỨC 

“ 32 Đa-vít nói với vua Sa-un: “Đừng ai ngã lòng vì nó. Tôi tớ ngài đây sẽ đi chiến đấu 

với tên Phi-li-tinh ấy.”33 Vua Sa-un nói với Đa-vít: “Con không thể đến với tên Phi-

li-tinh ấy để chiến đấu với nó, vì con chỉ là một đứa trẻ, còn nó là một chiến binh từ 

khi còn trẻ.” 

 

34 Đa-vít thưa với vua Sa-un: “Tôi tớ ngài là người chăn chiên dê cho cha. Khi sư tử 

hay gấu đến tha đi một con chiên trong bầy gia súc,35 thì con ra đuổi theo nó, đánh 

nó và giật con chiên khỏi mõm nó. Nó mà chồm lên con, thì con nắm lấy râu nó, đánh 

cho nó chết.36 Tôi tớ ngài đã đánh cả sư tử lẫn gấu, thì tên Phi-li-tinh không cắt bì 

này cũng sẽ như một trong các con vật đó, vì nó đã thách thức các hàng ngũ của Thiên 

Chúa hằng sống.”37 Đa-vít nói: “ĐỨC CHÚA là Đấng đã giật con khỏi vuốt sư tử và 

vuốt gấu, chính Người sẽ giật con khỏi tay tên Phi-li-tinh này.” Vua Sa-un nói với Đa-

vít: “Con hãy đi, xin ĐỨC CHÚA ở với con! “38 Vua Sa-un lấy y phục của mình mặc 

cho Đa-vít, đội mũ chiến bằng đồng lên đầu và mặc áo giáp cho cậu.39 Đa-vít đeo 

gươm của vua ngoài y phục rồi thử bước đi, vì cậu không quen. Đa-vít nói với vua Sa-

un: “Con không thể bước đi với những thứ này được, vì con không quen.” Rồi Đa-vít 

bỏ những thứ đó ra.” 

 

 

III.- CUỘC ĐẤU TAY ĐÔI 

“ 48 Khi tên Phi-li-tinh bắt đầu xông lên và đến gần để đương đầu với Đa-vít, thì Đa-

vít vội vàng chạy từ trận tuyến ra để đương đầu với tên Phi-li-tinh.49 Đa-vít thọc tay 

vào bị, rút từ đó ra một hòn đá, rồi dùng dây phóng mà ném trúng vào trán tên Phi-

li-tinh. Hòn đá cắm sâu vào trán, khiến nó ngã sấp mặt xuống đất.50 Thế là Đa-vít 

thắng tên Phi-li-tinh nhờ dây phóng và hòn đá. Cậu hạ tên Phi-li-tinh và giết nó. 

Nhưng trong tay Đa-vít không có gươm.51 Đa-vít chạy lại, đứng trên xác tên Phi-li-

tinh, lấy gươm của nó, rút khỏi bao, kết liễu đời nó và dùng gươm chặt đầu nó. 

 

52 Người Ít-ra-en và Giu-đa xông lên, reo hò và đuổi theo người Phi-li-tinh cho đến 

lối vào thung lũng và cho đến cửa thành Éc-rôn. Thây người Phi-li-tinh ngã gục trên 

đường Sa-a-ra-gim, cho đến Gát và Éc-rôn.53 Sau khi ráo riết đuổi theo người Phi-

li-tinh, con cái Ít-ra-en quay trở lại cướp phá trại chúng.54 Đa-vít lấy đầu tên Phi-li-

tinh và đem về Giê-ru-sa-lem; còn các vũ khí của nó thì đặt trong lều mình. 

 
( 1 ):   “ After turning down an offer of the king’s own armor, which was too big for him, David went 

down to the creek and got five suitable stones (  5 : “ five “ , not just one, as any prudent marksman 

would do when facing a very formidable opponent - although some interpret David’s taking five stones 

in order to be able to fight Goliath’s “ 4 : four brothers” at the same time, the Holy Scriptures plainly 

state that only Goliath, and his armor bearer, stood upon the field of battle; if Goliath did have four 

brothers there, they obviously weren’t much of anything because all of the Philistines turned and ran 

away like cowards after David slew Goliath ) for his sling. The rest of the story is famous. He killed 

Goliath with a single perfectly-accurate shot, perhaps with a little help from an angel - the stone didn’t 

just rebound off the giant man’s thick skull as would naturally be expected, but actually penetrated 

with the power of a modern high-velocity bullet. Upon seeing their hero defeated, the Philistine army 
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made a disorderly retreat (i.e. they just dropped everything and ran), giving the Israelites then in hot 

pursuit the victory. The entire story can be found in 1 Samuel 17:1-58.” 

( David and Goliath. The Church of God. Daily Bible Study. On line since 1998. ) 

 

IV.-  LÝ DO DAVID  THẮNG GOLIAT 

Câu chuyện David và Goliat trong Cựu Ược được Viết theo tinh thần Giáo sử, vì tin rằng 

giữa Cựu Ước và nền Văn hoá Đông Nam có chung một nền cơ cấu, nên chúng  tôi tìm 

hiểu theo tinh thần Huyền sử Đông phương. Đây là trận tuyến nối dài giữa tinh thần Du 

mục và Nông nghiệp khởi đầu từ Cain và Aben. 

Ta thấy David chăn dê thuộc Mục súc ( khác với Du mục  ) sống theo Nông nghiệp, chứ 

không sống theo Du mục, nên hiểu tại sao David có thể dùng số 5 thuộc hành Thổ, nguồn 

mạch của nguồn Sống và nguồn Sáng, còn Goliat thì có liên hệ tới số 4, số chẵn thuộc 

Vật chất..  

David dùng cái Ná ( cling ) thứ vũ khí bắn đá bằng dây thun, David là người trẻ khôn 

ngoan có niềm tin được Thiên Chúa phù trợ. 

Còn Goliat là người cao lớn, dùng Lao đồng Giáo sắt rất nặng nề, ỷ vào sức lực bắp thịt, 

tính tình rất tàn bạo. 

Ta thấy David là người có Minh triết, nhờ sống theo tinh thần nền Văn hoá Nông nghiệp, 

còn Goliat thì vũ dũng có nếp sống theo nền Văn hoá bạo động Du mục. 

Không phải vô tình mà câu chuyện dùng con số một cách vô ý thức, tại sao không dùng 

những số khác mà dùng hai số Lẻ Chẵn khác nhau, nên đây phải là Huyền số.  

David dùng số 5 chứ không phải số 4, còn Goliat, có  4 anh em hiện diện trong trận đấu.  

( David dùng số 5 : dynamic force.  5:  Five is also representative of the Godhead - Central Creator of 

the four fours plus itself equalling five. Five is the marriage of the hieros gamos as combination of 

feminine and the masculine. Feminine being even, as 2, in frequency and masculine being odd as 3 in 

frequency = 5 ) 

Số 4: Four: Static as opposed to the circular and the dynamic.) 

Trong trận đấu giữa David và  Goliat trong Cựu Ước, ta thấy David còn rất nhỏ và yếu 

đối với Goliat rất to lớn với đao to búa lớn, thế mà David chỉ đem có  “ 5 viên sỏi “, nhưng 

khi dùng Ná bắn một phát vào trán tức là Huệ nhãn của Goliat thì Goliat bị ngả gục, thế 

là cả đoàn quân Philistines thoát chạy, nếu Goliat có thêm 4 anh em nữa thì cũng tháo 

chạy như những người Philistines hèn nhát kia. 

Để hiểu lý do tại sao, ta phải vận dụng đến Cơ cấu Ngũ hành  ( Five Agents ) cũng như  Tứ 

tố ( 4 elements ) để thấy rõ vấn đề. 

Trước hết là hai huyền số 5 và 4 : 5 là Ngũ hành của Đông phương, 4 là Tứ tố của Tây 

phương. 
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Hỏa 

│ 

Mộc  ― Thổ  ―  Kim 

│ 

Thủy 

 
Đồ Hình Ngũ hành 

 

 

Số độ Ngũ hành 

Trong đồ hình Ngũ hành ta thấy các hành Thủy, Hỏa, Mộc, Kim có thể xem là thế giới 

Hiện tượng, còn hành Thổ ở Trung cung là thế giới Tâm linh tức là nguồn Sống và 

nguồn Sáng tức là Nhân, Nghĩa hay Bác ái và Công bằng hay Bi , Trí.  

Về số độ số 5 ở Trung cung hành Thổ tức là nguồn Tâm linh,  ( Nguồn Năng lượng 

Tình Thương : E = mc2 , nên David chọn 5 hòn sỏi tức là đã nắm được Minh Triết, 

mà Minh triết là khi biết sống với Bác ái Công bằng hay Nhân Nghĩa. David dùng 5 

hòn sỏi tượng trưng cho Minh triết, khi Nhân - Nghĩa trở nên Lưỡng nhất thì trở nên 

hùng - dũng vô địch. 

 
Còn Tứ tố là Nước, Khí, Lửa, Đất của Tây phương toàn là vật chất, sau thêm  Ether 

vào thành Ngũ tố, nhưng cũng là vật chất. Goliat thuộc văn minh Tứ tố, Văn minh 

vật chất, 4 Anh em của Goliat tháo chạy vì  Tứ tố chỉ là sực mạnh vật chất ngoại khởi 

làm sao địch được sức mạnh Tâm / Thân hợp nhất là sức mạnh Hợp Nội Ngoại chi 

Đạo của David vừa Hùng vừa Dũng. 

Đối với cá nhân thì Nhân Nghĩa  thắng Tham tàn và Cường bạo, còn đối với Dân tộc 

thì phải Chí Nhân và Đại Nghĩa, tức là tổng Nội lực của toàn dân mới thắng nổi các 

cuộc chiến “ Cá lớn nuốt cá bé “ 

Suy rộng ra đây cũng là mặt trận giữa Nông nghiệp và Du mục, David thuộc văn hoá 

Nông nghiệp,vì dùng đến Minh triết của nông nghiệp với vũ khí nhu thuận uyển 
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chuyển như cái  Ná thun,  còn Goliat là con người to lớn với Lao đồng Giáo sắt to lớn 

nặng nề, thuộc văn hoá Du mục. 

Trận chiến khởi đầu từ Cain và Aben, tiếp đến là những trận chiến “ Dĩ cường lăng 

nhược” đã trải dài trong lịch sử nước ta, và cũng diễn ra khắp thế giới mà đến nay 

chưa dứt. Chỉ có thời Nhà Lê, mưu sĩ Nguyễn Trãi đã nhìn ra thật rõ ràng, nên đã đề 

ra chiến lược Chí Nhân và Đại Nghĩa.. 

Vua David hiểu được Minh triết, nổi tiếng là ông Vua khôn ngoan, và nhờ Minh triết 

mà đã thắng được hùng tướng Goliat, cũng như Cụ Nguyễn Trãi đã hiếu được Thiên 

lý, nên biết đem Chí Nhân và Đại Nghĩa thắng Tham tàn và Cường bạo của nhà Minh. 

Nay chúng ta đang đối đầu với cuộc chiến giữa Trung Cộng ( Du mục ) và Việt Nam 

( Nông nghiệp đã bỏ gốc mà theo Du mục )  một cách tinh vi và cường bạo hơn. Chúng 

ta đã thấy rõ con đưòng nhưng phỏng chúng ta có tu dưỡng Nội lực để đoàn kết được 

toàn dân hầu nhờ Nội lực mà phá tan mưu toan của kẻ thù truyền kiếp hay không. 

Chúng ta đã rõ viên đá của Chúng ta là Nhân Nghĩa, cũng như Bi, Trí, cũng như Bác 

ái Công bằng, còn Trung cộng thì chỉ có thứ sức mạnh của Goliat, thứ sức mạnh của 

Tham tàn và Cường bạo của vũ khí tối tân. Tổ tiên chúng ta đã thắng nhiều lần, còn 

chúng ta tự nhận là thông minh, văn minh tiến bộ hơn , há lẽ chúng ta lảng quên mà 

lờ đi sao? 

Sinh lộ của chúng ta là Nhân Nghĩa, Tử điểm của Trung cộng và Việt cộng là Tham 

tàn và Cường bạo.  

Nước ta là nước nhỏ không đủ khả năng để sắm vũ khí tối tân để đối địch với họ, chỉ 

có vũ khí Trời ban là Nhân Nghĩa ( trong chuyện David  thì là sự phò trợ của Thiên 

Chúa ) của  toàn dân là khả dụng, cứ vong thân mà đi tìm cây đũa thần ngoại khởi 

thì nô lệ là đương nhiên. Nếu ta trau dồi cho có Minh triết thì biết sẽ chỉ dùng một 

viên sỏi để đánh trúng  ngay vào tử huyệt của kẻ thù. Nếu mọi người cùng làm  và 

quyết tâm làm thì sẽ có sáng kiến đó. 

Việc trước tiên là phải loan truyền rộng ra cho mọi người dân Việt Nam nhất là trong 

nước và cả thế giới tỏ tường, chúng ta không cần chúng nghe, vì chúng không bao giờ 

nghe, hiểu mà cải hối được!   Khi đa số người dân hiểu rõ thì phải tu dưỡng cho được 

Nội lực, khi đó thì chúng ta sẽ biết làm gì tiếp. 

Chú ý: Trong câu chuyện Cain và Aben cũng như  David Goliat, theo quan niệm Nho 

giáo thì  Aben và David  có tinh thần của nếp sống Nông nghiệp, còn Cain và Goliat 

thuộc nếp sống Du mục mới hợp Tình hợp Lý, vì đa số người sống trong môi trường 

Nông nghiệp gần thiên nhiên thì nhiều Tình cảm hơn, còn những người sống theo nếp 

sống Du mục thì thường nặng về Lý hơn nên dễ bạo động.  

________________________________________________________________________

_____ 
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CHƯƠNG SÁU 

VĂN HÓA DÂN TỘC VỚI CHÚA GIÊ- SU 

 

A.-  NGŨ  HÀNH  VỚI THÁNH GIÁ CỦA CHÚA GIÊ - SU 

1.- Chúa Giê su là nguồn Sống và nguồn Sáng 

“ Mà lời Chúa Cha chính là Lời sự sống: “Và tôi biết: mệnh lệnh của Người là sự sống 

đời đời”. Sự sống là ánh sáng. Cái chết là bóng tối. Chúa Giê-su đến đem lời Chúa Cha 

ban sự sống đời đời. Đem ánh sáng sự sống soi vào bóng tối chết chóc cõi nhân gian. 

“Tôi là ánh sáng, tôi đã đến thế gian, để bất cứ ai tin vào tôi, thì không ở lại trong bóng 

tối”. Vì thế ai đón nhận Chúa Giê-su là đón nhận Chúa Cha. Là đón nhận ánh sáng. 

Là đón nhận sự sống. “ 

(  Ga 12,  44-50 ) 

( Phúc Âm thánh Gioan 1 - 5  ) 

 

 

Hỏa 

↑ 

Mộc← THỔ→Kim 

↓ 

Thủy 

 

Thủy: Nước là nguồn  Sống của vạn vật.  Hỏa : Quang năng là nguồn  Sáng  trong 

Vũ trụ. 

2.- Chúa Giê su với Cơ cấu Ngũ hành: Tạo Hóa lư 
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Hỏa 

↑ 

Mộc← THỔ→Kim 

↓ 

Thủy 

 
Ngũ hành có 4 hành xung quanh và Hành Thổ ở Trung tâm 

Chúa Giêsu  có 4 dấu đanh đóng nơi 2 tay và 2 chân  tương tự như 4 hành 

và vết đòng đâm vào phía Tim bên trái tương tự như hành Thổ . 

Vậy Tạo Hóa Lư  hay Ngũ hành cũng  cho ta hình ảnh về Thánh Giá Chúa 

Giêsu. 

 

B.- CHÚA GIÊ- SU KITÔ: NGÔI LỜI 

    NGÔI LỜI: NGUỒN SỐNG VÀ NGUỒN SÁNG 

1.- QUA HÌNH THÁI CỰC VIÊN ĐỒ:  

 

THÁI CỰC: THÁI ÂM / THÁI DƯƠNG 

NGUỒN SỐNG : THÁI ÂM 

NGUỒN SÁNG: THÁI DƯƠNG 

Chúa Giê-su là nguồn Sống / nguồn Sáng. 

[  Wave – particle duality  . Louis  De Broglie]  

   

C.- CHÚA GIÊ- SU: TẠO HÓA LƯ HAY LÒ CỪ 

( Nguồn Sinh Sinh Hóa Hóa của Vũ trụ ) 

 

Hình Thánh giá 
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\ 

 

 

Hỏa 

| 

Mộc—Thổ—Kim 

| 

Thủy 

 

Hình Ngũ hành 

 

Thánh giá và Ngũ hành đều có chung  “ khung chữ Thập hay Thập tự nhai“. 

Ngũ hành có 4 hành xung quanh và hành Thổ ở giữa. 

Chúa Giê-su  có 2 dấu đinh ở hai Tay và 2 dấu đinh ở hai Chân, tựa như 4 hành và một 

vết Đâm nơi Tim ở cạnh  sườn bên Trái, tựa như hành Thổ , nên hình  Chúa Giê-su trên 

Thập giá tựa như Ngũ hành . 

Ta có thể kết luận Thánh giá cũng là Ngũ hành hay Thánh giá là sự Đồng nhất giữa 

cuộc tử nạn của Chúa Giê-su với Ngũ hành.   

Ngũ hành chính là nguồn Biến hóa sáng tạo ra Vũ trụ. 

Do đó mà  chúng ta nhận ra Chúa Giê- su là Nguồn sinh sinh hóa hóa của Vũ trụ tức 

là Ngài  sáng tạo ra Vũ trụ hay Ngài là Tạo hóa lư hay Lò Cừ . 

D.- NGÔI VỊ CỦA CHÚA GIÊ- SU KITÔ 

 THIÊN CHÚA BA NGÔI 

 ĐỨC CHÚA CHA, CHÚA CON, CHÚA  THÁNH THẦN 

Trong Nho có bài Vịnh Ông Bàn Cổ:  “ Hỗn mang chi sơ, vị phân Thiên Địa. Thỉ phán   

Âm Dương, Bàn Cổ thủ xuất. . . “ cũng phần nào giúp chúng ta hiểu  một cách rõ hơn: 

A.- ĐỨC CHÚA CHA 
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Câu: “ Hỗn mang chi sơ, vị phân Thiên Địa, tương tự như câu: Thái cực nhi VÔ 

CỰC:  ĐỨC CHÚA CHA: Đấng Vô biên, toàn năng, toàn Chân, toàn Thiện, toàn Mỹ . 

 

 
Biểu tượng của Đức Chúa Cha 

 

ĐỨC CHÚA CHA: VÔ CỰC: INFINITE 

Theo Nho giáo Vòng tròn tượng trưng cho Vô cực: Đức Chúa Cha:Vô biên: Vô hình, vô 

thanh, vô sắc, vô xú, ta có thể liên hệ với Đức Chúa Cha. 

B.- ĐỨC CHÚA CON: CHÚA GIÊ-SU KITÔ 

Chúa Giê – su là Ngôi Lời: Nguồn Sống  và Nguồn Sáng 

( Thuỷ phán Âm / Dương : Vịnh ông Bàn Cổ  ) 

Với cái nhìn Việt Nho, ta thấy Chúa Giê – su là Thái cực: Âm ( Thủy: Nguồn Sống ), 

Dương ( Hỏa : nguồn Sáng ) 

Nguồn Sống là Vật chất. 

Nguồn Sáng là Tinh thần: Bác ái và Công bằng. 

Khi sống sao cho Bác ái và Công bằng  hài hoà thì đạt Đức Dũng có khả năng Tha thứ 

70  lần7. 

ĐỨC CHÚA CON: CHÚA GIÊ- SU: THÁI CỰC  ( Altimate Supreme ) 

 

NGUỒN SỐNG: THÁI ÂM; NGUỒN SÁNG : THÁI DƯƠNG 

 

 
Biểu tượng của Chúa Giê-su 

 I.- ĐỨC CHÚA THÁNH THẦN:NGÔI TÌNH THƯƠNG : LOVE 

Chúa Cha chúa Con YÊU nhau: CHÚA THÁNH THẦN 
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Ngọn  Lửa : Tình Yêu           Chim Bồ câu: Hòa Bình 

Quang năng,nguồn năng lượng  biẻu tượng cho Tình Yêu 

 ( Ánh sáng vừa truyền theo làn sóng hình Sin tựa như Lòng Bác ái và dòng hạt photon 

truyền theo Đường thẳng tựa như Lẽ Công bình )  

[ Wave and Particle duality / Louis De Broglie  ] 

Chim Bồ câu: Biểu tượng cho Hòa bình 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHƯƠNG BẢY 

CHÚA GIÊ-SU RAO GIẢNG TÂN ƯỚC 

LỆNH TRUYỀN CHÚA GIÊ – SU  TRAO  CHO KITÔ HỮU 

( Mátthêu Chương V – 13, 14, 15, 16 ) 
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Muối cho Đời, Men trong Bột,  và Ánh sáng soi Trần gian 

(13)  “ Chính anh em là Muối cho đời. Nhưng muối mà nhạt đi, thì lấy gì muối nó cho mặn 

lại? Nó đã thành vô dụng, thì chỉ còn việc quăng ra ngoài cho người ta chà đạp thôi. 

(14)  “Chính anh em là Ánh sáng cho trần gian. Một thành xây trên núi không tài nào che 

giấu được. 

(15)  Cũng chẳng có ai thắp đèn lên rồi lấy thùng úp lại, nhưng đặt trên đế, và nó soi sáng 

ho mọi người trong nhà.  

(16)  Cũng vậy, Ánh sáng của anh em phải chiếu giãi trước mặt thiên hạ, để họ thấy những 

công việc tốt đẹp anh em làm, mà tôn vinh Cha của anh em, Ðấng ngự trên trời.”   

ĐÓ LÀ LỆNH TRUYỀN CỦA CHÚA GIÊ –SU CHO KITÔ HỮU. 

I.- MUỐI CHO ĐỜI: NGUỒN SỐNG  CỦA THẾ GIAN 

Muối được dùng ướp thực phẩm cho được tươi lâu khỏi hư thối cũng như Tình Yêu là 

nguồn năng lực giúp cho Tinh thần con Người được sống động, thiếu Tình yêu là thiếu 

sức sống cũng như thiếu Hướng Sống Công chính .  Không có Tình thì con Người dù 

có sống cũng như đã chết rồi.  Khi con Người có sức sống nghĩa là có  Tình yêu thì biết 

Kính trọng, Yêu thương và ăn ở Công bằng với mọi người.  

Nhờ có Tình Yêu hay lòng Bác ái mà con Người biết lấy Lẽ Công chính mà ăn ở công 

bằng với nhau, nhờ thế mà mọi người sống Hòa mà yên vui được với nhau .   

Gương sống Công chính của Kitô hữu chính là Ánh sáng thế gian cần được nêu cao. 

Khi thấy được sự sống Công chính nơi Kitô hữu người ta mới nhận ra Tình Bác ái từ 

Chúa Giê-su. 

“ Ánh sang của Anh em phải chiếu giải trước mặt thiên hạ, để họ thấy công việc tốt đẹp 

Anh em làm  mà tôn vình Cha của anh em, Đấng ngự trên Trời “. 

Chúa Cứu Thế là nguồn Sống và nguồn Sáng của Thế gian, các môn đồ của Chúa cũng 

phải theo hai hướng của nguồn Sáng tức là lòng Bác ái và lẽ Công bằng mà tìm cách 

kết hợp với Chúa mới đạt Hạnh phúc.  

Về lòng Bác ái hay Tình yêu bao la thì mỗi cá nhân phải tu dưỡng, khi có Tình yêu thì 

phải ăn ở Công bằng để cho mọi người thấy những công việc tốt đẹp của anh em là Ánh 

sáng thế gian, tức là cuộc sống làm chứng .   

Có Lòng Bác ái thì mới có thể sống theo Lẽ Công chính, càng sống theo Lẽ Công chính 

thì lòng Bác ái lại tăng thêm.  Cuộc sống Công chính có tác dụng rao giảng tích cực 

nhất, chứ giảng cho nhiều mà sống phản chứng thì lại phản tác dụng. 

Cuộc sống Công chính chính là nguồn Sống Kitô  cứu vớt Thế gian. 

 

II.-MEN TRONG BỘT: NGUỒN SÁNG THẾ GIAN 
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Men là chất xúc tác, với một lượng nhỏ Men mà có thể làm cho cả khối bột lớn trở thành 

rượu ngọn, thứ mà người ta không thể thiếu trong các cuộc Tế Lễ cũng như cuộc Tiệc tùng 

đình đám.  

Chính Men đem lại nguồn hứng khởi mê say cho mọi người thì cũng chính cuộc sống 

làm chứng bằng Công lý của các Kitô hữu cũng đem lại nguồn cảm hứng về cuộc sống 

an bình hanh phúc lan tỏa ra môi trường xã hội xung quanh. 

Nhìn vào gương sáng cuộc sống Công chính của Kitô hữu người ta sẽ nhận ra Chúa 

Giê –su là nguồn Sáng Công chính, Giáo hội Công giáo có giúp con người thực hiện 

được sự sống Công chính nơi Trần gian  thì mới làm trọn lệnh truyền: “ Mến Chúa 

Yêu Người “.  

Làm việc Từ thiên là việc cần nhưng chưa đủ,vẫn còn là Tiểu huệ, vì mới cứu  được 

một số con người khốn khó trong thời gian ngắn ngủi, chỉ có việc đem Công lý vào xã 

hội mới giúp mọi người  sống tự lập lâu dài mới là đại Nghĩa. 

III.-DỤ NGÔN CÂY NHO 

Bản dịch Việt Ngữ của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng vụ 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia. 

CÂY NHO THẬT 

                  ( Gioan Chương 15  ) 

(1) “Thầy là cây Nho thật, và Cha Thầy là người trồng Nho. 

(2) Cành nào gắn liền với Thầy mà không sinh hoa trái, thì Người chặt đi; còn cành 

nào sinh hoa trái, thì Người cắt tỉa cho nó sinh nhiều hoa trái hơn. 

(3) Anh em được thanh sạch rồi nhờ lời Thầy đã nói với anh em. 

4) Hãy ở lại trong Thầy như Thầy ở lại trong anh em. Cũng như cành nho không thể 

ự mình sinh hoa trái, nếu không gắn liền với cây nho, anh em cũng thế, nếu không ở lại 

trong Thầy. 

(5) Thầy là cây nho, anh em là cành. Ai ở trong Thầy và Thầy ở lại trong người ấy, thì 

người ấy sinh nhiều hoa trái, vì không có Thầy, anh em chẳng làm gì được. 

(6) Ai không ở lại trong Thầy, thì bị quăng ra ngoài như cành nho và sẽ khô héo người 

ta nhặt lấy, quăng vào lửa cho nó cháy đi. 

(7) Nếu anh em ở lại trong Thầy và lời Thầy ở lại trong anh em, thì muốn gì, anh em 

xin. anh em sẽ được như ý. 

(8) Ðiều làm Chúa Cha được tôn vinh là: Anh em sinh nhiều hoa trái và trở thành môn 

đệ của Thầy. 

(9) Chúa Cha đã yêu mến Thầy thế nào, Thầy cũng yêu mến anh em như vậy. Anh em 

hãy ở lại trong tình thương của Thầy. 

(10) Nếu anh em giữ các điều răn của Thầy, anh em sẽ ở lại trong tình thương của Thầy,như 

Thầy đã giữ các điều răn của Cha Thầy và ở lại trong tình thương của Người. 

(11) Các điều ấy, Thầy đã nói với anh em để niềm vui của Thầy ở trong anh em,và niềm 

vui của anh em được nên trọn vẹn. 

(12) Ðây là điều răn của Thầy: anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh 

em. 
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(13) Không ai có tình thương lớn hơn tình thương của người hy sinh mạng sống mình cho 

bạn hữu. 

(14) Anh em là bạn hữu của Thầy, nếu anh em thực hiện những điều Thầy truyền 

dạy. 

(15) Thầy không còn gọi anh em là tôi tớ nữa, vì tôi tớ không biết việc chủ làm. 

Nhưng Thầy gọi anh em là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy nghe được nơi Cha của Thầy, 

Thầy đã cho anh em biết. 

(16) Không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn anh em, và cắt cử anh 

em để anh em ra đi, sinh được hoa trái, và hoa trái của anh em tồn tại, hầu tất cả những gì 

anh em xin cùng Chúa Cha nhân danh Thầy, thì Người ban cho anh em. 

(17) Ðiều Thầy truyền dạy anh em là hãy yêu thương nhau. 

 

1.- LIÊN HỆ GI ỮA CÀNH VÀ RỄ NHO 

  

  

“ Thầy là cây Nho thật. . . Hãy ở lại trong Thầy như Thầy ở lại trong anh em. Cũng như 

cành Nho  không thể tự mình sinh hoa trái, nếu không gắn liền với cây Nho, anh em cũng 

thế, nếu không ở lại trong Thầy.”  

2.- MỐI LIÊN HỆ HAI CHIỀU NGƯỢC XUÔI 

Ta biết rằng trong một Cây, Thân và cành cây mọc lên, còn Rễ thì đâm xuống, tuy một Lên 

một Xuống ngược nhau, nhưng nhựa sống được rễ cây di chuyển từ Dưới rễ Lên cành  Lên 

lá cây , nhờ Quang năng biến nhựa sống thành nhựa luyện, rồi  nhựa luyện lại chuyển 

Xuống đi khắp mọi nơi của cây để nuôi toàn cây.   Nhờ hai cuộc vận chuyển Lên / Xuống 

điều hòa mà cây duy trì được sự sống và phát triển. Có vậy mối liên hệ giữa Rễ và Thân 

Cành Cây mới được điều hoà.  Đây là Dịch lý mà Việt Nho gọi là ngược chiều: ” Dịch 

nghịch số chi lý “.Đây là mối liên hệ cơ thể, khi được điều hoà thì cây tồn tại và phát 

triển, nếu không thì gây trắc trở và cây có thể bị héo khô. 

Lý của  nghịch số cũng là lý Thái cực hay cũng là Chúa Cứu Thế. 

3.-  MỐI LIÊN HỆ HAI CHIỀU HÀNG DỌC NGANG 

GIỮA CHÚA GIÊ – SU VÀ MÔN ĐỆ CÙNG ĐỒNG BÀO 
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Chúa Giê-su đã lấy ví dụ Chân lý ngược chiều để diễn tả mối liên hệ giữa loài người  với 

Chuá Cứu Thế, đó là mối liên hệ hai chiều: Chúa Yêu thương loài người và loài người 

cũng phải kính mến Chúa. Đây là mối liên hệ “ Có Đi có Lại để toại lòng nhau “, tức 

là lẽ sống Công bằng. Có yêu thương nhau mới mong ăn ở công bằng với nhau được.  

Chúa là cây Nho, tức là Gốc- nguồn Sống và nguồn Sáng - còn con Người là Cành.  Khi 

cành Nho bị lìa Gốc thì héo khô mà không sinh hoa trái,  khi con người mất Gốc thì mất  

nguồn Sống và nguồn Sáng hay  Bác ái và  Công bằng, tức là xa rời Chúa Giê – su.. 

Đó là mối liên hệ hàng Dọc giữa con Người với Thiên Chúa. 

GIỮA CÁC MÔN  ĐỆ VÀ ĐỒNG BÀO 

Còn giữa con người với nhau là mối liên hệ hàng Ngang thì cũng phải hai chiều : “ Có 

Đi có Lại “, về Tình thì phải kính trọng và yêu thương nhau: Dù cho là người kia là ăn 

mày thì người này cũng phải được kính trọng, vì họ  đều là con Chúa con Phật, tinh hoa 

của Trời Đất.  Dù cho người kia có bất toàn tới đâu thì người này cũng phải được tha thứ 

mà sống hoà với nhau, nhờ yêu thương nhau. Thiếu hòa khí thì cuộc sống chung hết ý 

nghĩa. 

4.- NỀN TẢNG CỦA MỐI LIÊN HỆ 

Chuá bảo: “(17) Ðiều Thầy truyền dạy anh em là hãy yêu thương nhau.” 

Yêu thương thuộc Lãnh vực cá nhân của mỗi người, ai cũng phải tu luyện, có yêu thương 

nhau thì khi sống trong gia đình và xã hội thì con người mới có thể ăn ở công bằng với  

nhau, mà sống hoà với nhau, có thế mỗi Kitô hữu mới là một viện gạch xây dựng hòa bình. 

Vì thế mà điều Chúa dạy căn bản là hãy yêu thương nhau. Có yêu thương nhau “ thật sự 

“, chứ  không bằng môi bằng miệng thì mới cư xử công bằng với nhau được. 

5.- THÁNH HOÁ TOÀN GIÁO HỘI 

Khi được tổ chức thành Giáo hội thì Hội thánh gồm hai thành phần: Hàng Giáo phẩm và 

hàng Giáo dân. Theo Cộng đồng Vatican II thì hai thành phần này bình đẳng với nhau, 

nhưng thành phần đa số Giáo dân là Gốc, còn hàng Giáo phẩm là Ngọn, vì hàng Giáo 

phẩm từ Giáo dân mà ra.  Như cái cây, hàng Giáo dân chuyền nhựa sống từ dưới lên ngọn, 

hàng Giáo phẩm dùng ánh sáng từ Chúa như quang năng biến nhựa sống nơi trần thế  ( 

những cái tục ) thành nhựa luyện ( thành những cái thanh ) để nuôi toàn cây. Đó là sự 

sống thánh hoá toàn Giáo hội, chứ không phải” Độc thiện kỳ thân “  riêng cho hàng Giáo 

phẩm. Mối liên hệ giữa hàng Giáo phẩm với hàng Giáo dân là mối liên hệ hai chiều, hai 

bên đều phải thương yêu và tôn trọng nhau, chứ không thể  vì phẩm trật mà coi thường và 

khinh khi nhau. Nhờ lãnh nhận nhiều lạng nên hàng Giáo phẩm có địa vị và phẩm trật cao 

hơn, nhưng trước mặt Thiên Chúa thì ai Làm Lời từ số vốn Chúa giao theo tỷ lệ nhiều hơn 

thì có phẩm giá hơn trước mặt Chúa. Phẩm giá đó được căn cứ vào số Lời nơi vốn Chuá 

giao, đó là việc thực thi lệnh truyền “Mến Chúa Yêu Người “ bằng gương sáng “ Muối 

cho Đời và Men trong Bột “. 

Việc thánh hoá mọi người không chỉ bằng các phép Bí tích, mà chính là phải luôn luôn đi 

vào thực tế trần gian để tìm cách “ Hoàn thiện mọi việc từ nhỏ tới lớn, cũng như hoàn 

thiện các mối Giao liên với mọi người “.Thánh hoá toàn bộ Giáo hội là cách Làm chứng 
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và Rao giảng được kết hợp, sự kết hợp giữa Nói và Làm. Đây là gương sáng để cho toàn 

dân tộc soi chung. 

  

 

 

IV.- TÁM MỐI PHÚC THẬT  

( LC 6:20-23 ) 

1 Thấy đám đông, Đức Giê-su lên núi. Người ngồi xuống, các môn đệ đến gần 

bên.   

2 Người mở miệng dạy họ rằng: 

 

3 “Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó,vì Nước Trời là của họ. 

 

4 Phúc thay ai hiền lành,vì họ sẽ được Đất Hứa làm gia nghiệp. 

 

5 Phúc thay ai sầu khổ,vì họ sẽ được Thiên Chúa ủi an. 

 

6 Phúc thay ai khát khao nên người công chính,vì họ sẽ được Thiên Chúa cho thoả lòng. 

 

7 Phúc thay ai xót thương người,vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương. 

 

8 Phúc thay ai có tâm hồn trong sạch, vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa. 

 

9 Phúc thay ai xây dựng hoà bình,vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa. 

 

10 Phúc thay ai bị bách hại vì sống công chính, vì Nước Trời là của họ. 

 

11 Phúc thay anh em khi vì Thầy mà bị người ta sỉ vả, bách hại và vu khống đủ điều xấu 

xa. 

 

12 Anh em hãy vui mừng hớn hở, vì phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn 

lao. 

Quả vậy, các ngôn sứ là những người đi trước anh em cũng bị người ta bách hại như thế. 

Chúng ta cũng có thể liên hệ Tinh thần 8 mối Phúc với Việt Nho: 

Việt Nho là nền Văn Hóa: “ Khoan nhu dĩ giáo bất báo vô đạo, Nam phung chi cường 

giả quân tử cư chi : “   Lạc Việt là dân có tâm hồn  luôn hoan ca, nhưng rất hùng dũng , 

tinh thần  luôn “ Khoan hòa nhu thuận”, luôn  sống với tinh thần  Chính trung, mang 

bản chất Hòa bình, rất nhân ái, nên với lòng bao dung, không báo oán người vô đạo, tức 

là người lạm dụng  công lý.   
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Dân Lạc Việt, một dân tộc tuy nhỏ bé nhưng cũng hùng dũng, đã chống chống với lũ 

Tham tàn cường bạo Bắc phương  to lớn hơn 15 lần suốt 4718 năm lịch sử ( Kề từ  Hiên 

Viên Hoàng Đế ) mà không bao giờ chiụ khuất phục , nhờ Chiến lược ‘ Chí Nhân và đại 

Nghĩa. ‘ cùng Chiến thuật ” Dĩ Nhu thắng Cương , dĩ Nhược thắng Cường “! 

THE SERMONT ON THE MOUNT 

1.- Jesus saw the crowds and went up a hills. Where he sat down. His disciples gathered around Him, 

(2) and he began to teach them! 

TRUE HAPPINESS 

( Luke 6.20 – 23 ) 

3 “ Happy are those who know they are spiritually poor < đói khát về Tâm linh > ) (  Có bản dịch là: 

Tâm hồn nghèo khó ?);  the Kingdom of Heaven belongs to them! 

4 “ Happy are those who mourn;  God will comfort them! 

5 “ Happy are those who are humble; they will receive what God has promised! 

6 “ Happy are those who greatest desire is to do what God requires; God will satisfiy them fully! 

7 “ Happy are those who are merciful to others; God will be mercifull to them! 

8 “ Happy are those pure in heart, they will see Goad! 

9 “ Happy are those who work for peace; Goa will call them his children! 

10 “ Happy are those who are presecuted because  because they do what God require; the Kingdom 

of Heaven belongs to them! 

11 “ happy are you when when people insult you sand persecuted you and tell all kinds of evil lies 

against you because you are my followers. 12.  Be happy and glad, for a great reward is  kept for you 

in heaven. This is how the prophets who lived before you were persecuted. 

BÀI HỌC CỦA CHÚA GIÊ - SU 

    Qua hai bài trích trên, ta thấy Chúa Giê- su đã  dạy chúng ta ba điểm chính: 

1.- Phải trở về nguồn Tâm linh để gặp gỡ Chúa Cứu Thế. 

2.- Hệ quả của sự no đầy đời sống Tâm linh. 

3.- Mến Chúa và Yêu người trở nên Một  ( Tâm linh và Thế sự hợp nhất ) 

4.- Phần thưởng của những ai “Hành động cho Hòa bình. 

1.- TRỞ VỀ NGUỒN MẠCH TÂM LINH 

Trong bài trích tiếng Việt ta thấy câu: “ Phúc thay cho ai có Tâm hồn nghèo khó”, còn 

trong bài bằng tiếng Anh ta lại có:” Happy are those who know they are spiritually poor 

“.     So sánh hai câu đó ta thấy câu tiếng Anh có tính cách dẫn đạo hơn, nghĩa là chỉ cho 

ta tìm về con đường sống Đạo, Đạo là nguồn mạch Tâm linh, tức là Chúa Cứu Thế, là 

nguồn Sống và nguồn Sáng cũng là nguồn Bác ái và Công bằng. 

 2.- NHẬN BIẾT MÌNH ĐÓI KHÁT TÂM LINH 
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Chỉ có phúc cho những ai nhận biết họ đói khát đời sống Tâm linh để họ tìm cách tìm về 

nguồn sống đó. Vì vậy mà Chúa Cứu  Thế, Đấng sáng tạo ra vạn vật  đã dạy: “ Ai không 

qua ta, sẽ không được cứu “, có tìm về với Chúa Cứu Thế mới tiếp cận với nguồn Bác ái 

và Công bằng: Bác ái để yêu mọi người, Công bằng để sống Hoà với mọi người. Tuy hai 

việc nhưng vẫn là một, ( Bác ái và Công bằng phải giao thoa ) nếu chỉ sống một chiều thì 

không đạt Đạo. 

 3.- TÌM VỀ NGUỒN SỐNG VÀ NGUỒN SÁNG 

Nhận biết đói khát Tâm linh là một chuyện, mà biết tìm  đường về nguồn Tâm linh là một 

chuyện khác, thêm vào đó là phải tu luyện suốt đời mới mong tới được. Đó là sứ mạng của 

mọi người. 

Tổ tiên người Việt là Nho gia dã bảo:”  Dịch nghịch số chi lý” : Dịch là chân lý ngược 

chiều. Chân lý ngược chiều lớn nhất là Tâm linh và Thế sư. Tâm linh là quê hương của 

Thượng Đế, nguồn mạch mà Chúa Cứu Thế đem xuống cho Thế sự, cho Đời. Đó là nguồn 

Bác ái và Công bằng hay Nhân Nghĩa của Nho giáo, Bi Trí của Phật giáo. Thiếu nguồn 

mạch này thì nhân loại chỉ còn là Lang sói. 

Vì là chân lý ngược chiều cho nên có hai con đường tìm về ngược nhau:  

Đi ra Thế sự thì phải dùng Lý trí để SUY TƯ mà khám phá ra các Định luật trong Vũ 

trụ, nhận  ra sự sống Công chính trong thế giới hiện tượng, là thế giới mọi sự đều biến 

dịch mà nâng cao đời sống Vật chất và Tinh thần là tối quan trọng. 

Còn trở về nguồn Tâm linh mà ta gọi là Đạo tức trở về cái Đầu, cái Nguồn của sự sống 

Nhân loại. Muốn vậy thì phải QUY TƯ, nghĩa là phải bỏ Lý trí, mà cảm nghiệm rồi đem 

vào Thân Tâm mà thể nghiệm, vì đây là nguồn Tình u linh man mác, vô biên, chẳng có gì 

rõ ràng, dùng lý trí thi chỉ nhận biết được những gì rõ ràng hữu hạn, thế giới Tây phương 

là thế giới Động nên rất giỏi về lý trí, nên ít khi có thể ngồi yên tĩnh để quy tư mà tìm về 

nguồn Tâm linh, vì Tâm linh là thế giới Tĩnh, vô biên và vĩnh hằng. Tâm linh là nguồn 

mạch  của  Bác ái và Công bằng. không đi vào nguồn Tâm linh thì làm sao mà gặp Chúa 

Giê –su. 

4.- PHƯƠNG PHÁP VỀ NGUỒN 

a.- NGƯỜI PHẬT GIÁO VỚI   “ PHƯƠNG THỨC NUÔI DƯỠNG BỒ ĐỀ TÂM 

Phương thức Nuôi Dưỡng Bồ Đề Tâm. 

 

Có hai loại Bồ Ðề Tâm: Bồ Ðề Tâm Nguyện và Bồ Ðề Tâm Hạnh. 

Sự khác biệt của hai tâm này có thể ví như một người muốn đi và một người đang đi. 

Riêng Bồ Ðề Tâm Nguyện, tự nó đã mang sẵn nhiều quả báo lành nhưng vẫn chưa bằng 

Bồ Ðề Tâm Hạnh, nguồn gốc của tất cả công đức.  Tuy còn trôi lăn trong luân hồi, trói 

buộc bởi phiền não, nhưng những ai vừa phát Bồ Ðề Tâm thì ngay khi đó liền trở thành 

"Con của Ðấng Thiện Thệ" (Fils des Sugatas). Chư thiên và loài người sẽ cung kính kẻ 

đó.  
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Để gìn giữ Bồ Đề Tâm được kiên cố đức Phật dạy phương pháp rèn luyện để trực tiếp 

phòng hộ 6 căn này đối với lục tặc: 

"Này các Tỷ Kheo, các thầy phải tu sáu pháp vô-thượng này. 

Những gì là sáu? 

       Mắt thấy sắc, không sanh tâm ưa thích hay ghét bỏ; hãy trụ tâm nơi xả, hằng tỉnh 

sáng. 

       Tai nghe tiếng, không sanh tâm ưa thích hay ghét bỏ; hãy trụ tâm nơi xả, hằng tỉnh 

sáng. 

       Mũi ngửi mùi, không ưa thích hay ghét bỏ; hãy trụ tâm nơi xả, hằng tỉnh sáng.  

Lưỡi nếm vị, không sanh tâm ưa thích hay ghét bỏ; hãy trụ tâm nơi xả, hằng tỉnh sáng. 

       Thân chạm xúc, không sanh tâm ưa thích hay ghét bỏ; hãy trụ tâm nơi xả, hằng tỉnh 

sáng. 

      Ý đối với mọi việc, không sanh tâm ưa thích hay ghét bỏ; hãy trụ tâm nơi xả, hằng 

tỉnh sáng.” 

(Kinh Tăng Chi Bộ) 

 

Và để có ngoại duyên hỗ trợ thuận duyên cho công phu giải thoát, hành giả cần có quyết 

định đúng đắn về trú xứ và người thân cận, đồng hành, đức Phật đưa ra bốn trường hợp 

để các vị đệ tử quyết định cho mình nên ở nơi như thế nào và thân cận người ra 

sao.(Kinh Khu Rừng. 

 

b.- VIỆT NHO  VỚI DỊCH LÝ 

Người Nho giáo tbảotu theo Dịch lý: “ Dịch vô tư vô vi dã, tịch nhiên bất động,nhi cảm 

thông thiên hạ chi cố “. qua các bước: Định nhi hậu năng Tĩnh, Tĩnh nhi hậu năng An, 

An nhi hậu năng Lự, Lự nhi hậu năng Đắc: Dịch là bỏ Suy tư, không nhân vi, ngồi yên 

và bất động mà cảm thông với nguồn cơn của Vũ trụ, tiến trình phải trải  qua các bước: 

Định tâm thì mới Tĩnh, Tĩnh rồi mới An, An rồi mới Lữ tức thanh lọc những Tham, Sân, Si 

mới mong đạt Đạo “.  

c.- NHO GIÁO VỚI “ TỬ TUYỆT TỨ 

Khổng Tử thì có phương pháp Tử Tuyệt tứ :  “ Vô Ý, Vô Cố, vô Tất, vô Ngã: Bỏ Lý tri, 

bỏ những cố chấp. bỏ những thứ cho là tất định như luân thường đạo luân lý ( Những thứ 

này chỉ cấn cho đời mà thôi ), phải bỏ cho được cái Tôi thì mới mong đạt Đạo“. Nhan Hồi 

thì có phép Toạ vong.     

Còn Việt Nho thì theo Đạo Trống  ( no Mìnd ) mà tiếp cận  với Nguồn Tâm linh  

 “ Dich: vô Tư, vô Vi, tịch nhiên bất động nhi  toại thông Thiên hạ chi cố “  nhờ “ 

Định nhi hậu năng Tĩnh, Tĩnh nhi hậu năng An , An nhi hậu năng Lự, Lự nhi hậu 

năng Đắc: Dịch là vô tư ( vô niệm )  không nhân vi, ngồi yên tĩnh, bất động mà Tâm 

được Định, Tâm có Định thì mới được yên Lòng cho được sáng suốt , mà xét rõ nguồn 

cơn, đột nhiên  cảm thông được Lẽ Huyền vi của Vĩ trụ “ 

d.- KITO  GIÁO VỚI THÁNH TẨY, NÊN THÁNH, KẾT HỢP VỚI CHÚA 

Còn người Kitô hữu  thì phải qua 3 giai đoạn: Thanh Tẩy,  nên Thánh, Kết hợp  với 

Chúa mà  đạt Đạo.  
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[   Symbolisme et chiffres      State or Way; Purgatory, Illuminative, Unitive ] 

Đây là con đường hai chiều rất khó, nên đã có hai khuynh hướng: Một quên Thế sự mà 

chuyên lo “ Độc thiện kỳ thân “. Hai là khuynh hướng quên Tâm linh mà miệt mài lo 

Thế sự để dành Quyền, Danh, Lợi.    

Đó là hai lối sống một chiều duy Thiên hay duy Địa. Một cuộc sống cân bằng thì phải 

Thiên Địa giao thoa hay “ Mẹ Tròn con Vuông “.  

Đây là lối sống phải luôn luôn bám sát nguồn Tâm linh để trau dồi Bác ái.  Có  Bác ái  thì  

mới  có  thể  hành xử  theo lẽ Công bằng hầu thực hiện lệnh  lệnh truyền “ Mến Chúa Yêu 

Người ”cùng một trật, tức là kết hợp cuộc sống Tâm linh và Thế sự làm Một .    Khi đã 

mến Chúa để có lòng Bác ái, thì phải dùng lòng Bác ái để “ Yêu Người “  bằng cách “ 

Làm chứng “ . Làm chứng bằng hành động công bằng. Chúng ta không thể chỉ làm việc 

Bác ái  mà bỏ quên cuộc sống Công bằng trong xã hội, vì cuộc sống công bằng là hòn 

Đá thử Vàng của lòng Bác ái. 

5.- HỆ QUẢ  CỦA SỰ  NO ĐẦY ĐỜI SỐNG TÂM LINH 

Khi đã tiếp cận được nguồn sống Tâm linh tất sẽ nhận được Lòng Bác ái và Lẽ công bằng 

thì con người sẽ biết cách Mến Chúa và Yêu người.   Khi thực sự Mến Chúa yêu Người 

thì xã hội sẽ Hoà bình, và con Người cũng có thể làm Hòa với Chúa. Mến Chúa và Yêu 

Người tuy hai mà lại Một, khi tỏ lòng mến Chúa thì phải mang bằng chứng yêu Người, và 

khi yêu Người thì cũng nhớ mang theo hành trang lòng Mến Chúa chứ không phải yêu 

Mình. Có sống hai chiều như vậy mới đem tới hệ quả Hoà Bình, muốn cho Xã hội Hoà bình 

là khi ai ai cũng phải là viên đá xây dựng Hòa bình. Khi mỗi người trở thành viên đá xây 

dựng Hoà bình thì đương nhiên phần thưỏng trên Trời sẽ là gia sản của họ. Vương 

quốc của loài Người ở chính ngay trong Tâm họ và ở ngay Nơi Đây và Bây giờ, đi tìm 

nơi xa thì không bao giờ gặp, vì Đạo ở ngay trong Tâm mình, Tâm mình có đền Thờ 

Chúa ngự, vì thế mới nói Tâm Linh. Không đi vào ngỏ Tâm thì sao gặp được Linh, gặp 

được Thánh linh.. 

Đành rằng vì tính chất hữu hạn, con người không thể toàn thiện được, nhưng khi Hành lý 

đã nhẹ chắc Thiên Chúa sẽ chắp cánh cho bay cao, đây không là chuyện không tưởng. 

 

  

6.- CHÚA  GIÊ-SU  “ ĐÃ, ĐANG VÀ SẼ HIỆN DIỆN “  

TRONG BÍ TÍCH RỬA TỘI 

TÂN TÒNG NHẬN NGUỒN SỐNG VÀ NGUỒN SÁNG   
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Giếng Rửa tội                   Đèn cầy thắp sáng 

Giếng Rửa tội: Baptismal fountain chứa Nước phép Rửa Tội: 

Nước tượng trưng cho NGUỒN SỐNG.  Vật chất: Thuỷ (:Vạn vật chi nguyên: 

Nguồn sống của vạn vật ) 

Ngọn Nến cháy sáng:NGUỒN SÁNG: Tinh thần: Bác ái, Công bằng. 

Trong Phép Rửa Tội, người được chịu phép Rửa thì được dội Nước ( nguồn Sống ) lên đầu 

và sau đó được trao cho ngọn Nến cháy sáng ( nguồn Sáng ) cấm tay.. 

Như vậy, người chịu phép Rửa nhận được nguồn Sống và nguồn Sáng tức là nhận 

được Chúa Giê-su. 

. 

Trong ba ví dụ trên chúng ta đều có bộ Huyền số:  2 - 3. Đây là sự gặp gở từ Gốc tới 

Ngọn giữa Kitô giáo và Việt Nho: Gốc là Bộ huyền số: 2 - 3, 5. Ngọn là “ Tôn giáo đại 

kết “ và “ Vạn giáo nhất lý hay Lý Thái cực: Nhất lý thông: Vạn lý minh  “ . 

7.-  CHÚA GIÊ- “ ĐÃ  ĐANG VÀ SẼ LÀ “    

TRONG BÍ TÍCH   “ RƯỚC MÌNH THÁNH CHÚA 

Sau khi Lễ xong thì Giáo dân được rước mình Thánh Chúa. Từ thuở nhận ra Vật Tổ 

có Linh lực, người Việt cổ cũng có thói quên Ăn Vật Tổ để nhận thêm Linh lực 

.  Giáo dân rước Mình Thánh cũng là tiếp nhận Linh lực của Chúa Giêsu. Linh 

lực đó là Tinh thần Bác ái và Công bằng. 

  

 

8.- ĐỨC CHÚA THÁNH THẦN  “ ĐÃ, ĐANG VÀ SẼ LÀ 

“ TRONG PHÉP THÊM SỨC 

Tín hữu đã Rửa Tội   mới được Thêm Sức:  lãnh nhận Đức Chúa Thánh Thần 

NGỌN  LỬA T ÌNH YÊU tượng trưng cho  CHÚA THÁNH THẦN: 

Biểu tương của Ngọn Lửa Tình Yêu lan tỏa khắp Hoàn vũ . 
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VI.- TAM VỊ NHẤT THỂ  ( Trinity ) 

1.- Trong Kito giáo 

Đức Chúa Cha / Đức Chúa Con  ( Yêu nhau : Lưỡng nhất ) →Đức Chúa 

Thánh Thần 

2.- Trong Việt Nho 

Nhân = Thiên + Địa 

 “ Nhân giả kỳ: Thiên / Địa chi Đức “ 

“ Trời Đất sinh Ta có ý không? 

Chưa sinh Trời Đất có Ta trong 

Ta cùng Trời Đất, ba ngôi sánh 

Trời Đất in Ta một chữ Đồng 

Đất nứt Ta ra Trời chuyển động 

Ta thay Trời mở Đất mênh mông 

Trời che Đất chở Ta thong thả 

Trời Đất Ta đây đủ Hoá Công “ 

 

( Trần Cao Vân ) 

( Ba Thể quện lại vời nhau không thể tách rời ) 

3.- Trong Phật giáo 

 Con người  Phật giáo gồm:   Chân Tâm ( Phật tánh ) + Thân xác  

( Đất, Lửa Gió , nước  )  

_______________________________________________________________- 

 

BỘ  HUYỀN SỐ: CƠ CẤU VIỆT NHO 

“  Nho là Tổ của Cơ cấu, Cơ cấu đó là bộ số Huyền niệm 2 – 3 , 5. Bộ số này là Cơ cấu 

của nền Văn hóa Đông Nam của đại chủng Việt, chúng ta có thể giải thích bằng Đồ hình 

và Số độ của Ngũ hành. Ngũ hành  là Biểu tượng hữu hình của Việt Nho, Chúng ta cũng 

tìm thấy Bộ Huyền số ấy trong nhiều lãnh vực khác nhau cũng như trong  sinh hoạt  của 

dân tộc Việt.     
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Khi học hỏi Thánh kinh Cựu và Tân Ước chúng ta cũng nhận ra bộ số Huyền niệm 

trong đó, nên  có  sự gặp gỡ giữa Việt Nho và Thánh Kinh  của Kitô giáo. “ 

( Cơ cấu Việt Nho. Kim Định ) 

 

1.- BỘ HUYỀN SỐ  VIỆT NHO TRONG CỔ VẬT & CỔ NGHỆ 

 

 

 Cây Búa Việt ( Phủ Việt )  

 

NỀN TẢNG VĂN HÓA VIỆT 

I.- TRONG CỔ VẬT  BÚA VIỆT 

Cây Búa Việt hay Phủ Việt 

Nhin kỹ vào hình đầu tiên 

Bên trên có khắc 2 hình Người đang dơ tay lên nhảy múa ( Lạc Việt) 

Bên dưới  có 3 hình Người đang nhảy múa 

 

 

 
Hình Phủ Việt 

   Phía trên: 2 Giao long đang cài hoa kết hoa ( Giao thoa ) 

Phía dưới: 3 Người mang lông chim trên đầu nhảy múa & 

3 con nai lộc   

Bộ số  Huyền số  2 – 3, 5 là nền tảng  của Việt Nho:Văn Hóa Thái Hòa Việt 
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( Ngoài ra có vô số cổ vật và cổ nghệ  ( Trống Đồng). .. . đều mang bộ số Cơ cấu Văn 

Hoá 

Đây là Bộ Huyền số của Việt Nho : 2 - 3 ,  5  ( 2+ 3 = 5 

Số 2 là Dich lý: Luật Biến hóa bất biến trong Vũ tru:Vũ trụ quan Động 

Số 3 là nhân sinh quan Nhân chủ : Con người Nhân Chủ trong Tam tài: Con Người 

tự Chủ, tự Lực, tự Cường. 

Số 5: Nguồn Tâm linh: Nguốn Năng lượng Tình Thương sáng tạo ra Vũ trụ 

 

II.- TRONG HUYỀN  SỬ 

1.-SÁCH ƯỚC 

SÁCH UỚC chính là Thánh kinh của Việt Nam, một Kinh vô tự: không có chữ, chỉ có  3 

trang trống trơn, nhưng 3 trang đọc được có tên là Hỏa và Mộc.  

Sách được ban cho Thần Tản Viên khi xuống thăm Lạc Long Quân dưới thủy phủ. 

Ðây là quyển sách gia truyền được ông cha trao lại cho con cháu, trao dưới đáy biển tức 

chỉ những điều chép trong sách nằm trong vùng tiềm thức cộng thông của đại chủng. 

Truyền thống tâm linh nhân loại thường dùng lòng biển để chỉ những chân lý thâm sâu 

cao cả. Những chân lý trong sách ước được diễn tả bằng ba ẩn ngữ: Tiên Rồng, ẩn số 2-3 

và nét cong.  

Sách Ước nói lên nguồn gốc Văn hóa Việt phát xuất từ Thái Bình Dương như được kiện 

chứng bằng truyện hiền triết Tanê lên thăm kho trời được ban cho 2 hòn đá quyền lực và 

3 thúng khôn tức cũng cùng dùng hai bộ số 2-3 như sách ước (2 trang hỏa mộc: hỏa số 2, 

mộc số 3).    

(  Maori  <  3 baskets of knowledge and legend of 2 stones of Power ) 

Hiền triết Tane ở đảo Ðanê  ( Polynesian  ) tức giữa lòng Thái Bình Dương y như Lạc Long 

Quân. Chắc vì nguồn gốc biển cả này mà Việt Nam gọi quê hương là nước. Nước Việt 

Nam: “Water Việt Nam” nói lên liên hệ với biển rõ ràng. 

Ðể hiểu được nội dung sách Ước cần phải hiểu hai trang hỏa mộc là gì tức là phải hiểu 

Ngũ hành ra sao, vì ngũ hành thành bởi hai bộ số 2 - 3 làm gốc. “  

(   Gốc Rễ Triết Việt.   Kim Định   ) 

Sách Ước chính là bộ Huyền số  2 - 3.  5 của Việt Nho 

2.- GẬY THẦN 

Ngoài ra Thần Tản Viên còn được Lạc Long Quân ban cho Gậy Thần 9 đốt, tức là 

vòng Trong và Vòng Ngoài của Ngũ hành tạo nên Lạc Thư. LạcThư là Vector quân 

thiên của Vũ trụ ( Vector equilibrium )  [ Đã giải thích ở trên ] 

III.-TRONG CỔ NGHỆ 

TRỐNG ĐỒNG NGỌC LŨ  ( & ĐÔNG SƠN ) 
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Nhìn vào mặt Trống Đồng, chúng ta thấy có 4 vòng  lớn; 

1.- Vòng lớn chính giữa gồm vòng ngôi sao 14 cánh và thêm 2 vòng nhò  tiếp theo.  

Ngôi sao 14  cánh tượng trưng cho 1 tuần Trăng, mỗi tháng có 2 tuần trăng 28  ngày đêm,  

các cánh sao tạo ra   14 Tam giác gốc,  ( Âm vật )giữa 2 cánh có cái bìu nhò gồm 2 hột 

như lông công , dó là Ngọc hành. ( Dương vật )   

Vậy vòng ngôi sao 14 cánh tuợng trưng cho  Âm Dương. 

Vòng chính giữa lại gồm 3 vòng, 3 là số Lẻ đầu tiên  tượng trưng cho cho Thiên. 

2.-  2 Vòng ngoài cùng gồm Chim và Muông  đang bay nhảy theo chiều Tả nhậm 

hướng về Trung tâm,  số 2 là số Chẵn đầu tiên tượng trưng cho Địa.  2 nhóm 6 và 8  

chim đang bay quanh trung tâm, biểu tượng của thể Thơ Lục Bát ), 2 nhóm 10 con 

nai gạc đang chạy quanh Tâm Trống.   

Vòng ngoài cùng gồm 18 cặp chim To / Nhỏ, đang bay/ đứng im. Đây là Biểu tượng  

của 18 đời Hùng Vương. 

3.-  Vòng ở giữa 3 Vòng Thiên và 2 vòng Địa là vòng Nhân,  các diễn  đề mô tả cảnh 

sinh hoạt của Nhân,  gồm  2 nhóm 6 và  7 người đầu đội lông chim, tay cầm lao nhảy 

múa theo chiều Tả nhậm, 2 nhóm đối xứng với Tâm Trống, 2 toán 3, 4 người đang 

giã Cối / Chày đứng, 2 toán cũng đối xứng qua Tâm Trống. Toán khác gốm 1 ngưới  

đang chơi với chim, cạnh đó 2 người đang giã Cối Chày đứng. 
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Ngoài ra còn có 2 nhà vòm Lỏm có 1 và  2  chim đối xứng nhau,   2 nhà vòm Lồi có 1 

nam 1 Nữ  đứng trước cửa cũng đối xứng nhau.  

Điều đáng để ý là tất cả sinh họạt của Người, của các Chim To / Nhỏ, Bay/ đứng,  của 

Muông, các nhà cửa đều là những cặp đối cực của Dịch lý, tấtcả đều đối xứng qua 

Tâm Trống, mọi sinh hoạt đều quay theo chiều Tả nhậm hướng về trung Tâm  Đạo .  

Đây là cuộc Ca vũ của  Tam Tài : Thiên Địa Nhân  theo Tiết nhịp Hòa của vủ trụ ( 

cosmic rhythm   (  của Dân Lạc Việt ). 

Một cách Tổng quát các diễn đề trên mặt Trống, và hình Thuyền Rồng nơi tang Trống 

là  Biểu tượng của Huyền thoại Tiên Rồng, Huyền Thoại về Tinh thần Dân tộc : 

NHÂN NGHĨA, BAO DUNG. 

 

Hình Thuyền Rồng nơi Tang Trống Đồng  

 Vậy Hình Trống Đồng cũng tượng trưng cho Tiên ( Mặt Trống) Rồng ( 

Tang Trống ) 

 

BỘ HUYỀN SỐ TRONG BỐN DỤ NGÔN CỦA CHÚA GIÊ- SU 

Chúng ta cũng tìm thấy Cơ cấu của nền Văn hóa đại chủng Việt trong  Dụ ngôn của 

Chúa Giê-su ( Tân Ước )   

1.- TÂN ƯỚC THEO  THEO THÁNH MÃ THI ( MÁT THÊU ) .  

Chúa đãi 5 ngàn người ăn Bánh và Cá 

Mathew: 14. 14 -19 

(Thánh kinh Hội Quốc tế xuất bản ) 
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...  “ Vừa lên bờ, thấy đoàn dân đông đảo đang chờ đợi, Chúa động lòng thương xót, chữa lành 

bệnh tật cho họ.       Gần tối các môn đệ đến gân bên Chúa, thưa :” Đã quá giờ ăn tối, giữa 

nơi hoang vắng này chẳng có gì ăn cả.   Xin Thầy cho dân chúng giải tán, để họ vào làng 

mua thức ăn.      Chúa đáp, họ chẳng cần đi đâu cả. Chính các con hãy cho họ ăn. 

Các môn đệ ngạc nhiên: “ Thầy bảo sao ?  Chúng con chỉ có 5 ổ Bánh nhỏ và 2 con Cá 

mà thôi “. Chúa bảo: “Đem lại đây !”Chúa cho dân chúng ngồi trên bãi cỏ. Ngài cầm 5 ổ 

Bánh và 2 con Cá , ngước mắt lên trời, cảm tạ Thượng Đế, rồi bẻ ra đưa cho các môn đệ, 

phân phát cho dân chúng .  Mọi người đều ăn no.  Các môn đệ đi lượm những mẩu bánh 

thừa, đựng được 12 giỏ. Số người ăn bánh vào khoảng 5 ngàn, không kể phụ nữ, thiếu nhi 

“ . 

 

2.- TÂN  ƯỚC THEO THÁNH MÁC ( MÁC CÔ ) 

Chúa đãi trên 5 ngàn người ăn bánh 

Mac:  6.  35 – 41 

(Thánh kinh Hội Quốc tế xuất bản ) 

  

. . .  “Đến chiều tối, các môn đệ thưa với Chúa: “ Thưa Thầy ! Ở đây hoang vắng quá mà trời 

gần tối. Xin Thầy cho dân chúng giải tán để họ vào làng gần đây mua thức ăn! “. 

Nhưng Chúa đáp: “ Chính các con hãy cho họ ăn! “  .    Các môn đệ tưa : “Đem cả gai tài 

mua bánh mới có thể  đãi đám đông này! “.   Chúa bào : “ Các con  xem mở đây có bao 

nhiêu ổ bánh? ” Các môn đệ kiểm kê rồi lại trình : “ có 5 ổ Bánh và 2 con Cá “.  Chúa Giê 

su ra lệnh cho dân chúng ngồi xuống  từng nhóm trên bãi cỏ. Họ ngồi thánh từng nhóm 

100 hay 50 người. 

Chúa cầm 5 ổ Bánh và 2 con Cá ngước mát lên Trời, cảm tạ Thượng Đế , rồi bẻ ra, đưa 

cho các môn đệ phân phát cho dân chúng . Mọi người đều ăn no nê. Các môn đệ đi lượm 

những mẩu bánh và cá còn thừa , đựng đầy 12 giỏ. Riêng số đàn ông dự bữa ăn hôm đó  

lên đế 5 ngàn ngưòi “. 

3.- TÂN ƯỚC THEO THÁNH LUCA 

Chúa đãi hơn 5 ngàn ngưòi ăn bánh 

Luca : 9.  12 – 16 

( Thánh kinh Hội Quốc tế xuất bản ) 

  

. . .  “ Trời gần tối, 12 sứ đồ đến thưa với Chúa: “ Xin Thầy cho dân chúng giải tán  để họ có 

thể vào làng xóm gần đây, mua thức ăn và tìm chỗ nghỉ đêm. Vì nơi này hoang vắng quá.!” 

Nhưng Chúa đáp” “ Chính các con phải cho họ ăn!”.Các sứ đồ ngạc nhiên. Chúng con chỉ 

có 5 ổ Bánh và 2 con Cá . Hay Thầy muốn chúng con mua thức ăn cho cả đoàn dân này ?  

Riêng đàn ông đã lên đến 5 ngàn người.    Chuá bảo: “ Các con cho họ ngồi xuống từng 

nhóm 50 người. Các môn đệ vâng lời, cho dân chúng xếp hàng.       Chúa Giê su cầm 5 ổ 

bánh và 2 con Cá , ngước mắt lên Trời, cảm tạ Thượmg Đế, rồi bẻ ra đưa cho các môn đệ 

phân phát cho dân chúng. Mọi người đều ăn no.  Các môn đệ đi lượm những mẩu bánh 

thừa, được 12 giỏ. “  

 

4.- TÂN ƯỚC THEO THÁNH GIĂNG ( GIOAN )  
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Chúa đãi 5 ngàn người ăn bánh 

Jean: 6. 5 – 14. 

( Thánh kinh Hội Quốc tế xuất bản ) 

 

. . .  “ Nhìn đoàn người đông đảo đang chen chúc nhau đến gần, Chúa hỏi Philip: “ Chúng ta 

mua thức ăn đâu để đãi đồng bào ?  “  ( Chúa chỉ muốn thử Philip, vì Ngài đã có dự định. 

) .   Philip thưa:  “Đem cả gia tài mua thức ăn cũng không đủ chia cho mỗi người một ít”  

Anh- rê, em Simon Phêrô báo cáo: “  Có cậu bé đem thưa 5 ổ Bánh lúa mạch và 2 con 

Cá, nhưng chẳng thấm gì với dân đông đảo này “. 

Chúa bảo, các con cứ cho đồng bào ngồi xuống”.   Mỗi người chia nhau ngồi trên các bãi 

cỏ, riêng số đàn ông đã lên đến 5 ngàn. Chúa Giê-su cầm Bánh tạ ơn Thượng Đế và chia 

cho mỗi người, rồi đem cả phân phát, ai muốn ăn bao nhiêu tùy thích.     

Khi dân chúng no nê rồi, Chúa dặn các môn đệ: “ Các con đi nhặt những mẫu bánh 

dân chúng còn ăn thừa, đừng bỏ phí. Họ vâng lời đi lượm bánh thừa, đựng đầy 12 giỏ 

“  . .  

 

TẤT CẢ 4 DỤ NGÔN  ĐỀU CÓ CON  SỐ: 5 ,  2  VÀ 12. 

Suy ra, ta có : 

Hai huyền số 5, 2  là nền tảng của Việt Nho: 2 – 3,  5 

5 Bánh, 2 Cá 

[ 2 -  3 (:  5 - 2 ) ,    5  ( : 2  + 3  =  5 ) ] 

12 giỏ Bánh thừa 

[ 12 = 3 x 4  ]: Thiên Chúa  3 Ngôi cai quản 4 phuơng Trời 

 

________________________________________________________________________

_____ 

 

 

 

CƠ CẤU CỦA NỀN VĂN HÓA VIỆT NAM 

Vì Văn tự chưa phát triển đủ, nên Tổ tiên đại chủng Việt đã cất dấu bộ số Huyền niệm 

trong nhiều lãnh vực để khỏi bị mai một, nhất là chống lại âm mưu tiêi diệt Văn hoá của 

Tàu. 

Ta có thể tìm thấy Bộ Huyền số 2, 3 – 5 trong vô số  Di chỉ của Tổ tiên Việt ( yueh people 

) đã dối  lại cho con cháu trong nhiều lãnh vực đã nêu trên. 

Chúng tôi đã viết cuốn “ Văn hoá Đông Nam “ của đại chủng Việt: Đông theo Ngũ hành 

có số đô lả 3, còn Nam là 2. 3 + 2 = 5. 
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Theo sự khai quật của T. G. Kim Định thì bộ số huyền niệm: 2-3 , 5 là Cơ cấu của nền 

Văn hoá thái hòa của đại  chủng Việt, cũng là Cơ cấu của Việt Nho. 

Lạ thay! Không hiểu tại sao Cơ cấu Việt Nho đã tiềm ẩn trong Thánh Kinh Cựu và 

Tân ước, đây là cuộc Hạnh ngộ  giúp người Công giáo đi vào lòng Dân tộc cũng như 

giúp Dân tộc hòa mình vào cuộc hôi nhập Đông Tây mà xây Nhà dựng Nước . 

Ý NGHĨA CỦA BỘ HUYỀN SỐ ( THEO VIỆT NHO ) 

             Qua Dụ ngôn trong 4 cuốn Tân Ước, chúng ta thấy 3 con số: 5, 2 và 12 được lặp lại in 

nhau, nên không phải là con số thông thường, mà là những con số mang ý nghĩa đặc biệt 

gọi là Huyền  số.    ( Mystical numbers )    

  Theo tinh thần Việt Nho, chúng tôi mạo muội giải nghĩa như sau: 

 

1.- Số 5 là số độ của Hành Thổ trong Ngũ hành tức là nguồn Tâm linh ( 5 : dynamic force 

) : nguồn Sống và nguồn Sáng . Nguồn Sống : Vật chất và nguồn Sáng: Tinh thần = Bác 

ái, Công bằng.  ( Đã có giải thích ở trên theo trục tung của Ngũ hành  ) 

Cách khác, trên trục Tung của Ngũ hành, thì Thổ = Thủy +Hỏa : Vật chất + Năng lượng, 

tức là   Vật chất   và Tinh thần. Thổ là nguồn Động lực ( dynamic force ) tức là nguồn 

năng lượng Tình thương tạo ra  tạo nên vạn vật trong Vũ trụ, mà Khoa học gia nổi tiếng 

Einstein cho là nguồn năng lượng Tình thương  (  có công thức E = mc2  )  sáng tạo nên 

Vũ trụ và điều phối Tiết nhịp hòa của Vũ tru. 

Nguồn năng lượng Tình Thương đó  chính là Thượng Đế,  

Thượng Đế là Tình Thương. 

 

2.- Số 2  là nét Lưỡng nhất của Dịch lý, là nguồn biến dịch bất biến trong Vũ trụ.  Dịch 

cũng là  thuật Quyền biến trong cuộc sống. 

Vây phép lạ của Chúa Giê- su biến Bánh Cá hoá nhiều vì chính Ngài là  nguồn Động lực 

( Nguồn Sống và Nguồn Sáng )  biến hoá trong Vũ trụ.  

3.- Số 3  ( 5 – 2 = 3 ): Con Người là tinh hoa của Trời Đất, là con Chúa: con Người  

Nhân chủ: tự  Chủ,  tự Lực, tự Cường. 

4.-  SỐ 12   

a.-  Theo Tinh thần  Á Đông, con số 12 có những ý nghĩa chính sau đây: con số 12 

tượng trưng cho : 

b.-  Trật tự Vũ trụ. 

c.- Con số của Thời gian  ( 3: Số Lẻ ) và Không gian ( 4: Số Chẵn ) 

d.- 12 tháng trong một Năm 

e.- 2 Nhóm  của 12 giờ ( Ngày Đêm ) 

g.- Chu kỳ 12 năm ớ Á Đông ( Một Giáp )  

Đó là khả năng sáng tạo của Người Mẹ toàn Thiện  ( Divine Mother: Nguồn Năng 

lượng của Vũ trụ  ). 
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Bánh Cá là Phép lạ về nhu cầu thiết thân của con Người, của Nhân loại. 

Đây là phép lạ về  nhu cầu cấp thiết của Nhân sinh, 

 

Nho cũng có câu;”  Thực , Sắc , Diện: Thiên Tính dã  “ và câu : “ Có Thực mới vực 

được Đạo “  (  Đạo Lý Nhân sình ) 

. 

Ngoài ra còn có Phép lạ trong Vũ trụ như Năng lượng Sáng, Năng lượng Tối và hàng 

tỷ Thiên hà, trong đó có Thái Dương hệ, trí óc nhân loại khó mà bao quát nổi!  

Nhìn trong Vũ trụ, ngay từ một hạt bụi, tới một mẩu lá khô, tới muôn loài, nhất là con 

Người rất vi diệu , đâu đâu cũng có Phép lạ cả ! . 

Dưới đây là hai Biểu tượng về Cấu trúc của Vũ trụ, đây là phép lạ của Vũ trụ. 

 

 

Hình về tỷ lệ thành phần trong vũ trụ: 

Năng lượng Tối 68,3%, 

Vật chất Tối 26,8%, 

khí Hydro, Heli tự do, các Sao, Neutrino, thành phần Chất Rắn và các phần còn lại 4,9% 

 

Năng lượng Tối chiếm phần lớn thế giới vật chất 

Đây là những Thế giới vô cùng  Vĩ đại 

 

          

 

CƠ  CẤU  CỦA VIỆT NHO NƠI  THÁNH LỄ CÔNG GIÁO 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Hydro
https://vi.wikipedia.org/wiki/Heli
https://vi.wikipedia.org/wiki/Sao
https://vi.wikipedia.org/wiki/Neutrino
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Khi học hỏi về Cựu Ước và Tân Ước, chúng tôi cũng nhận ra Bộ Huyền số Cơ cấu Việt 

Nho rải rác nhiều nơi và tinh thần Dịch lý cũng tràn ngập. Phải chăng là sự Hạnh ngộ 

nơi Thiên lý? 

Khi đi vào Hiến pháp và Các Cơ chế của nền Dân chủ Hoa kỳ chúng tôi cũng nhận ra 

tinh thần Dịch lý đã được áp dụng một cách tài tình như là cách : “ Đem Đạo lý vào Đời 

“ hay đem Công lý vào Xã hội để phục vụ mọi người. 

PHẢI CHĂNG ĐÂY LÀ CUỘC HỘI NGỘ CỦA ĐÔNG, TÂY, KIM, CỔ ? 

Điều cần lưu ý là Thánh kinh được viết theo Tinh thần Mạc khải, còn cách trình bày 

vần đề của chúng tôi lại theo Tinh thần Dịch lý của Đông phương đúng hơn là tinh thần 

Việt Nho của Tổ Tiên Việt, nhưng cũng là Thiên lý Âm Dương Hòa . 

Đây là vần đề nhạy cảm, chúng tôi có hảo ý giới thiệu với đồng bào Việt Nam cũng như 

Tìn đồ các Tôn giáo rằng có sự đồng nhiên giữa các Tôn giáo và Văn hoá cổ Việt, hy 

vọng con dân Việt Nam sẽ hội ngộ nơi đây để cùng nhau đóng góp trong công trình xây 

dựng con Người và Đất nước hầu cùng nhau thoát ra cảnh trầm luân khổ lụy của  Dân 

tộc! 

 

III.-  BỘ HUYỀN SÓ TRONG PHỤNG VỤ 

Trong Lễ Giáng Sinh do Đức Giáo hoàng Francisco Chủ tế, trên Bàn Thờ ta thấy có 1 cây 

Thánh giá ở giữa Bàn Thờ , hai bên có Hai ( 2 ) dãy đèn cầy, mỗi dãy có Ba ( 3  ) cây 

đèn. 

Trong Ban giúp Lễ cho Đức Giáo Hoàng thì có 6 Chú giúp Lễ, có khi chia ra ( 2 ) hai Bên, 

mỗi bên 3 chú, có khi chia ra làm 3 nhóm, mỗi nhóm 2 chú. 

BỘ HUYỀN SỐ : 1.  2 – 3  NƠI BÀN THỜ 

TRONG THÁNH LỄ 

Số 1: Thiên Chúa 

Số 2: Vũ trụ quan động theo Dịch lý Âm Dương Hòa 

Số 3: Nhân sinh quan Nhân chủ  ( Tam tài ): Tự Chủ, tự Lực, tự Cường’ 

Số 5  ( : 2 + 3 = 5 ):  Nguồn Tâm linh: Nguồn Tình Yêu sáng tạo ra Vũ trụ và điều 

phối Tiết nhịp Hòa của Vũ trụ ( Cosmic rhythm )  [ E = mc2. Einstein ] 

(  Trên bàn Thờ, ở giữa có cây Thánh Giá ( Số 1 ) , hai bên có 2 dãy Bạch lạp, mỗi 

dãy 3 cây ) 
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BỘ HUYỀN SỐ   2 – 3  NƠI  VIỆC GIÚP LỄ 
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6 Chú giúp Lễ được chia làm 2 nhóm, mỗi nhóm 3 Chú 

 

BỘ HUYỀN SỐ  2 – 3 NƠI VIỆC XÔNG HƯƠNG 

( 2 lần xông hương, mỗi lần 3 lắc ) 

 

 

 

XÔNG HƯƠNG 
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Khi xông hương bàn thờ, Đức Giáo hoàng cũng  lắc bình hương  ba ( 3 ) lần, mỗi lần hai 

( 2 ) lắc, Khi xông hương cho Giáo dân cũng vậy. Đây là hành động mang ý nghĩa Tôn 

giáo, chứ không phải hành động theo thói quen nào. 

Theo Nho giáo việc thắp hương có khói bay lên để Phối  Thiên, đổ rượu cúng xuống 

Đất là để Phối Địa  tức cũng là Phối Nhân, vì  “ Nhân là  Thiên / Địa chi Đức”. 

. 

CƠ  CẤU  CỦA VIỆT NHO NƠI  THÁNH LỄ CÔNG GIÁO 

Khi học hỏi về Cựu Ước và Tân Ước, chúng tôi cũng nhận ra Bộ Huyền số Cơ cấu Việt 

Nho rải rác nhiều nơi và tinh thần Dịch lý cũng tràn ngập. Phải chăng là sự Hạnh ngộ 

nơi Thiên lý? 

Khi đi vào Hiến pháp và Các Cơ chế của nền Dân chủ Hoa kỳ chúng tôi cũng nhận ra 

tinh thần Dịch lý đã được áp dụng một cách tài tình như là cách : “ Đem Đạo lý vào Đời 

“ hay đem Công lý vào Xã hội để phục vụ mọi người. 

Phải chăng đây là cuộc Hội ngộ của Đông, Tây, Kim, Cổ ? 

Điều cần lưu ý là Thánh kinh được viết theo Tinh thần Mạc khải, còn cách trình bày 

vần đề của chúng tôi lại theo Tinh thần Dịch lý của Đông phương đúng hơn là tinh thần 

Việt Nho, nhưng cũng là Thiên lý Âm Dương Hòa . 

Đây là vần đề nhạy cảm, chúng tôi không dám giải thích Thánh kinh,nhưng chúng tôi 

có hảo ý tìm những tinh hoa của Thánh Kinh giới thiệu với đồng bào Việt Nam cũng 

như Tìn đồ các Tôn giáo rằng có sự đồng nhiên giữa các Tôn giáo và Văn hoá cổ Việt, 

hy vọng con dân Việt Nam sẽ hội ngộ nơi đây để cùng nhau đóng góp trong công trình 

xây dựng con Người và Đất nước hầu cùng nhau thoát ra cảnh trầm luân khổ lụy của  

Dân tộc!  

Hy vọng   mỗi chúng ta sẽ quy về một Mối- Mối Đồng quy của Tịnh Nghĩa Đồng bào 

-   cùng toàn dân chung vai đấu cật mà cứu Dân giúp Nườc. 

Lối sống  “ Khôn Độc Dại Đàn, Tham Dĩa Bỏ Mâm “  chỉ đưa Dân tộc chúng ta vào  

tròng Khổ lụy! 

TÓM  KẾT 

 
Qua sự học hỏi trên, chúng tôì có cảm tưởng là Kitô giáo cũng có nguồn gốc từ Đông 

Nam Á châu.         

Thiển nghĩ, có lẽ Thượng Đế đã trao cho phương Đông sứ mệnh về Tâm linh, còn 

phương Tây chuyên hơn về Khoa học . 

Chúa Giêsu đã phán cùng các môn đệ rằng: “Các con đừng tưởng Ta đến để hủy bỏ 

lề luật hay các Tiên tri. Ta không đến để hủy bỏ, nhưng để kiện toàn. ( Cựu Úớc )  
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Vì Ta bảo thật các con:  “ Cho dù Trời  Đất có qua đi, thì một chấm một phẩy trong 

bộ Luật cũng không bỏ sót, cho đến khi mọi sự hoàn thành. ( Mt 5, 17-37 )   “  

Và Chúa Giê- su  cũng đã rao giảng  Tin Mừng ( Tân Ước ) khắp thế gian, phải chăng 

Ngài đã mở ra một Thế lộ nối kết khắp cả bốn bờ:  Đông,Tây, Kim, Cổ. 

TINH THẦN HÒA CỦA CÁC TÔN GIÁO VÀ VĂN HÓA: 

Quả thật giữa Kitô giáo và Việt Nho đều có chung Bộ Huyền số 2 - 3 , 5. Bộ Huyền số 

chính là Cơ cấu hay nền tảng của Tôn giáo cũng như Văn hóa. Còn phần Tinh hoa của 

Kitô giáo và Việt Nho cũng có phần giống nhau: 

Bác ái / Công bằng lưỡng nhất thì có Dũng lực để Tha thứ 70 lần 7 để đạt mối 

Hòa. 

Nhân ái / Lý Công chính hay Tình / Nghĩa lưỡng nhất thì đạt  Hùng / Dũng để Bao 

dung nhau mà  sống Hoà  với nhau. 

Không chỉ Kitô giáo và Việt Nho có Bản chất Hòa mà Phật giáo cũng có Bản chất Hòa 

như thế: Từ bi / Trí tuệ lưỡng nhất thì Hỷ xả để sống Hoà với nhau. 

Vậy cả ba đều có Bản chất Hòa. Các Tín đồ Tôn giáo mà sống bất hòa với nhau thì quả 

là hai bên chưa sống đúng với tinh thần Tôn giáo của mình. 

Còn  Tín đồ Lão Giáo  theo Nếp sống Vô vi: Nếu mọi người đều Vô cầu,  vô tranh,  vô 

đoạt, vô chấp,  thì tất  phải Hòa vui với nhau ! 

CHƯƠNG TÁM 

  

  SỨ MỆNH CỦA CHÚA  GIÊ- SU   

  “ VÂNG Ý CHA DƯỚI  ĐẤT CŨNG NHƯ TRÊN TRỜI “ 

NGÀI  SOI SÁNG  “ CÔNG LÝ  XÃ HỘI “  GIÚP 

    XÂY DỰNG  “ ĐẤT MỚI  “ TRÊN NỀN TẢNG  “ TRỜI MỚI “ 

HẦU XÂY DỰNG THẾ GIỚI HÒA BÌNH 

 

NƯỚC ĐỨC CHÚA TRỜI 

( Luke 17. 20 – 23 ) 

A.-  NƯỚC ĐỨC CHÚA TRỜI Ở ĐÂU? 

20.  Người Pha-ri-si hỏi Ðức Chúa Jêsus nước Ðức Chúa Trời chừng nào đến, thì Ngài 

đáp rằng: Nước Ðức Chúa Trời không đến cách rõ ràng,  

21.  và người ta sẽ không nói: Ở đây, hay là: Ở đó; vì nầy, nước Ðức Chúa Trời ở trong 

các ngươi.  
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22.  Ngài lại phán cùng môn đồ rằng: Sẽ có kỳ các ngươi ước ao thấy chỉ một ngày của 

Con người, mà không thấy được.  

23.  Người ta sẽ nói cùng các ngươi rằng: Ngài ở đây, hay là: Ngài ở đó; nhưng đừng đi, 

đừng theo họ.   

24.  Vì như chớp nháng lòe từ dưới phương trời nầy đến dưới phương trời kia, thì 

Con người trong ngày Ngài cũng như vậy.  

25.  Nhưng Ngài trước phải chịu đau đớn nhiều, và bị dòng dõi nầy bỏ ra.  

 

B.- TRỜI MỚI ĐẤT MỚI 

                                 ( Khải Huyền 21 . 1- 4 ) 

 

1.  Và tôi đã thấy một Trời mới và một Đất mới, vì Trời cũ và Đất cũ đã qua, và biển 

không còn nữa.  

2.  Và Thành thánh, Yêrusalem mới, tôi đã thấy tự trời xuống từ nơi Thiên Chúa, chỉnh tề 

như Tân nương trang sức chờ đón đức Lang quân.  

3.  Và tôi đã nghe có tiếng lớn tự ngai phán ra: “Này là Nhà tạm của Thiên Chúa ở với  

Chúa ở cùng họ, sẽ là [Thiên Chúa của họ].  

4. Và Người sẽ lau sạch nước mắt họ; chết sẽ không có nữa; phiền muộn, kêu gào và khó 

nhọc sẽ không có nữa, vì các điều cũ đã qua!” 

C.- BÀI HỌC MỚI 

«  Có phải quan niệm về “ Đất mới “ chỉ là ý nghĩ không tưởng. Không phải như thế.  

Tất cả các cái nhìn ảo tưởng đều có một điểm chung: Quy chiếu Tinh thần vào thời 

gian Tương lai, cho rằng khi đó mọi sự đều được tốt lành, chúng ta sẽ được cứu rỗi, 

sẽ có Hoà bình và Hòa hợp và mọi nan đề của chúng ta sẽ chấm dứt.  

Đã có nhiều cái nhìn không tưởng như thế. Một số đã kết thúc trong thất vọng, số  

khác trong tai ương.   

Cốt tủy của mọi cái nhìn ảo tưởng nằm một trong những chức năng rối loạn của ý thức cũ: 

Tìm đến sự cứu rỗi ở Tương lai. 

Sự tồn tại của Tương lai thực sự chỉ  là hình thức suy nghĩ trong Trí mình, vì vậy khi 

mình tìm sự cứu rỗi trong Tương lai thì mình đã vô tình dùng Trí riêng của mình cho 

sự Cứu rỗi.  Mình bị mắc bẩy trong hình thức của Lý trí và đó là cái Tôi. 

Và ta thấy “ một Trời mới và một Đất mới : And I saw a new Heaven and a new Earth“ 

( Khải Huyền 21-1 ). 

Thế giới bên ngoài ( Thế giới Hiện tượng ) mà chúng ta đang sống chỉ là sự phản chiếu 

mờ nhạt  của Thế giới bên trong  ( Thế giới Tâm linh ) 
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[ Now I find that looking inward is where we find the Divine Father / Mother aspect. The 

“ Outer World “ is simply a dim reflection of vast “ Inner Worlds “which we are. 

Plannerlightworker.com. A peaceful illumination of spirit. Prototype ).] 

Nền tảng của một Đất mới là một Trời mới – 

Ý thức giác ngộ - thực tế bên ngoài “ Đất mới “  chỉ là tấm gương phản chiếu của “ 

Trời mới “ ở bên Trong ( Hữu ư Trung tất hình ư Ngoại ) . 

Ý tưởng của một “ Trời mới “ ám chỉ một “ Đất mới “ không phải là biến cố ở Tương 

lai, có thể giúp cho chúng ta thực hiện được Tự do.  

Không có gì giúp cho ta có được Tự do, ngoài những giây phút Hiện tại, chỉ có 

những giây phút Hiện tại mới giúp ta làm được việc đó.  

D.- MUỐN HIỆN THỰC ĐƯỢC ĐIỀU ĐÓ THÌ PHẢI TỈNH THỨC. 

Sự Thức tỉnh trong Tương lai chẳng có ý nghĩa gì, vì sự Tỉnh thức chỉ là sự hiện thực 

trong Hiện tại. Như thế Trời mới – Ý thức giác ngộ - không phải là trạng thái Tương 

lai được hoàn thành.  

Trời mới và Đất mới được dấy lên trong Lòng mình “ ngay Nơi Đây và Bây Giờ hay 

Bây Đây “  và nếu Trời Đất mới không được phát sinh trong “ Lúc Này “  thì không 

gì hơn là Tư tưởng trong đầu mình và như vậy chẳng có gì sinh ra được cả!   

Chúa Giê- su đã nói : “Thiên đàng ( Trời mới ) là ở ngay Nơi đây ( Đất mới ) trong 

Tâm hồn của các ngươi” . ( in the mist of you ).  

Trong bài giảng trên núi Chúa Giê- su tiên báo mà  cho đến bây giờ ít người hiểu được. 

Chúa nói:  Phúc cho những ai nhu mì ( meek: trong bản  mới  dịch là  khiêm  nhường ) 

vì họ được thừa hưởng  Đất mới của nước Trời ( Bless are the meek, for they shall inherit 

the earth ). Ai là  người  nhu mì ( Khoan nhu ) ?, và họ được thừa hưởng Thiên đàng nghĩa 

là gì? 

Người hiền nhu mì không có cái Tôi -  cái bản ngã -. Họ là những ai đã đánh thức Bản 

chất thực sự của họ, chủ yếu là Ý thức giúp nhận ra  Bản chất trong tất cả những người 

khác, mọi dạng thức của đời sống.      

Họ sống trong trạng thái phó thác ( no – mind ) và do đó cảm thấy đồng nhất với Toàn 

thể và  Cội nguồn.   

Họ thể hiện ý thức giác ngộ để được thay đổi mọi khía cạnh của đời sống trên hành tinh 

Chúng ta, vì cuộc sống trên trái đất không thể tách khỏi ý thức con người cảm nhận  được 

và tương tác với nhau.  

Đó là ý thức trong đó người khiêm nhường sẽ thừa hưởng nước Trời. Một loại  người  

mới ( species ) được sinh ra ngay Bây giờ và họ cũng chính là mình. 

Những vấn đề trên theo nhà huyền niệm Eckhart Tolle về cách giác ngộ bằng cách Ý thức 

về sự Hiện diện nơi Hiện tại, mà Nho giáo gọi là Hiện tại miên trường ( ever present ) . 
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Miên trường là đêm dài,hiện tại miên trường là giây phút nào cũng để cái ý thức mình vào 

sự  sống theo Hiện tại của Nơi Đây, có như thế mới giúp cho cuộc sống được sung mãn, 

chứ cứ ôm vào cái hào quang hay  bất mãn của Quá khứ hay cái ảo vọng về sự hạnh phúc 

hay sư cứu độ ở Tương lai thì là sống trong ảo tưởng, vì mọi thứ đạt được đều do sư xây 

dựng của mình hàng giây hàng phút trong Hiện tại.   

Trong Hiện tại miên trường mỗi người đều cố gắng hoàn thiện bản thân bằng cách 

hoàn thiện các Công việc từ nhỏ tới lớn cũng như hoàn thiện các mối Giao liên Hoà từ 

trong gia đình ra ngoài xã hội. 

Làm như thế không những bảo đảm cho sự sống đời sau, mà cũng để cho cuộc sống 

đời nay không những được sung mãn, có sinh thú và có ý nghĩa. 

Có ba thể thức giúp ta sống sung mãn trong Hiện tại mà nhà huyền niệm Eckhart Tolle 

đã bàn trong cuốn “ A New Earth.”  Những thể thức đó là : Chấp thuận, Vui thỏa và 

Nhiệt tâm.”  

( Đại khái như sau. Xin xem thêm chương cuối trong cuốn A New Earth. Eckhart 

Tolle ) 

I.-SỰ CHẤP THUẬN 

Bất cứ việc gì mình không thể làm một cách vui thích, thì ít nhất mình có thể chấp thuận 

đây là điều mình phải làm. Chấp thuận có nghĩa là kể từ Bây giờ, chính trong Tình 

trạng này, Lúc này Đây đòi hỏi mình phải làm, mình sẵn lòng làm.  Sự tự ý chấp thuận 

làm bất cứ việc gì có tính cách Nội khởi.   

Thực hiện một việc trong ý thức chấp thuận sẽ giúp cho mình có được sự an bình trong 

tâm hồn.   Sư An bình đó là do ý thức tự nguyện, nhờ tự nguyện mà ta có thể sống trong 

thế giới qua hành động phó thác - một phương diện khác của sự chấp thuận -.   

II.-SỰ VUI THỎA 

Khi mình thực sự vui thỏa với việc mình làm, thì mình sẽ được an bình. Sự an bình đến 

từ hành động phó thác trở nên một cảm quan về sự sống động ( aliveness ). 

Nơi Đất mới, sự Vui thỏa sẽ thay thế lòng Ham muốn bằng năng lực thúc đẩy đàng sau 

hành động của mình.  

Lòng ham muốn thường dấy lên từ sự lừa đảo của cái Tôi - bản ngã - , coi mình là một 

mảnh rời rạc, được tách ra từ năng lực nằm đàng sau mọi  Sáng tạo.  

Qua sự Vui thỏa, mình được nối kết với chính Năng lực sáng tạo Vũ trụ. Khi mình hiện 

hữu được trong khoảnh khắc Hiện tại ( thay vì Quá khứ và Tương lai ) - tiêu điểm chính 

của đời mình -, khả năng Vui thỏa với những gì mình làm sẽ tăng lên đáng kể.  

Sự Vui thỏa đó là phẩm chất cuộc đời mình. Niềm vui  

là thể năng động của con người. 



- 181 - 

 

Khi năng lực sáng tạo của Vũ trụ trở thành ý thức về mình thì năng lực đó được biểu lộ 

ra niềm Vui.  

Mình không cần phải đợi một cái gì “có nghĩa “  xẩy tới cho đời mình, để cuối cùng mình 

vui thỏa với những gì mình làm. Có nhiều ý nghĩa trong niềm vui hơn những gì mà mình 

luôn cần đến. 

Ngày Mai không bao giờ đến trừ phi mình bắt đầu vui thỏa những gì mình đang làm Bây 

giờ. Khi mình nói tôi Vui thỏa làm cái nọ cái kia, đó là một nhận thức sai lầm .  

Rõ ràng niềm vui không đến từ những gì mình Muốn làm mà nó tuôn trào vào Trong 

Việc Mình Làm, và như thế mình sống trong thế giới này tự sâu thẳm trong Lòng mình.   

Nhận thức sai lầm rằng sự Vui thỏa đến từ việc mình làm tuy là bình thường nhưng nó 

cũng nguy hiểm, vì nó tạo ra niềm tin rằng sự Vui thỏa có thể mang đến  từ Cái gì khác, 

như là một hoạt động hay một việc gì. Khi đó mình cho rằng thế giới sẽ mang tới niềm vui 

hạnh phúc cho mình.  Thực ra thế giới không thể cung cấp cho mình những thứ mình nghĩ 

là mình cần thiết.    Vậy cái gì là mối liên hệ giữa việc mình làm và nguồn vui. 

Mình sẽ vui thỏa trong bất cứ hoạt động nào mà mình thực sự hoàn toàn hiện diện, bất 

cứ hoạt động nào mà mình không lấy Phương tiện thay cho Cứu cánh.  

Đó không phải là hành động mình làm mà mình thực sự vui thỏa, nhưng là cảm quan sâu 

xa của sự sống động ( aliveness ) tuôn tràn trong đó.Sự sống động đó cho biết mình là ai.   

Điều đó có nghĩa là khi mình vui thỏa làm một điều gì, mình thực sự trải nghiệm niềm vui 

của con người trên phương diện sống động của nó.  

Đó là tại sao việc mình vui thỏa nối kết mình với Năng lực đàng sau mọi sáng 

tạo. 

Niềm vui của con người là niềm vui của ý thức hiện hữu. Khi mình có tỉnh thức thì mới 

vượt qua được bản ngã điều khiển đời mình. Khi đó mình có thể nhận ra rằng bất cứ hoạt 

động nào mà mình dấn thân vào trong thời gian lâu dài sẽ bắt đầu lan rộng vào trong cái 

gì lớn hơn, khi nó được khởi động bởi ý thức.    

Qua hành động sáng tạo, một vài người trong số những người đó đã làm phong phú đời 

sống của người khác, họ cũng chỉ làm những việc họ vui thỏa nhất mà không ham muốn 

thành công hay bất cứ thứ gì qua các hoạt động đó.   

Họ có thể là nhạc sĩ, nghệ sĩ, nhà văn, khoa học gia, giáo sư hay nhà thầu khoán.  Nhiều 

khi trong thời gian một vài năm tầm ảnh hưởng của họ vẫn bé nhỏ và đột nhiên và tuần tự 

một làn sóng sáng tạo khởi động tràn vào những gì họ làm và những hoạt động của họ toả 

rộng ra nơi bất cứ thứ gì bên kia mà họ không thể tưởng tượng đã đánh động vô số người 

khác. 

Thêm vào sự vui thỏa năng lực của hiện tại  ( Now ) được thêm vào những gì họ làm và 

với cái đó sẽ dẫn tới sự sáng tạo ở đàng sau bất cứ việc gì mà một con người bình thường 

không thể hoàn thành.   Nhưng đừng để cho nó đi vào trong đầu, vì những cặn bã của bản 

ngã đang ẩn núp ở đó. Mình vẫn là con người bình thường. Cái dị thường là cái gì qua 
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mình nó đi vào thế giới này.  Nhưng cái thực chất đó mình chia sẻ với mọi người.  Một thi 

sĩ Ba Tư thế kỷ 14 và thầy Hafiz của ngành tôn giáo Sufi đã thổ lộ chân lý này thật đẹp đẽ.  

“ Tôi là một Lỗ trong ống Sáo mà Chúa Kitô đã thổi qua. 

Hãy nghe điệu Nhạc đó “. 

 

III.-LÒNG NHIỆT TÂM 

Nhiệt tâm có nghĩa là có một sự vui thích sâu xa trong những gì mình làm thêm vào 

yếu tố của Mục tiêu hay cái Nhìn mà mình cố đạt tới. Khi mình thêm một Mục tiêu vào 

sự vui thích vào trong những việc mình làm thì trường năng lượng hay tần số ba động 

thay đổi.   

Ở mức độ nào đó ta thêm yếu tố “ Bây giờ “ vào sự vui thích thì  nó sẽ trở nên Nhiệt 

tâm. 

Ở đỉnh cao của hoạt động sáng tạo nhiệt tâm sẽ có cường độ rất mạnh do năng 

lượng đàng sau việc mình làm.  

Mình sẽ cảm thấy như một mũi tên lao tới Mục tiêu - và vui thích với việc mình làm.   

Người bàng quan có thể cho mình là người bị căng thẳng, nhưng cường độ của nhiệt tình 

không liên quan tới sự căng thẳng. 

Khi mình muốn đạt tới mục tiêu nhiều hơn những gì mình đang làm, thì mình mới bị căng 

thẳng. 

Khi có sự căng thẳng thường là dấu chỉ của cái Tôi đã trở lại, và khi đó mình đã bị 

tách khỏi Năng lực sáng tạo của vũ trụ.    

Sự căng thẳng luôn làm giảm bớt cả phẩm chất lẫn hiệu lực của việc mình làm    Cũng 

có sự nối kết mạnh mẽ giữa sự căng thẳng và cảm xúc tiêu cực như là sự âu lo và giận dữ. 

Nó độc hại cho cơ thể và bấy giờ mới nhận ra là một nguyên nhân chính của bệnh suy 

thoái giống như  bệnh ung thư và bệnh tim. 

Với nhiệt tâm chúng ta mới nhận ra rằng không phải chính mình mà có được.  Thực sự 

không gì có ý nghĩa mà không phải chính mình làm ra.    

Nhiêt tâm bền bỉ sẽ mang vào sự sống một làn sóng Năng lượng sáng tạo và những gì 

mình phải làm là lướt sóng.  

Nhiệt tâm mang tới năng lực to lớn vào trong những gì mình làm, cho nên ai không có lối 

dẫn vào năng lực đó có thể sẽ nhìn vào sự thành công của mình một cách kinh sợ và có thể 

so sánh họ với mình ra sao. Tuy nhiên mình biết sự thật mà Chúa Giê-su nói đến khi Ngài 

bảo:“  Ta không thể tự ý mình làm được việc gì.( Gioan 5 .30 ) “.  

Khác với ham muốn của cái tôi, nó tạo ra sự chống đối theo tỷ lệ thuận với cường độ của 

ham muốn,nhiệt tâm không gây ra chống đối.  
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Nhiệt tâm không gây ra đối đầu, không tạo ra kẻ thắng người thua. Nhiệt tâm dựa 

trên sự thâu tóm vào mà không loại trừ ra kẻ khác. 

Nhiệt tâm và cái tôi không thể cộng tồn, cái này vắng bóng cái kia. Nhiệt tâm biết mình đi 

tới đâu, nhưng đồng thời nó kết làm một sâu xa với Hiện tại, nguồn của sự sống động, niềm 

vui và nguồn năng lực của nó.  

Nhiệt tâm không muốn cái gì hết ráo vì nó không thiếu cái gì, vì thế cho nên trong 

mọi sinh hoạt đều được an bình. 

Qua nhiệt tâm ta có thể nhập vào với nguyên lý Sáng tạo ngoại tại của Vũ trụ, nhưng 

không đồng nhất với sáng tạo, vì không có cái tôi. Ở đâu không có đồng nhất thì không 

có cố chấp vào nguồn lớn lao của khổ đau - 

Không ai giữ được nếp sống nhiệt tâm hoài hoài, khi đầy phải có khi vơi. Nhưng sẽ có một 

làn sóng năng lượng sáng tạo mới sẽ tới giúp làm mới lại nhiệt tâm. Nhiệt tâm thuộc chu 

trình ngoại tại của đời sống. Chỉ qua sự phó thác mình mới quay lại được với hành trình 

quy tư (nội tâm ) – hành trình về Quê - 

Tóm lại sự vui thích của những gì mình làm, kết hợp với một Mục tiêu hay Tầm nhìn 

mà mình hướng tới sẽ biến thành Nhiệt tâm.  

Phải bảo đảm rằng mục tiệu hay tầm nhìn của mình không phải là một thứ trá hình nào 

của cái tôi. Và cũng phải bảo đảm rằng mục tiêu của mình cũng không phải để có cái này 

và được cái kia.  

Mình phải cảm nhận được làm sao cho những sinh hoạt của mình có thể làm phong 

phú và sâu đậm thêm đời sống mình và vô số người khác. Mình cũng phải cảm nhận 

được mình là cái cửa để cho nguồn năng lượng từ Vô biên - nguồn mạch của mọi đời 

sống – tuôn tràn qua mình có lợi ích cho mọi người. Tất cả những cái này hàm ý rằng 

Mục tiêu hay Tầm nhìn của mình khi đó đã là một thực tế trong mình trên bình diện 

tinh thần và thể lý. 

Nhiệt tâm là Năng lượng từ Tinh thần biến đổi vào trong chiều kích Thể chất, do đó 

không có ý muốn dính vào. 

Mình không thể biểu lộ những gì mình muốn mà chỉ có thể bày tỏ những gì mình đã 

có. Mình có thể có được những gì mình muốn qua lao tác và lâu bền, nhưng đó không 

phải là cung cách của Đất mới. Chúa Giê-su đã trao cho ta chìa khóa về sử dụng tinh 

thần một cách sáng tạo và sự biểu lộ  hình thức có ý thức, khi Ngài nói:  

“ Vì thế, Thầy nói với anh em: tất cả những gì anh em cầu xin, anh em cứ tin là 

mình đã được rồi, thì sẽ được như ý .( Mác cô 11.24 ). 

(   Phỏng theo chương cuối trong cuốn “ A New Earth của Eckhart Tolle “ ) 

 

 

HAI VẤN ĐỀ QUAN TRỌNG CỦA NHÂN LOẠI 
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Hiện tại miên trường ( Thuộc Tôn giáo, Triết lý ) 

Công  bằng  Xã hội  ( Thuộc  Xã hội ) 

 I.-  HIỆN TẠI MIÊN TRƯỜNG   

( Ever Present ) 

 

Thuyết Tương đối của Einstein cho ta biết rằng Vạn vật được tạo thành bởi hai mô căn 

bản Không gian và Thời gian đan kết với nhau mà thành vạn vật. Con Người chứa chất 

trong mình hai yếu tố ngược nhau, Không gian thì hữu hạn cố định, còn Thời gian thì vô 

biên, biến đổi. Nhờ Không gian con người có nơi chốn định vị mà tồn tại và nhờ yếu tố 

Thời gian mà  biến hoá để tiến bộ. Nên nếu con người biết nương theo cánh Thời gian thì 

mới tiến hóa, mới siêu lên vượt lên được, do đó mới có tên Việt là siêu việt.  

Cuộc sống siêu việt khởi đầu từ Nơi Đây và Bây giờ và cứ bám vào Hiện tại miên trường 

mà Vi Nhân tức là làm Người sống trong Gia đình và Công đồng. Công cuộc Vi Nhân cũng 

gọi là Tu Thân theo hai mục tiêu: 

1.- Hoàn thiện mọi việc Làm từ Gần  tới Xa, từ Nhỏ tới To, từ Đơn giàn tới Phức tạp, từ 

Tầm thường tới Phi thường, chứ không mơ tưởng những lý tưởng cao xa mà quên làm 

những việc thiết thân hàng ngày. 

2.- Hoàn thiện mọi Mối liên hệ Hòa từ trong Gia đình, Cộng đồng và Xã hội 

“ Chúng ta đã mất gần 2000 năm để con người hiểu rằng Trái đất quay quanh Mặt trời. 

Chúng ta đã mất gần 300 năm sau đó để con người biết về Sóng và Hạt, về sự tương đối 

của Không gian – Thời gian. Nhưng chưa đầy 1 thế kỷ sau, người ta bắt đầu cố chứng minh 

rằng Hạt cũng chỉ là của “Dây”, với lí thuyết siêu Dây. Đến đây, chúng ta có quyền khẳng 

định rằng : Con người và vạn vật trong vũ trụ, mọi trạng thái của Vũ trụ đều có chung một 

Bản thể, một Nguồn gốc, đó là sự biểu hiện khác nhau về sự rung động của “Dây”, về năng 

lượng dao động Dây.” ( 1 )  

( Tham luận tại Hội thảo “Y HỌC BỔ SUNG & SỨC KHOẺ CỘNG ĐỒNG” 

. ThS. Cao Giáp Bình ) 

 

 

 

1.-  THỜI GIAN VỚI CON NGƯỜI 

( Chữ Thời: Kim Định ) 

“  Muốn hiểu biết thêm về con Người, cần phải biết địa vị con Người trong Trời Đất, 

trong vũ trụ hay nói theo tiếng mới là Không Thời gian . 

Thời gian!  Hai tiếng đầy bí hiểm. Bí hiểm vì quá thân cận với con Người. Đúng hơn, đó 

chính là nguyên tố cầu tạo nên con Người  và con Người chỉ tiến hoá là khi nương theo 

cánh thời gian.  
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Thế nhưng không may, con Người đã quên mất Chữ Thời , nên lâm cảnh trầm luân lúng 

túng  của những nàng Tiên xuống chơi hồng tràn rồi bị dấu mất đôi cánh hạc, không còn 

có thể trở lại chốn Thiên thai được nữa.  

Từ đấy con Người chỉ còn biết Ờ Đây, mà quên mất Bây Giờ. 

Vậy mà Ở Đây là một mảnh Không gian bé nhỏ bao quanh cái tôi còn bé nhỏ hơn nên gây 

ra riêng rẽ, hạn hẹp ưa thích bám sát cá thể của cái tôi, với các ý nghĩ nhỏ nhen của nó. 

Ngược lại cái Bây Giờ mới co dãn có thể bao la, lan ra khắp vũ trụ, vì trong lúc này tôi có 

thể suy nghĩ tới cả vũ hoàn với cả bầu trời bao la, với cả vũ trụ.  Vì tuy không ở đây nhưng 

tất cả muôn triệu tinh tú, triệu ức tinh hà đang hiện có thực bây giờ rộng lớn ở đây vô kể. 

Nói khác thời gian có khả năng co dãn hơn không gian vô ngần, có sức giúp con Người 

tiến hoá và chính thời gian là biến hoá biến dịch . Vì thế mà thánh hiền đã buộc Thời vào 

Dịch. Dịch là Thời, Thời là biến dịch . 

Quên chữ Thời cũng là quên biến dịch, quên biến hoá. Nên quên chữ Thời là tự giam mình 

trong những giới mốc hoàn toàn không gian ở đây bé nhỏ co quắp. 

Khởi công học chữ Thời là muốn chắp lại đôi cánh Tiên nương  hầu bay lượn trong bao la 

man mác vậy. 

2.- PHÂN LOẠI THỜI GIAN 

Thời gian thường được chia như sau:  Thời gian Khoa học, thời gian Sinh lý, thời gian 

Tâm lý, thời gian Triết lý và Minh Triết . 

a .- THỜI GIAN KHOA HỌC 

Chính là sự phân chia thường nghiệm ra những quảng đồng đều do đồng hồ, nó lạnh lùng 

trôi,  máy móc, hoán toàn ngoại lai, ít ra như kiều thường tình  nghĩ tưởng . Thời gian trôi 

qua bất khả phục hồi  

b.- THỜI GIAN SINH LÝ 

Là thời gian có tác động của con người tham dự phần vào, dẫu mới là sinh lý. 

Nó biến dạng co dãn theo người, theo tuổi theo một chút tâm trạng. Vì thời gian sinh lý căn 

cứ trên cuộc sống cụ thể, trên khả năng gia tăng huyết thanh với các tế bào. Tuổi trẻ chứa 

thời gian sinh lý hơn tuổi già, vì tuổi già đã ngưng  dần sự phát trìển : một vết thương ở em 

bé 10 tuổi chóng khỏi hơn 5 lần người ở 50 tuổi. 

c.- THỜI GIAN TÂM LÝ 

Là thời gian đo bằng cảm xúc tâm tình, ấn tượng, tuỳ mức độ sâu đậm của nó mà thấy vắn 

dài. Thường tuổi trẻ thấy thời gian đi mau hơn  vì cuộc sống gặp nhiều những khám phá 

mới lạ trên trường đời , nhân tình thế sự. Thế nhưng năm tháng gieo nặng trên tấm thân 

bao nhiêu cái trước kia mới lạ làm cho hồi hộp mong chờ, thì cũng với số tuổi gia tăng, 

đồng thời dần dần trở nên quen thuộc có khi nhàm chán, không gây được những cảm xúc 

mạnh như trước, nên người già thấy năm tháng chậm hơn.  
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Thời gian tâm lý là thời gian đo bằng cảm xúc, ấn tượng  tuỳ mức độ mà thấy ngắn hay 

dài. ( Nhất nhật bất kiến như tam Thu hề )  

Tuy nhiên vì là thời gian tâm lý nên có thể đi ngược lại.  Thí dụ người già có thể trở lại 

thâm tâm để phát kiến ra những chân lý tiềm ẩn trong nhân tính, thì bấy giờ lại như bước 

vào một “ trời mới đất mới “ và sống lại một mùa xuân đầy “ sinh thú siêu việt “  vì khám 

phá ra  những tiềm lực lạ lùng trong tâm khảm mà trước kia không để ý tới.” 

d.- THỜI GIAN TRIẾT LÝ 

Có thể đi theo thời gian khoa học hay sinh lý, hoặc theo thời gian Tâm lý, hay vượt hẳn 

lên bậc Thường Hằng, nghĩa là hết còn đo đếm, hết khởi đầu và kết thúc. Thường Hằng 

có thứ thực, có thừ giả ( trừu tượng )  cũng như sự vươn lên cao thấp khác nhau.  

Một giấc mơ của Từ Thức  có thể là 80 năm  hay 2000 năm.  Còn giấc mơ Thần  thì 

không còn đo đếm được nữa, mà chỉ là Hiện Tại Miên Trường “ .       

( Kim Định : chữ Thời  ) 

e.- THỜI GIAN TÂM LÝ 

Thời gian Tâm lý là thời gian con người sống bằng cảm xúc, bằng ấn tượng, ấn tượng của 

những sự việc đã qua như sự thành công hay thất bại. Thói thường khi thành công thì cứ 

ôm lấy những kết quả của Quá khứ mà ấp ủ nâng niu, còn thất bại thì phóng chiếu hoài 

vọng vào Tương lai để tự an ủi, mà nuôi hy vọng.  

Hệ quả là quên mất thời gian Hiện tại, tức cũng là thời gian của đồng hồ ( Clock time ).  

Vậy đời sống Tâm lý đã chia thời gian ra làm ba: Quá khứ, Hiện tại và Tương lại. 

Hiện tại là thời gian của biến dịch, của tiến hoá, nên cuộc sống cứ bám vào thời gian Tâm 

lý thì ngừng biến hoá, tức là ngừng sống, vì quên mất thời gian Hiện tại Nơi đây và Bây 

giờ. 

Thời gian của đồng hồ ( Hiện tại ) không chỉ để  lấy hẹn  gặp nhau ( appointment )  hay dự 

trù một chuyến du lịch. Nó cũng bao hàm  sự học hỏi về Quá khứ, để chúng ta không mắc 

phải lỗi lầm cũ, hầu hoạch định mục tiêu và thực hiện sửa chữa cho kỳ được trong Hiện 

tại, cũng như đoán định về Tương lại bằng tất cả mọi phương tiện có thể để có những hành 

động thích hợp từ Bây giờ. 

Tuy thế, nhưng trong cách sống thực tiễn hàng ngày, chúng ta không thể làm gì nếu 

không liên kết với Quá khứ và Tương lai, nhưng thời gian Hiện tại mới là  yếu tố chủ 

yếu. 

Bất cứ bài học nào từ Quá khứ có liên quan nên được áp dụng ngay Bây giờ tại Nơi Đây. 

Bất cứ dự tính nào cũng như công việc hoàn thành với mục đích riêng  biệt cũng cần được 

làm ngay tại Nơi Đây và Bây giờ. Điểm tập trung chính của cuộc sống con người là  luôn 

luôn sống với những thực tế ngay Bây giờ.( The Now). 

Ôm lấy Quá khứ mà quên Hiện tại là ngưng hoạt động là ngưng sống động.  
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Cứ hoài vọng vào Tương lai mà quên Hiện tại là ảo tưởng.  

Sống từng giây trong cái Đây và cái Bây là sống theo Hiện tại miên trường giúp cho sự 

sống sung mãn để con người phát triển toàn diện.  

Sống mê mãi theo thời gian Tâm lý sẽ mắc chứng bệnh tinh thần. Nếu nhìn vào những biến 

chuyển đã xẩy ra trên thế giới, ta sẽ thấy những hình thức của Ý hệ như Cộng sản, chủ 

nghĩa Xã hội quốc gia, chủ nghĩa Quốc gia cực đoan hay Tôn giáo có hệ thống niềm tin 

cứng nhắc, đều điều hành với sự giả định ám tàng rằng sự Cứu rỗi ( tốt nhất )  là nằm ở 

Tương lai, và do đó đi đến việc Cứu cánh biện minh cho Phương tiện:  

Cứu cánh là một ý kiến, một điểm quy chiếu ở Tương lai, các dạng thức của cứu rỗi 

như Hạnh phúc, Thành công, Bình đẳng, Giải phóng v. v. . . sẽ đạt được.  Và Phương 

tiện đạt tới đó là sự Nô lệ, Tra tấn và ám sát con người trong Hiện tại. 

Để cho Liên xô, Trung hoa và các nước khác tốt hơn trong Tương lai, CS đã giết đến 

50,000, 000 người!  

Viễn tượng “ Thiên đường trần gian “ trong tương lai tạo ra một “ một Hỏa ngục hiện 

tại “! 

Thường thường Tương lai là phó bản của Quá khứ. Những sự thay đổi bề mặt đều có thể 

dễ hơn, nhưng sự biến đổi thực sự thì ít và phụ thuộc vào việc mình có sống với Hiện tại 

đủ để làm tiêu tan Quá khứ bằng cách dấn thân vào năng lực của Hiện tại. 

Mọi sự tiêu cực được sinh ra bởi sự chồng chất của thời gian Tâm lý, mà không đủ Hiện 

tại. Sự khó chịu, hồi hộp, âu lo, căng thẳng - mọi dạng thức của sự sợ hãi -  đều  chứa 

quá nhiều Tương lai mà cũng không đủ Hiện tại.  

Tội lỗi, hối tiếc, phẩn uất, buồn phiền, đắng cay, than trách và mọi dạng thức của sự 

cố chấp không tha thứ đều được sinh ra bởi có nhiều Quá khứ và không đủ Hiện tại. 

Cho nên việc cứu rỗi nằm ngay ở Nơi Đây và Bây giờ, chứ không ở ảo tưởng Tương lai,.    

Chính sự bám sát vào Quá khứ và Tương lai và sự chối từ Hiện tại  là nguyên nhân của 

sự khổ đau và các nan đề khác..  

Không có sự Cứu rỗi nào cũng như không thể có Tự do trong Tương lai, nếu không 

biết xây dựng trong Hiện tại. 

Hiện tại là chìa khóa của Tự do, vì ta có thể bắt đầu thực hiện được Tự do ngay Bây 

giờ. 

Tóm lại có sống triền miên trong Hiện tại ( Hiện tại miên trường ) thì con người mới 

có cơ phát triển toàn diện. 

Mặt khác cũng nhờ quan niệm con người cũng là sự đan kết những yếu tố Thường thường 

và Phi thường, nên có thể thực hiện những điều thường thường ngay “ Bây giờ”để tìm ra 

cái phi thường hay nói khác đi nếu biết cách Hoàn thiện mọi Việc và mọi mối Giao liên 

xử thế trong trần thế thì sẽ tìm ngay ra phi thường của Đạo, tức là lối sống Đạo giữa Đời 

thì con người mới đạt hạnh phúc. 
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( Phỏng theo một số ý tưởng của Eckhart Tolle trong cuốn A New Earth ) 

 II.- HIỆN TẠI MIÊN TRƯỜNG TRONG TÂN ƯỚC 

( Trích ba dụ ngôn trong Tân Ước Mã Thi ( Mát Thêu ). 

Thánh kinh hội Quốc tế xuất bản 1994 ) 

 1.- DỤ NGÔN CỦA CHÚA GIÊSU 

a.- CHÚA ĐẾN MỘT CÁCH BẤT NGỜ 

“ “ Thế giới vẫn an nhiên hưởng thụ - cưới gả tiệc tùng – y như thời Nô – ê trước nạn 

Hồng thủy. Chẳng ai tin nước lụt sẽ tràn ngập, cuốn sạch mọi người.    Ngày ta trở lại cũng 

thế.  Khi ấy hai người đang làm ruộng, một người được rước đi, người kia bị bỏ lại. hai 

người đang xay lúa, một người được rước đi, người kia bị bỏ lại.  

Các con phải cảnh giác, vì không biết lúc nào Chúa mình sẽ đến. Nên nhớ, nếu chủ nhà 

biết trước giờ nào bọn gian phi đến, tất phải canh gác đề phòng để khỏi bị mất trộm. Các 

con phải luôn luôn sẵn sàng vì ta sẽ đến vào giờ các con không ngờ.” 

b.- QUẢN GIA TRUNG THÀNH 

“ Ai là quản gia trung thành, khôn ngon được chủ ủy thác coi sóc người nhà và phân phát 

thực phẩm cho họ đúng giờ? Người ấy sẽ được ngợi khen khi chủ trở về thấy đang làm tròn 

bổ phận, chăc chắn chủ sẽ cho cai quản tất cả tài sản mình. Nhưng một quản gia khác bất 

trung sẽ tự nhủ: Chủ ta còn lâu mới về!, rồi hành hạ người nhà, ăn uống say sưa.  

Chủ sẽ trở về trong giờ nó không ngờ.bị hình phạt nặng nề, và chịu chung số phận 

với bọn giả Nhân giả Nghĩa mãi mãi than khóc và nghiến răng.” 

c.- MƯỜI CÔ PHỤ DÂU 

“ Lúc ấy nước Trời sẽ giống trường hợp mười cô trinh nữ cầm đèn đi rước chàng rể, 5 cô 

khôn, 5 cô dại. các cô dại cầm đèn mà quên đem thêm dầu, trong khi các cô khôn đem 

dầu theo để châm vào đèn. Vì chàng rể đến trễ, các cô đều ngủ gục. Đền khuya có tiếng 

gọi: “ Chàng rể sắp đến mau ra nghênh tiếp!    Tất cả bừng tình, mở mắt chuẩn bị đèn dấu. 

Các cô dại thấy đèn mình cạn dầu sắp tắt, liền nài nỉ các bạn chia cho tý dầu. 

Các cô khôn từ khước: “ Chúng tôi không có đủ dầu để chia sớt, các chị nên ra quán mua 

“.     Khi các cô ra quán chàng rể đến, năm cô sẵn sàng chờ đợi đều được dự vào Tiệc 

cưới, rồi cửa đóng lại. Còn  5 cô dại khi quay lại, đứng ngoài gỏ cửa nài nỉ: “ Xin mở cữa 

cho chúng tôi “.  Nhưng chàng rể đáp: “ Các chị phải đi nơi khác, muộn quá rồi!  . 

 

Vậy phải cảnh giác chờ đợi, vì các con không biết ngày giờ ta trở lại.” 

 

2.-   VIỆT NHO VỚI BA DỤ NGÔN   

1.- Điểm quan trọng thứ nhất là huyền số 5 trong dụ ngôn về 5 cô phụ dâu. Theo đồ hình 

và số độ Ngũ hành, huyền số 5 nằm ở vị trí trung cung hành Thổ tức là Tâm linh,  là 

nguồn Sống và nguồn Sáng từ Chúa Cứu Thế. 
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Chúa ở trong ẩn dụ thứ nhất, Ông Chủ trong ẩn dụ hai, Chàng Rể trong ẩn dụ ba đều là 

hình ảnh Chúa Cứu Thế - nguồn Sống và nguồn Sáng: nguồn Tâm linh. 

2.- Trong ẩn dụ thứ nhất, nếu con người cứ mê mải ăn chơi sa đoạ, vì bê trễ trong 

lối sống theo lệnh truyền “ Mến Chúa Yêu người “,đem theo hệ quả là một nửa số người 

làm ruộng cũng như một nửa số người xay lúa không được cứu rỗi. ( Tinh thần Nông 

nghiệp )    Nên muốn được Chuá đến rước về thì phải luôn tỉnh thức, tu thân liên lỉ, thì 

mới đáp ứng được yêu cầu vì Chúa bất chợt sẽ đến bất kỳ lúc nào, có nghĩa là con người 

phải ý thức lo ăn ở cho tốt lành liên lĩ trong mọi khoảnh khắc hay trong Hiện tại miên 

trường, chứ không phải chỉ canh thức cầu nguyện không mới được 

. 

3.- Muốn biết khi nào ông Chủ về thì người quản gia phải tính thức triền miên 

(Ẩn dụ hai ) để làm tròn nhiệm vụ của mình, khi nào cũng phải đúng giờ, không được xao 

lảng nhiệm vụ được giao, tức là liên tục sống và làm trọn việc chủ giao, tức là làm con 

Thiên Chúa làm theo Ý Chúa là Mến Chúa và Yêu người, để xứng đáng là  con cái Chúa 

thì mới được Chúa rước về . Chúa là nguồn Sống Yêu thương và nguồn Sáng Công chính, 

mà  mình chỉ mê mải sống trong hận thù và bóng tối thì làm sao gặp Chúa được. 

  

4.- Muốn biết khi nào chàng Rể tức là Chúa Cứu Thế tới - nguồn hạnh phúc - 

thì cô dâu luôn phải có sẵn dầu thắp đèn cho sáng để  kịp đón khi Chàng Rể đến.  

Phải chú ý từng phút từng giây chứ ngủ gục, không lo chuẩn bị dầu và thắp đèn cho sáng 

chẳng khác nào khi sống mà không lo trau dồi sức sống tức là nguồn Yêu thương  cũng 

như  không thắp đèn cho sáng để làm mọi việc một cách Công bằng thì  làm sao có đủ tiêu 

chuẩn  để được tham dư lễ cưới Hạnh phúc. 

Tóm lại, ta có những ba ẩn dụ để nhấn mạnh sự quan trọng của cuộc sống người Kitô 

hữu.  Muốn được Chúa rước về để hưởng hạnh phúc mai sau, và nhất là được sống yên 

ổn ngay Đây và bây Giờ với mọi người thì trong cuộc sống hàng ngày, mọi người phải 

luôn tỉnh thức về việc”  Vi Nhân”. 

“. Công việc này phải để ý đến hai việc: phải luôn Cảnh giác, “ canh phòng kẻ gian phi 

trong chính mình” , vì con người là “ Quỷ Thần chi hội “ , nếu lơ là để Qủy án ngự là bị 

sa ngã, gây rắc rối trong gia đình và xã hội, đồng thời phải luôn bám vào Hiện tại mà tu 

thân để “ Hoàn thiện mọi việc”  từ nhỏ tới lớn đều phải làm một cách tốt nhất có thể, cũng 

như “ Hoàn thiện mọi mối Giao liên “, để sống Hoà với chính mình, mọi người trong Gia 

đình mình và những người khác ngoài Xã hội và nhất có sống đúng với theo lệnh truyền 

thì mới làm Hòa với Chúa được. 

Nếu ta cứ chỉ lo việc lên Thiên đàng mà quên sống Hòa với mọi người trong Hiện tại là 

sống sái với lệnh truyền. Sống ở đời là phải cố luôn làm cho những cái Tục được tương 

đối Thanh, những cái Xấu được Tốt hơn, chứ tránh sống trong thế giới Trần tục mà giữ 

mình cho Thanh thì không thể được, vì con người không tu luyện để:  Thân không tắm 

rửa, Trí đầy Tham Sân Si, Lòng chất chứa hận thù thì làm sao mà Thanh cho được!  

Nên nhớ sống trong thế giới hiện tượng chúng ta chỉ đạt được những giá trị tương đối mà 

thôi, vì vậy mà cũng phải biết phá chấp cho nhẹ gánh mà về quê.  

( 1 ):* Các lý thuyết Dây và sự tham gia của siêu hấp dẫn 
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- Thuyết siêu Dây- 

Lí thuyết này xin được lưu ý các bạn một điều rằng hiện nay tuy đã khá phổ biến và chiếm 

được sự tin cậy của nhiều người nhưng lí thuyết này vẫn chỉ mang tính giả thuyết. 

Năm 1974, hai nhà vật lí là John Schwarz và Joel Scherk đã quan sát kĩ các hình thức 

dao động khác nhau của một sợi dây và nhận thấy các dao động này mang đầy đủ các đặc 

trưng của một Graviton. Họ đi đến kết luận là lí thuyết dây hoàn toàn có khả năng mô tả 

toàn bộ các tương tác bao gồm cả tương tác hạt nhân và hấp dẫn.  

Những năm 1984 - 1986 là những năm nở rộ của lí thuyết Dây. Người ta không ngừng 

nghiên cứu và phát triển, lí thuyết này vì cái đẹp của nó, và cái quan trọng nhất là nó đã 

cho phép người ta thống nhất được tương tác hấp dẫn vào một trường chung nhất mà trước 

đây người ta mới kết nạp được 3 thành viên là điện từ, tương tác hạt nhân mạnh và tương 

tác yếu. Lí thuyết này đưa ra giả thuyết coi các sợi dây kín (số chiều của Dây xin nói rõ 

sau) gọi là Dây cơ bản, mỗi sợi Dây có kích thước bằng độ dài Plank, đó mới chính là 

những “viên gạch cơ bản” của vũ trụ. Một lưu ý nữa là dây ở đây không có nghĩa là các 

Dây có 2 đầu và kéo dài như dây thông thường, thuật ngữ “dây” ở đây đưa vào với mục 

đích mô tả các phần tử cơ bản có một tính chất chung nhất có thể so sánh với các Dây: đó 

là dao động (với cường độ và tần số).  

Trước đây, việc khó khăn không thống nhất được 4 loại tương tác cơ bản với nhau có 

nguyên nhân cơ bản là tính “Hạt”, các Quark và Lepton được chỉ ra là hạt nhỏ nhất nhưng 

khối lượng và các thuộc tính cơ bản của nó cũng chưa tìm ra được. Lí thuyết Dây ra đời để 

khắc phục khó khăn này. Lí thuyết này cho biết rằng tất cả các loại Hạt trong tự nhiên 

người ta đã tìm ra đều chỉ là các biểu hiện, các hình thức dao động khác nhau của Dây cơ 

bản. Dây cơ bản có thể dao động theo nhiều cách thức, tạo ra các “âm sắc” riêng biệt, mỗi 

âm sắc đó tương ứng với một loại Hạt được sinh ra và mỗi loại Hạt như chúng ta đã biết 

lại có một đặc trưng riêng (khối lượng, điện tích, spin...) gây ra các tương tác khác nhau. 

 
 

     Như vậy là mọi loại Hạt trong tự nhiên cũng như tương tác do chúng gây ra đều được 

coi đơn giản là các biểu hiện, các hình thức dao động khác nhau (về cường độ và tần số) 

của cùng một loại dây cơ bản. 

Chính tần số khác nhau của các Dây dẫn đến chúng có năng lượng dao động khác nhau và 

điều đó tương đương với việc khối lượng của các hạt cơ bản do chúng sinh ra cũng khác 

nhau, điều này diễn ra tương tự với các thuộc tính khác như điện tích, spin....  

. . .  

http://s1207.photobucket.com/albums/bb475/tuetamclinic/CLBLC/?action=view&current=thenangluongvv1.jpg
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“ Việc trao đổi năng lượng này bên trong của cùng một trường Vũ trụ, giữ cho cơ thể 

chúng ta được sống và hoạt động theo cách thức khỏe mạnh, bao la mà không xẩy ra 

sự mất Quân bình năng lượng, vì sự mất Quân bình năng lượng này có thể đưa tới 

đau ốm. Hơn nữa, NLVT ( Năng lượng Vũ trụ ) có thể mang lại sự Chữa trị cho tất 

cả những bệnh trạng. 

Cơ thể chúng ta là một bản nhạc tuyệt diệu nhất (như một bản hòa tấu của Beethoven) 

mà những nốt nhạc là những siêu sợi rung động nhịp nhàng chung cùng với mọi vật 

khác trong vũ trụ. 

Vũ trụ là một “Trường Năng Lượng” to lớn, và mỗi chúng ta là một phần tử sống 

động của nó, chung cùng một năng lượng “Năng Lượng Vũ Trụ”.  

Dù cho đôi khi “bản nhạc tạo nên chúng ta”- cơ thể chúng ta - trở nên mất cân bằng 

khiến chúng ta bị bệnh.  

Trường Năng Lượng Vũ Trụ bao bọc chung quanh chúng ta có Tiềm năng đem lại 

sức khỏe và sinh lực. Chúng ta được bao bọc trong một nguồn năng lượng (NLVT) 

vô tận, tuyệt đối sạch, bình đẳng và huyền vi.  

Chỉ có điều là chúng ta phải luôn ý thức rằng nó hiện hữu; và rằng nó sẽ đem lại lợi 

ích cho chúng ta nếu chúng ta học được tiếng nói của nó, hoà tan vào nó, làm sao cho 

nó tác động và đánh thức những Tiềm năng trong mỗi chúng ta, đánh thức “kho 

thuốc” vốn có trong chúng ta để chữa trị, để tạo lập sự cân bằng cho “tiểu Vũ trụ”. 

Và với nguồn Năng lượng vô tận này, chúng ta phải làm gì để giúp cho đồng loại cũng 

tiếp nhận sự huyền diệu ấy để cùng nhau hoàn thành bổn sự của Đất Trời giao phó.... 

Điều này quả là không dễ chút nào ! “ 

                                    

 

                                                             * Lí thuyết M : 

 

 

“ Khi nghiên cứu lí thuyết Dây, người ta nhận thấy không phải có 1 lý thuyết Dây mà 

có đến 5 dạng của lý thuyết này được kí hiệu lần lượt là I, IIA, IIB, O và E,  

Cả 5 dạng này đều chưa thể mô tả một cách hoàn chỉnh Vũ trụ, chúng hoàn toàn khác nhau 

và ngay cả sự có mặt của siêu hấp dẫn cũng không thể giúp bất cứ dạng nào mô tả được vũ 

trụ một cách chính xác.  

http://s1207.photobucket.com/albums/bb475/tuetamclinic/CLBLC/?action=view&current=thenangluongvv.jpg
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Tại hội nghị về lý thuyết Dây năm 1995, Edward Witten tuyên bố khẳng định của mình 

rằng cả 5 lý thuyết Dây đều chỉ là 5 biểu hiện khác nhau của cùng một lý thuyết, giống 

như từ trước đến giờ người ta đang lần lượt khảo sát 5 cái cánh mà không biết nó 

thuộc cùng một ngôi sao và qui luật của 5 cái cánh đó được kết luận bởi phần trung 

tâm của ngôi sao thì trước giờ không ai biết đến.  

Lý thuyết thống nhất 5 lý thuyết Dây này được gọi là lí thuyết M (M Theory).” 

[ Theo Việt  Nho, chúng ta thấy 5 Lý thuyết Dây về trường Năng lượng Vũ trụ có liên 

hệ với Hành Thổ của Ngũ hành .     Đó là Nguồn Năng lượng sáng tạo ra Vũ trụ  E =  

mc2 ( Einstein ) và điều phối Tiết nhịp Hòa của Vũ trụ ( Cosmic Rhythm ) ]. 

II.- VẤN ĐỀ  “ CÔNG BÌNH XÃ HỘI  “ TRONG TÂN ƯỚC 

A.- NHỮNG GÌ CHÚA TRAO BAN 

( Trích ba dụ ngôn trong Tân Ước Mã Thi.( Mát Thêu ) 

Thánh kinh hội Quốc tế xuất bản 1994 ) 

“ Nước Trời giống như trường hợp người Chủ lên đường viễn du, gọi các đầy tớ vào, 

ủy thác cho họ tài sản của mình. Chủ giao cho mỗi người tuỳ khả năng: Người thứ 

nhất 50 lạng vàng, người thứ nhì 20 lạng và người thứ ba 10 lạng. 

Sau khi chủ lên đường, người 50 lạng lập tức kinh doanh, lời được 50 lảng. Người 20 lạng 

cũng đầu tư, thu lời 20mlạng, còn người nhận 10 lạng đào đất chốn dấu số vàng của chủ.  

Sau một thời gian khá lâu, chủ trở về, tính sổ với các đầy tớ.  

Người nhận 50 lạng đem thêm 50 lạng đến trình: “ Thưa Chủ, 50 lạng vàng chủ giao, tôi 

làm thêm được 50 lạng nữa “. Chủ khen: “  Tốt lắm, con rất ngay thật trung thành. Con đã 

trung thành trong việc nhỏ, nên sẽ được uỷ thác nhiều việc lớn. Con đến đây chung vui với 

ta. 

Người nhận 20 lạng  cũng bước đến thưa chủ: “  20 lạng vàng chủ giao, tôi làm lời thêm 

20 lạng nữa. Chủ khen: “ Con rất ngay thật trung thành. Con đã trung thành trong việc nhỏ, 

nên đã được uỷ thác nhiều việc lớn. Con đến đây chung vui với ta “. 

Người nhận 10 lạng đến phân trần: “ Thưa Chủ, tôi biết chủ khắt khe, hay gặt hái trong chỗ 

không gieo, thu hoạch ở nơi không trồng. Vì loo sợ nên tôi tím chỗ chôn dấu vàng của chủ, 

và đây tôi xin giao lại số vàng cho chủ. “       Chủ quở trách: “ Anh thật gian ngoa lười 

biếng!   Đã biết ta thu hoạch lợi tức, sao anh không gởi số vàng ấy vào ngân hàng để khi 

ta về lấy cả vốn lẫn lời? “   Rồi chủ ra lệnh: “Đem 10 lạng này cho người có 100 lạng!   Vì 

ai có, sẽ được thêm đến mức dư dật, còn ai không có, dù còn gì cũng bị lấy đi. Còn tên đấy 

tớ vô dụng kia, đem quăng nó vào chỗ tối tăm, đầy than khóc và nghiến răng! “ 

B.- Ý NGH ĨA CỦA LẠNG  BẠC 

I.- VIỆT NHO VỚI DỤ NGÔN 
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Trước khi viễn du, người Chủ  gọi đầy tớ đến rồi giao Vốn cho các tôi tớ  “ làm Lời “: Đây 

là ẩn dụ nói về việc Chúa sáng tạo ra loài người hay cách khác là con người được bẩm thụ 

từ Thiên Chúa: Người thì được Chúa ban phát 50 lạng, người thì 20 lạng, người thì 10 

lạng. 

Các lạng đây chỉ về  Thể chất và Tinh thần mỗi người lãnh được từ khi Cha mẹ sinh ra, 

tức  cũng là từ Chúa trao ban cho..   

II.- THIÊN CHÚA TẠO RA CON NGƯỜI DƯỜNG NHƯ BẤT CÔNG 

Khi giao cho đầy tớ - con cái Chúa - , mỗi người một số Lạng khác nhau, người thì 50, kẻ 

20, người khác thì 10, nên về Trí tuệ, người thì thông minh, người thì có sự hiểu biết trung 

bình, người thì u tối, về Thể xác người thì khỏe mạnh, kẻ thì gầy yếu, người là lực sĩ, kẻ lại 

tật nguyền, vì thế mà những con người trong nhân loại đã có Tư cách và Khả năng khác 

nhau ( do sự bẩm thụ khác nhau ) được diễn ra dưới muôn hình muôn vẻ.    

Do Thiên bẩm khác nhau, mà có kẻ Thông minh, người kém hiểu biết, kẻ Giàu người 

Nghèo, kẻ Sang người Hèn, kẻ Lành người Dữ, người thì làm ra mỗi giờ hàng ngàn, kẻ 

thì không làm ra một đồng xu, đưa tới cảnh “ Người ăn không hết, kẻ thì lần không ra 

“ .  

Ngoài ra, có  một số người với Thiên bẩm trội hơn, tuy đã có đời sống sung túc, nhưng lại 

còn dùng ưu thế của mình để áp bức bóc lột người thấp cổ bé miệng để làm giàu thêm, gây 

nên muôn vàn bất công trong xã hội.    

Vậy nguồn gốc của mọi Bất công làm rối loạn xã hội xưa nay đều do hai nguồn: Thiên 

bẩm và Nhân vi. 

Thế mà xưa nay hầu như người ta chỉ lưu ý tới nạn Bất công do Nhân vi, mà không 

nhận ra nạn Bất công dường  như cũng đến từ gốc Thiên bẩm. 

 

III.- CON NGƯỜI PHẢI SỐNG NHƯ THẾ NÀO 

TRONG MÔI TRƯỜNG XÃ HỘI DƯỜNG NHƯ BẤT CÔNG? 

Mỗi người được sinh ra ngoài sự lựa chọn của Cha Mẹ mình và chính mình, có hỏi 

Trời, Trời  cũng chẳng nói, vậy con Người biết làm sao đây ngoài việc tìm cách hành 

xử thích hợp với môi trường để tồn tại và phát triển. 

Ngoài sự bất công nơi loài người như thế thì trong vũ trụ cũng chẳng khác, mặt đất thì chỗ 

Cao nơi Thấp, nước bao giờ cũng chảy trên Cao xuống Thấp, gió cũng di chuyển từ nơi 

Áp suất Cao tới Áp suất Thấp, dòng điện cũng vận chuyển từ Điện thế Cao tới Điện thế 

Thấp, . . . tất cả đều nhắm khỏa lấp bớt sự cách biệt, nhưng nhờ có cách biệt mới  có sự 

Biến hoá, chứ khi mọi thứ đã san bằng rồi thì Vũ trụ hết Biến hoá, sự sống bị tiêu diệt.  

Vậy sống trong thế giới Hiện tượng, mọi sự đều biến hóa không ngừng, con Người 

phải nương theo Thời tiết, nương theo định luật Thiên nhiên để tồn tại và phát triển. 

Con người được sinh ra với Bẩm sinh cách biệt dường như bất công, lại sống trong 

mội trường Vũ trụ cũng xem ra cũng bất công, con Người không có cách nào hơn là 
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phải sống hoà nhập vào Hiện tưọng Thiên nhiên, sao cho đỡ Bất công để mọi thứ được 

giao hoà với nhau nhất là hòa cùng tiết nhịp Tiến hoá của vũ trụ, có như thế thì mới 

giúp con người được phát triển toàn diện. Là một trong Tam tài,là  “ Nhân linh ư vạn 

vật “, nên con Người phải tìm cách thăng hoa cuộc sống để được tiến lên trong ba đợt: 

“ Một là con người Chất thể chung với con vật lo về ăn, măc, ở và làm, cốt để giữ đời 

sống sinh lý hoàn toàn ngoại vi. 

Thứ đến con người Văn hoá lo về Lý trí, Tâm tình, Văn học, Nghệ thuật, Thi ca, Nhạc, 

Họa. . . Đây là đợt riêng biệt cho con người. 

Đợt ba con người Tâm linh lo đi đến chỗ “ chí Thành như Thần” . Con người siêu lên 

đợt trên hoàn toàn Nội tâm, con mắt không thấy được, nên cũng gọi được là Vô, là Trống, 

như ta có thể thấy rõ trong Trống Đồng có 3 vòng Thiên, Địa, Nhân này. Người lý tưởng 

phải gồm được cả ba.   Tuy đợt chất thể là chung với con vật, nhưng không được khinh 

khi.   

Văn hoá trọn vẹn phải lo cho mọi người no đủ, vì đói thì chẳng làm được gì về Văn hóa 

Văn học cả, nên Văn hoá nào không móc nối con người Sinh lý là nền Văn hoá nguy 

hại, nhất là làm cho con người mất khả năng mở lên đợt ba thì rõ ràng là thiếu nguyên lý 

Mẹ, mà nguyên lý Mẹ ( Trọng Tình hơn Lý ) rất dễ mất, vì là đợt ẩn sâu trong Tâm hồn.”        

( Thái Bình Minh Triết. Kim Định. Tr.46 – 47 ). 

Nếu không có thế giới hiện tượng “ Nước lỏng chảy Xuống, Hơi nước bay Lên “ như 

thế, thì con người không có môi trường tiến hoá để vươn lên đời sống siêu việt, thì làm sao 

con Người được xứng danh là  con cái Thượng Đế. 

Khi được sinh ra thì con người mới là con người “ Quỷ / Thần chi hội “ hay con người 

đang thành “, nên Công việc làm Người ( Vi Nhân ) cho đạt tới vị trí Người còn vô cùng 

khó khăn, nhưng cũng rất cao cả.  Có phải đây là Ý của Chúa muốn mọi con cái của Ngài 

phải biết sống theo cách “ Vâng Ý Cha dưới Đất cũng như trên Trời “? Ý Cha là con 

Người phải thực sự  “ yêu mọi Người “ và trước tiên là phải “ mến Chúa hết Lòng và 

hết Trí  khôn “. Có Vi Nhân được như thế thì con Người mới hành xừ với nhau được 

tương đối công bằng. 

IV.- ĐÂU LÀ Ý CỦA THƯỢNG ĐẾ 

Theo Việt Nho thì Ý của Thượng Đế chính là Thiên lý, mà Thiên lý là Dịch lý tức “ Chân 

lý ngược chiều” được vận hành trong vũ trụ: Tâm linh và Thế sự là chân lý ngược chiều, 

như khi thở Vào thì phổi đầy không khí, khi thở Ra thì không khí chẳng còn, trong cuộc 

sống con người cũng thế, muốn tồn tại ở trần thế  thì ta phải Chấp, phải chiếm hữu, nhưng 

khi muốn trở về nguồn Tâm linh là nguồn Vô nên phải Phá, bỏ hết mọi sư, có biết sống 

nhịp nhàng cân bằng giữa cặp đối cực Chấp / Phá ( Receiving / Giving ) như thế thì mới 

thuận Thiên, Cha ông chúng ta đã bảo: Mọi sự Có mà như Không, Không mà lại Có, 

con người phải nhận ra sự biến hoá không ngừng trong Vũ trụ để nương theo đó mà 

tồn tại và phát triển được.   

Môi trường sống và con người đều chứa sự bất công, nhưng nhờ sự mất cân bằng mới có 

biến hoá, có biến hóa mơi tiến bộ, nên con người cũng phải nhịp theo Thiên lý mà làm 
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giảm bớt sự bất công để lập thế quân bình động - Thế Hòa giữa hai đối cực -  đó là sứ 

mạng của con Người phải sống theo Dịch lý.  

Mặt khác con người không thể dựa vào những Lạng được trao ban, mà chiếm ưu thế sống 

riêng cho mình, phải dựa vào số nhân lãnh mà “ làm Lời “ mà đóng góp chung cho cuộc 

sống Hòa.  Lời ( receiving ) ít thì phải Cho ( giving )  ít, Lời nhiều thì phải Bù nhiều. Con 

Người cũng không thể dựa vào số Lạng mà phân biệt cao thấp sang hèn, mà dành phần ăn 

trên ngồi trốc, Chuá Giê-su đã phán xét rõ ràng. 

Những con người thông minh mẫn tuệ, mà không làm gì cho xã hội để khỏa lấp bớt bất 

công xã hội để giúp mọi người sống hoà với nhau là nghịch Thiên lý. 

Đó là công việc Vi Nhân theo nghịch số, đây là công việc vô cùng khó khăn, nhưng với  

con Chúa là con người Nhân chủ, biết tự lực tự cường và  sống thuận theo Thiên lý thì đạt 

Đạo, con người trở nên rất cao cả . 

Cha ông chúng ta đã bảo Thiên chúa, Thượng đế là Hoá nhi, mà “ Hoá nhi đa hý lộng” 

, nên trong cuộc sống con người phải rất uyển chuyển mà hý lộng theo, có khi xem những 

cái nhỏ còn quan trọng hơn những cái lớn,( Vật khinh hình trọng ) đó là những cái sảy 

nảy ra cái ung, có khi lại xem  “ cái không “ quý hơn “ cái  có “, như bức tranh vô giá, 

vô giá là nhờ vào cái “ Hồn” chính là cái “ Vô “  của bức tranh.  

Vẽ tranh không chỉ vẽ cai Xác mà còn “ phải vẽ làm sao cho nổi lên “ được cái Hồn của 

bức tranh thì mới đạt nghệ thuật. Thời này nhiều người tôn vật chất làm chủ ( vật chủ ), họ 

đấu tranh, chèn ép, dành dật, cướp giết nhau cho thêm vật chất dư dật tích trử đấy kho 

chật lẫm, trong cảnh xã hội tràn ngập bất công, làm cho con người khổ đau. chỉ vì họ chỉ 

còn cái Xác mà đã đánh mất cái Hồn. 

Vì không hiểu Thiên ý hay Lý nghịch số, nên triết gia thượng thặng ở Âu châu như Platon 

chấp nhận chế độ nô lệ, cho rằng nếu không có nô lệ thì lấy ai làm việc, vì giai cấp thượng 

lưu, giai cấp qúy tộc tự cho mình là những người thượng đẳng có quyền “ ngồi mát ăn bát 

vàng”.   

Còn Chúa Giê- su thì ngược lại, Ngài cũng lao động, cũng sống đời sống bình thường như 

mọi người. Ngài bênh vực những người bệnh tật khốn khổ, khó nghèo, tội lỗi để xoa dịu 

bớt cảnh bất công.  Ngài bảo hàng giáo phẩm phải phục vụ đoàn chiên, phải rửa chân cho 

đoàn chiên,- những người bị thất thế - , có lẽ không phải một năm chỉ rửa chân tượng trưng 

một lần, mà thường xuyên.    Đáng lẽ các vị lãnh được nhiều lạng phải lưu tâm đem số Lời 

của mình vào việc  khỏa lấp bớt bất công xã hội, Những thành phần giàu có, quyền thế cứ 

thản nhiên tạo ra thêm bất công, nên mới nảy sinh ra chế độ CS.   

Vì thấy bất công xã hội làm khổ con người khôn xiết, nên những người CS đầy nhiệt 

huyết gấp rút xoá bất công xã hội, để mưu hạnh phúc cho con người. Họ giết một số 

người để mưu hạnh phúc cho một số người, họ tước bỏ quyền Tư hữu của mọi người 

để họ ban phát sự sống cho mọi người, họ tước quyền được ăn ( Tư hữu ) và được nói (  

quyền Tự do ) của con Người.  Quyền Tư do và Tư hữu là Thiên tính, nên họ đã mặc 

nhiên thay Thượng Đế để cai quản loài người.  
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Họ chỉ biết bất công “ phần nào “ do loài người làm ra,  ( Nhân vi ) mà không biết đến 

phần bất công khác là do Thượng đế chủ ý đã tạo ra con Người  ( với Thiên bẩm ) trong 

môi trường bất công để buộc con Người phải tu Thân mà nên Thánh, 

Con Người không trở nên Thánh thì không xứng là con cái Chúa, họ không thể hành xử 

Công chính với nhau nếu thiếu lòng Bác ái.     

Còn CS thì cổ võ Hận thù, hành động đại Bất Công để giải qưyết những bất công áp 

đặt.  Là kẻ vô thần, họ đâu có biết Thượng Đế tạo ra con người trong môi trường sống 

động như thế để con người có cơ hội phát triển hết khả năng của mình mà hoàn thành 

sứ mạng Hòa làm cho con người cao cả, xứng với địa vị con cái Thượng Đế.   Từ chối 

không làm chuyện đó thì con Người chưa thoát khỏi lốt Ngợm!. 

V.- NAN ĐỀ BẤT CÔNG XÃ HỘI 

Nan đề xã hội muôn thuở vẫn là sự Bất Công trong gia đình và ngoài xã hội: Người ta 

chỉ biết một số bất công do cách ăn ở của con người tạo ra, còn sự bất công qua số Lạng 

nhận lãnh từ Thiên Chúa thì không biết đến, nên cách ứng xử của con người với vấn 

đề bất công xã hội không thể giải quyết ổn thỏa. 

Một số trong Giai cấp thượng lưu, giai cấp quý tộc, nhất là đế quốc thực dân, giai cấp địa 

chủ  tuy nhờ Thiên bẩm mà có đời sống Tinh thần và Vật chất cao hơn, đáng lý họ cũng 

nương theo luật Thiên nhiên, biết lấy Nhiều bù Ít, lấy Mạnh giúp Yếu, lấy Lành cảm 

Ác, nhưng một số đã   không lý tới nguồn gốc sự bất công đã có trong xã hội mà còn tạo 

ra bất công làm khốn khổ con người. 

Còn CS thì không biết đến sự bất công từ Thiên bẩm, mà cào bằng tất cả, tước đi Thiên 

tính của con người đưa tởi cảnh con người bị đày đọa!  

Vấn đề là không thấy được nguồn gốc của bất công là do Thiên bẩm và cũng do con 

Người, nhất là không hiểu rõ Thiên lý tức là Dịch lý nghịch số để có những ứng xử 

thích hợp.    

Không thấy được con người muôn màu muôn vẻ về tư cách và khả năng khác nhau thì làm 

sao mà đòi hỏi được sự công bằng tuyệt đối trong xã hội. Một người làm một giờ được 

hàng trăm hàng ngàn, còn người khác thì không làm ra một xu, thì công bằng làm sao đây?  

Nhưng mặt khác không lo tìm cách giảm thiểu Bất công xã hội  thì xã hội cứ tranh đấu 

cướp bóc nhau, đâm chém nhau mà gây đau khổ cho nhau, thì rốt cuộc dẫn nhau xuống 

hố. Chỉ khi nào mọi người nhận rõ nghịch số của Dịch lý mà hành xử  thuận theo Thiên 

lý làm cho hai đối cực bớt cách biệt mà Hoà với nhau thì mới ổn thỏa. 

Chỉ có những người sống thực sự theo tinh thần  Hòa của Tôn giáo mới giải quyết được 

nan đề, nhưng khổ thay nhiều khi Tôn giáo chỉ “ lấy Đạo tạo Đời “ nên cũng vô bổ. 

Căn bản vấn đề là: Con người bất toàn với Tư cách và Khả năng khác nhau, nếu cứ theo 

đà » mạnh  được yếu thua, kiến ăn cá cá ăn kiến  «  thì cả hai phía người giàu kẻ nghèo 

sẽ dồn nhau vào chỗ chết, CS là một ví dụ.   Chỉ có con người biết chấp nhận nhau là 

những con người bất toàn giúp nhau sống tương đối công bằng với nhau  để sống hòa với 

nhau.  
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Muốn thực hiện cuộc sống công bằng với nhau thì tiên vàn mọi  người phải đều biết tôn 

trọng nhau, vì đều là con Chúa, con Phật, là tinh hoa của Trời Đất, nên phải yêu thương  

nhau, chấp nhận những dị biệt của nhau mà tha thứ cho nhau, và ăn ở theo lối hai 

chiều : «  có Đi có Lại, phải Người phải ta « thì mới đi đến chỗ Hoà mà sống yên vui 

với nhau được. 

Nho giáo có Nhân, Trí, Hùng- Dũng, Phật giáo có Bi, Trí, Dũng, hay Từ Bi  Hỷ xả, 

Kitô giáo có Bác Ái, Công bằng và Tha thứ.  

Mọi người có thực sự sống kết hợp với những giá trị cao cả đó thì mới giải quyết nổi 

vấn đề.   

Vấn đề chính là mọi người phải tu dưỡng lòng Nhân hay lòng Tư bi hay Bác ái, để  có 

yếu tố căn bản này thì mọi điều khác như chấp nhận nhau, tha thứ cho nhau  mà ăn ở 

tương đối công bằng với nhau đều có thể thực hiện được. 

Vì vậy cho nên nan đề của nhân loại vẫn là quên đời sống Tâm linh và cách hành xử 

hai chiều với nhau trong gia đình và xã hội. 

Chỉ khi nào có con người Nhân chủ có đủ Nhân, Trí, Hùng - Dũng để biết cách sống 

«  Dĩ Hoà vi quý «  thì mọi vấn nạn của con người Bất Nhân và xã hội Bất Công mới 

giải quyết được.   

Đó mới chỉ là lãnh vực cá nhân. 

Nan đề của Nhân loại ngày nay là coi nhẹ đời sống Tâm linh, nhưng Tâm linh và Khoa 

học là cặp đối cực cần luôn được quân bình. Có Tâm linh mà khoa học kém cỏi thì 

không thể ăn nên làm ra, có Khoa học mà thiếu Tâm linh tức là đánh mất Lương tâm 

thì Khoa học sẽ hủy diệt Nhân loại. 

  

 

VI.- CÔNG  BẰNG XÃ HỘI TƯƠNG ĐỐI 

Do số Lạng“ nhiều ít đầu tiên được nhận lãnh từ Thiên Chúa “ mà con người không thể 

có công bằng tuyệt đối trong thế giới hiện tượng tương đối. Nhưng chỉ trong thế giới hiện 

tượng tuơng đối mà con người có môi trường để Vi Nhân bẳng cách hoàn thiện những thứ 

bất toàn. Nhiệm vụ cao cả và khó khăn nhất của nhân loại là khi sống trong thế giới bất 

toàn phải tổ chức thế nào để cho ai ai cũng có điều kiện sống hợp với nhân phẩm. Đó 

là nhu yếu thâm sâu của mọi con người: Quyền có Ăn và quyền được Nói. Nhân loại 

đã thất bại triền miên trong công cuộc Vi Nhân căn bản này.  

Ta nên nhớ con người là một trong Tam tài, nên phải hành kiện như “ Thiên hành 

kiện bất tức: Trời hoạt động không ngừng nghỉ qua các Hiện tượng biến hoá trong thiên 

nhiên, nên con người cũng phải làm việc không nghỉ ngơi để tạo ra của cải Vật chất và 

của ăn Tinh thần. Làm ra cái Ăn là một trong nhu yếu nền tảng của Nhân quyền, khi bảo 

vệ được cái Ăn thì có Nhân quyền, cái Ăn cũng được gọi là quyền Tư hữu.  
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Trong chế độ Tư bản thì quyền Tư hữu tuyệt đối, nên những người nhận được nhiều lạng 

lại có quá nhiều Tư hữu, mà người ít lạng thì lại không có cái Ăn, trở thành Vô sản, nên 

vô Nhân quyền luôn. 

 Còn trong chế độ CS thì quyền Tư hữu bị tước sạch để làm Công hữu, tuy có Làm nhiều 

mà Hưởng ít, con người trở thành Vô sản như súc vật, Quyền “ được Ăn được Nói bị tước 

để con người trở về thời  man rợ. 

Nan đề của nhân loại hiện nay vẫn là một số con Người  còn thiếu quyền 

Sống :  

Quyền Tư hữu và quyền Tự do. 

Mỗi cá nhân nhờ hoạt động của  Trí óc và Tay chân mà sản xuất ra của cải gọi là quyền 

Tư hữu. Sản vật do Trí óc và mồ hôi nước mắt của mình tạo ra thì mình có quyền hưởng 

mà không ai có thể tước đoạt, chỉ những tài sản nào không do công lao của mình mà 

chiếm lấy thì mới bất công.  Giàu Nghèo mà do bóc lột và bị bóc lột mới bất công. Những 

người giàu dùng mưu gian và quyền thế để bóc lột kẻ nghèo mới bất công, còn người 

nghèo vì lười biếng mà nghèo thì cũng chẳng do bất công. Nhưng sống trong xã hội mà 

kẻ nghèo thì đông mà người giàu thì ít , nếu người giàu không biết san sẻ thì vần đề CS 

sẽ nảy sinh .Do  đó mà  cần có Lòng bác ái, Lòng Tư bi cũng như Lòng Nhân ái, chỉ có 

những người có Tình yêu cao cả như thể  mới biết chia sẻ với người thất thế trong cuộc 

sống, nhưng vấn đề  Công bằng tương đối trong xã hội lại thuộc về trách nhiệm của 

nhà cầm quyền. 

Tự do .là quyền quan trọng nhất của con Người, con người khác với con Vật là có quyền 

Tự do,  với quyền Tự  do con người - Tạo hóa con -  có  khả  năng  sáng tạo  để tham 

gia vào cuộc sinh hóa của   Vũ trụ  với Thượng Đế. 

 

 

III.- CÔNG BẰNG XÃ HỘI TƯƠNG ĐỐI 

TRONG XÃ HỘI NÔNG NGHIỆP  VÀ KỸ NGHỆ 

Thế mà trong chế độ Nông nghiệp thô sô, Cha Ông chúng ta đã biết lấy Công điền Công 

thổ  để  điều hòa giữa Công và Tư hữu để giúp cho những người bất hạnh có cuộc sống  

tương đôi xứng với Nhân phẩm. 

Trong chế độ Nông nghiệp xưa tại miền Bắc và miền Trung, Công điền và công thổ trong 

mỗi làng chiếm hơn một nửa.  Công hữu này đưọc cấp phát cho những người thất thế, 

những cô nhi quả phụ, những người tật nguyền, mỗi người đều được cấp phát một số sào 

ruộng để họ “ tự canh tác lấy “  mà sống, không ai có thể dùng miếng ăn để bắt nạt họ. 

Còn ngưòi tật nguyền thì lấy ruộng đất được cấp phát cho “ Rong canh “ tức là cho người 

khác  cày cấy để thu tô tức là thu một số thóc, tuy là ít nhưng họ không có bị chết đói.  

Đây là cách giải quyêt vấn đề Công bằng tương đối trong xã thôn ngày xưa.. 
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Trong xã hội Kỹ nghệ Tây phương nhất là Hoa kỳ đã dùng thuế Lũy tiến,tức là lấy Tư hữu 

đóng góp vào Công hữu để thiết lập những tiện nghi công cộng cho mọi người chung 

hưởng, nhất là thiết lập Quỹ An sinh xã hội để giúp những người thất thế về trợ cấp xã 

hội cũng như bảo hiểm y tế giúp họ được sống như là một con người có Nhân phẩm , ngoài 

ra còn giúp huấn nghệ cho họ sống tự lập được.  

Ngày nay vấn đề này đang được đun đẩy giữa Obamace và Trumpcare. Obamacare thì 

tăng thuế người giàu để giúp cho người Già, người có lợi tức thấp cùng Bảo hiểm sức khỏe 

cho họ, còn Trumpcare thì  bớt phúc lợi cũng như bảo hiểm sức khỏe của người già và 

người nghèo để giảm thuế cho người giàu.    

Xem ra hai đảng Công hòa và Dân chủ đang xa rời Tinh thần Hiến pháp ” Hợp Chủng 

Quốc “, nghĩa là phải dàn xếp  mọi sự làm sao cho : Bác ái  / Công bằng trở thành 

Lưỡng nhất →1: Dual unit: 2→1 ).  

Tinh thần đó sẽ Lưỡng nhất khi hai Đảng biết hành xử theo tinh thần “  Quần nhi bất 

Đảng “, nghĩa là hai  Đảng biết đặt quyền lợi của Nhân dân trên quyền lợi của Đảng. 

 “ 

VIII.- KẾT LUẬN 

Người Công giáo cho rằng: “ Greet is not good “, còn người Tư bản thì lại định nghĩa: 

“ Greed is good, Capitalist is greed ”, còn nhà Phật ở Đông phương thì bảo: “ Tham, 

Sân, Si “ gây ra nghiệp chướng là gốc đau thương của nhân loại.  Nho giáo thì “ Nhân 

dục vô nhai: lòng tham không đáy “ là nguyên nhân làm cho “ Đạo Tâm suy vi, Nhân 

Tâm duy nguy“.   Quả thật lòng Tham của con Người là nguồn rối loạn của xã hội, vì 

lòng Tham là nguồn cội của bất công trong gia đình và xã hội. 

Ở Tây phương lòng Tham đã sản sinh ra chế độ Nô lệ, Đế quốc Thực dân. Chế độ CS 

cũng vì quá tham nên nổi lên chống Đế quốc Thực dân để cướp đoạt mà thống trị thế giới. 

Ở Đông phương  thì là chế độ Phong kiến, Tàu là đại diện chói chang của “ Tham tàn và 

Cường bạo “, suốt trường kỳ lịch sử 4718 năm nay , họ không ngớt rắp tâm gây chiến 

tranh cướp bóc và bành trướng.    

Đối cực Tư bản và Cộng sản tuy biến đối theo thời gian, nhưng vẫn chưa thay đổi được 

bản chất Lòng Tham. Là người ít ai chế ngự được lòng Tham, ngay trong lòng các vị tu 

trì. Lòng Tham gây ra mưu gian và dùng bạo lực để cướp bóc chiếm đọat dưới muôn ngàn 

hình thức: Trong mỗi cá nhân là mầm mống Tham tàn và cường bạo cứ âm ỉ, trong gia 

đình là “ Chồng Chúa Vợ Tôi hay Vợ Chúa Chồng Tôi”, đối với con cái thì Cha Mẹ cũng 

cũng dùng uy thế bạo lực mà khống chế. Trong xã hội thì gây nên một đấu trường dưới 

trăm mưu nghìn kế để tranh dành: Địa vị, Quyền lực, Danh vọng, Tài sản, Tình dục. 

Những con người yếu đuối thế cô là nạn nhân.   Nhìn chung thế giới ngày càng chồng chất 

bất công. 

Ở Trung Đông và nhiều nơi trên thế giới có rất nhiều cá nhân ôm bom tự sát, cố giết cho 

được nhiều người để trả thù những gì họ cho là bất công, cũng có quốc gia cố sản xuất 

bom nguyên tử để trả đũa bất công. ở Đông phương còn có một số nước duy trì chế độ độc 

tài để bảo vệ sự bất công. Riêng Việt Nam thì sự bất công đã đi đến cùng cực là  “ giết hại 
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đồng bào để bán nước cho trót lọt”. Xem thế lối sống Tham lam gây ra bất công, khi nạn 

bất công xã hội đi đến cùng cực mà không tìm cách giải quyết tận gốc rễ thì ngày tận thế 

không xa. 

Ngày nay, các nước Tây phương một mặt đang liên kết với nhau để cứu vớt những sự mất 

quân bình trong cơ chế quốc gia, mặt khác cổ xuý  phong trào Dân chủ để làm giảm bớt 

sự bất công ở các nước độc tài. Phong trào này khởi đầu từ phong trào Giải Thực rồi Giải 

Cộng, nay đang dâng cao tại Trung Đông và Châu Phi, và cũng đã lan qua châu Á.  Ngay 

ở Hoa Kỳ mấy năm   trước đây còn có phong trào “ Occupy Wall Street “ nêu khẩu hiệu 

99% và 1%: 99% là đa số nghèo hay không đủ và 1% là thành phần quá giàu. Khẩu hiệu 

đó cảnh báo nạn bất công qua sự phân cách giàu nghèo quá xa . Phong trào này đã lan ra 

nhiều nơi, đây cũng là “ Ý Dân là Ý Trời” để mong lập lại sự công bằng xã hội. Lại nữa 

những người giàu ở xứ này có một số thường không khôn  vặt. 

Mới đây lại có tình trạng Brexit, một số nước co cụm lại theo Dân tuý, mà phớt lờ Toàn 

cầu hóa,  chẳng qua là “ Trong nước không ấm, ngoài thế giới chẳng êm “, xét kỹ thì cái 

nguồn gây rối đó chính là “ Nhân Dục vô nhai “ : Cái  Dục ngược với Thiên lý.   

Tất cả chỉ còn là sự hàn gắn bề ngoài, mà vấn đề nằm ngay trong thâm cung của Lòng mỗi 

người. Vì không có Công bằng tuyệt đối ở trần gian này, nên chỉ có Lòng Bác ái, Lòng 

Nhân ái, Lòng Từ bi và Lý công  chính hay lẽ “ Phải Người phải Ta “ của mọi người mới 

mong giải quyết một cách tương đối.   

Nhân loại đang mắc hai thứ bệnh: Bệnh Cá nhân và bệnh Xã hội.  

Nguồn gốc của Bệnh Cá nhân là lòng Tham nằm trong Lòng mỗi người, bệnh Xã hội 

nằm trong các Cơ chế quốc gia không hợp lý.  

Bệnh Cá nhân là nguồn gốc phải ưu tiên sửa trước, còn các Cơ chế xã hội bất công phải 

sửa tiếp theo.  Không sửa Lòng Tham gây ra bất công mà chỉ sửa các hiện tượng trong các 

Cơ chế xã hội thì không thể được. Lòng Tham gây ra bất công ở Bên Trong, nếu chữa bệnh 

Nội thương bằng những hiện tượng Bên Ngoài thì chắc không bao giờ lành bệnh.  Tâm 

linh và Khoa học là nguồn gốc của sự sống Tính Lý hài hòa,( cũng là Bác ái, Công bằng, 

Bi, Trí hay Nhân, Trí ) là thần dược Hòa mà con người không thể quên, mà  phải dùng để 

chữa bệnh bất công. Vấn đề chính là ai cũng có Nói mà chẳng ai lưu tâm Làm thật sự, một 

số người làm chưa đủ mà mọi người phải giúp nhau cùng Làm mới được! 

Bệnh Xã hội là bệnh “ Dĩ Cường lăng Nhược: Cá Lớn nuốt cá Bé  “ dưới muôn vàn 

Hình thức với nhiều Nhân danh, chỉ khi nào cái Riêng của từng Quốc gia tìm được vị trí 

sống ổn định trong Bàn Cờ Chung của Thế giới thì khi đó Nhân loại mới mong được yên 

vui . 

Thế gới ngày nay đang đối diện với  hai trung tâm Bất công to lớn:Moscow & Bắc 

Kinh! 
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CHƯƠNG CHÍN 

NGUỒN KHỔ NẠN CỦA CHÚA GIÊ-SU 

CHÚA CỨU THẾ SỐNG GIỮA LÒNG DÂN TỘC, 

NHƯNG DÂN TỘC CHÚA KHƯỚC TỪ NGÀI “ 

Đông phương là quê hương của nguồn: “ Dịch nghịch số chi Lý”.   Cặp đối cực là nghịch 

số, còn  Lý đó là lý Lưỡng hợp: của nhất Tán  nhất Tụ, Tán thì Ra, Tụ thì Vào, cũng vậy 

cho Tâm linh và Thế sự : Ra Thế sự thì phài Suy Đi, ( Thingking )  trở về nguồn Tâm linh 

thì phải Nghĩ lại.( Feeling )  

“ Suy đi”  là lãnh vực của Lý trí, mà” Nghĩ lại”  là lãnh vực của Tình cảm,Tâm linh, chỉ 

có thể cảm nghiệm mà thể nghiệm. Tâm linh và Thế sự cần được quân bình: Tâm linh 3, 

Thế sự 2,  hay kết hợp hài hòa mới được, nặng quá  bên nào cũng mất quân bình.  

Văn minh  Tây phương  là Văn minh thiên về vật chất, nặng về Lý trí, nên nhẹ về Tâm linh, 

có lẽ không nhận ra cái Lý của nghịch số. Còn  Đông phương tuy có biết nghịch số nhưng 

lại quên Lý của nghịch số, phần Lý trí về Thế sự thì rất kém.  

Người Âu Tây rất giỏi về Lý trí, vì quá Động bên ngoài mà không đủ Tĩnh bên Trong để 

xoá bỏ Lý trí để đi về nguồn Tâm linh được, nên Duy Lý một chiều, mà lơi là nguồn 

Tâm linh. Đó là lý do mà có câu: “ Dân tộc Chúa khước từ Ngài”. 

Chúng ta không thể dùng Lý trí suy nghĩ mà tiếp cận được với Thánh linh hay Chúa Thánh 

Thần, mà phải phá chấp,hay cách khác là vô ý, vô cố, vô tất, vô ngã để  vén màn vô minh 

mới mong tiếp cận với ánh sáng Thánh linh. Xem ra cả Tây cả Đông đều chưa chú trọng 

đủ về Tâm linh, cho nên có mới câu” Thế kỷ 21 là thể kỷ  Tâm linh”. Bỏ nguồn Tâm linh 

hay không tìm ra đường về Tâm linh là vong bản,vong bản là cái gốc của mọi rối loạn 

xã hội. 

Một nguyên nhân khác là không nhận ra thế giới Hiện tượng, là thế giới của các cặp đối 

cực, đấy là nguồn của mọi biến hoá: vì  luôn biến hóa, nên mọi vật đều có đó không đó, có 

mà như không, không mà lại có : “ Thực nhược hư, hữu nhược vô”, nên  khi con người 

đi  tìm cái khát vọng vô biên trong những giá trị vật chất hữu hạn, làm sao mà thỏa mãn 

được, thay vì Phá / Chấp hài hòa để đi vào cửa hẹp thì lại cố “ Chấp” cho nhiều thật 

nhiều, tuy đã có nhiều thứ hữu hạn nên không thỏa mãn, nhiều khi quá  thất vọng nên phải 

tự tử.  

Chỉ  khi đi về nguồn Tâm linh mới thoả mãn được khát vọng vô biên, nhờ trong mỗi 

người đều chứa yếu tố vô biên hay mầm Chúa mầm Phật, vì vậy mà  khi không thể làm 

thoả mãn được bằng yếu tố vật chất Hữu hạn, nên kéo theo thất vọng. 
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Chuá Cứu Thế sống giữa lòng dân tộc, giữa nhân loại, chứ không chỉ riêng cho giáo 

hội.   Muối ( Men ) và Ánh sáng cần cho dân tộc, cho thế gian, nếu không đi vào lòng 

Dân tộc, vào Thế gian  thì Muối và Men, Ánh sáng để làm gì?   Nếu không sống Đạo 

giữa Đời thì Chúa Giê-su xuống thế mất hết ý nghĩa. Khi con Người trở nên bất Nhân, 

xã hội đầy bất Công nên rối loạn. 

Chúa Giê- su là nguồn Tâm linh tức là Bác ái và Công bình,  

nhưng nhân loại  chưa nhập vào cõi Tâm linh được để thực sự  

biết Mến Chúa bằng Lòng Bác Ái và  Yêu Người theo Lẽ   

Công bằng thì làm sao mà nhận biết rõ Ngài, mà không chối Ngài! 

CHÚA GIÊ-SU CHỊU NẠN, ĐƯỢC TÁNG XÁC VÀ LÊN TRỜI 

Trong khi Phật giáo tìm cách Xuất thế đi  sâu vào Giới , Định, Tuệ để giải thoát khổ 

đau mà Giác ngộ  Niết Bàn.   

Kitô giáo  thì lại Nhập thế, chấp nhận và đối diện với tận cùng của mọ khổ đau  bằng 

cách thực hiện ba Giai đoạn tu thân tiến triển thần diệu  ( Trois évolutions mystiques   

: Purgatoire, illuminative, Unitive  ) mà  trở về với  Chúa. 

A.- GƯƠNG CỨU CHUỘC CỦA CHÚA GI Ê- SU 

Chúa Giê-su  sống trong nghèo khó và khiêm nhường, Ngài đã trực diện với Tà quyền, 

với Biệt phái, Ngài  Chấp nhân mọi khổ  đau của Nhân loại khi bị  đội Mũ gai,  vác 

Thánh gia lên đồi Golgota, bi đóng đanh trên Thập giá với  hai tên trộm, đó là sự 

hành hạ và sự sỉ nhục tận cùng ! 

 

I.- ĐỨC GIÊ-SU PHẢI ĐỘI VÒNG GAI 

(Mc 15: 16 -20; Ga 19: 1-3) 

 

 
 

27. Bấy giờ lính của tổng trấn đem Đức Giê-su vào trong dinh, và tập trung cả cơ đội quanh 

Người. 
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29.rồi kết một vòng gai làm vương miện đặt lên đầu Người, và trao vào tay mặt Người một 

cây sậy. Chúng quỳ gối trước mặt Người mà nhạo rằng: “Vạn tuế Đức Vua dân Do-thái!  

“30. Rồi chúng khạc nhổ vào Người và lấy cây sậy mà đập vào đầu Người.31 Chế giễu  

đinh vào thập giá. 

II.- ĐỨC GIÊ-SU CHỊU ĐÓNG ĐINH VÀO THẬP GIÁ 

(Mc 15: 21 -28; Lc 23: 26. 33 -34. 36 –38; Ga 19: 17 -24 ) 

 
Chúa Giê –su bị đóng danh với hai tên trộm! 

 

32.Đang đi ra, thì chúng gặp một người Ky-rê-nê, tên là Si-môn; chúng bắt ông vác thập 

giá của Người.  

33.KHI ĐẾN NƠI GỌI LÀ GÔN-GÔ-THA, NGHĨA LÀ ĐỒI SỌ, 

34.Chúng cho Người uống rượu pha mật đắng, nhưng Người chỉ nếm một chút mà không          

chịu uống. 

 35.Đóng đinh Người vào thập giá xong, chúng đem áo Người ra bắt thăm mà chia 

nhau. 

36.Rồi chúng ngồi đó mà canh giữ Người. 

37. Phía trên đầu Người, chúng đặt bản án xử tội viết rằng: “Người này là Giê-su, vua 

dân Do-thái.” 

38. Cùng bị đóng đinh với Người, có hai tên cướp, một tên bên phải, một tên bên trái. 

III.- ĐỨC GIÊ-SU BỊ NHỤC MẠ 

(Mc 15: 29 -32; Lc 23: 35 ) 

39.  Kẻ qua người lại đều nhục mạ Người, vừa lắc đầu. 

40. vừa nói: “Mi là kẻ phá được Đền Thờ, và nội trong ba ngày xây lại được, hãy cứu lấy 

mình đi! Nếu mi là Con Thiên Chúa, thì xuống khỏi thập giá xem nào!  

“41. Các thượng tế, kinh sư và kỳ mục cũng chế giễu Người mà nói: 

42.  “Hắn cứu được thiên hạ, mà chẳng cứu nổi mình. Hắn là Vua Ít-ra-en! Hắn cứ xuống 

khỏi thập giá ngay bây giờ đi, chúng ta tin hắn liền! 
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43. Hắn cậy vào Thiên Chúa, thì bây giờ Người cứu hắn đi, nếu quả thật Người thương 

hắn! Vì hắn đã nói: “Ta là Con Thiên Chúa!  

“ 44.  Cả những tên cướp cùng bị đóng đinh với Người cũng sỉ vả Người như thế. 

IV.- ĐỨC GIE-SU TRÚT LINH HỒN 

( Mc 15: 33 -41; Lc 23: 44 -49; Ga 19: 28 -30 ) 

45. Từ giờ thứ sáu, bóng tối bao phủ cả mặt đất, mãi đến giờ thứ chín. 

46. Vào giờ thứ chín, Đức Giê-su kêu lớn tiếng: “Ê-li, Ê-li, lê-ma xa-bác-tha-ni”, nghĩa 

là Lạy Thiên Chúa, lạy Thiên Chúa của con, sao Ngài bỏ rơi con?  

“47. Nghe vậy, một vài người đứng đó liền nói: “Hắn ta gọi ông Ê-li-a!  

48.  Lập tức, một người trong bọn chạy đi lấy miếng bọt biển, thấm đầy giấm, buộc vào 

đầu  cây sậy và đưa lên cho Người uống. 

49.   Còn những người khác lại bảo: “Khoan đã, để xem ông Ê-li-a có đến cứu hắn không!  

“50. Đức Giê-su lại kêu một tiếng lớn, rồi trút linh hồn. 

51. Ngay lúc đó, bức màn trướng trong Đền Thờ xé ra làm hai từ trên xuống dưới. Đất    

rung đá  vỡ. 

 52 . Mồ mả bật tung, và xác của nhiều vị thánh đã an nghỉ được trỗi dậy. 

53. Sau khi Chúa trỗi dậy, các ngài ra khỏi mồ, vào thành thánh, và hiện ra với nhiều người. 

54. Thấy động đất và các sự việc xảy ra, viên đại đội trưởng và những người cùng ông canh 

giữ Đức Giê-su đều rất đỗi sợ hãi và nói: “Quả thật ông này là Con Thiên Chúa.” 

 

55. Ở đó, cũng có nhiều người phụ nữ đứng nhìn từ đàng xa. Các bà này đã theo Đức Giê-

su từ Ga-li-lê để giúp đỡ Người. 

56. Trong số đó, có bà Ma-ri-a Mác-đa-la, bà Ma-ri-a mẹ các ông Gia-cô-bê và Giô-xếp, 

và bà mẹ các con ông Dê-bê-đê. 

V.- MAI TANG ĐỨC GIÊ-SU 

(Mc 15: 42 -47; Lc 23: 50 -55; Ga 19: 38 -42 ) 

57.  Chiều đến, có một người giàu sang tới. Ông này là người thành A-ri-ma-thê, tên là 

Giô-xếp, và cũng là môn đệ Đức Giê-su. 

58. Ông đến gặp ông Phi-la-tô để xin thi hài Đức Giê-su. Bấy giờ tổng trấn Phi-la-tô ra 

lệnh rao trả thi hài cho ông. 

             59. Khi đã nhận thi hài, ông Giô-xếp lấy tấm vải gai sạch mà liệm, 

     60.  và đặt vào ngôi mộ mới, đã đục sẵn trong núi đá, dành cho ông. Ông lăn tảng 

đá to   Lấp  cửa mồ, rồi ra về. 

  61. Còn bà Ma-ri-a Mác-đa-la và một bà khác cũng tên là Ma-ri-a ở lại đó, quay 

mặt vào  
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   mồ. 

VI.- LINH CANH MỒ 

62. Hôm sau, tức là khi ngày áp lễ đã qua, các thượng tế và những người Pha-ri-sêu kéo  

nhau đến ông Phi-la-tô, 

63. và nói: “Thưa ngài, chúng tôi nhớ tên bịp bợm ấy khi còn sống có nói: “Sau ba ngày,       

Ta sẽ trỗi dậy. 

”64. Vậy xin quan lớn truyền canh mộ kỹ càng cho đến ngày thứ ba, kẻo môn đệ hắn đến 

lấy trộm xác rồi phao trong dân là hắn đã từ cõi chết trỗi dậy. Và như thế, chuyện bịp 

cuối cùng này sẽ còn tệ hại hơn chuyện trước.” 

Ông Phi-la-tô bảo họ: “Thì có sẵn lính đó, các ngươi hãy đi mà canh giữ theo cách các 

ngươi biết!  

        “66 Thế là họ ra đi canh giữ mồ, niêm phong tảng đá và cắt lính canh mồ. 

VII.- NGÔI MỘ TRỐNG 

 

(Mc 16: 1-8; Lc 24: 1-10; Ga 20: 1-10 ) 

1. Sau ngày sa-bát, khi ngày thứ nhất trong tuần vừa ló rạng, bà Ma-ri-a Mác-đa-la và 

một bà khác cũng tên là Ma-ri-a, đi viếng mộ. 

2.  Thình lình, đất rung chuyển dữ dội: thiên thần Chúa từ trời xuống, đến lăn tảng đá ra, 

rồi ngồi lên trên; 

3. diện mạo người như ánh chớp, và y phục trắng như tuyết. 

4. Thấy người, lính canh khiếp sợ, run rẩy chết ngất đi. 

5. Thiên thần lên tiếng bảo các phụ nữ: “Này các bà, các bà đừng sợ! Tôi biết các bà tìm 

Đức Giê-su, Đấng bị đóng đinh. 

6. Người không có ở đây, vì Người đã trỗi dậy như Người đã nói. Các bà đến mà xem 

chỗ Người đã nằm, 

7.  rồi mau về nói với môn đệ Người như thế này: Người đã trỗi dậy từ cõi chết, và Người 

đi Ga-li-lê trước các ông. Ở đó, các ông sẽ được thấy Người. Đấy, tôi xin nói cho các bà 

hay 
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”8.  Các bà vội vã rời khỏi mộ, tuy sợ hãi nhưng cũng rất đỗi vui mừng, chạy về báo tin 

cho môn đệ Đức Giê-su hay. 

B.- GƯƠNG CHÚA GIÊ - SU 

Theo tinh thần của Việt Nho, chúng tôi chỉ đề cập giới hạn tới hai vấn đề: Sự khổ nạn 

của Chúa Giê-su và sự sống lại của Ngài. 

I.- BAI HỌC VỀ SỰ KHỔ NẠN CỦA CHÚA GIÊ - SU 

Tuy là con Thiên Chúa, nhưng  về vật chất Chúa Giêsu sống đời sống lao động, giản dị   

nghèo hèn, về bản tính con người thì Ngài hiền lành và khiêm nhường, về rao giảng và làm 

chứng thì Ngài mặc lốt  một thường dân mà dám đương đầu với thế lực thần quyền giả 

hình và thế quyền bất Nhân đương thời. Ngài tố cáo Bất công xã hội, Ngài bênh vực, an ủi 

nâng đỡ những người thất thế, tật nguyền. . để bảo vệ cho sự Công bằng tương đối trong 

xã hội.  

Phía bên Ngài thì có Ngài và các Tông đồ, tất cả đều là những người đơn sơ, hiền lành, 

thánh thiện. 

Còn bên kia là chính quyền Philatô cai trị tham tàn, những người biệt phái giả hình, những 

người thâu thuế tham lam. .   

Đây là trận tuyến nối dài giữa phe Cain và phe Abel: Một  bên hiền lành và khiêm 

nhường, một bên là Tham tàn và Cường bạo hay cách khác là cánh Du mục tàn sát cánh 

Nông nghiệp. 

Liên hệ tới Lịch sử Việt Nam thì quân Du mục bạo động Tàu đã làm khổ nhục dân tộc Việt 

Nam  không chỉ một ngày trên đồi Golgota như Chúa Giê-su, mà là những  hàng ngàn 

năm, khởi đầu từ Hiên Viên Hoàng Đế tới nay, ngày một tàn ác và khốc liệt hơn. 

Chúa Giê- su chấp nhận chịu nạn khổ hình để cảnh cáo nhân loại về các Tệ nạn: 

Thứ nhất không hiểu được Vật chất do sự biến hóa của Dịch lý thay đổi luôn luôn gây 

nên vô thường, mà cứ  ham mê Lợi, Danh, Quyền, Tình  quá mức mà bám trụ vào, do con 

người bất Nhân gây ra, vì Bất Nhân mà tạo ra bất Công xã hội, một trong những nguồn 

gốc của sự đau khổ đời nay mà cũng là đánh mất con đường giải thoát đời sau.    

Thứ hai là Tôn giáo giả hình, “ lấy Đạo tạo Đời “, chỉ bám vào Đạo hình thức bề ngoài, 

giam hãm con người trong mê tín dị đoan, cũng gây khổ đau cho con người mà không giải 

thoát được con người. 

Thứ ba là sự chiụ nạn của Chúa Giêsu để nhận lãnh cho hết những nhục nhằn, những 

khổ đau thể xác và  tinh thần do sự tàn bạo của con người gây ra, để con người ghê tớm 

mà bừng tỉnh giấc mê tham lam Vật chất và những ảo tưởng Quyền Danh. 

Khi con người có đau đớn cho đến tận cùng như thế mới từ bỏ được những cạm bẩy 

của Thế gian do Tiểu Tâm , tiểu Trí, tiểu Danh, tiểu Lợi mà ra.  Muốn giải thoát thì phải 

từ bỏ tất cả, phó thác mọi sự cho Chúa thì mới qua cửa Hẹp mà trở về Quê được. 
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Sống ở đâu thì chúng ta bị trói buộc vào không gian đó, nhưng nên nhớ “ không có Thực 

thì không vực được Đạo “ và “ Có Phú quý mới có điều kiện sinh lễ Nghĩa “ nghĩa là 

có đủ điều kiện Vật chất để trau dồi đời sống Tinh thần và Tâm linh.  Làm người mà thiếu 

đời sống Tâm linh tức là nguồn Bác ái và Công bằng  thì làm sao mà cảm thông được khổ 

nạn trùng trùng của Dân tộc,  làm sao chúng ta  đi”  theo Chúa mà  yêu Người “ để giải 

thoát được.   

Con người sống ở Đời thì phải lo cho có đủ ăn đủ mặc và phương tiện Vật chất cần thiết 

cũng như Tự do và Thời giờ để lo việc Tinh thần và Tâm linh, cứ sống trong nghèo đói 

triền miên thì đã là sa hỏa ngục, cho nên không khinh thế gian được, chỉ coi thế gian 

chỉ là phương tiện giúp con người sống cho sung mãn để có đủ điều kiện trau dồi đời 

sống Tâm linh với mục tiêu là  được thong thả về Quê Trời. 

II-.- SAU BA NGÀY CHÚA GIÊ - SU SỐNG LẠI 

Chúng ta nên nhớ Chúa Giêsu đã trải qua 33 năm sống hiền lành và khiêm nhường, và đã 

làm chứng một cách can trường, Ngài rao giảng 3 năm, Ngài chiu đau khổ vật chất và tinh 

thần đến tột cùng, thì mới lên Trời được. Còn chúng ta thì không như thế, chúng ta còn bị 

Tham, Sân, Si kìm hãm, và cũng ít ai dám gây chuyện với bạo quyền để họ hành hình chúng 

ta thì chúng ta vô phương giải thoát. Ở đây ta thấy gương Chúa 3 ngày sống lại cho ta một 

bài học về tự Chủ, tự Lực, tự Cường ( số 3 ) .   

   Sau  3 ngày Chúa Giê-su sống lại  mà lên Trời. Số 3 là biểu tượng cho 3 giai đoạn tu 

Thân mà mỗi người Kito hữu : Thứ nhất là purgative nghĩa là phải thanh tẩy Thân Tâm, 

để  nên Thánh  (illuminative ) , mà  kết hợp được với Chúa ( unitive ).   

( Trois désignes encore les niveaux de la vie humaine : matériel, rationnel, spirituel ou divin, ainsi que 

les trois phases de l’évolution mystique: purgative, illuminative, unitive: Số 3 chỉ những mức độ của 

đời sống con người: Vật chất, Lý trí, Tinh thần hay Thiêng liêng  ( Tâm linh ) cũng như 3 giai đoạn Tiến 

hóa thần  bí: Thanh tẩy, nên Thánh, Kết hợp với Chúa )  ,    

[.STATE OR WAY ] 

 

 Theo phong tục Việt Nam, sau  khi  táng xác được 3 ngày thì  có tục đi thăm Mộ gọi là 

ngày : Mở cữa Mả., không hiểu tại sao lại có sự trùng hợp như vậy? 

Chúng ta nên nghĩ lại,CSVN chính là cây roi của Thiên Chúa, đang quất vào từng sợi 

gân thớ thịt  của từng người Dân Việt Nam, liệu chúng ta đã cảm nhận  được cái đau 

đớn khôn cùng và cái nhục vô biên của Chúa Giê- su đã nhận lãnh để tỉnh thức về cách 

sống hàng ngày của mỗi chúng ta. Đây là cơ hội thúc đẩy toàn dân canh tân đời sống 

để cùng nhau đoàn kết một  lòng mà vùng lên vực dậy!  

Nếu mỗi chúng ta cứ  theo con đường mòn «  Vô cảm «  mà đánh mất «  Tinh thần  Liên 

đời trách nhiệm «  thì chúng ta sẽ không bao giờ được cứu. 

III.- THANH TẨY, NÊN THÁNH  VÀ KẾT HỢP 

Nếu ta hiểu theo “ Dịch nghịch số chi lý “, đó là cái lý ngược nhau của Tâm linh và Thế 

sự.    Tại sao lại ngược nhau như vậy ? 
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Vì khi ra sống ở Thế sự thì con người phải Suy tư để phát triển Lý trí. Đây là lãnh vực của 

Lý trí ở trong thế giới hiện tượng, là thế giới hữu hạn. 

Còn khi muốn trở về nguồn gốc Tâm linh thì phải Quy tư ngược lại, nghĩa là phải bỏ suy 

tư, bỏ lý trí, ( no mind ) đi vào Tâm để nhận được nguồn linh, đây là lãnh vực của Tình 

cảm, có thể Cảm nghiệm mà Thể nghiệm mà thôi. Thế giới Tâm linh là Thế giới VÔ u linh 

man mác , không thể dùng cái gì giới hạn rõ ràng để nhận  biết đươc. Khi đi vào Tâm mới 

nhận được nguồn Linh : Nguồn Linh là Lòng Bác ái và Lẽ sống Công bằng. 

Phần đồng người Tây phương giỏi về lãnh vực Lý trí mà  chưa quan tâm đủ đến vấn đề 

Quy tư. Xã hôi Tây phương quá động, một số không mấy quan tâm đến những phút dừng 

lại nghỉ ngơi để đi vào cõi Lòng mình mà cảm nghiệm về  cõi Tâm linh .     

Phật giáo có phương pháp Giới, Định, Tuệ.  Giới để thanh tẩy, Định để cảm nghiệm về 

nguồn sống Tâm linh, Tuệ là giác ngộ.  

Còn Nho giao thì có “ Tuyệt tứ “ của đức Khổng, đó là “ Vô ý, vô cố, vô tất , vô ngã: bỏ 

lý trí, bỏ những cố chấp trong cuộc sống vật chất,  bõ những điều cho là tất định như những 

luân thường đạo lý, cuối cùng là bỏ cả bản ngã, tức là cái phần kết tinh của lý trí nơi  con 

người “, vì tất cả đều là sản phẩm của lý trí.  

Còn Dịch thì bảo “ Dịch vô tư vô vi dã, tich nhiên bất động nhi cảm thông thiên hạ chi 

cố: Dịch là không suy tư, không nhân vi, mà thuận theo Dịch lý, hoàn toàn yên lặng và bất 

động để cảm thông được lẽ của Trời Đất mà đạt Đạo.     

Đại khái đó là giai đoạn thanh tẩy, khi đã thanh tẩy được hết tất cả những thứ hữu hạn, 

thì sẽ qua được cửa Hẹp “ Vô “ mà kết hợp với Chúa. Khi đã kết hợp được thì như thánh 

Phao lồ đã bảo: “ Không phải tôi sống mà Chúa sống trong tôi”. Đó là  3 giai đoạn để 

thánh hoá con Người.  

Chấp / Phá ( Receiving & Giving ) Phá / Chấp giống như Thở Vào / Thở Ra, làm sao cho 

được điều hòa trong sự sống hàng ngày là chuyện vô cùng khó khăn, cha ông chúng ta đã 

bảo” có đó mà không đó, có cũng như không, không mà lại có, hay vật khinh hình 

trọng là thế ” . Cuộc sống này thì Dễ cho những “ Hoá nhi đa hý lông” lại rất Khó cho 

những kẻ khôn ranh. 

Có hai điều chúng ta nên hiểu :   

1.-  Chúa Giê-su «  sinh «  vào tháng Chạp, nhằm “  Tiết Đông Chí “ là Tiết «  Nhất 

Dương sinh « : Thời gian khởi đầu cho sự Đổi mới hàng năm. 

2.-  Chúa Giê-su «  Phục sinh «  vào Tiết Xuân phân ” là thời gian Vũ trụ bừng lên sức 

Sống..    

Có sự trùng hợp trong sự sống lại sau 3 ngày táng xác của Chúa Giê-su, theo Văn hoá 

VN , khi táng xác được 3 ngày thì cò tục viếng thăm Mộ gọi là “ Mở cửa Mả “   

 Qua sự khổ nạn của Chúa Giê- su trên dồi Golgota, chúng ta liên hệ dến  Quốc nạn 

và Quốc nhục của Dân tộc  chúng ta   suốt 4720 năm bởi kẻ thù truyèn kiếp Bắc 

phương, thiển nghĩ không  có sức mạnh Tinh thần từ Đấng Cứu Thế  thì chúng ta khó 

mà thoát nạn! 
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CHƯƠNG MƯỜI   

VIỆT NHO HỌC TÌM HIỂU NỀN DÂN CHỦ HOA KỲ 

Khi học hỏi về Cựu Ước và Tân Ước, chúng tôi cũng nhận ra Bộ Huyền số Cơ cấu 

Việt Nho rải rác nhiều nơi và tinh thần Dịch lý cũng tràn ngập. Phải chăng là sự 

tương giao nơi Thiên lý? 

Khi đi vào Hiến pháp và Các Cơ chế của nền Dân chủ Hoa kỳ chúng tôi cũng nhận ra 

tinh thần Dịch lý đã được áp dụng một cách tài tình như là cách : “ Đem Đạo lý vào 

Đời “ hay đem Công lý vào Xã hội để phục vụ mọi người. 

PHẢI CHĂNG ĐÂY LÀ CUỘC HỘI NGỘ CỦA ĐÔNG, TÂY, KIM, CỔ ? 

Điều cần lưu ý là Thánh kinh được viết theo Tinh thần Mạc khải, còn cách trình bày 

vần đề của chúng tôi lại theo Tinh thần Dịch lý của Đông phương đúng hơn là tinh 

thần Việt Nho, nhưng cũng là Thiên lý . 

Đây là vần đề nhạy cảm, chúng tôi có hảo ý giới thiệu với đồng bào Việt Nam cũng 

như Tìn đồ các Tôn giáo rằng có sự đồng nhiên giữa các Tôn giáo và Văn hoá cổ Việt, 

hy vọng con dân Việt Nam sẽ hội ngộ nơi đây để cùng nhau đóng góp trong công trình 

xây dựng con Người và Đất nước cũng như cộng đồng nhân loại. 

TINH THẦN DỊCH LÝ VIỆT NƠI CHẾ ĐỘ DÂN CHỦ HOA KỲ 

I.- QUỐC ẤN HOA KỲ:THE GREAT SEAL OF USA 

 

Hình Great Seal of USA 

Mặt Trước 

Từ trên xuống dưới 

1.- TRÊN ĐẦU CHIM CÓ CHÒM 13 NGÔI SAO 
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Chim Đại Bàng tung cánh bay cao miệng ngậm giải Lụa có hàng Chữ Latin: E Pluribus 

Unum:Out of Many: One : Đa  → Nhất ( Tinh thần  đoàn kết Dân tộc ) 

(  Câu E. Pluribus Unum có ý nghĩa tương tự như cấu trúc khăn đóng của Việt Nam: 

Nhiều  băng kết chéo thành Hình chữ Nhân lại với nhau ) 

Trên cùng có một chòm 13 Ngôi sao tượng trưng cho 13 Tiểu bang lập quốc đầu tiên, 

nhưng   cũng mang ý nghĩa Kitô giáo. số 13 tượng trưng cho 1 Chúa Giê-su và 12 Tông 

đồ trong Tiệc ly.  Con số 13 : 1 + 3 X4 còn có ý nghĩa khác : 

Số 3 tượng trưng cho Thiên Chúa 3 ngôi ( Trinity ). 

Vậy con số 13 có ý nghĩa là  Một Thiên chúa  3 ngôi cai quản  4 phương trời của 

Vũ trụ. 

13 cũng là hình  của Chúa Giê – su với 12 Tông đồ trong Tiệc ly. 

2.- TRƯỚC NGỰC MANG NỀN LÁ CỜ 13 SỌC 

Trên ngực , Chim mang Quốc kỳ gốm 3 màu xanh trắng đỏ mang 6 soc đỏ và 7 sọc trắng; 

7 là số L, 6 là số Chẵn , tức là cặp đối cực Lẽ / chẵn: 7 / 6 của Dịch lý tức là nguồn sinh 

sinh hoá hóa trong Vũ trụ. 

 

3.- HAI CHÂN MANG CÀNH OLIVE VÀ MŨI TÊN:  

BIỂU TƯỢNG CỦA HOÀ BÌNH / CHIẾN TRANH 

Chân Trái chim cặp cành olive 13 lá tượng trưng cho Hoà bình và chân Phải cặp chùm 

13 mũi Tên tượng trưng cho Chiến tranh. Hoà bình / Chiến tranh là cặp đối cực theo 

Dịch lý. Ngoài  ra chân Trái cặp cành Olive, theo lối Tả nhậm của Việt ( Thuận Thiên )  

là coi trọng Hoà bình   hơn chiến tranh, nhưng cũng sẵn sàng trực diện với Chiến tranh. 

Vậy Quốc ấn tượng trưng cho Tinh thần Dân chủ của  Hoa kỳ 

Mặt sau 

Từ trên xuống dưới 
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Annuit Coeptis:Chúa ủng hộ sự hiểu biết của chúng tôi  [ Annuit cœptis is one of two 

mottos on the reverse side of the Great Seal of the United States. The literal translation is 

“[He/She] favors [our] undertakings”, from Latin annuo, and coeptum.     

The Eye of Providence [ Thiên Lý Nhãn  [ (or the All-Seeing Eye of God ( : Chúa 

Quan phòng ) is a symbol that depicts an eye, often enclosed in a triangle and 

surrounded by rays of light or glory, meant to represent divine providence, whereby the 

eye of God watches over humanity 

Kim tự Tháp cụt có 13 lớp  gạch   ( 12 = 1+ 3 X 4 : Một Thiên Chúa 3 Ngôi cai quản 4 

phương Trời   )  

Novus ordo seclorum: New order of all ages: 

Trật tự mới của  mọi thời đại. 

II.- NỀN TẢNG CỦA CHẾ ĐỘ DÂN CHỦ 

1.- Hiến pháp Hoa kỳ 

 

  Hiện thân của Tinh thần Bác ái và Công bằng   

 

Nói một cách Tổng quát Hiến pháp là Luật tối thượng của Quốc gia để đem Đạo lý “ Bác 

ái và Công bằng vào Đời “ hay đem Công lý vào Đời sống Xã hội để làm chứng cho 

Lòng Bác ái. Một xã hội mà Công lý ( tức là công bằng tương đối  ) được thể hiện thì xã 

hội mới tương đối được Hòa bình. Khi Xã hội giảm thiểu tối đa được sự  Bất công thì nhân 

dân mới được sống yên vui, mới được Hạnh phúc. Hạnh phúc là mục tiêu tối hậu của Hiến 

pháp. 

 

2.- Tuyển Hiền dữ Năng 

Muốn có người tài giỏi chăm lo việc nước thì phải Tuyển Hiền. Có Tuyển hiền bằng cách 

Bầu cử Tự do thì mới chọn được những ứng cử viên có Tư cách và Khả năng để phục vụ 

nhân dân. 

 

 Cách thể hiện quyền Lựa chọn Tự do bằng: Phiếu Dân bầu và Phiếu Cử tri đoàn  

Trong cuộc sống con Người thì sự Lựa chọn Cá nhân là quan trọng và linh thiêng nhất, đó 

là sự Tự do Lựa chọn ( Freedom of choice ). Con Người không thể sống một mình để tồn 

tại và phát triển, nên phải kết hợp thành Cộng đồng của nhiều người, nên phải trải qua  

nhiều sự Lựa chọn Tự do, vì tôn trọng sự Tự do lựa chọn của nguời khác để hoà với nhau, 

nên sự lựa chọn Tự do cá nhân  bị hạn chế., việc này đưa tới  luật Sinh hoạt “ Thiểu số 

phục tùng đa số ”, có vậy thì mọi sinh hoạt chung của Cộng đồng và Quốc gia mới tiến 

triển được. 

Vì vậy khi nhiều người cùng nhau bàn Công việc chung thuộc lãnh vực nào cũng đều phái 

tuân theo luật “ Thiểu số phục tùng đa số “. 

 

Thế nhưng vì sự hiểu biết mọi người không đồng đều, đối với những việc quan trọng và 

khó khăn thì luật Sinh hoạt trên không đáp ứng được yêu cầu ích lợi chung, trong trường 

https://en.wikipedia.org/wiki/Symbol
https://en.wikipedia.org/wiki/Triangle
https://en.wikipedia.org/wiki/Ray_(optics)
https://en.wikipedia.org/wiki/Light
https://en.wikipedia.org/wiki/Glory_(optical_phenomenon)
https://en.wikipedia.org/wiki/Divine_providence
https://en.wikipedia.org/wiki/God
https://en.wikipedia.org/wiki/Human
https://en.wikipedia.org/wiki/Novus_ordo_seclorum


- 212 - 

 

hợp này đa số thiếu hiểu biết lại phải tuân theo thiểu số thông thạo vấn đề ( Competency 

). Ví dụ hàng triệu Y tá không thể chữa bệnh hữu hiệu bằng một Bác sĩ, do đó mà có luật 

sinh hoạt “ Đa số phục tùng Thiểu số “. 

 

Trong sinh hoạt Quốc gia thì sự Phổ thông đầu phiếu chọn các Vị đại biểu Quốc hội nhất 

là Tổng Thống  thì phải thoả đáng được cả hai luật Sinh hoạt trên.  

 

Phiếu Dân bầu ( popular vote ) thì theo luật “ Thiểu số phục tùng Đa số”. 

Còn phiếu Cử tri đoàn ( electoral vote  ) thì lại theo luật “Đa  số phục tùng Thiểu 

số “  

Đối với việc bầu Tổng thống thì Ứng cử viên nào có  cả hai loại phiếu Dân bầu và phiếu 

Cử tri đoàn nhiều hơn thì trúng cử ,gặp trường hợp  Ứng cử viên có Phiếu Dân bầu tuy ít 

hơn, nhưng mà số phiếu Cử tri đoàn lại nhiều hơn thì lại thắng cuộc, ở  đây “Đa số phục 

tùng Thiểu số “ vì các vị trong Cử tri đoàn lại thông thạo việc xây dựng và Cứu nước hơn 

toàn dân. 

 

 

3.- Tổ chức và Sinh hoạt trong Cơ chế Tam quyền phân lập: 

1.- Cơ chế xã hội: Cái Kiềng 3 chân 

Ngành Lập Pháp  ( Đa số ): Đại diện cho Nhân dân chuyên trách làm Luật về 

Chiến lược Quốc gia 

Ngành Hành pháp  ( Thiểu số ) là Chính quyền có nhiệm vụ  thi hành Luật để 

mưu phúc lợi cho toàn dân 

Ngành Tư pháp  ( Thiểu số ) duy trì Công lý Xã hội 

2.-Thể hiện phân quyền Bình đẳng 

Cả ba ngành Lập pháp, Hành pháp và Tư pháp đều có quyền ngang nhau, có quyền kiểm 

soát nhau theo Tinh thần Hiến pháp để giữ tình trạng Cân bằng, nhờ vậy mà giúp các Cơ 

chế xã hội được tiến bộ đồng bộ và được cân bằng, nên khi có sự sai lầm thì mới điều chỉnh 

được, còn sinh hoạt một chiều như CS khi gặp sai lầm thì đổ cả mảng. 

 

3.- Sinh hoạt Dân chủ 

Sinh hoạt Dân chủ là lối Sinh hoạt theo Dịch lý bằng cách Kiểm soát nhau để duy trì thế 

Quân bình động mà Tiến bộ  ( check and Balance: Thể hiện Dịch lý  “ Chấp kỳ Lưỡng 

đoan  “. 

Trong Sinh hoạt Dân chủ thì cả ba ngành Lập pháp, Hành pháp và Tư pháp đều dựa trên 

tinh thần Hiến pháp ( Bác ái và Công bằng ) để kiểm soát nhau hầu lập thế Quân bình ( 

tức là Duy trì lẽ Công  bằng cách gọi là check and balance ). Trong sinh hoạt của mỗi 

ngành thì theo luật “ Thiểu số phục tùng Đa số.” 

Còn khi hai ngành có vấn đề tranh cãi mà không đi tới ổn thoả  thì phải  đưa lên Tối Cao 

Pháp Viện để được phân giải, hai ngành phải  tuân theo sự phán quyết của Toà Tối cao, 

trong trường hợp này thì Đa số phải phục tùng Thiểu số do yếu tố thông thạo vấn đề Luật 

pháp theo Hiến pháp ( competency ).  
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3.- TINH THẦN NỀN DÂN CHỦ HOA KỲ: HÒA 

SỰ QUÂN BÌNH GIỮA BA NGÀNH THEO DỊCH LÝ 

 

Checks and Balances 

How is Power evenly distributed? 

Exective Branch ( E.B. ) 

( President ) 

E.B. Checks on Court ↙ L.B.↖ Checks on President 

J.B.Checks on President. ↗ CHECKS & E.B ↘ Check on Congress 

BALANCES 

 

Judicial Branch ( J.B.)                  ( L.B. ) Legislative branch 

( Supreme court )                                ( Congress ) 

 

J.B. Check on Congress   ↹  L.B. Checks on Court. 

 

E.B. / L.B / J.B  = Dual unit = 1 ( Âm / Dương Hòa )  

 

Nhờ sinh hoạt  theo lối Check and Balance ( Đối thoại dựa trên tinh thần Hiến pháp ( Bác 

ái   < Âm > & Công bằng  <  Dương > cũng là lối “ Âm /  Dương tương thôi “ theo Dịch 

lý mà nền Dân chủ không bao giờ mất cân bằng để bị sụp đổ cả mảng như CS quốc tế  Độc 

tài sinh hoạt theo cách  “ Mâu thuẫn thống nhất “ . 

 

4.- Hai lối sinh hoạt giải quyết Bất đồng 

a.- Sinh hoạt theo lối “ Thiểu số phục tùng Đa số “ 

 

Ngành Lập pháp làm Luật (đại diện cho Đa số ) 

Hạ viện chuyên về Đường lối Nội Trị,Thượng viện chuyên về Ngoại giao.Lối sinh hoạt của 

Thượng và Hạ nghị viện hay cả hai Viện đều theo luật: “ Thiểu số phục tùng đa số “ 

 

Ngành Hành pháp ( Thiểu số ) 
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Thi hành Luật pháp để thực hiện công cuộc Dân sinh và Dân trí cũng như công việc Quốc 

phòng. 

 

  Ngành Tư pháp ( competency ): Duy trì Luật để bảo vệ Công lý Xã hội. 

 

B.- Sinh hoạt theo lối “Đa số phục tùng Thiểu số “ 

Hai ngành Lập pháp và Hành pháp  đối với Tư pháp ( Tối cao pháp viện ) thì theo lối sinh 

hoạt “Đa số phục tùng Thiểu số “. 

( Trong cuôc bầu cử Tổng Thống khi một ứng cử viên có phiếu Dân bầu ( popular vote ) ít 

hơn, nhưng phiếu Cử tri đoàn ( electoral vote ) nhiều hơn ứng cử viên khác thì ứng cử viên 

này thắng cuộc.  Cử tri đoàn là Thiểu số mà Dân là Đa số . 

 

C.- Mục tiêu của Sinh hoạt Dân chủ 

 Kiểm soát nhau “ theo Tinh thần Hiến  pháp “ 

 để duy trì thế Quân bình mà Tiến bộ.    

 ( Check and Balance : Thể hiện Dịch lý  “ Chấp kỳ Lưỡng đoan “  tức là Sinh 

hoạt Dân chủ ). 

 

Trong Sinh hoạt Dân chủ cả ba ngành Lập pháp, Hành pháp và Tư pháp đều dựa trên tinh 

thần Hiến pháp ( Bác ái và Công bằng ) để kiểm soát nhau hầu lập thế Quân bình ( tức là 

Duy trì lẽ Công bằng cách gọi là check and balance ). Trong sinh hoạt của mỗi ngành thì 

theo luật Thiểu số phục tùng Đa số. 

Còn khi hai ngành có vấn đề tranh cãi mà không đi tới ổn thoả  thì phải đưa lên Tối Cao 

Pháp Viện để được phân giải, hai ngành phải  tuân theo sự phán quyết của Toà Tối cao, 

trong trường hợp này thì Đa số phải phục tùng Thiểu số do yếu tố thông thạo vấn đề Luật 

pháp ( competency ) 

 

D.- Thực hiện Công bằng ( tương đối ) Xã hội 

Xin xem: 

Bài “ Những gì Chúa Ban “  trong chương Mười Ba . 

Và Một số điểm tóm tắt của nền Hiến pháp Hoa Kỳ. 

  

 

Hiến pháp Hoa Kỳ cũng chỉ là  Bản khế Ước Xã hội mang tình chất Lưỡng nhất giữa 

cặp đối cực:Bác ái / Công bằng, cùng phương cách đem Đạo lý Nhân sinh vào Đời sống 

xã hội qua các Cơ cấu và Sinh hoạt theo Dịch lý tức 1à đem Công lý vào Xã hội để phục 

vụ mọi người. 

 

Mấy lâu nay chúng ta thấy chính quyền Tổng Thống Trump đang ra sức phế bỏ 

Obamacare, mà chưa đề xuất ra được Trumpcare tốt hơn.   Vấn đề này có liên quan đế 

vấn đề công bằng tương đồi trong xã hội. 

 

Bên đảng Dân chủ thì chủ trương đánh thuế Lũy tiến cao vào nhà giàu để lấy tiền sung 

vào quỹ An sinh Xã hội để cung ứng cho chương trình cung cấp thực phẩm, bảo hiểm y tế  

và huấn nghệ cho thành phần nghèo và tàn tật. 
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Còn đảng Công hoà  thì  chủ trương cắt phần trợ cấp An sinh xã hội để giảm thuế 

cho t hành phần giàu, buộc thành phần nghèo phải vươn lên mà sống tự lập. 

 

Đây là vấn đề phức tạp, nhưng chúng ta nên nhớ sở dĩ có Chế độ CS là vì Chế độ Đế quốc 

thực dân, chế độ Phong kiến không lưu tâm  giải quyết vấn đề công bằng xã hội tương đối 

cho ổn.. 

Qua chủ trương của hai đảng chúng ta thấy chủ trương của đảng Dân chủ xem ra nhân 

đạo hơn,  ngoài việc trợ cấp thực phẩm, bảo hiểm y tế, cho thành phần có lợi tức thấp,chính 

quyền còn phải giúp huấn nghệ  cho họ có việc làm để họ sống tự lập chứ không để cho họ 

ỷ lại mà sống nhờ vào trợ cấp xã hội mãi. 

Còn Chủ trương đảng Cộng hoà cũng có lý, là khi bớt trợ cấp đi, bị sống trong khó khăn, 

những người nghèo họ phải vươn lên mà sống tự lập, nhưng mà khi gặp khó khăn quá để 

họ sống chết mặc bay thì họ cũng hết khả năng vươn lên, đưa tới tình trạng” Bần cùng 

sinh đạo tặc “, thường nhà giàu ít thông cảm được cái khó khăn của kẻ nghèo.  Lại nữa cứ 

lo giảm thuế cho người giàu để người giàu phát triển kinh tế cho giàu thêm, mà để cho 

thành phần nghèo khó bị cơ cực, xã hội bị xáo trộn , phỏng người giàu có được sống yên 

vui hay không ? 

Đây là vần đề mà Dịch Lý  bảo:  Giàu / Nghèo “ Tương thôi” sao cho vấn đề Giàu  / Nghèo 

được lưỡng nhất, cũng như  cặp đối cực Bác ái / Công bằng được hài hòa . 

 

Xem ra sự sinh hoạt giữa hai đảng chưa tìm ra giải pháp thích hợp với tinh thần Hiến 

pháp, đó là làm sao cho hai yếu tố Bác ái / Công bằng được Lưỡng nhất tức là đạt tỷ lệ 

Hoà 3 /2 ( Tỷ lệ: Tham < 3  Thiên Lưỡng < 2 >  Địa ).  Khi đảng phái sinh hoạt theo Tinh 

thần   “ Quần nhi  ( theo Hiến pháp ) bất Đảng ( Coi trọng quyền lợi Chung của Nhân 

dân mà không quá lưu tâm tới quyền lợi  Riêng của đảng ). 

 

 

E.-  CƠ CẤU VÀ SINH HOẠT CỦA CHẾ ĐỘ DÂN CHỦ HOA KỲ 

1.- QUAN NIỆM VỀ NỀN TẢNG DÂN CHỦ 

Nói đến Chế độ Dân chủ là chúng ta phải tìm hiểu đến nền tảng của Chế độ Dân chủ, 

sống trong Chế độ Dân chủ chúng ta phải làm sao dung hoà đưọc sự Tự do Lựa chọn Cá 

nhân và sự Ràng buộc của Tập thể. 

a.- Tự do cá nhân ( Freedom of Choice ) 

Là quyền thiêng liêng nhất của con Ngưòi. 

b.- Sự Ràng buộc của Tập Thể ( collective bonding ) 

Là nền tảng của sự Hợp quần trong Xã hội. 

“ Tự do Cá nhân / Ràng buộc Tập thể “ là cặp đối cực của Dịch lý có được Lưỡng 

nhất thì Chế độ Dân chủ mới  được Tiến bộ trong trạng thái ổn định theo Dịch lý “ 

Âm Dương hòa “. 
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Để cho sự Ràng buộc Cộng đồng Xã hội khỏi đổ vỡ mà lo việc lớn chung thì mọi Tự do 

Cá nhân phải tuân theo luật: 

C.- “ THIỂU SỐ PHỤC TÙNG ĐA SỐ: 

THE MINORITY YIELDS TO THE MAJORITY 

Nhưng vì Thiên bẩm cao thấp của các thành phần trong Xã hội khác nhau mà Luật này 

không đáp ứng được nhu cầu Tiến bộ của Xã hội, cả hàng triệu Y tá cũng không bằng 

một Bác sĩ trong việc chữa Bệnh, nên  yếu tố Tư cách và Khả  năng về Quốc kế Dân sinh  

là vô cùng quan trọng, yếu tố này tiếng Anh gọi là competency.. 

Về phương diệ n này thì: 

D.-ĐA SỐ PHỤC TÙNG THIỂU SỐ: 

THE MAJORITY YIELDS TO THE MINORITY 

Muốn cho sinh hoạt Quốc gia được Tiến bộ và Ồn định thì lại phải sinh hoạt sao cho hai 

Luật : “ Thiểu số phục tùng Đa số / Đa số phục tùng Thiểu số “ có được Lưỡng nhất 

hay Hài hòa thì khi đó sinh hoạt Quốc gia mới  đạt tính thần quyền biến theo Dịch lý . 

2.- THIẾT LẬP CƠ CHẾ XÃ HỘI 

a.- Tam quyền phân lập 

Chế độ Dân chủ Hoa Kỳ đã đáp ứng được Tiêu chuẩn trên, bằng cách thiết lập Chế độ 

Tam quyền phân lập: 

A.- NGÀNH LẬP PHÁP.   ĐẠI DIỆN CHO ĐA SỐ 

B.- NGÀNH HÀNH PHÁP.ĐẠI DIỆN CHO THIỂU SỐ . 

 

Lập pháp / Hành pháp lưỡng nhất nơi Tối cao pháp viện: Tinh thần Hiến pháp 

C.- NGÀNH TƯ PHÁP 

ĐẠI DIỆN CHO TINH THẦN THÔNG THẠO HIẾN PHÁP 

Đại diện cho sự Tinh thông Tinh thần Hiến pháp (competency ) .giúp giải quyết sự Dị 

biệt giữa Thiểu số / Đa số . 

Toà án Tối cao pháp viện dựa theo Tinh thần Hiến pháp giúp Hòa giải những sự bất 

đồng giữa hai ngành Lập pháp  ( Đa số ) và Hành pháp  ( Thiểu số ) , nghĩa là Hòa 

giải được sự khác nhau giữa  hai đối cực Đa số / Thiểu số. 

Đây là tinh thần Dịch lý: Âm / Dương Hòa 

D.- SINH HOẠT DÂN CHỦ 

I.- BẦU CỬ  TỔNG THỐNG VÀ ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC 
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Trong Chế độ Dân chủ Tự do, để cho việc chọn những người Tài Đức ra lo việc đất nước 

được  kết quả tốt , thì phải  có cuộc Bầu cử Tự do. Có hai cuộc Bầu cử : 

II.- PHIẾU DÂN BẦU  ( POPULAR VOTE ) 

Một là cuộc Bầu cử được toàn dân bầu thuộc Đa số, đây là cuộc trưng cầu Dân ý : Vox 

populi, vox Dei; Ý Dân là Ý Trời, có mục đích để biết nhu cầu  của đời sống nhân dân là 

những gì, qua các cuộc tranh luận tranh cử, họ bầu chọn những ứng cử viên nào  đáp ứng 

được nguyện vọng của họ   Các phiếu toàn dân trong cuộc Bầu cử toàn quốc thuộc Đa số 

gọi là Phiếu Dân bầu  ( popular vote ) 

III.- PHIẾU CỬ TRI ĐOÀN ( ELECTORAL VOTE ) 

Hai là cuộc bầu của Cử tri đoàn thuộc Thiếu số gồm những đại biểu có tinh thần yêu  

nước, không dính líu tới việc phàn quốc hay ủng hộ thành phần phản quốc,  khủng bố, đặc 

biệt, các vị này phải có Tư cách và Khả năng, thông thạo về Quốc kế Dân sinh ( do yếu tố 

competency) mới được bầu ra qua hai giai đoạn, họ là những vị Đại biểu hiểu rõ việc kinh 

bang tế thế.    

Phiếu bầu của Cử tri đoàn tuy thuộc Thiểu số nhưng quan trọng hơn, vì Thiểu số có khả 

năng đáp ứng được Ý Dân trong công cuộc Dựng nước và Cứu nước để phục vụ toàn dân, 

nên phiếu Cử tri đoàn quan trọng hơn Phiếu Dân bầu. 

Trong cuộc Bầu cử để chọn Tổng Thống, Phó Tổng Thống cũng như chọn những người 

Hiền tài phục vụ Nhân dân cũng tuân theo các luật trên, 

Ứng cử viên Tổng Thống nào thắng số phiếu Dân bầu và và phiếu Cử tri Đoàn thì 

thắng cử. 

Trong trường hợp Ứng cử viên nào thua phiếu Dân bầu ( Đa số: popular vote ) mà 

thắng phiếu Cử tri đoàn  ( Thiểu số :electoral vote ) thì Ứng cử viên này cũng thắng 

cử, vì tính chất Competency của Thiểu số Cư tri đoàn là quan trọng hơn. 

E.- SINH HOẠT CHÍNH TRƯỜNG ( POLITICAL ACTIVITIES) 

Ngoài ra, trong nước phải có ít nhất là hai Đảng chính, tuy là lo việc chung, nhưng 

mỗi đảng chuyên biệt một lãnh vực, một lo Nội trị, một lo Ngoại giao, mặt khác Quốc 

hội cũng phải có hai Viện: Hạ viện chuyên hơn về  Nội trị, Thượng viện lại chuyên 

hơn về Ngoại giao, Quốc hội phải sinh hoạt với nhau sao cho việc Nội trị / Ngoại giao 

được Lưỡng nhất. 

G.- TÌNH TRẠNG GÂY MẤT  QUÂN BÌNH 

TRONG SINH HOẠT DÂN CHỦ 

Điều quan trọng là tuy sinh hoạt của các Đảng phái là phân công chuyên biệt một số 

lãnh vực, nhưng luôn phải giữ vững Tinh thần Quần nhi Bất Đảng thì mới phục vụ Quốc 

gia được hữu hiệu, do phải xem Quyền lợi Chung của Quốc gia lớn hơn Quyền lợi Riêng 

của Đảng, đừng vì Qưyền lợi riêng của Đảng, ngặn chặn nhau làm việc có ích cho riêng 

đảng mình mà làm phương hại đến quyền lợi Chung của toàn dân. 
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Tam quyền phân lập là cái kiềng 3 chân, trên đó Ba ngành của  Chính thể Dân 

chủ được dựng xây, Chế độ này có thể trật đường rầy Thiên lý trong tạm thời vì tinh 

thần “Đảng nhi bất Quần “,  chính tinh thần Dịch lý trong Cơ chế lại giúp điều chỉnh 

mà không bị sụp đổ cả mảng như Liên Bang Xô Viết. 

Sự khác biệt là ở Triết lý “Chấp kỳ Lưỡng đoan “ < Đi bằng 2 chân > chấp nhận  Hòa 

giải với nhau theo Chính Trung của Dịch lý để đạt giải pháp Hòa, còn Triết lý “ Mâu thuẩn 

Thống nhất “ của Marx. thì tiêu diệt đối phương  để  < Đi bằng 1 chân >, nên khi bị vấp 

thì té ngả là chuyện đương nhiên. 

Chúng ta tìm thấy Tinh thần Hiến pháp Hoa Kỳ chỉ là nét Lưõng nhất của Bác ái 

/ Công bằng “ theo Dịch lý. 

H.- CƠ CẤU VÀ SINH HOẠT XÃ HỘI CŨNG ĐỀU 

THEO TINH THẦN LƯỠNG NHẤT CỦA DỊCH LÝ. 

Đây là nền Dân chủ tiến bộ nhất của Nhân loại, chúng ta có thể hỏi hỏi được vô số vấn 

đề thích hợp cho hoàn cảnh nước ta, nhất là về phương diện Khoa học kỹ thuật. 

Học hỏi Chế độ Dân chủ Hoa Kỳ để đi sâu vào lãnh vực ứng dụng của Tinh thần 

Triết lý An vi của Tổ tiên để có Nội lực hầu Cứu nước và dựng nước, 

Có hai vấn đề chúng ta cần phái lưu tâm để nhận ra nguyên nhân gây ra những 

bước Phế Hưng của Dân tộc’. 

Khi mọi thành phần tuân theo tinh thần :  “ Quần nhi bất Đảng  “ nghĩa là mọi 

thành phần đoàn kết với nhau theo Tinh thần của Dân tộc thì làm cho Quốc gia Hưng 

thịnh ; ngược lại các thành phần tuân theo tinh thần  “Đảng nhi bất Quần :  thành 

phần nào chỉ lo riêng cho quyền lợi phe phái minh thì đương nhiên bỏ quên quyền lợi 

Chung của quốc gia  gây ra  cảnh phân hóa làm cho Lịch sử Dân tộc bị Phế trễ.  

 

  I.- CÁI KHÔN ĐƯỜNG DÀI CỦA HOA KỲ 

1.-Thiết lập Chế độ Dân chủ 

Để nâng cao Dân sinh và Dân Trí làm cho Dân giàu nước mạnh, nhất là duy trì cho Tình 

trạng Quốc gia luôn ổn định. 

2.-THỰC HIỆN Phong trào Giải Thực 

Thực hiện Phong trào Giải thực vừa để  thể hiện Tinh thần của Hiến pháp và  vừa  truyền 

bá việc Bác ái và Công bằng, vì  “ Nhân Nghĩa vị thường bất lợi” 

 

[ 23 ].Sự thật về sự gian manh của CS và  các trí thức Tả phái. 

3 .- Lập Hội Quốc Liên rồi Liên Hiệp Quốc 

Thiết lập Môi trường sống Quốc tế để phát triển và bảo vệ an ninh chung để duy trì Trật 

tự thế giới thì không những giúp cho các nước khác được yên thì chính là cách làm cho 

nước mình được yên hơn. Khi phương tiện giao thông và truyền thông được nhanh chóng 

thì các nước không thể co cụm mình trong Chủ nghĩa Dân tuý lạc hậu nữa. 
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4.-Kế hoạch Marshall 

Sau thế chiến thứ hai  ( 1939 – 1945 ), Hoa kỳ đánh bại Phát xít : Đức - Ý  - Nhật. Hoa Kỳ 

không chiếm lấy để cai trị như Đế quốc thực dân, mà lại giúp kẻ thù xây dựng lại những 

đổ nát của chiến tranh, để biến kẻ thù trở thành những Đối tác của nhau, giúp nhau xây 

dựng chế độ Dân chủ để vừa phục vụ nhân dân trong nước và vừa làm Đối tác giúp nhau 

phát triển kinh tế và giữ an ninh chung.   Không có Tinh thần  Bác ái và Công bằng của 

nền Hiến pháp thì Hoa kỳ không thể hành xử được như thế . Đó là cái Khôn đường dài, cái 

Khôn chung  cho Nhân loại. 

Ngày nay các nước Đức Ý Nhật là đồng minh lớn của Hoa kỳ.  Đây là hành động “ Make 

America great “ 

5.- Công cuộc Toàn cầu hóa 

Thế kỷ 21 là thế kỷ mà Khoa học phát triển cao độ, những công trình xây dựng thật vô 

cùng to lớn, nhưng công trình phá hoại cũng kinh hoàng.  Ngày nay nhiều nước đã có vũ 

khí nguyên tử  cũng như những nhu cầu lớn lao hơn để phát triển kinh tế hầu đáp ứng nhu 

cầu ngày càng lớn của Nhân dân, nên không thể sống cô lập theo kiểu Dân tuý nữa. 

Thế giới ngày nay đang run sợ sản phẩm trí tuệ của mình, những vũ khí tối tân và vũ khí 

nguyên tử  đang đe dọa mạng sống nhân loại hàng giây hàng phút.  Trước đây  để nắm 

ngôi bá chủ, các nước đã đem bao nhiêu công trình của Trí tuệ  và tiền của để sản xuất ra 

vô số vũ khí giết người hàng loạt, đến nay thì lại ngày đêm vẫn môt mặt phát minh ra vũ 

khí tân tiến hơn, mặt khác lại chăm lo toan tính  giải trừ Vũ khí nguyên tử và tìm cách ngăn 

cấm không cho các nước khác sản xuất ra vũ khí nguyên tử . Việc này khiến nhân loại phải 

chạy vòng quanh!  Khi đã có Vũ khí nguyên tử trong tay, nếu các nhà chính quyền đánh 

mất Lương tâm thì Nhân loại sẽ bị tiêu diệt cũng như lãnh phải những bệnh tật kinh hoàng 

do bụi phóng xạ nguyên tử đưa tới. 

 

Hai kế hoạch trên là trách nhiệm Liên đới thuộc cấp Nhân loại của Hoa Kỳ, nếu Nhân loại 

cứ đễ  cho mối Liên hệ chung bị cắt đứt  thì thảm trạng do Vũ khí nguyên tử đem tới sẽ 

không tránh khỏi.   Có ý kiến cho rằng những Công trình đó cũng do Hoa Kỳ đi kiếm thị 

trường để thủ lợi, nhưng đừng quên những kế hoạch này cũng đem lại lợi ích cho các nước 

khác, cha ông chúng ta cũng đã có nói: “ Nhân Nghĩa vị thường bất lợi “: việc Nhân 

Nghĩa thường cũng không phải là không có lợi. Đây là cái Khôn dài lâu  vì mang tính chất 

lưỡng lợi. ( win – win solution ).    Xưa nay chưa có nưóc lớn nào đi vác ngà voi cho các 

nước nhỏ nào. 

 

Do đó người ta bảo Thế kỷ 21 phải là Thế kỷ Tâm linh, tức là thể kỷ phải phục hoạt lại 

Lương Tâm cho con người, cho Nhân loại. Nhân: Nhân giả: Đã là Con Người thì phải có 

đức Nhân , tức là lòng yêu thương, kính trọng và bao dung nhau, khi đánh mất lòng Nhân 

thì con Người Hận thù nhau, đối xử với nhau như Sài lang. CS là bài học đau thương xót 

xa của Nhân loại. Không phục hoạt lại đối sống Tâm linh thì Nhân loại  không thoát khỏi 

cảnh bị hủy diệt.     Quả bom diệt Chủng do Trí não của Nhân loại sản xuất ra đang treo 

bằng sợi tơ lơ lửng trên đầu Nhân loại . 

Phục hoạt đời sống Tâm linh cũng chưa đủ  mà phải “ Make the world great “mà không 

còn chỉ “ Make America great again “ nữa!. 

 

Công trình  “ Toàn cầu hoá ‘ phải là một mệnh lệnh của Thời đại hôm nay .  Thế kỷ này 

là thế kỷ của truyền thông của internet, giúp các nền Văn hoá, các tôn giáo cũng như các 
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nền Văn minh giao thoa với nhau. Nếu không tìm cho Nhân loại một thông lộ bằng con 

đường Xây dựng, con đường của Tình Yêu, của Công lý thì Nhân loại lại sa vào cạm 

bẩy Hận thù, đấy là nguồn  sức mạnh phá hoại tiêu diệt cả Nhân loại.  

Tồn tại và Phát triển hài hòa hay “ Khôn độc dại Đàn “để tiêu diệt nhau là một sự Lựa 

chọn sinh tử. 

Muốn Tồn tại và Phát triển hài hòa với nhau thì phải dấn thân vào công cuộc Toàn cầu 

hoá. Toàn cầu hoá bằng cách  giúp nhau xây dựng chế độ Dân chủ để cải tiến Dân sinh, 

nâng cáo Dân trí để giúp nhau thành Đối tác có khả năng “Ăn nên Làm ra “ và có khả 

năng bảo vệ quyền lợi của nhau.  

Nhưng công cuộc Toàn cầu hoá không thể chỉ độc hành, mà cần phải có tính thần Dân chủ 

xuất phát  từ nguồn Tâm linh  giúp định hướng Công trình Xây dựng Công lý xã hội để  

không bị lạc nẻo.. 

Tâm linh giúp cho Khoa học không bị chệch hướng nhờ sự hướng dẫn của Lương Tâm, 

Lương Tâm mà không có Khoa học thì cũng chẳng làm nên công cán gì , cho nên: 

 

“ Tâm linh / Khoa học →1. ( dual unit )  

 

Tâm linh là nguồn Tình yêu và Lý công chính để giúp mọi người ăn ở công bằng mà 

sống Hoà với nhau. 

 Khoa học là Kỷ thuật giúp nâng cao Dân Sinh và Dân Trí. 

Tuy là Ngược nhau, nhưng Tâm linh / Khoa học hay  Tình / Lý phải tương tham thì 

Nhân loại nmới sống yên ổn với nhau được . 

Do say mê ánh sánh choáng lộn của Khoa học mà người ta bỏ bê đời sống Tâm linh, 

nên đánh mất Hướng sống Công chính, mọi sự rắc rối  bắt nguồn từ đây. Tâm linh  là 

nguồn Tình thì u linh man mác, Còn Khoa học thuộc phạm vi Lý thì rõ ràng khúc chiết, 

nên là nghịch số, con người phải có Lòng Rộng Trí Sâu mới hành xử sao cho cặp đối 

cực được hài hòa như Âm Dương hòa . 

Thế giới ngày nay đang lệch hướng về Khoa học,chừng nào chưa phục hoạt lại đời sống 

Tâm linh cho cân bằng để khi đó con người chưa biết cách ăn ở hài hòa với nhau, thì 

viễn tượng Hoà bình chưa  ló dạng. 

 

Xưa nay người ta thường có quan niệm sai lệch về Hoa kỳ. 

Ở trong đất nước Hoa Kỳ  thì nên có Quan niệm rõ ràng, rằng đây là đất nước của Cơ 

hội và Phương tiện, mình muốn có đời sống đàng hoàng mà cố vươn lên thì có vô vàn 

Cơ hội và Phương tiện giúp mình nhất định thành công, nếu mình muốn đi vào hỏa 

ngục thì cũng có vô vàn cơ hội. 

Còn đối với nước ngoài khi giao thương làm ăn với Hoa kỳ thì phải nhận ra Hoa kỳ 

luôn tìm thị trường khắp thế giới để kiếm lời bằng cách tìm đối tác có khả năng cùng 

giúp nhau ăn nên làm ra, và cùng nhau chung sức bảo vệ quyền lợi chung theo  lối 

Lưỡng lợi ( win – win solution ). Khi gặp bất lợi, không có lời  thì Hoa kỳ tìm cách rút 

lui, đó là lối làm ăn thường tình,chứ Hoa Kỳ không chỉ “Ăm cơm nhà vác ngà voi “ như 

nhiều người lầm tuởng. Vì hai bên chưa hiểu rõ Văn hóa của nhau, nên việc lấy bụng 

ta suy ra bụng Hoa Kỳ cũng như Hoa kỳ lấy bụng mình mà suy ra bụng nước khác đều 

là lầm to, Hoa Kỳ không là nước toàn hảo mà cũng không là nước xấu, nhưng nhìn kỹ 

mà xem trên thế giới  Hoa kỳ vẫn là nước tương đối tốt mà thôi. 
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 Còn CS thì khôn vặt  chỉ giỏi mưu mánh gian giảo để giết Người cướp Của! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

CHƯƠNG  MƯỜI   MỘT 

HÃY TRỞ  VỀ  GỐC ĐỂ  TRỞ  NÊN MỘT 

LÝ DO TRỞ  VỀ  GỐC ĐẠO: 道  

 

Chữ Đạo gồm có hai phần: Chữ Đạo gốm: 首 +辶= 道 gồm chữ Thủ là cái Đầu hay cái 

Gốc và quai Xước như cái Bàn chèo để chuyên chở về Gốc hay cách trở về Gốc Đạo.  ( : 

Tinh thần Hiến pháp ) 

Theo Lão Tử trong Đạo Đức Kinh, Đạo gồm hai phần Đi Ra và Đi Về. 

Đi Ra là con đường “ Đạo sinh Nhất, Nhất sinh Nhị,Nhị sinh Tam, Tam sinh vạn vật. 

Vạn vật phụ Âm nhi bảo Dương. Xung khí dĩ vi hòa” : Đạo sinh Một, Một sinh Hai, Hai 
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sinh Ba, Ba sinh vạn vật. Trong vạn vật không vật nào mà không cõng Âm và bồng Dương. 

Nhân chỗ xung nhau mà hòa nhau). 

Đi về là : “Phản giả đạo chi Động” ( 反 者 道 之 動 ): Trở lại là cái động của Đạo. Đạo 

luôn Biến Động theo cách Đi ra / Đi Về ( Phản phục ) không ngừng nên Biến hóa theo 

Tuần hoàn; Đi ra sinh hoạt tiêu hao Năng lương nên phải Đi về ( Gốc Tâm linh ) để sạc 

Năng lượng mà tiếp tục Chu trình Biến Dịch mới. 

Tương tự như thế, Nho bảo” Đồng quy nhi Thù đồ “ tức là Đi ra, rồi “ Thù Đồ nhi Đồng 

quy “ tức là Trở về Gốc Đạo hay Thái cực. 

Trong tất cả các luật của Tạo Hóa, thì cái luật lớn nhất và quan trọng nhất là luật “Phản 

Phục” 反 復: hễ: “Vật cùng tắc phản”, “Vật cực tắc biến: Mọi vật khi đi đến cuối đường 

thì phải quay trở lại, mọi vật khi gặp cảnh bế tắc thì phải tìm cách biến hoá mà vượt qua 

” (Đ. Đ. K ), hay khi Đi Ra ngoài hoạt động làm tiêu hao năng lượng, nên buộc phải Trở 

Về Nguồn để nạp Năng lương hầu có năng lực mà thực hiện Chu trình mới. 

Do đó mọi người phải Tu để có Nhân / Nghĩa, không những để yêu thương người thân, 

mà còn yêu cả những người bất đồng Ý kiến để tìm cách sống Công chính mà hoà với nhau.    

Khi đánh mất Nhân Tình ( Tình Yêu ) và Nhân Tính ( Lý Công chính ) thì con Người 

đánh mất Tình Liên đới với nhau,  gây ra cảnh Phân hóa, đó là nguồn của Quốc nạn 

và Quốc nhục, coi thường cái Sảy “ Tu Thân “ thì  sẽ nảy ra  “ Quốc loạn “ là điều 

không thể coi khinh !  

D.- NAN ĐỀ CỦA NHÂN LOẠI 

Đây là cảnh Huynh Đệ tương tàn đầu tiên trong lịch sử nhân loại, do anh em 

cùng huyết thống tương tàn. Căn do là do nếp sống nghịch với Thiên lý là lý của cặp đối 

cực giao hòa. 

Đại chủng Việt đã bị Tần Thuỷ Hoàng là người Tây  Nhung ( trong Tứ Di: Đông Di, Tây 

Nhung, Bắc Địch, Nam Man  ) thôn tính, còn Việt Nam thì bị Hán Võ Đế là người Nam 

man sai Mã viện đánh bại Hai Bà Trưng mà lập nền đô hộ lâu dài, còn Việt Nam thì nạn 

Thập Nhị sứ quân, Trịnh Nguyễn phân tranh và nay Quốc Cộng tương tàn, sau đó lại bị 

CSVN hãm hại đồng bào và bán nước, nguyên nhân duy nhất là do nếp sống Tham tàn và 

Cường bạo của nếp sống Du mục.  

Nhưng những rối loạn đau thương đều do hai thành phần chiụ trách nhiệm: Một 

thành phần chủ động gây ra, còn thành phần kia chiụ liên đới trách nhiệm, không ai 

có thể vỗ ngực xưng là vô can. 

Còn ở Tây phương thì trước tiên bị Chế độ Nô lệ, đến Đế quốc Thực Dân, rồi đến Quốc 

tế Cộng sản, đó là ba tai họa lớn của Nhân loại, họ  đều sống theo lối bạo động của Du 

mục mà áp bức cướp bóc mà bành trướng mà gây rối loạn làm khổ đau triền miên cho 

nhân loại. May thay ngày nay các nước Tây phương đã chuyển qua chế độ Dân chủ. 

E.- PHƯƠNG CÁCH GIẢI QUYẾT 
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Là nạn nhân triền miên của nếp sống Du mục Bắc phương, Cha ông chúng ta đã có Chiến 

lược và Chiến thuật đối ứng hữu hiệu: 

Chiến lược đó là: 

  “Lấy Đại nghĩa  ( social justice ) để thằng Tham tàn  ( Greedy and harsh 

) 

  “Đem Chí Nhân ( Great cause ) mà thay Cường bạo.” ( Violent, ruthless 

) 

  Bình Ngô đại cáo. Nguyễn Trãi ) 

 

Nhân là lòng Kính trọng Yêu thương và Tương dung mà liên kết sống chung với nhau, còn 

Nghĩa lả lẽ sống công bằng hai chiều về trách nhiệm và quyền lợi để giữ lẽ Công bằng 

tương đối mà sống Hòa với nhau. Nếu đa số trong toàn dân đều có nếp sống tương đối như 

thế thì làm sao mà toàn dân không xây dựng được đời sống ấm no hạnh phúc,và luôn có 

đủ Nội lực để bảo vệ được nền độc lập. 

Còn Chiến thuật thì: 

“ Dĩ Nhu  ( To be soft ) thắng Cương ( To be hard, inflexible ) 

Dĩ Nhược  (  To be weak )  thắng Cường “ (  To be Violent ) 

 

Đối với kẻ yếu thì đương nhiên không thể dùng bạo lực mà tốc chiến tốc thắng, mà phải 

trường kỳ chiến đấu, phải vận dụng tất cả phương tiện của Nhu và Cương của toàn dân, 

mọi người cứ nhắm vào chỗ yếu của Địch mà đánh theo sáng kiến của từng người, đánh 

vào tất cả mọi mặt, đánh triền miên không ngừng nghĩ, đánh bất ngờ. Cha ông chúng ta 

đã vận dụng phương thế này rất hiệu quả.   

Các triều đại Vua Chúa của ta vào thời Lý Trần, nhất là nhà Lê đã dùng chiến thuật này 

mà đánh bại kẻ thù khổng lồ phương Bắc nhiều phen. 

Ở Đại Hàn vào thế kỷ 13, Hoàng Tử Lý Long Tường của nhà Lý cũng dùng chiến thuật 

trên giúp vua Đại Hàn 2 lần chiến thắng quân Mông  Cổ,cũng vào thời đó trong 60 năm 

nhà Trần đã 3 lần đánh bại quân Mông Cổ, một  quân đội hùng mạnh đã cày nát cả Đông 

Tây. 

II.- ĐÔNG / TÂY, TÂM LINH / KHOA HỌC, ĐẠO / ĐỜI GẶP NHAU 

Nền văn hoá Hoà bình được thai nghén cách nay đã từ 12 đến 30 ngàn năm, thế mà nhờ 

trực giác mà Tổ tiên Việt đã cảm nghiệm được Thiên lý từ thời đó, mãi đến thế kỷ thứ 17, 

18, 19 khoa học mới khám phá ra rõ ràng. Đây là nơi Kim Cổ gặp nhau, Khoa học Vật lý 

vi tử gặp Nho giáo.   

Nho gia còn bảo: “Vạn vật đồng nhất Thể và Vạn vật tương liên” : vạn vật đều được 

cấu tạo bởi ( vật chất và ) năng lượng  nhờ đó mà vạn vật trong vũ trụ đều có thể liên hệ 

mật thiết với nhau qua các môi trường: Nước, Không khí, Đất và Tư tưởng cũng như 

Tâm linh.    

Những nhà Yoga cho rằng những môi trường đó là Cơ thể nới rộng ( extended body ) 

của con người, qua các môi trưòng đó các sinh vật trên trái đất trao đổi mọi thứ với nhau 
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để sinh tồn và phát triển.  Con người của chúng ta được liên kết chặt chẽ với môi 

trường xung quanh: Khí oxy ta vừa thở vào có thể xuất phát từ rừng già châu Phi, thực 

phẩm ta ăn vào ở Mỹ châu có phẩm chất từ đất đại tại Á châu. Cơ thể của ta gồm những 

phân tử tạm thời gồm tế bào, mô và các cơ quan. Cơ thể của ta xem ra rắn chắc và ít thay 

đổi, thực sự là nó thay đổi không ngừng.  

Nhờ dùng phương pháp đồng vị phóng xạ mà biết được 98% của 10 lũy thừa 28 tế bào ( 

ten trillion quadrillion atoms ) trong cơ thể ta được thay thế hàng năm. lớp tế bào lót 

trong dạ dày được thay đổi trong 5 ngày, da của ta được thay hàng tháng, gan của ta trong 

6 tuần.   Đa số tế bào trong cơ thể ta đều do thực phẩm ta ăn vào. Nước, Không khí là nhu 

yếu tối thiết. 

Tư tưởng, Tâm linh lại càng bức thiết hơn, tất cả đều có mối liên hệ khăng khít với ta. Ngày 

nay nhiều nơi người ta đang cố sức phá họai các môi trường để thủ lợi bất chính, tức là 

người ta đang đẩy nhau tự tử một cách vô ý thức vậy 

Ta cũng nên biết mọi vật đều có những nguyên tử, phân tử hoạt động liên miên trong đó, 

nên đều phát ra những tần số, những vật chất đặc thì có tần số chậm, nên ta thấy được, 

những vật chất ở thể khí có tần số cao hơn, nên vượt qua tầm giác quan của ta,  những tần 

số của đài phát thanh thì cao hơn nữa, như làn sóng ngắn. khi ta suy tư cũng phát ra tần 

số, mà tần số có phát ra được là nhờ năng lượng, khi ta tê liệt vì thiếu năng lượng thì không 

thể suy tư được.  Nhờ các tần số mà  “đồng thanh, đồng khí thì tương cầu”, nếu ta suy 

tư cùng tần số như Tổ tiên ta thì ta có thể gặp “ Hồn thiêng Sông Núi tức là Nhân / 

Nghĩa, Hùng / Dũng (: Bao dung )  ” 

Đây là thế giới Động thuộc thế giới hiện tượng. Còn thế giới Tâm linh là thế giới Tĩnh, 

thế giới VÔ: vô hình, vô tướng, vô thanh, vô sắc, vô xú, quê hương của Thượng Đế, 

lại  nữa“ Thiên hà ngôn tai!: Trời có bao giờ nói đâu! 

Ngoài ra người ta khám phá ra ra có hàng tỷ vũ trụ, mỗi vũ trụ có hàng tỹ thiên hà, 

trong  thế giới vô cùng lớn đó đều chứa những thứ vô cùng nhỏ như nguyên tử, vi 

tử…Trong các nguyên tử đó cũng còn là thế giới vô cùng lớn nữa. Đó là công trình 

của Thượng Đế, tuy không thấy Ngài, nhưng nhìn vào nguồn Tiến hoá khôn cùng trong 

vũ  trụ  ( tiến hoá theo định luật chứ không thể ngẫu nhiên  ) thì việc chối bỏ không thấy 

Ngài là thiếu Tâm đạo: Tâm bất tại yên, thị bất kiến thính bất văn, thực bất tri ký vị: 

Khi con người đánh mất Tâm Đạo, thì mắt nhìn chẳng thấy, tai nghe chẳng hiểu, miệng ăn 

cũng chẳng biết mùi vị!  Đó là tình trạng của những người vong thân.  

Tóm lại, những phép lạ được xẩy ra từng sát na trong ta, quanh ta và khắp vũ trụ từ thưở 

đời đời tới nay và mãi mãi trong tất cả mọi vật từ những hạt bụi đến vũ tru bao la, nhất là 

con ngưòi.. Thượng Đế ở trong ta, quanh ta và cũng ở xa ta, đâu đâu cũng có Ngài. Thượng 

Đế linh thiêng nên chỗ nào cũng có Ngài hiện diện, con người có tìm cách tiếp cận với 

Ngài thì mới mong là  “ Nhân linh ư vạn vật “, chứ đừng có lầm nghĩ là Thượng Đế  chỉ 

có mãi trên tít Trời cao, mà ở dưới thấp này mình muốn làm gì thì cứ thản nhiên. làm 

những điều nghịch với Thiên lý! Những người “Dọc ngang nào biết trên đầu có ai?” là 

những đầu mối của nhiều tệ đoan con người và xã hội. 
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Sở dĩ Chúa Giê-su phải giảng cụ thể và đơn giản như thế để cho những người nghe dễ 

hiểu, vì những người thời đó trình độ hiểu biết còn thấp chưa thể lãnh hội được những điều 

phức tạp cao xa về khoa học. Những  lời giảng này cần được sự phù họa  của  những hiểu 

biết sâu xa về khoa học, những định luật khoa học cũng là luật Chúa lập ra để bảo đảm 

cho sự Tự do của loài người, không có định luật biến đổi của khoa học cũng như tính chất 

bất biến của  chúng thì loài người không thể tồn tại.   

Tuy không thể làm sao thấy được Thượng đế, Thiên Chúa, nhưng chúng ta có thể nhận biết 

Ngài qua công trình Vô cùng Tinh vi và Vĩ đại của Ngài qua muôn vàn Tạo vật trong Vũ 

trụ.  

Ngày xưa khi trực giác còn mạnh, các Thánh được chúa Giê su mạc khải, nên các 

Ngài cảm nghiệm được Thiên Chúa toàn Năng, toàn Thiện, toàn Mỹ. Các Tổ phụ của 

Việt tộc cũng vậy, nhờ quan chiêm thời tiết mà cảm nhận được Thiên lý: Lý Thái cực: 

Âm Dương hoà. 

Ngày nay nhờ Lý trí được phát triển, giúp Khoa học vô cùng tiến bộ, nên : 

Khi đi vào Thế giới vô cùng Bé, các Khoa học gia  khi tìm hiểu vật chất thì khám phá 

ra được có cả một thế giới vô cùng Lớn ở trong.  

Ngược lại khi đi vào Thế giới vô cùng Lớn trong Không gian vô cùng vô tận, các Khoa 

học gia cũng lại tìm ra được vô vàn thế giới vô cùng Bé ở trong. 

Nói tóm lại trong cái Tinh vi có cái Vĩ đại, ngược lại trong Vĩ đại cũng chứa cái Tinh 

vi. 

Chúng ta có thể kết luận : Đấng đã sáng tạo ra cặp đối cực Tinh vi / Vĩ đại trong Vũ 

trụ là Thượng Đế, là Thiên Chúa hay Đấng Chí tôn , hay Cha Trời Mẹ Đất hay một 

danh xưng nào thích hợp là được. 

Vũ trụ này cứ biến hoá không ngừng trong trật tự nhờ cặp đối cực Tinh vi / Vĩ đại được kết 

thành Lưỡng nhất. Có những định luật bất biến duy trì sự Biến hoá bất biến trong mọi lãnh 

vực trong Vũ trụ. Đó là Thiên lý hay Luật của Thiên Chúa.  

Như vậy, thời nào và ở đâu đâu cũng có phép lạ, phép lạ xẩỳ ra từng sát na, xẩy ra mãi 

mãi và bất biến từ Alpha tới Omega, chỉ khi nào Lương tâm chúng ta có trong sáng mới 

cảm nhận ra được. 

Vũ trụ này cứ biến hoá không ngừng trong trật tự nhờ cặp đối cực Tinh vi / Vĩ đại được kết 

thành Lưỡng nhất. Có những định luật bất biến duy trì sự Biến hoá bất biến trong mọi lãnh 

vực trong Vũ trụ. Đó là Thiên lý hay Luật của Thiên Chúa.  

 

III..- VẤN ĐỀ  CHÂN LÝ 

Theo Việt Nho thì Chân lý là Nhất Lý: Lý Thái cực Âm Dượng Hòa.  Âm Dương Hòa 

là Lưỡng cực nhất Nguyên ( Dual unit ) ,  tuy Phân cực nhưng vẫn Lưỡng nhất, không 

gây cảnh Phân hóa như thuyết Nhị Nguyên.  
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Cũng vậy, tuy Chân lý chỉ có Một, nhưng con Người ở các phương Đông , Tây , Nam 

, Bắc , mỗi nơi quảng diễn một cách khác nhau, bằng Ngôn ngữ, Văn tự khác nhau, 

nên có Văn hóa, Tôn giáo  khác nhau, nhưng nhờ nguồn Tâm linh ( Nguồn Năng 

lượng Tình Thương ) là Tiềm thức Cộng thông của Nhân loại, nên con người bất cứ 

ơ đâu cũng hiểu nhau, cảm thông nhau mà  sống yên vui với nhau. 

Vì khi Thù đồ, mà con người không Đồng quy về Gốc Tâm linh , gốc Tình Thương, 

nên đánh mất nguồn Lý Công chính, do nạn phiến diện như Triết lý Sờ voi, , sinh ra 

ngộ nhận,  cho rằng chỉ có Tôn giáo mình , Văn Hóa minh mới có Chân lý, còn bên 

kia là Tà Đạo, nên nhân danh Chân lý mà tiêu diệt bên kia , gây ra tai ương  cho nhân 

loại! 

Do đó là phương cách Thù đồ nhi Đồng quy về Nhất lý, về nguồn Tâm linh, nguồn 

Năng lượng Tình Thương là Đáp đề của Nhân loại.  

Rằng là Nhân loại tuy có 8 , 9 tỷ người, nhưng  cũng chỉ có Một Gốc Tâm linh . 

 

 

 

 

 

 

 

CHƯƠNG MƯỜI  HAI 

Qua sự tìm hiểu, học hỏi Thánh Kinh và nền Dân chủ Hoa kỳ, chúng tôi lấy làm ngạc 

nhiên là tuy có ít Dị biệt nhưng làm sao giữa Thánh Kinh và Việt Nho lại có cùng 

chung Cơ cấu từ Vũ trụ quan, Nhân sinh quan đến Phụng vụ và ngay đến Phép Rửa 

cùng việc  táng xác  và lên Trời của Chúa Giê –       su.   

Ngoài ra, nền Dân chủ Hoa kỳ cũng chẵng khác, tinh thần Dịch lý Âm Dương Hòa đã 

được áp dụng một cách tài tình trong  Cơ cấu xã hội .  

Chúng ta biết trươc khi lập Quốc, các Tổ phụ Hoa kỳ như George Washington, 

Thomas Jefferson . ..   đã qua bên Anh  tham khảo với phong trào Quesnay, cũng như 

sang Pháp tham khảo Tài liệu Missions étrangères của các Vị Lm Dòng Tên về Nho 

giáo. 

Các Tổ phụ đã học được vài vấn đề quan trọng của phuơng  Đông mà  các vị Lm 

Dòng Tên đã  tham khảo với các nhà thâm Nho Trung Hoa mới có được, đó là mấy 

điểm quan trọng sau : 

1.- Tìm Hạnh phúc ngay ở đời nay, chứ không chỉ ở đời sau. 

      2.- Việc giáo dục phải phổ thông, chứ không dành riêng  cho Quý tộc. 
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3.-Tuyển hiền dữ năng ( Chọn người có Đức và có Tài ) ra gánh vác việc nước. 

      4.- Nền tảng  Nhân bản  ( Dân chủ ) của Quốc gia  Dân tộc là : 

“ Dân vi bang bản, bản cố bang ninh .Tru bạo quốc chi quân, nhược trụ độc phu “  :  

Dân là gốc của Nước, Gốc có vững thì Nước mới yên, giết một ông Vua bạo ngược, chẳng 

khác gì trừ khử một tên phàm phu tục tử.    

Đó là Tinh thần Dân chủ nơi Văn hóa  phương Đông . 

Đây cũng là tinh thần Việt Nho của  Tổ Tiên Vìệt, nhưng Văn Hóa Dân tộc ta đã  bị 

Kẻ thù Đông Tây làm cho sa đoạ, nay  mới  có cơ hội chấn hưng lại và đồng thời học 

hỏi  Thánh kinh theo tinh thần  Đông phuơng,  giúp Dân Việt Nam có thêm môt nguồn 

sinh lực mới theo tinh thần Vạn giáo nhất Lý hay  Tôn giáo đại kết  để  nhân loại  có 

thể  sống chung hòa vui với nhau, nhất là giúp Dân tộc chúng ta nhận ra có nguồn 

Ánh sáng  đang le lói trước đường Hầm, là  giữa Cơ cấu Thánh kinh Công giáo và 

Nho giáo - Văn Hóa của Dân tộc Việt – có một nền tảng vững bền để sống chung với 

nhau, hoà giải với nhau, hợp tác với Tôn giáo khác mà cứu Dân giúp Nước, nên không 

có lý do gì để Tôn giáo khác gây khó khăn, khi người giáo dân đi vào lòng Dân tộc ( 

chứ không phải ở ngoài và ở trên Dân tộc ) để thi hành Đại Nghĩa,  thì việc này sẽ giải 

tỏa được  sự ngộ nhận âm ỉ xưa nay giữa các Tôn giáo với lý  do Nội / Ngoại để gây 

khó khăn  cho nhau như đã từng trải qua. 

Một điều mà mọi Tôn giáo phải công nhận là nước ta đã có một nền Văn Hóa  vững 

bền suốt  5000 năm, tuy có phần sa sút vì nạn độ hộ lâu ngày và  chiến tranh liên miên, 

nhất là sự cai trị độc tài của CS, nay đã có  Việt Nho và Triết lý An vi là nền Văn Hóa 

Thái hòa vừa là nền Văn Hoá có Triết lý Nhân sinh vừa có phương cách đem Đạo lý 

Nhân sinh vào các Cơ chế xã hội để cùng nhau vươn lên vực dậy mưu ích cho toàn 

dân .   

 NỀN VĂN HÓA DÂN TỘC CÓ:: 

MỘT VŨ TRỤ QUAN ĐỘNG 

Đó là Dịch lý Âm Dương Hòa, tức là luật biến đổi bất biến trong Vũ tru, Dịch lý mang 

tính chất luôn tiến bộ trong trạng thái Quân bình  Dịch lý còn là thuật Quyền biến 

trong  cuộc sống xử thế . Âm Dương Hòa còn là Triết  lý Hòa giải hay  là cách Đối 

thoại để tìm Biện pháp tìm ra điểm Chính trung ” Phải Người Phải Ta “ theo tinh 

thần Hiến pháp để mọi người sống an hòa với nhau. 

Dịch lý là Linh hồn của Việt Nho, là Chủ đạo Hòa chung  cho cả  Dân tộc, Giáo cũng 

như Lương, mọi người đoàn kết một Lòng với nhau  mà cứu Dân giúp Nước. 

MỘT NHÂN SINH QUAN NHÂN CHỦ : 

TỰ CHỦ, TỰ LỰC, TỰ CƯỜNG, 
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Một Lộ đồ đem “  Đạo lý Nhân sinh vào đời  theo Dịch lý “  luôn tiến bộ trong trạng 

thái ổn định.. 

Nếu có một phong trào Canh tân  đời sống theo Tinh thần  Hòa và Bất khuất của Dân 

tộc, giúp đoàn kết toàn dân hầu thiết lâp  các Cơ chế Dân chủ một cách Công chính, 

thì có thể có hàng ngàn chuyên viên nguời Việt ở ngoại quốc sẽ đổ về cùng toàn dân 

vùng lên vực dậy, thì làm sao mà dân không ấm no, nước nhà không thịnh vượng! 

Trong công việc Cứu và Dựng nước thì Vấn đề đoàn kết Dân tộc là quan trọng hàng 

đầu.  Nước ta là một nước đa giáo, tuy tôn giáo nào cũng mang bản chất Hòa bình, 

nhưng thực tế là không Tôn giáo nào có thể độc diễn được, vì  sẽ gây ra tình trạng 

phân hoá Dân tôc rất nguy hiểm, Việt Nam đã có đủ kinh nghiệm về nan đề này.   

Thiển nghĩ  chỉ có  Văn Hoá Dân tộc là nơi đồng quy của mọi thành phần nhất là nền 

Văn Hoá Thái hòa của Dân tộc, nển Văn hoá này không những chung cho toàn dân 

từ ngày Lập quốc đến nay đã 4091 năm, lại nữa  nền Văn hoá này  là nền Văn hoá có 

nền tảng Hoà chung  cho từng Cá nhân, từng Gia đình tới Quốc gia và ngay tới lãnh 

vục Triết lý và Tâm linh.  

Các Tôn giáo không những có Cơ hội truyền giáo bằng Lời, mà đặc biệt bằng hành 

động cụ thể  là  đem tinh thần Tôn giáo vào Chính trị, Kinh tế và Xã hội mà ai  cũng 

thấy, mà ai cũng hiểu , vì “ Hữu Xạ tự nhiên Hương “, nên quy tụ được toàn Dân. 

Văn Hóa, Tôn giáo là nguồn Ánh sáng soi đường: 

Cho Giáo dục đạt được hai mục tiêu thành Nhân ( có Tư cách ) và thành Thân ( có 

Khả năng );  

Cho  Chính trị với Nhân quyền  và Dân quyền lưỡng nhất để mọi người có cuộc sống 

Tự do và no ấm  (  quyền Tư hữu  được tôn trọng )  

Cho Kinh tế giúp mọi thành phần sống no đủ hợp với Nhân phẩm : Công hữu / Tư 

hữu lưỡng nhất. 

Xã hội có Dân sinh gồm đủ cơ hội và phương tiện giúp mọi người dân phát triển toàn 

diện  để  Dân Trí được  nâng cao.   

Một nước có Dân sinh no ấm và Dân trí cao thì làm sao mà dân chẳng ấm no hạnh 

phúc.  

Việc tách rời Tôn giáo ra khỏi Chính trị chỉ để tránh sự lạm dụng của Thần quyền 

vào Chính trị, chứ không thể loại trừ tinh thần Bác ái Công bằng, Từ bi trí tuệ, Nhân 

ái, công chính ra khỏi Chính trị !  

Tách  “ tinh thần Tôn giáo Văn Hóa ra khỏi chính trị  “ thì dĩ nhiên rơi vào con đường 

bị lạm dụng mà Tà trị! 

Đây cũng là Cơ hội thuận tiện cho Tín đồ Phật giáo, Công giáo cùng các Tôn giáo 

khác cũng Cao Đài, Hòa Hảo, và các Tôn giáo nhỏ khác cùng nhau đi vào Lòng Dân 

tộc Việt Nam vừa Cứu Dân Giúp Nước vừa truyền giáo một cách hữu hiệu nhất ! 
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Ngày nay, một số nước Dân chủ đang sa vào con đường : “ Đảng nhi bất Quần “ nghĩa 

là họ coi quyền lợi Riêng của Đảng quan trọng hơn quyền lợi Chung của Dân tộc, vì 

xa rời tinh thần Hiến pháp  ( :   xa Tinh thần “‘ E Pluribus Unum “ : Out of many: 

One.  của Hoa Kỳ ), nên gây ra cảnh phân hóa, nên cứ khích bác nhau, ngăn cản nhau 

làm nát việc chung.  

Các hãng Truyền thông thường dùng  “ Lý chay vô Hồn vô Hướng  “ xa  “ tinh thần 

Hiến pháp “để  hướng dẫn dư luận quần chúng cũng như các cuộc survey ( hỏi dân 

cho biết sự tình )  dùng tinh thần Thích và Không thích nhất Thời của Quần chúng  

đa tạp đã và đang xoi mòn Tinh thần truyền thống của  Hiến pháp. Phải chăng đây 

là tinh thần Dân Chủ  Mị Dân ?  

Nạn Duy Lý cực đoan  đang đưa nhau vào cuộc cãi vả vặt: Mang khẩu trang / Không 

mang khẩu trang, việc Lấy tiền thuế quần chúng cung cấp tiền phá thai cho những 

người nữ sống phóng túng hay không Phá thai,  coi việc Tự do mang súng quan trọng 

hơn việc giết Người hàng loạt,  Khi Lòng cạn Trí nông thì mới tính  đến chuyện ti mi 

tỉ mỉ, xa con đường Đai Nghĩa thênh thang như thế!  

Đây là những vấn đề  về một nền Dân chủ  ( thiếu kỷ cương  ) coi trọng tự do phóng 

túng cá nhân hơn Đạo lý chung cho cả Dân tộc, vấn đề  đang làm điên đầu các Vị 

Thẩm phán từ Tối cao pháp viện cho đến Toà án địa phương, nguyên nhân là họ 

không  hiểu đựợc  là có hai thứ Tự do: 

Tự do hàng Dọc về Văn Hóa và  Tôn giáo thì vô biên, vì liên quan đến lãnh vực Tĩnh 

của Tâm linh vô hình bất biến, không Cũ không Mới, không thay đổi thường xuyên 

như trong thế giới Hiện tượng ( Trần gian )   

Tự do hàng ngang giữa con người trong xã hôi với nhau thì Tự do người này được 

hạn chế bởi quyền Tự  do của người  khác, nên hữu hạn buộc mọi người phải có 

Tinh thần Liên đới trách nhiệm theo tinh thần Hiến pháp hay tinh thần Dân tộc để 

quy chiếu hầu mọi người theo đó mà sống an vui với nhau.   

Điều  quan trọng là  khi sống trong xã hội  thì mọi người phải tôn trọng mối  tương 

quan   ( Thiên - Nhân - Địa ) với nhau theo Tinh thần Dân tộc.   

Người Nữ không nên nói  “ My Body, my Choice  “ được, vì người  Nữ không tự tạo 

ra mình được, người Nữ còn liên hệ đến  Di truyền  từ Cha mẹ, cũng như những nhu 

cầu vật chất và tinh thần để khôn lớn lên, một không gian  và một thời gian để sống, 

một  nghề nghiệp do xã hội cung cấp để  mưu sinh, có phải người Nữ  không cần đến 

đến những nhu cầu đó để vượt ra ngoài không gian và thời gian dể được thoát ra  

ngoài vòng Hiến pháp .  

Nền tảng của Hiến pháp Hoa kỳ là Bác ái, Công bằng và Tha thứ buộc mỗi người phải 

biết tôn trọng nhau, sống Công bằng, giữ tốt mối Liên hệ Hòa với nhau, an vui  với 

nhau.     

Đanh rằng nhà nước cũng phải có cách giúp đỡ người Nữ không chồng mang thai 

một cách nhân đạo để giúp thoát ra  cảnh khó khăn. 
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Ngày nay, dân Da đỏ đã ở trong Reservation đâu cần súng để tự vệ,  ai phạm pháp, 

đã có nhiều Tòa án phân xử!  

 Nguyên nhân của việc xả súng hàng loạt cứ xẩy ra liên tiếp là do hai yếu tố: 

 Con người  Thiếu Tinh thần Bác ái,Công bằng và Tha thứ nơi Hiến pháp, nên mới 

giết người, nên Tinh thần Hiến pháp phải được dạy ở Học đường.Hiến pháp lập quốc  

là chung cho cả Dân tộc, không chỉ riêng cho Tôn giáo. 

 Súng chỉ để bảo vệ Quốc gia, chứ không dùng để giết nhau để phá an ninh trật tự 

chung, giết nhau hàng loạt là lối sống  Văn  kinh man rợ!  

Thiếu lòng Bác ái  thì Lý công chính mới  trở thành Duy Lý cực đoan, đó là nguồn 

gốc của sự tranh cãi vặt là phá tan tinh thần Dân tộc.  khi Chính trị  xa tinh thần Hiến 

pháp thì phải đem những chiêu Mị dân ra để làm quan.   

Nguyên do là con người đã xa nguồn Tình nên sinh ra có  “ nhiều lý lẽ vặt “, xa Tinh 

thần “ Bác ái, Công bằng và Tha thứ “ của Hiến pháp, nguyên do là mình đã  đánh 

mất  “ tinh thần Liên đới trách  nhiệm với  nhau “ , mình chẳng lưu ý là khi sống 

trong xã hôi, ngoài trách nhiệm với đời sống Tâm linh ( Thiên ), với đời sống khoa 

học ( Địa ), mọi ngưòi còn có trách nhiệm với Bản thân mình và Tha nhân ( Nhân ), 

nếu mình phủ nhận mối liên hệ với tha nhân để mình sống theo Tự do phóng túng 

của mình, mình không lý tới hành động Tự do quá trớn của mình gây nguy hại cho 

kẻ khác, cho xã hội, thì tự mình đã phủ nhân Tổ chức xã hội rồi, mình còn xứng đáng  

để sống nương nhờ nhau trong xã hội nữa không ?.  

Sống trong một xã hội có Tổ chức, có quy củ mà mình cứ ngang nhiên coi như mình 

ở ngoài, thì mình đã đứng trên xã hội.  Là công dân của một dân tộc văn minh mà 

mình hành xử kém Nhân bản như thế thì thật không biết nói  ra lời nào cho dễ nghe? 

!  

Đây là Cơ hội thuận tiện cho Giáo dân Công giáo, Phật giáo, các Tôn giáo khác cùng 

toàn dân đi vào Lòng Dân tộc vừa Cứu Dân Giúp Nước vừa truyền giáo  của Tôn giáo 

mình  bằng cách làm chứng, bằng nếp sống Đạo của mình.  

Thiển nghĩ cách sinh hoạt Tôn giáo này sẽ xiển dương sinh họạt “ Hữu Xạ tự nhiên 

Hương “  sẽ giúp cho cách  truyền giáo tích cực và  hữu hiệu nhất !  

Bản chất Tôn giáo nào cũng là Hòa, nếu luôn đi theo nẻo đường Công chính , đồng 

thời phải lưu tâm tránh tính trạng các Tôn giáo nghi kỵ nhau, hiềm khích nhau,  chèn 

ép nhau !     

Nói  cho nghe lọt tai đã khó, còn làm việc cho đưọc đàng hoàng lại  càng  khó khăn 

hơn, hai nguời sống Hòa với nhau đã khó, những người trong gia đình  sống được yên 

vui với nhau  lại khó hơn, một trăm  triệu người, 8 tỷ người  sống hòa với nhau thì 

khó khăn biết dường nào ?.   
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Nhân loại hiện nay đang như con chuột sắp chạy cùng sào Nhân thế, nên hoặc quay 

về đời sống Tâm linh, un đúc nguồn Tình, hành xử  “ một vừa hai phải “   để sống an 

vui với nhau; hoặc chỉ mê mãi tranh hùng xưng bá, đem mồ hôi nuớc của dân để  sắm 

vũ khí  giết nguời hàng loạt, cứ thản nhiên vô cớ đem đại quân đi hủy diệt nước yếu 

hơn để bành trướng, quả thật con người ngày nay tự nhận là Văn minh tân tiến,  

nhưng hành động lại rợ man hơn loài thú cầm.  

Quả Khoa học đã đem lại không biết bao nhiêu tiện nghi cho nhân loại, những 

đồng thời cũng để lại những môi trường ô nhiễm và tinh thần Duy lý vừa hại cho 

sức khỏe lẫn Tinh thần !   

Vấn đề là đời  sống  “ Tình Lý “  hay  “ Tâm linh /  Khoa học  “ của con Người 

đã mất quân bình, vì con người đã dánh mất Lương tâm nên đã “ lạm dụng Thiếu “  

Tâm linh và  “ lạm  dụng Thừa  “ Khoa học ( Law of Giving  ( - ) and Receiving ( + )   

mà gây ra muôn vàn khổ lụy cho nhau! 

Chỉ có độc lộ là cùng nhau Canh tân cuộc sống sao cho  “ Tình Nghĩa nhập thần 

hay Luỡng nhất “ để cùng nhau rán vươn  lên vực dậy, xiết tay nhau mà dấn thân 

trên nẻo đường Công chính mà thoát nạn trầm luân truyền thống!   

  

Qua  sự  tìm hiểu  trên, chúng tôi lấy làm ngạc nhiên, không hiểu tại sao từ đầu chí 

cuối Việt Nho và Thánh kinh Kitô giáo lại có Cơ cấu tương đồng dường ấy?. 

Phải chăng Thượng Đế  đã giao cho Phương Đông sứ mệnh  chuyên về nguồn Tĩnh 

Tâm linh, còn Phương Tây lại vượt trội hơn theo nguồn Động Khoa học?.  

Phải chăng Chúa Giê su Kitô  đã đem tinh thần Văn Hoá Phương Đông  kiện toàn  

Cựu Ước   Do Thái và rao giảng Tân Ước  thích hợp với môi trường Văn minh Phương 

Tây?.  

Phải chăng Chúa Giê su Kitô đã mỡ ra một Đất Mới  theo tinh thần Trời Mới rộng 

thênh thang bao trùm cả 4 Bờ Đông / Tây Kim / Cổ?   

Phải chăng rồi ra  Con đường  “ Toàn cầu hóa  “ và Nhân bản Hóa Chế độ Chính trị  

sẽ mở ra cho Nhân loại một Vận hội mới! 

Thiển nghĩ chừng nào nền Văn Hoá Thái hòa Dân tộc sẽ được Phật giáo, Công giáo, 

các Tôn giáo khác cùng toàn dân sóng vai nhau trên con đường Cứu dân giúp nưóc. thì 

Dân tộc mới vùng lên vực dây được.  

Nhưng các nhà Văn hóa có đi sâu vào Văn Hóa Dân tộc để chấn hưng tinh thần bất 

khuất của dân tộc thì Dân tộc mới vùng lên vực dây được, và cũng là dịp thuận lợi  giúp 

cho những ngộ nhận về  công trình Việt Nho và Triết lý An vi của Lm. Kim Định  ngày 

càng  đựợc sáng tỏ  mà  đi sâu vào lòng Dân tộc , thì  khi đó  T.G. Kim Định tất sẽ không 

bi. “ Kính nhi viễn chi “ mà còn được cảm thông mà được “ kính nhi cận chi “!   

Kỳ vọng thay! 
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Tiết Đông Chí  “ Nhất Dương sinh “ của năm Nhâm Dần, tháng Chạp năm 2022. 

T.B.  Đây là vấn đề nhạy cảm, lại rộng và sâu, rất khó tránh khỏi sai lầm, kính mong Qúy 

Vị cao minh vui lòng chỉ điểm cho những điều thiếu sót cho  nvietnhan27@yahoo.com để 

chúng tôi hoàn chỉnh lại.    Xin hết lòng đa tạ! 

 

___________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

CHƯƠNG MƯỜI  BA 

NẾP SỐNG NGƯỢC CHIỀU HÀI HÒA CỦA VIỆT NHO 

THEO DỊCH LÝ  “ ÂM DƯƠNG  HÒA “  

A.- NẾP SỐNG MỘT CHIỀU 

Sống ở đời ai ai cũng muốn có Tự do và Hạnh phúc, ai cũng muốn giàu sang, có điạ vị và 

danh vọng, với niềm tin rằng chỉ cần mấy thứ đó là đạt Hạnh phúc. 

Muốn có những thứ đó thì không chỉ ngồi mà ước ao trông chờ, mà phải làm việc, phải 

hoạt động cật lực mới có thể được. Thậm chí  nhiều người  lại tìm cách thủ đắc những thứ 

đó một cách bất chính, dùng nhiều thủ đoạn gian ác để có được cho nhiều và cho mau. Kết 

quả là khi đã có đủ mọi thứ đó mà vẫn không làm sao thỏa mãn được khát khao vô biên 

của mình.Vì khi đạt tới đỉnh cao của những thứ đó mà Tâm hồn còn cảm thấy trống vắng, 

cõi lòng không dứt xốn xang, khiến nhiều người thất vọng ê chề, đã phải tự tử.  

Vì sao? Vi khi đã có sẵn mọi thứ đó thì mới nhận ra rằng mình bị lầm lẫn, hạnh phúc vô 

biên không chỉ nằm ở trong những thứ Hữu hạn đó, mà ở chỗ khác, chúng chỉ đem đến tai 

ương nhiều hơn phúc lạc, nhưng chưa biết Hạnh phúc nằm ớ nơi đâu!  Đây là nếp sống có 

tính cách Ngoại khởi, mọi thứ  luôn luôn tương đối, không ổn định và không tồn tại lâu 

dài. Rồi ra mới nhận ra đây chỉ là lối sống “Độc Lợi kỳ Thân “, mà Độc lợi là trái với 

Đạo lý làm Người vì gây Bất công làm hại nhiều người khác, và “ Độc lợi tắc thù”, một 

mình mình lợi, tất sẽ gây ra nhiều kẻ thù khác ghen ghét. Thực ra là nếp sống Duy Lý một 

chiều nên bị thiên lệch, đưa tới việc “ coi Của trọng hơn Người “, mà dấn thân vào con 

đường gian ác. 

mailto:nvietnhan27@yahoo.com
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Đảng CSVN đã sắp đến tận cùng con đường này.  Cha ông chúng ta đã bảo “ Thiên Võng 

khôi khôi sơ nhi bất lậu : Lưới Trời lồng lộng, thưa mà không lọt”.  Cái lưới ấy là luật 

Giá sắc: Ai Gieo thứ gì thì Gặt thứ ấy, “ giết Người “ để cướp Của  thì chính “ cái Của 

cướp đó “ là nguyên nhân làm cho Người ăn cướp chúng bị kẻ Bị cướp giết lai, “ có vay 

có trả “ là thế . Nhìn vào đảng CSVN hiện nay, cái dao sắc Karl Marx đang kề sát bên cổ 

hơn 3 triệu đảng Viên CSVN, nó không cắt đứt ngay, mà cứ cứa lần lần, vì theo nhịp độ 

phát giác ra đảng CSVN càng ngày càng rõ mồn một là kẻ thù không đội trời chung của 

90 triệu nhân dân VN, không những thế mà còn là nô bộc đắc lực cho kẻ thù truyền kiếp 

Bắc phương. 

Còn một số người khác, khi thấy mọi thứ ở đời cứ thay đổi không ngừng, như là tuồng ảo 

hóa đã bày ra đó, không thể bám chặt vào nhưng thứ luôn biến đổi, nên tránh thế giới Hiện 

tượng ảo hoá mà tìm nơi tĩnh mịch để tu Tâm. Đây là con đường Nội khởi. Nhưng cứ ngồi 

bất động mà tu trì, mà không đi vào trần thế, sống theo Thiên lý, tìm hiểu vạn vật để nâng 

cao đời sống vật chất và tinh thần, thì cuộc sống lại bị ràng buộc vào sự nhờ cậy người 

khác, nên mất Tự do.    Hai nữa khi chỉ chuyên tu dưỡng cái Tâm, mà “ Độc Thiện kỳ 

Thân”, tức là mình quên mất sự liên đới về Quyền lợi và Trách nhiệm, thì làm sao giúp 

được những người xung quanh phải lăn lộn với cuộc sống hàng ngày, làm sao giúp giải 

quyết được nan đề rối loạn xã hội chung . Đây là lối “Độc thiện kỳ Thân “ cho riêng mình. 

Khi xã hội rối loạn thì mình cũng chẳng yên thân, vì chỉ giải quyết được cái Nhỏ Riêng 

Mình mà mất cái To Chung, mất cái To thì cái Nhỏ chẳng còn..  Đây là nếp sống Duy Tình, 

nặng về Tâm linh mà nhẹ về Thế sự, nên có cái nhìn thiên lệch coi nặng Bác ái, mà xem 

nhẹ công bằng Xã hội, coi trần thế là ảo mộng, cõi đời là trần tục cần phải lánh xa . 

Tuy những người sống nơi trần thế đã giúp đỡ những người chuyên tu phát triển bản sắc 

riêng để bố túc cho nhau, giúp cho đời sống chung được viên mãn hơn. Thế nhưng xem ra 

sự Thù đồ trên chưa đem lại kết quả tích cực về sự liên đới trách nhiệm và quyền lợi, nên 

con Người ngày càng có nhiều người bất Nhân hơn và Xã hội lại bất Công hơn, đó là lý 

do sản sinh ra  những chế độ độc tài để kiềm chế những người cứng đầu đã làm rối loạn 

xã hội. 

Thế rồi, chế độ CS nhân danh Nhân đạo và Công bằng xã hội để lập nên chế độ độc tài 

toàn trị với ảo vọng giải phóng  người nghèo, đối tượng của Kitô giáo cũng là tầng lớp 

người nghèo khó, khốn cùng, bệnh tật. Một bên nặng về Đời bỏ Đạo, một bên nặng về Đạo 

nhẹ Đời, cả hai đều có cơ chế Quốc tế, thế mà người nghèo vẫn chưa được cứu và giải 

phóng. Không biết có phải do chế độ Chính trị  ( Đời ) và Tôn giáo ( Đạo ), vẫn cứ mỗi 

bên một ngả,  chưa liên kết được làm Một, nên chưa đáp ứng được nhu cầu của con Người 

và Xã hội hay không ? 

Sự thực hiển nhiên là việc không cứu được Xã hội là chính vì không cứu được con 

Người. Con Người cứ “ Tuồng nào Tật nấy “cứ  cứng đầu không chiụ “ kính trọng yêu 

thương mà ăn ở công bằng với nhau “ mà thôi. Sở dĩ có lớp người nghèo một phần do 

những con Người Bất Nhân tạo ra Bất công xã hội, phần khác xã hội còn thiếu Tình thương, 

vì loài Người được sinh ta không lãnh nhận được Thiên bẩm như nhau, nên Thể chất và 

Tinh thần và Tâm hồn không đồng đều, khiến thành phần có thiên bẩm tốt hơn đã chiếm 

ưu thế mà lấn át . Có sửa được con Người mới mong cứu được Xã hội.    

Không biết có phải “ God plan tức là Thiên ý “ cứ để cho xã hội rối tung nghẹt thở mới 

trị được loài người cứng đầu hay không?. Nhưng Thiên Chúa đã sẵn sàng để sẵn cái 
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Dao Sắc “  Giá Sắc hay Nhân quả “, để  khi con người cả gan chơi Dao sắc thì phải 

chịu Đứt tay, có Đứt tay mới biết Đau, có Biết Đau thì mới Tỉnh, có Tỉnh mới có ý thức 

Tu Thân  để mong có chút Tình Người mà sống tương đối công bằng để Hòa với người 

khác.   

B.- NẾP SỐNG HAI CHIỀU NGƯỢC NHAU 

Theo Tổ tiên Việt, thì thế giới này là thế giới Hiện tượng tương đối, luôn biến hoá theo 

Dịch lý, nên con Người phải nương theo Dịch lý mà tồn tại và phát triển theo tiết nhịp Hòa 

của Vũ trụ.   Mà Dịch lý là Nghịch số : “ Dịch Nghịch số chi Lý, Dịch là Chân lý ngược 

chiều “.     

Người có Gốc từ Thượng Đế, tức là từ thế giới Tâm linh - nguồn Sống và nguồn Sáng- là 

nguồn Tĩnh, nguồn Vô mà ra. Khi ra sống ngoài Đời nơi thế giới luôn luôn Động, thì con 

người phải nương theo Thiên lý mà khám phá thế giới vật chất là nguồn Hữu để phát triển 

Lý trí mà nâng cao đời sống vật chất và Tinh thần. Vậy con Người có hai nếp sồng ngược 

chiều: 

 Khi ra hoạt động ngoài Thế sự, tiêu hao năng lượng thì phải trờ về nguốn Tâm linh 

mà tiếp nhận thêm nguồn Sống và nguồn Sáng để có đủ Năng lượng mà hoạt động kế 

tiếp.  

Cha ông chúng ta còn bảo: “ Sinh ký tử Quy: cuộc Sống Đi Ra ở  trần thế chỉ là sống 

tạm gởi nơi Đất Mẹ, mà khi chết mới thực sự về  Nguồn vĩnh cửu, là sự Trở về Quê Cha 

trên Trời. 

 

I.- Suy tư để phát triển Lý trí ( Thế sự : HỮU ) 

Khi sống ở Đời, con Người phải dùng bộ óc mà Suy tư, phải ra lăn lộn ở đời mà phát triển 

Lý trí đặng Chu tri mà khai thác Thế giới Hiện tượng mà nâng cao đời sống Vật chất và 

Tinh thần, đây là nếp sống “ Sinh ký “ở thế gian thuộc lãnh vực Hướng Ngoại về Lý. 

Theo Việt Nho thì thế giới hiện tượng này là tương đối được nối kết bởi những cặp đối cực 

như Trai / Gái, Vợ / Chồng, Mái / Trống, Cái  / Đực, nhị Cái / nhị Đực, Nhỏ / To, Gần /Xa 

, Đơn giản / Phức tạp, Tục / Thanh, Thường Thường / Phi Thưòng. .. Do sự níu kéo xô đầy 

nhau mà các cặp đối cực không quá cách biệt mới có thể thiết lập được vị thế quân bình 

động mà Tiến hóa trong trạng thái Hòa. 

Vì cảm nhận được Thiên lý đó mà Tổ tiên chúng ta ở trong thế giới trần tục này biết bám 

vào cái Gần để vươn tới cái Xa, làm những cái Nhỏ góp lại thành cái To, từ cái Tục làm 

cho nên Thanh, từ cái Thường thường vươn tới cái Phi Thường, vì chẳng có cái nào chỉ có 

Thanh mà không có phần Tục, có cái To mà không chứa cái Nho, có Xa mà không do những 

cái Gần để ráp lại thành xa, có cái Phi thường mà không do làm cái Thường Thường mà 

vươn tới.. ., mọi thứ đều tiương đối như được diễn ta trong hình Thái Cực Viên đồ. 

Muốn sống như thế thì công việc Vi Nhân hàng ngày phải bắt đầu từ Nơi Đây và Bây Giờ 

của con Người. Mọi người phải gắng công Hoàn thiện mọi Việc từ Nhỏ tới To, từ Gần tới 

Xa, từ Đơn giản đến Phức tạp, từ Tục tới Thanh, từ Thường thường đến Phi thường. . .., 

cứ mơ tưởng những cái To, cái Xa, cái Phi Thường nơi xa xăm chỉ là ảo tưởng, vì là do sự 

thúc đẩy hướng ngoại của cái bẩy Lý trí giăng ra để đánh lừa mà thôi.  



- 235 - 

 

Hàng ngày phải Hoàn thiện cách hành xử với mọi người  để luôn xây dựng mối “ Liên hệ 

Hòa “ với người thân trong Gia đình, với Đồng bào trong cộng đồng và ngoài Xã hội để 

có cuộc sống  ấm no hạnh phúc. Công việc này  mỗi người phải tự ý làm và giúp mọi người 

cùng làm để xây dựng một Xã hội ấm no, hòa bình, tương đối hạnh phúc. Không kể mức 

độ cao thấp, to nhỏ, nhưng ai ai cũng làm được, mọi người đều làm được, có toàn Tâm, 

toàn Ý, hết lòng xây dựng mới được, chứ không có cây đũa thần phù phép nào mà đạt được, 

và không thể nài nỉ cầu xin!. 

Khi làm mọi việc và xây dựng mọi mối Liên hệ, ta cần phải làm một cách Tự ý với Lòng 

Vui thích,  và với Nhiệt Tâm, không còn lưu tâm tới đối tượng, tới sự thành bại, tới tiếng 

tăm, tới lợi lộc, tới quá khứ, tương lai, nghĩa không vướng vào “ Thời gian Tâm lý “,để rơi 

vào con đường lấy “ Cứu cánh biện minh cho Phương tiện: Đem cái cày đi trước con 

Trâu” , mục đích là không để cho cái Bản ngã của Lý trí xen vào lèo lái làm lệch hướng, 

nào là phải thành công, nào là phải đạt mục tiêu với bất cứ già nào, nào là sợ thất bại, . . 

. nên cứ nhắm lấy mục tiêu do lý trí bày ra theo lòng ham muốn mà đạt tới cho được với 

bất cứ phương tiện nào. Đây là cái bẩy của Lý trí.  Muốn đi theo con đường “Đại Đạo Âm 

Dương hòa “, thì muốn  đạt mục đích tốt cũng phải dùng phương tiện tốt “ không để cho 

Thời gain Tâm lý xen vào, mà phải  “ luôn an trú vào công việc Hiện tại “: Hiện tại miên 

trường “.  

Khi đem cả nguồn Ý, Tính, Chí để Hoàn thiện mọi Công việc và mọi liên hệ Hòa , thì 

càng làm càng vui, càng vui càng có sáng kiến, khi có thêm sáng kiến lại càng hăng hái, 

càng nhiệt Tâm. Nguồn sống hăng hái, nhiệt tâm từ Trời cao sẽ đem đến những tia chớp 

hướng dẫn các nhà khoa học,những triết gia, những nhạc sĩ, những người nhiệt tình  làm 

việc . . .cảm nhận được những phút thần hứng, nguồn của sáng kiến, sáng kiến bao giờ 

cũng mang theo niềm vui.   Đó chính là nguồn Sống và nguốn Sáng từ Thiên Chúa, Ngài 

đem thêm sức mạnh và ánh sáng cho những người sống nhịp theo Thiên lý, với điều kiên 

là Lòng chúng ta phải Trống Rổng, Trí chúng ta phải Vô Tư ( no mind : Không bị Tham 

Sân, Si lèo lái ) .  Đây là một cánh cữa giúp ta đi vào Nội Tâm hay Tâm linh suốt đời. Đây 

là phương cách “ Đem Đạo vào Đời “ của mọi người một cách tích cực, nó ở trong tầm 

tay mọi người, ai cũng có thể làm được. 

II.- Quy tư để trở về nguồn Tình ( Tâm linh: VÔ  ) 

Khi muốn trở về Nguồn gốc Đạo thì con Người phải bỏ Lý trí mà Quy tư, tìm nơi vắng vẻ, 

ngồi yên tĩnh và bất động,  quên hết mọi phiền toái cuộc đời mà trút gánh nặng, vén màn 

vô minh, giúp cho cõi lòng trống rổng mà tiếp nhận nguồn Sống ( Bác ái, Nhân ái, Từ bi ) 

và nguồn Sáng ( Công bằng, Công chính, Trí ). Đây là công việc tu trì về nguồn để phá 

chấp cho nhẹ gánh, dọn đường chuẩn bị  cho ngày Tử quy.  

Chúng ta ai cũng biết,  khi sinh ra ở Đời, mình chỉ mang theo cái Xác Trần trưồng và Tinh 

thần Vô Tư, nên khi về Quê thì lại phải trở lại nguyên trạng, bỏ cái Xác Trần truồng lại, 

nhưng đừng quên phải mang theo một Tâm hồn Vô Tư như trẻ con, Tâm hồn phải Hý lộng 

như Hoá Nhi mới được, Vì Quy Tư là đi về cõi Vô, nên mang theo hành lý Hữu tất không 

qua cửa Hẹp được. 
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Đây là châm ngôn hướng dẫn công việc chuẩn bị về Quê:” Dịch vô Tư, vô Vi dã, tịch 

nhiên bất động, nhi cảm thông Thiên hạ chi cố: Dịch là bỏ Lý trí, không Suy Tư ( no – 

mind ), làm việc mà không nhân vi theo tư dục, sống thuận theo Thiên lý, ngồi yên tĩnh ( 

silent ) bất Động ( still ), để cho cõi lòng Trống Rổng, vén màn Vô minh mới cảm thông 

được lẽ Trời Đất, mới mong tiếp cận được với nguồn Sống và nguồn Sáng ( Tức là Thượng 

Đế, Thiên Chúa ). 

 

III.- Những Đường lối tu TÂM trong Dân tộc 

Theo Nho thì “ Thiên lý tại Nhân Tâm: Lẽ Trời đã được khắc ghi vào Lòng mỗi Người 

rồi”, vì mỗi người là một phần nhỏ được tách ra từ Vũ trụ,  nên có Đi vào Tâm mới gặp 

Linh: Tâm linh, như Thần Linh, như Chúa Thánh Linh. Mặt khác có nhiều cửa ngõ đi vào 

Tâm, mà cửa nào cũng đòi hỏi nhiều công tu luyện, tu luyên để dẹp bỏ cái Bản ngã do lý 

trí xây nên suốt cuộc đời; Đó là những Ý tưởng, những tính Cố chấp, những điều cho là 

Tất định như Luân thường đạo lý ( Chỉ để sống ở đời mà thôi ), được Không Tử gọi là 

Tuyệt Tứ: Vô Ý, Vô Cố, Vô Tất, VôNgã .   Tổ tiên Việt thì gọi là Đạo Trống, mình cứ ngồi 

tịch nhiên bất động, gột bỏ những phiền toái cuộc đời cho Lòng Trống Rổng đề “Đôn hồ 

Nhân, Cố năng ái: nghĩa là Đôn hậu tình người mà giúp Mình  Yêu thương Mình và Kẻ 

khác “ 

Còn Nhà Phật thì phải tu trì qua Ba bước: Giới, Định, Tuệ. Giới là thực hành những điều 

răn để cho khỏi “ Tâm viên Ý mã : Lòng cứ như con khỉ chuyền hết cành cây này qua cành 

khác, Ý thì như con ngựa hoang chạy rông “ , để được Định mà vèn màn Vô minh, bắt gặp 

Tuệ giác  mà giác ngộ.  

Còn Kitô giáo thì dùng phương pháp Nguyện Ngắm để thanh ẩy Thân Tâm, kết hợp với 

Thiên Chúa mà đạt Đạo qua 3 giai đoạn: Thanh tẩy, nên Thánh và ết hợp với Chúa 

Tôn giáo nào cũng có nhiều môn phái, nhiều đường lối, nhưng lối nào cũng công phu lâu 

dài, ai có đi vào mới  cảm nhận được, chứ khó mà bao quát được, chỉ có cách nhìn vào 

Quả để nhận biết Nhân ra sao. 

IV.- Lối sống “ Đi Ra “ / “ Trở Về “  hài hòa 

 

Tổ tiên ta đã lưu lại:  Lời nhắn gởi thì thầm tự ngàn năm 

 

” Trăm năm tính cuộc Vuông Tròn 

Phải dò cho đến “  ngọn Nguồn” / “ lạch Sông “ 

 

Cuộc Vuông / Tròn là: 

Cuộc triệt Thượng tức là Tròn: Trở về Ngọn nguồn Tâm linh của Non Mẹ.  

và triệt Hạ tức là Vuông: Đi ra cho tận Lạch sông Thế sự của Nước Cha.  

Có đi đến nơi đến chốn của Thượng Hạ giao hòa thì mới đạt được:  Mẹ Non Nhân, Cha 

Nước Trí .  

Khi Vuông Tròn được đúc thành một khối để Nhân Trí hài hoà thì đạt Minh triết, mới 

đạt đức Hùng / Dũng. 
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Vậy Ngọn nguồn là Mẹ Non Nhân.  Lạch Sông là Cha Nước Trí, Khi sống theo Nhân 

Trí hài hoà thì đạt Đức Hùng – Dũng ( Bao dung ). 

 

Nhân, Nghĩa, Bao dung là Tam cương của Nho. 

 

Từ nguồn gốc đó Tổ tiên chúng ta đã thì thầm nhắn gởi Lời Tâm huyết tự ngàn 

năm: 

 

“Ai về nhắn với nẫu ( 1 ) nguồn, 

Măng le ( 2 ) gởi xuống, cá chuồn gởi lên ( 3 )” 

 

Đây là cánh đồng Tương hay sự tương giao giữa Mẹ Tiên cha Rồng.Đây cũng là mối liên 

hệ công thể hài hòa hai chiều làm mối Liên lệ  Hòa cho Đồng bào Việt Nam. 

 

(1) Nẫu hay Nậu: là họ, kẻ, những kẻ. Nẫu nguồn là những kẻ sống trên nguồn của suối, 

tức là trên núi, quê hương của Mẹ Tiên. 

 

(2) Măng le: loại măng vòi, nhỏ. Măng le là loại măng mọc ở trên nguồn, trên rừng, là 

thực phẩm Mẹ Tiên hay dùng. 

 

(3) Cá chuồn là loại cá ngoài biển, cá sống từng đàn, bay được, có khi bay vào thuyền 

đánh cá làm chìm thuyền luôn. Cá chuồn là sản phẩm nơi cha Rồng ngoài biển. 

Măng le nấu với cá chuồn là thức ăn bình dân của dân Việt, chắc là hai thứ nấu chung 

thành món kho ngon, món ăn ngọn để Mẹ Tiên Cha Rồng cùng Thực, vì “có Thực mới 

vực được Đạo “. 

 

Bao giờ Mẹ Tiên cũng tìm cách dùng miếng trầu đưa duyên mời Cha Rồng trước, để kết 

hợp thành Vợ chồng, rồi không thể không “ Thù đồ “, tức là phân cực  mà phát triển bản 

sắc riêng, tuy vậy mà vẫn không quên dìu nhau “ Đồng quy “ trên cánh đồng Tương, để 

sống Hòa mà đạt Minh triết mà hưởng hạnh phúc, sự chia tay lên Non xuống Biển thật 

không phải là sự chia ly gây ra cảnh phân hóa, đó là ngộ nhận mất nước!! 

Ta thử nhìn lại xem, khi mới lọt lòng Mẹ, khi bật ra tiếng khóc đầu đời thì em bé mới bắt 

đầu thở được, khi thở Vào / thở Ra ngược chiều có cân bằng thì mới sống và khỏe mạnh. 

Hệ Tuần hoàn có giúp chuyến vận  huyết Vào / Ra Quả tim nhịp nhàng, hệ Tiêu hoá có 

giúp việc Ăn vào / Thải ra êm xuôi, hệ Thần kinh Vận động / Cảm giác có hoạt động vào 

ra nhịp nhàng thì cơ thể mới hoạt động được, các tế bào trong các bắp thịt và xương có 

được “ sinh ra “ để bù đắp vào “ tế bào tiêu huỷ “ đều đặn đúng kỳ hạn thì cơ thể mới 

được cân bằng. Nói tóm lại tất cả mọi biến hoá trong vũ trụ đều phải tuân theo sự điều hoà 

của  hai yếu tố trái ngược hay gọi là nghịch lý “Âm Dương Hòa “ thì vũ  trụ  mới  tồn tại. 

Trong cuộc biến hoá của Vũ trụ mọi thứ đều phải tuân theo Chu kỳ Tiểu diễn: Sinh, 

Thành, Suy, Hủy, tuỳ theo nhịp độ khác nhau, có thứ hiện ra biến mất trong từng sát na, 
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có cái thì lâu đến hàng mấy trăm ngàn năm như ngôi sao đỏ, nhưng tất cả phải được vận 

hành  trong Tiết nhịp Hòa của Vũ trụ. 

Không hiểu Kỳ hạn 100 gang tay ( Bách tuế vi kỳ ) của cuộc sống con người nương theo 

mức độ nào, nhưng cũng phải tuân theo chân lý ngược chiều Lưỡng nhất của Thiên lý . 

Cái khó là con người phải sống theo hai con đường  ngược chiều, không thể đi vào một  

mà phải sống thực sự cho hài hòa cả hai, sao cho hòa hợp nhịp nhàng thì mới mong  đạt 

Minh triết. Thế giới ngày nay bị rối loạn là do quên lảng đời sống Tâm linh, đánh mất 

nguồn Yêu Thương, nên khi sống ở đời không thực hiện được lẽ Công chinh, gây ra bất 

Công xã hội, nên Đời loạn, loạn trong Lòng  loạn ra ngoài Xã hội.    

Cái nguy nhất là khi nghe nói đến cách làm người theo hai lối ngược chiều này, nhiều 

người cho là  cổ  hủ, lâu dài, nên nản chí, nhiều người thì dè bĩu lánh xa, họ chỉ mê mãi 

khoa học cho là đây là cây đũa thần vạn năng, nhưng không hề hiểu rằng những khoa 

học gia thiếu Lương tâm thì lại vạn năng trong phá hoại.! 

Tự ngàn xưa, Tổ tiên chúng ta đã vạch ra chương trình của đời Người: Cuộc đời con người 

lấy “ Nhân sinh Bách tuế vi kỳ: Cuộc đời chỉ có 100 gang tay: life span ), nên chia ra: 

*25 năm đầu dành thời gian đào luyện mình cho thành con người Toàn diện, tức là con 

người phải có đủ Đức và Tài.  

*25 năm kế tiếp là phải hoạt động năng nổ ở đời để nâng cao đời sống Vật chất và Tinh 

thần cũng như đời sống Tâm linh để sống Hòa với nhau, nhưng phần đời sống Tâm linh 

còn nhẹ hơn. Việc quan trọng là phải sống cuộc sống có ý nghĩa và phải tiết kiệm dành 

dụm của cải để khi về già không làm ra được mà dùng. 

*Còn 25 năm về sau thì lại nghiêng về đời sống Tâm linh nhiều hơn, mục địch phải trút 

hết  lần mọi thứ do lý trí tạo dựng nên từ vật chất đến tinh thần, vì trong thế giới Hiện 

tượng biến đổi này, mọi thứ đều : “ Hữu nhược Vô, Thực nhược hư : Có dường như 

Không, Thực dường như Hư “, mọi sự cứ biến đổi không ngừng như bóng câu qua cửa sổ, 

không có gì tồn tại lâu dài, đừng có bám chặt vào mà thất vọng, ngay cả đạo lý ở đời nữa, 

có thế mới hoàn đồng được, khi sắp từ giả cuộc đời thì sẵn sàng vui vẻ về quê để sống kiếp 

khác nhẹ nhàng hơn vì đã trút đi được khối vật chất nặng nề.   

*Khi sống đến gang thứ 75  mà chưa được gọi về Quê, thì 25 gang còn lại mình làm gì 

đây? Ai nấy cứ tuần tự theo tiếng gọi xa xăm về Quê thì cứ vui vẻ trở về, ai chưa được gọi 

về thì cứ theo Thiên lý sống sao cho phong lưu thơ thới, tuỳ hoàn cảnh, tuỳ thời,( Tuỳ Thời 

chi Nghĩa đại hỹ tai ), tuỳ trường hợp  mà liệu lý mọi việc cho êm là được, nhưng đừng có  

quên việc trút bỏ gánh nặng cuộc đời mà qua cửa Hẹp. 

*Còn nữa là ngoại lệ đặc ân Thiên bẩm, không cần phải bàn thêm. 

Tuỳ theo nhịp độ phát triển và suy thoái, sao cho cuộc “ Sống Đạo giữa Đời “ được tương 

đối hài hòa, để cuối Đời được Phong Lưu  tức là “ Âm  Dương  hòa “ , thì đã  là đạt Đạo 

vậy. (  Phong: Thiên :  Âm,  Lưu: Địa: Dương   ) 

Vì không hiểu” Nghịch lý cuộc đời: Dịch nghịch số chi lý “. nên một số người nặng về 

Hướng Ngoại, cố lo mà Chấp cho nhiều cho mau, gây ra bất công xã hội, còn một số người 

khác thấy đời là ảo mộng lại nặng về Hương Nội mà Phá  khi chưa Chấp, nên cuộc sống  

không được phát triển cho viên mãn. 

Đó là hai Hướng Duy Lý và Duy Tình, cả hai đều mất quân bình. 
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Nguyên nhân của sự khổ đau của con Người và rối loạn xã hội cả hai đều đều là nếp sống 

một chiều mất quân bình trái với Thiên lý, mà Cha ông chúng ta đã khuyến cáo: “ thuận 

Thiên giả tồn nghịch Thiên giả vong “ .Thuận thiên là phải sống hài hòa theo hai chiều, 

như Nước Lỏng thì chảy xuôi, Hơi Nước thì bốc ngược, như thế vạn vật mới biến hoá điều 

hoà, còn  chỉ sống một chiều không biến hóa thì bị ngưng đọng, nghịch với Thiên lý, trong 

cuộc sống con Người  thì phải sống làm sao cho Tính Lý hài hoà tức là Tình Lý tương 

tham, mà Duý Lý Duy Tình đều bị thiên lệch mất quân bình. 

Khi sống ở đời thì cứ Chấp theo lẽ Công bằng giúp cho con người được phát triển toàn 

diện để được viên mãn giúp cho cuộc sống đầy sinh thú. Nhưng ngược lại cũng phải nhận 

chân rằng mọi thứ trên đời này tuy nhịp biến đổi mau chậm khác nhau, nhưng mọi thứ đều 

biến đổi không ngừng, không thể bám vào mà gây ra đau khổ cho chính mình và kẻ khác, 

“ một đời Ta ba bảy đời Nó “, Có mà dường như Không, Không mà dường như Có”, “ 

Thực nhược Hư, Hữu nhược Vô “, khi mềm thì cứ nắn, khi rắn thì thoải mái mà  buông, 

để mà Chấp Phá, Phá chấp, đây  là nghệ thuật điều hoà cuộc sống.  Cái khó khăn nằm ở 

chỗ nơi Tâm thức từng  người có nhận chân mà thực hành cho được hay không.  Chúng ta 

thử nghĩ lại xem, “ Có ai giàu ba họ, ai  khó ba đời”   Không có ăn có mặc cùng thiếu tiện 

nghi vật chất thì khổ là lẽ đương nhiên, nhưng khi đã giàu sang mà  sống bất công đều làm 

cho mình và người khác cùng đau khổ thì nghịch với Thiên lý.   Mọi rối loạn của con người 

và xã hội đều do những hành động nghịch với Thiên lý của loài người: Không Yêu Thương 

nhau ( thuộc Tình )  nên ăn ở Bất công với nhau trên muôn vàn hình thức  ( Lý )  gây nên  

đời loạn làm cho mọi người đều khổ đau. Người bất Nhân bóc lột cũng như những nạn 

nhân bị bóc lột đều khổ đau, tuy sự khổ đau  mỗi bên một khác . Cứ nhìn vào tình trạng xã 

hội Châu Phi, Trung Đông nhất là Việt Nam hiện nay thì ta thấy rõ.   

Ai là thành phần có sứ mạng thức tỉnh Giấc ngủ Mê của con Dân nước mình, nếu không 

phải là những vị Lãnh đạo tinh thần, những vị Trí thức luôn được ưu đãi và tôn kính, nhưng 

khổ thay  một số những vị này lại đang ngủ say trong đời sống  sang giàu của riêng mình, 

nên còn vô cảm ( thiếu Tình Người ) và vô trách nhiệm liên đới ( không quan tâm đến bất 

công xã hôi tức là Lý công chính ) , nên không cảm nhận  được nỗi khổ đau trùng trùng 

của cả Dân tộc.! 

Chúng ta thử nghĩ lại xem, trên thế giới này mọi thứ tốt xấu đều do con Người làm ra, Đất 

nước hoà bình hay rối loạn là do cả Dân tộc dựng nên.  Con người hư là do con người 

thiếu lòng Nhân, nên ăn ở bất công mới gây rối loạn, một dân tộc đánh mất mối liên hệ 

Đồng bào thì bị phân hoá thành phe này đảng nọ, tôn giáo hay uý kỵ nhau, thì đất nước bị 

xé ra từng mảnh.  Khi xã hội bị rối loạn, đất nước điêu linh mà cứ chạy theo Hiện tượng 

mà sửa thì chỉ rối loạn thêm mà thôi. Trung cộng và Việt Cộng đang rơi vào thế lâm nguy, 

chỉ mới nhận ra là do nạn tham nhũng, mà chưa thấy Tham nhũng có nguồn gốc từ đâu, vì 

không chịu chấp nhận mình là kẻ tham nhũng, đáng lẽ phải tìm cách sửa chữa mình cho 

đúng, lại cố tìm mọi kế gian ác để tránh né sự thực, nên không thể sửa cho tốt lành được, 

lại nữa có sửa thì họ chỉ sửa Ngọn héo khô mà không nhận ra Gốc sai mà sửa, cắt Ngọn 

này mà Gốc còn nguyên thì Gốc sinh ra Ngọn khác, sửa Hiện tượng rối ren mà không sửa 

Gốc sinh ra Hiện tượng thì hiện tượng liên tiếp càng rối ren hơn, chẳng khác nào cốc nước 

đang đục, không để yên cho lắng để loại trừ chất vẫn đi  thì tự nhiên trở nên trong, chứ 

càng quấy thì càng đục. 

Mặt khác, ngày này người ta hay nói tới nhiều thứ Dân Chủ, nhiều thứ Dân chủ hoa lá 

cành rất đẹp cũng như Dân chủ nền tảng, Dân chủ đáy từng. . , mà quên  con Người, người 
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Dân, chỉ bàn đền Hiến pháp, Luật pháp, Cơ cấu xã hội. Đó là cái Quên Nền tảng, cái quên 

chết Người, vì không có con Người thì thiếu mất Động lực xây nền Dân chủ, thiếu Động 

lực này thì mấy thứ trên đều trở nên vô dụng, còn một số lại tránh né vấn đề chính trị ( 

thực ra là Tà trị ),  “ sống chết mặc bay “để cho yên thân!  

Khi vũ trụ này mà thiếu vắng con Người  thì Vũ trụ  kể như không có, khi xây dựng một 

Quốc gia mà không nói đến Dân tộc trong đó Dân là Gốc ( Dân vi bang bản ) thì là  

Dân chủ không nền, khi nói người Dân mà không lưu tâm tới con Người  với quyền Tư 

hữu và Quyền Tự do tức là Nhân để có đủ “ Nhân / Dân “ thì quốc gia chỉ còn Dân mà 

không có Nhân, khi có Nhân mà không có lo tu dưỡng lòng Nhân ái và lẽ sống Công 

bằng thì Tâm thức ngưòi Dân chưa qua khỏi giai đoạn sài lang, tức là còn ở giai đoạn 

Bái vật và Ý hệ, mà chưa đạt tới Tâm linh.  Việc này vua Hùng đã vượt qua các Huyền 

thoại diệt Mộc Tinh để vượt qua giai đoạn Bái vật ( Mê tín dị đoan ) , vượt Ý hệ ( Duy 

Lý một chiều ) bằng cách diệt Hồ tinh và Ngư Tinh để vươn lên Tâm linh ( nguồn Sáng : 

Lòng Yêu thương và  Lý công chính ).  

( Xem ba Vĩ tích của Lạc Long Quân . Kim Định. Kinh Hùng Khải triết,  tr. 170  )   

Khi nói tới Dân Chủ mà không lưu tâm tới việc nâng cao Dân sinh, Dân trí và Dân khí, 

khi người Dân còn thiếu Tư cách và Khả năng thì lấy gì mà  đóng góp tích cực cho xã hôi. 

Khi bàn đến các Cơ chế xã hội mà không biết sắp đặt làm sao cho các cơ chế đó được 

tiến bô nhịp nhàng với nhau theo Dịch lý thì khi vận hành, cứ bị cái nọ xọ qua cái kia  

làm mất quân bình thì sẽ nằm yên một chỗ hay thoái bộ. 

Tóm lại, tuy có Cơ chế xã hội điều hoà, có luật pháp tiến bộ, mà  không quan tâm đến 

con Người, đến Dân tộc, đến một Chủ đạo Hòa chung để cùng nhau xây dựng nên 

những thứ đó thì chỉ là bản chuyện trên Trời dưới Đất, thiếu nền tảng căn bản về con 

Người.. 

Khi nói tới Đa nguyên, Đa Đảng mà không chỉ ra cái Nguyên của Đa, điểm Đồng quy 

của các Đảng trong Dân tộc, thì khi làm việc Quốc gia  chỉ lo làm viêc Đảng tranh, Phe 

phái tranh, không biết Đảng, Phe phái có nát không, nhưng Quốc gia thì chắc chắn bị xé 

tan ra từng mảnh.  Xin nhớ điểm Đồng quy của Dân tộc hay Chủ đạo Hòa mới là nền 

tảng Quốc gia.  

Xin các chiến lược gia, các đảng phải lưu tâm đến vấn đề căn bản trên để cho Quốc gia 

Dân tộc không còn bị dày xéo thêm nữa.  

Xin đừng có lờ đi tránh né những vấn đề khó khăn căn bản về con Người và Dân tộc 

này, xin đừng có nôn nóng làm tắt cho mau, vì “ Dục tốc bất đạt “, đừng dẫm vào lốt 

chân của CSVN, cứ cướp cho được chính quyền tưởng thế là xong , đến khi có chính 

quyền không biết làm gì nữa thì phải theo quan thầy “ Kẻ thù truyền kiếp “  mà diệt 

Dân tộc!. Chúng ta đã có nhiều năm để chuẩn bị, không biết đã làm xong chưa ? 
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CHƯƠNG MƯỜI  BỐN 

HIỆN TÌNH THẾ GIỚI 

A.-VẤN ĐỀ TRIẾT LÝ 

Bản chất Nhị nguyên ( Tâm tư . Kim Định tr.35 – 36 ) 

 Bản chất đó là nhận một Hạn từ và tuyên dương lên bậc Độc hữu. Độc hữu 

có nghĩa là đẩy lùi Hạn từ kia , Duy Tâm của Hegel đẩy lùi Hạn từ Duy vật của Karl Marx 

và ngược lại.    Quan trọng ở chỗ không Duy Tâm hay Duy Vật, mà trong chỗ đấy lui, 

hủy diệt đối phương . Như vậy la hạn từ được tuyệt đối hoá và bị quan niệm như một đối 

tượng khách thể , ngoại tại, phân trương, nên cần phải chiếm một Chỗ, càng quan niệm 

to bao nhiêu càng cần chiếm chỗ bấy nhiêu, và khi khuếch đại ra đến vô biên, thì cũng 

cần phải có một lô đất vô biên, do đó phải đuổi nhà, dành đất, nói vắn tắt là Độc hữu 

( exclusif ) 

 “ Các Vấn đề đặt ra trong cương vị các Luận lý Nhị giá hay Đa giá là 

những Vấn đề giả tạo và không có lối thoát, nếu không quá lỗ liệu như những vấn đề : 

Trứng có trước hay Gà có trước “ thì cũng đều không có lối thoát và dẫu sao cũnglà vô 

tích sự.  Vì xoay quanh sự vật ngoại tại chỉ nghĩ đến Rùa, đến quảng cách từ Rùa đến 

Achille mà không nghĩ đến Achille là con Người, là Chủ thể, là nguồn suối sinh ra  sinh ra 

Nguyên lý Hoà hợp. Hoà hợp cácKhoa học để phụng sự Người, hoà hợp Người với Người 

để tiến về Nhân Tính. 

 Triết học Hàn lâm hiện đại với các hành ngơi đồ sộ, nào là Luận lý các 

phương pháp Khoa học, nào là Siêu hình đạo đức và vân vân chi khoản đều bất lực đưa 

lại cho con Người, cho Thế giới một Nguyên lý Thống nhất, không thiếu sinh viên rất 

chân thành, những học giả tài ba hết mức, nhưng khó lòng tìm đâu được nhóm người mang 

tâm trạng và lưỡng lự cho bằng như Ông Alan W.Watts nhận xét trong quyền The supreme 

identity” “ Modern academic philosophy, the discipline of Logic, Epistemology, 

ontology and the like, is about as far as it could be from providing modern society 
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with any principle of Unity.  Sincere and brilliant as its disciples may be, it would be 

difficult  to find a group more uncertain and confuse in its collective minds “ 

 Thế giới đang tan rã và cần tìm ra một Nguyên lý gây dựng lại hoà hợp, 

nhưng Truết học thì không cung cấp nổi, còn gây tan rã them là khác, bơi vì để toàn lực 

vào những vấn đề còn con, mụn mảnh, không thiết yếu, vì thế bị xã hội vất vào  một xó tối 

cuả Đại học như  một món đồ tiêu khiển của Hàn lâm, vô thưởng, vô phạt. 

 ( Absorbed in contingences modern philosophy has the disunity of mere 

contigences.  So far from looking  to it for a principle of Unity, society tucks philosophy 

away in obscure corners of its universities, retaining it only as an academic hobby < Watts 

id.22 >. 

 Lý do thảm trạng của Thế giới hiện đại là ở đó, và sở dĩ có như vậy  vì 

Triết học đã tỏ ra quá tỏi mỏi với những định đề nhỏ hẹp do chính mình đã đặt ra rồi quên 

ẳng đi, nên tưởng đó là những Định đề  từ Trời rơi xuống, bất khả xâm phạm, rồi dựa theo 

đó đặt ra đủ loại Danh lý như Danh lý cùa Aristote, Danh lý thứ tự của Descarte,Danh 

lý siêu việt của Kant,, Danh lý thực nghiệm của Bacon. Tất cả mấy thứ Danh lý sau 

đều tuân theo Danh lý của Aristote giữa Có với Không, nghĩa là hòan toàn Nhị nguyên 

của Lý trí, chưa biết chi tới Tiềm thức là đầu con đường dẫn tới nguồn sống Vũ trụ, và do 

đó  chỉ dựa trên những Định đề quẻ quặt.  Một Định đề Chân thực phải có 2 yếu tố về Lý 

thuyết và Thực hành. Về Lý thuyết thì cần phải là Nguyên lý tối hậu, mà tối hậu thực là 

không con có chứng minh, không còn dựa vào lý lẽ nào hết, nhưng tự nhiện con Người 

buộc phải chấp nhận. Còn về Thực hành thì Định đề  phải dẫn tới Hiện thực, một Nguyên 

lý suông không tác động Tâm hồn dẫn tới Hiện thực không là một Định đề .  Rất nhiều 

Định đề  vì thế chỉ là Nguyên tắc. Một lời Truyền mà thiếu phần Lý thuyết thì chỉ là Giới 

Răn, là lệnh Truyền ( impératif ) không phải là Định đề, cần nhận chân như thế để khỏi kéo 

dài cuộc Nô lệ hóa con Người, một cách rất tệ hại. Vậy muốn tìm lối thoát chỉ còn một 

cách là đổi lại toàn bộ Định đề,  toàn bộ Nguyên lý cũ, và không phải ở cấp lý luận, ở 

đợi Nhị giá, Tam giá, vô số giá , vì vẫn còn là giá cũ ngoại tại, nhưng phải đổi lại tự 

Nền, từ đợt Nhị Nguyên.” 

 Do đó mà Đáp đề của  Con Người  và Xã hội là phải đổi từ đợt Nhị Nguyên 

sang Nhất Nguyên Lưỡng Cực “ tức là Thái cực ( Supreme Altimate )  để cho có  : “ 

Nhất lý thông, Vạn lý minh “ 

 

B.- VẤN ĐỀ RIÊNG CHUNG 

 Sau một số năm sinh hoạt trong môi trường Toàn cầu hóa mà chưa 

đạt kết quả khích lệ, nên hiện nay chúng ta đang chứng kiến cảnh một số Quốc gia trong 

Quốc tế đang tách riêng ra ( Breakxit ) do những bất ổn trên Bình diện Quốc gia và Quốc 
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tế.   Từ Breakxit của nước Anh, tới Thổ Nhị Kỳ, rồi tới Americaxit ra khỏi Toàn cầu hóa, 

hiệp ước NAPTA, Hiệp định TTP . . Đây là bước dật lùi. 

 Còn Trung cộng thì lại đem cái Hình Lưỡi bò ra liếm Biển Đông. Đây 

là bước tiệm Tiến. Một bên Lùi một bên Tiến làm cho tình hình thế giới ngày thêm căng 

thẳng. 

Đây là tình trạng “ Tham Dĩa bỏ Mâm  “ và “ Tham Mâm bỏ Dĩa”  đang vờn nhau! 

 Ngày xưa một số Quốc gia  theo đường lối Dân tuý đã trở nên giàu 

mạnh, vì lòng tham đi chinh phục các nước khác làm thuộc địa cho giàu mạnh thêm, họ đã  

trở nên Đế quốc Thực dân, còn các nước khác lại thành Phát xít rồi Quốc tế CS, tất cả đều 

nhằm thống trị cả Thế giới. Hai cuộc thế chiến đã xảy ra . Đây là cuộc khủng hoảng Tâm 

linh đưa tới tình trạng Bất công thuộc cấp Thế giới, lại thêm Khoa học phát triển quá mau 

mà đời sống Tâm linh chẳng những không tiến theo mà còn dật lùi, nên đánh mất hướng 

Lương tâm,  thay vì phục vụ Nhân sinh thì  Khoa học lại tiêu diệt  con người và phá  hủy 

các công trình xây dựng. 

 Hoa kỳ đã có chính sách Giải thể Đế quốc thực dân, đánh bại cả 

Phát xít Đức, Ý, Nhật rồi Quốc tế CS. Hòa kỳ  lập ra Hội Quốc Liên rồi tới Liên hiệp Quốc 

nhắm giải quyết những tranh chấp Thế giới để xây dựng Trật tự thế giới. 

 Tiếp tới là Chương trình Toàn cầu hóa có mục đích tạo ra những 

Đối tác vừa giúp nhau làm ăn kiếm lời để nâng cao Dân sinh vừa duy trì an ninh chung để 

bảo vệ quyền lợi của nhau, mặt khác cổ võ phong trào Dân chủ trên thế giới nhằm phục 

vụ con Người và tìm cách tiếp cận nhau, chấp nhận những Dị biệt của nhau để nâng 

cao Dân trí mà sống chung Hoà bình. 

Lý thuyết nghe ra xuôi chảy,nhưng lòng Người lại ngổn ngang, sự dị biệt thì trùng 

trùng, mà đồng Tâm lại muôn một, ngoài ra Ngôn Hành nhiều khi cũng bất nhất, nên 

thế sự cứ ngổn ngang bất ổn. 

 Mục đích chính là vừa giúp phần RIÊNG của từng Quốc gia được 

phát triển và đồng thời nhằm  ổn định tình trạng bất ổn CHUNG giữa các Quốc gia 

trên Thế giới. Lòng Bác ái chính là động cơ nhằm thiết lập Công bằng Xã hội tương 

đối trên toàn cầu để tránh nạn tranh dành nhau giữa các cường quốc hầu tránh khỏi  

bị hủy diệt vì Vũ khí nguyên tử . 

 Ngày nay, một số nước cảm thấy công cuộc Toàn cầu hóa quá lớn 

lao và phức tạp, khó mà ổn định, nên bỏ cái CHUNG mà trở lại củng cố cái RIÊNG. Có 

lẽ rồi ra không thoát cảnh “ Khôn Độc Dại Đàn “, cứ theo thói “ Tham Dĩa ( Quốc gia 

) bỏ Mâm ( Thế  giới )“ mà lún sâu vào khủng hoảng mới.  Dân Việt Nam chúng ta đã 

có kinh nghiệm xương máu về Vấn đề này.  

 Theo Thiển ý nguyên nhân sâu xa là có sự bất ổn giữa đời sống 

Tâm linh và Khoa học hay nói cách khác vì sự chú tâm phát triển khoa học  ( Lý trí ) 

mà lơi là  đời sống Tâm linh ( Tình : Bác ái ), nên đánh mất La bàn Công chính trong 
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cuộc sống Tương liên, vì tinh thần  bị sa sút, chỉ biết bảo vệ cái Nhỏ mà quên đi cái To 

chung, nên xẩy ra cơ sự tan rã.  

  Nguyên do là những phần RIÊNG của các Quốc gia chưa tìm được 

vị trí ổn định trong chính nước mình và cũng như trong môi trường CHUNG toàn 

cầu.   Sự Ổn định  phải được thực hiện từ trong các Quốc gia và đồng thời phải được 

ổn định trong  môi trường Quốc tế nữa.  

RIÊNG / CHUNG là cặp đối cực theo Dịch lý cần được Lưỡng nhất  ( hay điều hòa 

trong trạng thái quân bình động )  

 Mặt khác Ba nước lớn: Hoa kỳ, Trung cộng và Nga đang tranh chấp 

nhiều nơi trên Thế giới nhất là Trung Đông và Biển Đông, chưa biết những sự chia chác 

quyền lợi có được ổn thoả không, khi sự ăn chia không đều đưa tới tình trạng gây cấn thì 

kho vũ khí nguyên tử chắc sẽ đắc dụng!  Khi thoả thuận ăn chia được với nhau thì một số 

nước nhỏ bị đem ra làm Dê tế thần hay con Tốt không thể qua Sông.  Còn khi cuộc ăn chia 

không được thoả thuận thì đưa tới tình trạng“  Vũ trụ có sự Khởi đầu tất sẽ chóng đến hồi  

Chung kết.”  

 Hai khả  thế có khả năng hiện thực : 

 1.-  Nhờ dấn thân vào công cuộc Toàn cầu hóa, sự sàng lọc của 

internet giúp nhân dân các nước nâng cao tinh thần hiểu biết lẫn nhau, cũng như mọi 

nước đều nhận ra nhu cầu tồn tại là bức thiết, khiến các nước tìm cách hoà hoãn với 

nhau, mặt khác sự đóng góp của khoa học giúp cho sự sản xuất được phát triển, đời 

sống Vật chất được nâng cao, đưa tới cảnh  “ Phú Quý sinh Lễ Nghĩa “, hy vọng đời 

sống Tâm linh và Lý trí đều được nâng cao điều hòa, các nền Văn minh cọ xát với nhau, 

tinh lọc nhau mà hội nhập vào nhau,  giúp nhân loại ở đâu cũng được Tự do và No ấm, 

viễn tượng Hoà bình sẽ ló dạng. 

 2.- Trong trường hợp các nước đua nhau quay lại Chế độ Dân tuý, 

đẩy mạnh Khoa học kỹ thuật, nhất là Quốc phòng chỉ chăm lo  xây dựng sức mạnh  vật 

chất và Vũ khí để khống chế các nước yếu mà thủ lợi, mà coi nhẹ đời sống Tâm linh, 

khiến con Người vong Nhân và vong Thân, con Người sẽ trở nên Vô cảm và thiếu Tinh 

thần Liên đới Trách nhiệm, đưa tới tình trạng Khoa học thiếu lương tâm thì chính Khoa 

học không phục vụ được con Người mà hủy diệt loài Người. Đây là bệnh “ Khôn Độc 

Dại Đàn “ trên bình diện thế giới. 

 Lối hành xử “ Mạnh được yếu thua  “ bắt nguồn từ  tư tưởng Bạo 

động của Du mục, nhằm chạy đua hàng dọc đoạt giải quán quân, đưa xã hội tới tình trạng 

“  thượng hạ giao tranh lợi”, tất sẽ làm tăng thêm rối loạn xã hội đã bị rối loạn, chẳng 

qua đó là một dạng trá hình của Lòng Tham không đáy ! Tư tưởng này  không quan tâm 

tới cảnh “ Bò chết thì Trâu cũng bị lột da “, rồi ra  tất cả đều bị “ chết đuối trong vũng 

nước chân Trâu!”   

 Muốn làm gì thì làm, nhưng Nhân loại không thể bỏ quên mối Liên 

đới Trách nhiệm và Quyền Lợi chung,  tiên vàn là phải làm sao  cho hai lãnh vực ngược 

nhau Tâm linh và Khoa học được hài hòa. 
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C.- LỊCH SỬ PHẾ HƯNG CỦA NHÂN LOẠI 

 Nhìn vào lích sử Đông Tây xưa nay, chúng ta thấy toàn cảnh “ Cá 

Lớn nuốt cá Bé “, “ Mạnh được Yếu thua “ hay “ Dĩ Cường lăng Nhược: Lấy Mạnh 

hiếp Yếu “, hết Phong kiến chuyên chế, Đế quốc thực dân, đến Phát xít, Quân phiệt, Độc 

tài, nhất là Cộng sản.  

 Nan đề của nhân loại là  “ Hồ ly là kẻ thù nguy hiểm nhất của Hồ 

ly”. 

 Do đó mà có câu: “ Partout le Delicat est toujours vaincu par le 

Grossier:Bất cứ ở đâu  thì thành phần khoan hoà nhu thuận cũng bị lớp người thô lỗ bạo 

ngược đánh bại “.  

 Thế nhưng, ở Á châu thì chỉ có Việt Nam dùng chiến lược “ Chí Nhân 

và Đại Nghĩa “ của toàn dân đã đánh bại thành phần “ Tham tàn và Cường bạo “ Bắc 

phương . 

 Còn ở phương Tây  thì Hoa kỳ đã dùng tinh thần “ Bác ái và Công 

bằng “để đánh bại “ Hành động Tham tàn và Cường bạo “ của Phát Xít, Quân Phiệt và 

Cộng sản Liên Xô và Đông Âu . 

 Ở phương Đông, thánh Gandhi ở Ấn Độ đã dùng cuộc đấu tranh bất 

Bạo động để giải thể chế độ thuộc địa của Đế quốc Anh.  

 Qua đó chúng ta rút ra được Bài học:  Tình yêu đã thắng Hận thù, 

bất Bạo động đã hoá giải  được Bạo động .Nguồn Tình yêu bao la đã hướng dẫn hành 

động Bất bạo động chống lại Bạo lực thành công . 

 Tình Yêu / Hận thù là cặp đối cực, Khi yêu nhau thì tích lũy năng 

lượng, tức là năng lưỡng +, còn khi Hận thì thì tiêu hao năng lượng, tức là năng lượng - , 

khi năng lượng +  có lớn hơn năng lượng – thì khi đó Tình yêu mới vượt thắng được Hận 

thù và khi đó Tình yêu mới nối kết mọi người lại với nhau được..   

 Chung quy chúng ta nhận thấy Quốc tế đang đối diện với  hai vấn 

đề:  

 Với những nước theo đường lối Tham tàn và Cường bạo thì họ đang 

tìm cách bành trướng đang gây thảm họa cho nhân loại. 

 Còn các nước theo đường lối Dân chủ  thì cũng chưa ổn định được 

“ những cái RIÊNG khác biệt của nhau, các nước chưa tìm được vị  trí  ổn định“ trong“ 

toàn cảnh CHUNG”, nên mới có cảnh Breakxit như hiện nay! 

 Tất cả cũng đều do đời sống Tâm linh và Khoa học nơi các nước 

chưa được điều hòa chung với nhau.
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D.- VẤN ĐỀ CON NGƯỜI 

I.-Cách Định vị và cách Vi Nhân của con Người 

 Một nền Văn hoá  có khả năng phục vụ được con Người là nền Văn 

hoá biết cách định vị được con Người trong Thời gian và Không gian hay cách khác là 

định vị được mình trong Trời Đất và xác định được mối Liên hệ Hòa giữa con Người với 

nhau nhất là với Trời Đất cùng muôn loài   trong Vũ trụ. 

 Con Người được Nho định  nghĩa như sau: Nhân giả kỳ Thiên / Địa 

chi Đức, Âm / Dương chi giao, Qủy /Thần chi hội, Ngũ hành (Thủy /Hỏa, Mộc / Kim ) 

chi tú khí : Con Người là Tinh hoa của Trời / Đất, là nơi giao hòa của Âm / Dương , là 

nơi gặp gỡ thường xuyên của Quỷ / Thần, và là khí tốt của Ngũ hành. Ngũ hành là Lò Cừ  

hay Nguồn sinh sinh hoá hóa của Vũ trụ”. 

 Có nhận thức được Vị trí và Bản chất của mình như thế,thì mình mới 

biết cách thiết lập mối Liên hệ Hòa hàng Dọc với Trời Đất và mối Liên hệ hàng Ngang với 

mọi người và vạn vật, có lập được mối Liên hệ Hòa như thế thì con Người mới đạt được 

mục tiêu cao cả nhất là Hạnh phúc. Đây là điểm vô cùng quan trọng, Nho có câu: Thiên 

Địa vị yên, vạn vật dục yên: Khi định vị được vị trí muôn loài thích hợp trong Trời Đất 

với nhau thì vạn vật mới được dưỡng dục đầy đủ mà phát triển toàn diện. 

 Đây là vị trí con Người trong Tam Tài: Thiên,  Địa, Nhân.  Con 

Người không Duy Tâm để chỉ lệ thuộc với Thiên hay Duy vật để lệ thuộc vào Địa, mà là 

con Người  biết nương theo Thiên lý để  kết hợp được tinh hoa của Trời Đất mà nên con 

Người Nhân chủ, có khả năng tự Chủ, tự Lực, tự Cường để làm Chủ được Vận hệ mình, 

Gia đình và Đất nước mình. 

 Nương theo Thiên lý, con Người phải tu Thân suốt đời theo hai mục 

tiêu chính: 

 1.-Hoàn thiện mọi việc Làm từ Nhỏ tới Lớn. . .  

 2.- Hoàn thiện mọi mối Liên hệ Hoà từ trong Gia đình, Cộng đồng 

và Xã hội theo Tiêu chuẩn: Nhân / Nghĩa: 

 Nhân là Yêu thương, Kính trọng và Bao dung không loại trừ nhau. 

 Nghĩa là bổn phận hành xử theo hai chiều “ có Đi có Lại “, hay Công 

bằng với nhau. 

 Khi sống sao  cho Nhân Nghĩa được hài hoà  thì Hoà với nhau. 

 Đây là công việc Vi Nhân suốt đời, phải luôn thực hiện chứ không có 

nói suông,  không Vi Nhân như thế thỉ sẽ thành sài lang với nhau.  

II.- Vấn nạn của  con Người: Phải Trở về với Bản tính con Người: 

 

Trở về Gốc con Người: Tính tương cận  
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[ 3 ]. Becoming One  

Đi ra Ngọn của con Người : Tâp tương viễn. 

 Vì Dân số ngày càng đông, nên Nhân loại phải Thiên di  ra nhiều địa 

phương khác nhau để phát triển bản sắc của nhau, mà mưu sinh và phát triển. Đó là sự 

Thù đồ của Nhân loại khắp toàn cầu để phát triển Bản sắc Cá nhân,cũng như Dân tộc, nên 

con Người thủ đắc những hiểu biết khác nhau, những quan niệm và nếp sống khác nhau, 

nên không hiểu rõ nhau, xa cách nhau, hiểu lầm nhau đến nỗi tranh dành tàn sát lẫn nhau, 

gây khổ đau cho chính mình và người khác. Tuy nan đề thuộc về Cá nhân nhưng lại gây 

ra rối loạn cho Gia đình và Cộng đồng. 

 Do đó  con Người phải quy về Bản Tính của nhau mà sống gần nhau 

, mới hòa với nhau được . Bản Tính của con Người là Nhân Tình và Nhân Tính: Nhân 

Tình là lòng Nhân ái, Nhân Tính là lẽ sống Công chính.  

 Khi mọi người đều biết lấy Nhân Tình và Nhân Tính mà hành xử 

với nhau thì sống Hoà với nhau, mà gần nhau. Đó là Tính tương cận.( Khi biết quy về 

Bản tính con người thì sẽ sống   gần nhau được )  

 Khi sống trong những không gian khác nhau, con Người ở đó có 

ngôn ngữ khác nhau, sinh hoạt khác nhau, phong tục tập quán khác nhau, Văn hoá,Tôn 

giáo khác nhau, nếu không biết quy về Bản tính của con Người thì  sẽ không hiểu nhau, 

không thông cảm nhau mà xa rời nhau. Đó là Tập tương viễn  ( Do Tập tục khác nhau 

mà xa nhau ) . 

 Do đó mà Nho có lời khuyên: Thù đồ nhi Đồng quy (  Tuy 

đường lối khác nhau nhưng vẫn phải quy về một chỗ ( Nhân Tình và Nhân Tính ) 

để đoàn kết với nhau )  . 

 Chúng ta có thể hiểu Tháp Ba ben trong Cựu Ước của Kitô giáo 

vừa là điểm Đồng quy  mà cũng là điểm Thù đồ của Nhân loại.  

Thù đồ  ↹  Đồng quy là cặp đối cực cần luôn được Lưỡng nhất. 

 

 

III.- Bình diện Quốc gia: Trở về với Gốc Dân tộc 

 Khi từ bộ lạc chuyển qua Cơ chế Quốc gia thì Dân tộc phải có một 

Cơ sở Tình thần làm Tiêu chuẩn chung để mọi người Dân ý cứ vào đó mà sống hòa chung 

với nhau.  Hiến pháp đầu tiên của Dân tộc Việt Nam chúng ta  được thâu gọn vào trong 

Châm ngôn:  

Mẹ Tiên Âu Cơ: Non Nhân 

Cha Rồng Lạc Long: Nước Trí  

Con Hùng Vương: Hùng - Dũng  
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Nhân, Trí, Dũng là Tam cương của Dân tộc Việt Nam 

( Quân, Sư, Phụ là Tam cương của Tàu ) 

 Nhân là Lòng Yêu thương, Kính trọng và Bao dung: Tình Đồng bào. 

Trí hay Nghĩa là trách nhiệm Liên đới hai chiều để sống Công bằng với nhau: Nghĩa Đồng 

bào. 

Hùng là sức mạnh của Thể chất hay Bắp thịt, còn Dũng là sức mạnh của Tinh thần, có khả 

năng tự chế không làm điều Bất Nghĩa . Nhờ đó mà có Tinh thân Bao dung. 

 Bao dung là dẫu cho là Đồng bào có tốt hay xấu cũng không bao giờ 

loại trừ nhau, mà coi nhau như kẻ thù. 

 Đó là Tình Nghĩa Đồng bào giúp Dân tộc Việt Nam đoàn kết với nhau 

qua trường kỳ Lịch sử để Dựng Nước và Giữ Nước.Tinh thần này đã giúp Dân tộc Việt 

Nam giữ vững nền Độc lập gần 5 ngàn năm nay. 

 Âu Cơ Lạc Long vừa là Biểu tượng của nền tảng của Gia đình, vừa 

là Biểu tượng về tinh thần Lập quốc của Dân tộc Việt Nam, do đó mà Gia đình được 

dùng làm nền tảng cho xã hội. 

 Muốn được thế thì mọi người phải Vi Nhân hầu đạt đuợc nhân 

phẩm cao quý, công cuộc này được bắt đầu  từ khi còn ở trong Lòng Mẹ cho đến suốt 

đời, vì con Người luôn là Quỷ / Thần chi hội, không tu thân là sẽ trở thành sài lang, gây 

khổ đau cho nhau. 

 Thế nhưng, sau khi bị đô hộ và chiến tranh liên miên làm cho 

Tình thần Đồng bào bị xói mòn thành Đồng hương, nên  xẩy ra nạn Phân hoá trầm 

trọng, nếu không mau chóng phục hoạt lại Tình Đồng bào thì với âm mưu thâm hiểm 

của Trung cộng, Dân tộc Việt Nam sẽ dần mòn bị tiêu diệt !   Việc cải Tiến Dân sinh 

và nâng cao Dân trí cần được phục hoạt gấp, nếu để quá trễ thì vô vọng !. 

 Đó là vài điểm tổng quát của nền Văn hoá Việt Nam. 

 Vậy nước nào trên Thế giới cũng nên có một bản yếu lược về nền 

Văn hoá của mình để trao đổi với nhau, có thế mới cảm thông với nhau được. 

IV.- Bình diện Quốc tế:Trở về  Gốc Nhân loại. 

Becoming One 

( Into the Wind ) 

. . . 

 Now, it is time to reclaim the truth of our heart - to reclaim the truth 

of love's presence. 
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The struggle is with ourselves, against our own doubt and fear. 

This is the mountain we climb. 

 We must turn to the Divine Source within ourselves to know how to 

stand in relation to fear. 

This Source can show the way. 

It can point to the direction that must be taken 

“ We are not alone. 

A new reality is being born. 

The reality of One. 

The reality of Love. 

the reality of Trust. 

Throughout the universes, 

we are many and we are One. 

We have come from love and are returning to love.” 

In your heart you know this to be true, for all of Creation is 

made according to the same principle.  

All hearts are yearning toward the same thing. 

To honor the Father, become what you are meant to be. 

Bow to the Divine and sacred purpose of Creation, not just 

beyond the physical but within the physical as well. 

To honor the Mother, go within. 

Here, nothing needs to become.  It already IS what it IS. 

Being and becoming - one sacred Unity. 

We must grow in consciousness until we arrive here. 

May all recognize the eternal Oneness from which they came. 

May peace come to all hearts that seek the way Home. “ 
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. . . 

 ( Light Omega Productions  )  

TA LÀ NHÂN LOẠI 

 “ Rồi người hỏi nói, anh ấy muốn hiểu Krishnamurti ( K )  mà không 

cố gắng, căng thẳng hay nỗ lực. (cười).  Câu hỏi thật thú vị. Điều K đang nói không khác 

gì với cái các bạn đang là. Ông ấy nói, “Nhìn chính bạn ấy, đừng nhìn diễn giả, cũng không 

phải nhìn vào cái ông ấy nói”. Điều ông ấy nói chỉ là sự mô tả cái diễn ra trong bạn; là mô 

tả, giải thích, là bức họa bằng lời, nét chấm phá qua ngôn ngữ. Nhưng bạn không quan sát 

bản thân mà nói “Tôi có thể lắng nghe ông như thế nào” ? Và tôi nói “Đừng bận tâm nghe 

K, chẳng đáng gì đâu”. Hãy lắng nghe chính mình thật cẩn thận. Và để nghe chính mình 

thì không được có thành kiến về điều sẽ xảy ra, đừng cho điều này tốt, điều này xấu, chuyện 

này không tốt, tư tưởng này thật thú vị, tôi phải giữ lại nó. Chỉ quan sát chính bạn thôi. 

Đúng chứ? Rồi bạn bảo, “Tôi không có thời gian. Tôi phải đến công sở. Tôi trở về nhà, có 

vợ, con, chuyện này chuyện kia. Tôi không có thời giờ quan sát mình”, việc ấy vô nghĩa. 

Bạn có đầy thời gian nếu bạn muốn quan sát. Là khi bạn lên xe buýt, đi từ nhà tới xe, bạn 

có thời gian đó, hoặc lúc ngồi trong xe, hay lúc lòng vòng trên đường - bạn có cả đống thời 

gian nếu bạn muốn làm điều gì hệ trọng. Tuy nhiên có cả ngàn lý do để nói nó không quan 

trọng. Vậy hãy lắng nghe, quan sát chính bạn, và bản thân bạn không khác cả nghìn, triệu 

người khác. Phải không? Tôi biết rằng chúng ta được giáo dục hướng đến cá thể. Tất cả 

chúng ta là những cơ thể nhỏ bé tách biệt, thực thể riêng rẽ, những tâm trí, linh hồn cách 

biệt. 

 Tôi đang hỏi rằng, chúng ta có tách biệt với nhau chút nào không? 

Bạn da màu, tôi da đen, hồng, xanh hay trắng. Tôi nói một ngôn ngữ, bạn nói ngôn ngữ 

khác. Và nó khiến chúng ta tách biệt không chỉ về ngôn ngữ mà còn cảm giác. “Tôi là 

người Telugu, bạn là người Tamil” và các thứ vô nghĩa đó tiếp diễn.  

Song bạn có khác với bất kỳ ai không? Bạn có thể cao, thấp, bạn có thể được thuê tốt 

hơn, có kĩ năng tốt hơn, những thứ đó đều là vẻ ngoài. Bạn có thể mặc chiếc sơ mi màu 

xanh, tôi mặc cái màu trắng. Cái áo xanh áo trắng đó làm cho bạn nghĩ bạn khác biệt. 

Nhưng chúng ta có thực sự khác gì không? Ngẫm đi các vị. 

  Chúng ta khác nhau thực sự không?  Chúng ta khổ đau. Người 

Mỹ, Nga, Trung, Pháp cũng đều đau khổ, phải không? Họ lo lắng như bạn, bất an 

như bạn, đang tìm an toàn như hiện trạng. Về tâm lý, về nội tâm, tất cả như nhau, 

phải không? Vậy chúng ta là nhân loại. 

. Không phải “tôi là K”, thật vô nghĩa. Chúng ta là nhân loại. Không rõ các bạn hiểu điều 

này không? Đúng không quí vị?  

Bạn có biết  ẩn ý gì khi nói Tôi là nhân loại không? Hoặc bạn nói suông, biến nó thành 

một khái niệm thuộc tư tưởng, hoặc nó là một sự kiện thực. Tôi không biết nó là gì với bạn. 

Nó là một khái niệm, hay một lý tưởng để đạt tới?  
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Còn sự thực là bạn giống với phần nhân loại còn lại: bạn trải qua nhọc nhằn khủng 

khiếp, chán nản, cô đơn, thất vọng, sự tư lợi dữ dội, như mỗi người các bạn đều có. 

Người Nga, người Mỹ, người Hoa, người Pháp và Đức, và Hà Lan cũng thế - không 

biết có ai đó người Hà Lan ở đây không? Phải không? 

  Vậy bạn là phần còn lại của nhân loại. Nếu nó không chỉ là lời nói 

suông, là khái niệm, lý thuyết thì nó là một thực kiện, nó là thế. Khi là thực kiện, nó có ý 

nghĩa khủng khiếp. Bạn sẽ không giết người khác vì Tổ quốc của bạn, Thượng đế của 

bạn, vì thứ gì của bạn… Các bạn theo kịp không? Bởi lúc đó bạn đang giết chính 

Mình. Không rõ các bạn có theo kịp mọi hàm ý của sự tỏ ngộ (realising deeply) rằng 

bạn là phần còn lại của nhân loại, là nhân loại không? Đây không phải là mục đích 

tối hậu mà là sự kiện thực. Ta có thể sống với thực kiện đó không? Nghĩa là có Tình 

Thương bao la. Khi có lòng Từ thì có Tuệ giác. Và bạn quét sạch mọi Quốc tịch, mọi 

cuộc Chiến. Tôi không thể giết bạn bởi bạn là tôi. Không biết các bạn thấu tỏ mọi 

điều này không? Nó hệ trọng khủng khiếp. Không chỉ vô cùng quan trọng mà nó còn 

là thực kiện, và ta phải sống với điều mà nó có ý nghĩa, tầm quan trọng sâu xa, lớn 

lao.  “ 

(  Dịch giả: Nguyễn Đức Nghĩa ) 

 

 “ So the questioner asks, he wants to understand K without any stress, 

strain or effort. (laughs) A lovely question. What K is saying is not something different 

from what you are. He is saying, 'Look at yourself, not at the speaker', not what he says. 

What he says is only a description of what is happening in you; a description, an 

explanation, a word picture, a verbal outline. Right? But you don't look at yourself, you 

say 'How can I listen to you?' And I say 'Do not bother to listen to K. It's not worth it.' But 

listen to yourself very carefully. And to listen to yourself don't have any prejudice about 

what is going to come out, don't say this is bad, this is good, this is no good, this is a lovely 

thought, I must keep it. Just watch yourself. Right? And you say, 'I have no time. I have to 

go to the office. I come back, there is the wife, there's children, there's this, there's that. I 

have no time to look at myself', which is nonsense. You have got plenty of time if you want 

to look. That is when you get into the bus, going from your house to the bus, you have got 

that time, or sitting in the bus, or cycling along the road - one has plenty of time if you 

want to do something serious. But there are thousand excuses for not being serious. So to 

listen or to observe yourself, and yourself is not different from the thousand, million other 

selves. Right? I know we are educated to individuality. We are all separate little bodies, 

separate entities, separate souls, separate atmans - separate. Right? 

 I am questioning that, whether we are separate at all. You are brown, 

I am dark black, or pink or blue or white. I speak one language, you speak another language. 

And that gives us not only a linguistic, separative feeling. 'I'm a Telegu, you're a Tamilian' 

and all that nonsense that goes on. So, are you different from anybody else? You may be 

tall, you may be short, you may be better employed, have better skill, those are all outward 

frills. You may put on a blue shirt, I may put on a white shirt. That white shirt and blue 

shirt make you think you are different. But are we actually different? Think it out, sirs. Are 
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we actually different? We suffer. The American, the Russian, the Chinese, the French 

suffer. Right? They are anxious as you are, insecure as you are, seeking security, as they 

are. Psychologically, inwardly, we are all similar. Right? So, we are humanity. Not, 'I am 

K', which is such nonsense. We are humanity. I wonder if you understand this? Right, sir? 

Do you know the implication of saying I am humanity? Either you say it verbally or turn 

it into an ideological concept, or it is an actual fact. I don't know which it is with you. Is it 

a concept, is it an ideal to be achieved? But the fact is that you are like the rest of humanity: 

you go through great travail, boredom, loneliness, despair, tremendous self-interest as each 

one of you has. So do the Russians, so do the Americans, so do the Chinese, French and 

Germans, and Dutch - if there are some Dutch people here! Right? So you are the rest of 

humanity. If it is not verbal, if it's not an intellectual concept, if it is not a theory, then it's 

an actual fact, which it is. And when it's a fact, it has tremendous significance. Then you 

will not kill another, for your country, for your god, for your... You follow? Because then 

you are killing yourself. I don't know if you follow all the implications of realising deeply 

that you are the rest of mankind, you are mankind. It's not an ultimate goal, it's a fact. And 

can one live with that fact? That means, there's great compassion.  

 When there is compassion, there is intelligence. Then you wipe away 

all nationalities, all wars. I can't kill you because you're me. I don't know if you understand 

all this. It has such a tremendous importance, this. Not only importance, it's a fact, and one 

has to live with something that has tremendous, deep significance.” 

IV.-Tìm về Tiềm thức Cộng thông Nhân loại 

qua các Sơ Nguyên tượng 

 Nhân loại đã có những bước Thù đồ từ Đông Phi ra 5 Châu 5 Biển, 

mỗi nước đã có  một  Bản sắc Dân tộc khác nhau. Đến nay nói chung đại khái thế giới có 

đến tam cực , thực chất thì chỉ có cặp  đối cực : Độc tài và Dân chủ .Hiện nay nhiều nước 

đã có Vũ khí giết người hàng loạt, có khả năng tiêu diệt cả nhân loại. Nếu nhân loại  không 

muốn bị tiêu diệt cũng như sống trong cảnh bị phóng xạ nguyên từ thì hãy mau đem Súng 

ống đúc thành lưỡi cày! 

 Quả là nhân lại đã “ thông minh riêng” vượt bậc mà đưa đến kết 

quả “  ngu đần chung “ hết biết ! 

 Vấn đề là Nhân loại có muốn trở về Nhân tính hay quay lại thời 

còn Thú tính. Nhân Tính giúp tồn tại và phát triển, còn Thú tính thì hủy diệt nhau! 

 Theo Sử gia Toynbee thì đến năm 4047 nhân loại sẽ chỉ có một Tôn 

giáo, hy vọng việc chung sống Hoà bình  sẽ ló dạng.  

 Mặt khác, nếu các Tôn giáo có vận động với nhau để đi tới Tôn giáo 

Đại kết thì Nhân loại mới cảm thông nhau, nhờ đó mà có hy vọng sống yêu ổn bên nhau. 

 Nếu Nhân loại không quay về  Gốc Tiềm thức cộng thông của Nhân 

loại thì Nhân loại sẽ còn xa rời nhau mà hủy diệt nhau. 
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 Chỉ khi nào con Người biết lấy Tình / Nghĩa, Bác ái / Công bằng, 

Từ bi / Trí tuệ mà  đối xử với nhau thì con Người mới được sống yên vui. 

 Còn những người trong các Tôn giáo khác hay vô Tôn giáo thì cũng 

lấy Tình Yêu và Lẽ Công bằng sống với mọi người thì cũng hòa với nhau được.  

 Tất cả tuy danh xưng  khác nhau, cách hành xử khác nhau, nhưng 

bản chất  Hòa thì đâu có  khác, nhưng sao lại cứ xích mích với nhau?  

 Cái khó khăn của Nhân loại không ở chỗ ngăn Sông cách Núi, vì 

ngày nay phương tiên giao thông đã  quá thuận tiện, mà chính là ở “ Lòng mọi con 

Người còn ngại Núi ( Nhân )  e  Sông ( Nghĩa ). 

 Thiển nghĩ trách nhiệm hoán cải Lòng Người thuộc về trách nhiệm 

của các vị Lãnh đạo các Tôn giáo, các nhà làm Văn hoá cùng các nhà làm Truyền 

thông, họ phải truyền làm sao cho cái “ đạo Nhân sinh an hoà được thông “ thì mới 

tròn trách nhiệm. 

 Chừng nào con Người trong các nước trên Thế giới trau dồi được 

Nghệ thuật sống, sao cho các cặp đối cực: Gốc / Ngọn, Tình / Lý, Tính / Tập, Thù đồ / 

Đồng quy, Riêng / Chung, Tâm linh  / Khoa học . . . kết thành nét Lưỡng nhất thì mới đạt 

tới trạng thái Vũ trụ hoà, khi đó thì con Người mới mong được an bình hạnh phúc. 

 Gánh thì nặng mà Đường thì xa ( Nhiệm trọng nhi Lộ viễn ) nhưng  

cứ bắt đầu và quyết Tâm đi tới, tất sẽ tới đích. 

V.-Tạo ra Môi trường “ QUẦN NHI BẤT ĐẢNG “ 

Và Môi trường “ BẤT ĐỒNG NHI HÒA “ 

 

1.- Môi Trường “ Quần nhi bất Đảng “ ở cấp Quốc gia 

 

Vai trò của Ban Tu Thư Trung Ương ở cấp Quốc gia  

 Cha ông chúng ta đã bảo “ Vô tri bất mộ”: Vì Không hiểu biết nhau 

nên không ưa nhau. Hai nữa vì “ Dị khí tương thù” : Khi tính khí của mỗi người mỗi nơi 

một  khác, vì không hiểu rõ nhau, khó chấp nhận nhau nên dễ gây ra cảnh khích bác thù 

oán nhau, hãm hại chém giết nhau. Lại thêm “ Quần nhi bất đảng“: Khi hợp quần thì 

không nên theo tinh thần của phe phái một cách cực đoan, nhiều khi chỉ biết cái Lợi Riêng 

của phe đảng mà quên Lợi Chung của Quốc gia mà gây chia rẽ . Sống ở môi trường nào 

thì phải có Tâm Trí phù hợp với môi trường đó. 

 Khi muốn xây dựng một Gia đình, một Cộng đồng hay một Quốc gia 

thì phải có Tâm Trí phù hợp cho từng trường hợp, việc trước tiên là khi làm việc chung thì 

mình không chỉ lưu tâm tới quyền lợi Cá nhân, mà phải nhớ tới quyền lợi Chung của Gia 

đình, của Cộng đồng hay Quốc gia, vì quyền lợi Cá nhân đã có trong quyền lợi Gia đình, 

Cộng đồng và Quốc gia rồi, trong khi làm việc Chung mà chỉ chú trọng tới quyền lợi Riêng 
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thì sẽ đánh mất quyền lợi Chung, trong đó đã có  quyền lợi của mình, Trách nhiệm nào thì 

Quyền lợi tương xứng đó.  Làm việc Chung mà mang động cơ Riêng thì không mang lại 

quyền lợi Chung mà chính là gây ra cảnh chia rẽ làm tan nát việc Chung. Để giải quyết 

nan đề này thì phải nhờ tới công việc Giáo dục Gia đình, Học đường và Cộng đồng.  Cái 

nạn “ Tham dĩa bỏ Mâm “ khiến cho Quốc gia gặp tai nạn lớn. 

 Vì thế cho nên mỗi Quốc gia cần phải có một Ban Tu Thư Trung Ương, 

soạn ra Bộ sách Văn hóa Dân tộc được dùng như là Thánh kinh của Tôn giáo để giáo dục 

mà kết hợp mọi con dân lại với nhau.  

 Chính Bộ sách Dân tộc mang lại tinh thần : “ Quần nhi bất đảng 

“giúp mọi công dân biết cách chấp nhận  Dị biệt của  nhau, bao dung nhau mà xử hòa với 

nhau mà cùng nhau lo việc xây dựng chung. Đây là nền tảng của tinh thần Dân chủ. 

 Tổ tiên Việt đã lập ra Huyền thoại Tiên Rồng để nhắc nhở con cháu 

phải dựa vào Tình Nghĩa Đồng bào để đoàn kết với nhau chung lo việc nước, chứ không 

có lập  đảng.  Còn Hoa Kỳ tuy có lập hai đảng chính, xem như cặp đối cực của Dịch lý với 

Tam quyền phân lập, rồi hai đảng tương tranh tương hỗ theo tinh thần Hiến pháp mà chung 

lo việc nước thì giúp mọi cơ chế được Tiến bộ và Quân bình, còn khi hai đảng cứ tranh 

dành ưu thế với nhau mà quên tinh thần Hiến pháp thì sẽ bị phân hoá. 

 Cứ xem sinh hoạt của hai đảng Cộng hòa và Dân chủ ở Hoa Kỳ, khi 

sinh hoạt hai đảng mang tinh chất tương thôi ( hay check and balance ) của Dịch lý để hợp 

với tinh thần Hiến pháp thì “Quần nhi bất đảng”, còn khi chỉ nhằm dành quyền lợi riêng 

cho đảng mà quên Tinh thần Hiến pháp thì “Đảng nhi bất quần “. Nguyên do là đời sống 

Tâm linh và Khoa học của những cá nhân trong đảng chưa bắt nhịp hài hoà được với  tinh 

thần của Hiến pháp Bác ái / Công bằng.  

 Khi chưa có Lòng Rộng và Trí Sâu thì chưa thể hoàn thành được  việc 

lớn theo tinh thần “ Quần nhi bất đảng “  

2.- Môi trường “ Bất Đồng nhi Hòa “ ở cấp Quốc tế 

 

Vai trò của Tổ chức  UNESCO  của Liên Hiệp Quốc 

 Thế giới ngày nay đang bị tam phân thành ba thế lực lớn: Đó là Hoa 

Kỳ, Nga và Trung cộng. Mỗi thế lực lớn lại có thêm một số đồng minh.  Nước nào cũng có 

Vũ khí giết người hàng loạt,  nước nào cũng nhân danh phục vụ con Người, sự khác nhau 

ở chỗ : Lời Nói và việc Làm không đi đôi với nhau “. Bên Dân chủ  thì Nói và Làm tương 

đối đồng bộ, còn bên Độc tài thì Nói Xuôi làm Ngược,nói phục vụ Nhân dân nhưng lại áp 

bức và bóc lột Nhân dân. Hai bên đều chủ trương bành trướng, bên Thế giới Tự do thì  tìm 

thị trưòng thương mại kiếm lời “đa đa ích thiện “ , bên Độc tài thì bành trướng để chiếm 

đoạt mọi thứ  kể cả mạng sống con người về cho một nhóm độc tài. Để duy trì vị thế của 

mình và đồng thời chiếm ưu thế hai bên đều chạy đua vũ trang, kết quả là hai bên đều có 

khả năng bấm nút để tiêu diệt nhau, nhưng nếu chiến tranh xảy ra  thì chẳng bên nào được 

an toàn, mà chỉ đưa nhau vào chỗ hủy diệt.  Thế là các nhà khoa học cũng như chính quyền 
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nước lớn đã dùng khoa học sản xuất ra muôn vàn Vũ khí tối tân nhất là vũ khí Nguyên tử 

để khống chế nước khác, hóa ra cũng khống chế chính mình mà có cơ huỷ diệt cả dân tộc 

minh! 

  Để thóat chiến tranh nguyên tử, các cường quốc họp bàn giải trừ vũ 

khí nguyên tử, cũng như cấm những nước khác không được sản xuất vũ khí nguyên tử, 

nhưng việc cấm  vẫn không thành công.  Nếu thật tình muốn hoà bình thì mọi nước có Vũ 

khí nguyên tử đều phải tiêu hủy hết vũ khí nguyên tử và đồng thời hãy đem hết công trình 

sản xuất vũ khí nguyên tử ra đúc Lưỡi cày để xây dựng Hòa bình .  

 Việc này xem ra bất khả thi, vì sự tai hại không phải ở số vũ khí mà  

nằm ngay trong Tâm Trí các nhà cầm quyền và Khoa học nước lớn.  

 Câu : “ Partout the Delicat est toujours vaincu par le Grossier “ 

vẫn còn giá trị thực tiễn của nó. Thiết nghĩ Không có cái Bi Dũng của đời sống Tâm linh 

thì không làm nổi, vì mầm ác còn chế ngự trong Tâm con người, nhất là con Người có 

quyền thế.  

 Nan đề  huỷ diệt thế giới không chỉ nằm ở số Vũ khí nguyên tử, mà  “ 

Mầm ác“ ẩn sẵn chính ở ngay trong Tâm Trí con người quyền thế bỏ quên đời sống Tâm 

linh, làm cho con người đánh mất phần tinh thần cao quý của mình là biết yêu qúy và kính 

trọng con người mình cũng như những người khác.  Có đời sống Tâm linh  thì khoa học 

đem lại phúc lợi cho nhân loại, còn Khoa học mà thiếu Lương tâm từ nguồn Tâm linh thì 

khoa học sẽ hủy diệt nhân loại. Nhân loại đang bị đe dọa mà chưa bị tiêu diệt là  do Tâm 

linh nhân loại đang còn thoi thóp, tiếng chuông báo tử của Lương tâm còn văng vẳng đâu 

đây!. 

 Vấn đề quan trọng nhất của Nhân loại là Vấn đề Mối Liên hệ với 

nhau:  

 Về mặt Văn hoá thì : 

 Khi nào con người nhận ra được hàng tỷ con người được sinh ra  đều 

không ai giống ai, lại sống ở những địa phương khác nhau với Tư tưởng Tập quán, Tôn 

giáo với muôn vàn Dị biệt và đã sống theo lối “ Mạnh được yếu thua  “, nên mới đưa tới 

thảm trạng ngày nay.  

 Về mặt Nghệ thuật  thì : 

 Muốn cho sự dị biệt được kết thành tấm thảm nhân loại  được khoe 

sắc muôn màu muôn vẻ, thì những những dị biệt đó phải được sắp xếp hài hòa . Công cuộc 

làm phát triển Bản sắc Cá nhân và Cộng đồng cũng như  việc Liên đới giữa con Người và 

Cộng  đồng với nhau  là trách nhiệm của con Người với nhau.  Con Người có được phát 

triển hài hòa giữa giữa hai yếu tố Tâm linh và  Khoa học ( hay Thế sự ) thì mới mong làm 

trọn Sứ mệnh của mình, có thế  Con Người mới xứng là Linh hơn Vạn vật ( Nhân linh ư 

vạn vật ) , khi  con Người không Linh nên mất Tình Người, nên mới hành xử với nhau như 

cầm thú. 
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 Cách khác, mỗi con Người được ví như nên một nốt Nhạc trong Bản 

Hòa tấu Nhân loại, mọi người cần biết tôn trọng những sự khác biệt của nhau, xã hội phải 

biết sắp xếp vị trí các nốt nhạc sao cho Bản Hoà tấu khi được tấu lên khúc thành bản Nhạc 

trầm bổng du dương an hòa thì khi đó nhân loại mới sống yên vui với nhau được. 

 Về mặt Khoa học giúp phục vụ Sức khoẻ con Người cho chúng ta 

thấy  tính chất Vạn vật tương liên trong Vũ trụ. 

           “ Hào quang của con người, trường năng lượng vũ trụ và sức khoẻ của chúng ta 

 Cuối thế kỷ XX, năm 1977 cuốn sách “Năng lượng của cơ thể sống” 

được in tại Pháp xác định “Không phải bức xạ hào quang chỉ bao quanh con người mà là 

quanh muôn loài, kể cả thực vật”.  

  Đến nay, các nhà khoa học đã công nhận sự tồn tại những dòng phát 

sáng sinh học (bioplasma) trong con người. Nó có nhiều màu sắc, có tỷ trọng và cường độ 

khác nhau, và chảy theo các vầng có cấu trúc. Nó có liên hệ với các cảm xúc và tư duy của 

chúng ta. Bioplasma chính là chất liệu tạo thành các vầng của trường hào quang nơi con 

người.   

  Con người có bảy vầng hào quang. Mỗi vầng hào quang là duy nhất 

(có màu sắc, cấu trúc, chức năng, nhiệm vụ riêng). Chúng không pha trộn nhưng luôn tương 

tác và ảnh hưởng lẫn nhau theo một qui luật nhất quán với sức khoẻ và mức độ Thánh 

Thiện trong cuộc sống tinh thần bạn.  

 Khi bạn cân bằng sức khoẻ, bạn sống tràn đầy hạnh phúc với những 

suy nghĩ dâng hiến thanh cao, trường hào quang bảy vầng đều cân xứng, hài hoà sáng rõ.   

  Ngược lại khi bạn đau khổ, thù hận, ghen ghét, giận dữ, bảy vầng hào 

quang sẽ méo mó, mất cân xứng, chuyển màu tối đục. Và bạn sẽ ốm đau . 

  Bạn thường xuyên nạp năng lượng thông qua cuộc sống Thánh Thiện 

và Thiền định, vầng thứ bảy của trừơng hào quang mạnh mẽ, sáng suốt, sáng màu chàm, 

nhấp nháy với một tần số cao, sẽ giúp bạn xâm nhập vào “trường năng lượng vũ trụ”. 

 Nó dạy chúng ta về sự liên thông giữa tâm trí với tâm trí, giữa tâm trí 

của chúng ta với tâm trí vũ trụ. Nó giúp bạn tràn đầy sức sống nội tâm và thân thể khoẻ 

mạnh . 

   Năng lượng vũ trụ là vô hạn. Khi bạn sống Thánh Thiện bạn sẽ nhận 

được nguồn Năng lượng Tình thương  từ vũ trụ và bạn sẽ có khả năng truyền năng lượng, 

chữa bệnh cho nhiều người. “ 

 Sự quân bình với sức khỏe con người: 

Sự quân bình giữa Thể chất và Tinh thần 
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 Sức khỏe là kho tàng quí báu nhất của cuộc đời. Không có nó, mọi của 

cải khác đều trở nên vô nghĩa (Khổng Tử). Để khỏe mạnh chúng ta cần sự quân bình. Bị 

mất quân bình vì bất cứ lý do nào, ta sẽ bị bệnh. Giữa sức khỏe thể chất và tình trạng tinh 

thần có một sự gắn kết chặt chẽ. Nó cần được giữ quân bình, hài hòa. 

  Da Di, người giữ linh hồn của  Đại học tâm linh thế giới Ấn Độ  

thường nói: “Trong cuộc đời t ôi, tôi luôn ưu tiên giữ sự bình an trong mọi ý nghĩ 

và cảm xúc của mình. Bằng cách này, tôi không bị mất năng lượng, và cách đánh giá của 

tôi cũng không bị méo mó bởi những xung đột nội tâm. Cách thực hành này mang lại sức 

mạnh cho tâm trí, cơ thể và giúp tôi có cảm giác thoải mái trong mọi mối quan hệ”.  

Sự quân bình giữa Tinh thần và Thể xác 

 Con người có phần tinh thần, còn gọi là phần hồn, hay linh hồn (siêu 

vật chất) và phần thể xác (vật chất). Khi hiện hữu, trong mỗi con người, phần tinh thần và 

phần thể xác gắn kết chặt chẽ với nhau tới mức, người ta nhầm tưởng chúng là một, nhưng 

thực tế, chúng là “hai trong một “ ( : 2 → 1: Dual unit ) 

  Vì vậy một con người muốn khỏe mạnh và khỏe mạnh một cách bền 

vững, phải khỏe mạnh cả về tinh thần lẫn thể xác, phải giữ quân bình. Hai phần này tương 

tác lẫn nhau, làm mạnh nhau lên hoặc làm yếu nhau đi. Tuy nhiên, phần dẫn dắt là phần 

tinh thần 

Sự quân bình Âm- Dương 

  Âm- Dương ở đây là một phạm trù triết học sâu sa, chỉ hai trạng thái 

đối nghịch, hai cực, chúng luôn tương tác theo qui luật của Âm- Dương, Ngũ Hành, của 

tạo hóa, biến đổi, để tạo nên cuộc sống muôn màu của chúng ta. Để có sức khỏe, ta phải 

giữ quân bình Âm- Dương.  Thí dụ phải giữ mình không quá nóng, không quá lạnh, không 

quá vui, không quá buồn…” 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- 

 [13]. Năng lượng 

 

 Chúng ta có hiểu đưọc mối Tương liên giữa nhân loại với nhau cũng 

như Vạn vật trong Vũ trụ có được hài hòa thì mới mong đạt tới tinh thần :   “ Bất Đồng 

nhi Hòa “., vì nhận biết vị trí hài hòa của mình ở đâu trong toàn thể . 

 Nói tóm lại Nhân loại đã  không sống  hài hòa theo Thiên lý Thái cực, 

nên làm đảo lộn Thiên lý, mà “ Nghịch Thiên ( lý ) giả vong”.  

Nói rõ hơn Nhân loại đang đi “ cà nhắc “ bằng  một chân Khoa học mà quên chân 

Tâm linh.  

Khoa học giúp khả năng ăn nên làm ra, còn Tâm linh giúp cho hướng sống được  

thuận Thiên hầu sinh tồn và phát triển. Tâm linh / Khoa học là cặp đối cực cần luôn 
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ở vị thế quân bình động . Khoa học nào mà  đem xương máu và công sức của con 

người để sản xuất ra những thứ khống chế con người và hủy diệt con người thì là thứ  

Khoa học đã đánh mất Lương tâm từ nguồn Tâm linh!!! 

 Muốn giải quyết việc thế giới thì phải có tổ chức thế giới điều hành 

mới được. Việc này đã có Liên Hiệp quốc trong đó có UNESCO.   

 Đây là lãnh vực Tôn giáo, Văn hoá cùng Truyền thông thuộc phạm 

vi Quốc tế nhằm mục đích giới thiệu Bản sắc của từng Quốc gia và đồng thời cùng nhau 

tìm về điểm Cộng thông của Nhân loại để giúp hiểu biết và thông cảm nhau, hầu tìm ra 

những phương cách hợp tác với nhau một cách tích cực trong Vấn đề Dân sinh và 

Dân trí RIÊNG CHUNG, làm sao  cho những thứ RIÊNG của mọi Quốc gia được kết 

hợp hài hòa với nhau thành một khối CHUNG  ( RIÊNG ↹ CHUNG =1 ) của Nhân 

loại, khi đó Bức Khảm VĂN HÓA NHÂN LOẠI mới được hoàn thành. 

 Thiết tưởng UNESCO trong Liên Hiệp Quốc có thể  đóng vai trò giúp 

các nước thiết lập cho được Bản Đúc kết của nền Văn hóa riêng từng Quốc gia, các nhà 

Truyền thông có trách nhiệm chính là phổ biến  cho  toàn dân học hỏi tinh hoa của nhau, 

một mặt để nâng cao Nhân trí, mặt khác để nuôi dưỡng Nhân Tình hầu hiểu biết nhau và 

thông cảm nhau. 

 Vì “ Vô tri bất mộ”: Không hiểu biết nhau thường gây ngộ nhận mà 

hiểu lầm nhau, chỉ có gần gủi nhau trao đổi với nhau mới thông cảm nhau mà hoà với 

nhau được.  Các vị Lãnh đạo các Tôn giáo, các nhà làm Văn hoá, nhất là các nhà Truyền 

thông chuyên lo gây ý thức  mọi người về sự “ Lưu Tâm và chia sẻ” với nhau để nâng 

cao Tinh thần Liên đới Trách nhiệm thì mọi việc sẽ được hanh thông .  

 Khi Khoa học phát triển lan rộng khắp nơi giúp cho Dân sinh được 

nâng cao, thì tất cả các quốc gia phải lưu tâm  giúp đỡ từng cá nhân chăm lo về việc Vi 

Nhân để ai ai cũng có Tư cách và Khả năng giúp Dân Trí và Dân khí được nâng cao, khi 

đó mới mong xã hội có Hoà bình. Cuộc sống của mỗi con Người chỉ có 100 gang tay, vì sự  

Vi nhân của cả Nhân loại không thể đồng đều, nên phải trải qua nhiều thế hệ, qua nhiều 

thế kỷ mới mong lan rộng lần lần cho tới đích Hòa bình được. 

 Thế giới Hiện tượng là thế giới tương đối, để cho đời sống có ý nghĩa  

cao quý, con người trong   thế giới tương đối luôn cần hướng tới tuyệt đối mà thăng hoa 

đời sống giúp cho đới sống đáng sống có thêm ý nghĩa . 

E.- TẤT CẢ TRỞ NÊN MỘT 

Tuy sự Phát triển của một cây là ở Ngọn, nhưng nguồn Sống của Cây là ở Gốc, nhựa sống 

từ Gốc phải luôn được chuyển lên Ngọn để nơi đây nhờ hiện tượng quang hợp hoá thành 

nhựa luyện, rồi nhưa luyện được chuyển xuống khắp châu thân mà nuôi cây.  Chừng nào 

sự luân chuyển nhựa thô và nhựa luyện được luân lưu điều hòa Lên / Xuống thì chừng 

đó cái cây mới sinh tồn và phát triển. 

 Cùng một lẽ đó, Nhân loại  cũng có Gốc của mình, Gốc đó chính là 

Thái cực, câu “ Các phục quy kỳ căn “ nhắc nhở mỗi người phải nhớ  điều quan trọng 
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của con Người là phải luôn quay về Thái cực, nếu không tất sẽ thiếu sức Sống  từ nguồn 

Thái cực mà gây ra nhiều rắc rối. 

 

I.- Các Phục quy kỳ Căn: Xuất phát từ Đâu thì Trở về lại Đó 

  Kitô giáo cho rằng Nguồn Sống và nguồn Sáng tức là Ngôi Lời  đã 

sáng tạo ra Vạn vật trong đó có Nhân loại, còn Nho giáo thì cho rằng Vũ trụ này được tạo 

ra từ Thái cực.    

 Einstein cũng cho rằng Vũ trụ được tạo nên bởi Thời - Không - nhất 

phiến hay Time – Space – Continuum. Đây cũng là hình ảnh khác của Thái Cực : Thời 

gian / Không gian kết liên. 

    Câu: Các Phục quy kỳ Căn ( tất cả phải trở về Nguồn gốc )  có  

nghĩa là Nhân loại từ Thái cực mà ra thì phải luôn nhớ quay về gốc Thái cực tức là nguồn 

Tâm linh mới hiểu nhau mà sống hoà với nhau được. 

 Có lẽ do sự vận hành của Thiên cơ mà có sự phân công về công trình 

phát triển, trong giai đoạn đầu thì Phương Đông chuyên tìm hiểu về nguồn Tâm linh, còn 

Phương Tây lại chuyên về Khoa học .  

Khi hai lãnh vực Tâm linh và  Khoa học đã phát triển, nhất là khi phương tiện giao thông 

và truyền thông cũng phát triển thì Đông Tây sẽ gặp gỡ giúp cho sự Hòa trộn giữa Tâm 

linh và Khoa học của Đông Tây được hài hòa, những giá trị khác nhau  của nhân loại sẽ 

được gạn đục khơi trong kết tinh thành một khối Văn hoá chung, khi đó nhân loại mới 

thông cảm nhau mà chung sống Hoà bình.  

Chừng nào cặp đối cực Tâm linh / Khoa học trở thành Lưỡng nhất theo phương trình 

thuận nghịch thì khi đó Hoà bình mới ổn định :  

 

Tâm linh  ↹  Khoa học → 1. 

 

Khoa học giúp Nhân loại biết phương cách “ Ăn nên Làm ra “,  còn Tâm linh giúp 

Nhân loại “ biết cách hành xử công bình mà chung sống hoà bình với nhau” .  

Khoa học có khả năng giúp nâng cao Dân sinh, còn Tâm linh giúp nâng cao Dân Trí 

và Dân khí cho sinh hoạt của con Người được Công chính.  

Khoa học giúp ích ho sự tồn tại và phát triển, Tâm linh giúp cho mọi sinh hoạt được ổn 

định và trường tồn.  

Hoà bình Nhân loại chỉ đạt tới khi nào cặp Tâm linh / Khoa học ( hay Đạo / Đời ) kết 

thành Lưỡng nhất nghĩa là đạt thế Quân bình động, nhờ đó mà nền hoà bình luôn được 

sinh động và tồn tại theo thời gian. 

II. Vạn lý trở về Nhất Lý: Thái cực nhi VÔ CỰC 

 May mắn thay! Nhờ Tinh thần triết lý An Vi tức là Dịch lý Việt mà 

Việt Nho có những đặc điểm trổi vượt:  
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      1.-  Tuy là Văn hoá nhưng Việt Nho có thể đóng vai trò như Tôn 

giáo. 

 Tam cương của Việt Nho: Lòng Nhân ái / Lý Công chính và Hùng 

/ Dũng, nói tắt là Nhân,Trí, Hùng - Dũng hay Nhân / Nghĩa. 

 Tam cương của Phật giáo: Lòng Từ bi / Trí tuệ và Hỷ xả. 

  Tam cương của Kitô giáo:Lòng Bác ái  / Lẽ Công bằng và Tha thứ. 

   Những giá trị của Chế độ Dân chủ: Nhân quyền, Tự do, Dân chủ 

cũng chẳng mấy khác . 

Tất cả  đều mang Bản chất Hòa bình, đây là cách quảng diễn khác nhau của Thái cực. Đó 

là những Tiểu Thái  cực thuộc Thái cực   

( Thái cực : Nhất Lý  thông, Vạn lý minh:  

 ( Nhất Lý: Thái cực . Vạn lý : Tiểu Thái cực  ) 

Tiểu Thái cực của  Kitô giáo là : Bác ái / Công bình ( Tình / Lý  ) = 1 : Tha thứ 

Tiểu Thái cực của Phật giáo là : Từ bi / Trí tuệ ( Tình / Lý  ) = 1: Hỷ xả 

Tiểu Thái cực của Nho là : Nhân / Nghĩa  ( Tình / Lý )= 1: Bao dung 

Tha thứ, Hỷ xả, Bao dung đều là hiện thể cùa tinh thần Hùng – Dũng được thăng hoa từ  

hái cực. 

2.-  Nhờ tìm về với Tiềm thức Công thông Nhân loại nơi Thái cực mà con Người  có khả 

năng  Sống chung Hoà bình với nhau. 

Riêng về Việt Nam, vì bị độ hộ và chiến tranh liên miên, nên khi Việt Nho chưa được phát 

triển đầy đủ đã bị chôn vùi.  Triết gia Kim Định đã khai quật Cơ cấu lên khỏi lớp bụi 

Không và Thời gian và kết thành hệ thống, nên đến nay vẫn chưa thực hiện được.  

Hy vọng qua những biến cố đau thương, Dân tộc Việt Nam sẽ nhận ra giá trí quý báu của 

viên Ngọc Long Toại của Tổ Tiên, nhận diện lại Tình Đồng bào, cùng nhau canh tân đời 

sống, mọi người đoàn kết với nhau một lòng qua tiêu chuẩn Nhân Nghĩa, tất cả chung Lòng 

chung Trí và góp Sức Cứu nước và Dựng nước.  

Chắc chắn ngày vinh quang của Dân tộc sẽ chóng trở về với Dân tộc Việt Nam. 

Thiết tưởng vì phải sống trong cảnh cơ hàn và thiếu hiểu biết nên Tâm lý Dân tộc chúng 

ta chỉ chú tâm vào những vấn đề lý tương cao xa để mong được cứu thoát cảnh gian 

nan, do đó mà quên mất những vấn đề thiết thân gần gủi với con Người và Dân tộc: 

Con Người Nhân chủ có Tư cách và Khả năng và một Dân tộc đoàn kết theo tiêu chuẩn 

Nhân / Nghĩa hay Tình / Nghĩa Đồng bào. Quên mất cái Gốc, xem thường hai căn tính  

này thì làm sao mà Dân tộc không bị phân hoá!  
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 Nếu không chăm lo vun trồng thường xuyên hai vấn đề cốt tủy đó thì dĩ nhiên chúng 

ta đã đánh mất Nội lực Dân tộc,để khi Dân tộc bị phân hoá thì chỉ phá rối nhau, nên 

chẳng làm được việc gì to lớn. Việc này cũng chẳng khác nào Tôn giáo chỉ chuyên tâm 

vào việc Cứu rổi đời sau, mà quên cuộc sống toàn diện ( Cả Vật chất lẫn Tinh thần ) đời 

nay giúp cho công việc đời sau được thực hiện thì sẽ mất cả Chì lẫn Chài. Nạn Hồng 

thủy Cộng sản là ví dụ. 

Nơi Đây ( Here ) và Bây giờ ( Now ) là Một, Đời Nay và Đời Sau cũng là Một , hai thứ 

không thể tách rời.  Theo Einstein,“ Time and Space are not separate: Thời gian và 

Không gian không thể phân ly.  

Cũng vậy, chừng nào cặp đối cực Nhất / Đa hay Con Người / Nhân loại được kết thành 

Lưỡng nhất thì chúng ta có thể bảo: 

Ta và Nhân loại cũng chỉ là Một. 

Tình huống này cũng tương tự như cấu trúc của một Nguyên tử in hệt như cấu trúc của 

Thái Dương hệ. Một tế bào cũng có đủ Chức năng như Cơ thể của con Người được cấu 

tạo bởi 50 tỷ tế bào ( 50 trillion ). 

( Xem The wisdom of the cells trên internet ) 

Vậy:  Nhất〜 Đa. 

Tóm lại: Chỉ có Tâm linh có khả năng  quy tụ mọi Thứ làm Một thành “ to lớn bao la “,  

bao trùm được mọi Thứ, cũng chỉ có Khoa học mới chia ly mọi Thứ ra Muôn “ mảnh 

cực nhỏ “ để được thấy rõ .  

Nhận biết được cái To và cũng cần thấy rõ được cái Nhỏ thì mới Chu tri mà không bị 

rơi vào Tình trạng “ Triết lý sờ voi “ mà bị phân hoá. 

Nhân loại phải hành xử sao cho Tâm linh / Khoa học được Lưỡng nhất hay Muôn / 

Một đề huề thì phải nhờ vào sinh hoạt sao cho nghịch lý Quy tư và Suy tư được Lưỡng 

nhất giúp cho  cuộc sống Nhân sinh được yên ổn .Hy vọng thay! 

Nho giáo có nói: “ Tính Tương cận, Tập tương viễn “ nghĩa là khi sống đúng với Bản 

tính con   Người nghĩa là với Tình Người thì mọi con người sẽ thông cảm nhau mà gần gủi 

nhau, đến khi phân tán ra sống nhiều nơi, con người ở những nơi khác nhau có sinh hoạt 

khác nhau mà có  những tư tưởng khác nhau, thói tục khác nhau, Tôn giáo khác nhau, 

hành động khác nhau, nếu không biết quy về Bản tính con người để hiểu nhau thì mới bị 

xa cách nhau, do cái khác biệt trong cuộc sống  mà có tình trạng Tập tương viễn “. 

Nhờ khả năng Phân tích mà Lý  trí nhân loại đã phát triển cao độ, khiến cho sự  phân hoá 

cũng đến cùng độ, một số quốc gia mà ngay một số Tôn giáo cũng đã đánh mất bản chất 

Hòa của mình, nên mới xẩy ra sự tranh dành, gây rối với nhau, đến nỗi các Tôn giáo cùng 

một gốc mà cũng gây chiến tranh với nhau, thậm chí có những ngưởi nhân danh Tôn giáo 

mang bom giết chính mình để giết cho được nhiều người khác, sở dĩ có tình trạng như thế 

là vì đã đánh mất Gốc, mất“ Tính tuơng cận “, tức là đánh mất nguồn Tâm linh của mình 

. Nguyên do là có Đi ra Ngọn  mà lại quên Trở về Gốc,  có Phân tích mà quên Tổng hợp, 

nên gây ra Nan đề. 
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Nhân loại chỉ được cứu khi biết tìm về cái Nguồn Gốc chung: 

Nói tóm lại khi sinh hoạt con người có tuân theo Dịch lý để cho tiến trình Đi / Về được hài 

hoà thì  khi đó mọi sự mới  được vận hành êm xuôi. 

Khi 2 ⇔ 1 : Là khi con người phải Suy tư để phát triển lý trí và đồng thời phải Quy tu về 

nguồn Tâm linh để  hai lãnh vực được kết hợp hài hòa  thì mới sống hoà với nhau . 

Khi 3⇔1: Là khi  con Người  phải  Tu luyện tinh hoa của Trời Đất để trở thành con người 

Nhân chủ, hầu sống hòa với mọi người và vũ trụ để cho: “ Thiên sinh Địa dưỡng Nhân 

hòa . 

Khi 5 ⇔ 1  Là con Người  phải  trở về  nguồn Tâm linh - nguồn Nhân / Nghĩa cũng là 

lòng Nhân ái và lẽ Công chính hay Bác ái Công bằng hay Bi, Trí – thì mới có đủ dũng lực 

làm cho ánh bình minh hoà bình  tỏa sáng được. 

Hay một cách khác khi nào Nhân loại  khắp nơi có sinh hoạt sao cho   “ Tính tương cận 

⇔ Tập tương viễn “giao hòa với nhau thì Nhân loại  mới mong có Thế giới hoà bình 

thực sự. 

 

G.- NÊN “ MỘT “  THEO LỘ ĐỒ: CHÍ TRUNG HÒA 

Hoà là bản chất của các Tôn giáo cũng như Văn hoá chân chính, Hòa là nguồn của Hạnh 

phúc Nhân loại, bất Hòa là nguồn Khổ đau của con Người.  Muốn sống hòa thì phải hành 

xử  sao cho  được Hoà với nhau.       Đó là lối hành xử “ Chấp kỳ Lưỡng đoan “, nghĩa là 

lối xử “ Phải Người phải Ta “. Đây là lối  giải quyết bất đồng có tính cách Lưỡng lợi ( 

win – win solution ), tuy không được đồng đều vì phải hợp với Công lý, bên nào hợp với 

công lý nhiều hơn thì  được phần nhiều hơn, nhưng không ai bị thiệt.   Khi mà sự Hoà được 

lan toả khắp Ba cõi Thiên –    Nhân -  Địa thì gọi là Chí Trung Hoà . Trung không có nghĩa 

là điểm giữa mà ở quảng đâu đây thích hợp cho cả hai bên.   Chí Trung Hoà là cách sinh 

hoạt để hiện thực Đại Đạo “  Thái cực: Âm Dương hoà.”  

“ Phương ngôn quen nói: “ Nhất Lý thông, vạn lý minh “: Cái Lý cùng cực đó, Lý trên 

nhất đó chính là Lý Thái Cực. 

Nếu đạt được thì tự nhiên mọi lý khác thuộc phần mớ liền sáng ra, khỏi cần nói nhiều, còn 

khi không đạt  cái Lý ( Viết hoa ) thì cứ phải trình bày biện lý nọ lẽ kia rườm rà quanh 

quất, nên có câu “ Thất Lý nhi  nhập ư Thuật “, không đạt Lý nên bày ra muôn vàn lý lẽ 

quanh co ( Thuật ).   Vì Lý ( Viết hoa ) là Lý Thái Cực, vốn gồm cà Âm cả Dương, cả Có 

cả Không, cả Đa cả Nhất, cả Tĩnh cả Động, cả Sáng cả Tối. . . Còn nếu không đạt Lý thì 

chỉ có một bên, một Duy nào đó: thiếu mất bên kia nên lời nói hết hiệu nghiệm, phải thêm 

hoài mà chưa cảm thấy đủ. Kinh Dịch nói: 

 

  Nghi giả kỳ từ chi: Nghi hoặc thì nói ra nhiều lời thắc mắc. 

  Cát nhơn chi từ quả: Người thông suốt thì it lời. 

  Táo nhơn chi từ đa: Người bế tắc thì rậm lời. 

( Hệ từ hạ XII . 7 ) 
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. . .  

Biết thế rồi ta mới thấy sự ít lời trong Nho có giá trị riêng biệt của Nó. Ít lời đây không vì 

bất lực, nhưng là lời nói đã chứa đầy uy mãnh rồi, khỏi cần nói thêm. Theo đó ta phải tìm 

xem lời nào đầy đủ nhất trong Nho. 

Thưa đó là ba chữ: Chí Trung Hòa 

Ba chữ này tóm thâu tinh hoa Nho giáo cách tuyệt vời cũng như nói lên nét đặc trưng của 

Nho cách thấu triệt. Cho nên “ Kỳ Nhơn “ của Nho phải là người nhận ra được mọi chiều 

kích của ba chữ đó, để hiện thực vào Thân Tâm và diễn đạt ra cho mọi người cùng hiểu.  

Vậy chúng ta hãy dùng tượng hình và đồ biểu để trình bày sơ lược châm Ngôn trên cho 

được rõ ràng.  Câu đó nằm trong lời phát đoan của sách Trung Dung rằng: 

 

 “ Trung dã giả, thiên hạ chi đại Bổn dã: Trung là Gốc của Thiên hạ 

 Hòa dã giả, Thiên hạ chi Đạt Đạo dã: Hoà là tình trạng Đạt Đạo của Thiên hạ 

 Chí Trung Hòa: Thiên địa vị yên, Vạn vật dục yên”: Thiên Địa được sắp đặt 

đúng chỗ, Vạn vật được nuôi dưỡng, là khi có Chí Trung mới đạt Chí Hòa.  

 

Đoạn văn trên chỉ rõ đâu là bổn Gốc, đâu là Ngọn ngành: Bổn là Trung, ngọn là Hòa. 

Hòa đây là Thái Hòa, tức là cái Hòa bao trùm hết tất cả: cả Trời cả Đất, cả Vạn Vật nữa. 

Và sự bao trùm diễn tả bằng chữ “ Dục “ nghĩa là được nuôi nấng giáo dục. 

 

Để hiểu rõ hơn tưởng cần giải rộng câu trên. Trước hết là về ba chữ Chí Trung Hòa. Trong 

cuốn “ Chữ Thời “ tôi đã giải rộng bằng câu “ Có Chí Trung thì mới đạt được Chí Hòa “ . 

Cần lặp lại hai chữ Chí để nói lên hai đàng khác nhau: Chí Trung là Bổn, còn Chí Hòa là 

hoa trái Ngọn ngành.   

Phải làm nổi bật cả hai để đặt nổi bước “ Lưỡng Hành “ của Nho mà hội nghị Honolulu đã 

nói lên hình bóng là “ < Nho > Có chân trên cả hai tàu “.   Điểm Lưỡng Hành này ít được 

học giả chú ý, thí dụ James Legge dịch ba chữ kia là :  “ Let the states of equilibrium and 

harmony exist in perfection “.   không dám nói là dịch sai, nhưng bản dịch làm chìm mất 

tính chất Lưỡng Hành của câu nói. Đọc lên người ta không thấy Trung là Căn Bổn, Hòa là 

Hoa trái. Muốn cho dễ thấy được điều đó, thiết tưởng phải dịch là:  “ When the Centering 

is utmost, the Harmony is the greatest “ 

Dịch Trung bằng chữ Centering bao hàm được sự “ tiến hành vào nội tâm “, và khi tiến 

vào đến cùng cực thì đạt Thái hòa là hòa Âm với Dương tức là cái Hòa nền tảng, bao trùm 

cả Trời cùng Đất. Để giải rộng hơn nữa, ta có thể nói:  “ The deepest is Centering, the 

greater is Harmony “.   Câu này đặt theo cách ngôn triết Tây:  “ Plus la compréhension est 

petite, plus l’extension is grande “. 

Tuy câu công lý này nằm trong ý niệm, nhưng chiều hướng thì cũng như Chí Trung Hòa, 

là vào càng nhỏ thì sức bao gồm bên ngoài càng to.  Theo đó cái Hòa bên ngoài có thể dùng 

như tiêu chuẩn để đo cái độ sâu của cái Trung bên trong. Trung là đi vào Nội Tâm: Ta 

không thể kiểm soát Nội Tâm, nhưng ta nhờ cái Hoà để biết Trung cách cơ thể, nên có thể 

nương theo Hòa để biết Trung đi tới đâu. Nhất là Khi Hòa còn được đèo thêm dấu hiệu cụ 

thể là sự Nuôi Dưỡng : Sách nói nếu đạt Chí Trung, chí Hòa, thì : 

 

  Thiên Địa vị yên 

  Vạn Vật dục yên 
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Khi Trời Đất được xếp đặt đúng chỗ, thì vạn vật đều được Dưỡng Nuôi. Hai Chữ “ Vạn 

Vật “ ở đây nên hiểu theo nghĩa rộng gồm cả Tâm lý : Ý, Tình, Chí đều được Nuôi Dưỡng. 

Tức triết không chỉ có Duy Lý hay Duy Tình hoặc Duy Chí mà tất cả Tình, Lý, Chí cùng 

tham dự. 

Còn trong siêu hình là cả Thiên lẫn Địa, cả Âm lẫn Dương đều có phần.Tóm lại là không 

Duy nào cả nhưng bao trùm hết. Được như vậy thì là dấu Trung đã đi tới chốn: nên có được 

Chí Hòa, và vạn vật được nuôi dưỡng, không còn khát vọng nào đói khát làm reo, khiến 

triết nhân phải nói thêm, nói hoài. Như vậy, ít lời không là dấu tốt sao? Vì thế, có thể kết 

luận được là Nho đã thành công ở bước Từ: Không có một nền triết nào có thể tóm thâu 

được vào ba Từ như vậy. «  

( Việt Triết nhập môn: Trích trong bài “ Vai trò của Nho giáo có thể đảm 

nhiệm trong thế giới hôm nay “ . Kim Định ). 

 

Triết gia Kim Định đã lấy ví dụ sau đây để giải thích ba chữ : Chí Trung Hòa.   Lấy một 

viên đá ném vào giữa lòng mặt nước hồ yên tĩnh, điểm viên đá chạm tới mặt nước hồ là 

điểm Chí Trung, nơi đây các làn sóng  đồng tâm liên tiếp lan tỏa ra khắp mặt hồ kết thành 

những vòng  giao thoa đồng tâm cho ta  hình ảnh  của Chí Hòa. 

Nếu nhờ sự tu Thân mà lòng đạt Chí Nhân giúp cho sự sinh hoạt của mỗi con Người, của 

mỗi Dân tộc và  Cộng đồng thế giới đạt tới điểm Chí Trung tức là lối hành xử  theo Đại 

Nghĩa - lối hành  hành xử Công chính này là nguồn của  Chí Hòa - tất  Thế giới sẽ  được 

Hòa bình. 

 
H.- NAN ĐỀ CỦA NHÂN LOẠI 

Tóm lại, vấn đề  Hoà bình  của Nhân loại  tuy vô cùng  phức tạp và  khó khăn, nhưng không 

phải là không đơn giản.   Về lý thuyết thì rất giản đơn, vì  ai ai cũng muốn Yêu thương 

nhau, nếu Yêu thương nhau thật lòng thì sẽ  hành xử Công bằng với nhau, khi ăn ở 

Công bằng với nhau thì mới sống Hoà  với nhau được, lẽ tất nhiên mọi người sẽ Hạnh 

phúc. 

 

Nhưng cái khó là do Thiên bẩm của mỗi người một khác, Tư cách và Trình độ  hiểu biết 

của mỗi người không đồng đều, nhất là thói quen khác nhau ( rất khó sửa đổi ) làm cho họ 

cố chấp, xa rời nhau, tranh dành nhau, cướp đoạt nhau.    

Cái khó nhất là ở lòng mỗi người “ Ngại Núi  ( tức là ngại việc tu dưỡng Đức:Từ bi, Bác 

ái, Nhân ái ) e Sông ( tức là ngại  việc Làm : ăn ở theo lẽ  Công bằng nhờ vào: Trí tuệ, lý 

Công chính ), nguyên do là họ bỏ bê nguồn Tâm linh,  cứ giữ nguyên căn tính “ Qủy / Thần 

chi hội “ , nên không thể bao dung  và hành xử Công bằng với nhau được vì thiếu vắng La 

bàn Tình yêu.  

 

Cái khó thứ hai thuộc hai Cá nhân, Cộng đồng, người này muốn sống hoà với nhau, 

nhưng người khác thì lại không, nên thường được giải quyết bằng bạo lực để tranh dành. 

 

Cái khó thứ ba thuộc về Quốc gia, nước này muốn tìm đối tác giúp nhau làm ăn, nhưng 

nước kia thì muốn dùng  bạo lực để chiếm đoạt. 

 

Lịch sử của nhân loại xưa này là lịch sử của những cuộc tranh đấu liên miên giữa Nhu và 

Cương, Nhược và Cường,  . . . giữa Tình thương và Hận thù, thường thì  “ Cá lớn nuốt 
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Cá Bé, Mạnh được Yếu thua “, họa hoằn trong Lịch sử nhân loại có vài trường hợp “ 

Nhu thắng Cương, Nhược thắng Cường “.    

Ở Việt Nam thì  đã có 20 lần Quân Dân Việt Nam đã đánh thắng quân Tàu xâm lược . Ở 

Ấn Độ, thánh Gandhi đã giúp Nhân dân Ấn Độ đánh bại Thực dân Anh. Ở Hoa kỳ các Tổ 

phụ lập quốc đánh bại Đế quốc Anh, Pháp mà lập nên  chế độ Dân chủ, Ở Nam Phi. Ông 

Nelson Mandela đã giúp nhân dân Nam Phi đánh bại nạn Kỳ thị chủng tộc của người da 

trắng.  

 Đây là nan đề muôn thuở của Nhân loại.   

 

Chúng ta nên nhớ Nhu / Cương, Nhược / Cường, Yếu / Mạnh, Chí Nhân / Tham tàn, 

Đại Nghĩa / Cường bạo, Tình yêu /  Hận thù . . .  đều là những dạng đối cực khác nhau 

thuộc Thái cực, hai thứ cùng tồn tại một lúc và có thể cùng biến qua trạng thái hòa trong 

tỷ lệ thích hợp, trong chương trên, chúng tôi đã có bàn về tỷ lệ hoà của cặp đối cực khi  xét 

về Thể  là 3 /2, còn về Dụng là  2/3.   Những thành phần đó chẳng qua là hai mặt Tích cực 

/ Tiêu cực của một tổng thể, cái này gợi lên cái kia và nương theo nhau mà tồn tại cũng 

như cùng biến mất, nhưng nghịch biến với nhau. 

 

Đem cái nhìn Nhất nguyên lưỡng cực mà xét về mặt tích cực thì quốc nạn CS của chúng 

ta là một cảnh cáo cho chúng ta về nạn Bất công xã hội là do những thành phần giàu 

có và quyền thế gây ra và ngay cả một số chúng ta là thành phần quốc gia tuy không 

gây ra nhưng  cũng chịu liên  đới trách nhiệm vì vô cảm.   

Về mặt tích cực  sự Tàn bạo của CS thúc đẩy chúng ta phải Chí Nhân hơn, sự lưu manh 

trí trá của CS giúp chúng ta phải trung thực hơn, sự Vong nhân, vong Thân Vong gia, 

Vong Quốc của CS thúc đẩy chúng ta phải trau dồi Tình Người, Tình Nhà, Tình Nước 

hơn,  cuộc  so đọ Tình Nghĩa  giữa chúng ta và CS cứ tiếp tục cho đến khi nào CS hết 

đường thi thố  tà trị thì chúng bị tận diệt.    

Chúng  ta không thể dùng bạo lực chống lại bạo lực, dùng sự ác để tiêu diệt sự ác, dùng 

Hận thù để hòa giải Hận thù, mà chúng ta làm sao cho vai trò chứng  nhân của chúng 

ta khiến cho CS  mất lý do để tồn tại.  

Chỉ có con Người với Lòng rộng, Trí sâu, một Dân tộc có đủ Chí Nhân và Đại Nghĩa 

mới dẹp được nạn Tham tàn và Cường bạo.       Đây là Chính lược quốc gia thích hợp 

cho mọi thời, còn Chiến  thuật thì tuỳ thuộc vào Thời gian và Không gian từng giai đoạn 

của Dân tộc mà hình thành cho thích hợp. 

 

Tóm lại, chúng ta có thể  tóm tắt nan đề của con Người và Nhân loại là nạn Duy Lý 

một chiều. Để làm sáng tỏ chúng ta phải nhờ đến  Cơ cấu của Thái  Cực Âm Dương.  

Khi áp dụng vào con Người, Âm là nguồn Tình ( từ nguồn Tâm linh ) , Dương là nguồn 

Lý ( phát minh ra  Khoa học ).  Tình thuộc lãnh Tĩnh hay Vô, Lý thuộc lãnh vực Động 

hay Hữu.  Lý là nguồn của hành động, Tình  định hướng cho Lý hành động  theo nẻo 

Công chính để sống hoà với nhau.   

 

Sở dĩ có bất hoà là vì Lý không còn được hướng dẫn bởi nguồn Tình, con người trở nên 

Duy lý cực đoạn, nên mới bất Nhân, gây ra bất Công dưới muôn vàn hình thức, nguyên 

do là  Âm Dương bất hoà, Tâm linh và khoa học không được hài hòa  theo kiểu Âm 

Dương hòa, ngày  nay khoa học  phát triển cao độ, con Người quá mê say theo Khoa 

học, mà bỏ bê đời sống  Tâm linh, nên Tình / Nghĩa con Người  ngày càng  suy thoái. 
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Cuộc sống Tình / Nghĩa giữa hai người đã khó, nói gì đến mối Liên hệ Hoà giữa gần 

10 tỷ người trên thế giới. 

 

Do đó, khi con Ngưòi không có Lòng rộng thì không Bao dung nổi nhau, lại nữa khi 

không chăm lo tu dưỡng con người bất toàn, nên Trí cũng còn nông cạn, sự suy xét 

thường phiến diện gây ra bất Hòa, cho nên mỗi người không thể sống sao cho “ Tình 

Lý tương tham “ và sống theo “ Bên Ngoài ( xã hội )  là Lý  ( Công chính ), nhưng 

trong ( mỗi cá nhân  ) là Tình  ( Nguyễn Du ). 

 

Tóm lại, vì con Người không lo Tu Thân, trở nên Bất Nhân, nên gây ra bất Công, bất 

Công là nguồn rối loạn của con Người, Gia đình và Xã hội. 

Trách nhiệm giúp con Người Vi Nhân cho có Nhân  ( Tình ) / Nghĩa ( Lý Công chính ) 

thì thuộc phạm vi của các Tôn giáo, các nhà làm Văn hoá và Giáo dục  ( phải xây dựng 

cho được Bộ sách về nền Văn hoá Dân tộc ), còn việc thực thi Công lý xã hội thuộc 

phạm vi Chính quyền, một Chính quyền Tam quyền phân lập biết lo cho Dân sinh và 

Dân trí ngày một nâng cao . 

Nhà cầm quyền mà không lo cho dân được no ấm trong cảnh an bình thì đất nước làm 

sao mà yên ổn được. Tổ tiên chúng ta đã bảo “ Đói ăn vụng , Túng làm càn “, lại nữa 

không có hàng rào cản “ Lòng Tham không đáy “ bằng Nhân / Nghĩa và Luật pháp 

công minh thì xã hội làm sao không loạn, dầu cho Pháp  trị có chằng chịt bao nhiêu 

cũng có kẻ hở cho hành tung phi pháp của cá nhân thao túng. 

 

Tổ Tiên chúng ta đã nêu nan đề Xã hội của chúng ta trong lời mở đầu của Sách Đại 

học:  

“ Vật hữu Bản/ Mạt, Sự hữu Thủy /  Chung, tri kỳ Chung / Thủy, tắc cận Đạo hĩ: Mọi 

Vật đều có Gốc / Ngọn, mọi Việc đều có Trước / Sau, biết thực hiện mọi việc theo thứ tự 

Trước /  Sau, tức là gần với Đạo sống làm Người vậy! 

 

Nguyên do là chúng ta chưa có cái nhìn bao quát thấu triệt về vấn đề Vũ trụ, Nhânsinh 

và lối sống Đạo giữa Đời cũng như việc gì cũng làm tắt cho mau kết quả khác với lối 

sống  “ Ăn chắc Mặc bền “ của  Tổ Tiên chúng ta, nên “ Việc gì mau đến thì cũng 

chóng qua đi! 
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CHƯƠNG MƯỜI  LĂM  

BƯỚC ĐƯỜNG THÙ ĐỒ VÀ ĐỒNG QUY  CỦA NHÂN LOẠI 

A.- ÁNH SÁNG DẪN ĐƯỜNG  

I.- BƯỚC ĐƯỞNG THIÊN DI CỦA NHÂN LOẠI 

Dưới đây là bản đồ về sự thiên di của Nhân loại  từ  Đông Phi qua Trung Đông rồi từ đó 

chia ra qua ba ngả chính:  

 

Ngả đi về phía Tây qua Châu Âu.  

 

 Còn Hai ngả đi về phương Đông: 

 Một đi về phía Bắc của Châu Á  qua  eo biển Bering tới Bắc Mỹ rồi Nam Mỹ. 

 

Một đi về phía Nam Ấn Độ tới Thái Bình Dương rồi cũng qua eo biển Bering mà qua Mỹ 

Châu, còn một nhánh thì đi xuống Úc châu . 

 

Qua đây chúng ta thấy, nền Văn hoá của Đại chủng Việt được kết tinh tại Thái Bình 

Dương, khi quả Đất ấm dần, nước biển tiến gây nên Đại Hồng Thuỷ, khiến dân cư tại Thái 

Bình Dương: 

Một mặt thiên di lên miền trung nguyên bên Tàu mà lập nên nước Văn Lang.   Đó là 

chuyến Tàu tốc hành từ Nam  lên Bắc nước Tàu, chứ không là chuyến Tàu từ Bắc ( nước 

Tàu ) xuống Nam như niềm tin từ trước. 

 

Mặt khác một số lại thiên di về hướng Tây ngả Nam Ấn Độ mà  qua Trung Đông  vùng 

Lưỡng Hà ( Mesopotamia ), Địa Trung hải, vì vào thời đó các tàu thuyền đã rất tiến bộ  ( 

Argonaut ).  Có lẽ mãi về sau, Chúa Giê-su đã đem tinh thần nền Văn hoá Hoà Bình lập 

nên Kitô giáo bằng cách hoàn chỉnh lại Thánh kinh Cựu Ước của Do Thái giáo và đồng 

thời rao giảng Tân Ước Kitô giáo.  Truyện  Đại Hồng Thuỷ và chuyện Cain Aben  có Gốc 

từ đây  ( Xem mục B  ở dưới )     

Chúa Giê – su là gạch nối gìữa Đông và Tây. 
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II.-ĐỊA ĐÀNG Ở PHƯƠNG ĐÔNG ( THE EDEN IN THE EAST )  

Trận Hồng thuỷ và đường về Hướng Tây 

. . .  

“ Phần thứ hai sách nghiên cứu các huyền thoại, cổ tích truyền khẩu của các dân tộc Đông 

Nam Á. Huyền thoại các vùng trải từ Viễn Đông đến Âu Châu, ngang qua rừng núi nam 

Hi Mã Lạp Sơn, được tác giả so sánh tìm những điểm tương đồng và liên hệ đến đường 

thiên di cổ dân Đông Nam Á suy ra trong phần một. Tác giả áp dụng lý luận ngữ học (hay 

di truyền học) sắp xếp theo thứ tự trước sau trong thời gìan : vùng nào có nhiều dạng nhất 

của một huyền thoại sẽ là vùng gốc. Các huyền thoại được tác giả đề cập đến là huyền thoại 

chung của nhiều sắc dân sống tại những vùng khác nhau (kể cả những vùng núi non xa 

biển), như chuyện về Đại Hồng Thuỷ, về rồng biển, mà theo Oppenheimer đó là cá sấu 

khổng lồ sống ở cửa biển (*). Cũng như những huyền thoại về trời (cha) đất (mẹ) và sự nảy 

sinh vũ trụ, về con vật (như rắn) lột da thành trường sinh bất tử, về cây đời, về hai anh em 

đánh nhau. Chẳng hạn như tích Kulabob của các bộ lạc trên những hòn đảo nam Thái bình 

Dương. Oppenheimer xem tích Kulabob của thổ dân tại Tân Guinea là huyền thoại gốc của 

các huyền thoại tương tự của tất cả dân có liên hệ huyếtthống với dân Nam Đảo. Dù tác 
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giả không nói đến, nhưng tích Trầu Cau của dân Việt Nam, theo tôi, cũng là một dạng 

của tích Kulabob, nói về hai anh em cùng yêu tranh chấp một cô gái. Oppenheimer sưu tập 

rất nhiều huyền thoại dưới thiên hình vạn trạng, khó có thể tóm tắt, tôi xin được miễn nêu 

ra ở đây. 

 
 

Lục địa SUNDA (vùng gạch chéo) trước khi chìm ngập 

Các vết tích địa chất học thật sự chứng minh rằng nhiệt độ trái đất tăng dần từ hơn 12000 

năm trước, làm tan một phần các băng sơn của thời băng giá khiến mức nước biển 

dâng cao thình lình cách đây 8000 năm. Từ sự kiện này, Oppenheimer suy ra rằng những 

người sống trên lục địa Sunda có văn minh cao phải di tản đi khắp nơi, đem nền văn 

minh ấytruyền đến khắp nơi trên thế giới. Trước đây, tuy biết rằng thềm lục địa Đông 

Nam Á ngày nay cạn và rộng lớn, trải từ tây Ấn độ đến nam Việt Nam về phía đông, xuống 

tận các đảo lớn của Indonesia về phía nam, nhưng không ai dám khẳng định như thế về 

mặt văn hoá và lịch sử, vì không hội đủ bằng chứng. Oppenheimer dựa vào các tài liệu 

khảo cổ cũ, thêm vào những số liệu mới về di truyền học, nhiều dữ kiện về ngôn ngữ và 

nhân chủng phương đông để chứng minh rằng đã cónhững dân tộc cổ Đông Á sống 

trên vùng thềm lục địa Sunda. Những dân tộc này đã biết trồng trọt, đánh cá, đã 

thuần hoá chó, lợn, có kinh nghiệm đi biển, nên họ di tản dễ dàng khi nơi họ sống bị 

biển ngập. 

 

Theo Oppenheimer, khi nước biển dâng, tại vùng bị ngập, một số dân rút lên đất cao, 

một số khác cất nhà sàn ven bờ, số còn lại dùng thuyền vượt biển tìm đất mới. Trong 

số thứ ba này, một nhóm di dân đến vùng Lưỡng Hà (Mesopotamia) đóng góp văn 

minh vào lịch sử Trung Đông, góp phần đẩy vùng này trở thành nơi tiến bộ bậcnhất 

trên địa cầu vào những thiên kỷ trước Công nguyên.  

 

Trường ca Gilgamesh tại đấy có nhiều điểm giống huyền thoại chung của hầu hết các dân 

tộc Đông Nam Á về trận Đại Hồng Thuỷ. Tích Đại Hồng Thuỷ cũng như truyện Cain 

và Abel trong Kinh Cựu ước Thiên Chúa giáo có thể đã lấy từ hai tích cổ phổ quát tại 

Đông Nam Á. 

Tuy nhiên, đóng góp quan trọng nhất của nhà nghiên cứu này, theo ý tôi, có lẽ là việc 

phân tích nguồn gốc cùng hướng thiên di những sắc dân Đông Nam Á, đặc biệt là dân nói 

tiếng Nam Đảo (nhóm tiếng nói phong phú nhất thế giới). Trong số những nhóm nói 

tiếng Nam Đảo, phải kể đến người Chăm (Chàm) và một số sắc dân sống tại miền 

Trung Việt Nam. Phân tích này đưa đến thuyết di dân thời tiền sử ngược lại với thuyết 
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về sự bành trướng của sắc dân nói tiếng Nam Đảo của Bellwood (nhà khảo cổ) và của 

Blust (nhà ngôn ngữ) vốn được nhiều người chấp nhận nhất. 

(  Một phần bài Điểm sách của Nguyễn Quang Trọng  ) 

  

III.- DỰ ĐOÁN TƯƠNG LAI 

“ Quả nhiên là “nhiệm trọng nhi đạo viễn”, gánh thì nặng mà đường thì xa, nhưng sự 

thành công chắc chắn sẽ chờ ở cuối đường. Sử gia Toynbee có dự đoán sự thành công đó 

sẽ đến trong giai đoạn hậu lai như sau: 

“Cái gì là hiện tượng bật nổi hơn hết, ở thời đại chúng ta mà trong những thế kỷ sau này 

các sử gia sẽ tách rời ra, khi họ khảo cứu đầu bán thế kỷ 20 để cứu xét các hoạt động? Nó 

sẽ không phải là những biến cố về kinh tế, về chính trị, về cơ khí mà các nhật báo hiện 

đang kéo tít trên trang nhất, đó chỉ là những biến cố nhất thời phù phiếm, nó làm cho ta 

lãng quên những biến động chậm chạp hơn, ít thấy xuất hiện trên mặt, nhưng lại tác động 

mạnh và tác động vào các tầm sâu. 

“Nhưng thật ra chính đó là những tác động bề sâu mà mai hậu sẽ hiện lên lớn lao, còn 

những biến chuyển bề mặt lại rút lui vào những tầm thước thực sự của chúng. Phải có sự 

lùi xa mới thấy được tầm kích đích xác của từng loại biến cố. 

“Cho nên tôi thiết tưởng các nhà sử gia tương lai sẽ cho biến cố lớn hơn hết trong thế kỷ 

20 là sự xung động của nền văn minh Tây phương trên các xã hội khác trong khắp thế giới. 

Họ sẽ nói: sự xung động đó mạnh mẽ và có tính cách thấu nhập đến nỗi nó làm đảo lộn 

cuộc sống mọi xã hội, khuấy trộn mọi tập quán, làm tan rã mọi công hội cổ truyền. Đó là 

điều họ sẽ nói tới vào những năm 2047, tức là 1000 năm sau (sách của tác giả xuất bản 

năm 1947) và họ sẽ nói gì năm 3047, tức là 2000 năm sau? 

“Lúc ấy họ sẽ chú trọng đến những phản kích ghê sợ mà nền văn minh khác sẽ gây ra trong 

đời sống của người xâm chiếm (tức Âu Châu). Chừng ấy văn minh Âu Châu xét theo lúc 

ra khỏi thời Trung cổ sẽ biến thái đến nỗi không còn nhận ra được bộ mặt trước của họ 

dưới ảnh hưởng dồn dập của những nền văn minh khác: nào chính thống, nào Islam, nào 

Ấn Độ, nào Viễn Đông. 

“Đến năm 4047 thì sự khác biệt Đông Tây không còn nữa, mà chỉ còn là một khối nhân 

loại duy nhất. 

“Năm 5047 không còn chú trọng gì đến vấn đề kinh tế chính trị, kỹ thuật, mà chỉ còn 

có một vấn đề tinh thần : Tôn giáo” (lược dịch Civilisation à l’épreuve p.228-233). 

Đây là những dự đoán của một sử gia nổi tiếng vào hạng nhất hiện nay, dựa vào lịch trình 

của các sự gặp gỡ trên 20 nền văn minh mà lịch sử đã ghi lại dấu vết. Những sự gặp gỡ đó 

tuy xảy ra dưới những hình thức khác nhau, nhưng cuối cùng cũng đã đi đến câu kết trở 

thành ngạn ngữ: “tư tưởng hướng dẫn thế giới” (les idées gouvernent le monde). Mà với 

Đông phương chính triết lý là tinh thần, là hồn sống cho tôn giáo, tôn giáo chỉ là biến 

thể của Minh triết. 

Năm 1848 là lúc người Anh còn nắm vững chủ quyền trên đất Ấn mà toàn quyền Hasting 

đã tiên đoán rằng: “không bao lâu nền đô hộ của Anh quốc trên đất Ấn Độ sẽ qua đi hết, 

nhưng triết lý Ấn Độ sẽ còn sống mãi mãi”. Hôm nay chúng ta cũng có thể nói rằng: một 

ngày kia người ta sẽ ít nhắc tới sự người Tây Âu lấn át người Á Châu trên các phương diện 

kinh tế, kỹ thuật. Những biến cố đó sẽ qua đi, nhưng triết lý Đông phương sẽ còn sống mãi, 

sẽ mở rộng ảnh hưởng và hợp với triết Tây để làm nên một nền triết thống nhất có thể gọi 

là “Đa giáo đồng nguyên” của toàn thể nhân loại không phân biệt Đông Tây… 
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Hiện nay nếu còn phải gọi tên triết Đông và triết Tây thì đó cũng là một việc bất đắc dĩ ở 

bước khởi đầu, là bước cần thiết phải vượt qua càng sớm càng hay. Bởi trong phạm vi triết 

lý bao lâu chưa vượt được những tên địa dư là dầu còn bất toàn, là chưa đi đến chỗ cùng 

tột. Trong các phạm vi khác thuộc văn học, chính trị, kinh tế, mỹ thuật, có thể dung hòa 

những đặc thù thuộc địa phương chứ trong triết lý phải cố gắng đi tới chỗ phổ biến. Nói 

triết Đông, triết Tây cũng là một sự hàm hồ. Chính ra phải nói những cố gắng về triết lý đã 

được khởi công ở bên Đông hay bên Tây thì đúng hơn. Vì nếu đã là triết lý chính tông thì 

sẽ vượt qua mọi đặc thù địa phương để không còn là Đông hay Tây, Nam hay Bắc, như lời 

nói của Lục Tượng Sơn “Đông hải có thánh nhân, tâm ấy đồng, lý ấy đồng; Tây hải có 

thánh nhân, tâm ấy đồng, lý ấy đồng. Ngàn đời về trước có thánh nhân, ngàn đời về sau 

này có thánh nhân, tâm ấy cũng đồng, lý ấy cũng đồng”. Đó là cùng đích ta phải cố gắng 

vươn tới.  

Điều đó ngày nay xem ra có nhiều hy vọng thực hiện được, có lẽ trong một thời hạn còn 

mau hơn dự đoán của Toynbee. Vì cơ khí đã đảo lộn mọi nếp sống cũ không cứ gì Đông 

mà cả Tây. Có biết bao giá trị cổ truyền đã hết hiệu lực, nhiều khi chỉ còn là bản kẽm cũ 

mòn thường hay bóp ngạt đời sống tinh thần hơn là đem lại luồng sinh khí mong muốn; có 

còn người theo cũng chẳng qua là tạm đỡ, nhưng không phải không có  ong mong đợi 

những giá trị mới về nhân sinh. 

Dựng lên những giá trị mới đấy là sứ mệnh Triết lý; đem lại cho đời sống một ý nghĩa 

để đưa nhân loại thoát ra khỏi cơn khủng hoảng tinh thần hiện nay, đó là sứ mệnh 

Triết lý. 

 

Hướng dẫn nhân loại trên đường đi về cứu cánh con người, đó là sứ mạng của một 

nền Triết lý không phân biệt Đông hay Tây mà là Triết Nhân sinh, Triết lý của con 

Người muôn thuở. 

 

Tháng giêng 1960 

( Những dị biệt giữa hai nền Triết lý Đông Tây. Tựa  mục 4 .Kim Định  ) 

 

B.- VẤN ĐỀ THÙ ĐỒ VÀ ĐỒNG QUY 

Qua “ Lốt chân của Adam và Eva “, “Đường về phía Tây “của Stephen Oppenheimer 

trong Địa đàng ở Phương Đông, và “ Dự đoán tương lại “ của sử gia Toynbee, chúng ta 

hình dung ra phần nào nan đề của Nhân loại:  

Từ “ Đồng quy nhi Thù đồ, rồi “ Thù đồ nhi Đồng quy “ . 

Thù đồ / Đồng quy là cặp đối cực của Dịch, cặp đối cực này vừa là Phương trình thuận 

nghịch, vừa cần được kết thành nét Lưỡng nhất.   

Thù đồ  ↹ Đồng  quy →1 

 

I.- CHẶNG  ĐƯỜNG “ ĐỒNG QUY NHI THÙ ĐỒ “ 

Cho tới hôm nay, chúng ta biết được Nhân loại được phát khởi từ Gốc Đông Phi, từ đó họ 

di cư qua Trung Đông, rẽ qua Tây phương rồi qua Đông phương theo hai ngả Bắc và Nam 

Á châu , rồi lại qua Bắc rồi tới Nam Mỹ. 

Đó là bước đường Thù đồ của Nhân loại ra Năm châu: Phi, Âu, Á, Úc, Mỹ cũng như 5 Đại 

dương: Thái Bình Dương, Đại Tây dương, Ấn Độ Dương, Nam Băng Dương, Bắc băng 

Dương.  
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Do ở những vị trí khác nhau, môi trường sống khác nhau, sinh hoạt khác nhau, nên có 

Ngôn ngữ, Văn tự, cũng như Văn hoá, Văn minh và các Tôn giáo khác nhau. Do nhân dân 

các nước trên thế giới ở xa nhau, khó tiếp xúc với nhau, chưa hiểu biết rõ nhau, chưa thông 

cảm nhau, nên dễ bị hiêu lầm mà cách biệt nhau, nên đã gây ra nhiều nan đề cho con 

Người và Nhân loại..  

Đại loại trên thế giới có hai nếp sinh hoạt khác nhau:  

Một theo nếp sống Nông nghiệp thì Định cư và sinh hoạt gần với thiên nhiên nên có 

tính cách  khoan hòa nhu thuận,  

Và một theo nếp sống Du mục, họ theo nếp sống Du cư, do quen điều khiển súc vật, nên 

nhiễm phải tính chất bạo động và bành trướng.  

Một bên tìm cách sống hòa với Thiên nhiên, bên tìm cách chinh phục Thiên 

nhiên. 

 

II.-BƯỚC ĐƯỜNG THÙ ĐỒ NHI ĐỒNG QUY 

Khi đã định cư tại một vùng, lập nên Quốc gia thì mỗi Người có điều kiện phát triển được 

bản sắc Cá nhân cũng như  Quốc gia phát triển bản sắc Dân tộc . 

Do tham vọng muốn phát triển giàu mạnh hơn, nên các quốc gia lao đầu vào cuộc tranh 

Quyền mà dành Lợi. 

Những gì xẩy ta trên thế giới xưa nay đã được tóm tắt vào câu: Partout le Delicat est 

oujours vaincu par le Grossier: ở đâu thì Người Nhu thuận  cũng bị đánh bại bởi người 

Thô bạo ”, nhà Nho thì bảo “ Dĩ Cường lăng Nhược “, còn người Việt thì nói “ Cá lớn 

nuốt cá Bé “ Chế độ Nô lệ, Độc tài, Phát xít  và Cộng sản xuất phát từ đây. 

 

Ở  phương Đông thì những người Thô bạo như rợ Hung nô ở Mãn châu, Mông cổ từ 

phương Tây tràn qua Trung Hoa, các nhà cầm quyền phong kiến Trung hoa mang nặng 

nếp sống bạo động Du mục đó, mà gây chiến tranh cướp bóc và bành trướng. Ở Châu Âu 

thì có chế độ Nô lệ, chế độ Đế quốc Thực dân và chế độ Cộng sản.  Các nhà cầm quyền 

Thô bạo đã cất quân chính phục xâm chiếm các nước nhỏ khắp  5 châu, thiết độ chế độ cai 

trị hà khắc, áp bức và bóc lột gây khổ đau vô vàn cho những người bị trị. 

 

Còn những người nhu thuận thì là những Dân tộc nhỏ bé sống bằng nghề Nông. Trên thế 

giới có ba vùng lớn, nhân dân ở đó sống bằng nghề Nông: một ở Ấn Độ vùng lưu vực  sông 

Hằng, một ở Trung đông giữa hai dòng sông Euphrate và Nile và một ở Trung hoa ở giữa 

hai dòng sông Hoàng Hà và Dương Tử.   

Cả ba vùng Nông nghiệp đều bị lớp người Thô bạo của Du mục đánh bai, hai nơi đã bị lớp 

người Thô bạo tiêu diệt, còn ở Trung Hoa tuy không bị tiêu diệt, nhưng nền Văn hoá Nông 

nghiệp nơi đây cũng bị hao mòn. 

Những quân Thô bạo của các Đế quốc xưa cùng các Đế quốc Anh, Pháp, Tây Ban Nha, 

Bồ Đào Nha đi chiếm thuộc địa khắp thế giới, rồi tới Quốc tế Cộng sản, tất cả đều gây ra 

những tai ương làm điêu đứng Nhân loại.  

 

Việt Nam là nạn nhân của hai lớp người Thô bạo Đông và Tây: Đông là các nhà cầm 

quyền Du mục Tàu suốt dòng Lịch sử 4712 chuyên gây chiến tranh cướp bóc và bành 

trường. Tây là Đế quốc thực dân Pháp, và Cộng sản. 



- 273 - 

 

Ngày nay nhờ các phương tiện giáo dục, giao thông nhất là thông tin của mạng internet 

được nhanh chóng và thuận lợi giúp cho sự tiếp xúc giữa các dân tộc được dễ dàng hơn, 

giúp cho nhân dân các nước  dễ hiểu nhau hơn.  

 

Mặt khác những sự bất công do nếp sống thô bạo đã gây khổ đau cho nhân loại đã đến lúc 

phải chấm dứt, nếu không thì cả nhân loại đều bị tiêu diệt bởi lòng tham của nếp sống Thô 

bạo, cuộc khủng hoảng trầm trọng của quốc tế ngày nay buộc nhân loại phái tìm 

phương giải thoát, thiết tưởng phương cách giải thoát  đã nằm trong phần tinh hoa của 

các Tôn giáo và Văn hoá, đó là Tôn giáo đại Kết hay Vạn giáo nhất Lý. 

 

Hiện nay Nhân loại đang loay hoay lúng túng trên hai Vấn đề Dân tuý ( RIÊNG) và Toàn 

cầu hoá ( CHUNG ). Khi nào cặp đối cực RIÊNG / CHUNG được kết thành nét LƯỠNG 

NHẤT thì nhân loại mới HOÀ với nhau mà được sống Yên vui .  

Tụ điểm Hòa nằm ở nơi Tiềm thức cộng thông của Nhân loại. 

Nhân loại phải cùng nhau tìm ra và chấp nhận một tiêu chuẩn Chung để sống Hoà với 

nhau để sống Hoà bình mà tồn tại, nếu không thì tất cả sẽ dắt nhau vào con đường hủy 

diệt! 

Từ thuở xa xăm, Tổ tiên chúng ta đã căn dặn: “ Thù đồ nhi Đồng Quy “ 

Thù đồ là mỗi người có bản chất khác nhau, sống ở những môi trường khác nhau, phải “Vi 

Nhân: làm sao cho con Người được phát triển toàn diện về Tư cách và khả năng có thể có 

được. Vậy Thù đồ là mỗi người chọn con đường khác nhau hợp với Bản chất của mình để 

phát triển Bản sắc riêng của mình để làm Chủ Vận hệ mình, Gia đình mình và Đất nước 

mình. 

Đồng quy. Khi chọn những bước Thù đồ là những bước phân ly nhằm  phát triển bản sắc 

từng Cá nhân,đến khi khi muốn sống thành Cộng đồng, thành Quốc gia hay Toàn Thế giới 

thì phải tìm cho ra cái Tiêu điểm sống Chung để quy kết mọi Bản sắc riêng lại thành Nội 

lực chung, nhờ quy về một giá trị Chung mà sống Hoà với nhau. Nếu Thù đồ mà không 

biết quay về Gốc con Người hợp với Thiên lý mà sống hòa với nhau thì sẽ gây chiến 

tranh, chém giết nhau, cướp bóc nhau mà đưa nhau tới thảm trạng tiêu diệt nhau!  

 

Tinh thần này đã nằm sẵn trong Huyền thoại Tiên Rồng, Khi chia tay: Tiên lên Non đễ 

đôn hậu Tình Người, Rồng xuống Biển để rèn luyện Trí, hầu phát triển Bản sắc riêng của 

nhau, đó là bước Thù đồ. Trước khi chia tay hai bên còn căn dặn nhau khi cần sẽ gặp nhau 

nơi cánh đồng Tương . Đây là lời y ước về bước Đồng quy theo Tình / Nghĩa Đồng bào 

để sống hoà với nhau. 

Khổ thay!  Vì không hiểu rõ tinh thần Huyền thoại truyền đạt theo lối Biểu tượng, Cháu 

Con ngày nay lại hiểu theo lối Duy Lý một chiều của Tây phương, thay vì Đồng quy với 

nhau, lại  cho rằng Tiên Rồng cũng ly dị nhau như Vợ Chồng Tây phương, nên mới rã ra 

cả đám! 

Từ ngày Con Cháu bỏ gốc : “ Vi nhân “  theo Thiên lý của Tổ tiên  Đông phương mà “ chỉ 

“ hùng hục “ Vi Phú “ theo Tây phương, nên mới tan đàn xẻ nghé tang thương như ngày 

nay.     

Có “ Vi Nhân “ được tốt để giúp “ Vi Phú “ hợp với Thiên lý thì cuộc sống mới 

được an bình. 

C.-VẠN GIÁO NHẤT  LÝ 
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I.- THÁI CỰC 

Nhất lý là  “ Lý Thái cực : Âm Dương hoà “ . Khi Âm Dương kết thành nét Lưỡng nhất ( 

dual unit ) thì  vừa  được Tiến bộ vừa đuợc cân bằng ổn định, tức là đạt trạng thái Quân 

bình động  ( dynamic equilibrium ) mà trưòng tồn. 

Vạn giáo Nhất Lý là Lý mà Tôn giáo nào cũng mang trong mình, đó là Lý Thái cực:“ Nhất 

Lý thông Vạn lý minh “. 

Nhất lý là Thái Cực 

Vạn lý là những Tiểu Thái cực trong các lãnh vực khác nhau 

 

Tiểu Thái cực của Kitô giáo là cặp đối cực Bác ái  ( Tình ) / Công bằng ( Lý ). Khi cặp 

đối cực  kết thành Lưỡng nhất,  thì  có Dũng lực Tha thứ 70 lần 7 .   

 

Tiểu Thái cực của Phật giáo là cặp đối cực Từ Bi ( Tình ) / Trí tuệ ( Lý ).  Khi cặp đối 

cực kết thành Lưỡng nhất , thì đạt đức Dũng có khả năng Hỷ xả. 

 

Tiểu Thái cực của Nho giáo là cặp đối cực Nhân ái ( Tình ) / Công chính ( Lý ). Khi cặp 

đối cực  kết thành Lưỡng nhất  thì đạt Hùng – Dũng có khả năng Bao dung. 

 

Tinh hoa của các Tôn giáo là lòng Tha thứ,  Lòng Hỷ xả và lòng Bao dung, khi  thực sự 

sống với nhau được như thế thì mọi người có thể sống Hoà với nhau. Vây Bản chất của 

các Tôn giáo là Hòa . Hoà là nguồn của Hạnh phúc.Việt Nho của Việt Nam cũng đóng 

được vai trò như một Tôn giáo. 

Vậy Nhất lý Thái cực mang Bản chất Hòa .     

Thái cực chính là Tiềm thức Cộng thông của Nhân loại. 

 

II.-  SỰ GIAO THOA CÁC CẶP ĐỐI CỰC CỦA CÁC TÔN GIÁO 

( Cách đem Đạo vào Đời sống hàng ngày theo tinh thần Việt Nho ) 

 

Người Công giáo làm dấu Thánh giá là để nhắc nhở mọi người về mầu nhiệm Chúa Ba 

ngôi, đối với Nho gia thì cũng là nhắc nhở về tinh hoa của Ngũ hành. Ngũ hành  là biểu 

tượng về Bộ máy Huyền cơ của Vũ trụ được gọi là Tạo Hóa lư hay Lò Cừ. 

 Ta có thể dùng Cơ cấu Ngũ hành để tìm hiểu ý nghĩa và sự khác biệt:      

Trong Ngũ hành có trục Tung ( hay trục Chí ) và trục Hoành ( hay trục Phân ) giao nhau 

thành hình chữ Thập mà người Kitô giáo gọi là Thánh giá, vì trên đây Chúa Giê-su bị đóng 

đanh  để thức tỉnh xã hội con Người  hối cải tội lỗi, hành xử theo lối Công chính  mà thiết 

lập Xã hội Hòa bình.  

Còn Nho giáo thì dùng đồ hình và số độ Ngũ hành để tìm cách giải thích sự giao thoa của 

các cặp đối cực, các đối cực có được giao thoa thì mới tiến hoá trong trạng thái Quân bình 

động, sự biến hoá này được gọi là nguồn Sinh Sinh Hóa Hóa của Vũ trụ.   Ta cũng có thể 

hiểu trục Tung tượng trưng cho nguồn Tâm linh, trục Hoành cho Thế giới Hiện tượng hay 

Khoa học. 

Chúng ta thấy Tam cương của Nho giáo, Phật giáo và Kitô giáo tuy danh xưng khác nhau, 

nhưng đều có  Bản chất Hòa,  nhờ có  Dũng lực để Tự Chế không làm điều Bất công thì 

không có khác. 

Tam cương của :  
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Nho giáo: Nhân / Trí, Hùng - Dũng hay Nhân / Nghĩa và  Bao dung. 

Bao dung là Nhất lý hay nét Lưỡng nhất của cặp: Nhân / Nghĩa. 

 

Phật giáo: Từ Bi  / Trí tuệ và Hỷ xả. 

Hỷ xả là nét Lưỡng nhất của cặp: Từ bi / Trí tuệ.  

 

Kitô giáo : Bác ái / Công bằng và Tha thứ. 

Tha thứ là nét Lưỡng nhất của cặp: Bác ái / Công bằng . 

 

 Khi Sống làm sao cho: 

 

*Bác ái / Công bằng → Lưỡng nhất → Tha thứ ( Dũng )   

   

* Nhân / Nghĩa → Lưỡng nhất→ Bao dung ( Hùng - Dũng )  

 

    *Từ bi / Trí huệ → Hỷ xả ( Dũng )   

 

Tha thứ: khi sống ở Thế sự mà Tinh thần Bác ái và Công bằng được thể hiện hài hoà thì 

đạt đức Dũng, khi đạt đức Dũng thì mới có khả năng Tha thứ. 

 

Bao dung: khi sống ở Thế sự mà Nhân / Trí hay Nhân / Nghĩa  được thể hiện hài hoà thì 

đạt đức Hùng / Dũng. 

 

Hỷ xả: Khi sống ở Thế sự mà  Bi Trí hài hoà thì mới có thể Hỷ xả tức đạt đức Dũng. 

Tuy các Tôn giáo có những giá trị cao quý với danh xưng khác nhau nhưng đều có bản 

chất Hoà bình, nhờ các cặp đối cực đạt trạng thái Quân bình động. 

 

Qua ý tưởng trên, chúng ta nhận thấy : “Nhân Tâm Thiên lý hồn nhiên nhất Thể”, đó 

là Thể Hòa . 

Vây: Hoà bình chính là Bản tính đồng nhiên của Nhân loại. 

 

Do đó, chúng ta nhận ra những xích mích giữa các “ Tín Đồ Tôn giáo với nhau “ là do 

các Tín đồ đó “ Lấy Đạo tạo Đời”, hành xử  một cách sái với tinh thần Hòa của Tôn giáo 

mình. 

Trước đây nước ta có sự xích mích về Tôn giáo gây ra sự sụp đổ của VNCH, thực ra đây 

không phải là xích mích Tôn giáo, mà là sự xích mích giữa những người theo Tôn giáo 

khác nhau muốn “ Lây Đạo tạo Đời “, đây là tệ trạng nguy hiểm lớn lao.  

 

Để tránh tình trạng phân hoá làm nguy hại đến sự tồn vong của Dân tộc, chúng ta nên 

đồng thuận lấy Quy điểm vào nền Văn hoá ngàn đời của Dân tộc ( Việt Nho đươc kết 

tinh từ nền Văn hoá Hoà Bình, là nền Văn hoá sớm nhất và phổ biến khắp thế giới ), 

cũng như vào Nhất lý của các Tôn giáo.   

Khi mọi người quy tụ nơi nguồn gốc của nền Văn hoá Dân tộc, ai theo Tôn giáo nào thì 

đem tinh hoa của Tôn giáo mình mà sống và hành xử Hoà với mọi người, đồng thời mọi 

người cũng quý trọng những Tôn giáo khác, các tìn đồ đua nhau đem cái tốt cái đẹp của 
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Tôn giáo mình mà phục vụ con Người và Dân tộc thì con Người làm sao mà chẳng sống 

hạnh phúc bên nhau, và Dân tộc làm sao mà không hưng thịnh, tôn giáo nào hay phe phái 

nào có sinh hoạt tốt hơn thì “ Hữu xạ tự nhiên hương”. .  

Câu tục ngữ “ Khôn Độc Dại Đàn “ là lời Khuyên nhắc nhở mỗi con dân Việt phải luôn 

ghi nhớ làm Lòng để không gây nan đề khó giải cho Dân tộc, vì chỉ biết “ Tham “ cái Nhỏ 

mà “ Bỏ”  cái To! 

Chắc khi nghe nhắc tới những giá trị ngàn xưa của các Tôn giáo, có vị Tân học cho là đã 

lỗi thời. Thưa đó là sự ngộ nhận tai hại: Những giá trị như Bác ái Công bình, Từ bi, Trí 

tuệ hay Nhân ái, Lý công chính, có thể nói gọn lại là Tình Nghĩa là không bao giờ mất tác 

dụng theo Thời gian.  

Khi con Người có Tu trì, họ ngồi yên tĩnh và bất động để Quy tư, hầu bỏ Lý trí đi, xoá màn 

Vô minh, thì khi đó mới tiếp cận được những giá trị cao quý trên, hoặc bằng lối chiêm niệm  

mà được mạc khải, hoặc bằng lối Thiền gọi là Quy tư  mà giác ngộ, những giá trị này có 

nguồn gốc từ lãnh vực VÔ hay lãnh vực Tĩnh, ở ngoài phạm vi Thời gian, nên Bất biến, 

vĩnh hằng không có Cũ Mới gì hết, còn những sản phẩm Suy tư của Lý trí thuộc thế 

giới Hiện tượng, thuộc lãnh vực tương đối  thì mới thay đổi liên miên.  

Vấn đề là con Người thất bại trên phương diện sống theo Tình / Nghĩa, nên quy cho 

những gía trị như Bác ái / Công bằng, Từ bi / Trí tuệ, Nhân ái / lý Công chính là lạc 

hậu không hợp với thời Khoa học nữa.  Nhưng khi lãng quên  những giá trị đó thì Khoa 

học sẽ đánh mất Lương tâm mà tàn sát nhân loại không hề áy náy. 

 

D.- ĐIỂM ĐỒNG QUY KHÁC CỦA NHÂN LOẠI 

   Chúng ta nên biết: 

Trên thế giới ngày nay có vô số Tôn giáo, có thể gọi là Vạn giáo, ta thường nghĩ 

là khác nhau, nhưng nếu ta chịu khó tìm về Cơ cấu thì tất cả đều cùng chung 

một Lý. Chúng tôi dựa theo quan niệm của Việt Nho là thứ Nho có cơ cấu từ nền 

Văn hoá Hoà bình để tìm hiểu mối nhất quán của Vấn đề. 

 

I.- CƠ CẤU VIỆT NHO 

 

Chúng tôi thấy Nhất lý đây là Lý Thái cực, tức là Lý của “ Nhất lý thông vạn lý 

minh “ : Khi nắm vững được chân lý Mẹ này thì mọi Lý lẻ tẻ sẽ được sáng soi. Lý 

Thái cực là “Đại đạo Âm Dương hòa “ của Nho giáo. Đối với Việt Nam thì là “ 

Tiên / Rồng gặp nhau trên cánh đồng Tương “. 

Chúng ta biết Nho là tổ của Cơ cấu. Cơ cấu thường dùng các con số từ 0 tới 9 

làm Bộ số Cơ cấu gọi là bộ số Huyền niệm, không những Nho mà ta thấy các Tôn 

giáo cũng có dùng con số để tượng trưng cho Tinh hoa của Tôn giáo mình. 

Việt Nho có bộ số huyền niệm: 1, 2, 3, 5. 

 

 Số O tương trưng cho VÔ CỰC, VÔ CỰC được tượng trưng bằng Vòng 

tròn 
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Số 2  ( 0 / 1 ) tượng trưng cho Thái cực, cũng là nền tảng của Dịch lý Âm 

Dương. 

 
Thái Cực Viên Đồ  ( 1→2 ) 

Số 3 tượng trưng cho  con Người Nhân chủ trong Tam tài với Tam cương : Nhân, 

Nghĩa  ( Trí ) , Bao dung ( Hùng – Dũng ): con Người tự Chủ, tự Lực, tự Cường 

 Số 5 ( dynamic force) là nguồn Tâm linh : Nguồn Sống và nguồn Sáng  

 
 

   II.-SỐ 3 

[ 14 ]. Trimurti 

[ 15 ]. Symbolisme etchiffres 

 

1.- SỐ ĐỘ 

 

Số 3 là con số huyền niệm ( biểu tượng ).     3 là con số Lẻ đầu tiên được gán cho 

là số Trời: Thiên. 3 là con số hoàn hảo, diễn tả cái toàn thể, sự hoàn mỹ. 

2.- ĐỒ HÌNH CỦA SỐ 3 

 

                                      

 

Đồ hình:  hình tháp Tam giác cũng diễn tả ý ấy: tuy 3 góc 3 cạnh,3 tam giác 

nhưng vẫn quy  kết được vào 1 Đỉnh. ( Kim tự tháp Ai cập)  

 

3.- SỐ 3 TRONG CÁC TÔN GIÁO VÀ VĂN HÓA  

  

Nho giáo thì có Tam tài: “ Thiên, Địa Nhân “ với Tam hoàng :Thiên hoàng, Địa 

hoàng, Nhân hoàng cùng Tam  cương : Nhân, Trí, Hùng - Dũng . 

 

Các nhân vật Văn hoá của Việt tộc: Tam Hoàng: Phục Hy, Nữ Oa, Thần Nông ( 

2 Ông 1 Bà), nhưng bà làm Chủ, ( quả vi Quân, chúng vi dân ): Văn hoá theo 

nguyên lý Mẹ. 
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Cũng vậy Ông Táo hay 3 đầu Rau ( Ông Núc ) cũng 2 ông 1 bà được tượng 

trưng bằng hình “ Lưỡng Long triều Nguyệt: Quẻ Lý của Viêm Việt. 

Quẻ  Ly thuộc phương Nam của Viêm Đế của Việt tộc, gồm 2 gạch liền  trên và  dưới ( 

Dương hay Ông )  và một gạch đứt  (Âm hay Bà ) ở giữa, Quẻ  Ly cũng tương tự như Ông 

Táo,vì đều là nguồn Lửa thuộc hành Hỏa trong Ngũ hành. 

 

 

Phật giáo thì có bộ 3: Phật, Pháp, Tăng với Bi, Trí, Dũng. 

 

Lão giáo biến thành: Đạo, Kinh điển, Cộng đồng ( Tao, Livres, Communauté ) 

Kitô giáo thì có: Thiên Chúa 3 ngôi ( Trinity ) : Chúa Cha, Chúa Con và Chúa 

Thánh Thần ( Tam Vị Nhất Thể ) với Bác ái, Công bằng và Tha thứ. 

 

Ấn Độ  với Bộ ba Trimurti ( Hindu trinity )  gồm:Brahma, Vishnou và Shiva. 

Brahma là đấng sáng tạo ( creator ),  

Vishnu là thần xây dựng ( preserver:Bảo toàn)  

Shiva là thần phá hoại ( Destroyer ). 

 

Với cái nhìn của Nho giáo, ta thấy Brahma tương đương với Thái cực, còn 

Vishnu và Shiva tương đương với Lưỡng nghi. 

 

Bộ ba Tam thế Tribhuvana cũng chỉ có Bhu ( Địa : terre ),   Bhuvas ( khí : 

:Atmosphere ) và Swar ( Thiên: Ciel ). 

 

Islam and Judaism thì Chúa là Đấng Sáng tạo, Người Cha, và Đấng ban phát 

luật pháp ( the Creator, Father, and Lawgiver ). 

 

Tôn giáo cổ của Iran cũng có bộ 3: Tư tưởng tốt, Lời nói tốt, Hành động tốt ( 

Bonne pensée, Bonne Parole, Bonne Action  ).Tư tưởng tốt tương đương với Thái 

cực, Lời Nói tốt và Hành Động tốt tương đương  với Lưỡng nghi  

 

 Cosmogonie về thế kỳ thứ VII – XIX của Iran cũng có con số 3, trước khi 

Thượng đế tạo ra vũ trụ đã có 3 Thiên thần: Gabriel, Michael và Raphael, sau 

đó lại thêm Thiên thần chết và Thiên thần nữ nữa.( Trước 3 sau 5 ) 

Phân tử nước trong thiên nhiên: Một phân tử gồm 1 nguyên tử Oxygen và 2 

nguyên tử hydrogen,  

Oxygen mang Điện Âm O - - và Hydrogen mang điện Dương H+:  

H2 + ½ O2 = H2O 
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Phân tử nước cũng có một Âm ( O -- ), hai Dương ( 2H+  ) mà nước là nguồn 

gốc của vạn vật. Nước cũng có 3 trạng thái:Rắn, Lỏng và Hơi. 

 

III.- ĐỒNG QUY VÀ THÙ ĐỒ 

Ta thấy các Tôn giáo đều đồng quy vào con số huyền niệm 3. Đây cũng là Tiềm thức 

cộng thông của nhân loại. 

Vậy số 3 là con số huyền niệm:Nơi đồng quy và Thù đồ của các Tôn giáo 

 

IV.- CƠ CẤU NỀN VĂN HÓA ĐÔNG NAM 

 

Ta nên nhớ Cơ cấu của nền Văn hoá Đông Nam của Việt tộc là: 2 – 3, 5 . 

 

Khi 2 →1: Đại Đạo Âm Dương hòa: Dịch Lý: lý của Tiến hoá, Thái hoà.  

(  Khi Âm Dương bất hòa thì: 2= 2 ) 

 

Khi 3 → 1: Tam tài: Con người phải là Tinh hoa của Trời Đất. Trời + Đất = Người. 

Khi con Người không là Tinh hoa của Trời Đất thì : 3 = 3: Trời, Đất, con Người chia xa. 

 

Khi 2 + 3 = 5→ 1: Tâm linh.( Thái cực nhi Vô cực ). Khi mọi đa tạp đều phải quy về 1 

mối: Tâm linh / Khoa học → 1.  

Khi 5 = 5 thì các đa tạp cứ mỗi thứ một ngả, nên con người bị phân hoá ra từng xứ cô đơn. 

 

Khi đời sống Thế sự và Tâm linh được hài hòa hay giao thoa thì đời sống con người được 

cân bằng  theo Dịch lý, và khi đó nếu ta có được: 2⇔ 1, 3⇔ 1, 5 ⇔ 1 thì mới có thể bảo 

là “Mẹ tròn ( Tâm linh ) con Vuông ( Thế sự ), đời sống Tâm linh và  Khoa học hài hòa. 

Sở dĩ có tình trạng nối kết hay phân cách rời rạc như thế trong một Cơ thể  do có sự hiện 

diện của  cặp đối cực Âm Dương  kết thành Lưỡng nhất đóng vai trò mạch lạc Nội tại nối 

kết lại hay không. Mạch lạc nội tại nối kết  mọi  thành phần thành hệ  thống hữu cơ  đa 

chiều về nhất Nguyên, còn khi  thiếu mạch lạc nội tại thì các thành phần rời rạc bên nhau.  

 

 

V.- CÁI KHÓ KHĂN CỦA CUỘC SỐNG CON NGƯỜI  

THEO CHÂN LÝ NGƯỢC CHIỀU. 

 

1.- SUY TƯ VÀ QUY TƯ 

 

Khi ra sống ngoài Đời ( Thế sự ) thì ta phải dùng Lý trí để Suy tư, nhờ suy tư mà con người 

khám phá vũ trụ mà tìm ra những định luật vận hành trong vũ trụ để nương theo đó mà tìm 

cách nâng cao đời sống Vật chất và Tinh thần, đây là thế giới Hữu hay thế giới Hiện tượng 

luôn luôn biến dịch theo Dịch lý. 

Ta nên nhớ khi hoạt động trong thế giới Hiện tượng, hành trang Nhân ái giúp 

chúng ta   hành xử mọi việc cho được Công chính, nên bị tiêu hao, nên phải trở về 

nguồn Tâm linh để nạp lại, tiếp liệu lại ( charge) lại nguồn Sống ( Lòng Nhân 

ái ) và nguồn Sáng ( lý Công chính ) mà tiếp tục hành trình Vi Nhân  .Công cuộc 
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Vi Nhân phải liên tục suốt đời, vì quên Vi Nhân thì sẽ  biến sài lang mà không hay 

biết. 

 

Khi muốn trở về đời sống Tâm linh thì phải Quy tư, phải bỏ phương tiện Lý trí, nghĩa là 

không dùng Lý trí ( no – mind ) , mà phải trở về trạng thái yên tĩnh ( silence ) , bất động ( 

stillness ) để đi về Tâm hay Quy Tâm để cảm nghiệm  ( feel ) và thể nghiệm ( experience ) 

) về Thiên lý. 

Để đạt được vị thế cân bằng thì con người phải sống nhịp nhàng theo sự giao động hay 

ba động giữa hai đời sống Suy tư và Quy tư, hay còn gọi là Suy Đi Nghĩ lại để “ Có Đi 

có Lại cho Toại lòng nhau “ mà cũng để hòa nhịp cùng Thiên lý. 

 

Ta nên nhớ theo Dịch lý nếu cặp đối cực có sự cách biệt không quá lớn thì có thể 

dùng đường lối “Chấp kỳ lưỡng đoan “để hoà hợp với nhau, tuỳ theo Thể hay 

Dụng mà sự cách biệt giữa cặp đối cực theo tỷ lệ Tình 3 lý 2 ( Tham Thiên lưỡng 

Địa. Theo Hán Nho ) hay Vài  Ba ( 2 , 3 theo Việt Nho ) thì mới giao hòa được . 

Đó là tiêu chuẩn đối thoại để hòa giải. 

 

Nếu sự cách biệt quá lớn thì xẩy ra tình trạng bất ổn, trong trường hợp nếu muốn 

lập lại thế quân bình thì ta nên nhớ trong thế giới hiện tượng này là thế giới của 

hai mặt của cặp đối cực đều hiện hữu, như không có bóng tối thì ánh sáng không 

thể hiện hữu, không có đêm thì ngày cũng không, có hai mặt mới giúp nhau hiện 

hữu được. Cứ nhìn vào 4 mùa trong một năm, muà Xuân thì ngày đêm tương đối 

bằng nhau, mùa Hè thì ngày dài đêm ngắn, mùa thu thì ngày đêm lại tương đối 

bằng nhau, đến mùa Đông thì ngày ngắn đêm dài. Nhờ sự chênh lệch vừa phải như 

vậy mà tứ thời bát tiết trôi chảy điểu hoà, đó gọi là tiết nhịp Hòa của vũ trụ. 

Trong lãnh vực âm thanh khi hai nốt nhạc có biên độ thích hợp thì được giao thoa 

tạo nên tiếng bổng tiếng trầm, khi ion - và ion + gặp nhau thì tạo ra dòng điện. . 

. 

Trong trưòng hợp cặp đối cực chênh lệch quá đáng bất khả tương dung, mà muốn 

lập lại thế quân bình như phe “ Tham tàn, Cường Bạo “ và phe “ Chí Nhân, đại 

Nghĩa”, một bên Cương, một bên Nhu, khi Nhu yếu thì Cương thắng, khi Cương 

trội hơn mà Nhu muốn thăng bằng thì Nhu phải tặng cường mật độ lên để cân 

bằng. 

Như vậy muốn thắng “ Tham tàn và Cường bạo “ thì phải có đủ liều lượng “ chí 

Nhân và đại Nghĩa “.    Khi có vượt được lên trên thì mới đạt thăng bằng, rồi thì 

hai bên đạt  trạng thái hòa, chứ không bên nào lấn át bên nào. Đó là phương cách 

Dĩ Nhu thắng Cương, dĩ Nhược thắng Cường của Cha ông bẳng phương cách 

bất bạo động như thánh Gandhi đã cùng nhân dân Ấn Độ đánh đuổi đế quốc Anh. 

 

Mối giao liên giữa con người với nhau là quan trọng bậc nhất, khi mối giao liên 

được thuận buồm xuôi gió thì mọi sự đều tốt lành, khi mối giao liên bị gián đoạn 

thì sinh ra nhiều rắc rối cho con người và xã hội. 

 

Cái nan đề của xã hội ngày nay là mối Liên hệ giữa người với người đã bị lỏng 

lẻo hay bị cắt đứt, vì sự dị biệt của nhau.. Điểm chính yều là nhiều người không 

còn yêu thương qúy trọng vả ăn ở công bằng với nhau nữa. 
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Điều khó khăn là khi mối giao liên giữa hai người bị trục trặc do sự dị biệt về 

nhiều nguyên nhân, vấn đề làm sao để cho hai người tìm được mối hòa với nhau. 

Việc này không phải dễ, vì khi người này muốn làm hòa với người kia, nhưng người 

kia lại không đáp ứng thì làm sao giải quyết cho được, trừ khi hai người cùng chấp 

nhận một tiêu chuẩn chung, và dùng đối thoại để đi đến giải pháp Hòa đâu đây 

giữa hai đối cực, cha ông chúng ta gọi là “ chấp kỳ lưỡng đoan “.  

Còn những trường hợp mà sự khác biệt quá lớn thì phải nhờ đến sinh hoạt cộng 

đồng hay pháp luật mới tạm dàn xếp được phần nào,  muốn cho ổn thỏa thì phải 

làm sao cho  

ổn định được cả hai phần Tâm linh và Thế sự. 

Đó là nói về từng con người, còn khi nói về nhiều người trong công thể, trong cộng 

đồng và trong quốc gia thì con người sẽ gặp nhiều vấn đề khó khăn phức tạp hơn 

nhiều. 

 

Trong các cuộc đấu tranh giữa Độc tài và Dân chủ Chỉ có những người hùng tâm 

dũng chí thì mới đủ Nhân Trí để hóa giải được sự cách biệt quá lớn. ( Thánh 

Gandhi đã cùng đồng bào Ấn dùng hùng tâm dũng chí trong công cuộc đấu tranh 

bất bạo đông đã đầy lùi đế quốc Anh.) 

 

Số là con người khi được định cư tại những địa phương có môi trường khác nhau, 

với những sinh hoạt khác nhau, có những suy tư khác nhau, những phong tục tập 

quán khác nhau, những quyền lợi khác nhau, khi gặp nhau hay sống với nhau, mà cứ khư 

khư ôm lấy cái tinh thần cục bộ của mình mà không lưu tâm đến người khác, đối xử với 

nhau một chiều thì dễ sinh ra nhiều ngộ nhận mà xa cách nhau, gây ra rắc rối,đó là lý do 

mà từ xưa đến nay các cuộc chiến tranh cứ xẩy ra liên tiếp dưới nhiều hình thức khác nhau, 

không ngoài cái động cơ Tham, Sân, Si gây ra. 

 

Mặt khác, đừng quên con người là Quỷ Thần chi hội, nên chẳng ai là hoàn mỹ cả, dù nhiều 

dù ít, ai cũng bất toàn cả, khi sống với nhau nên lưu tâm điều đó để nhìn nhau cho được 

cân bằng, chứ theo lối” mình cứ đòi hỏi người khác phải hay phải giỏi, mà mình quên đòi 

hỏi mình như thế “ thì bất công. 

 

Mặt khác, nên nhớ chúng ta đang sống trong thế giới hiện tượng nhị phân, mọi thứ đều là 

đối cực, ( Trai / Gái, Đực / Cái, Trống/ Mái, nhụy Đực / nhụy Cái: nguồn sinh sinh hoá 

của vũ trụ ) mỗi giống loài đều chứa chất mâu thuẩn, nên trường kỳ mâu thuẩn nhau, nhờ 

mâu thuẩn mà tạo nên biến đổi không ngừng,nhưng mọi sự đều tương đối. Trong thế giới 

hiện tượng, tất cả đều tương đối tuỳ trường hợp, tùy hoàn cảnh và từng cá nhân mà nó 

mặc lấy hình thức khác nhau. 

 

 Thực tế trong thế giới hiện tượng này cũng Tương đối mà thôi, làm sao mà đầu óc con 

người bao quát được lý Thái cực. Thái cực là khởi đầu cho thế giới hiện tượng. Còn “Thái 

cực nhi vô cực” có tính chất vô biên vô cùng mới là Tuyệt đối, khó mà lãnh hội được hết. 

Vì thế cho nên không nên CHỈ cứ y cứ vào những cái Phải / Trái, Tốt / Xấu . . . một cách  

tương đối để hơn thua với nhau, để sát phạt nhau, việc này chỉ tổ sinh ta rối loạn. Mục tiêu 

chính của con người là hạnh phục chân thật, muốn vậy thì mỗi người phải lo làm sao cho 
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Thân an lẫn Tâm lạc, có được như thế thì mới có Hoà bình không những giữa loài người 

với nhau mà còn với cả vũ trụ nữa, cái đó gọi là Vũ trụ Hòa hay Hòa với Tiết nhịp vũ trụ. 

 

Vì thế cho nên công việc “ Vi Nhân “  là làm sao thiết lập được thế cân bằng giữa các đối 

cực mà sống hòa với nhau. Trong các cặp đối cực, tuy Vợ Chồng thường là cặp ít cách biệt 

nhất nhưng lại phải chung sống đụng chạm với nhau hàng ngày nên sự hòa thuận giữa Vợ 

Chồng cũng gặp vô vàn khó khăn. Còn những cặp đối cực khác như những người trong 

gia đình cũng như trong  công đồng thì việc thiết lập mối liên hệ  hòa cũng không phải là 

dễ. 

 

Trong cuộc sống, mỗi người có tìm cách phát triển được bản sắc riêng dưới thiên hình vạn 

trạng, thì cuộc sống con người mới phong phú và có ý nghĩa, việc này làm cho mọi người 

khác nhau hơn, vì thế con người trong xã hội, trong quốc gia, trong cộng đồng thế giới khó 

tìm được điểm đồng quy ( tiêu chuẩn chung ) để thông cảm nhau, sống hòa với nhau, nên 

cuộc sống chung  thường khó được ổn định. 

 

Đây là vấn đề khó khăn nhất của nhân loại, nếu nhân loại muốn sống hòa bình với nhau, 

thì phải tìm cách giải quyết tận nền vấn đề trên, nếu chỉ có hoà bình không có tiếng súng 

hay là hoà bình dưới sự kìm kẹp của pháp luật thì chưa là hoà bình thực sự, chỉ có hoà 

bình thuộc lãnh vực nội khởi mới là yếu tố căn bản cho hạnh phúc mọi người. Trong một 

quốc gia, Cha ông chúng ta đã dạy: “ Đồng quy nhi Thù Đồ “. Có đồng quy để ấn định 

được mục tiêu và và phương hướng chung thì sự thù đồ của các thành phần Dân tộc không 

rơi vào cảnh phân hoá. Khi Thù đồ mà giữ được gốc Đồng quy, thì công việc Thù đồ để 

phát triển có đi xa tới đâu cũng không mất hướng chung để gây ra phân hoá. Ngày nay 

người ta đang cổ võ cho đa nguyên đa đảng, việc này rất tốt cho sự phát triển bản sắc 

riêng của các thành phần, nhưng nếu không tìm được điểm Đồng quy với nhau thì trước 

sau gì cũng trở thành Sứ quân, cứ xâu xé nhau làm cho các thành phần quốc gia tan đàn 

xẻ nghé! 

 

VI.- ĐỒNG QUY 

1.- TRÊN BÌNH DIỆN CÁ NHÂN VÀ GIA ĐÌNH 

 

Chúng ta phải công nhận với nhau là mọi con Người đều có địa vị cao quý của nó. 

Con người nào cũng là tinh hoa của Trời Đất, là con Chúa, con Phật, nhờ đó mà 

bất cứ một ai cũng phải yêu thương và quý trọng nhau, dầu là ông ăn mày, là 

người homeless hay những vị cao trọng nhất trong xã hội. 

Trong xã hội chúng ta đã có “ Vạn giáo nhất lý” là điểm đồng quy, đó là những 

giá trị vịnh cửu vô cùng quý giá, nên mỗi một chúng ta phải biết un đúc trau dồi 

và đem áp dụng vào cuộc sống hàng ngày để thăng hoa đời sống. Đây là vấn đề 

mỗi cá nhân phải trau dồi cho được: 

 

         Phật giáo thì phải có: Bi, Trí và Hỷ xả,  

 

Kitô giáo thì Bác ái Công bằng và Tha thứ,  
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Nho giáo thì Nhân, Nghĩa và Bao dung   

 

Với Tầng lớp Bình dân thì : Khi đã là Anh em Đồng bào, thì đối xử với 

nhau theo di chỉ Tổ tiên là : “Lá Lành đùm lá Rách, Chị ngả Em nâng, Tay đứt 

Ruột xót, Máu chảy Ruột mềm. . “ , khi có sự bất hòa, thì rán “ Chín bỏ làm 

Mười, Một sự nhịn Chin sự lành” để cư xử với nhau, như thế mới mong sống 

Hòa với nhau được. 

 

Khi mỗi cá nhân được trang bị những nhân đức đó, thì ra đời mới có thể hành xử 

với nhau một cách tương đối công bằng, thì mọi người mới sống hài hoà với nhau 

được. 

Do đó mà khi có sự bất bình với người khác thi mình phải nhận ra cái bất toàn nơi 

mình và cái tinh hoa nơi người khác thì mới rộng lòng tha thứ được, mọi người 

phải ý thức cho rõ là khi có sự bất bình gây ra bất hòa thì cả hai bên đều khốn khổ 

hết. 

 

Khi có sự bất hòa, Nho giáo khuyên mọi người phải Bao dung, Tương dung nhau 

và biết “ Dĩ hoà vi quý “ để “ Chín bỏ làm mười, một sự Nhịn chín sự Lành”.  

Phật giáo thì bảo “ Hỷ xả “ nghĩa là phải tha thứ cho nhau với cõi lòng hoan hỷ, 

chứ không chỉ xả mà cõi lòng còn ấm ức, 

 Kitô giáo thì bảo phải Tha thứ cho nhau đến 70 lần 7. 

 

Có ý thức được mối hòa là bảo vật cho hạnh phúc con người, để mọi người phải 

lo tu luyện đức nhân ái,bao dung và khiêm cung mới thực hành nổi cái công việc 

Hỷ xả. 

 

Khi lo viêc nước, thì mọi người phải mang theo hành trang Tâm Trí ngang tầm 

quốc gia, chứ cứ đem cái tiểu Tâm, tiểu Trí để mưu cái tiểu Danh tiểu Lợi cho cá 

nhân, cho phe nhóm, đảng phái hay cho Tôn giáo riêng thì trước sau gì cũng gây 

chia rẽ. 

Mục đích làm việc nước theo kiểu Tâm Trí này thì Thái Dịch Lý Đông A gọi là: 

“Nuôi Thân sinh ra Nô tài “. 

 

Để tránh cảnh vong thân, vong quốc ấy thì ngoài nguồn gốc Tâm linh ra, mọi 

người quốc gia phải lấy tinh tuý của Văn hoá Dân tộc làm tiêu chuẩn chung, gốc 

đó là “ Mẹ non Nhân, Cha nước Trí, Con Hùng- Dũng, mọi người đều được đùm 

bọc trong bọc Âu Cơ Tổ mẫu gọi nhau là Đồng bào. Đây là con người Nhân chủ 

với Nhân Trí, Hùng - Dũng mà Tổ tiên chúng ta gọi là Trai hùng Gái đảm, có được 

những con người này thì việc gì mà chẳng làm nên. Những chữ Nhân, Trí, Hùng - 

Dũng chẳng mang lại ý nghĩa nào, nếu chúng ta không tu dưỡng và hành động 

theo tinh thần đó. Đất nước chúng ta suy vong là vì chúng ta đã đánh mất Hồn 

nước : Tinh thần Nhân, Trí, Hùng - Dũng mà cha ông chúng ta đã gọi là Hồn 

Thiêng Sông ( Cha nước Trí ) Núi( Mẹ non Nhân). Sống theo Nhân Nghĩa thì đạt 

đức Hùng - Dũng. Khi con người bất Nhân, ăn ở với nhau theo tiểu Trí (đánh 

mất lẽ công bằng ) thì con người trở nên hèn yếu khiếp nhược, tất nhiên sẽ rơi 

vào cảnh Nô lệ. 
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Có ai tin là người CS giết cho hết người Quốc gia được không và người Quốc gia 

có giết hết người CS được không, chắc chắn là không thể, vì có giết được thân xác 

thì tinh thần những con người đó vẫn còn, mà tinh thần là phần quan trọng. Đó là 

hành động cực đoan chẳng giải quyết được gì, chỉ để thoả mãn cái ảo tưởng cực 

đoan của mình mà thôi. Thực ra chẳng phe nào hoàn toàn đúng và phe nào hoàn 

toàn sai. Nếu người quốc gia hoàn toàn đúng thì làm sao để CSVN có thể cướp 

được chính quyền và đè đầu cưỡi cổ và hành hạ cho gần thế kỷ. Lại nữa cái đúng 

của người Quốc gia cũng chỉ tương đối mà thôi! 

Còn CSVN thì như Cụ Phan Khôi đã ví von là loài con cóc, chẳng tìm đâu cho ra 

chút ưu điểm! 

Vấn đề còn lại là người quốc gia có trở thành “Chí Nhân và đại Nghĩa “ thì mới 

thắng nổi CSVN “Tham tàn và cường bạo”. Người quốc gia không thể tìm cây đũa 

thần bất cứ ở đâu, dù cho cả Đông, Tây,Nam, Bắc ở ngoài chính mình, mà cứ vong 

thân và vong quốc thì dẫu có trăm ngàn cây đũa thần có được cũng biến thành đũa 

tre mà thôi, nếu không biết bảo tồn cái gốc quý để đoàn kết với nhau! Với tinh 

thần Chia rẽ thì dầu có khôn ranh bực mấy rồi cũng chết vì cái khôn ranh, vì không 

bao giờ gieo cái nhân xấu mà gặt được quả tốt cả. 

Thử hỏi mọi con dân Việt có coi nhau thực sự là Đồng bào không, cứ nhìn nhau 

như những người xa lạ, rồi theo thói “ Dị khí tương thù “, có dịp là khích bác 

nhau, áp bức bóc lột, giết hại nhau, hiện nay tiếng đồng bào đã không được dùng 

nữa, mà kêu gọi nhau bằng Đồng hương thì ta nhận ra mối liên hệ giữa con dân 

Việt đã sa sút tới mức nào! 
 

2.- TRONG PHẠM VI QUỐC GIA 

 

Làm việc quốc gia thì đương nhiên phải có tinh thần Quốc gia, tinh thần Quốc gia Việt 

Nam mà Tổ tiên khổ công gầy dựng mãi từ Thời Hùng Vương tới nay đã gần năm ngàn 

năm, đó là  của Mẹ Âu Cơ, Cha Lạc Long và con Hùng Vương, mọi con dân đều được 

ấp ủ trong  Tình Nghĩa Đồng bào với tinh thần độ lượng bao dung để “ Dĩ hòa vi qúy “.  

Mặt khác phải nhìn mọi Đồng bào đều có mầm tinh hoa của Trời Đất và ai ai cũng 

là Quỷ Thần chi hội, Thánh đó Qủy đó,có như thế mới khiêm cung đủ để sống hoà 

với nhau. Đây là cái Gốc Đoàn kết toàn dân, khi toàn dân đã Đoàn kết thành một 

khối thì làm việc gì chẳng được. 

Đành rằng mỗi con người, mỗi phe nhóm, mỗi tôn giáo đều phải tìm cách phát 

triển hết bản sắc riêng của mình, nhưng tất cả đều hết sức đem cái tinh tuý của 

mình, của phe mình để phục vụ con người và đất nước, chứ không ngược lại, nhất 

là các Tôn giáo và các Đảng phái chính trị. Các Đảng phái chính trị phải dẹp bỏ 

cái thói chỉ lo đi kiếm ghế, dành quyền, tranh lợi, còn các Tôn giáo thì tìm cách 

bành trướng đạo một cách sái với tinh thần Đạo đều gây ra nạn phân hóa. Tôn 

giáo cũng đã gây đại họa cho thế giới không ngừng. Họ chỉ biết lo cho quyền lợi 

riêng mà quên đi quyền lợi chung của quốc gia, đây là lối sống “Tham dĩa bỏ 

mâm” mà một số thành phần dân Việt Nam đã vấp phải! 

Có nhiều Quốc gia làm cách mạng Quốc tế CS, họ  bỏ  Quốc gia mà  chuyên lo 

xây dựng Quốc tế cho đến  khi phá cho Quốc gia tan tành thì Quốc tế cũng tiêu. 
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3.- TRÊN LÃNH VỰC QUỐC TẾ 

Trên phạm vi thế giới, khi nhân dân một nước tiếp xúc với một nước khác, muốn có sự giao 

hảo hoà bình, thì phải có cái nhìn cân bằng, phải tìm hiểu cho rõ ràng những ưu điểm cũng 

như khuyết điểm, những điểm tương đồng và những điều dị biệt của hai nền văn hoá. Nhờ 

các điểm tương đồng mà sự trao đổi được dễ dàng và dễ thông cảm hơn, còn những điều 

dị biệt thì cũng phải hiểu để có thái độ tương kính và khoan dung, để dù có bất đồng mà 

vẫn nhi hòa, được vậy thì sự giao hảo hai bên được thuận lợi.  

Phải học hỏi tinh hoa của người ngoài mà bồi đắp cho nển Văn hoá mình được phong phú 

thêm, và thấy được khuyết điểm của mình để sửa chữa. 

Còn khi tiếp xúc với nước khác mà cứ lấy nhãn quan mình theo cách “ lấy bụng ta suy ra 

bụng người “thì sai trật lất. 

Cứ nhìn vào công cuộc vận động Dân chủ hòa bình của Hoa Kỳ, họ đem xương máu và 

tiền bạc để cứu nhiều quốc gia trên thế giới, nhưng có nhiều nơi đã chuốc phải oán,người 

chịu ơn thì được cung cấp thuốc chữa bệnh không hiệu quả, mà kẻ ban ơn cũng không phải 

cách và nhiều khi không thực tâm, nên hai bên đều tương hại, còn CS thì tước quyền tư 

hữu và quyền tự do làm người rồi đem chủ nghĩa Mác nhét vào trong cổ họng, bảo người 

ta phải hạnh phúc! Đó là tai họa. 

Ở Đông phương, đã từ hàng ngàn năm các nhà cầm quyền đại Hán nhân danh là Thiên 

triều, tự phong cho mình cái sứ mạng đi khai hóa các dân tộc dã man như Việt Nam, 

thực chất đó là nền Văn minh ăn cướp, trong các thứ ăn cướp thì Văn hoá là thứ quan 

trọng bậc nhất, một mặt ăn cướp Văn hoá của người ta, rồi  tìm cách tẩy xóa dấu vết để 

nhận làm của riêng mình, nhưng lại làm cho sa đọa, mặt khác dùng chính sách cai trị 

hà khắc, áp bức bóc lột để giam hãm nhân dân bị trị trong cảnh khốn cùng để ngu dân, 

rồi đem thứ văn hoá ăn cướp đã biến chất để khai hóa. Đó là thứ Văn hoá có bản chất 

Tham tàn và cường bạo dùng để “Dĩ cường lăng nhược “, cho đến thế kỷ 21 ngày nay 

vẫn dùng “ Lưỡi bò “ để  cướp trắng trợn ban ngày truớc mặt thế giới,mà còn huênh 

hoang cho mình là văn minh thì hết chỗ nói!. 

 

Mồ hôi nước mắt của nhân dân nhiều nước ngày nay cũng đang được dồn vào kho súng 

hầm bom để tranh dành nhau quyền lợi vật chất, tai họa này cho đến bao giờ mới chấm 

dứt, chỉ vỉ cái nạn” Tham tàn và Cường bạo! 

 

Còn ở Tây phương thì Đế quốc Thực dân, và CS Quốc tế với bản chất “ Tham tàn và Cưòng 

bạo “ cũng theo con đường ăn cướp như vậy. Tất cả có một đường lối chung là tiêu diệt 

Văn hoá nước bị trị để giam hạm nhân dân họ trong ngu dốt và nghèo đói để trường trị, 

cũng như áp bức bóc lột và bành trướng, gây không biết bao nhiêu khổ đau cho nhân loại. 

Văn minh nhân loại ở đâu, Hòa bình thế giới ở đâu, các Tôn giáo ở đâu và đã đóng góp 

những gì cho con Người, sao mà thế giới ngày càng hỗn lọan. Chỉ vì còn có những con 

Người có tư tưởng bất Nhân và hành động bất Công! 
 

 

VII.- CON ĐƯỜNG THÙ ĐỒ 

Vì sống ở những không  gian khác nhau, nên nói chung, ngưòi phương Tây thì trổi vượt về 

Lý trí, người Đông phương thì thiên về Tâm linh, hai bên đều mất quân bình, ngày nay nhờ 
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phương tiện truyền thong mà việc giao lưu Văn hoá giúp hai bên hiểu biết và thông cảm 

nhau hơn. Tuy nhiên để lập lại được thế quân bình giữa hai chân lý ngược chiều cần phải 

nhiều thời gian nữa. 

Trên thực tế Tôn giáo nào cũng cho tôn giáo mình là đúng nhất hay nhất, cho tôn giáo kia 

là tà đạo, rồi nhân danh chân lý mà chém giết nhau, tình trạng này cứ liên tiếp xẩy ra hàng 

bao thế kỷ. Việc này cần được chấm dứt. 

Người phương Tây chê người phương Đông kém Văn minh, người phương Đông cho người 

phương Tây quá thiên về Vật chất. Hai bên đều có cái hay và cái dở. 

Ngay trong một nước, người miền Bắc, miền Trung và miền Nam có nhiểu vấn đề 

cũng không thông cảm nhau được. Ai cũng có ưu và khuyết điểm. 

Nếu không có sự hiểu biết rõ ràng vấn đề riêng của nhau, nhất là vấn đề chung 

của Dân tộc mà cứ chấp nhất cho mình là đúng là hay hơn hết thì không bao giờ 

sống hòa với nhau được. 

Vì vậy nên nhân loại phải tìm cho được điểm Đồng quy, điểm Nhất lý mà thông 

cảm nhau hầu sống hoà với nhau, mới mong hạnh phúc được. Điểm đó là con 

Người., là Nhân đạo, là Nhân Nghĩa. Nhân loại hiện nay đang mắc kẹt trong cái 

Thù đồ ( bởi yếu tố không gian ) mà chưa tìm ta điểm Đồng quy nơi đời sống 

Tâm linh,( Thời gian )  nghĩa là cứ mãi miết đi ra, mà không ngoái lại về đời 

sống Tâm linh. Khi đã quên Tâm linh tức là không có Tình người thì lấy cái gì 

đối xử với Ngưòi khác cho xứng hợp với con Người! Nguyên do là cặp  đối cực 

không gian / Thời gian  hay Đây / Bây ( Here / Now ) đã chia xa nhau.  

 

 

 

 

 

 

CHƯƠNG MƯỜI SÁU 

HIỆN TÌNH THẾ GIỚI 

A.-VẤN ĐỀ TRIẾT LÝ 

Bản chất Nhị nguyên ( Tâm tư . Kim Định tr.35 – 36 ) 

Bản chất đó là nhận một Hạn từ và tuyên dương lên bậc Độc hữu. Độc hữu có nghĩa là đẩy 

lùi Hạn từ kia , Duy Tâm của Hegel đẩy lùi Hạn từ Duy vật của Karl Marx và ngược lại.    

Quan trọng ở chỗ không Duy Tâm hay Duy Vật, mà trong chỗ đấy lui, hủy diệt đối 

phương . Như vậy la hạn từ được tuyệt đối hoá và bị quan niệm như một đối tượng khách 

thể , ngoại tại, phân trương, nên cần phải chiếm một Chỗ, càng quan niệm to bao nhiêu 

càng cần chiếm chỗ bấy nhiêu, và khi khuếch đại ra đến vô biên, thì cũng cần phải có 

một lô đất vô biên, do đó phải đuổi nhà, dành đất, nói vắn tắt là Độc hữu ( exclusif ) 

. . .  
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 “ Các Vấn đề đặ ra trong cương vị các Luận lý Nhị giá hay Đa giá là những 

Vấn đề giả tạo và không có lối thoát, nếu không quá lỗ liệu như những vấn đề : Trứng có 

trước hay Gà có trước “ thì cũng đều không có lối thoátvà dẫu sao cũnglà vô tích sự.  Vì 

xoay quanh sự vật ngoại tại chỉ nghĩ đến Rùa, đến quảng cách từ Rùa đến Achille mà không 

nghĩ đến Achille là con Người, là Chủ thề, là nguồn suối sinh ra  sinh ra Nguyên lý Hoà 

hợp. Hoà hợp cácKhoa học để phụng sự Người, hoà hợp Người với Người để tiến về Nhân 

Tính. 

 Triết học Hàn lâm hiện đại với các hành ngơi đồ sộ, nào là Luận lý các 

phương pháp Khoa học, nào là Siêu hình đạo đức và vân vân chi khoản đều bất lực đưa 

lại cho con Người, cho Thế giới một Nguyên lý Thống nhất, không thiếu sinh viên rất 

chân thành, những học giả tài ba hết mức, nhưng khó lòng tìm đâu được nhóm người mang 

tâm trạng và lưỡng lự cho bằng như Ông Alan W.Watts nhận xét trong quyền The supreme 

identity” “ Modern academic philosophy, the discipline of Logic, Epistemology, 

ontology and the like, is about as far as it could be from providing modern society 

with any principle of Unity.  Sincere and brilliant as its disciples may be, it would be 

difficult  to find a group more uncertain and confuse in its collective minds “ 

 Thế giới đang tan rã và cần tìm ra một Nguyên lý gây dựng lại hoà hợp, 

nhưng Triết học thì không cung cấp nổi, còn gây tan rã them là khác, bơi vì để toàn lực vào 

những vấn đề còn con, mụn mảnh, không thiết yếu, vì thế bị xã hội vất vào  một xó tối cuả 

Đại học như  một món đồ tiêu khiển của Hàn lâm, vô thưởng, vô phạt. 

 ( Absorbed in contingences modern philosophy has the disunity of mere 

contigences.  So far from looking  to it for a principle of Unity, society tucks philosophy 

away in obscure corners of its universities, retaining it only as an academic hobby < Watts 

id.22 >. 

 Lý do thảm trạng của Thế giới hiện đại là ở đó, và sở dĩ có như vậy  vì 

Triết học đã tỏ ra quá tỏi mỏi với những định đề nhỏ hẹp do chính mình đã đặt ra rồi quên 

ẳng đi, nên tưởng đó là những Định đề  từ Trời rơi xuống, bất khả xâm phạm, rồi dựa theo 

đó đặt ra đủ loại Danh lý như Danh lý cùa Aristote, Danh lý thứ tự của Descarte,Danh lý 

siêu việt của Kant,, Danh lý thực nghiệm của Bacon. Tất cả mấy thứ Danh lý sau đều tuân 

theo Danh lý của Aristote giữa Có với Không, nghĩa là hoan toàn Nhị nguyên của Lý trí, 

chưa biết chi tới Tiềm thức là đầu con đường dẫn tới nguồn sống Vũ trụ, và do đó  chỉ dựa 

trên những Định đề quẻ quặt.  Một Định đề Chân thực phải có 2 yếu tố về Lý thuyết và 

Thực hành. Về Lý thuyết thì cần phải là Nguyên lý tối hậu, mà tối hậu thực là không con 

có chứng minh, không còn dựa vào lý lẽ nào hết, nhưng tự nhiện con Người buộc phải chấp 

nhận. Còn về Thực hành thì Định đề  phải dẫn tới Hiện thực, một Nguyên lý suông không 

tác động Tâm hồn dẫn tới Hiện thực không là một Định đề .  Rất nhiều Định đề  vì thế chỉ 

là Nguyên tắc. Một lời Truyền mà thiếu phần Lý thuyết thì chỉ là Giới Răn, là lệnh Truyền 

( impératif ) không phải là Định đề, cần nhận chân như thế để khỏi kéo dài cuộc Nô lệ hóa 

con Người, một cách rất tệ hại. Vậy muốn tìm lối thoát chỉ còn một cách là đổi lại toàn bộ 

Định đề,  toàn bộ Nguyên lý cũ, và không phải ở cấp lý luận, ở đợi Nhị giá, Tam giá, vô số 

giá , vì vẫn còn là giá cũ ngoại tại, nhưng phải đổi lại tự Nền, từ đợt Nhị Nguyên.” 
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 Do đó mà Đáp đề của  Con Người  và Xã hội là phải đổi từ đợt Nhị Nguyên 

sang Nhất Nguyên Lưỡng Cực “ tức là Thái cực ( Supreme Altimate )  để cho có  : “ 

Nhất lý thông, Vạn lý minh “ 

 

B.- VẤN ĐỀ RIÊNG CHUNG 

 Sau một số năm sinh hoạt trong môi trường Toàn cầu hóa mà chưa 

đạt kết quả khích lệ, nên hiện nay chúng ta đang chứng kiến cảnh một số Quốc gia trong 

Quốc tế đang tách riêng ra ( Breakxit ) do những bất ổn trên Bình diện Quốc gia và Quốc 

tế.   Từ Breakxit của nước Anh, tới Thổ Nhị Kỳ, rồi tới Americaxit ra khỏi Toàn cầu hóa, 

hiệp ước NAPTA, Hiệp định TTP . . Đây là bước dật lùi. 

 Còn Trung cộng thì lại đem cái Hình Lưỡi bò ra liếm Biển Đông. Đây 

là bước tiệm Tiến. Một bên Lùi một bên Tiến làm cho tình hình thế giới ngày thêm căng 

thẳng. 

Đây là tình trạng “ Tham Dĩa bỏ Mâm  “ và “ Tham Mâm bỏ Dĩa”  đang vờn nhau! 

 Ngày xưa một số Quốc gia  theo đường lối Dân tuý đã trở nên giàu 

mạnh, vì lòng tham đi chinh phục các nước khác làm thuộc địa cho giàu mạnh thêm, họ đã  

trở nên Đế quốc Thực dân, còn các nước khác lại thành Phát xít rồi Quốc tế CS, tất cả đều 

nhằm thống trị cả Thế giới. Hai cuộc thế chiến đã xảy ra . Đây là cuộc khủng hoảng Tâm 

linh đưa tới tình trạng Bất công thuộc cấp Thế giới, lại thêm Khoa học phát triển quá mau 

mà đời sống Tâm linh chẳng những không tiến theo mà còn dật lùi, nên đánh mất hướng 

Lương tâm,  thay vì phục vụ Nhân sinh thì  Khoa học lại tiêu diệt  con người và phá  hủy 

các công trình xây dựng. 

 Hoa kỳ đã có chính sách Giải thể Đế quốc thực dân, đánh bại cả Phát 

xít Đức, Ý, Nhật rồi Quốc tế CS. Hòa kỳ  lập ra Hội Quốc Liên rồi tới Liên hiệp Quốc nhắm 

giải quyết những tranh chấp Thế giới để xây dựng Trật tự thế giới. 

 Tiếp tới là Chương trình Toàn cầu hóa có mục đích tạo ra những Đối 

tác vừa giúp nhau làm ăn kiếm lời để nâng cao Dân sinh vừa duy trì an ninh chung để bảo 

vệ quyền lợi của nhau, mặt khác cổ võ phong trào Dân chủ trên thế giới nhằm phục vụ con 

Người và tìm cách tiếp cận nhau, chấp nhận những Dị biệt của nhau để nâng cao Dân trí 

mà sống chung Hoà bình. 

 Lý thuyết nghe ra xuôi chảy,nhưng lòng Người lại ngổn ngang, sự 

dị biệt thì trùng trùng, mà đồng Tâm lại muôn một, ngoài ra Ngôn Hành nhiều khi cũng 

bất nhất, nên thế sự cứ ngổn ngang bất ổn. 

Mục đích chính là vừa giúp phần RIÊNG của từng Quốc gia được phát triển và đồng thời 

nhằm  ổn định tình trạng bất ổn CHUNG giữa các Quốc gia trên Thế giới. Lòng Bác ái 

chính là động cơ nhằm thiết lập Công bằng Xã hội tương đối trên toàn cầu để tránh nạn 

tranh dành nhau giữa các cường quốc hầu tránh khỏi  bị hủy diệt vì Vũ khí nguyên tử . 
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 Ngày nay, một số nước cảm thấy công cuộc Toàn cầu hóa quá lớn 

lao và phức tạp, khó mà ổn định, nên bỏ cái CHUNG mà trở lại củng cố cái RIÊNG. Có 

lẽ rồi ra không thoát cảnh “ Khôn Độc Dại Đàn “, cứ theo thói “ Tham Dĩa ( Quốc gia 

) bỏ Mâm ( Thế  giới )“ mà lún sâu vào khủng hoảng mới.  Dân Việt Nam chúng ta đã 

có kinh nghiệm xương máu về Vấn đề này.  

 Theo Thiển ý nguyên nhân sâu xa là có sự bất ổn giữa đời sống Tâm 

linh và Khoa học hay nói cách khác vì sự chú tâm phát triển khoa học  ( Lý trí ) mà lơi 

là  đời sống Tâm linh ( Tình : Bác ái ), nên đánh mất La bàn Công chính trong cuộc 

sống Tương liên, vì tinh thần  bị sa sút, chỉ biết bảo vệ cái Nhỏ mà quên đi cái To chung, 

nên xẩy ra cơ sự tan rã.  

  Nguyên do là những phần RIÊNG của các Quốc gia chưa tìm được 

vị trí ổn định trong chính nước mình và cũng như trong môi trường CHUNG toàn cầu.   Sự 

Ổn định  phải được thực hiện từ trong các Quốc gia và đồng thời phải được ổn định 

trong  môi trường Quốc tế nữa.  

 RIÊNG / CHUNG là cặp đối cực theo Dịch lý cần được Lưỡng nhất  

( hay điều hòa trong trạng thái quân bình động )  

 Mặt khác Ba nước lớn: Hoa kỳ, Trung cộng và Nga đang tranh chấp 

nhiều nơi trên Thế giới nhất là Trung Đông và Biển Đông, chưa biết những sự chia chác 

quyền lợi có được ổn thoả không, khi sự ăn chia không đều đưa tới tình trạng gây cấn thì 

kho vũ khí nguyên tử chắc sẽ đắc dụng!  Khi thoả thuận ăn chia được với nhau thì một số 

nước nhỏ bị đem ra làm Dê tế thần hay con Tốt không thể qua Sông.  Còn khi cuộc ăn chia 

không được thoả thuận thì đưa tới tình trạng“  Vũ trụ có sự Khởi đầu tất sẽ chóng đến hồi  

Chung kết.”  

 Hai khả  thế có khả năng hiện thực : 

 1.-  Nhờ dấn thân vào công cuộc Toàn cầu hóa, sự sàng lọc của 

internet giúp nhân dân các nước nâng cao tinh thần hiểu biết lẫn nhau, cũng như mọi 

nước đều nhận ra nhu cầu tồn tại là bức thiết, khiến các nước tìm cách hoà hoãn với 

nhau, mặt khác sự đóng góp của khoa học giúp cho sự sản xuất được phát triển, đời 

sống Vật chất được nâng cao, đưa tới cảnh  “ Phú Quý sinh Lễ Nghĩa “, hy vọng đời 

sống Tâm linh và Lý trí đều được nâng cao điều hòa, các nền Văn minh cọ xát với nhau, 

tinh lọc nhau mà hội nhập vào nhau,  giúp nhân loại ở đâu cũng được Tự do và No ấm, 

viễn tượng Hoà bình sẽ ló dạng. 

 2.- Trong trường hợp các nước đua nhau quay lại Chế độ Dân tuý, 

đẩy mạnh Khoa học kỹ thuật, nhất là Quốc phòng chỉ chăm lo  xây dựng sức mạnh  vật 

chất và Vũ khí để khống chế các nước yếu mà thủ lợi, mà coi nhẹ đời sống Tâm linh, 

khiến con Người vong Nhân và vong Thân, con Người sẽ trở nên Vô cảm và thiếu Tinh 

thần Liên đới Trách nhiệm, đưa tới tình trạng Khoa học thiếu lương tâm thì chính Khoa 

học không phục vụ được con Người mà hủy diệt loài Người. Đây là bệnh “ Khôn Độc 

Dại Đàn “ trên bình diện thế giới. 
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 Lối hành xử “ Mạnh được yếu thua  “ bắt nguồn từ  tư tưởng Bạo 

động của Du mục, nhằm chạy đua hàng dọc đoạt giải quán quân, đưa xã hội tới tình trạng 

“  thượng hạ giao tranh lợi”, tất sẽ làm tăng thêm rối loạn xã hội đã bị rối loạn, chẳng 

qua đó là một dạng trá hình của Lòng Tham không đáy ! Tư tưởng này  không quan tâm 

tới cảnh “ Bò chết thì Trâu cũng bị lột da “, rồi ra  tất cả đều bị “ chết đuối trong vũng 

nước chân Trâu!”   

 Muốn làm gì thì làm, nhưng Nhân loại không thể bỏ quên mối Liên 

đới Trách nhiệm và Quyền Lợi chung,  tiên vàn là phải làm sao  cho hai lãnh vực ngược 

nhau Tâm linh và Khoa học được hài hòa. 

C.- LỊCH SỬ PHẾ HƯNG CỦA NHÂN LOẠI 

 Nhìn vào lích sử Đông Tây xưa nay, chúng ta thấy toàn cảnh “ Cá 

Lớn nuốt cá Bé “, “ Mạnh được Yếu thua “ hay “ Dĩ Cường lăng Nhược: Lấy Mạnh 

hiếp Yếu “, hết Phong kiến chuyên chế, Đế quốc thực dân, đến Phát xít, Quân phiệt, Độc 

tài, nhất là Cộng sản.  

 Nan đề của nhân loại là  “ Hồ ly là kẻ thù nguy hiểm nhất của Hồ 

ly”. 

 Do đó mà có câu: “ Partout le Delicat est toujours vaincu par le 

Grossier:Bất cứ ở đâu  thì thành phần khoan hoà nhu thuận cũng bị lớp người thô lỗ bạo 

ngược đánh bại “.  

 Thế nhưng, ở Á châu thì chỉ có Việt Nam dùng chiến lược “ Chí Nhân 

và Đại Nghĩa “ của toàn dân đã đánh bại thành phần “ Tham tàn và Cường bạo “ Bắc 

phương . 

 Còn ở phương Tây  thì Hoa kỳ đã dùng tinh thần “ Bác ái và Công 

bằng “để đánh bại “ Hành động Tham tàn và Cường bạo “ của Phát Xít, Quân Phiệt và 

Cộng sản Liên Xô và Đông Âu . 

 Ở phương Đông, thánh Gandhi ở Ấn Độ đã dùng cuộc đấu tranh bất 

Bạo động để giải thể chế độ thuộc địa của Đế quốc Anh.  

 Qua đó chúng ta rút ra được Bài học:  Tình yêu đã thắng Hận thù, 

bất Bạo động đã hoá giải  được Bạo động .Nguồn Tình yêu bao la đã hướng dẫn hành 

động Bất bạo động chống lại Bạo lực thành công . 

 Tình Yêu / Hận thù là cặp đối cực, Khi yêu nhau thì tích lũy năng 

lượng, tức là năng lưỡng +, còn khi Hận thì thì tiêu hao năng lượng, tức là năng lượng - , 

khi năng lượng +  có lớn hơn năng lượng – thì khi đó Tình yêu mới vượt thắng được Hận 

thù và khi đó Tình yêu mới nối kết mọi người lại với nhau được..   

 Chung quy chúng ta nhận thấy Quốc tế đang đối diện với  hai vấn 

đề:  
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 Với những nước theo đường lối Tham tàn và Cường bạo thì họ đang 

tìm cách bành trướng đang gây thảm họa cho nhân loại. 

 Còn các nước theo đường lối Dân chủ  thì cũng chưa ổn định được 

“ những cái RIÊNG khác biệt của nhau, các nước chưa tìm được vị  trí  ổn định“ trong“ 

toàn cảnh CHUNG”, nên mới có cảnh Breakxit như hiện nay! 

 Tất cả cũng đều do đời sống Tâm linh và Khoa học nơi các nước 

chưa được điều hòa chung với nhau. 

D.- VẤN ĐỀ CON NGƯỜI 

I.-CÁCH ĐỊNH VỊ VÀ CÁCH VI NHÂN CỦA CON NGƯỜI 

 Một nền Văn hoá  có khả năng phục vụ được con Người là nền Văn 

hoá biết cách định vị được con Người trong Thời gian và Không gian hay cách khác là 

định vị được mình trong Trời Đất và xác định được mối Liên hệ Hòa giữa con Người với 

nhau nhất là với Trời Đất cùng muôn loài   trong Vũ trụ. 

 Con Người được Nho định  nghĩa như sau: Nhân giả kỳ Thiên / Địa 

chi Đức, Âm / Dương chi giao, Qủy /Thần chi hội, Ngũ hành (Thủy /Hỏa, Mộc / Kim ) 

chi tú khí : Con Người là Tinh hoa của Trời / Đất, là nơi giao hòa của Âm / Dương , là 

nơi gặp gỡ thường xuyên của Quỷ / Thần, và là khí tốt của Ngũ hành. Ngũ hành là Lò Cừ  

hay Nguồn sinh sinh hoá hóa của Vũ trụ”. 

 Có nhận thức được Vị trí và Bản chất của mình như thế,thì mình mới 

biết cách thiết lập mối Liên hệ Hòa hàng Dọc với Trời Đất và mối Liên hệ hàng Ngang với 

mọi người và vạn vật, có lập được mối Liên hệ Hòa như thế thì con Người mới đạt được 

mục tiêu cao cả nhất là Hạnh phúc. Đây là điểm vô cùng quan trọng, Nho có câu: Thiên 

Địa vị yên, vạn vật dục yên: Khi định vị được vị trí muôn loài thích hợp trong Trời Đất 

với nhau thì vạn vật mới được dưỡng dục đầy đủ mà phát triển toàn diện. 

 Đây là vị trí con Người trong Tam Tài: Thiên,  Địa, Nhân.  Con 

Người không Duy Tâm để chỉ lệ thuộc với Thiên hay Duy vật để lệ thuộc vào Địa, mà là 

con Người  biết nương theo Thiên lý để  kết hợp được tinh hoa của Trời Đất mà nên con 

Người Nhân chủ, có khả năng tự Chủ, tự Lực, tự Cường để làm Chủ được Vận hệ mình, 

Gia đình và Đất nước mình. 

 Nương theo Thiên lý, con Người phải tu Thân suốt đời theo hai mục 

tiêu chính: 

 1.-Hoàn thiện mọi việc Làm từ Nhỏ tới Lớn. . .  

 2.- Hoàn thiện mọi mối Liên hệ Hoà từ trong Gia đình, Cộng đồng 

và Xã hội theo Tiêu chuẩn: Nhân / Nghĩa, Bao dung: 

 Nhân là Yêu thương, Kính trọng và Bao dung không loại trừ nhau. 
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 Nghĩa là bổn phận hành xử theo hai chiều “ có Đi có Lại “, hay Công 

bằng với nhau. 

 Khi sống sao  cho Nhân Nghĩa được hài hoà  thì Hoà với nhau. 

 Bao dung là chấp nhận nhau cả điều tốt và xấu của nhau, dìu dắt 

nhau ăn ở” một Vừa hai Phải “ mà sống Hòa với nhau 

 Đây là công việc Vi Nhân suốt đời, phải luôn thực hiện chứ không có 

nói suông,  không Vi Nhân như thế thỉ sẽ thành sài lang với nhau.  

II.- VẤN NẠN CỦA  CON NGƯỜI:  

PHẢI TRỞ VỀ VỚI BẢN TÍNH CON NGƯỜI: 

 

Trở về Gốc con Người: Tính tương cận  

[ 3 ]. Becoming One  

Đi ra Ngọn của con Người : Tâp tương viễn. 

 Vì Dân số ngày càng đông, nên Nhân loại phải Thiên di  ra nhiều địa 

phương khác nhau để phát triển bản sắc của nhau, mà mưu sinh và phát triển. Đó là sự 

Thù đồ của Nhân loại khắp toàn cầu để phát triển Bản sắc Cá nhân,cũng như Dân tộc, nên 

con Người thủ đắc những hiểu biết khác nhau, những quan niệm và nếp sống khác nhau, 

nên không hiểu rõ nhau, xa cách nhau, hiểu lầm nhau đến nỗi tranh dành tàn sát lẫn nhau, 

gây khổ đau cho chính mình và người khác. Tuy nan đề thuộc về Cá nhân nhưng lại gây 

ra rối loạn cho Gia đình và Cộng đồng. 

 Do đó  con Người phải quy về Bản Tính của nhau mà sống gần nhau 

, mới hòa với nhau được . Bản Tính của con Người là Nhân Tình và Nhân Tính: Nhân 

Tình là lòng Nhân ái, Nhân Tính là lẽ sống Công chính.  

 Khi mọi người đều biết lấy Nhân Tình và Nhân Tính mà hành xử 

với nhau thì sống Hoà với nhau, mà gần nhau. Đó là Tính tương cận.( Khi biết quy về 

Bản tính con người thì sẽ sống   gần nhau được )  

 Khi sống trong những không gian khác nhau, con Người ở đó có 

ngôn ngữ khác nhau, sinh hoạt khác nhau, phong tục tập quán khác nhau, Văn hoá,Tôn 

giáo khác nhau, nếu không biết quy về Bản tính của con Người thì  sẽ không hiểu nhau, 

không thông cảm nhau mà xa rời nhau. Đó là Tập tương viễn  ( Do Tập tục khác nhau 

mà xa nhau ) . 

 Do đó mà Nho có lời khuyên: Thù đồ nhi Đồng quy (  Tuy 

đường lối khác nhau nhưng vẫn phải quy về một chỗ ( Nhân Tình và Nhân Tính ) 

để đoàn kết với nhau )  . 
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 Chúng ta có thể hiểu Tháp Ba ben trong Cựu Ước của Kitô giáo 

vừa là điểm Đồng quy  mà cũng là điểm Thù đồ của Nhân loại.  

Thù đồ  ↹  Đồng quy là cặp đối cực cần luôn được Lưỡng nhất. 

 

 

III.- BÌNH DIỆN QUỐC GIA: TRỞ VỀ VỚI GỐC DÂN TỘC 

 Khi từ bộ lạc chuyển qua Cơ chế Quốc gia thì Dân tộc phải có một 

Cơ sở Tình thần làm Tiêu chuẩn chung để mọi người Dân ý cứ vào đó mà sống hòa chung 

với nhau.  Hiến pháp đầu tiên của Dân tộc Việt Nam chúng ta  được thâu gọn vào trong 

Châm ngôn:  

Mẹ Tiên Âu Cơ: Non Nhân 

Cha Rồng Lạc Long: Nước Trí  

Con Hùng Vương: Hùng - Dũng  

Nhân, Trí, Dũng là Tam cương của Dân tộc Việt Nam 

( Quân, Sư, Phụ là Tam cương của Tàu ) 

 Nhân là Lòng Yêu thương, Kính trọng và Bao dung: Tình Đồng bào. 

 Trí hay Nghĩa là trách nhiệm Liên đới hai chiều để sống Công bằng 

với nhau: Nghĩa Đồng bào. 

 Hùng là sức mạnh của Thể chất hay Bắp thịt, còn Dũng là sức mạnh 

của Tinh thần, có khả năng tự chế không làm điều Bất Nghĩa . Nhờ đó mà có Tinh thân 

Bao dung. 

 Bao dung là dẫu cho là Đồng bào có tốt hay xấu cũng không bao giờ 

loại trừ nhau, mà coi nhau như kẻ thù. 

 Đó là Tình Nghĩa Đồng bào giúp Dân tộc Việt Nam đoàn kết với 

nhau qua trường kỳ Lịch sử để Dựng Nước và Giữ Nước.Tinh thần này đã giúp Dân tộc 

Việt Nam giữ vững nền Độc lập gần 5 ngàn năm nay. 

 Âu Cơ Lạc Long vừa là Biểu tượng của nền tảng của Gia đình, vừa 

là Biểu ượng về tinh thần Lập quốc của Dân tộc Việt Nam, do đó mà Gia đình được 

dùng làm nền tảng cho xã hội. 

 Muốn được thế thì mọi người phải Vi Nhân hầu đạt đuợc nhân 

phẩm cao quý, công cuộc này được bắt đầu  từ khi còn ở trong Lòng Mẹ cho đến suốt 

đời, vì con Người luôn là Quỷ / Thần chi hội, không tu Thân là sẽ trở thành sài lang, 

gây khổ đau cho nhau. 
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 Thế nhưng, sau khi bị đô hộ và chiến tranh liên miên làm cho 

Tình thần Đồng bào bị xói mòn thành Đồng hương, nên  xẩy ra nạn Phân hoá trầm 

trọng, nếu không mau chóng phục hoạt lại Tình Đồng bào thì với âm mưu thâm hiểm 

của Trung cộng, Dân tộc Việt Nam sẽ dần mòn bị tiêu diệt !   Việc cải Tiến Dân sinh 

và nâng cao Dân trí cần được phục hoạt gấp, nếu để quá trễ thì vô vọng !. 

 Đó là vài điểm tổng quát của nền Văn hoá Việt Nam. 

 Vậy nước nào trên Thế giới cũng nên có một bản yếu lược về nền 

Văn hoá của mình để trao đổi với nhau, có thế mới cảm thông với nhau được. 

IV.- BÌNH DIỆN QUỐC TẾ:TRỞ VỀ  GỐC NHÂN LOẠI. 

Becoming One 

( Into the Wind ) 

. . . 

Now, it is time to reclaim the truth of our heart - to reclaim the truth of love's presence. 

The struggle is with ourselves, against our own doubt and fear. 

This is the mountain we climb. 

We must turn to the Divine Source within ourselves to know how to stand in relation to 

fear. 

This Source can show the way. 

It can point to the direction that must be taken 

“ We are not alone. 

A new reality is being born. 

The reality of One. 

The reality of Love. 

the reality of Trust. 

Throughout the universes, 

we are many and we are One. 

We have come from love and are returning to love.” 

In your heart you know this to be true, for all of Creation is 
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made according to the same principle.  

All hearts are yearning toward the same thing. 

To honor the Father, become what you are meant to be. 

Bow to the Divine and sacred purpose of Creation, not just 

beyond the physical but within the physical as well. 

To honor the Mother, go within. 

Here, nothing needs to become.  It already IS what it IS. 

Being and becoming - one sacred Unity. 

We must grow in consciousness until we arrive here. 

May all recognize the eternal Oneness from which they came. 

May peace come to all hearts that seek the way Home. “ 

. . . 

 ( Light Omega Productions  )  

TA LÀ NHÂN LOẠI 

 “ Rồi người hỏi nói, anh ấy muốn hiểu Krishnamurti ( K )  mà không 

cố gắng, căng thẳng hay nỗ lực. (cười).  Câu hỏi thật thú vị. Điều K đang nói không khác 

gì với cái các bạn đang là. Ông ấy nói, “Nhìn chính bạn ấy, đừng nhìn diễn giả, cũng 

không phải nhìn vào cái ông ấy nói”. Điều ông ấy nói chỉ là sự mô tả cái diễn ra trong 

bạn; là mô tả, giải thích, là bức họa bằng lời, nét chấm phá qua ngôn ngữ. Nhưng bạn không 

quan sát bản thân mà nói “Tôi có thể lắng nghe ông như thế nào” ? Và tôi nói “Đừng bận 

tâm nghe K, chẳng đáng gì đâu”. Hãy lắng nghe chính mình thật cẩn thận. Và để nghe 

chính mình thì không được có thành kiến về điều sẽ xảy ra, đừng cho điều này tốt, 

điều này xấu, chuyện này không tốt, tư tưởng này thật thú vị, tôi phải giữ lại nó. Chỉ 

quan sát chính bạn thôi.  

Đúng chứ? Rồi bạn bảo, “Tôi không có thời gian. Tôi phải đến công sở. Tôi trở về nhà, 

có vợ, con, chuyện này chuyện kia. Tôi không có thời giờ quan sát mình”, việc ấy vô 

nghĩa. Bạn có đầy thời gian nếu bạn muốn quan sát. Là khi bạn lên xe buýt, đi từ nhà 

tới xe, bạn có thời gian đó, hoặc lúc ngồi trong xe, hay lúc lòng vòng trên đường - bạn 

có cả đống thời gian nếu bạn muốn làm điều gì hệ trọng.  

Tuy nhiên có cả ngàn lý do để nói nó không quan trọng. Vậy hãy lắng nghe, quan sát chính 

bạn, và bản thân bạn không khác cả nghìn, triệu người khác. Phải không? Tôi biết rằng 

chúng ta được giáo dục hướng đến cá thể. Tất cả chúng ta là những cơ thể nhỏ bé 

tách biệt, thực thể riêng rẽ, những tâm trí, linh hồn cách biệt. 
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 Tôi đang hỏi rằng, chúng ta có tách biệt với nhau chút nào không? Bạn 

da màu, tôi da đen, hồng, xanh hay trắng. Tôi nói một ngôn ngữ, bạn nói ngôn ngữ khác. 

Và nó khiến chúng ta tách biệt không chỉ về ngôn ngữ mà còn cảm giác. “Tôi là người 

Telugu, bạn là người Tamil” và các thứ vô nghĩa đó tiếp diễn.  

Song bạn có khác với bất kỳ ai không? Bạn có thể cao, thấp, bạn có thể được thuê tốt hơn, 

có kĩ năng tốt hơn, những thứ đó đều là vẻ ngoài. Bạn có thể mặc chiếc sơ mi màu xanh, 

tôi mặc cái màu trắng. Cái áo xanh áo trắng đó làm cho bạn nghĩ bạn khác biệt. Nhưng 

chúng ta có thực sự khác gì không? Ngẫm đi các vị. Chúng ta khác nhau thực sự không?  

Chúng ta khổ đau. Người Mỹ, Nga, Trung, Pháp cũng đều đau khổ, phải không? Họ lo lắng 

như bạn, bất an như bạn, đang tìm an toàn như hiện trạng. Về tâm lý, về nội tâm, tất cả như 

nhau, phải không? Vậy chúng ta là nhân loại. Không phải “tôi là K”, thật vô nghĩa. Chúng 

ta là nhân loại. Không rõ các bạn hiểu điều này không? Đúng không quí vị? Bạn có biết  

ẩn ý gì khi nói Tôi là nhân loại không? Hoặc bạn nói suông, biến nó thành một khái niệm 

thuộc tư tưởng, hoặc nó là một sự kiện thực. Tôi không biết nó là gì với bạn. Nó là một 

khái niệm, hay một lý tưởng để đạt tới? Còn sự thực là bạn giống với phần nhân loại còn 

lại: bạn trải qua nhọc nhằn khủng khiếp, chán nản, cô đơn, thất vọng, sự tư lợi dữ dội, như 

mỗi người các bạn đều có. Người Nga, người Mỹ, người Hoa, người Pháp và Đức, và Hà 

Lan cũng thế - không biết có ai đó người Hà Lan ở đây không? Phải không? 

  Vậy bạn là phần còn lại của nhân loại. Nếu nó không chỉ là lời nói 

suông, là khái niệm, lý thuyết thì nó là một thực kiện, nó là thế. Khi là thực kiện, nó có ý 

nghĩa khủng khiếp.  

 Bạn sẽ không giết người khác vì Tổ quốc của bạn, Thượng đế 

của bạn, vì thứ gì của bạn… Các bạn theo kịp không? 

Bởi lúc đó bạn đang giết chính Mình. 

 Không rõ các bạn có theo kịp mọi hàm ý của sự tỏ ngộ (realising 

deeply) rằng bạn là phần còn lại của nhân loại, là nhân loại không?  

 Đây không phải là mục đích tối hậu mà là sự kiện thực. Ta có thể 

sống với thực kiện đó không?  

 Nghĩa là có Tình Thương bao la. Khi có lòng Từ thì có Tuệ giác. 

Và bạn quét sạch mọi Quốc tịch, mọi cuộc Chiến.  

Tôi không thể giết Bạn bởi Bạn là Tôi. 

Không biết các Bạn thấu tỏ mọi điều này không? 

Nó hệ trọng khủng khiếp. 

 Không chỉ vô cùng quan trọng mà nó còn là thực kiện, và ta phải 

sống với điều mà nó có ý nghĩa, tầm quan trọng sâu xa, lớn lao.  “ 

(  Dịch giả: Nguyễn Đức Nghĩa ) 
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 “ So the questioner asks, he wants to understand K without any stress, 

strain or effort. (laughs) A lovely question. What K is saying is not something different 

from what you are. He is saying, 'Look at yourself, not at the speaker', not what he says. 

What he says is only a description of what is happening in you; a description, an 

explanation, a word picture, a verbal outline. Right? But you don't look at yourself, you 

say 'How can I listen to you?' And I say 'Do not bother to listen to K. It's not worth it.' But 

listen to yourself very carefully. And to listen to yourself don't have any prejudice about 

what is going to come out, don't say this is bad, this is good, this is no good, this is a lovely 

thought, I must keep it. Just watch yourself. Right? And you say, 'I have no time. I have to 

go to the office. I come back, there is the wife, there's children, there's this, there's that. I 

have no time to look at myself', which is nonsense. You have got plenty of time if you want 

to look. That is when you get into the bus, going from your house to the bus, you have got 

that time, or sitting in the bus, or cycling along the road - one has plenty of time if you 

want to do something serious. But there are thousand excuses for not being serious. So to 

listen or to observe yourself, and yourself is not different from the thousand, million other 

selves. Right? I know we are educated to individuality. We are all separate little bodies, 

separate entities, separate souls, separate atmans - separate. Right? 

 I am questioning that, whether we are separate at all. You are brown, 

I am dark black, or pink or blue or white. I speak one language, you speak another language. 

And that gives us not only a linguistic, separative feeling. 'I'm a Telegu, you're a Tamilian' 

and all that nonsense that goes on. So, are you different from anybody else? You may be 

tall, you may be short, you may be better employed, have better skill, those are all outward 

frills. You may put on a blue shirt, I may put on a white shirt. That white shirt and blue 

shirt make you think you are different. But are we actually different? Think it out, sirs. Are 

we actually different? We suffer. The American, the Russian, the Chinese, the French 

suffer. Right? They are anxious as you are, insecure as you are, seeking security, as they 

are. Psychologically, inwardly, we are all similar. Right? So, we are humanity. Not, 'I am 

K', which is such nonsense. We are humanity. I wonder if you understand this? Right, sir? 

Do you know the implication of saying I am humanity? Either you say it verbally or turn 

it into an ideological concept, or it is an actual fact. I don't know which it is with you. Is it 

a concept, is it an ideal to be achieved? But the fact is that you are like the rest of humanity: 

you go through great travail, boredom, loneliness, despair, tremendous self-interest as each 

one of you has. So do the Russians, so do the Americans, so do the Chinese, French and 

Germans, and Dutch - if there are some Dutch people here! Right? So you are the rest of 

humanity. If it is not verbal, if it's not an intellectual concept, if it is not a theory, then it's 

an actual fact, which it is. And when it's a fact, it has tremendous significance. Then you 

will not kill another, for your country, for your god, for your... You follow? Because then 

you are killing yourself. I don't know if you follow all the implications of realising deeply 

that you are the rest of mankind, you are mankind. It's not an ultimate goal, it's a fact. And 

can one live with that fact? That means, there's great compassion.  

 When there is compassion, there is intelligence. Then you wipe 

away all nationalities, all wars. I can't kill you because you're me. I don't know if you 
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understand all this. It has such a tremendous importance, this. Not only importance, 

it's a fact, and one has to live with something that has tremendous, deep significance.” 

V.-TÌM VỀ TIỀM THỨC CỘNG THÔNG NHÂN LOẠI 

QUA CÁC SƠ NGUYÊN TƯỢNG 

 Nhân loại đã có những bước Thù đồ từ Đông Phi ra 5 Châu 5 Biển, 

mỗi nước đã có  một  Bản sắc Dân tộc khác nhau. Đến nay nói chung đại khái thế giới có 

đến tam cực , thực chất thì chỉ có cặp  đối cực : Độc tài và Dân chủ .Hiện nay nhiều nước 

đã có Vũ khí giết người hàng loạt, có khả năng tiêu diệt cả nhân loại. Nếu nhân loại  không 

muốn bị tiêu diệt cũng như sống trong cảnh bị phóng xạ nguyên từ thì hãy mau đem Súng 

ống đúc thành lưỡi cày! 

 Quả là nhân lại đã “ thông minh riêng” vượt bậc mà đưa đến kết 

quả “  ngu đần chung “ hết biết ! 

 Vấn đề là Nhân loại có muốn trở về Nhân tính hay quay lại thời còn 

Thú tính. Nhân Tính giúp tồn tại và phát triển, còn Thú tính thì hủy diệt nhau! 

 Theo Sử gia Toynbee thì đến năm 4047 nhân loại sẽ chỉ có một Tôn 

giáo, hy vọng việc chung sống Hoà bình  sẽ ló dạng.  

 Mặt khác, nếu các Tôn giáo có vận động với nhau để đi tới Tôn giáo 

Đại kết thì Nhân loại mới cảm thông nhau, nhờ đó mà có hy vọng sống yêu ổn bên nhau. 

 Nếu Nhân loại không quay về  Gốc Tiềm thức cộng thông của Nhân 

loại thì Nhân loại sẽ còn xa rời nhau mà hủy diệt nhau. 

 Chỉ khi nào con Người biết lấy Tình / Nghĩa, Bác ái / Công bằng, 

Từ bi / Trí tuệ mà  đối xử với nhau thì con Người mới được sống yên vui. 

 Còn những người trong các Tôn giáo khác hay vô Tôn giáo thì cũng 

lấy Tình Yêu và Lẽ Công bằng sống với mọi người thì cũng hòa với nhau được.  

 Tất cả tuy danh xưng  khác nhau, cách hành xử khác nhau, nhưng 

bản chất  Hòa thì đâu có  khác, nhưng sao lại cứ xích mích với nhau?  

 Cái khó khăn của Nhân loại không ở chỗ ngăn Sông cách Núi, vì 

ngày nay phương tiên giao thông đã  quá thuận tiện, mà chính là ở “ Lòng mọi con 

Người còn ngại Núi ( Nhân )  e  Sông ( Nghĩa ). 

 Thiển nghĩ trách nhiệm hoán cải Lòng Người thuộc về trách nhiệm 

của các vị Lãnh đạo các Tôn giáo, các nhà làm Văn hoá cùng các nhà làm Truyền 

thông, họ phải truyền làm sao cho cái “ đạo Nhân sinh an hoà được thông “ thì mới 

tròn trách nhiệm. 

 Chừng nào con Người trong các nước trên Thế giới trau dồi được 

Nghệ thuật sống, sao cho các cặp đối cực: Gốc / Ngọn, Tình / Lý, Tính / Tập, Thù đồ / 
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Đồng quy, Riêng / Chung, Tâm linh  / Khoa học . . . kết thành nét Lưỡng nhất thì mới đạt 

tới trạng thái Vũ trụ hoà, khi đó thì con Người mới mong được an bình hạnh phúc. 

 Gánh thì nặng mà Đường thì xa ( Nhiệm trọng nhi Lộ viễn ) nhưng  

cứ bắt đầu và quyết Tâm đi tới, tất sẽ tới đích. 

VI.-TẠO RA MÔI TRƯỜNG “ QUẦN NHI BẤT ĐẢNG “ 

VÀ MÔI TRƯỜNG “ BẤT ĐỒNG NHI HÒA “ 

 

1.- MÔI TRƯỜNG “ QUẦN NHI BẤT ĐẢNG “ Ở CẤP QUỐC GIA 

 

Vai trò của Ban Tu Thư Trung Ương ở cấp Quốc gia  

 Cha ông chúng ta đã bảo “ Vô tri bất mộ”: Vì Không hiểu biết nhau 

nên không ưa nhau. Hai nữa vì “ Dị khí tương thù” : Khi tính khí của mỗi người mỗi nơi 

một  khác, vì không hiểu rõ nhau, khó chấp nhận nhau nên dễ gây ra cảnh khích bác thù 

oán nhau, hãm hại chém giết nhau. Lại thêm “ Quần nhi bất đảng“: Khi hợp quần thì 

không nên theo tinh thần của phe phái một cách cực đoan, nhiều khi chỉ biết cái Lợi Riêng 

của phe đảng mà quên Lợi Chung của Quốc gia mà gây chia rẽ . Sống ở môi trường nào 

thì phải có Tâm Trí phù hợp với môi trường đó. 

 Khi muốn xây dựng một Gia đình, một Cộng đồng hay một Quốc gia 

thì phải có Tâm Trí phù hợp cho từng trường hợp, việc trước tiên là khi làm việc chung thì 

mình không chỉ lưu tâm tới quyền lợi Cá nhân, mà phải nhớ tới quyền lợi Chung của Gia 

đình, của Cộng đồng hay Quốc gia, vì quyền lợi Cá nhân đã có trong quyền lợi Gia đình, 

Cộng đồng và Quốc gia rồi, trong khi làm việc Chung mà chỉ chú trọng tới quyền lợi Riêng 

thì sẽ đánh mất quyền lợi Chung, trong đó đã có  quyền lợi của mình, Trách nhiệm nào thì 

Quyền lợi tương xứng đó.  Làm việc Chung mà mang động cơ Riêng thì không mang lại 

quyền lợi Chung mà chính là gây ra cảnh chia rẽ làm tan nát việc Chung. Để giải quyết 

nan đề này thì phải nhờ tới công việc Giáo dục Gia đình, Học đường và Cộng đồng.  Cái 

nạn “ Tham dĩa bỏ Mâm “ khiến cho Quốc gia gặp tai nạn lớn. 

 Vì thế cho nên mỗi Quốc gia cần phải có một Ban Tu Thư Trung Ương, 

soạn ra Bộ sách Văn hóa Dân tộc được dùng như là Thánh kinh của Tôn giáo để giáo dục 

mà kết hợp mọi con dân lại với nhau.  

 Chính Bộ sách Dân tộc mang lại tinh thần : “ Quần nhi bất đảng 

“giúp mọi công dân biết cách chấp nhận  Dị biệt của  nhau, bao dung nhau mà xử hòa với 

nhau mà cùng nhau lo việc xây dựng chung. Đây là nền tảng của tinh thần Dân chủ. 

 Tổ tiên Việt đã lập ra Huyền thoại Tiên Rồng để nhắc nhở con cháu 

phải dựa vào Tình Nghĩa Đồng bào để đoàn kết với nhau chung lo việc nước, chứ không 

có lập  đảng.  Còn Hoa Kỳ tuy có lập hai đảng chính, xem như cặp đối cực của Dịch lý với 

Tam quyền phân lập, rồi hai đảng tương tranh tương hỗ theo tinh thần Hiến pháp mà chung 
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lo việc nước thì giúp mọi cơ chế được Tiến bộ và Quân bình, còn khi hai đảng cứ tranh 

dành ưu thế với nhau mà quên tinh thần Hiến pháp thì sẽ bị phân hoá. 

 Cứ xem sinh hoạt của hai đảng Cộng hòa và Dân chủ ở Hoa Kỳ, khi 

sinh hoạt hai đảng mang tinh chất tương thôi ( hay check and balance ) của Dịch lý để hợp 

với tinh thần Hiến pháp thì “Quần nhi bất đảng”, còn khi chỉ nhằm dành quyền lợi riêng 

cho đảng mà quên Tinh thần Hiến pháp thì “Đảng nhi bất quần “. Nguyên do là đời sống 

Tâm linh và Khoa học của những cá nhân trong đảng chưa bắt nhịp hài hoà được với  tinh 

thần của Hiến pháp Bác ái / Công bằng.  

 Khi chưa có Lòng Rộng và Trí Sâu thì chưa thể hoàn thành được  việc 

lớn theo tinh thần “ Quần nhi bất đảng “  

2.- MÔI TRƯỜNG “ BẤT ĐỒNG NHI HÒA “ Ở CẤP QUỐC TẾ 

 

Vai trò của Tổ chức  UNESCO  của Liên Hiệp Quốc 

 Thế giới ngày nay đang bị tam phân thành ba thế lực lớn: Đó là Hoa 

Kỳ, Nga và Trung cộng. Mỗi thế lực lớn lại có thêm một số đồng minh.  Nước nào cũng có 

Vũ khí giết người hàng loạt,  nước nào cũng nhân danh phục vụ con Người, sự khác nhau 

ở chỗ : Lời Nói và việc Làm không đi đôi với nhau “. Bên Dân chủ  thì Nói và Làm tương 

đối đồng bộ, còn bên Độc tài thì Nói Xuôi làm Ngược,nói phục vụ Nhân dân nhưng lại áp 

bức và bóc lột Nhân dân. Hai bên đều chủ trương bành trướng, bên Thế giới Tự do thì  tìm 

thị trưòng thương mại kiếm lời “đa đa ích thiện “ , bên Độc tài thì bành trướng để chiếm 

đoạt mọi thứ  kể cả mạng sống con người về cho một nhóm độc tài. Để duy trì vị thế của 

mình và đồng thời chiếm ưu thế hai bên đều chạy đua vũ trang, kết quả là hai bên đều có 

khả năng bấm nút để tiêu diệt nhau, nhưng nếu chiến tranh xảy ra  thì chẳng bên nào được 

an toàn, mà chỉ đưa nhau vào chỗ hủy diệt.  Thế là các nhà khoa học cũng như chính quyền 

nước lớn đã dùng khoa học sản xuất ra muôn vàn Vũ khí tối tân nhất là vũ khí Nguyên tử 

để khống chế nước khác, hóa ra cũng khống chế chính mình mà có cơ huỷ diệt cả dân tộc 

minh! 

  Để thóat chiến tranh nguyên tử, các cường quốc họp bàn giải trừ vũ 

khí nguyên tử, cũng như cấm những nước khác không được sản xuất vũ khí nguyên tử, 

nhưng việc cấm  vẫn không thành công.  Nếu thật tình muốn hoà bình thì mọi nước có Vũ 

khí nguyên tử đều phải tiêu hủy hết vũ khí nguyên tử và đồng thời hãy đem hết công trình 

sản xuất vũ khí nguyên tử ra đúc Lưỡi cày để xây dựng Hòa bình .  

 Việc này xem ra bất khả thi, vì sự tai hại không phải ở số vũ khí mà  

nằm ngay trong Tâm Trí các nhà cầm quyền và Khoa học nước lớn.  

 Câu : “ Partout the Delicat est toujours vaincu par le Grossier “ 

vẫn còn giá trị thực tiễn của nó. Thiết nghĩ Không có cái Bi Dũng của đời sống Tâm linh 

thì không làm nổi, vì mầm ác còn chế ngự trong Tâm con người, nhất là con Người có 

quyền thế.  
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 Nan đề  huỷ diệt thế giới không chỉ nằm ở số Vũ khí nguyên tử, mà  “ 

Mầm ác“ ẩn sẵn chính ở ngay trong Tâm Trí con người quyền thế bỏ quên đời sống Tâm 

linh, làm cho con người đánh mất phần tinh thần cao quý của mình là biết yêu qúy và kính 

trọng con người mình cũng như những người khác.  Có đời sống Tâm linh  thì khoa học 

đem lại phúc lợi cho nhân loại, còn Khoa học mà thiếu Lương tâm từ nguồn Tâm linh thì 

khoa học sẽ hủy diệt nhân loại. Nhân loại đang bị đe dọa mà chưa bị tiêu diệt là  do Tâm 

linh nhân loại đang còn thoi thóp, tiếng chuông báo tử của Lương tâm còn văng vẳng đâu 

đây!. 

 Vấn đề quan trọng nhất của Nhân loại là Vấn đề Mối Liên hệ với 

nhau:  

 Về mặt Văn hoá thì : 

 Khi nào con người nhận ra được hàng tỷ con người được sinh ra  đều 

không ai giống ai, lại sống ở những địa phương khác nhau với Tư tưởng Tập quán, Tôn 

giáo với muôn vàn Dị biệt và đã sống theo lối “ Mạnh được yếu thua  “, nên mới đưa tới 

thảm trạng ngày nay.  

 Về mặt Nghệ thuật  thì : 

 Muốn cho sự dị biệt được kết thành tấm thảm nhân loại  được khoe 

sắc muôn màu muôn vẻ, thì những những dị biệt đó phải được sắp xếp hài hòa . Công 

cuộc làm phát triển Bản sắc Cá nhân và Cộng đồng cũng như  việc Liên đới giữa con 

Người và Cộng  đồng với nhau  là trách nhiệm của con Người với nhau.  Con Người có 

được phát triển hài hòa giữa giữa hai yếu tố Tâm linh và  Khoa học ( hay Thế sự ) thì mới 

mong làm trọn Sứ mệnh của mình, có thế  Con Người mới xứng là Linh hơn Vạn vật ( Nhân 

linh ư vạn vật ) , khi  con Người không Linh nên mất Tình Người, nên mới hành xử với 

nhau như cầm thú. 

 Cách khác, mỗi con Người được ví như nên một nốt Nhạc trong 

Bản Hòa tấu Nhân loại, mọi người cần biết tôn trọng những sự khác biệt của nhau, xã 

hội phải biết sắp xếp vị trí các nốt nhạc sao cho Bản Hoà tấu khi được tấu lên khúc 

thành bản Nhạc trầm bổng du dương an hòa thì khi đó nhân loại mới sống yên vui với 

nhau được. 

 Về mặt Khoa học giúp phục vụ Sức khoẻ con Người cho chúng ta 

thấy  tính chất Vạn vật tương liên trong Vũ trụ. 

           “ Hào quang của con người, trường năng lượng vũ trụ và sức khoẻ của chúng ta 

 Cuối thế kỷ XX, năm 1977 cuốn sách “Năng lượng của cơ thể sống” 

được in tại Pháp xác định “Không phải bức xạ hào quang chỉ bao quanh con người mà là 

quanh muôn loài, kể cả thực vật”.  

  Đến nay, các nhà khoa học đã công nhận sự tồn tại những dòng phát 

sáng sinh học (bioplasma) trong con người. Nó có nhiều màu sắc, có tỷ trọng và cường độ 

khác nhau, và chảy theo các vầng có cấu trúc. Nó có liên hệ với các cảm xúc và tư duy của 
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chúng ta. Bioplasma chính là chất liệu tạo thành các vầng của trường hào quang nơi 

con người.   

  Con người có bảy vầng hào quang. Mỗi vầng hào quang là duy nhất 

(có màu sắc, cấu trúc, chức năng, nhiệm vụ riêng). Chúng không pha trộn nhưng luôn tương 

tác và ảnh hưởng lẫn nhau theo một qui luật nhất quán với sức khoẻ và mức độ Thánh 

Thiện trong cuộc sống tinh thần bạn.  

 Khi bạn cân bằng sức khoẻ, bạn sống tràn đầy hạnh phúc với 

những suy nghĩ dâng hiến thanh cao, trường hào quang bảy vầng đều cân xứng, hài 

hoà sáng rõ.   

  Ngược lại khi bạn đau khổ, thù hận, ghen ghét, giận dữ, bảy vầng 

hào quang sẽ méo mó, mất cân xứng, chuyển màu tối đục. Và bạn sẽ ốm đau . 

  Bạn thường xuyên nạp năng lượng thông qua cuộc sống Thánh 

Thiện và Thiền định, vầng thứ bảy của trừơng hào quang mạnh mẽ, sáng suốt, sáng 

màu chàm, nhấp nháy với một tần số cao, sẽ giúp bạn xâm nhập vào “trường năng 

lượng vũ trụ”. 

 Nó dạy chúng ta về sự liên thông giữa tâm trí với tâm trí, giữa tâm 

trí của chúng ta với tâm trí vũ trụ. Nó giúp bạn tràn đầy sức sống nội tâm và thân thể 

khoẻ mạnh . 

   Năng lượng vũ trụ là vô hạn. Khi bạn sống Thánh Thiện bạn sẽ 

nhận được nguồn Năng lượng Tình thương  từ vũ trụ và bạn sẽ có khả năng truyền 

năng lượng, chữa bệnh cho nhiều người. “ 

 Sự quân bình với sức khỏe con người: 

Sự quân bình giữa Thể chất và tình trạng Tinh thần 

 Sức khỏe là kho tàng quí báu nhất của cuộc đời. Không có nó, mọi 

của cải khác đều trở nên vô nghĩa (Khổng Tử). Để khỏe mạnh chúng ta cần sự quân 

bình. Bị mất quân bình vì bất cứ lý do nào, ta sẽ bị bệnh. Giữa sức khỏe thể chất và 

tình trạng tinh thần có một sự gắn kết chặt chẽ. Nó cần được giữ quân bình, hài hòa. 

  Da Di, người giữ linh hồn của  Đại học tâm linh thế giới Ấn Độ  

thường nói: “Trong cuộc đời tôi, tôi luôn ưu tiên giữ sự bình an trong mọi ý nghĩ và 

cảm xúc của mình. Bằng cách này, tôi không bị mất năng lượng, và cách đánh giá của 

tôi cũng không bị méo mó bởi những xung đột nội tâm. Cách thực hành này mang lại 

sức mạnh cho tâm trí, cơ thể và giúp tôi có cảm giác thoải mái trong mọi mối quan 

hệ”.  

Sự quân bình giữa Tinh thần và Thể xác 

 Con người có phần Tinh thần, còn gọi là phần Hồn, hay linh Hồn 

(siêu vật chất) và phần thể xác (vật chất). Khi hiện hữu, trong mỗi con người, phần 
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tinh thần và phần thể xác gắn kết chặt chẽ với nhau tới mức, người ta nhầm tưởng 

chúng là một, nhưng thực tế, chúng là “hai trong một “ ( : 2 → 1: Dual unit ) 

  Vì vậy một con người muốn khỏe mạnh và khỏe mạnh một cách 

bền vững, phải khỏe mạnh cả về Tinh thần lẫn Thể xác, phải giữ quân bình. Hai phần 

này tương tác lẫn nhau, làm mạnh nhau lên hoặc làm yếu nhau đi. Tuy nhiên, phần 

dẫn dắt là phần Tinh thần. 

Sự quân bình Âm- Dương 

  Âm- Dương ở đây là một phạm trù triết học sâu sa, chỉ hai trạng 

thái đối nghịch, hai cực, chúng luôn tương tác theo qui luật của Âm- Dương, Ngũ 

Hành, của tạo hóa, biến đổi, để tạo nên cuộc sống muôn màu của chúng ta. Để có sức 

khỏe, ta phải giữ quân bình Âm- Dương.  Thí dụ phải giữ mình không quá nóng, 

không quá lạnh, không quá vui, không quá buồn…” 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- 

 [13]. Năng lượng 

 

 Chúng ta có hiểu đưọc mối Tương liên giữa nhân loại với nhau cũng 

như Vạn vật trong Vũ trụ có được hài hòa thì mới mong đạt tới tinh thần :   “ Bất Đồng 

nhi Hòa “., vì nhận biết vị trí hài hòa của mình ở đâu trong toàn thể . 

 Nói tóm lại Nhân loại đã  không sống  hài hòa theo Thiên lý Thái cực, 

nên làm đảo lộn Thiên lý, mà “ Nghịch Thiên ( lý ) giả vong”. Nói rõ hơn Nhân loại đang 

đi “ cà nhắc “ bằng  một chân Khoa học mà quên chân Tâm linh. Khoa học giúp khả năng 

ăn nên làm ra, còn Tâm linh giúp cho hướng sống được  thuận Thiên hầu sinh tồn và phát 

triển.  

Tâm linh / Khoa học là cặp đối cực cần luôn ở vị thế quân bình động . 

 Khoa học nào mà  đem xương máu và công sức của con người để sản 

xuất ra những thứ khống chế con người và hủy diệt con người thì là thứ  Khoa học đã đánh 

mất Lương tâm từ nguồn Tâm linh!!! 

 Muốn giải quyết việc thế giới thì phải có tổ chức thế giới điều hành 

mới được. Việc này đã có Liên Hiệp quốc trong đó có UNESCO.   

 Đây là lãnh vực Tôn giáo, Văn hoá cùng Truyền thông thuộc 

phạm vi Quốc tế nhằm mục đích giới thiệu Bản sắc của từng Quốc gia và đồng thời 

cùng nhau tìm về điểm Cộng thông của Nhân loại để giúp hiểu biết và thông cảm 

nhau, hầu tìm ra những phương cách hợp tác với nhau một cách tích cực trong Vấn 

đề Dân sinh và Dân trí RIÊNG CHUNG, làm sao  cho những thứ RIÊNG của mọi 

Quốc gia được kết hợp hài hòa với nhau thành một khối CHUNG  ( RIÊNG ↹ 

CHUNG =1 ) của Nhân loại, khi đó Bức Khảm VĂN HÓA NHÂN LOẠI mới được 

hoàn thành. 
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 Thiết tưởng UNESCO trong Liên Hiệp Quốc có thể  đóng vai trò 

giúp các nước thiết lập cho được Bản Đúc kết của nền Văn hóa riêng từng Quốc gia, các 

nhà Truyền thông có trách nhiệm chính là phổ biến  cho  toàn dân học hỏi tinh hoa của 

nhau, một mặt để nâng cao Nhân trí, mặt khác để nuôi dưỡng Nhân Tình hầu hiểu biết 

nhau và thông cảm nhau. 

 Vì “ Vô tri bất mộ”: Không hiểu biết nhau thường gây ngộ nhận mà 

hiểu lầm nhau, chỉ có gần gủi nhau trao đổi với nhau mới thông cảm nhau mà hoà với 

nhau được.  Các vị Lãnh đạo các Tôn giáo, các nhà làm Văn hoá, nhất là các nhà Truyền 

thông chuyên lo gây ý thức  mọi người về sự “ Lưu Tâm và chia sẻ” với nhau để nâng cao 

Tinh thần Liên đới Trách nhiệm thì mọi việc sẽ được hanh thông .  

 Khi Khoa học phát triển lan rộng khắp nơi giúp cho Dân sinh được 

nâng cao, thì tất cả các quốc gia phải lưu tâm  giúp đỡ từng cá nhân chăm lo về việc Vi 

Nhân để ai ai cũng có Tư cách và Khả năng giúp Dân Trí và Dân khí được nâng cao, khi 

đó mới mong xã hội có Hoà bình. Cuộc sống của mỗi con Người chỉ có 100 gang tay, vì sự  

Vi nhân của cả Nhân loại không thể đồng đều, nên phải trải qua nhiều thế hệ, qua nhiều 

thế kỷ mới mong lan rộng lần lần cho tới đích Hòa bình được. 

 Thế giới Hiện tượng là thế giới Tương đối, để cho đời sống có ý nghĩa  

cao quý, con người trong   thế giới tương đối luôn cần hướng tới Tuyệt đối mà thăng hoa 

đời sống giúp cho đới sống đáng sống có thêm ý nghĩa . 

E.- TẤT CẢ TRỞ NÊN MỘT 

 Tuy sự Phát triển của một cây là ở Ngọn, nhưng nguồn Sống của Cây 

là ở Gốc, nhựa sống từ Gốc phải luôn được chuyển lên Ngọn để nơi đây nhờ hiện tượng 

quang hợp hoá thành nhựa luyện, rồi nhưa luyện được chuyển xuống khắp châu thân mà 

nuôi cây.  Chừng nào sự luân chuyển nhựa thô và nhựa luyện được luân lưu điều hòa Lên 

/ Xuống thì chừng đó cái cây mới sinh tồn và phát triển. 

 Cùng một lẽ đó, Nhân loại  cũng có Gốc của mình, Gốc đó chính là 

Thái cực, câu “ Các phục quy kỳ căn “ nhắc nhở mỗi người phải nhớ  điều quan trọng 

của con Người là phải luôn quay về Thái cực, nếu không tất sẽ thiếu sức Sống  từ nguồn 

Thái cực mà gây ra nhiều rắc rối. 

 

I.- CÁC PHỤC QUY KỲ CĂN:  

XUẤT PHÁT TỪ ĐÂU THÌ TRỞ VỀ LẠI ĐÓ 

  Kitô giáo cho rằng Nguồn Sống và nguồn Sáng tức là Ngôi Lời  đã 

sáng tạo ra Vạn vật trong đó có Nhân loại, còn Nho giáo thì cho rằng Vũ trụ này được tạo 

ra từ Thái cực, gốc của Ngũ hành..    
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 Einstein cũng cho rằng Vũ trụ được tạo nên bởi Thời - Không - nhất 

phiến hay Time – Space – Continuum. Đây cũng là hình ảnh khác của Thái Cực : Thời 

gian / Không gian kết liên. 

    Câu: Các Phục quy kỳ Căn ( tất cả phải trở về Nguồn gốc )  có  nghĩa 

là Nhân loại từ Thái cực mà ra thì phải luôn nhớ quay về gốc Thái cực tức là nguồn Tâm 

linh mới hiểu nhau mà sống hoà với nhau được. 

 Có lẽ do sự vận hành của Thiên cơ mà có sự phân công về công trình 

phát triển, trong giai đoạn đầu thì Phương Đông chuyên tìm hiểu về nguồn Tâm linh, còn 

Phương Tây lại chuyên về Khoa học .  

Khi hai lãnh vực Tâm linh và  Khoa học đã phát triển, nhất là khi phương tiện giao thông 

và truyền thông cũng phát triển thì Đông Tây sẽ gặp gỡ giúp cho sự Hòa trộn giữa Tâm 

linh và Khoa học của Đông Tây được hài hòa, những giá trị khác nhau  của nhân loại sẽ 

được gạn đục khơi trong kết tinh thành một khối Văn hoá chung, khi đó nhân loại mới 

thông cảm nhau mà chung sống Hoà bình.  

Chừng nào cặp đối cực Tâm linh / Khoa học trở thành Lưỡng nhất theo phương trình 

thuận nghịch thì khi đó Hoà bình mới ổn định :  

 

Tâm linh  ↹  Khoa học → 1. 

 

Khoa học giúp Nhân loại biết phương cách “ Ăn nên Làm ra “,  còn Tâm linh 

giúp Nhân loại “ biết cách hành xử công bình mà chung sống hoà bình với nhau” .  

Khoa học có khả năng giúp nâng cao Dân sinh, còn Tâm linh giúp cho hướng  

 sinh hoạt của con Người được Công chính.  

Khoa học giúp ích ho sự tồn tại và phát triển, Tâm linh giúp cho mọi sinh hoạt được ổn 

định và trường tồn.  

Hoà bình Nhân loại chỉ đạt tới khi nào cặp Tâm linh / Khoa học ( hay Đạo / Đời ) kết 

thành Lưỡng nhất nghĩa là đạt thế Quân bình động, nhờ đó mà nền hoà bình luôn được 

sinh động và tồn tại theo thời gian. 

II. VẠN LÝ TRỞ VỀ NHẤT LÝ: THÁI CỰC NHI VÔ CỰC 

 May mắn thay! Nhờ Tinh thần triết lý An Vi tức là Dịch lý Việt mà 

Việt Nho có những đặc điểm trổi vượt:  

      1.-  Tuy là Văn hoá nhưng Việt Nho có thể đóng vai trò như Tôn 

giáo. 

 Tam cương của Việt Nho: Lòng Nhân ái / Lý Công chính và Hùng 

/ Dũng, nói tắt là Nhân,Trí, Hùng - Dũng hay Nhân / Nghĩa, Bao dung. 

 Tam cương của Phật giáo: Lòng Từ bi / Trí tuệ và Hỷ xả. 

  Tam cương của Kitô giáo: Bác ái  / Công bằng và Tha thứ. 
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   Những giá trị của Chế độ Dân chủ: Nhân quyền / Dân quyền; Tự 

do/  Dân chủ cũng chẳng mấy khác . 

 Tất cả  đều mang Bản chất Hòa bình, đây là cách quảng diễn khác 

nhau của Thái cực. Đó là những Tiểu Thái  cực thuộc Thái cực  ( Thái cực : Nhất Lý  thông, 

Vạn lý minh: Tiểu Thái cực  )    

Tiểu Thái cực của  Kitô giáo là : Bác ái / Công bình ( Tình / Lý )= 1 

                      Tiểu Thái cực của Phật giáo là : Từ bi / Trí tuệ ( Tình / Lý ) = 1 

                      Tiểu Thái cực của Nho là : Nhân / Nghĩa  ( Tình / Lý  ) = 1 

 Tha thứ, Hỷ xả, Bao dung đều là hiện thể cùa tinh thần Hùng – Dũng 

được thăng hoa từ  Thái cực. 

 2.-  Nhờ tìm về với Tiềm thức Công thông Nhân loại nơi Thái cực mà 

con Người  có khả năng  Sống chung Hoà bình với nhau. 

  Riêng về Việt Nam, vì bị độ hộ và chiến tranh liên miên, nên khi Việt 

Nho chưa được phát triển đầy đủ đã bị chôn vùi.  Triết gia Kim Định đã khai quật Cơ cấu 

lên khỏi lớp bụi Không và Thời gian và kết thành hệ thống, nên đến nay vẫn chưa thực hiện 

được.  

 Hy vọng qua những biến cố đau thương, Dân tộc Việt Nam sẽ nhận ra 

giá trí quý báu của viên Ngọc Long Toại của Tổ Tiên, nhận diện lại Tình Đồng bào, cùng 

nhau canh tân đời sống, mọi người đoàn kết với nhau một lòng qua tiêu chuẩn Nhân Nghĩa, 

tất cả chung Lòng chung Trí và góp Sức Cứu nước và Dựng nước.  

 Chắc chắn ngày vinh quang của Dân tộc sẽ chóng trở về với Dân tộc 

Việt Nam. 

 Thiết tưởng vì phải sống trong cảnh cơ hàn và thiếu hiểu biết nên 

Tâm lý Dân tộc chúng ta chỉ chú tâm vào những vấn đề lý tương cao xa để mong được 

cứu thoát cảnh gian nan, do đó mà quên mất những vấn đề thiết thân gần gủi với con 

Người và Dân tộc: Con Người Nhân chủ có Tư cách và Khả năng và một Dân tộc đoàn 

kết theo tiêu chuẩn Nhân / Nghĩa hay Tình / Nghĩa Đồng bào. Quên mất cái Gốc, xem 

thường hai căn tính  này thì làm sao mà Dân tộc không bị phân hoá!  

   Nếu không chăm lo vun trồng thường xuyên hai vấn đề cốt tủy đó 

thì dĩ nhiên chúng ta đã đánh mất Nội lực Dân tộc,để khi Dân tộc bị phân hoá thì chỉ 

phá rối nhau, nên chẳng làm được việc gì to lớn. Việc này cũng chẳng khác nào Tôn 

giáo chỉ chuyên tâm vào việc Cứu rổi đời sau, mà quên cuộc sống toàn diện ( Cả Vật 

chất lẫn Tinh thần ) đời nay giúp cho công việc đời sau được thực hiện thì sẽ mất cả Chì 

lẫn Chài. Nạn Hồng thủy Cộng sản là ví dụ. 
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 Nơi Đây ( Here ) và Bây giờ ( Now ) là Một, Đời Nay và Đời Sau 

cũng là Một , hai thứ không thể tách rời.  Theo Einstein,“ Time and Space are not 

separated: Thời gian và Không gian không thể phân ly.  

  Cũng vậy, chừng nào cặp đối cực Nhất / Đa hay Con Người / Nhân 

loại được kết thành Lưỡng nhất thì chúng ta có thể bảo: 

Ta và Nhân loại cũng chỉ là Một. 

Tình huống này cũng tương tự như cấu trúc của một Nguyên tử in hệt như cấu trúc của 

Thái Dương hệ. Một tế bào cũng có đủ Chức năng như Cơ thể của con Người được cấu 

tạo bởi 50 tỷ tế bào ( 50 trillion ). 

( Xem The wisdom of the cells trên internet ) 

Vậy:  Nhất〜 Đa. 

 Tóm lại: Chỉ có Tâm linh có khả năng  quy tụ mọi Thứ làm Một 

thành “ to lớn bao la “,  bao trùm được mọi Thứ, cũng chỉ có Khoa học mới chia ly mọi 

Thứ ra  “ Muôn mảnh cực nhỏ “ để được thấy rõ .  

 Nhận biết được cái To và cũng cần thấy rõ được cái Nhỏ thì mới 

Chu tri mà không bị rơi vào Tình trạng “ Triết lý sờ voi “ mà bị phân hoá. 

 Nhân loại phải hành xử sao cho Tâm linh / Khoa học được Lưỡng 

nhất hay Muôn / Một đề huề thì phải nhờ vào sinh hoạt sao cho nghịch lý Quy tư và Suy 

tư được Lưỡng nhất giúp cho  cuộc sống Nhân sinh được yên ổn .Hy vọng thay! 

 Nho giáo có nói: “ Tính Tương cận, Tập tương viễn “ nghĩa là khi 

sống đúng với Bản tính con   Người nghĩa là với Tình Người thì mọi con người sẽ thông 

cảm nhau mà gần gủi nhau, đến khi phân tán ra sống nhiều nơi, con người ở những nơi 

khác nhau có sinh hoạt khác nhau mà có  những tư tưởng khác nhau, thói tục khác nhau, 

Tôn giáo khác nhau, hành động khác nhau, nếu không biết quy về Bản tính con người để 

hiểu nhau thì mới bị xa cách nhau, do cái khác biệt trong cuộc sống  mà có tình trạng Tập 

tương viễn “. 

 Nhờ khả năng Phân tích mà Lý  trí nhân loại đã phát triển cao độ, 

khiến cho sự  phân hoá cũng đến cùng độ, một số quốc gia mà ngay một số Tôn giáo cũng 

đã đánh mất bản chất Hòa của mình, nên mới xẩy ra sự tranh dành, gây rối với nhau, đến 

nỗi các Tôn giáo cùng một gốc mà cũng gây chiến tranh với nhau, thậm chí có những 

ngưởi nhân danh Tôn giáo mang bom giết chính mình để giết cho được nhiều người khác, 

sở dĩ có tình trạng như thế là vì đã đánh mất Gốc, mất“ Tính tuơng cận “, tức là đánh mất 

nguồn Tâm linh của mình . Nguyên do là có Đi ra Ngọn  mà lại quên Trở về Gốc,  có Phân 

tích mà quên Tổng hợp, nên gây ra Nan đề. 

 Nhân loại chỉ được cứu khi biết tìm về cái Nguồn Gốc chung: 

Nói tóm lại khi sinh hoạt con người có tuân theo Dịch lý để cho tiến trình Đi / Về được hài 

hoà thì  khi đó mọi sự mới  được vận hành êm xuôi. 
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 Khi 2 ⇔ 1 : Là khi con người phải Suy tư để phát triển lý trí và đồng 

thời phải Quy tu về nguồn Tâm linh để  hai lãnh vực được kết hợp hài hòa  thì mới sống 

hoà với nhau . 

 Khi 3⇔1: Là khi  con Người  phải  Tu luyện tinh hoa của Trời Đất để 

trở thành con người Nhân chủ, hầu sống hòa với mọi người và vũ trụ để cho: “ Thiên sinh 

Địa dưỡng Nhân hòa . 

  Khi 5 ⇔ 1  Là con Người  phải  trở về  nguồn Tâm linh - nguồn 

Nhân / Nghĩa cũng là lòng Nhân ái và lẽ Công chính hay Bác ái Công bằng hay Bi, Trí – 

thì mới có đủ dũng lực làm cho ánh bình minh hoà bình  tỏa sáng được. 

 Hay một cách khác khi nào Nhân loại  khắp nơi có sinh hoạt sao 

cho   “ Tính tương cận ⇔ Tập tương viễn “giao hòa với nhau thì Nhân loại  mới mong 

có Thế giới hoà bình thực sự. 

 

G.- NÊN “ MỘT “  THEO LỘ ĐỒ: CHÍ TRUNG HÒA 

 Hoà là bản chất của các Tôn giáo cũng như Văn hoá chân chính, Hòa 

là nguồn của Hạnh phúc Nhân loại, bất Hòa là nguồn Khổ đau của con Người.  Muốn sống 

hòa thì phải hành xử  sao cho  được Hoà với nhau.       Đó là lối hành xử “ Chấp kỳ Lưỡng 

đoan “, nghĩa là lối xử “ Phải Người phải Ta “. Đây là lối  giải quyết bất đồng có tính 

cách Lưỡng lợi ( win – win solution ), tuy không được đồng đều vì phải hợp với Công lý, 

bên nào hợp với công lý nhiều hơn thì  được phần nhiều hơn, nhưng không ai bị thiệt.   Khi 

mà sự Hoà được lan toả khắp Ba cõi Thiên –    Nhân -  Địa thì gọi là Chí Trung Hoà . 

Trung không có nghĩa là điểm giữa mà ở quảng đâu đây thích hợp cho cả hai bên.   Chí 

Trung Hoà là cách sinh hoạt để hiện thực Đại Đạo “  Thái cực: Âm Dương hoà.”  

“ Phương ngôn quen nói: “ Nhất Lý thông, vạn lý minh “: Cái Lý cùng cực đó, Lý trên 

nhất đó chính là Lý Thái Cực, vạn  lý là tiểu Thái cực ( các cặp đối cực ). 

Nếu đạt được thì tự nhiên mọi lý khác thuộc phần mớ liền sáng ra, khỏi cần nói nhiều, còn 

khi không đạt  cái Lý ( Viết hoa ) thì cứ phải trình bày biện lý nọ lẽ kia rườm rà quanh 

quất, nên có câu “ Thất Lý nhi  nhập ư Thuật “, không đạt Lý nên bày ra muôn vàn lý lẽ 

quanh co ( Thuật ).   Vì Lý ( Viết hoa ) là Lý Thái Cực, vốn gồm cà Âm cả Dương, cả Có 

cả Không, cả Đa cả Nhất, cả Tĩnh cả Động, cả Sáng cả Tối. . . Còn nếu không đạt Lý thì 

chỉ có một bên, một Duy nào đó: thiếu mất bên kia nên lời nói hết hiệu nghiệm, phải thêm 

hoài mà chưa cảm thấy đủ. Kinh Dịch nói: 

 

  Nghi giả kỳ từ chi: Nghi hoặc thì nói ra nhiều lời thắc mắc. 

  Cát nhơn chi từ quả: Người thông suốt thì it lời. 

  Táo nhơn chi từ đa: Người bế tắc thì rậm lời. 

( Hệ từ hạ XII . 7 ) 

. . .  
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Biết thế rồi ta mới thấy sự ít lời trong Nho có giá trị riêng biệt của Nó. Ít lời đây không vì 

bất lực, nhưng là lời nói đã chứa đầy uy mãnh rồi, khỏi cần nói thêm. Theo đó ta phải tìm 

xem lời nào đầy đủ nhất trong Nho. 

thưa đó là ba chữ: Chí Trung Hòa 

Ba chữ này tóm thâu tinh hoa Nho giáo cách tuyệt vời cũng như nói lên nét đặc trưng của 

Nho cách thấu triệt. Cho nên “ Kỳ Nhơn “ của Nho phải là người nhận ra được mọi chiều 

kích của ba chữ đó, để hiện thực vào Thân Tâm và diễn đạt ra cho mọi người cùng hiểu.  

Vậy chúng ta hãy dùng tượng hình và đồ biểu để trình bày sơ lược châm Ngôn trên cho 

được rõ ràng.  Câu đó nằm trong lời phát đoan của sách Trung Dung rằng: 

 

  “ Trung dã giả, thiên hạ chi đại Bổn dã: Trung là Gốc của Thiên hạ 

  Hòa dã giả, Thiên hạ chi Đạt Đạo dã: Hoà là tình trạng Đạt Đạo của 

Thiên hạ 

 Chí Trung Hòa: Thiên địa vị yên, Vạn vật dục yên”: Thiên Địa được sắp đặt 

đúng chỗ, Vạn vật được nuôi dưỡng, là khi  Chí Trung đạt Chí Hòa.  

 

Đoạn văn trên chỉ rõ đâu là bổn Gốc, đâu là Ngọn ngành: Bổn là Trung, ngọn là 

Hòa. 

Hòa đây là Thái Hòa, tức là cái Hòa bao trùm hết tất cả: cả Trời cả Đất, cả Vạn Vật nữa. 

Và sự bao trùm diễn tả bằng chữ “ Dục “ nghĩa là được nuôi nấng giáo dục. 

 

Để hiểu rõ hơn tưởng cần giải rộng câu trên. Trước hết là về ba chữ Chí Trung Hòa. Trong 

cuốn “ Chữ Thời “ tôi đã giải rộng bằng câu “ Có Chí Trung thì mới đạt được Chí Hòa “ . 

Cần lặp lại hai chữ Chí để nói lên hai đàng khác nhau: Chí Trung là Bổn, còn Chí Hòa là 

hoa trái Ngọn ngành.   

Phải làm nổi bật cả hai để đặt nổi bước “ Lưỡng Hành “ của Nho mà hội nghị Honolulu đã 

nói lên hình bóng là “ < Nho > Có chân trên cả hai tàu “.   Điểm Lưỡng Hành này ít được 

học giả chú ý, thí dụ James Legge dịch ba chữ kia là :  “ Let the states of equilibrium and 

harmony exist in perfection “.   không dám nói là dịch sai, nhưng bản dịch làm chìm mất 

tính chất Lưỡng Hành của câu nói. Đọc lên người ta không thấy Trung là Căn Bổn, Hòa là 

Hoa trái. Muốn cho dễ thấy được điều đó, thiết tưởng phải dịch là:  “ When the Centering 

is utmost, the Harmony is the greatest “ 

Dịch Trung bằng chữ Centering bao hàm được sự “ tiến hành vào nội Tâm “, và khi tiến 

vào đến cùng cực thì đạt Thái hòa là hòa Âm với Dương tức là cái Hòa nền tảng, bao trùm 

cả Trời cùng Đất. Để giải rộng hơn nữa, ta có thể nói:  “ The deepest is Centering, the 

greater is Harmony “.   Câu này đặt theo cách ngôn triết Tây:  “ Plus la compréhension 

est petite, plus l’extension is grande “. 

Tuy câu công lý này nằm trong ý niệm, nhưng chiều hướng thì cũng như Chí Trung Hòa, 

là vào càng nhỏ thì sức bao gồm bên ngoài càng to.  Theo đó cái Hòa bên ngoài có thể dùng 

như tiêu chuẩn để đo cái độ sâu của cái Trung bên trong. Trung là đi vào Nội Tâm: Ta 

không thể kiểm soát Nội Tâm, nhưng ta nhờ cái Hoà để biết Trung cách cơ thể, nên có thể 

nương theo Hòa để biết Trung đi tới đâu. Nhất là Khi Hòa còn được đèo thêm dấu hiệu cụ 

thể là sự Nuôi Dưỡng : Sách nói nếu đạt Chí Trung, chí Hòa, thì : 

 

  Thiên Địa vị yên 

  Vạn Vật dục yên 
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Khi Trời Đất được xếp đặt đúng chỗ, thì vạn vật đều được Dưỡng Nuôi. Hai Chữ “ Vạn 

Vật “ ở đây nên hiểu theo nghĩa rộng gồm cả Tâm lý : Ý, Tình, Chí đều được Nuôi Dưỡng. 

Tức triết không chỉ có Duy Lý hay Duy Tình hoặc Duy Chí mà tất cả Tình, Lý, Chí cùng 

tham dự. 

 Còn trong siêu hình là cả Thiên lẫn Địa, cả Âm lẫn Dương đều có 

phần.Tóm lại là không Duy nào cả nhưng bao trùm hết. Được như vậy thì là dấu Trung đã 

đi tới chốn: nên có được Chí Hòa, và vạn vật được nuôi dưỡng, không còn khát vọng nào 

đói khát làm reo, khiến triết nhân phải nói thêm, nói hoài. Như vậy, ít lời không là dấu tốt 

sao? Vì thế, có thể kết luận được là Nho đã thành công ở bước Từ: Không có một nền triết 

nào có thể tóm thâu được vào ba Từ như vậy. «  

( Việt triết nhập môn: Trích trong bài “ Vai trò của Nho giáo có thể đảm nhiệm 

trong thế giới hôm nay “ . Kim Định ). 

 

Triết gia Kim Định đã lấy ví dụ sau đây để giải thích ba chữ : Chí Trung Hòa.   Lấy một 

viên đá ném vào giữa lòng mặt nước hồ yên tĩnh, điểm viên đá chạm tới mặt nước hồ là 

điểm Chí Trung, nơi đây các làn sóng  đồng tâm liên tiếp lan tỏa ra khắp mặt hồ kết thành 

những vòng  giao thoa đồng tâm cho ta  hình ảnh  của Chí Hòa. 

Nếu nhờ sự tu Thân mà lòng đạt Chí Nhân giúp cho sự sinh hoạt của mỗi con Người, của 

mỗi Dân tộc và  Cộng đồng thế giới đạt tới điểm Chí Trung tức là lối hành xử  theo Đại 

Nghĩa - lối hành  hành xử Công chính này là nguồn của  Chí Hòa - tất  Thế giới sẽ  được 

Hòa bình. 

 

H.- NAN ĐỀ CỦA NHÂN LOẠI 

Tóm lại, vấn đề  Hoà bình  của Nhân loại  tuy vô cùng  phức tạp và  khó khăn, nhưng không 

phải là không đơn giản.   Về lý thuyết thì rất giản đơn, vì  ai ai cũng muốn Yêu thương 

nhau, nếu Yêu thương nhau thật lòng thì sẽ  hành xử Công bằng với nhau, khi ăn ở 

Công bằng với nhau thì mới sống Hoà  với nhau được, lẽ tất nhiên mọi người sẽ Hạnh 

phúc. 

 

Nhưng cái khó là do Thiên bẩm của mỗi người một khác, Tư cách và Trình độ  hiểu biết 

của mỗi người không đồng đều, nhất là thói quen khác nhau ( rất khó sửa đổi ) làm cho họ 

cố chấp, xa rời nhau, tranh dành nhau, cướp đoạt nhau.    

Cái khó nhất là ở lòng mỗi người “ Ngại Núi  ( tức là ngại việc tu dưỡng Đức:Từ bi, Bác 

ái, Nhân ái ) e Sông ( tức là ngại  việc Làm : ăn ở theo lẽ  Công bằng nhờ vào: Trí tuệ, lý 

Công chính ), nguyên do là họ bỏ bê nguồn Tâm linh,  cứ giữ nguyên căn tính “ Qủy / Thần 

chi hội “ , nên không thể bao dung  và hành xử Công bằng với nhau được vì thiếu vắng La 

bàn Tình yêu.  

 

Cái khó thứ hai thuộc hai Cá nhân, Cộng đồng, người này muốn sống hoà với nhau, 

nhưng người khác thì lại không, nên thường được giải quyết bằng bạo lực để tranh dành. 

 

Cái khó thứ ba thuộc về Quốc gia, nước này muốn tìm đối tác giúp nhau làm ăn, nhưng 

nước kia thì muốn dùng  bạo lực để chiếm đoạt. 
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Lịch sử của nhân loại xưa này là lịch sử của những cuộc tranh đấu liên miên giữa Nhu và 

Cương, Nhược và Cường,  . . . giữa Tình thương và Hận thù, thường thì  “ Cá lớn nuốt 

Cá Bé, Mạnh được Yếu thua “, họa hoằn trong Lịch sử nhân loại có vài trường hợp “ 

Nhu thắng Cương, Nhược thắng Cường “.   Ở Việt Nam thì  đã có 20 lần Quân Dân Việt 

Nam đã đánh thắng quân Tàu xâm lược . Ở Ấn Độ, thánh Gandhi đã giúp Nhân dân Ấn 

Độ đánh bại Thực dân Anh. Ở Hoa kỳ các Tổ phụ lập quốc đánh bại Đế quốc Anh, Pháp 

mà lập nên  chế độ Dân chủ, Ở Nam Phi. Ông Nelson Mandela đã giúp nhân dân Nam Phi 

đánh bại nạn Kỳ thị chủng tộc của người da trắng.  

 Đây là nan đề muôn thuở của Nhân loại.   

 

Chúng ta nên nhớ Nhu / Cương, Nhược / Cường, Yếu / Mạnh, Chí Nhân / Tham tàn, 

Đại Nghĩa / Cường bạo, Tình yêu /  Hận thù . . .  đều là những dạng đối cực khác nhau 

thuộc Thái cực, hai thứ cùng tồn tại một lúc và có thể cùng biến qua trạng thái hòa trong 

tỷ lệ thích hợp, trong chương trên, chúng tôi đã có bàn về tỷ lệ hoà của cặp đối cực khi  xét 

về Thể  là 3 /2, còn về Dụng là  2/3.   Những thành phần đó chẳng qua là hai mặt Tích cực 

/ Tiêu cực của một tổng thể, cái này gợi lên cái kia và nương theo nhau mà tồn tại cũng 

như cùng biến mất, nhưng nghịch biến với nhau. 

 

Đem cái nhìn Nhất nguyên lưỡng cực mà xét về mặt tích cực thì quốc nạn CS của chúng 

ta là một cảnh cáo cho chúng ta về nạn bất công xã hội là do những thành phần giàu 

có và quyền thế gây ra và ngay cả một số chúng ta là thành phần quốc gia tuy không 

gây ra nhưng  cũng chịu liên  đới trách nhiệm vì vô cảm.   

Về mặt tích cực  sự Tàn bạo của CS thúc đẩy chúng ta phải Chí Nhân hơn, sự lưu manh 

trí trá của CS giúp chúng ta phải trung thực hơn, sự Vong nhân, vong Thân Vong gia, 

Vong Quốc của CS thúc đẩy chúng ta phải trau dồi Tình Người, Tình Nhà, Tình Nước 

hơn,  cuộc  so đọ Tình Nghĩa  giữa chúng ta và CS cứ tiếp tục cho đến khi nào CS hết 

đường thi thố  tà trị thì chúng bị tận diệt.    

Chúng  ta không thể dùng bạo lực chống lại bạo lực, dùng sự ác để tiêu diệt sự ác, dùng 

Hận thù để hòa giải Hận thù, mà chúng ta làm sao cho vai trò chứng  nhân của chúng 

ta khiến cho CS  mất lý do để tồn tại.  

Chỉ có con Người với Lòng rộng, Trí sâu, một Dân tộc có đủ Chí Nhân và Đại Nghĩa 

mới dẹp được nạn Tham tàn và Cường bạo.       Đây là Chính lược quốc gia thích hợp 

cho mọi thời, còn Chiến  thuật thì tuỳ thuộc vào Thời gian và Không gian từng giai đoạn 

của Dân tộc mà hình thành cho thích hợp. 

 

Tóm lại, chúng ta có thể  tóm tắt nan đề của con Người và Nhân loại là nạn Duy Lý  của 

con Người.   

Âm là nguồn Tình ( từ nguồn Tâm linh ) , Dương là nguồn Lý ( phát minh ra  Khoa học 

).  Tình thuộc lãnh Tĩnh hay Vô, Lý thuộc lãnh vực Động hay Hữu.  Lý là nguồn của 

hành động, Tình  định hướng cho Lý hành động  theo nẻo Công chính để sống hoà với 

nhau.   

 

Sở dĩ có bất hoà là vì Lý không còn được hướng dẫn bởi nguồn Tình, con người trở nên 

Duy lý cực đoạn, nên mới bất Nhân, gây ra bất Công dưới muôn vàn hình thức, nguyên 

do là  Âm Dương bất hoà, Tâm linh và khoa học không được hài hòa  theo kiểu Âm 

Dương hòa, ngày  nay khoa học  phát triển cao độ, con Người quá mê say theo Khoa 
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học, mà bỏ bê đời sống  Tâm linh, nên Tình / Nghĩa con Người  ngày càng  suy thoái. 

Cuộc sống Tình / Nghĩa giữa hai người đã khó, nói gì đến mối Liên hệ Hoà giữa gần 

10 tỷ người trên thế giới. 

 

Do đó, khi con Ngưòi không có Lòng rộng thì không bao dung nổi nhau, lại nữa khi 

không chăm lo tu dưỡng con người bất toàn, nên Trí cũng còn nông cạn, sự suy xét 

thường phiến diện gây ra bất hòa, cho nên mỗi người không thể không sống sao cho “ 

Tình Lý tương tham “ và sống theo “ Bên Ngoài ( xã hội )  là Lý  ( Công chính ), nhưng 

trong ( mỗi cá nhân  ) là Tình  ( Nguyễn Du ). 

 

Tóm lại, vì con Người không lo Tu Thân, trở nên Bất Nhân, nên gây ra bất Công, bất 

Công là nguồn rối loạn của con Người, Gia đình và Xã hội. 

 

Trách nhiệm giúp con Người Vi Nhân cho có Nhân  ( Tình ) / Nghĩa ( Lý Công chính 

) thì thuộc phạm vi của các Tôn giáo, các nhà làm Văn hoá và Giáo dục  ( phải xây dựng 

cho được Bộ sách về nền Văn hoá Dân tộc ), còn việc thực thi Công lý xã hội thuộc 

phạm vi Chính quyền, một Chính quyền Tam quyền phân lập biết lo cho Dân sinh và 

Dân trí ngày một nâng cao . 

 

Nhà cầm quyền mà không lo cho dân được no ấm trong cảnh an bình thì đất nước làm 

sao mà yên ổn được. Tổ tiên chúng ta đã bảo “ Đói ăn vụng , Túng làm càn “, lại nữa 

không có hàng rào cản “ Lòng Tham không đáy “ bằng Nhân / Nghĩa và Luật pháp 

công minh thì xã hội làm sao không loạn, dầu cho Pháp  trị có chằng chịt bao nhiêu 

cũng có kẻ hở cho hành tung phi pháp của cá nhân. 
 

CHƯƠNG  KẾT 

HÃY TRỞ NÊN MỘT 

A.- SUY NGƯỜI LẠI GẪM ĐẾN TA 

Qua những  Chương trên, chúng tôi  bàn nhiều đến Vấn đề chung của Nhân loại,  có phải 

chúng tôi cũng dẫm vào lốt chân CS.  CS đã nhân danh Quốc gia mà đi làm  Cộng sản  

Quốc tế hay cách khác là  làm  cách mạng Quốc tế bằng cách phá sập tất cả Thượng tầng 

và Hạ tằng kiến trúc của Quốc gia, nay Quốc gia đã tan tành mà không thấy Thiên đàng 

Quốc tế ở đâu cả !. Đây là lối làm cách mạng theo lối Ngọại khởi tức là bỏ Gốc ôm Ngọn 

hay cách mạng Vong thân, vong Nhân, Vong Gia, vong Quốc, vong Nô . 

Chúng tôi xin minh xác lại quan điểm của chúng tôi:  Sở dĩ Chúng tôi bàn đến vấn đề 

Chung của Nhân loại là để  nhận ra vị trí của Con người mình và Dân tộc mình ở đâu 

trong môi trường Quốc tế, trong Vũ trụ, chẳng khác nào Tổ tiên Chúng ta đã  biết định vị 

con Người mình trong Tam Tài, để mình nhận ra vị trí của mình trong môi trường Trời 

Đất  bao la và huyền diệu  để  tìm cách để tồn tại và phát triển: 

1.-Để sống trong môi trường rộng sâu và biến hoá như thế thì mình phải là con  người Tự 

lực tự Cường  để có khả năng làm Chủ Vận hệ mình, Gia đình mình và Đất nước mình.  
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Để có khả năng làm Chủ, mỗi người phải tu Thân đề hoàn thiện được mọi việc Làm và mọi 

mối Liên hệ với Trời Đất và mọi Người với nhau mới sống yên vui được. 

2.- Muốn tồn tại và phát triển thì  mình cần phải lập được  mối Tương quan tốt với  

Thiên Địa và Tha nhân.  Trời  Đất đều mang Thiên lý tức là những định luật về  Tâm lý, 

Khoa học Tự nhiên và Nhân văn cũng như nguồn Tâm linh, mình có thấu hiểu được Thiên 

lý hay Dịch lý thì mới biết nương theo mà tồn tại và phát triển.  Đó là mối liên hệ hàng 

Dọc.  Còn mối liên hệ   hàng Ngang thì mình phải biết cách ăn ở hòa với Đồng loại theo 

Tiêu chuẩn Nhân Nghĩa và Bao dung. 

Sống sao cho hợp với Thiên lý để cho: ” Thiên sinh, Địa dưỡng, Nhân hoà “ là sống theo 

Chủ đạo Hòa của nền Văn hoá Dân tộc . 

Vì nạn độ hộ và chiến tranh, nhân dân Việt Nam đã không sống được như thế, nay Đất 

nước đang trên bờ vực thẳm! 

B.- NẠN CÁ LỚN NUỐT CÁ BÉ 

Không may là đất nước chúng ta ở cạnh một nước khổng lồ với Chính sách “ Dĩ Cường 

lăng nhược” của Bắc phương, Nhân dân ta luôn phải đương đầu với áp bức và bóc lột 

cũng như chiến tranh, khiến ngày trở nên nghèo hèn hơn, tiếp sau đó Dân tộc ta còn bị  Đế 

quốc Pháp của Phương Tây  cai trị  trong 80 năm nữa làm cho sa đọa thêm.  Nhân danh 

là giải phóng Dân tộc với Chiêu bài “ Độc lập, Tự do, Hạnh phúc “, CSVN đã rước Độc 

dược CS của Tây phương về giết dân hại nước, phá nát nền tảng Văn hoá Cha ông Tổ tiên 

đã gầy dựng ngót 5000 năm. 

Cuộc chiến Quốc cộng kéo dài suốt mấy thập niên đã đem lại cho Dân tộc không biết bao 

Quốc nạn và Quốc nhục . Cuộc chiến còn kéo dài tới ngày nay tuy CS đã chiếm trọn cả 

nước trong hơn 40 năm. 

Ngoài Dân tộc Do Thái, thiết tưởng chưa có dân tộc nào mà  phải chịu bao cảnh đoạn 

trường như Dân tộc Việt Nam, cảnh đoạn trường này lại đau xót  nhức nhối gấp bội khi 

chính Đồng bào mình tàn sát Đồng bào mình.    Cái thảm trạng đó suy ra là do nền Văn 

hoá suy sập tận nền làm cho con Người đánh mất Nhân Tình và Nhân Tính, đưa tới 

cảnh Dân tộc bị phân tán chia ly. 

Nguyên do của quốc nạn và Quốc nhục là do Kẻ thù bạo ngược của Đông Tây áp bức 

bóc lột làm cho ngày càng nghèo hèn, khiến một số trong Dân tộc ta bị  “ Lạc Hồn 

Thiêng Sông Núi “ hay bỏ quên ” Tình Nghĩa Đồng bào!  “ 

C.- QUỐC NẠN VĂN HÓA SUY ĐỒI 

Trong mọi thứ mất mát của Dân tộc thì sự sa đọa Văn hoá là nghiệm  trọng nhất, mà cốt 

tuỷ của Vấn đề  là con Người đã đánh mất Nhân Tình và Nhân Tính.  
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Khi mất Nhân Tình thì con Người không lấy Tình yêu thương Người mà tìm đến liên kết 

với nhau. 

Khi mất Nhân Tính thì không biết lấy lẽ Công bình mà ăn ở với nhau, nên gây ra chia 

rẽ, chia rẽ là Quốc nạn. 

Đối với cá nhân thì ai cũng khôn cả, nhưng là khôn vặt để có nhu cầu cấp bách tối thiểu, 

còn đối với Dân tộc thì là “ Khôn Độc Dại Đàn “ ! Một Dân tộc mà thiếu Đoàn kết thì 

phỏng làm được việc gì to lớn ! 

Đối với cá nhân nhiều người cho đó là việc Nhỏ, nhưng đây là việc Nhỏ làm nền tảng cho 

việc To, chính cái Sảy nhỏ này thì nảy ra cái Ung to, cái Ung Dân tộc phân ly, Đất nước 

suy đồi. 

Ngày nay khi thấy Gia đình lục đục, Cộng đồng chia rẽ, Dân tộc thiếu Đoàn kết, nhiều 

người hối hả đi tìm cây đũa Thần nơi Pháp trị của chế độ độc tài để mong giải quyết vấn 

đề cho mau, nhưng càng độc tài thì càng làm cho vết thương  Nhân quyền càng bị xé toạc 

ra sâu rộng hơn, vì  Độc tài làm thương tổn Nhân Tình và Nhân Tính con Người, nên làm 

sao mà chế độ đó có thể phục vụ được con Người! 

D.- Tinh thần Văn hoá Dân tộc thuở xưa 

Vấn đề nền tảng là ở nơi Văn hoá về con Người có Nhân Tình ( hay Nhân )  và  Nhân Tính 

( hay Nhân Nghĩa ), thiếu Nhân Nghĩa thì con Người  hư nát, Dân tộc suy vong.  Quốc nạn 

và Quốc nhục chính là do con Ngưới Bất Nhân làm chuyện Bất công, với con Người Bất 

nhân thì dẫu có đôi Đũa Thần trong Tay cũng không bằng đôi đũa tre.    Không có con 

Người tốt thì không thể làm việc tốt, Hồ Chí Minh  cũng  đã dạy câu này, nhưng việc tốt 

theo Hồ Chí Minh là “ nói dối hay và ăn cướp giỏi “để làm tròn Sứ mạng cách mạng 

Vô sản: Cướp và Giết! 

Vây đối với người Quốc gia, nếu muốn Cứu nước và Dựng nước tốt tất không thể bỏ hai 

Vấn đề nền tảng cho mọi vấn đề: 

 Với Cá nhân  thì phải  lo đào tạo  sao cho có con Người có Đức tính Nhân / Nghĩa 

. 

 Với Dân tộc thì phải phục hoạt lại Tinh thần Dân tộc theo Tinh / Nghĩa  Đồng bào   

Mọi người Dân phải học làm lòng những câu Ca dao Tục ngữ dễ hiểu dễ nhớ về: 

Tình Đồng bào:  Anh em như thể tay Chân. Chị ngả Em năng. Tay đứt Ruột xót. Máu 

chảy Ruốt mềm . . . 

Nghĩa Đồng bào: Có Đi có Lại cho Toại lòng nhau. Cục Đất ném Đi, hòn Chì ném Lại. 

Ở cho Phải phải Phân phân, cây Đa cậy Thần, Thần cậy cây Đa. 

Có sống theo Tình Nghĩa thì mối Tình Đồng bào mới thắm thiết. 



- 315 - 

 

Mối Tình Đồng bào Thắm thiết là khi mọi người nhận ra sự cần thiết phải có nhau: Cây 

Đa cậy Thần, Thần cậy cây Đa  ( Có Thần, người ta mới đến cúng nơi cây Đa, có cây Đa  

nên Thần mới có người đến cúng, không có Thần cũng như không có cây Đa thì chẳng ai 

tới với cây Đa cũng như chẳng biết Thần nơi đâu )  

Nếu mọi người cả nước đều sống theo Tình / Nghĩa Đồng bào thì làm sao mà không kết 

đoàn, làm sao mà để cho mấy triệu đảng viên CS lừa dối và đè đầu cưỡi cổ mà hành hạ, 

tàn sát gần Tám thập niên!  Thế thì giữa Tổ tiên chúng ta và những ai không hành xử với 

nhau theo Nhân Nghĩa, thì ai là người quê mùa lạc hậu?   

E.- Thảm trạng của Dân tộc Việt Nam XƯA NAY 

Cái thảm trạng của Dân tộc là do cái nạn Văn hoá Hán Nho bá đạo quê mùa lạc kìm hạm 

suốt hàng bao thế kỷ, sau đó lại bị cái nạn “ Theo Mới nới Cũ “ sai lầm mà làm  cho tình 

trạng Dân tộc  bị phân hoá thêm. 

Tuy miệng nói tới Nhân Nghĩa, Tình Nghĩa Đồng bào, nhưng có nói mà không có làm, một 

người làm mà mười không thì kể như chẳng cần đến Nhân Nghĩa, lại nữa khi nghèo hèn 

thì Chén cơm Bát nước lại cần hơn Nhân Nghĩa!  

Từ chỗ u tối ù lì của Hán Nho, đến khi gặp Văn minh sán lạn của Tây phương  nhất  là Văn 

chương lãng mãn Pháp khiến lớp Tân học một mặt đả phá  Hán Nho kịch liệt, nên bỏ lầm 

luôn nếp sống Việt Nho đã ăn sâu trong Huyết quản Dân Việt mà không nhận ra, mặt khác  

lại mê say quảng bá Văn chương  lãng mãn ru ngủ tâm hồn tuổi trẻ lãng du trong mọi nẻo 

cô đơn, còn về Triết học thì Triết học chiêm nghiệm của Tây phương  tới Triết học nôn 

mửa Hiện sinh đưa Hồn con người quên đi thực tế đau thương của Dân tộc, do đó mà một 

số trong Dân tộc Việt Nam bị “ Lạc Hồn Thiêng Sông Núi “. 

Các thành phần có nhiệt huyết tủa ra nhiều phương đi tìm đường cứu nước, nổi nhất là 

Phong trào Đông du của Cụ Phan Bội Châu, tới Phong trào Quốc tế CS do Hồ Chí Minh 

cầm đầu.   Cụ Phan Bội Châu bị Hồ Chí Minh mật báo cho Pháp bắt an trí nơi Bến Ngư 

Huế.   Gặp lúc Thế chiến thứ hai kết thúc cùng Phong trào giải thực của Hoa kỳ, với lối 

gian manh, quỷ quyệt cùng tàn bạo của CS Quốc tế dẫn đường, nên đảng CSVN của Hồ 

Chí Minh đã nhanh tay cướp được chính quyền, rồi cứ độc quyền, độc tôn, độc trị cho đến 

hôm nay . Từ đó tới nay, theo âm mưu “ ma đưa lối quỷ dẫn đường “ của Trung Cộng, 

CSVN đã mù quáng tùng xẻo tới từng sợi gân thớ thịt thành phần tinh hoa Việt Nam. CSVN 

đâu có nhận ra là Trung cộng chỉ cần vị trí chiến lược Việt Nam , họ đâu cần đến Dân 

chúng Việt Nam, vì họ còn dư đến 5, 6 trăm triệu. 

Đảng CSVN phủ nhận hết từ  Thượng Đế cho đến Tổ tiên Cha ông cũng như Đồng bào, họ 

mê mẩn đi thờ những tên sát nhân  Mác, Lê,  Stalin , Mao, Tập:  Những tội đồ chói chang 

của Nhân loại. 
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Thay vì tìm bạn liên kết với nhau để giúp nhau cứu nước, đảng này CSVN lại cúc cung làm 

đầy tớ cho kẻ thù truyền kiếp Dân tộc, tệ nhất vào thời Mao Trạch Đông .   Mao Trạch 

Đông đã giết bao nhiêu triệu Dân Trung Hoa và cũng đã cố vấn cho CSVN  Chiến lược và 

Chiến thuật  tiêu diệt từ Thượng tằng cho đến  Hạ tằng kiến trúc Việt Nam qua những cái 

gọi là Cải cách xã hội, ngày nay Trung Cộng  càng gia tăng  âm mưu tiêu diệt Dân tộc 

Việt Nam,  mọi Cơ chế Việt Nam đã bị Trung cộng lũng đoạn và thao túng. 

Ngày nay tình trạng xã hội đã rối beng, Trung cộng đang xiết vòng kim cô  vào cổ “ đòi 

Nợ đòi Ơn dẫn đường đi làm Cách mạng ăn cướp lớn “, đáng lẽ  đảng CSVN phải giúp 

thành phần trẻ yêu nước vùng lên lập Chế độ dân chủ để thoát Trung, lại tìm cách tiêu diệt 

các mầm non từ trong trứng nước để  độc trị.    Với tội ác trùng trùng, CSVN có muốn 

xuống ngựa vẫn không  tìm ra lối an toàn, khi xuống ngựa thì lấy  ai bảo toàn tính mạng  

cho họ và vợ con cùng những tài sản dày công cướp dật được chỉ với cái vốn  “ Bầu nước 

bọt “.  

Chúng tôi không phủ nhận lòng Yêu nước nồng nàn của đảng viên CSVN, nhưng lòng 

Yêu nước liên kết với kẻ thù tham tàn để dùng chính sách tàn bạo hầu tiêu diệt Dân tộc 

thì không thể chấp nhận, vì lối “ yêu nhau cuồng nhiệt tàn bạo như thế thì còn “ bằng 

ngàn lần ghét nhau!   

CS Yêu con Người  bằng cách tước đoạt quyền Tư hữu và quyền Tư do của con Người 

tưởng để cho con Người hạnh phúc thì đã dúi cái đầu con Người xuống đất để cho đôi 

Chân chới với vất vướng lên trời!  

Chúng ta nên biết CS Quốc tế đã lừa cả thế giới ngay một số trí thức hàng đầu của Hoa 

Kỳ    cũng  bị lừa, thì việc CSVN mắc lừa là chuyện không đáng trách, mà chỉ trách khi 

đã phá tan cơ đồ Dân tộc cùng tàn sát thành phần tinh hoa trong đồng bào đã rõ ra là 

chuyện sai trái tày trời không thể phủ nhận, thế mà CSVN không biết tìm đường quay  

lại! 

Tuy thế, nhưng trong thành phần CSVN hy vọng cũng còn một số còn dòng máu Bất 

khuất Việt Nam, vì tổ chức đảng quá chặt chẽ nên còn bất động, hy vong với  tình hình 

lúc này sẽ giúp họ lộ diện để dẹp Cộng thoát Trung.   

Còn về phía những người Quốc gia tuy tương đối có Chinh nghĩa, nhưng vẫn chưa sao giải 

quyết được nạn phân hóa , nên chưa đủ Nội lực để lật ngược thế cờ. 

Lại thêm tính trạng thế giới ngày một phức tạp, khó mà định vị cho Dân tộc một cứ điểm 

mà vươn lên. Trong mọi cứ điểm thì Văn hoá là điểm tựa quan trọng hàng đầu, vì Mạch 

sống Văn hoá là nguồn Nội lực của Dân tộc, những chế độ độc tài cùng Pháp quyền không 

là giải pháp hữu hiệu. Đa nguyên đa đảng mà  không có lối Đồng quy về một Mối thì lại 

càng thêm phân hoá, vì Dân tộc trở thành con Rắn có quá nhiều cái đầu! . 
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G.- ĐI TÌM ĐÔI  ĐŨA THẦN CỦA DÂN TỘC 

Từ thuở nhỏ khi còn học Trung học ( Đệ nhất cấp) tuy còn nhỏ nhưng chúng tôi cũng biết 

rõ  Phong trào Liên Tôn chống Cộng  ( gồm Phật giáo, Nho giáo và Công giáo ) ở miền 

Trung. Qua một thời gian ngắn thì Phong trào bị CSVN tiêu diệt, chúng tôi nghiệm ra rằng, 

sở dĩ thua là vì thiếu Chiến lược và Chiến thuật hữu hiệu, phong trào thất bại ngay trên cả 

trên Lý thuyết lẫn thực hành.    

Đến khi vào Nam vào thời Đệ nhất Cộng hoà, chúng tôi thấy đã có Chiến  Lược và Chiến 

thuật rõ ràng ở chỗ  muốn chống CS phải chống ngay ở  Vấn nạn của Dân tộc , đó là 

chỗ “ Hữu sản hoá “ người Dân nghèo và “ nâng cao Dân trí “  bằng đường lối Giáo 

dục mang tính chất Nhân bản và Khai phóng và đồng thời dùng “ Ấp chiến lược “ để 

loại trừ CS trà trộn trong Dân chúng. Lại thêm lập Hội Khổng học để chấn hưng Dân 

khí nhưng lúc đó vẫn chưa nhận ra sự phân biệt giữa Việt Nho Vương đạo và Hán Nho 

bá đạo. 

Thế nhưng  các thành phần trong Dân tộc lúc đó bị  sa vào tình trạng “ Khôn Độc dại 

Đàn”, cùng  “ tham Dĩa bỏ Mâm “ làm  cho Dân tộc đánh mất thời cơ  vùng lên vực dậy 

! 

Lại nữa, Việt Nam lại ở vào Địa thế chính trị quan trọng nên lúc nào cũng bị cũng bị các 

Liệt cường xâu xé bằng cách dùng Tiểu nhược quốc làm “ con  Chó Rơm “ để cúng tế “ 

Ông Thần Tài “ của mình, khi tế xong là đem đốt. Nếu Dân tộc có Nội lực thâm hậu thì 

có thể chuyến thế cờ, còn không thì Dân tộc mình chỉ là con Tốt không thể qua sông trong 

ván cờ thế giới . Tình trạng này vẫn còn là thực trạng ngày nay. 

Trong những người đi tìm đường cứu nước, chúng tôi thấy Triết Gia ( T, G. ) Kim Định là 

một trong những vị mà chúng ta đáng quan tâm. Quan tâm ở chỗ Tình thần yêu nước âm 

thầm thiết tha của một Công dân.  Công dân Kim Định có  Lòng Rộng và Trí sâu đã miệt 

nài suốt 50 năm cuộc đời để khai quật nên Nền Văn hoá Thái hòa Việt tộc đã bị mai một 

qua thời gian từ 120 thế kỷ đến 300 thế kỷ ( tức là từ thời nền Văn hoá Hoà Bình tại Thái 

Bình dương ). 

Chính Văn hoá Dân tộc mới là cây đũa Thần cứu nguy Dận tộc 

Có lẽ vì quá xót xa trước Quốc nạn và Quốc nhục cũng như  những chứng cớ Lịch sử đã 

giúp cho T. G. quyết tâm đi vào cõi Không gian mất hút và Thời gian mù mịt mà lần mò 

lên tận nguổn Văn hoá Thài hòa Việt Tôc mà đào xới. 

Xưa rày người ta cứ đinh ninh rằng Việt Nam không có Văn hoá, thế sao  một nước nhỏ 

như Việt Nam mà có thể chống cự thắng lợi với Nước Tàu mười mấy lần lớn hơn qua 1000 

năm Nô lệ và 13 cuộc chiến lớn nhỏ suốt gần 5000 năm Lịch sử . 

Quả là Tinh thần Bất khuất của Dân tộc đóng vai trò quyết định. 
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Công dân Kim Định đi tìm Tinh thần đó. 

Thế nhưng, những khám phá của Kim Định quá rộng và sâu, rất phức tạp lại độc đáo, nên  

không giống ai xưa nay, ít người đọc cho hết, chẳng những  không được tiếp nhận đúng 

mức, mà còn gây ngộ nhận gây không những thương tổn cho cá nhân, mà còn thiệt hại cho 

Dân tộc. Thật là không may chút nào!  

H.- Công trình khai quật của T. G. Kim Định 

Qua công trính khai quật, T. G. Kim Định phát giác ra rằng, có nhiều thứ Nho: Nho được 

kết tinh từ nền Văn hoá Hoà bình gọi là Thái Nho ( Nho được kết tinh tại Thái Bình Dương 

), tới Hoàng Nho tại Trung nguyên bên Tàu, tới Nguyên Nho của Khổng Tử  (được thuật 

từ nền Văn hoá phương Nam  của tộc Việt ), tới Chu Nho,  Tần Nho, Hán Nho, rồi mấy 

lần Nho phục cổ  của Nguyên, Minh ,Thanh. 

Thứ Nho lưu hành tại Việt Nam là Hán Nho bá đạo, vì Hán Nho là một hỗn hợp giữa 

Nguyên Nho Vương đạo của Việt tộc và Bá đạo của Đại Hán . 

Nho Vương đạo là Nho có gốc tứ Dịch lý, Lý : Chấp kỳ Lưỡng Đoan” nên mang theo Đại 

Nghĩa trong mình tức là lẽ Công chính. Vương đạo mang Bản chất Hoà bình của Văn 

hoá Nông nghiệp.   Dịch là nét Nhất quán hay Mạch Nội tại của Việt Nho. 

Hán Nho mang bản chất Bạo động  gây Chiến  tranh cướp bóc và bành trướng, vì nền 

Văn hoá bắt nguồn từ  vật biểu Rồng là Cô Dương nên bất sinh, bất biến hoá, độc cực 

này là nguồn của “ Mâu thuẩn thống nhất “ mang Bản chất Chiến tranh, nên độc tài 

độc tôn, độc trị..   

Do không có Gốc vật biểu kép, nên chúng ta nhận ra Tàu không sáng tạo ra Dịch.  . Văn 

hoá Tàu thuộc nền Văn hoá Bạo động Du mục, nên suốt 4712 năm khởi từ thuỷ Tổ Hiên 

Viên Hoàng Đế, các nhà cầm quyền Tàu cứ liên miên gây Chiến tranh cướp bóc và bành 

trướng. 

I.- VIỆT NHO 

Muốn biết Dân tộc Việt có Nho hay không thì trước tiên chúng ta phải tìm cho ra Gốc 

Dịch.  Sau đó phải lần theo cách ăn nói, cách ăn mặc, cách sinh hoạt, trong Phong tục Tập 

quán, trong Hội hè Đình đám cũng như trong Thể chế  xã hội để xem vai trò của Dịch đã  

được vận hành ra sao trong Văn hóa Việt Nam. 

( Xin xem Bài Minh Triết Việt ở phần Tham khảo ) 

Bây giờ chúng tôi xin nêu lên nền tảng của Việt Nho cùng Cơ cấu và Nội dung của Việt 

Nho. 
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K.- Nho là Tổ Cơ cấu 

“ Bây giờ nói đến Cơ cấu Việt Nho thì không còn là cái gì xa lạ, hơn thế nếu nói chính Việt 

Nho mới là Cơ cấu thì chỉ là một câu nói đương nhiên.   Vì Cơ cấu là gì nếu nếu không 

là một cố gắng Tổng hợp. Mà tổng hợp đến cùng cực  chính là đưa chữ Tương vào cõi 

học độc khối im lìm của văn hoá cổ điển.   Mà đã nói đến Tương thì có những Hạn từ 

đối đáp, đã đối đáp là có thể vẽ ra đồ thị và số  độ . . .   

Đó là những nét căn bản cho Nho giáo với câu: “Âm Dương tương thôi “ cũng như đạo 

Trung dung của Thái hoà.   Có Tương quan tất phải có hai Hạn từ, và hai Hạn từ đó gọi 

là Âm / Dương, hay Trời / Đất, Nam / Nữ, Tình / Lý . . .  Và đạt Đạo là đạt thế quân bình 

giữa hai Hạn từ đó.  

Do lẽ đấy mà riêng chúng tôi đã đi theo lối Cơ cấu lâu trước khi nghe nói về Cơ cấu luận.   

Sau khi đã đọc Levi – Strauss nhất là về sự kiến tạo mô thức: đó là Tam Tài, Ngũ hành 

và các hệ quả theo sau đó (Âm Dương, Tứ Tượng, Bát Quái, Cửu Trù . . . )       Và vì 

thế nếu phải tìm ra ông Tổ Cơ cấu  thì chính là các Vua của Huyền sử Việt Nho: Phục 

Hi, Nữ Oa, Đại Vũ. . . “  

( Kim Định. Cơ cấu Việt Nho ) 

I.- Nền tảng hay Cơ cấu của Việt Nho: Dịch Lý Việt 

Trên thế giới chỉ có Việt Nam có Vật biểu kép là Tiên / Rồng được thăng hoa từ Vật Tổ 

kép Chim / Rắn, còn Tàu trước hết có Vật Tổ  là chim Cú, rồi Bạch mã, rồi  mới mượn Vật 

biểu Rồng của Việt. Trong khi đó thì Hoa Kỳ có Chim Ưng, Pháp có Gà cồ, Đức có Gấu.   

Trước nữa Việt Nam còn có viên Ngọc Long Toại tức là cặp Trống /  Mái do  Ma Cô Tiên 

trả ơn cho Thôi Vỹ trong truyện Việt Tỉnh.  

Do đó chúng ta có đủ lý do để nhận ra ai là Chủ nhân sáng tạo ra Dịch. Tiếp đến Phục Hy 

là Long Tinh cũng thuộc nỏi  Rồng sáng tạo ra các hào của  Quẻ Dịch bằng hai  nét  Đứt 

và Liền tức là Âm Dương. Từ các nét đứt liền đó mà  xếp đặt nên 64 quẻ Dịch. 

II.- Huyền thoại Tiên Rồng, tục Hát Trống Quân 

và Thể chế Văn Lang  là lối “ VI NHÂN “  nhịp theo Thái cực. 

1.- Thái cực 

Từ Thái cực phân ra Âm Dương được gọi là Phân cực hay Thù đồ.   Lưỡng cực Âm 

Dương kết hợp thành Lưỡng nhất gọi là Đồng quy.  

 

Đó là Nhất Nguyên Lưỡng cực. 

 

Từ Đồng quy tới Phân cực là để phát triển bản sắc riêng, rồi từ Phân cực tới Đồng quy 

là “ Phục quy kỳ Căn “ bằng cách “ Hợp Nội / Ngoại chi đạo “ để thực hiện Chu trình 

Tiến hoá không bao giờ ngừng trong Vũ trụ.   

Thù đồ / Đồng quy ↹Đồng quy / Thù đồ là Chu trình Tiến hóa theo Dịch lý. 
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2.- Huyền thoại Tiên Rồng 

Huyền thoại Tiên / Rồng chỉ là Tiến trình Vi Nhân hay Nhân sinh quan Việt Nho nhịp 

theo Vũ trụ quan Thái cực.  

Hai Vật Tổ của Việt là Chim và Rắn ( Rắn: Giao long và Xà long kết đôi ). Cả hai Vật Tổ  

đều là vật Lưỡng thê ( amphibian ) có thể sống cả trên hai môi trường : Cạn và Nước, nhờ 

đó mà cả hai luôn có thể tương giao với nhau. Do đó mà Lưỡng thê biến thành nét Gấp 

đôi rất quan trọng trong nền Văn hoá Việt . 

Mẹ Âu Cơ ( Chim ) phải lên Non cao tu Nhân thành Tiên,  Cha Lạc Long ( Rắn ) lại 

xuống Biển sâu để Luyên Trí thành Rồng, đây là tiến trình Lên / Xuống hầu  thăng hoa 

cuộc sống để phát triển Bản sắc riêng của nhau giúp Vật Tổ biến thành Vật Biểu. Bản sắc 

của Mẹ Âu Cơ là Nhân, Bản sắc Cha Lạc Long là Trí. 

Đây là Bước đường Thù đồ, hình ảnh của Thái cực phân cực, đây chỉ là Biểu tượng Vi 

Nhân để phát triển Bản sắc riêng của Tổ Tiên Việt.   

Trước khi chia tay, Lạc Long đã nói với Âu Cơ, vì bản sắc khác nhau, nên phải chia tay, 

nhưng khi có việc cần thì gọi là Ta về ngay. Đó là lời y ước Đồng quy để tương giao, tương 

hợp, tương sinh, tương hoà . 

Đây là bước đường Đồng quy, hình ảnh của Lưỡng cực Nhất nguyên hay Âm Dương 

hoà, tức cũng là tìm cách sống sao cho Nhân / Trí hài hòa để đạt  Đức   Hùng / Dũng.  

Tỷ lệ  Hòa là  “ Tham Thiên Lưỡng Địa “  hay Tình 3 Lý 2.  

Huyền thoại Tiên Rồng quả là bước đường “ Vi Nhân “ nương theo Thiên lý Thái cực, 

cốt để đáp ứng  nhu yếu thứ ba do Thiên Bẩm, đó là Diện  

( Thực, Sắc, Diện: Thiên Tính dã ) 

3.- Tục Hát Trống Quân 

“ Theo T. G. Kim Định: Trống Quân chính là biểu diễn lại cái nét Lưỡng hợp sinh 

động, cho nên nắm vững tinh thần Trống Quân chính là đầu mối cái Cơ cấu Triết lý 

sinh động của Tổ tiên xưa vậy. 

Khi tổ chức hát Trống quân thì Bè Nữ đi từ trên Núi xuống, Bè Nam thì ở dưới Sông hay 

Suối lên, hai bên gặp nhau nơi Bãi cỏ xanh là Sân khấu  của  Đấu trường.Hai Bè cách 

nhau bằng  sợi dây căng ngang.( ? )  

Các Đấu thủ là hai Bè Nam / Nữ. 

 Mục tiêu là Về Nguồn bằng cuộc đấu Tình / Lý, Nói, Ca. 

Thời gian là hai mùa : Xuân /Thu ( Hai mùa Xuân Thu là thuộc Tài Nhân trong Tam 

tài.) 
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Không gian là Núi / Sông 

Khí giới cuộc đấu là Ca / Vũ 

Chiến lợi phẩm cuộc đấu là: Kết Đôi Hoa tình “ 

Đây là lối sinh hoạt nhịp theo Thiên lý Thái cực hay Dịch lý. 

Sau cuộc đấu Tình / Lý  của Hai bè Nam Nữ bằng Nghệ thuật, Nam Nữ nào tìm được Vung 

/ Nồi của mình thì liền vào trong bụi cây hay trên Đồng cỏ hợp Thân với nhau (  Đạp Thanh 

) để cho cả hai Thân Xác và Tâm hồn kết hợp thành Một mà lập Gia đình làm nền tảng cho 

Xã hội. Ý nghĩa cuộc Hợp Thân là con Người tham gia vào cuộc sinh sinh hoá của Vũ trũ 

được tượng trưng bằng Lễ Phong Nhiêu hay Lễ Cầu Mùa.      Theo Tổ  tiện Việt, đây là 

cuộc Kết đôi Hoa Tình giữa Thanh thiên bạch nhật hợp với Thiên lý không có tục, thanh 

xấu, tốt, lỗi luân thường đạo lý gì hết.  

Đây là lối hiện thực Triết lý Nhân sinh nhịp theo Thiên lý Thái cực để thoả mãn nhu 

yếu thứ hai: “ Sắc “  trong Ba Thiên tính. 

( Thực, Sắc, Diện: Thiên Tính dã ) 

4.-Chế độ Bình sản 

Từ Thái cực được phân cực ra Ngũ hành với cặp đối cực Thuỷ / Hỏa với số độ  1 / 2 và 

Mộc / Kim có số độ 3 / 4, Hành Thổ có số độ là 5. Từ Ngũ hành được khai triển ra Vòng 

Trong vòng Ngoài, tới khung Vìệt tỉnh tới Hà đồ, Lạc thư, Cửu trù Hồng phạm.    Đây là 

sự kết hợp của Số độ vào Đồ hình. 

Đồ hình giúp Định vị từng cá thể, cá vật trong Không gian và Thời gian . Mỗi số độ trong 

đồ hình được mang một ý nghĩa nhất định cho từng cá thể, cá vật ở từng vị trí khác nhau. 

Tồ tiên Việt đã biết dùng cả hai hệ Cơ số:  

Cơ số nhị phân ( Binary system ): Số 2 là cặp đối cực, nền tảng của Dịch lý.                                   

Cơ số thập phân:0,  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.  Mỗi con số mang một ý nghĩa Huyền nhiệm 

gọi là Bộ số Huyền niệm. ( Xem mystical numbers )  

Hỏa ( 2 ) 

↑ 

( 3 )  Mộc ← Thổ ( 5 ) →  Kim ( 4 ) 

↓ 

Thủy ( 1 ) 
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Trong Hình Việt Tỉnh Cương chúng ta thấy, các Số Lẻ được xếp theo khung chữ Thập ( 

Bốn phương chính ) các số Chẵn được xếp theo Hình chữ Thập chéo (  Bốn phương bàng 

). Ta cộng các con số theo bất cứ chiều nào cũng có tổng số là 15 ( Theo Toán học đây là 

hình Ma trận ( Matrix ). Tổ Tiên  Việt thời Văn Lang đã dùng con số 15 để thiết lập 15 bộ, 

và cũng dùng khung Việt Tỉnh để phân phối Tài sản gọi là Bình sản .  

Khung Việt Tỉnh có 9 ô ( Ba tầng: Thiên - Nhân - Địa, mỗi tầng có 3 ô ). 8 ô xung quanh 

thuộc Tư điền còn ô giữa thuộc Công điền dành cho Vua.  Sau đó có chế độ Bình sản, bằng 

cách dùng Công điền Công thổ cấp phát cho những người khuyết tật, Cô nhi, quả phụ và 

cả học điền để khuyến học. . . mục đích là để giúp cho ai ai trong  xã hội cũng có của ăn, 

không để ai có thể dủng miếng ăn để áp bức hà hiếp họ. 

Đây là cách Tổ tiên tìm cách đáp ứng nhu cầu thứ Nhất : “ Thực “  để cho ai ai cũng 

có Thực để vực được Đạo làm Người.  

( Thực, Sắc, Diện: Thiên tính dã ) 

Qua ba cách Vi Nhân theo Dịch lý trên, chúng ta thấy Nho đã đáp ứng được ba nhu 

yếu Thâm sâu của con Ngươi .   

Một chế độ Chính trị mà không biết quan tâm đáp ứng nhu yếu nền tảng này cho con 

Người  thì chỉ làm chuyện Hoa lá cành. 

5.- Định nghĩa Nho 

Từ bản chất trên, ta có  2 Định nghĩa của Nho: 

Nghĩa thứ nhất: Nho là nền Văn hóa biết lấy điều “ khoan hoà nhu thuận “ để ăn ở với 

nhau, và có lòng Bao dung nên không trả thù người vô đạo.( Khoan nhu dĩ giáo, bất báo vô 

đạo )  

Nghiã thứ hai: Nho là nền Văn hoá biết cách đáp ứng Ba Nhu yếu thâm sâu của con 

Người: Thực, Sắc, Diện.    ( Thực, Sắc, Diện: Thiên tính dã )  

Vây: Nho là nền Văn hoá Nhân bản mang tính chất “ Nhân Tâm,Thiên lý hồn nhiên nhất 

Thể “  
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4.- Gốc / Ngọn Nho đều mang Thiên lý Thái cực 

Khi biết cách đáp ứng được Ba nhu yếu Thực, Sắc, Diện - nền tảng của Dân Sinh và Dân 

Trí - rồi thì cần phải biết cách đem Thiên lý hay Dịch lý vào Chế độ cùng các Cơ chế xã 

hội thì  mới hoàn thành Chính lược Quốc gia hay Chủ đạo Quốc gia cũng có thể gọi là 

Chiến lược bước đầu. 

   1.- Chế độ Chính trị thì chọn chế độ Nhân trị gồm Lễ trị và Pháp trị.  

Lễ trị thì mỗi cá nhân phải lo trau dồi Nhân Nghĩa để tránh phạm luật. Pháp trị thì Chính 

quyền dùng Pháp luật để điều hòa giữa Nhân quyền  và Dân quyền để nâng cao Dân sinh 

và Dân trí cũng duy trì an ninh trật tự chung.   Lễ trị là hàng rào cản bên Trong, Pháp trị 

là hàng  rào cản bên Ngoài, Khi duy trì sao cho Trong / Ngoài được ổn thoả thì cuộc sống 

chung được an bình. 

2.- Cơ chế Xã hội thì cần dung hòa cặp đối cực: 

Chính trị:  Nhân quyền / Dân quyền. Có tôn trọng Nhân quyền để giúp người dân có cơ 

hội và phương tiện phát triển toàn diện con người, thì người dân mới có khả năng thực 

hiện Dân quyền một cách tích cực nhất . 

Kinh tế:  Công hữu / Tư hữu.  phải có Công hữu  để giúp người người do Thiên bẩm hay 

những người thất thế mà không tự lo liệu được cho cuộc sống hàng ngày  thì xã hội mới 

yên.  

Giáo dục: Thành Nhân / Thành Thân Có Thành Thân để có khả năng và Thành Nhân 

để có Tư cách, khi có Tư cách mới giúp con Người tránh làm điều Bất công làm rối loạn 

Xã hội. 

Xã hội : Dân sinh  / Dân trí. Có nâng cao Dân sinh thì ngưòi dân mới có cơ hội và khả 

năng học tập để nâng cao Dân trí, Dân sinh và Dân Trí phải luôn được nâng cao đồng bộ 

thì tình trạng xã hội mới được cải tiến hài hòa. 

Xem thế thì từ đầu chí cuối thì nền Văn hoá Tổ tiên chúng ta đã có một Lộ đồ Nhân sinh 

hợp với Thiên  Lý  Thái cực . 

Đây là Chính lược Quốc gia, Chính lược này bắt nguồn từ nền Văn hoá Thài hoà Việt 

tộc, nên cũng có thể gọi là Chủ đạo Hoà của Dân tộc. 

Công trình của T. G.. Kim Định gồm những điểm sau: 

1.- Tổ Việt Nam Việt đã khai sáng ra nền Văn hoá, vì không để cho đại Hán cướp đoạt 

nên mới cất dấu Cơ cấu tức là nền tảng trong nhiều lãnh vực, tuy đã trải qua hàng trăm 

thế kỷ mà chưa ai nhân ra, đến thập niên 50 của thế kỷ 20, T. G. Kim Định mới khai 

quật lên  bộ số Cơ cấu: 2-3, 5: 
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2 là Dịch lý hay Thiên lý,  

3 là con Người Nhân chủ, 

  5 là nguồn Tâm linh : nguồn Sống / Nguồn Sáng hay Nhân / Nghĩa, Bao dung. 

Tổ tiên Việt đã sáng tạo ra Gốc nhưng chưa đủ Văn tự để viết ra Nội dung đầy đủ thì đã 

bị Đại Hán chiếm và công thức hoá thành Kinh điển, nhưng trong Kinh điển họ lại xen 

dặm tính chất bạo động của Văn hoá Du mục vào thành ra bá đạo, nên suốt trong Lịch 

sử các nhà cầm quyền Tàu chuyên gây Chiến tranh Cướp bóc và bành trướng. 

 Khi bị Đại Hán chiếm và công thức hoá, Tổ Tiên Việt đã đem tinh thần Nho vào các 

lãnh vực của cuộc sống để bảo tồn Văn Hóa . 

2.- T. G. Kim Định không những tìm ra Cơ cấu, nguồn của Nội dung giúp  khai thông 

Lộ đồ, Tu, Tề, Trị, Bình để “ Đem Đạo lý vào Đời “ hầu  Cứu nước và dựng nước, 

trong đó Chính lược Hòa của Dân tộc là điểm quan trọng bậc nhất. 

Chính lược mới là Hướng chung cho Công cuộc Cứu nước và Dựng nước, chứ chưa 

phải là Chiến lược và Chiến thuật. Các nhà làm Chính trị một mặt phải nắm vững Tinh 

thần Chính lược, đó là Chủ đạo Hòa,  mặt khác phải nắm vững tình hình Quốc gia mà 

vạch ra Chiến lược và Chiến thuật thích hợp và phải thực thi một cách quyền biến qua 

nhiều giai đoạn chuyển tiếp mới mong đạt mục tiêu. Chính lược được xem như cái La 

bàn, các nhà Làm chính trị được ví như những Thuỷ thủ đang lái con Thuyền Quốc gia 

trên đại dương sóng gió, nếu chệch hướng một ly thì con Thuyền sẽ đi xa một dặm, thì 

đương nhiên sẽ không tới đích. 

5.-  CHỦ ĐẠO THÁI HÒA CỦA DÂN TỘC 

Nền Văn hoá của Tổ tiên xưa có gốc từ Dịch lý, tức là Lý của sự Biến dịch theo tinh thần 

“ Chí Trung Hòa “ và có  Ngọn là “Đồ Thư hợp nhất “.  Đồ Thư là Biểu Tượng của 

Thiên / Địa cũng như Mẹ / Cha kết đôi, nên “ Nhân tâm Thiên lý hồn nhiên nhất thể “, 

nhờ đó mà có tính chất Thái hòa tức là Hòa ở hết mọi cấp bậc : 

A.- CẤP CÁ NHÂN 

Thì hòa Tình với Lý hay Tâm / Vật với nhau hay Thân / Tậm Lưỡng nhất ( Body and 

Mind in One )  

B.- CẤP GIA ĐÌNH 

Thì Hoà Nhân / Nghĩa với nhau cũng là “ Tình / Nghĩa Vợ / Chồng hay “ Tình / Lý  tương 

tham “ 

C.-CẤP QUỐC GIA DÂN TỘC 

Thì Hòa theo Tình / Nghĩa Đồng bào trong môi trường bọc “  Âu Cơ Tổ mẫu “. 
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D.-CẤP QUỐC TẾ 

Thì Hòa theo Tinh thần “ Tứ hải giai Huynh Đệ” cũng dựa trên Tình / Lý  

E.- CẤP SIÊU HÌNH 

Thì Hòa giữa Vô vi / Hữu vi thành An vi. 

Đây là Chính lược Quốc gia hay Chủ đạo Hòa của Dân tộc. 

Do đó mà nền Văn hoá Đông Nam ( 2 -3, 5 )  là nền Văn hòa Thái hòa của Dân tộc 

Nền Văn hoá này có Lộ đồ đem “ Đạo lý nhân sinh vào Đời “để mưu hạnh phúc cho toàn 

Dân, đây thuộc lãnh vực các nhà làm Chính trị và các nhà Chuyên môn thuộc các lãnh vực 

liên quan. 

Làm Chính trị mà không biết liên kết với lãnh vực Văn hoá là ôm Ngọn bỏ Gốc, nên không 

bao giờ phục vụ được Nhân sinh. Gốc đó phải được định hướng trong Hiến pháp cũng như 

phải được thể hiện trong các Cơ chế Xã hội. 

L.- Từ Vũ tru quan động Thái cực tới Nhân sinh quan Nhân bản: 

Tôn Ty trật tự ( Hierarchy ) 

 Thái cực Tổng quát Âm Dương được phân cực ra thành Tiểu Thái cực .  

Trong câu “ Nhất lý thông vạn lý minh “ thì Nhất lý là Lý Thái cực, Vạn lý là Tiểu Thái 

cực.   Từ đó tùy theo từng lãnh vực mà chúng ta có những Tiểu Thái cực khác nhau: 

Đối với Vũ / Trụ thì có các Tiểu thái cực Khôn / Càn, Thời gian / Không gian, Năng lượng 

Tối / Năng lượng Sáng, Tán / Tụ, Ly tâm / Quy tâm. 

Đối với Thời gian thì có Trước / Sau, Quá khứ / Tương lại, Xuân/ Thu, Hạ / Đông, 

Ngày /  Đêm, Sáng / Tối, Trước / Sau. . . 

Đối với Không gian thì có Bắc / Nam, Đông / Tây, Trên / Dưới, Trong / Ngoài, Tả  / Hữu. 

Về Văn hoá  thì có : Nhân ái / Lý Công chính , Hùng / Dũng.  

Về con Người thì có Tình / Lý, Nhân Tình / Nhân Tính.  Nhân ái / Lý Công chính, Hùng / 

Dũng. 

Nền tảng Dịch lý cùng Bọc Âu Cơ Tổ Mẫu từ cặp  Hà / Lạc kết đội làm cho nền Văn hoá 

Tổ tiên chúng ta mang tính chất “ Tôn ty trật tự “ đượm Tình  Thân tộc. Trong khi nền 

Văn hoá của Tàu họ xưng hô với nhau là Ngộ / Nị,  Pháp thì Je / Tu, Vous / Nous . . ., Anh 

Mỹ thì là I / you, He/ She . . kể cả Thượng Đế , còn Việt Nam lại gọi tất cả mọi người trong 

nước không kể là họ, Lý, Lê, Trần, Nguyễn. . .tất cả đều là Đồng bào, tuỳ theo Gái Trai, 

Tuổi tác mà xưng hô với nhau một cách thân tình.  Hễ gặp nhau bất cứ  người  quen hay 
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lạ  đều cứ theo Tuổi tác và Gái Trai mà xưng nhau là”  Chú , Bác, Dượng, Dì, Cậu, Mợ , 

Cháu,  Con. . .. 

Còn với Thượng đế cùng các bậc tôn quý thì kính cẩn gọi là Ngài, là Đấng Chí Tôn, Thượng 

đế.    

Ngoài ra còn có sự phân biệt Nội Ngoại nữa. Bên Nội thì gọi là Bác, Chú, Thím, Cô, Dượng 

. Bên Ngoại thì gọi là Dì, Dượng, Cậu, Mợ. . .     . Đây là cách thể hiện  “ chính danh 

định phận “ vì với vị trí Tương quan khác nhau nên mỗi người có nhiệm vụ và quyền lợi 

với từng người khác nhau, mục đích là sống hoà với nhau.  

Do đó chúng ta thấy được cách định vị con Người cùng vạn vật trong Vũ trũ cũng như sinh 

hoạt muôn loài một cách lớp lang, sao cho sinh hoạt mỗi người đóng vai trò như nốt nhạc 

trong Bản Hoà tấu Thiên - Nhân - Địa,  khi được tấu lên thì trở nên khúc nhạc Thái Hòa. 

Các Diễn đề trên mặt Trống Đồng tượng trưng cho Bản Nhạc Hoà tấu đó. 

 

M.- LỜI KẾT 

I.- Hãy trở nên Một 

Bài thơ:  Mysrery of the Divine  “ Father / Mother  God giúp chúng ta Ý tưởng phải nên 

làm gì trước tính thế Quốc phá gia vong: 

. . .  

Now, it is time to reclaim the truth of our heart - to reclaim the truth of love's 

presence. 

The struggle is with ourselves, against our own doubt and fear. 

This is the mountain we climb. 

We must turn to the Divine Source within ourselves to know how to stand in relation to 

fear. 

This Source can show the way. 

It can point to the direction that must be taken 

“ All that is  One, there is no other. 

This One includes all things within Itself. 

There is nothing outside, all is inside. 

The One is eternal, infinite, and complete. 
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Out of this completeness, the Holy One has created an extension of the oneness to 

experience its completeness “ : 

. . . 

Bây giờ là lúc chúng ta phải trở về với sự Thật của trái Tim chúng ta, trở về với sự Thật 

của sự hiện diện Tình Yêu. 

Cuộc tranh đấu với chính chúng ta  về sự Hoài nghi và sự Sợ hãi, 

Đây là ngọn Núi cao mà chúng ta phải trèo vượt qua. 

Chúng ta phải quay lại với nguồn Tâm linh trong chính mỗi chúng ta để biết làm sao 

đối phó với sự Sợ hãi. 

Nguồn suối Tâm linh này sẽ chỉ cho chúng ta Đường lối, Phương hướng phải 

theo  

Tất cả chỉ là Một, ngoài  ra không có thứ nào khác  

Cái Độc nhất ấy bao gồm mọi thứ ở trong  

Không có gì ở  bên ngoài, tất cả đều ở trong 

Độc nhất thì bất diệt, vô biên và viên mãn . 

Ngoài cái Viên mãn, Đấng Chí Thánh ( Nội Thể ) còn sáng tạo ra một Ngoại diện độc 

nhất để thể nghiệm sự viên mãn của mình “. 

 

Trong bài thơ : Trở nên Một  , có câu: 

. . . 

We are not alone. A new reality is being born. 

The reality of One. 

The reality of Love. 

The reality of Trust. 

 Throughout the universes, we are Many and we are One. 

We have come from Love and are returning to Love: 

. . . 
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Chúng ta không cô đơn 

Một Thực tại mới được tái sinh : 

Thực tại của Độc Nhất. Thực tại của Tình Yêu.Thực tại của Lòng Tin 

Khắp nơi trong Hoàn vũ. Chúng ta là Đa số và chúng ta cũng chỉ là Một, 

 Chúng ta hãy cùng nhau trở về với Nguồn cội Tình Yêu. 

 

II.- Gánh nặng Đường Xa, muôn trùng Khó khăn trước mắt 

Chính lược Quốc gia hay Chủ đạo Hoà  là thuộc lãnh vực Văn hoá.  Văn hoá là con đường 

cảm hóa nhau, bằng cách giúp nhau sống theo tiêu chuẩn “ Phải Người phải Ta “ với 

nhau, nên phải có thời gian dài lâu mới phổ biến rộng khắp mà phải luôn đem vào cuộc 

sống, một mặt tự mỗi cá nhân phải học tập Văn hoá của Dân tộc để tập cách sống Hòa với 

nhau, mặt khác chính quyền phải giúp cho ngành Giáo dục cũng như Truyền thông có đủ 

phương tiện để tạo cơ hội cho mọi người phát triển Tư cách và Khả năng, may ra môi 

trường Văn hóa mới thực hiện được.  

Đến đây chúng ta gặp phải câu hỏi khó trả lời, đó là “ con Người có Cải tạo được không 

“ ?  Câu trả lời thực tiễn là “ Vừa Có, vừa Không “, thường số người cải tạo được thì 

không nhiều mà số người không cải tạo được lại đông hơn,  kết quả này tuỳ thuộc vào nền 

Văn hóa Giáo dục, Giáo dục từ khi trong bào thai và khi lọt lòng Mẹ, Giáo dục trong từng 

Gia đình, Giáo dục nơi Học đường và Giáo dục đại chúng nữa.   Tuy Giáo dục phải toàn 

diện, nhưng phải có tụ điểm Hoà, nếu không  thì khó mà giải quyết được những vấn đề 

khác biệt, gây ra cảnh phân hóa.     Do đó một Quốc gia phải có Bộ sách Dân tộc có Bản 

chất Hòa làm Chính lược Quốc gia. Chính lược là Hướng chung cho mọi vần đề  để cải 

tiến Dân sinh, Nâng cao Dân Trí, hầu Chấn hưng Dân khí  để phục vụ mọi thành phần của 

Dân tộc. Hướng của Chính lược chẳng qua là hướng của Lòng Rộng Trí sâu mọi người 

phải đạt tới để sống hòa với nhau.  

Tất cả mọi Cơ chế xã hội phải thể hiện cho được tinh thần của Chính lược, nhất là Cơ chế 

Chính trị. 

Nói tắt lại Chính lược chỉ là cái Hướng chung của nền Văn hoá, Chính lược đối với Chính 

trị chẳng khác nào Chiếc La bàn trên con Tàu giữa đại dương sóng gió . Chính lược tương 

tư như chiếc La bàn, có nhiều người cho là không cần thiết, thực ra không có La bàn thì 

con Thuyền trên đại dương sóng gió sẽ chệch hướng mà không đi tới đích. 

Chính lược thuộc lãnh vực của các nhà làm Văn hoá, thuộc lãnh vực Tôn giáo, thuộc Bộ 

Văn hoá Giáo dục, cũng liên quan đến truyền thông, đây là công cuộc thường xuyên, dài 

lâu giúp con Người thăng tiến cuộc sống hàng ngày. 
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Ngày nay là thời cao tốc, nghe đến Văn hoá đến Chính lược Quốc gia chắc các nhà Chính 

trị sẽ dè bỉu cho là không cần thiết, họ không nhận ra đây là nền tảng không thể thiếu của 

Quốc gia Dân tộc. 

Như đã nói trên  con Người là Quỷ / Thần chi hội, thánh đó rồi quỷ đó, ít ai tránh khỏi sai 

lầm, do  đó mà nền Chính trị  phải vừa Lễ trị, vừa Pháp trị mới mong  phục vụ được mọi 

thành phần trong Dân tộc.  

Làm Chính trị thì phải quyền biến để giải quyết những khủng hoảng nhất thời, nhưng không 

thể rời  xa tinh thần Chiến lược dài lâu được,vì khi rời xa thì mất Chính nghĩa làm cho Xã 

hội rối loạn, con người khổ đau. 

Nói tóm lại, sống trong thế giới hiện tượng nhị phân này, nếu mọi thứ được sắp xếp 

đúng vị trí, mọi việc đều điều hành sao cho được“ Chí Trung” thì  mới đạt “ Chí Hòa “ 

.  

“ Trung giả dã, Thiên hạ chi đại Bản 

Hoà giả dã, Thiên hạ chi đạt Đạo dã 

 Chí Trung hoà: Thiên Địa vị yên, Vạn vật dục yên “. 

( Lời Phát đoan của Trung Dung ) 

Trung ( là ở Đâu đây giữa hai bên ) là Gốc lớn của Thiên hạ, Hoà là khi Thiên hạ đạt Đạo. 

Có hành xử tới Chí Trung thì mới đạt được Chí Hoà: Đó là khi mọi thứ trong Trời Đất 

được được sắp đặt đúng vị trí như các nốt nhạc trong bản Hoà tấu, nhờ đó mà muôn vật 

được nuôi dưỡng. 

“ Ba chữ: Chí Trung Hòa là Tinh hoa của Nguyên Nho đã được trình bày trong 4 đợt Từ, 

Tượng, Số, Chế để cho dễ nhận ra nét đặc trưng của Nho: 

Từ giúp cho có một Ngôn ngữ sắc bén, thâu tóm cả hai đường Nội / Ngoại. 

Tượng giúp cho Nho triết nhìn ra vị trí Hòa giải của mình thật bao la. 

Số giúp cho đi sâu vào Gốc rễ để thấy những Chân lý ngược chiều làm nên nét đặc 

trưng không ai có thể phủ nhận. 

Chế giúp cho thấy Nho vào Đời một cách đặc sắc.” 

                                                              ( Kim Định )  

 

III.-  Chuẩn bị môi trường THUẬN LỢI cho Quốc kế Dân sinh 

Nhìn vào tình trạng Đất nước ta ngày nay, mọi thứ của mọi lãnh vực đều đã bị đảo lộn, 

chẳng khác nào một cuốn chỉ đã bị rối bời, gỡ được chỗ này thì lại mắc phải chỗ kia, nếu 
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không có đường hướng để gỡ rối cũng như không kiên trì tìm cho ra cách thích hợp thì 

càng sửa càng sai. 

Sự sa đoạ của Văn hoá Dân tộc đã trải qua nhiều thế kỷ, không thể một thời gian ngắn 

ngủi mà sửa chữa xong . Muốn sửa, trước hết chúng ta phải có Chính lược Hoà để mọi 

người đoàn kết với nhau, phải có chiến lược và Chiến thuật thích hợp thì công trình Cứu 

và Dựng nước mới có hiệu quả.    

Nhưng vấn đề quan trọng hàng đầu là Vấn đề con Người: con người có Tư cách và Khả 

năng. Đây là vấn đề quan trọng và kkó khăn bậc nhất, phải khởi đầu ngay, phải làm từ từ. 

Mỗi thành phần trong Dân tộc phụ trách một lãnh vực, các Tôn giáo, các nhà làm Văn hóa 

và Truyền thông phải đóng một vai trò  quan trọng. 

Thứ đến là vấn đề Cơ chế Xã hội, một Cơ chế biết “ nuôi Ăn “ và “  di dưỡng Tâm Trí “ 

con Người.  

 

Như nay trong tình cảnh “ Nhân Tâm duy nguy, đạo Tâm suy vi “, thì một mặt phải có 

phong trào phục hoạt lại tinh thần Nhân / Nghĩa hay Tình / Nghĩa Đồng bào , mặt khác 

phải có chương trình nâng cao Dân sinh và Dân Trí sao cho được tiến triển đồng bộ qua 

một thời gian dài thì mới mong thoát ra cảnh bế tắc. 

 

Chẳng lẽ những cảnh thương tâm nát ruột của dân tộc qua hàng thế kỷ nay chưa  đem lại 

cho Dân tộc chúng ta được bài học nào chăng ?, Từ những thảm cảnh bức hại Đồng bào  

tới những nhục nhằn triền miên cất đầu không nổi có giúp gì cho mọi người Dân Việt chúng 

ta bừng tỉnh về Quốc nạn và Quốc nhục  không?   

Phải chăng đây là lúc buộc chúng ta phải bỏ đi những cái nhỏ nhặt, những cái vặt vãnh, 

những cái hơn thua vô bổ, để cùng nhau kề vai sát cánh, nâng đỡ nhau vùng lên vực dậy, 

bỏ đi những lý tưởng xa vời không ăn nhập gì tới sự sống của con Người Nơi đây và Bây 

giờ, mà giúp nhau hoàn thiện mọi việc Làm và hoàn thiên mọi mối Liên hệ để làm Hoà với 

nhau, khi đó mọi ngưởi mới chung Lòng chung Trí và góp Sức nhau mà Cứu nước và Dựng 

nước.   

Trước thảm cảnh 90 triệu nhân dân chúng ta cứ ngủ mê  để cho Nội và Ngoại thù tiêu diệt 

lần Dân tộc, mà đa số trí thức chúng ta cứ tưởng là đất nước mình đang bình an vô sự!  

3 anh thợ dày làm nên 1 Gia Cát Lượng, sao 90 triệu dân chúng ta lại chẳng làm nên được 

một Gia Cát tân thời ? Nên nhớ kẻ thù Trong giặc Ngoài đã bao nhiêu năm âm mưu tiêu 

diệt lần những mầm non Gia Cát Lượng của Việt Nam!  

 

Dân tộc chúng ta đang ỡ giữa ngả ba đường: 

Hoặc theo Tổ tiên xưa mà cứ đi trên con đường mòn, đi từ Gần tới Xa, từ Gốc tới Ngọn, từ 

Nhỏ tới To, từ Tầm thường tới Phi thường, và cứ tuần tự  làm cho đến nơi đến chốn, đây 

là lối “Ăn chắc mặc bền”, có xây nền tảng cho  vững thì cơ đồ mới vững. 

Hoặc cứ mê mãi rong ruổi trên đại lộ huy hoàng làm việc lớn cho dễ, cho mau, tất  không 

sao thoát  cảnh “ Lực bất tùng Tâm”, nên không bao giờ thoát ra cảnh bế tắc. 

Nhìn vào Gương Canh tân của Nhật Bản và Nam Hàn để thấy Dân tộc mình ra 

sao? . 

Cầu xin Hồn Thiêng Sông Núi sáng soi và độ trì cho Dân tộc Việt Nam thoát ra cảnh trầm 

luân bế tắc. 
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Ngày nay, thế giới đã trở thành một cái Làng, mọi nước đều có liên hệ mật thiết với nhau, 

làm Chính tri không những phải thấu hiểu Tình trạng Quốc gia Dân tộc mà còn  phải thông 

thạo Tình hình thế giới, nên các vị làm Chính trị phải có Lòng Rộng Trí Sâu mới mong 

cáng đáng nổi công việc vừa lớn lao vừa phức tạp, những mưu mẹo vặt gian manh chỉ làm 

rối xã hội.. 

Tất cả những điều chúng tôi viết trên chỉ là giới thiệu cho các nhà làm Chính trị về môi 

trường cần thiết cho Quốc kế Dân sinh. Các nhà làm Chính trị mà không không lưu tâm 

tới môi trường Văn hoá Dân tộc để hoạch định Chính sách cho thích hợp thì khó mà phục 

vụ được con người. 

Xin đừng có như đảng CSVN, cứ tưởng dùng “ kế bịp tàn bạo và hành động sắt máu “ để 

cố cướp cho được chính quyền là  xây dựng được Xã hội chủ nghĩa.  

Thật là nực cười  khi hô hào Dân tộc đứng lên dành Độc lập, mà trước đó CSVN đã 

đem thân làm nô lệ cho Kẻ Thù truyền kiếp, nói là tranh đấu cho Tự do mà lại xài Độc 

tài chuyên chế, bảo xây dựng Hạnh phúc mà  tước đi quyền Tư hữu và Tự do của toàn 

dân, không biết có Trời nào hiểu thấu được Đỉnh cao trí tuệ này không ?!   

 

IV.- Thực hiện Hòa giải Dân tộc 

1.- Định nghĩa Hòa giải 

Hòa giải : “ Là giải quyết vấn đề khó khăn để hai bên được hòa thuận. Chữ “ giải “ có  

nghĩa là làm cho mất sự oán khích giữa hai bên  ( Tự Điển Đào Hán Việt  của Duy Anh ).  

Khi giải quyết xong được mối hiềm khích nhau thì các phe phái sống hoà với nhau. 

 

Hai bên nào? Một bên là phía Quốc gia, bên kia là CSVN.     

Sự oán khích nào? 

Sự oán khích về con Người CSVN bất Nhân làm việc bất Công làm suy đồi Văn hóa, phá 

tan mọi cơ đồ Dân tộc tuy  đã bị phần nào xuống cấp, CSVN rắp tâm làm Nô lệ kẻ thù 

truyền kiếp phương Bắc để thực hiện âm mưu tiêu diệt Dân tộc Việt Nam. 

CSVN kết án VNCH là ngụy đi theo Giặc Mỹ  để liếm gót dày, còn VNCH thì kết án CSVN 

là tàn hại dân và bán nước. Nay CSVN lại muốn theo Mỹ mà  cũng chưa xong, vì thói leo 

dây khôn vặt  ! 

 

Ngoài ra sự oán khích không chỉ ở hai phe Quốc Cộng, mà còn ở ngay trong mỗi phe, 

Quốc gia còn có trăm phái, CSVN cũng có nhiều phe, nhưng hai phe thân Tàu và thân 

Tây phương đang tàn sát nhau. Chung quy nhân dân Việt Nam đang bị đại nạn phân 

hóa cần phải có phong trào canh tân để hoà giải với nhau, khi đó mới mong đoàn kết 

toàn dân để có Nội lực mà lo việc Chung.  
 
Hoà giải không nhằm mục tiêu Thắng Thua với nhau , mà cốt ỡ chỗ giúp toàn Dân sống 

Hoà với nhau theo  Chí Nhân và Đại nghĩa.( tức là Công lý xã hội ) theo nền Văn Hóa 

Thái Hòa Dân tộc  .  

Bất cứ bên nào Thua  thì  chính Dân tộc cũng bị thua đậm! 

2.- Tại sao phải Hòa giải 

Quả thật sự phân hóa đã và đang xé nát Dân tộc Việt Nam ra muôn mảnh , đó là Lý do 

Dân tộc Việt Nam không có thể vươn lên vực dậy được, nhất là Nhân dân Việt Nam đã chịu 

bao thương đau qua những Quốc nạn và Quốc nhục triền miên. Nếu các phe không bừng 

tỉnh lại thì nạn phân hóa ngày càng trầm trọng,  nay nạn Diệt vong đã gần kề do đảng 
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CSVN  giúp Trung Cộng tàm thực hơn 70 năm qua.  Thử hỏi các phe phái Việt Nam còn 

tranh Phải tránh Quấy đến bao giờ, phỏng cho đến lúc Việt Nam biến thành một trong 5 

ngôi sao chư hầu của Trung Cộng ?  

Chúng ta có nên vì những thứ khác biệt nhỏ nhặt Riêng, những vấn đề không thiết thân 

đến con Người và Dân tộc, những thứ không đâu dẫn chúng ta đến những cuộc tranh 

cãi và luận bàn triền miên, làm chúng ta quên đi những vấn đề Chung, quên đi những 

hiểm nguy đang có mặt ngay trước mắt chúng ta? 

Nếu các phe nhóm Việt Nam  không muốn sa vào cảnh Quốc phá gia vong mà làm Nô lệ 

Tàu thì tưởng nên chịu khó hòa giải với nhau, vì đến lúc làm Nô lệ Tàu thì các phe phái và 

cả nước đều thua, chỉ có Tàu là đại thắng, thắng cuộc tàm thực đã kéo dài suốt 4720 năm, 

kể từ Hiên  Viên Hoàng Đế,  CSVN cũng bị thua đậm, vì sẽ bị Tàu tiêu diệt.  CSVN đừng 

lầm khi bị Hán hóa xong thì con “ Chó Rơm CSVN “đã trở nên vô dụng, thì Tàu phải đem 

đốt để tránh hậu họan,chứ những người trong Bộ Chính trị CSVN đừng mong tiếp tục làm 

Thái thú! 

3.- Hoà giải theo cách nào ? 

a.- Nguyên nhân phải Hòa giải:  Văn hóa sa đọa 

[ 21]. Người việt hèn hạ ( Phan Hân ) 

  

Chúng ta nên nhớ qua gần 5000 năm lịch sử, nhờ nền tảng tinh thần Lập quốc đầy tính 

chất Bất khuất của Quốc Tổ Hùng Vương mà Dân tộc Việt Nam đã vượt qua 1000 năm nô 

lệ Bắc phương và  80 năm nô lệ Tây phương ( Pháp ), lại thêm 20 cuộc chiến lớn nhỏ với 

Tàu thế mà vẫn giữ vững được nền độc lập đến ngày nay.  Tinh thần đó phải chăng là do 

Tinh thần Bất khuất ngàn đời của Quân Dân Việt Nam.     Nạn phân hoá phải chăng là do 

hai nguyên nhân: 

 

Nguyên nhân thứ nhất là do bị nô lệ và liên miên bị chiến tranh làm cho dân tộc Việt Nam 

ngày trở  nên nghèo hèn hơn, nên quên mất Nguồn gốc Văn hoá Tổ tiên. 

Nguyên nhân thứ hai là từ khi tiếp xúc với Văn minh sáng lạn  Tây phương, thấy dân mình 

lạc hậu quá, nên tầng lớp trí thức mới “  theo Mới nới Cũ “. Theo Mới bằng cách  học 

cách sống Duy Lý một chiều của Tây phương, nới Cũ bằng cách bỏ Tình Đồng bào cho 

là chuyện hoang đường, quê mùa lạc hậu, nên lại càng duy Lý, từ đó xem mọi người 

khác là “ Dị khí’ nên “ Tương Thù “, có một số  không nhỏ  mở miệng ra là cãi vã nhau, 

khích bác nhau, sát phạt nhau tận tình, đẩy nhau vào chân tường làm cho Tình Đồng 

bào rách nát tả tơi, tuy là  Đồng bào nhưng nhìn mặt nhau không đang. Thế là mọi 

người ai cũng phải cả , ai cũng thắng cả , chỉ có dân  tộc thì thua đậm nên Dân tộc 

chẳng có gì còn lành lặn nữa! Thật là cả  Dân tộc đã  sa vào cảnh “ Khôn Độc Dại Đàn 

“ . Đáng lẽ ra phải canh tân cái Cũ đã lỗi thời, nhưng phải  giữ lấy cái Gốc Tinh hoa, 

và học thêm cái tinh hoa của người ngoài, chứ không du nhập tinh  thần cá nhân  lãng 

mãn phóng túng,tách con người ra khỏi cuộc đời đầy nhiễu nhương mà gây cảnh phân 

hóa, nhất là độc dược CS tàn dân hại nước.! 

Nguyên nhân của sa đoạ  Văn hóa là do tình trạng Nô lệ, Chiến tranh và” theo Mới nới 

Cũ “ không thích đáng khiến Dân tộc ngủ mê mà  quên Gốc quý . Gốc đây là “ Nhất 
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nguyên lưỡng cực : Thái  cực “ hay  “ Tiên / Rồng gặp nhau trên cánh đồng Tương”  

hay “ Tình / Lý tương tham “, nay bỏ Tình theo Lý chay  tức là Duy Lý nên gây ra thiên 

lý vạn lý mà “  hơn thua vặt với nhau “, còn đâu chút Tình người nữa mà tìm đến với 

nhau.    

Đây cũng là thứ tội lỗi mà Bà Evà bỏ nguồn Tâm linh ( Nội  ) ra Thế  sự ( Ngoại  ) mà ăn 

trái cấm, tức là bỏ Tình theo Lý làm đảo lộn trật tự Thiên nhiên,   Tâm / Vật con người 

cũng đảo lộn theo, nên con Người mới gây ra muôn vàn cơ sự rối ren. Phải chăng  con 

ngưòi đã đánh mất cái Tâm, khi Tình Người đã mất, thì cái Trí cũng loạn theo . Tổ tiên 

chúng ta đã chẳng bảo: “  Tâm bất tại yên, thị bất kiến, thính bất văn, thực bất tri kỳ 

vị “: Khi cái Tâm không ổn định hay bị  màn vô  minh “ Tham, Sân, Si “che lấp thì có nhìn 

mà chẳng thấy rõ, có nghe mà chẳng hiểu vấn đề, và có ăn thì cũng chẳng phân biệt mùi 

vị thực phẩm dở ngon ”, do đánh mất cái Tâm nên đưa tới loạn Trí, vì Tâm là cái La bàn 

định hướng cho Trí đi theo nẻo  Công chính.  Cứ nhìn cái Tâm vô Tình của CSVN để biết 

cái Trí gian manh quỷ quyệt khôn cùng của họ đã “ giúp gì “ cho Gia đình, cho Dân tộc 

cũng như chính họ hiện nay và gia đình họ mai ngày? 

b.- Trở về “ Nhất nguyên Lưỡng cực “  theo Tổ Tiên Việt 

để Hòa giải với nhau 

 

Ngày nay Chế độ CS đã bị phá sản, nhưng đảng CSVN vẫn cứ cố bám trong hoàn cảnh 

vô cùng bế tắc, CSVN cũng đã bao phen hô hào Hoà giải Dân tộc, nhưng hoà giải theo 

Tiêu chuẩn nào đây?     Còn phe Quốc gia thì một số cực đoan đòi diệt cho hết CSVN, 

nhưng đó  không phải là đường lối khả thi, còn một số thì cứ vô cảm nên không thấy có 

trách nhiệm  liên can hầu cho yên thân! 

Thực ra Hoà giải để mọi thành phần trong Dân tộc sống Hoà với nhau, chứ không có 

dùng mưu mẹo để hơn thua với nhau, ai có nhiệm vụ nào thì có quyền lợi tương xứng 

nấy. 

Trong cả cuốn sách từ đầu chí cuối  chúng tôi đều bàn đến chữ Hoà theo Thiên lý , mà 

Hoà là Cùng Đích của công cuộc hòa giải, nền tảng của Hòa là Dịch lý “ Âm Dương 

hoà “  bằng cách “ Chấp kỳ Lưỡng đoan “ và hai bên  hành xử với nhau theo cách “ 

Chí Trung để đạt Chí Hòa “, để  đạt Chí Trung tức là điểm ở đâu dây giữa hai bên, 

điểm “ Phải Người phải Ta”  đó không thuộc bên nào cả ( vì không ai toàn thiện hết ), 

nhưng hợp với  Lẽ Công  bình của Tinh thần Dân tộc: Nhân Nghĩa, Bao dung, đó là Lẽ 

công bằng thấm đượm Tình Thương.  Có Tình thương thì mới đoàn kết với nhau mà 

xây dựng mọi sự, có hành xử Công bằng với nhau mới hòa với nhau, nên: 

Tiêu chuẩn  hòa giải giữa Cá nhân với nhau là theo Nhân / Nghĩa, còn trên bình diện 

Quốc gia Dân tộc là Chính lược mà Cụ Nguyễn Trãi đã đề ra trong công cuộc trường lý 

kháng chiến với Quân Minh: 

 

Lấy “ Đại Nghĩa “  để thắng tham tàn 

Đem  “ Chí nhân “ mà thay Cường bạo 

( Bình Ngô đại cáo . Nguyễn Trãi ) 
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Vây tiêu chuẩn để mọi thành phần Quốc gia tranh luận với nhau để đạt tới đích Hoà  trước 

hết là phải có lòng Chí Nhân để thực hiện Đại Nghĩa : 

 

Nhân là lòng Yêu thương kính trọng và  bao dung nhau, không loại trừ nhau, không dùng 

mưu gian quỷ kế để ăn thua với nhau.  

Chí Nhân là mọi người trong nước phải có Tinh thần Đồng bào để đối xử hòa với nhau, 

gặp trường hợp có người hành xử Bất công với nhau cũng tha thứ cho nhau, không loại 

trừ nhau để thuyết phục họ trở lại nếp sống công chính, nên Chí Nhân là lòng yêu thương 

vô điều kiện của mọi người dân với nhau để bao dung nhau, nhờ thế mà không quá chi ly, 

mới có thể nhường nhịn nhau được, không gây chia rẽ. 

 

Nghĩa là bổn phận mọi người phải ăn ở công bằng với nhau để không gây xích mích với 

nhau mà gây bất hòa, nếu có bất hòa thì phải nhờ đến lòng Nhân mà tha thứ cho nhau.  

Đại Nghĩa là lẽ Công bằng tương đối trên bình diện Quốc gia. Thực ra , mọi sự trong thế 

giới hiện tượng đều tương đối, cho nên cần đến tinh thần  “ một vừa hai phải   hay Chín 

bỏ làm mười  của Tình Nghĩa Đồng bào mới giải hòa được.    

Hoà được một phần là do hành động tương đối Công chính nhưng phần lớn là do lòng 

Nhân ái bao dung hướng dẫn, chứ không phải ở chỗ cứ  đem thiên lý vạn lý ra mà cãi 

cối cãi chày với nhau để ăn thua đủ với nhau! 

Vì vậy cho nên bất cứ thành phần nào tham gia vào cuộc hòa giải thì tiên vàn phải mang 

theo hành trang “ Lòng Bao dung và Lý Công chính “để tìm ra điểm Chiết Trung mà 

Hòa với nhau để không bên  nào chịu thua thiệt hoàn toàn, nhờ tính cách Chiết Trung. 

Trong tiến trình hoà giải mọi phía phải tránh tinh thần “ Tham Dĩa bỏ Mâm “ , coi 

quyền lợi riêng quan trọng hơn quyền lợi chung, gặp khi không thoả mãn là theo thói “ 

Không ăn thì đạp đổ “,  một ngăn trở thứ hai là tinh thần” Khôn Độc Dại Đàn”, mỗi 

phe phái chỉ chú tâm tới quyền lợi riêng của mình mà không lý tới quyền lợi chung, nên 

cứ dằng xé nhau cho nát việc thì cả hai bên đều thất bại, dân Việt Nam đã trải qua nhiều 

kinh nghiệm, không biết mọi người  còn có nhớ nữa không?  

Lại thêm, ngày nay người ta cổ võ Tinh thần Tự do Dân chủ với Đa Nguyên Đa Đảng, 

tinh thần này tốt cho sự phát triển Bản sắc của Cá nhân cũng như Phe nhóm, nhưng 

lại không tốt cho Quốc gia khi các phe nhóm không giữ vững tinh thần “ Quần nhi bất 

Đảng “. 

Đảng trước tiên là tranh đấu cho quyền lợi chung của Dân tộc, trong đó có quyền lợi 

của Đảng mình. chứ không thể chỉ tranh đấu cho quyền lợi riêng của Đảng mà lờ đi 

quyền lợi lớn của Nhân dân. 

 

Vậy trước khi ngồi vào bàn Hoà giải thì các bên phải thông qua một Lỗ đồ ứng xử về 

Tiêu chuẩn và Tiến trình hoà giải thật rõ ràng thì mới mong đạt kết quả thắng lợi cho 

mọi phía trong cả Dân tộc. Cốt tuỷ của Vấn đề là mọi bên phải thành Tâm giúp nhau 

sống theo Nhân / Nghĩa, Bao dung khi đó mới Hòa với nhau được.  

  Đó là Tiến trình sinh hoạt :  

 

“ Lấy Đại Nghĩa đế thắng Tham tàn, Đem Chí Nhân  mà thay Cường bạo.” 

 

cũa Tổ Tiên Việt. ( B.N. Đ. C. ) 
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Đây là công cuộc cấp bách vừa Xử thế theo nẻo Công chính vừa Tu Thân theo lối vừa 

Học vừa Hành để vừa canh tân cả Dân tộc  và  vừa Cái tiến Dân Sinh và nâng cao Dân 

Trí . 

Tuy gánh thì nặng mà đường thì xa, nhưng với lòng Chí Nhân của 100 triệu Đồng bào 

thì mọi người cứ bắt tay ngay ở Nơi Đây và lúc Bây Giờ thì chắc ngày tới đích sẽ gần.  

Vậy cần phải phát động một Phong trào vừa Học vừa Hành toàn Quốc, cần phải có sư 

phối hợp hành động của mọi Cơ cấu Xã hội. Các Tôn giáo, các nhà làm Văn hoá các vị 

làm Truyền thông kết hợp với nhau lo cho việc Học của toàn dân, còn các nhà Chính 

trị, các Đảng nhất là nhà cầm quyển phái lo cho việc Hành tức là Đem Đạo lý Nhân 

sinh vào Đời, tức là đem Tinh thần : Chí Nhân và Đại Nghĩa “ vào Đời sống hàng ngày.  

Theo Luật Giá sắc: 

   

Ai Gieo Nhân / Nghĩa thì lẽ đương nhiên là  Gặt được Tự do / Hạnh phúc . 

 

Còn Ai Gieo Tham tàn / Cường bạo thì lẽ tất nhiên sẽ Gặt Nô lệ ( Tội lỗi )  / Khổ đau! 

 

Sở dĩ Chí Nhân thay được Cường bạo là vì Chí Nhân là chẳng qua là năng lượng Tình 

thương, là năng lượng Kết đoàn, năng lượng xây dựng, tức là năng lượng Dương ( + ). 

Khi có Tu Nhân tích Đức thì mới un đúc được năng lượng Tình thương.  

Còn Cường bạo  thuộc năng lượng Hận thù, mang tính chất phá hoại, chia ly, khi chúng 

ta cặm giân thù oán ai cực độ thì nét mặt xanh ngắt, thở hổn hển, rất mệt nhọc tức là 

tiêu hao năng lượng, trở nên hèn yếu, đây là năng lượng Âm   ( -  ), do đó mà Cha ông 

ta khuyên “ Lấy tình Thương để thắng Hận thù  “. 

 

Khi có  Đại Nghĩa tức là Lẽ Sống Công bằng tương đối trong xã hội giúp cho mọi người 

sống Hoà với nhau kèm với cái Dũng của “ Chí Nhân “ giúp Tự chế và Bao dung khiến 

cho kẻ Cường bạo phải lùi bước. Chẳng thế mà Chúa Giê- su đã phán, đại khái “ khi ai 

vả vào Má trái của con thì con hãy đưa cả Má phải của  con cho họ vả  luôn “ ! Không 

có Dũng lực thì không hành xử được như vậy. 

Để có Chí Nhân  mà thi hành Đại Nghĩa thì toàn dân buộc phải Tu thân để ăn ở Công 

bằng với nhau. Vây mọi người dân đều có sẵn trong mình đôi đũa Thần cứu mình và 

cứu nước, miễn là mọi người không quên tu Thân hàng ngày. 

 

Nếu cả Dân tộc không đạt được Chí Nhân và Đại Nghĩa, cũng như Từ bi và Trí tuệ hay 

Bác ái Công bằng thì không thể vượt qua Bức tường ngăn cách của Tình yêu / Hận thù 

cũng như Công lý / Bất công, vì khi Hòa với nhau được thì không còn Ý thức về Tình 

yêu và Hận thù nữa, vì Tâm hồn đã vươn lên trên cặp đối cực đó.! 

 

  

 

C.-BÀI HỌC 

 

“ CẬN THỦ CHƯ THÂN “: Gần cậy ở Mình. 

Giữ gìn lấy giá trị Tinh thần cao đẹp  “ Tâm linh “ của Cha Ông . 

 

 “VIỄN THỦ CHƯ VẬT “: Xa cậy nơi Người . 
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 Chớ có ỷ lại vào Người ngoài mà  ăn phải độc dược  “ Vật Bản “ như CSVN. 

 

Trong thời kỳ Pháp thuộc có Phong trào Đông Du, Cụ Phan Bội Châu qua  Nhật học hỏi 

về Phong trào Duy tân của Minh Trị Thiên Hoàng, còn Cụ Phan Chu Trinh thì ở nhà lay 

nhân dân còn đang ngủ mê, nhưng Dân trí còn mê ngủ, nên cả hai lãnh vực đều không đem 

lại kết quả mong muốn.   

Cũng trong giai đoạn đó Ông Hồ Chí Minh làm bồi tàu qua Pháp học được Chủ nghĩa Mác 

Lênin.  Để trừ khử lãnh tụ Quốc gia, Hồ Chí Minh mật báo cho Pháp bắt Cụ Phan về an 

tri  nơi An Cựu, Huế, sau đó phong trào Đông Du cũng bị tan rã, còn  Quốc Dân đảng ở 

trong nước lúc đó còn yếu, lãnh tụ Nhất linh cùng Vua Bảo Đại cũng sợ  Hồ Chí Minh ám 

hại, nên thoát sang Hồng Công, thế là  một mình một chợ đảng CSVN  mặc sức tung hoành.  

Hồ Chí Minh và đảng CSVN  một mặt hô hào “ Chủ nghĩa Mác Lênin là Chủ nghĩa bách 

chiến   bách  thắng “ để lừa số đông ngu dốt nghèo hèn a theo để tiêu diệt thiểu số tinh 

hoa của Dân tộc, CSVN đem Đại Bịp Tham tàn và Cường bạo, cổ võ Nhân dân dành Độc 

lập mà lại đi làm Nô lệ cho kẻ thù truyền kiếp, CSVN cũng cao rao  là tranh đấu cho hạnh 

phúc nhân dân mà lúc đầu thì diệt kẻ giàu và trí thức, tới nay  lại cướp trắng trợn lớp 

nghèo đã cõng CSVN lên ngôi,  công lớn của CSVN là  phá nát luân thường đạo lý ngàn 

xưa, đó là “ Chí Nhân và Đại Nghĩa “của cha ông tuy đã bị phôi pha, nên đã tạo ra môi 

trường  cho mọi người phải dẫm đạp lên nhau, mánh mung mà sống  kiếp sống Hồ ly . Nên 

nhớ, CS là con đẻ của Chế độ Nô lệ và  Đế quốc Thực dân. Chế độ Nô lệ, Đế quốc 

Thực dân và chế độ CS là ba tai hoạ lớn của Nhân loạì đều  ở phương Tây.   

Cũng xin đừng quên, Chí hướng của CS là luôn vu oan để Giết  mà Cướp, ( theo lối: ninh 

ngã phụ nhân ư nhân phụ ngã: Thà giết lầm hơn bỏ sót  ) trước khi Giết Người thì loa 

vang Nhân đạo, và trước khi Cướp Của  thì  cũng dạo khúc nhạc Công bằng, nên vẫn làm 

mờ mắt được một số  người lòng cạn trí nông . Hiện nay CSVN đang “ đả Cáo đập Chuột 

“ cho rằng để diệt nạn tham nhũng, nhưng đây cũng vẫn là trò đại bịp, vì  có bao nhiêu  

người CS  mà lòng không đầy Tham Sân, Si, mắt không đeo cặp kíếng Hận thù, Trí không 

tràn đầy mưu gian xảo trá,  thì làm sao mà họ sống theo lối “ Cần, kiệm chí công vô tư “ 

cho được “.   Thật nực cười ”Cần, Kiệm, Liêm chính, chí Công vô Tư  “ là của Nho 

giáo mà đảng CSVN đã kịch liệt đả phá, cớ sao mà CSVN lại sang đoạt, cho là tư tưởng vĩ 

đại của cái gọi là Cha già Dân tộc ? .  

Cứ xem ba bốn triệu đảng viên CSVN, lương mỗi tháng của họ lãnh được thường không 

đủ ăn tiêu, thế mà đảng viên CSVN  nào cũng khá giả cả, Cán bộ cấp Xã, cấp Huyện  cũng 

đã giàu sang, đã có nhà cao cửa rộng , còn cấp Tỉnh tới Trung Ương thì  ngoài Dinh thự 

to lớn, còn  có tiền hàng triệu hàng tỷ để đưa con đi học và gởi băng ở các nước Tư bản!. 

Có đảng viên CSVN còn  bào chữa là họ làm giàu bằng cách nuôi gà nuôi heo! 

Chuyện chống tham nhũng chẳng qua là cuộc đấu đá phe nhóm để dành Chức, dành Ăn, 

nếu thực sự chống tham nhũng thì chẳng mấy đảng viên CSVN  thoát được lưới Công lý, 
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vì đảng cổ võ Hận thù (để kích hoạt bởi lòng  Tham, Sân, Si  của kẻ ít hiểu biết )  hầu xây 

dựng và kiên định  lập trường vô sản để có đủ khả năng gia nhập đảng  Cướp  Ngày!.  

Cũng thật nực cười có một trí thức nổi tiếng vừa từ bỏ đảng CSVN của Nguyễn Phú Trọng 

mà lại bảo theo đảng Lao động của Hồ Chí Minh, ông ta vẫn chưa nhận ra Hồ Chí Minh 

là kẻ Chủ mưu đã suốt đời tận tuỵ hy sinh quyết  “ Diệt Hồn Thiêng Dân tộc “ giúp Tàu để 

khi chết cho đạt chỉ tiêu  theo “ Hồn Ma Mác Mao “ .   

Thật Không bao giờ có đến hai loại hồ ly, một thứ thì lành, thứ kia thì dữ !  . 

Cái trái khoắy là trước hết CSVN làm Nô lệ kẻ thù truyền kiếp của phương Đông để giết 

cướp Đồng bào, nay lại đầu quân đi làm  nô lệ Tây phương chống người Chủ Bạn vàng - 

đòi Ơn đòi Nợ -để  giữ Ngôi  và giữ Của !  Quả là cái tráo trở lật lõng của CSVN  ít ai 

sánh kịp! 

Sở dĩ chúng tôi nêu lên những điều trên để chúng ta thông cảm nhau về  Bài học “ Cận 

thủ chư Thân, Viễn thủ chư Vật “để  hành xử sao cho Thân / Tậm Lưỡng nhất .   

Cụ Phan Bội Châu và Cụ Phan Chu Trinh tuy làm đúng theo kiểu “ Hợp Nội / Ngoại 

chi đạo “, nhưng  bị giặc Pháp đàn áp và đồng bào còn ngủ mê, nên không đem lại kết quả 

mong muốn.  

CSVN thì dùng Ngoại diệt Nội, dùng mưu thâm của kẻ Thù truyền kiếp để diệt Đồng bào 

thân yêu , gây ra cảnh tàn Dân hại Nước.  

Cứ  xem nước Nhật và Nam Hàn, một mặt họ phục hoạt lại tinh hoa của tinh thần Dân 

tộc, mặt khác họ lại học được tinh hoa về Khoa học kỹ  thuật của Tây phương, nên mới 

đem lại kết quả tốt đẹp cho xã hội như ngày nay. 

Nếu Dân tộc chúng ta  biết cùng nhau bỏ thói “ Khôn Độc Dại Đàn “ mà phục hoạt lại 

Đạo lý Nhân sinh “ Chí Nhân / Đại Nghĩa của Dân tộc ( thuộc Lãnh vực Tâm linh  ), lại 

nhờ đại Họa 1975  chứa Phúc, nên nay chúng ta lại may mắn đã có vô số chuyên viên mọi 

ngành ở nhiều nước ngoài,( thuộc Lãnh vực Khoa học ) mà chưa có nước nào có được, 

nếu có một chính thể đàng hoàng, với chính sách giúp nhân dân trong và ngoài  nước kết 

hợp với nhau theo Đại Nghĩa, để tạo ra môi trường thuận lợi cho cho  việc Cứu và Dựng  

nước, thì việc Hưng quốc theo lộ đồ “ Tâm linh / Khoa học “  được lưỡng nhất  tất sẽ 

đưa tới thành công  tốt đẹp.   

Đó là nghệ thuật Sống sao cho Gốc / Ngọn, Thân / Vật, Cận / Viễn, Nội / Ngoại  được 

lưỡng nhất thì sẽ giúp cho đạt cảnh Thái hòa, khi đó cuộc sống con Người mới được 

yên vui. 

Tha thiết xin mọi Người bỏ đi cái cao vọng đi tìm cây đũa Thần ở ngoài con 

Người và  
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Dân tộc. 

 

Quá khứ đã cho chúng ta những kinh nghiệm đau thương của thói “  Khôn độc Dại 

Đàn, Tham Đĩa Bỏ Mâm”, nên Phe nào cũng dành quyền độc diễn cứu Nước, qua đó 

mới rõ ra không một Tôn giáo nào, Đảng phái nào, Phe phái nào dành quyền Cứu và 

Dựng Nước một mình được được, đây là nguyên nhân chính là gây ra tình trạng Phân 

hóa Dân tộc, gây ra  cảnh nồi Da Nấu Thịt thương đau!  

 

Vì vậy chỉ có nền Văn Hóa là mẫu  số chung  cho toàn  Dân tộc, nền Văn Hóa Dân 

tộc có  “ Chiến lược Chí Nhân và Đại Nghĩa, “  cùng với  “ Chiến thuật Dĩ Nhi thắng 

Cương, dĩ Nhược thắng Cường”, nhất là lại có  Chủ Đạo Hòa Đân tộc giúp Doàn kết 

được toàn Dân, thì khi đó Dân tộc mới mong vươn lên vức dậy được ! 

Sở dĩ Dân tộc bị Lạc  “ Hồn thiêng  Sông Núi “ là  vì  “ Lòng hẹp Trí nông”, nghĩa là 

thiếu Minh Triết. 

Hiện nay nếu còn phải nói tên Triết Đông và Triết Tây thì đó cũng là một việc bất 

đắc dĩ ở bước khởi đầu, là bước cần thiết phải vượt qua càng sớm càng hay. Bởi trong phạm 

vi Triết lý bao lâu chưa vượt được những tên địa dư là dầu còn bất toàn, là chưa đi đến chỗ 

cùng tột.  

Trong các phạm vi khác thuộc Văn học, Chính trị, Kinh tế, Mỹ thuật, có thể 

dung hòa những đặc thù thuộc địa phương chứ trong Triết lý phải cố gắng đi tới chỗ 

phổ biến.  

Nói Triết Đông, Triết Tây cũng là một sự hàm hồ. Chính ra phải nói những cố 

gắng về Triết lý đã được khởi công ở bên Đông hay bên Tây thì đúng hơn. Vì nếu đã 

là Triết lý chính tông thì sẽ vượt qua mọi đặc thù địa phương để không còn là Đông 

hay Tây, Nam hay Bắc, như lời nói của Lục Tượng Sơn “ 

 

 “ Đông hải  “ có Thánh nhân, Tâm ấy đồng, Lý ấy đồng;  

 “ Tây hải  “ có Thánh nhân, Tâm ấy đồng, Lý ấy đồng.  

Ngàn đời về trước có Thánh nhân, ngàn đời về sau này có Thánh nhân, Tâm ấy cũng 

đồng, Lý ấy cũng đồng”.  

 

Đó là cùng đích ta phải cố gắng vươn tới đó ngày nay xem ra có nhiều hy vọng 

thực hiện được, có lẽ trong một thời hạn còn mau hơn dự đoán của Toynbee.  

Vì cơ khí đã đảo lộn mọi nếp sống cũ không cứ gì Đông mà cả Tây. Có biết bao 

giá trị cổ truyền đã hết hiệu lực, nhiều khi chỉ còn là bản kẽm cũ mòn thường hay bóp 

ngạt đời sống Tinh thần hơn là đem lại luồng Sinh khí mong muốn; có còn người theo 

cũng chẳng qua là tạm đỡ, nhưng không phải không có lòng mong đợi những giá trị 

mới về Nhân sinh.  

 

Dựng lên những giá trị mới đấy là sứ mệnh Triết lý; đem lại cho đời sống một 

ý nghĩa để đưa Nhân loại thoát ra khỏi cơn khủng hoảng Tinh thần hiện nay, đó là sứ 

mệnh Triết lý. Hướng dẫn nhân loại trên đường đi về cứu cánh con Người, đó là sứ 

mạng của một nền Triết lý không phân biệt Đông hay Tây mà là Triết Nhân sinh, 

Triết lý của con Người muôn thưở.   

(  Kim Định. Tháng giêng 1960    
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) 

 

LỜI CHUNG KẾT 

 

Qua Công trình  Việt Nho và Triết lý An vi, ta thấy Cơ cấu Văn Hóa Đông Nam của 

Đông phương là 2 - 3, 5, trong Tân Ước chúng ta cũng có Bộ Huyền số 2 – 3, 5 đó, Vậy 

giữa Văn Hóa  Đông phương và Thánh kinh cùng có cùng Nguồn gốc, trong đó: 

 

Số 2 là Dịch lý- nguồn Biến hóa bất biến trong Vũ trụ, đó là Thiên lý có nguồn 

gốc từ đó Nguồn Năng lượng Tình Thương ( E= mc2 ) sáng tạo ra Vũ trụ và điều phối 

Tiết nhịp Hòa của Vũ trụ ( cosmic Rhythm ). 

 

Số 3 là con Người Nhân chủ: Con Người tự Chủ, tự Lực, tự  Cường, có khả 

nưng lảm Chủ Vận hệ mình, Gia đình mình và Đất nước mình. 

Số 5 là Nguồn Tâm linh: Nguồn Năng lượng Tình Yêu,sáng tạo ra Vũ trụ và điều phối 

Tiết nhịp Hòa của Vũ trụ, đó là Đấng Tối cao: THƯỢNG ĐẾ.   

Nhờ dó mà con Người biết cách  “  Đội Trời, Đạp Đất, Ở Đời “ 

Đội Trời là luôn tìm cách tu dưỡng Đời Sống Tâm linh: Nguồn Năng lượng Tình 

Thương  để biết cách sống theo nẻo Công chính.  

Đạp Đất là  biết bảo vệ Môi trường Nước, Không khí và Đất luôn được trong lành.  

Ở Đời là biết yêu mến, kính trọng và ăn ở Công chính nghĩa là ăn ở  “ một vừa hai 

phải” với mọi Người mà sống Hòa với nhau.  

Vậy số 5 tượng trưng cho nguồn Tâm linh và Khoa học 

Theo Cơ cấu Ngũ hành, ta có:    Bắc / Nam – Trung ương – Đông / Tây, trong đó: cặp 

đối  cực: Bắc / Nam và Đông / Tây lưỡng nhất hay Giao Hòa. 

Đông ( với Bộ Huyền số 2-3, 5 : gốc nguồn Tâm linh ) / Tây ( gốc Khoa học: Lẽ Công 

bằng: Đại Nghĩa ) 

Khi Đông / Tây Lưỡng nhất thì Tâm linh và Khoa học lưỡng nhất  ( dual unit ) theo 

Dich lý Âm / Dương Hòa,  chỉ có Tình trạng này thì Nhân loại mới mong có Hòa Bình.  

Nhân loại đang thất bại nặng nề khi Khoa học thì tiến như Vũ bão, các nước thi đua 

nhau về vũ trang,  mà dành thế thượng phong, trong khi đời sống Tâm linh thì hầu 

như ngày càng bị lảng quên! 

 Chúng ta thấy trong Thánh Kinh chẳng đã có nói: Chúa Giê- su  đã từ Trời xuống 

Thế làm Người, Ngài đem Sứ Điệp Công bằng Xã hội hầu xây dựng một Thế giới Hòa 
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Bình, hằng đem Hạnh phúc cho Nhân loại, nhưng Ngài bị” Dân Chúa chọn “ đóng 

đinh Ngài trên cây Thánh Giá, làm sao mà Nhân lọai thóat được cảnh trầm luân tự 

do Mình cố Tâm gây nên ! 

 Số là: Ai dùng gươm, chết vì gươm, ai dùng súng, chết vì súng, chỉ khi nào Nhân loại 

đem  biết đem “ Gươm giáo đúc thành Lưỡi cày “, hành xử thuận với Thiên Lý,  thì 

khi đó Nhân loại mới mong có Hòa Bình! 

  

Để kết luận, chúng tôi xin nhắc  lại mấy câu đầu của Sách Đại hoc: 

“ Vật hữu Bản / Mạt, Sự hữy Thủy  / Chung, tri kỳ  Chung / Thủy, tắc cận Đạo hĩ: 

Mọi Vật đều có Gốc / Ngọn, mọi Việc đều  có Trước / Sau, biết cách thực hiện mọi việc 

theo thứ tự Trước / Sau, tất là gần với Đạo Sống làm Người  vậy.  

Thế  nhưng trong thời đại cao tốc, việc gì chúng ta cũng cố  làm cho được thật  mau 

theo lối “ Ăn xổi ở thì “ nên cái gì  “ dễ đến thì cũng lại chóng đi “.   Tổ Tiên chúng 

ta thì cái gì cũng lo cho “ ăn chắc mặc bền “,  còn chúng ta lại ngại Núi ( Nhân ) e 

Sông ( Nghĩa ), nên chê  Văn Hóa  Cha ông là đã hết thời ,  cho là quê mùa lạc hậu!   

Do đó mà Lạc Hồn Dân tộc, đưa Dân tộc tới cảnh tan đàn xẻ nghé ! 

Kết quả là Chúng ta -  những người Quốc gia và CS  -  không chết nơi biển rộng sông 

sâu, mà  xô đẩy  nhau chết chìm trong “ Vũng nước chân Trâu “ thê thảm  ! 

NÉT ĐẶC TRƯNG CỦA VIỆT NHO 

Đó là nét Gấp đôi ( twofoldness ) như Gốc / Ngọn, Nhỏ /To, Trong / Ngoài, Trên/ dưới, 

Trước / Sau , Tả / Hữu, Tâm linh /Thế sự. . . : nền tảng của Dịch lý Âm Dương Hòa.  

Cuộc sống con Người  Nhân chủ luôn  : Vi Nhân “ theo nẻo Thiên lý tiệm tiến 

đó. 

Muốn tìm hiểu về con Người thì tìm nơi Bản tính của một Trẻ  ngây thơ. 

Muốn tìm về nền tảng của Quốc gia an  bình thì tìm nơi Tổ  Ấm Gia đình. 

Muốn tìm một chế độ  Nhân bản  thì phải Tìm nơi hai yếu tố Nhân quyền và Dân 

quyền lưỡng nhất: Gốc của Dân sinh và Dân trí: Nội lực của Dân tộc 

Tuy phải luôn hướng về Tuyệt đối mà vươn lên, nhưng không quên bám vào  hai yếu 

tố “ Nơi Đây và Bây giờ  “ để hoàn thiện mọi Việc mà Làm Người “  vì làm Người khó 

lắm ” Vi Nhân nan hĩ ! “ 

Vậy: 
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Muốn làm được cái Khó thì phải biết làm cái Dễ trước. 

Muốn tìm cái  Phức tạp thì phải tìm hiểu cái Tinh vi. 

Muốn tìm hiểu Thái Dương hệ  thì tìm nơi cấu trúc của một Nguyên tử. 

Muốn tìm về  Vũ trụ gồm hàng  tỷ Thiên hà  thì tìm nơi cấu trúc Giải Ngân 

Hà .  

Muốn tìm về nền tảng của Nhân loại thì phải quay về nguồn gốc Năng lượng Tình 

thương của Tâm linh :  Năng lượng sáng tạo và điều hòa Tiết nhip Hòa của Vũ trụ , 

 Vậy,  luôn phải  “ tuần tư nhi tiến “, không thể “  nhảy vọt đốt cháy giai đoạn “  như 

CS, mà rơi xuống Sình! 

Vì “ Vạn vật đồng nhất Thể “ và “ Vạn vật Tương liên “ 

  

________________________________________________________________________ 
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Xuân Qúy Mão 

( 2 0 2 3 ) 

 

GHI LÒNG TẠC DẠ ƠN TRÊN  

Đây có thể là cuốn sách lớn cuối cùng của chúng tôi. 

Chúng tôi xin Kính dâng Lòng Tri ân sâu xa lên:  

QUÊ MẸ VIỆT NAM & HƯƠNG  CHA HOA KỲ 

 SONG THÂN Nội Ngoại: 

Ông Nguyễn Văn Đức & Bà Phan thị Nho 

Ông Nguyễn Phi Hùng & Bà Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh 

 CON CHÁU  

Cùng 

 Qúy THÂN HỮU gần xa 

Xin trân trọng  Kính chào.  

 

 

Công dân   

Việt Nhân Nguyễn Cảnh Hậu 

Và 

 Nguyễn Thị Phi Nga. 
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PHẦN THAM KHẢO 

 

 I.-  MINH TRIẾT VIỆT 

Viet ‘s Wisedom 

 

Lời Mở đầu 

  

  Nhận được thư chuyển có tựa đề: Mối Quan hệ giữa Minh Triết với Quyền lực 

và Chính trị “ của Ts. Lê Công Sự “ cùng bài phản biện của Ông Phạm Khiêm Ích ( 1 

) với lời yêu cầu Góp ý của Ông Lê An Vi, tiếp theo chúng tôi lại nhận thêm bài Thơ “ 

Đất nước mình ngộ lắm phải không Anh ? của người con Gái nơi quê Mẹ của tôi cách 

nửa vòng trái Đất “ ( 2 ), cùng những tin dồn dập vế Cá chết hàng loạt ngoài biển miền 

Trung, chúng tôi không có ý phản biện bài viết, cũng không họa thơ, mà chỉ nhận cơ hội 

góp vài ý về Minh triết Việt để làm sáng tỏ một vài vần đề về Văn hoá Việt, hy vọng sẽ phần 

nào đáp ứng được ước vọng của những người còn thiết tha với tiền đồ của Dân tộc. Tuy 

với Hình thức Cũ rất Cũ, nhưng với Tinh thần Minh triết, Bài viết sẽ mang tới Nội dung 

rất Mới, rất hợp với thời đại Khoa học ngày nay, Bài góp ý hơi dài, Kính xìn quý vị cảm 

phiền chịu khó đọc cho hết. Đa tạ.  

 

(  Bài này chúng tôi viết đã lâu,.nay nhân có vị bàn về Triết, về Minh Triết,chúng tôi hoàn 

chỉnh lại một phần cũng như thêm vài đoạn tham chiếu, xin đặng lại cho rộng đường dư 

luận, Rất tiếc chúng tôi không còn có bài của  TS..Lê Công Sự )  

________________________________________________________________________

______ 

 

MINH TRIẾT VIỆT 

 

I.- Định nghĩa: Triết: Triệt dã: 

 

Theo Nho thì Triết cần phải “ suy xét cho tới cùng triệt “mọi vấn đề, nên phải Triệt 

Thượng và Triệt Hạ. Triết gồm có hai lãnh vực ngược chiều:  

 

Triệt Thượng là : Cao minh phối Thiên: Có vươn Lên chỗ Cao mới Sáng soi thấu được 

cõi Trời hay linh phối với Trời để tiếp cận với nguồn Tâm linh: Nguồn Sống và Nguồn 

Sáng . 

Nguồn Sống là Vật chất  ( Thủy ).  Nguồn Sáng  là Tinh thần ( Hỏa ) .  

 

Triệt Hạ là: Bác hậu phối Địa: Có lăn lộn Xuống khắp chốn Rộng Sâu mới bao quát 

được bờ cõi mặt Đất để khai thác các định luật trong Vũ trụ cần thiết cho đời sống Vật 

chất.  

 

Con Người là Tinh hoa của Trời Đất ( Nhân giả kỳ Thiên Địa chi Đức ),tuy Tinh hoa 

Trời Đất được kết tụ nơi Mình, nhưng Tinh thần và Vật chất có được kết hợp với nhau làm 
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Một (: Body and Mind in One ) thì mới giúp cho“ Thân an Tâm lạc “, nhờ đó mà con 

Người có “ một Cơ thể khỏe mạnh trong một Tâm hồn minh mẫn “, cũng nhờ đó mà 

con người có khả năng sống theo Tiết nhịp “ Thiên sinh, Địa dưỡng, Nhân hòa. “.  

 

Nói cách khác, khi có cái nhìn Cao Sáng và Sâu Rộng đủ cả Trên lẫn Dưới, cả Trong 

lẫn Ngoài, từ Gần tới Xa, từ Nhỏ tới To, từ nơi Rõ ràng tới chốn Sâu kín. . . thì con 

Người mới được Chu tri ( holistic knowledge ) hay có cái Nhìn viên mãn để tránh cảnh 

“ triết lý sờ voi “phiến diện (  Unilateral knowledge ) mà đưa tới cảnh bị phân hoá.  

Khi kết hợp được hai chiều ngược nhau của: Trên / Dưới , Cao / Thấp, Trong / Ngoài, 

Rộng / Sâu, Trước / Sau . . . thì con Người mới có cái nhìn toàn diện, giúp quán thông 

được cả ba cõi Thiên, Địa, Nhân , do đó mà Nho gia bảo : ” Thông Thiên, Địa, Nhân, 

Viết Nho. “.  

 

II.- Minh bằng cách nào? 

Minh là “ làm rõ ra , “ phải làm sao cho Triệt Thượng và Triệt Hạ ngược nhau như 

Trời cao Đất thấp, Trời rộng Đất sâu, hai bên như Nước  ( Thủy )  và Lửa ( Hỏa )  mà 

giải thích sự giao hòa hay sự kết hợp với nhau thành nét Lưỡng nhất ( Dual unit: 2 →1 

), đó  là điều vô cùng khó khăn mà làm sáng tỏ được , nên mới xứng đáng đươc goi là  

Minh Triết.    Chúng ta dùng hình Thái cực để giải thích về nét Lưỡng nhất: “ Âm Dương 

hòa “. 

Triệt Hạ là Âm, triệt Thượng là Dương, triệt Hạ / triệt Thượng lưỡng nhất là Nhất nguyên 

lưỡng cực  

như  Thái cực Âm / Dương Hòa , như vậy cũng lảm tỏ rõ được Dịch lý cũng là Thiên lý.  

 

 

Thái cực gồm Âm ( màu Đen ) / Dương ( chấm màu Trắng ) kết lại làm một, gọi là “ Nhất 

Nguyên Lưỡng cực: Thái Âm và Thái  Dương lưỡng nhất ( bipolar )  ”.  

 

 

                                              
Hình Thái cực Âm Dương Hòa  

    

Thái cực được phân cực thành Thái Âm và Thái Dương với : “Âm trung hữu Dương 

căn, Dương trung hữu Âm căn:  

Trong Thái Âm gạch  Đen có mầm Dương màu Trắng, trong Thái Dương màu Trắng có 

mầm Âm màu Đen “.  

Tương tự như vậy, Nhà Tâm lý miền sâu (  deep psychologist) Carl Jung  có câu: “ The 

principle of masculine within a woman ( Thái Âm)  & The principle of feminine within  

a man ( Thái Dương ) “    
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Nho còn có câu: “ Thể / Dung nhất Nguyên, Hiển vi vô gián: Cái Thể ( Bên Trong ) và 

Diện ( Bên Ngoài ) có cùng một Gốc, Cái Hiện rõ ( Dương ) và cái Ẩn tàng ( Âm ) liên kết 

với nhau, không có chia cách “.  

*Thái Âm ( màu Đen ): Âm trung hữu Dương căn ( có chấm màu Trắng ): Trong Âm có 

mầm Dương. Tuy Âm có Thể bên Trong màu Đen, nhưng Dụng hay Diện bên Ngoài lại có 

chấm Trắng, nên Diện mang tính chất Dương, do đó Thái Âm ( Người Nữ  ) trở thành ion 

+  

 

*Thái Dương ( màu Trắng ):Dương trung hữu Âm căn ( có chấm màu Đen ): Trong Thái 

Dương có Thể màu Trắng lại có cái Diện mầm Âm màu Đen, nên cái Diện bên ngoài mang 

tính chất Âm, nên Thái Dương  ( Người Nam ) trở thành ion –.  

 

*Ion + ion – giao thoa với nhau thành dòng Điện tức là ion – và ion + đạt trạng thái 

Hòa ở thế Quân bình động.  

 

Khi hai ngưòi Nam Nữ gặp nhau có tần số thích hợp thỉ bị dòng  điện cuốn hút và yêu 

thương nhau mà kết nên Vợ Chồng.  

Triệt Thượng liên hệ với Âm ( Thái Âm: ion + ), Triệt Hạ với Dương ( Thái Dương : ion 

- ,  khi Thượng Hạ giao thoa thì « Âm Dương hoà «. Khi “Âm Dương hoà “thành luật 

phổ biến thì trở thành « Đại Đạo Âm Dương hoà « .  

Minh Triết cũng là cách giải thích rõ luật Biến dịch của “ Nghịch số chi Lý “ tạo thành  

nét lưỡng nhất trong Vũ trụ, đó là Dich lý cũng là  Thiên lý.    

________________________________________________________________________

______ 

Definition of wisdom 

(Entry 1 of 2) 

1a: ability to discern inner qualiies and relationships : INSIGHT ( NỘI TÌNH )  

b: good sense : JUDGMENT ( SUY TƯ / QUY TƯ )  

c: generally accepted belief challenges what has become accepted wisdom among many historians— 

Robert Darnton 

d: accumulated philosophical or scientific learning : KNOWLEDGE ( NGOAI CẢNH) 

2: a wise attitude, belief, or course of action 

3: the teachings of the ancient wise men 

( Merriam- Weber Dictionary ) 

 

Nội Tình / Ngoại Cảnh lưỡng nhất  

 

Minh Triết 

“  Nói về hình thức thì Minh triết chỉ sự khôn sáng của các thánh hiền đã được kết tinh vào 

những câu Triết ngôn thuộc Truyền Thống tinh thần. Các ngài là những vị siêu quần bạt 

chúng đã tới cái biết trí tri thể nghiệm nên những lời huấn đức của các ngài tuy vắn tắt kiểu 

https://www.merriam-webster.com/dictionary/insight
https://www.merriam-webster.com/dictionary/judgment
https://www.merriam-webster.com/dictionary/knowledge
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châm ngôn nhưng có hiệu lực muôn đời như: Pythagore, Khổng Tử, Lão Tử, Thích Ca 

v.v…  

Các Ngài lo sống cái Minh triết hơn là nghĩ đến viết ra sách vở.  

Phương pháp các ngài là Thể nghiệm, Trực giác, không dùng đến Lý luận, Phân tích hoặc 

dùng rất ít như trường hợp Khổng.”   ( Kim Định ) 

Đông phương thì có Minh triết « Đại Đạo Âm Dương hoà «. Tây phương cũng suy tư theo 

nghịch lý Diễn dịch / Quy nạp hay Phân tích / Tổng hợp, ( Analysis / Synthesis )  nhưng 

không thấy đề cập tới nét Nhất quán hay Lưỡng nhất ( Dual unit ) của Vấn đề. Mối Liên 

hệ của Tây phương theo Khoa học thuộc loại Liên hệ Cơ khí ( mécanique ) chứ không 

phải mối Liên hệ Cơ thể  ( organique ) hai chiều theo Dịch lý như như Đông phương.  

 

Tổ tiên chúng ta đã sống thuận theo Thiên lý bằng cách sống sao cho « Tình Lý tương 

tham », Cụ Nguyễn Du đã ví von : " Bên Ngoài là Lý, nhưng Trong là Tình .  

Khi sống ngoài Xã hội thì phải Suy tư để phát triển Lý trí để khám phá vũ trụ Vật chất mà 

nâng cao đời sống Vật chất, nhưng còn phải Quy tư về nguồn Tâm linh  mà nâng cao đời 

sống Tinh thần bằng cách ngồi yên tĩnh và bất động, bỏ vương vấn cuộc đời mà « Đôn hồ 

nhân, cố năng ái : Đôn hậu Tình người để mà yêu thương nhau « tức là un đúc nguồn 

Tình để hoàn thiện mối Liên hệ thân tình với nhau«. 

  

Khi sống với nhau trong Gia đình và ngoài Xã hội thì lại phải dùng Lý, nhưng Lý cần 

được sự hướng dẫn che chở của nguồn Tình để cho Lý được công chính mà đạt tới 

trạng thái Hòa .   

 

Tình Và Lý phải tương tham  hay Lưỡng nhất như sự truyền đí của Ánh sáng : Theo 

nhà vật lý Brooglie thì Ánh sáng được truyền đi vừa theo Đường Thẳng của dòng Hạt 

photon vừa theo làn Sóng hình Sin bao quanh dòng photon.  

Làn Sóng bao bọc che chở  dòng Photon tựa như nguồn Tình,dòng Photon hướng dẫn 

Làn sóng  theo đường thẳng để đạt tới  Lý Công chính. Đây là lối sống hòa « Hợp Nội 

Ngoại chi Đạo: kết hợp Trong ( Tình )  / Ngoài ( Lý  ) vào nhau làm Một « .  ( Wave 

Particle duality )  

 

Tình thôi thúc con Người tìm đến với nhau, Lý giúp con người sống « có Đi có lại cho 

toại lòng nhau « nghĩa là sống công bằng mà Hoà với nhau, khi hành xử Tình / Lý kết 

đôi thì sống hoà vui với nhau. Hoà là nguồn mạch của hạnh phúc.  

 

Nếp sống theo Việt lý này đã được thẩm nhập vào huyết quản của Dân tộc Việt trong mọi 

lãnh vực qua hàng ngàn năm. Các cặp đối cực của Dịch lý hay nét Lưỡng nhất là sợi chỉ 

hồng xuyên suốt nền Văn hoá Việt, nét Lưỡng nhất đã thẩm nhập vào mọi sinh hoạt 

của dân Việt như các huyết quản chu lưu khắp thân thể con người .  

 

Đây là nếp sống vừa Chu tri theo tinh thần Triết lý ( Lý ) vừa có tính chất Tế vi của 

Nghệ thuật ( Tình ) để giúp sống hòa với nhau, nên là việc không dễ làm, xin đừng 

lầm là nếp sống nhà quê lạc hậu.  

 

III.- Ví dụ điển hình 
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Để làm sáng tỏ Vấn đề, chúng ta xét tới sự giao thoa của các cặp thành nét Lưỡng nhất, 

các cặp đối cực  lưỡng nhất là phổ biến trong Vũ trụ :  

 

1.-Trong Con Người: Khi em bé vừa được sinh ra, bắt đầu hơi Thở Vào và hơi Thở Ra 

được điều hòa thì mới khóc oe oe,báo hiệu là cuộc sống bắt đầu . Hơi thở Vào do Thần 

Kinh Giao cảm ( sympathetic ) làm cho quả Tim đập nhanh, hơi Thở Ra do Thần kinh đối 

Giao cảm ( parasynpathetic ) làm cho qua Tim đập chậm, do vậy mà hơi Thở Vào và Thở 

ra có điều hòa theo Quân bình động thì áp suất máu mới điều hoà, sức khỏe con Người 

mới ổn định. 

 Những người có hơi thở không điều hoà thì bị bệnh Áp huyết cao hay thấp. Người 

ta thường ngồi Thiền tập hơi Thở Vào / Thở Ra để duy trì thế cân bằng trong Cơ thể hầu 

thư dãn, hầu loại trừ những ý tưởng làm vương vấn cuộc đời cho Thân an Tâm lạc hay 

Thân Tâm hợp nhất ( Body and Mind in One )  

 

 2.- Trong cây cối: Rễ cây thì mọc Xuống,Thân, Cành, Lá thì mọc Lên . 

Rể cây hút Nhựa Thô dưới Đất chuyển Lên Lá cây, ở đây nhờ năng lượng ánh sáng mặt 

Trời, Nhựa Thô được quang hợp thành Nhựa Luyện. Nhựa luyện lại được chuyển Xuống 

khắp nơi trong cây để cho cây sinh tồn và phát triển.  

Nhờ Hiện tượng luân chuyển Lên Xuống để cho nhựa Thô biến thành nhựa Luyện để cây 

phát triển mà đơm Hoa kết Trái. Hoa Trái là hệ quả cao nhất của hoạt động Lên Xuống 

của nhựa cây. Hoa được kết Trái là Tinh hoa của sự Lượng hợp Lên Xuống của nhựa cây. 

 

  3.-Trong Sinh vật: Gái / Trai, Mái / Trống, Cái / Đực , nhụy Cai / nhụy Đực là 

những cặp đối cực ( opposite term ) kết hợp với nhau mà sinh ra Con Cái . Con Cái là hệ 

quả của nét Lưỡng nhất . Con cái ( 1 ) mang nhiễm thể X / Y của Cha Mẹ ( 2 ) mà thành là 

nét Lưỡng nhất ( 2 → 1 )  

 

4.- Trong Không gian: Các Thiên thể di chuyển không ngừng trong không gian 

theo hướng vô cùng vô tận nhờ sự cân bằng động của sức Quy tâm và Ly tâm.  

 

5.- Trong một Nguyên tử: Một Nguyên tử được trung tính nhờ sự cân bằng giữa 

sức Quy tâm của hạt Nhân ( proton mang điện Dương ) và sức Ly tâm  ( electron mang 

điện Âm)  

. 

 6.- Trong Điện học : Những ion – và ion + chạy ngược chiều trong dây dẫn điện 

giao thoa nhau mà sinh ra dòng Điện. 

 

 7.- Trong Từ học: Từ lực của Cực Nam và cực Bắc của một Nam châm giao thoa 

nhau mà sinh ta Từ phổ.  

 

8.- Trong Hoá học thì có Base ( pH: 7 - 14 ) và Acid ( pH : 7 – 1 ) phản ứng với 

nhau mà có phản ứng Trung tính. 

 

 9.- Trong Âm học thì hai âm có Tần số thích hợp thì giao thoa với nhau mà sinh 

ra tiếng Bổng tiếng Trầm cũng như cộng hưởng với nhau,  
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7.- Trong Toán học thì có số Âm - và số Dương + đối xứng kết hợp với nhau thành 

số 0. Số O đã đẩy Toán học lên những bước rất cao xa.   Trong toán học cũng có phép Vi 

phân và Tích phân.  

 

8.-Trong Vũ trụ cũng có năng lượng Tối và năng lượng Sáng, năng lượng Tối là 

nguồn Sống, nguồn Tình, năng lượng sáng là Nguồn Lý ..  

. .  

 10.- Trong Khoa học Vật Lý hiện đại thì có Thời / Không nhất phiến ( Time – 

Space – Continuum ) của Einstein. Thời gian và không gian là hai mô căn bản ( tissu 

fondamental ) như sợi Dọc và sợi Ngang đan kết với nhau mà sinh ra vạn vật. ( Xem 

SPACE.com. Warping Time and Space ).  

 

11.-  Trong Nho thì có Cơ cấu Ngũ hảnh: 2 cặp đối cực ( Thủy / Hỏa, Mộc / Kim 

) của Tứ hành nhờ sự Dung hoá hay điều phối của hành Thổ mà đan kết với nhau mà sinh 

ra vạn vật. Ngũ hành chính là nguồn sinh sinh hóa hóa của Vũ trụ, hay Tạo hóa lư hay Lò 

Cừ . 

 

 13.- Trong Lạc thư của Lạc Việt thì có các cặp số Lẽ và số Chẵn thuộc vòng 

Trong và vòng Ngoài của số độ Ngũ hành được xếp theo mạch nối chữ Vãn và chữ Vạn, 

quay ngược chiếu nhau, đan kết với nhau cá biệt hoá mà sinh ra vạn vật, đó là Lạc thư 

Minh triết ( xem cuốn Lạc thư Minh triết của Kim Định ). 

 

14.- Hà đồ ( sách Cha ) Lạc thư ( Sách Mẹ ), kết thành Đồ Thư hợp nhất.  

 

 Đố Thư hợp nhất  có tổng số  100 chấm Đen và Trắng gồm 50 chấm Đen (Âm) 

và 50 chấm Trắng  ( Dương ),  hai bên Âm Dương  bằng nhau, tượng trưng cho Nam Nữ 

Bình quyển, Bình đẳng , 

 

Số 100 này được dùng làm nền tảng cho Huyền thoại Tiên / Rồng  100 trứng  

100 Con. 

 

Huyền thoại Tiên Rồng là nền tảng cho  Tổ Ấm Gia đình cũng là Tinh thần  

Dân tộc của Việt Nam: Nhân / Nghĩa , Bao dung ( Hùng / Dũng ).  

 

 Những ví dụ trên nói về sự kết hợp của những cặp đối cực làm Một để thành môt 

hợp thể Tiến bộ mang tính chất Hòa, gọi là nét Lưỡng nhất .  

 

IV.- Dịch lý 

Tất cả các cặp đối cực được Nho tổng quát bằng Âm Dương. Cặp đối cực Âm 

Dương là Nghịch số của Dịch ( nguồn  của sự biến hoá ) , nên có câu: “ Dịch : Nghịch số 

chi Lý “ , Lý Biến dịch của “ Âm Dương tương thôi “ ( Tương thôi là níu kéo và xô đẩy 

nhau ) lập nên thế Quân bình động, nhờ trạng thái quân bình động mà thay đổi để Tiến bộ 

và luôn được ổn định trong trạng thái cân bằng động tức là trạng thái Hoà, do đó mà có : 

“ Âm Dương hoà “. 
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Đây cũng là lúc  “ Đất với Trời xe chữ Đồng. ( bài hát  “ Đêm Thánh vô cùng  

của Công giáo ). Âm Dương hòa là luật phổ biến, nên trở thành “ Đại Đạo Âm Dương 

hòa “ hay còn gọi là Tiết nhịp của Vũ trụ ( cosmic rhythm ).  

 

Ta có thể lấy  thí dụ đơn giản để gợi ý về sự Biến dịch của “Âm Dương tương 

thôi” như sự kéo dây của hai phe. Hai phe là cặp đối cực mà sức Níu / Kéo của hai bên 

không quá cách biệt, khi hai bên kéo nhau thì Không bên nào thắng hoàn toàn,  cái dây cứ 

dằng co, cứ  liên tiếp xích bên nầy rồi xích bên kia, mỗi lần di chuyển rồi lại ngừng giây 

lát,và cứ dằng co như vậy.  

Sự di chuyển tạo ra sự “ Tiến bộ “ và sự ngừng lại ở từng thời điểm và không 

điểm là Trạng thái “ giao Hòa nhau “ tạm thời, điểm Ngừng lại không ở một chỗ mà cứ 

di chuyển qua lại liên tiếp, đó là trạng thái Quân bình động.  

 

 
 

Chỗ dây nối là điểm Chính trung ( di động ) 

[ Hình ảnh Âm/ Dương tương thôi ] 

 

Như vậy,sự Biến dịch theo Dịch lý tạo ra sự Tiến bộ ở Trạng thái tạm ổn định mà Hòa ở 

từng Thời và Không điểm gọi là Quân bình động.  

 

Vợ Chồng là Nghịch số, là cặp đối cực. Vợ Chủ Tình, Chồng chủ Lý, khi sống sao cho 

Tình / Lý vẹn toàn với nhau để “ Thuận Vợ thuận Chồng “là điểu rất khó.  

Mối Tình giúp hai Vợ Chồng tìm đến kết đôi với nhau, Lý giúp hai Vợ Chồng hành xử công 

bằng với nhau mà sống Hòa với nhau để “ Thuận Vợ Thuận Chồng “, sống Hạnh phúc 

bên nhau, Hạnh phúc là mục tiêu cao cả của con Người.  

 

Vợ Chồng là đầu mối của đời sống của người Quân tử ( Quân tử cho Đạo, tạo đoan hồ 

phu phụ ), vì Gia đình là nếp sinh hoạt khó khăn nhất và cao trọng nhất trong Vũ trụ 

và cũng là nền tảng của Xã hội. Gia / đình “ thuận Vợ thuận Chồng “ là nguồn Hạnh 

phúc cùa con Người, của  Gia đình -  cũng là nền tảng Hoà bình của Xã hội -.  

  

Xấu / Tốt, Lành/ Dữ đều là cặp đối cực .   Cái Xấu, cái Dữ  “ tôn vinh “ cái Tốt. Cái 

Lành, cái Tốt  lại làm  “ nổi bật “ cái Dữ cái Xấu, hai bên cần san sẻ cho nhau, Bù / 

Trừ cho nhau  để cho bớt sai biệt .theo cách làm Hòa của Âm Dương Hòa.  

Lành,Tốt thì Cho,   Dữ, Xấu thì Nhận, sao cho  hai bên cân bằng, khi đó hai bên  sẽ giải 

tỏa được sự cách biệt ,đó là “ Luật Cho và Nhận  “ của Dịch lý, Thiên lý  ( Law of Giving 

& Reeceiving )  . 
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Cặp đối cực Âm Dương kết thành Thái Cực .Nho lại có câu: “ Nhân nhân, vật vật các 

hữu Thái cực “ : Người nào, Vật nào cũng đều có Thái cực, vì Người nào, Vật nào cũng 

do cặp đối cực đã kết thành Lưỡng nhất.( Dual unit )   

 

Do đó mới có câu: “ Thể / Dụng nhất Nguyên, Hiển / Vi vô gián “: Cái Thể bên Trong 

và cái Diện bên Ngoài của mỗi Vật đều có nguồn Gốc Nhất thể. Con Người chân tu có 

cái Thể ( Lòng ) Nhân ái thì mới có bộ Mặt ( Diện ) hiền lành, Ăn Nói từ tốn, Hành động 

khiêm cung.  

 

Nhất thể của Vạn vật là Vật chất và Năng lượng. Vật chất có thể biến ra năng lượng theo 

công thức ( của Einstein ) : E = mc2 . M là khối lượng Vật chất được biến ra năng lượng, 

C là tốc độ ánh sáng: 300.000 km / giây . C2: bình phương của tốc độ ánh sáng.   E  là   

năng lượng phát ra từ khối lượng vật chất M được truyền đi bằng bình phương  của tốc độ 

ánh sáng , đó là năng lượng Nguyên tử .  

 

Con Người có Cơ thể là Vật chất. Vật chất và Tinh thần ( siêu Vật chất ) đều hoạt động 

được là nhờ năng lượng. Vật chất và Tình thần có là Một thì con Người mới quân bình.  

 

Cùng một lẽ, Đạo và Đời cũng là Một như hai mặt của đồng tiền , không thể ly cách, 

nên: “ Đạo bất viễn nhân: Đạo không ở xa con Người mà ở trong Tâm con Người “ , 

muốn tu thì cứ đi vào Tâm mình bằng cách ngồi yên tĩnh và bất động, xóa bỏ màn Vô minh 

Tham, Sân, Si cho cõi Lòng trống rổng mà tiếp cận với Nguồn Sống và nguồn Sáng, nên ai 

cũng phải Tu, mà Tu Đạo là để có Nhân Nghĩa mà sống Hoà trong Đời, ở Đời mà không 

Tu để tìm về Nguồn Gốc.“ thì mất Gốc Nhân Nghĩa thuộc Tâm linh mà sống xào xáo 

với nhau . Chữ Đạo theo Nho là đi về Nguồn ( Tâm linh ).  

  

Do đó “ Cố ly vật cầu Đạo giả, vọng nhi dĩ hĩ: Việc Lià Xa sự Vật mà cầu Đạo là chuyện 

hão huyền “ ( Hồ Như Phong. Đại cương 145 ).  

 

Cũng thế, những cái Hiện rõ ( Dương ) cũng như cái Ẩn tàng ( Âm ) đều không có chia 

cách vì cùng Nhất thể, do Nhất thể, nên “ Vạn vật tương liên “, giữa con Người với các 

môi trường Không khí, Nước, Đất cũng như ( môi ) trường Tần số ( do ba động của làn 

Sóng ) đều có Liên hệ Cơ thể với nhau, ảnh hưởng lẫn nhau, một cái dơ nắm tay của chúng 

ta cũng ảnh hưởng đến cả Vũ trụ, vì vật nào nặng nhẹ đều phát ra Tần số, vật nặng có Tần 

số Thấp, vật Nhẹ có Tần số Cao, các Tần số thích hợp có thể giao thoa  và cộng hưởng với 

nhau, do đó mà Tổ tiên chúng ta có câu: Hồn Thiêng Sông Núi.   

 

Hồn thiêng là khi nào và ở đâu Hồn cũng hiển hiện được, và hiển hiện cùng một lúc ( 

cùng Thời gian ) ở nhiều nơi trong Không gian ( ubiquitous ), đó là nhờ tần số của Tư 

tưởng. Tần số do năng lượng của các electron phát ra khắp vũ trụ. Người ta biết được khả 

năng hiển hiện của Tần số do năng lượng của electron phát ra khắp nơi, vì tổng số pin 

của hai electron ở gần hay cách xa vạn dặm vẫn bằng không, số pin là số vòng quay ngược 

chiều của hai electron. Nhờ có năng lượng mà con người Suy tư được, năng lượng gây ra 

ba động tạo ra tần số. 
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+1/2 + -1/2 = 0 

 

Theo Huyền thoại Việt Nam, chúng ta có Châm ngôn: Mẹ: Non Nhân, Cha: Nước Trí, 

Con Hùng Vương : Hùng / Dũng . Mẹ / Cha , Nhân / Trí là Nghịch số trong Thái cực. 

Khi mình Ăn Ở biết yêu thương nhau ( theo Tình: Nhân ) và hành xử Công bằng với 

nhau ( theo Lý: Nghĩa ) thì mình bắt gặp được Tần số tư tưởng của Cha ông qua cảm 

nhận của Trực giác.  

Khi luôn sống theo Tình Lý kết đôi thì con Người trở nên Hùng Dũng: Hùng là sức 

mạnh của Cơ bắp, Dũng là sức mạnh của Tinh thần. Hùng Dũng là tinh thần Đoàn kết 

Dân tộc cũng là Nội lực của Dân tộc để lập Quốc Việt Nam .  

 

Vua Hùng là Quốc Tổ Hùng / Dũng của Việt Nam. 

 

 

B.- MINH TRIẾT TRONG SINH HỌẠT TINH THẦN 

 

 

Sinh hoạt Tinh thần của Tổ Tiên cũng đều theo lối  Dịch lý: Hợp Nội / Ngoại chi  Đạo 

:Nội là Quy tư, Ngoại là Suy tư.     

 

Quy tư  ( no mind :bằng feeling  ) / Suy tư  ( bằng thingking  ) cũng là cặp đối cực triệt 

Thượng / triệt Hạ:  

 

Một là hướng Ngoại thì Suy tư để khám phá Định luật trong thế giới Vật chất mà nâng 

cao đời sống.  

Hai là hướng Nội tức là Quy tư  bằng cách bỏ suy tư ( no mind )  , ngồi bất động ( still )  

và yên tĩnh (  silent )   hướng  về Tâm mình để tiếp cận với nguồn Tâm linh: nguồn Sống 

và nguồn Sáng. Nguồn Tâm linh  là Động lực ( Tình ) giúp cho Hướng đi của nguồn Sáng 

( Lý ) được Công chính mà Hoà với nhau.  ( wave Particle duality ) 

 

Khi kết hợp được Nghịch số Quy tư và Suy tư theo Dịch lý “Âm Dương hòa “ thì cuộc 

sống con Người mới bắt nhịp được với Tiết nhịp Hòa của Vũ trụ  ( cosmic rhythm  )mà 

sinh tồn và phát triển.  

 

Để cho đối cực Suy Tư / Quy tư lưỡng nhất ,mỗi Tôn gáo. mỗi Văn hoá đều có lối Tu 

riêng : 

 

Nho giáo thì có cách Tu theo 5 bước của  Dịch:  “ Dịch: vô vi, vô Tư dã,tịch nhân bất 

động nhi  hậu năng Định, Định nhi hậu năng Tĩnh, Tĩnh nhi hậu năng yên , Yên nhi 

hậu năng Lự, Lự nhi hậu năng Đắc  : Dịch là không nhân vi ( vô vi ) không suy tư, bỏ 
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suy tư ( no mind ) thì Tâm tư mới định được (  để tránh Tâm viên ý mã ), có định được 

mới Tĩnh, có Tĩnh được thì mới yên, có yên thì mới tư lự để thanh lọc cho sạch, có thanh 

sạch thì mới đắc Đạo “ 

 

Phật giáo thì có cách Tu theo  3 bước:  “ Giới, Định, Tuệ : Tu theo giới Răn để định, khi 

có  định thì  mới  dẹp được Tham, Sân , Si  mà  đạt tới trạng thái Tuệ mà giải thoát  “ 

 

Công giáo thì theo The Sate or Way: Purgatoire, illuminative, Unitive: Thánh tẩy, nên 

Thánh, kết hợp với  Chúa.  ( sau 3 ngày Chúa sống lại ) 

 

Dông phương  có lối Thiền giúp cho Thân /Tâm lưỡng nhất bằng cách Ngồi Thiền, có 

nhiều cách ngồi,hoặc ngồi Kết gìà, Bán kết già hay ngồi trên Ghế một cách một cách  vừa  

vặn,thoải mái, cách nào cũng phải giữ cho cái Đầu và Cột sống thằng đứng, 

Con Người có Vật chất và Tinh thần, Vật chất được nối  kết với Đất  ở huyệt  Đan điền ( 

Trọng Tâm của con Người ) , Tinh thần được nối kết với  Trời ở Huệ Nhãn  (  nhờ Tuyến 

Tùng: Pineal gland và tuyến Yên: Pituitary gland lưỡng nhất ), 

 

 

 
HUỆ NHÃN  ( The third  Eye: The upper cinnabar field :Thưọng Đan điền ) 

NÃO BỘ CON NGƯÒI 

Não bộ con ngưòi gồm hai Bán cầu não Phải và Trái.Bán cầu nảo Phải chủ Tình, Bán cầu não Trái chủ Lý, hai Bán cầu 

đưọc nối kết bởi cầu nối corpus Collosum. Cầu nối Corpus Collosum như là xa lộ giúp hai bán cầu trao đổi Tình Lý với 

nhau sau cho Tình Lý tương tham hay Tình Lý lưỡng nhất hầu Thân Tâm lưỡng nhất để cho Thân an Tâm lạc. 

Tuyến Tùng (Pineal gland ) nằm phía sau Corpus Colloum, phải chăng Tuyến Tùng đóng vai trò điều phối hai bán cầu 

não ?. 

Xưa nay người ta lầm tưởng Tâm của con Người ở nơi quả Tim, nhưng Tâm con Người chính là ở Não bộ.    Huệ nhãn 

nằm trước Não bộ, trong não bộ gồm có tuyến Tùng và tuyến Yên điều hòa mọi chức năng của con Người, Huệ nhãn là 

cửa ngõ giúp con người tiếp cận với nguồn Tâm linh. 

HUỆ NHÃN  

( The Third Eye : The upper Cinnbar field ) 

 

 
 

 

Huyệt Đan Điền thượng hay Huệ Nhãn ỡ trong miền của Não bộ và là huyệt đạo của Tâm linh (  seat of Spirit.  Shen 

) được quy chiếu tới trigram đại diện cho Thuần Dương ( pure Yang: Mặt Trời ).    Văn Hóa Việt Nam từ thời  Tị  Tổ 

Viêm Đế có tục thờ Mặt Trời tức là thờ Trời .    

Hệ Mặt Trời là biểu hiện thể lý  của đời sống Hiện hữu bao la và Tâm linh mà  chúng ta gọi là Thái   dương  Thần đạo  

( Solar Logos )   Ánh sáng mặt Trời là sinh lực của thảo mộc, vậy  bức xạ từ Tâm mặt Trời cung cấp sinh lực cho nguồn 

Tâm linh của chúng ta:nguồn Tình Thương,  hoan  lạc và  hòa hợp.  

Vậy Con Người được liên kết với Trời ( Mặt Trời ) qua huyệt Đan Điền thượng hay Huệ nhãn nơi Não con Người, nơi 

tuyến Tùng ở mặt sau của Corpus collosum ( ?).     Corpus Collosum là cầu nối giữa hai Bán  Cầu não - Tâm của con 

Người -, xưa nay người ta lầm tưởng Tâm con Người là  ở nơi Quả Tim. 

 

Vậy  Huệ Nhãn của con Người ( Nhân )  là điểm tựa  ( Huệ nhãn   ) nơi con Người được liên kết với Trời  ( Thiên 

) - Nguồn Tâm linh -. 
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Huyệt Đan điền hạ 

Huyệt Đan điền của con Người  ( Nhân ) là điểm tựa  (  Đan điền  ) của con Người được liên kết với Đất 

( Địa ) - Nguồn Khoa học-  

 

 

 
 

    

Centre of Gravity in the Human Body ( Trọng Tâm của con Người ) 

In the anatomical position, the COG lies approximately anterior to the second sacral vertebra. However, 

since human beings do not remain fixed in the anatomical position, the precise location of the COG changes constantly 

with every new position of the body and limbs. 

How do you find the center of gravity of a person? 

To locate it, start by placing an index finger three finger widths below your navel to locate the height of your center 

of gravity. Then, trace lines around your torso at the same level to your left and right sides and imagine a line going 

sideways through your body which connects those two pointsTrọng Tâm của con Người ở dưới Rốn cách Rốn bằng 

3 chiều rộng của ngón tay Trỏ, như vậy Huyệt Đan Điền cũng ở  đó. 
Phương cách ngồi Thiền giúp  triệt Thưọng ( Huệ nhãn ) / triệt Hạ (Đan điển ) 

Lưỡng nhất  

   

________________________________________________________________________

______ 

 

  

 

Cách ngồi Thiền giúp nối con Ngưòi với Trời  ( Huyệt Đan điền thượng: Huệ nhãn )  và 

Đất ( Huyệt Đan điền hạ )   giúp cho Thân / Tâm hợp nhất để được Thân an Tâm lạc .  

     

Khi đã toạ Thiền  yên vị, bắt đầu tìm 1 điểm chuẩn trước mặt ( trên sàn nhà bằng cách  vừa 

để Tâm vào điểm Huệ nhãn và vừa nhìn mặt sàn nhà,thấy ở điểm nào thì làm dấu điểm đó  

( I  )  

 

Để  tránh khỏi Tâm viên ý mã, khi  bắt đầu thở vào thở ra sâu và suôn sẻ, thì một mặt  

đầu theo mạch Đốc  ( sau lưng ) đi xuống ngang huyệt Đan điền hạ thì ngưng lại đó ( lâu 

mau tùy theo cách Thở nội hay ngoại công ), rồi khởi từ huyệt Đan điền thở ra lần theo 

mạch Nhâm  ( trước bụng )lên  tới Huệ nhãn, ngưng tại đó ( như cách thở vào ) , các nhịp 

thở vào thở ra cứ qua lại giữa Huệ nhãn và huyệt Đan điền hạ một cách tuần tự .  Đây 

là cách thở để  nối Tâm ( từ Huệ nhãn )  Thân ( tới Huyệt Đan điền ) giúp Thân /Tâm 

lưỡng nhất để choThân an Tâm lạc 
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C- MINH TRIẾT TRONG CẤU TRÚC NGÔN TỪ: NÉT GẤP ĐÔI 

 

Người Việt Nam có thói quen Nói theo lối gấp đôi ( twofold ) thành cặp đối cực của Dịch 

lý. Khi để ý tới Cơ cấu và cách Vận hành của Ngôn từ Việt thì chúng ta nhận ra được cuộc 

sống nhịp theo Thiên lý Thái cực của Dân tộc Việt.  

 

Chúng ta thường nói: Ăn / Ở, Ăn / Nói , Ân / Uống, Ăn / Làm, Ăn / Ngủ, Làm / Lụng, 

Đi / Đứng, Học / Hành, Vợ / Chồng, Mẹ / Cha, Tiên / Rồng, Tình / Lý hay Nhân / 

Nghĩa , Núi / Sông hay Sơn / Hà, Nhà / Nước, Thời gian / Không gian hay Vũ / Trụ . . 

. Ăn / Ở Ăn ( vào ) / Ở ( ra )  

 

Ăn là nhu cầu đầu tiên của con Người để tồn tại và phát triển, đó là Thiên tính, không ai  

phải gồm đủ hai yếu tố ngược nhau Ngon / Lành.  

 

Thức ăn Ngon phải thoả mạn năm giác quan: Đẹp mắt ( Thi giác ) , Ngon miệng ( Vị giác 

), Mùi thơm ( Khứu giác ), Dòn tan khi nhai ( Thính giác ), Dễ chịu khi cầm lấy ( Xúc giác 

), có vậy Dịch vị mới tiết ra giúp sự tiêu hóa được tốt.  

 

Thức ăn lành thì dễ tiêu hóa không gây bệnh. Đồ ăn Ngon thì không mấy lành, đồ Ăn Lành 

thì ít Ngon. Có điều hòa được hai yếu tố Ngon và Lành thì sức khỏe mới luôn ổn định , 

khi đó thì Cơ thể mới khỏe mạnh, làm giá đỡ cho Tinh thần minh mẫn.( Body and Mind 

in One ).  

 

Còn cách ăn thì ngồi chỗ chung, ăn chung, không mỗi người một đĩa như Âu Tây. Khi 

ăn mọi người quây quần xung quanh bàn ăn, các thực phẩm có nhiều món để chung trên 

mâm, chỗ ngồi cũng như thức ăn cũng được để ý về cách “ Kính già yêu trẻ “. Khi ăn 

mọi nguời đều “ lưu tâm mà chia sẻ mọi thứ “ như về Lời Ăn tiếng Nói cùng san sẻ thực 

phẩm cho nhau sao cho thuận Tình hợp Lý mà sống hoà vui với nhau, đó là cách xữ Lễ 

với nhau, “ Ăn xem Nồi, Ngồi xem Hướng “ là vậy. 

  

Ăn còn là bài học Lưu tâm và Chia sẻ hàng ngày cho tuổi trẻ. Thường sau khi ăn buổi tối 

là những lúc cả  gia đình hàn huyên với nhau về những sinh hoạt ban ngày của mỗi người 

trong gia đình, đây cũng là thời gian quan trọng làm cho mối dây ràng buộc buộc mọi 

người trong gia đình với nhau. Do đó mới có câu: “ Có Thực mới vực được Đạo “ làm 

Người . 

 

Ăn là nhu yếu thâm sâu của con Người mang tính chất Chân, đồ ăn phải được chọn lọc 

pha chế ngon lành và trình bày đẹp mắt đó là Tính Mỹ, cách chia sẻ trong khi ăn chung 

là trau dồi Tính Thiện.  Ngoài nhu cầu khẩn thiết cho Vật chất, thì việc Ăn còn là dịp 

trau dồi hàng ngày ba yếu tố: Chân, Thiện Mỹ, nên Cha Ông  của chúng ta có câu:  “ 

Có Thực mới vực được Đạo   “ 

 

Ở là cách hành xử với nhau hàng ngày cũng phải có hai chiều Đi / Lại, cho công bằng 

mà Hoà với nhau. Khi giao tiếp với nhau phải “ cẩn ngôn cẩn hành: cẩn trọng trong Lời 

Nói, đắn đó trong việc Làm “ vì “ Bệnh tòng khẩu nhập, họa do Ngôn xuất: Bệnh do 

của “ ăn vào “ không lành hay tham thực, Họa do lời “ Nói ra “ sắc hơn dao gây tổn 



- 355 - 

 

thương nhau. “ Cha ông căn dặn cách sống ở đời: “ Học Ăn, Học Nói, Học Gói, Học Mở 

“. Ăn Vào, Nói Ra. Ăn dể cho Khỏe Xác và để “ Vực được Đạo làm Người  

 

“. Nói điều Nhân Nghĩa cho vừa Lòng nhau. Gói Vào cho Kín để khỏi bị rơi ra, Mở ra 

cho hở rộng để không còn bị che lấp, tức làm việc nào cũng đến nơi đến chốn. Tất cả đều 

Học và Hành theo cách sống hợp với Dịch lý.  

Có kết hợp được cả hai cách Ăn Ở được hài hoà thì mới “ Thân An Tâm Lạc” tức là “ 

mạnh Hồn khỏe Xác “ hay “ Một cơ thể tráng kiện trong một Tinh thần minh mẫn “.  

 

Ăn Ở là một nghệ thuật sống thường xuyên rất tế vi,có vậy thì cuộc sống mới được an 

hòa hạnh phúc.  

Trong bài Viết: “ Khắc kỷ phục Lễ “ đâu đó, T.G. Kim Định có câu nhại Kiều: “ Ở / Ăn 

thì Nết phải hay “ Nói điều “ ràng buộc “ thì Tay phải Già “ Ở Ăn phải hay là phải làm 

sao cho hai chiều Ngược Xuôi được êm thắm. Tay Ràng buộc phải Già là phải có nghệ 

thuật làm sao kết hợp được nghịch số cho vừa đủ hài hoà, chứ cứ “ già néo thì đứt dây” 

“.  

 

Ăn / Nói .  Ăn / ( vào ) / Nói ( ra ) Ăn vào thì phải có thực phẩm Ngon / Lành. Nói ra điều 

Nhân / Nghĩa theo cách “ Lời Nói chẳng mất tiền mua, liệu Lời mà Nói cho vừa Lòng 

nhau “ Ăn Nói cũng đều có hai chiều vào ra, cần phải được hài hòa thì mới giúp cho cuộc 

sống được an vui thoải mái.  

 

Ăn / Uống: Ăn ( chất Đặc ) Uống ( chất lỏng ) Ăn Uống sao cho hai chất Đặc / Lỏng được 

trỗn lẫn cân bằng cho sự tiêu hóa tốt thì mới có sức Khỏe, “ Sức Khỏe là vàng “, có Tiền 

mua Tiên cũng được” , nhưng nhiều khi có vàng cũng không mua nổi sức khỏe .  

 

Ăn / Làm Ăn ( Trong ) Làm ( Ngoài ) Ăn để có năng lực mà làm việc, Làm việc thì tiêu 

hao năng lượng, nhưng có Làm thì mới có Ăn, nên: “ Tay Làm hàm Nhai, Tay quai 

miệng trễ.” Ăn Làm phải kết hợp cho vừa sức thì cuôc sống thoải mái, có Ăn mà không 

làm thì miệng trễ nghĩa là không có Ăn hay cướp lấy của người khác mà Ăn, có Làm mà 

chẳng được Ăn thì sống kiếp Ngựa Trâu. Thái quá cũng như Bất cập cũng đều bị Lạm dụng 

làm cuộc sống mất quân bình, nên cần phải sống Tiết độ ( No more , no Less ) trong mọi 

lãnh vực.  

 

Ăn / Ngủ Ăn ( Động ) / Ngủ ( Tĩnh ) Ăn ( Ban ngày ) để có năng lực mà Làm việc để nuôi 

sống và phát triển, khi làm Ban Ngày thì tiêu hao năng lực, nên phải Nghỉ ( Ban đêm ) cho 

cơ thể hết mệt,nhất là giấc Ngũ ngon ( sound sleep ) thí hấp thụ năng lượng ( năng lượng 

là Chi trong cách tập T’ai chi để tăng năng lượng cho sức khỏe ) trong không khí được 

nhiều hơn thức ăn vào. Qua giấc ngủ ngon lúc sang thức dậy tinh thần con người rất thoải 

mái. “Ăn được ngủ được là Tiên, mất Ăn mất Ngủ là Tiền mất đi        .        

 

Làm / Lụng Làm ( Thực tự: Hữu ) / Lụng ( Hư tự : Vô ) Trong Các Lời nói Gấp đôi có 

nhiều cặp có tiếng đầu có nghĩa thuộc Thực tự ( Hữu ) và tiếng sau là Hư tự ( Vô ) thì vô 

nghĩa, cặp này cũng diễn tả Dịch lý: “ Thực nhược Hư, Hữu nhược Vô: Có mà như 

Không, Không mà dường như Có “ . Đây là Lời nói về sự Biến hóa bất biến của Vật chất 

trong Vũ trụ, có đó rồi không đó, nên trong cuộc sống không thể bám chặt vào những cái 
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Biến đổi từng sát na như của cải Vật chất mà tranh dành sát phạt nhạu làm cho xã hội rối 

loạn, con Người khổ đau.  

 

Đi / Đứng Đi ( Động ) Đứng ( Tĩnh ). Khi Đi,  Chân Này phải Động mới bước tới được, 

nhưng Chân kia phải Đứng yên, để làm Điểm tựa cho chân Kia Động mà bước tới. Chân 

Động bước tới được là nhờ Chân Tĩnh, nên “ Hữu sinh ư Vô “:Cái Có từ cái Không mà 

ra . Cứ chân này Tĩnh giúp cho chân kia Động bước tới, hai chân cứ luân chuyển Tĩnh 

Động như thế thì bước đều nhịp nhàng mà đi được quảng đường dài. Nếu hai chân đều 

đứng yên thì không bước tới được, nếu hai chân cùng bước thì chỉ có thể nhảy được một 

số bước là đã mệt nhoài, một chân làm việc đễ cho chân kia nghĩ thì hai chân mới làm viêc 

được lâu dài. Đó là sự phân công hợp lý trong mọi trường hợp.  

 

Học / Hành  Học ( vào ) Hành ( Ra ) Học để có kiến thức ( information ) giúp cho phát 

triển Khả năng ) và có cả kiến thức về sự đào luyện Tư cách ( formation ) , Hành là đem 

hai loại kiến thức trên thể hiện vào cuộc sống hàng ngày để trau dồi Tư cách và Khả năng 

để nâng cao đời sống Vật chất và Tinh thần. Học mà không Hành là cái Học vô bổ. Hành 

mà vô học thì làm càn, vì “ Bất học vô thuật: không học thì không biết cách làm “, thường 

gây rắc rối trong xã hội, vì không kết hợp được Học và Hành hay “ Tri Hành phải hợp 

nhất “.  

Những nhà cầm quyền mị dân thì chỉ Nói Hay mà Làm không được Tốt vì “ Lực bất tòng 

Tâm “ hay Tâm nông Trí cạn .  

 

Vợ / Chồng: Vợ ( Gái, Mẹ ) / Chồng ( Trai, Cha ) Gái / Trai là cặp đối cực kết nên Vợ 

Chồng. 

Vợ Chồng tìm đến với nhau bằng Tình qua lễ Thành hôn, sau lễ Thành hôn, trước khi 

vào phòng riêng trao thân gởi phận cho nhau, hai Vợ Chồng cùng uống chung với nhau 

một ly rượu và hai bên bái nhau gọi là lễ Giao Bái như là Lý :lời kết hứa tôn trọng nhau 

suốt đời cho đến khi “ cốt rủ xương mòn, răng long đầu bạc “ với nhau. Đây là lời giao 

ước sống Hoà với nhau theo Lý công bằng, do đó mà có câu : Quân tử chi Đạo tạo đoan 

hồ phu phụ : Vợ Chồng là đầu mối cho người Quân tử.  

Nhờ yêu nhau bằng Tình yêu khăng khít,sống Hoà với nhau bằng Lý Công chính, nên 

“ Thuận Vợ thuận Chồng, biến gia đình thành Tổ ấm, Vợ Chồng cùng nhau xây dựng 

Gia đình và Xã hội mà vui sống bên nhau cùng sinh Con đẻ Cái, đó là nguồn sinh sinh 

hoá hóa cao nhất trong Vũ trụ.  

Sự phân công trong Gia đình thì: Nữ Nội, Nam Ngoại: Người Vợ chủ Tình được phong 

làm Nội Tướng, quán xuyến mọi việc trong nhà , người Chồng chủ Lý đóng vai Ngoại 

Vương lo toan xây dựng phần Ngoài thuộc Gia đình và Xã hội.    

Ngày nay người ta cho lễ Giao bái là cổ hủ, nên bỏ đi Lẽ sống tôn trọng và công bằng với 

nhau, nên bỏ luôn cuộc sống Hoà. 

  

Liên hệ với câu chuyện Bà Eva ăn trái Cấm nơi vườn Địa Đàng gây ra Tội Tổ tông cho 

Nhân loại, chúng ta cũng có cách lý giải theo Dịch lý:  

  

Số là Bà Eva là Nữ bỏ Chức Nội tướng chủ Tình, Bà đã bỏ Tình ra Ngoài là lãnh vực 

của Lý để ăn trái Cấm, lại còn rủ Ông Adam cùng ăn, để hai bên cùng sống theo “ Lý 

chay “ ở bên Ngoài.  
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Hành động của bà Eva đã làm đảo lộn trật tự “ Tình Trong Lý Ngoài “ hay “Âm 

Dương Hoà “ của Vũ trụ.  

 

Nan đề của Nhân loại ngày này là quên Tình, sống theo “ Duy Lý một chiều “, vì đã đánh 

mất cái “ Hướng sống Công chính “ từ nguồn Sống Tình thuộc Tâm linh.  

 

Khi mất Tình thì con người trở nên Vô cảm và đánh mất luôn mối Liên đới trách nhiệm. 

Gia đình có là Tổ ấm thì mới là Trường học đầu đời ươm Tình đơm Lý cho người con 

khi lớn lên biến thành Trai hùng Gái đảm. Gia đình Tổ ấm được chọn làm nền tảng cho 

xã hội yên vui.  

 

Văn hóa Việt được đăt trên Nguyên lý Mẹ ( Mẹ Âu Cơ ), trọng Tình hơn Lý, vì người Nữ 

yếu hơn nên phải “ phù yểu trọng nữ “ giúp cho cuộc sống Nữ Nam được cân bằng, do 

đó mà đặt Vợ trước Chồng, tục này được gọi là Tả nhậm tức là thói quen quay về phía 

bên tay Trái , thuận theo chiều quay ngược chiều kim đồng hồ của các tinh tú , tức là thuận 

Thiên, còn Tàu thì ngược lại, theo chiều Hữu nhậm , trọng Nam khinh Nữ , nên  gọi là Phu 

phụ hay Chồng / Vợ   “,    

 

Nhân ( Tình ) / Nghĩa ( Lý ) Nhân ( Trong: Từng Cá nhân ), Nghĩa ( Ngoài: Những 

người trong Gia đình và Xã hôi ).  

Nhân là Lòng Yêu thương do tác động hướng Nội níu kéo mọi Người lại với 

nhau.  

Nghĩa là cách hành xử hướng Ngoại giúp mọi người hành xử Công bằng để sống hòa 

với nhau.  

Sống theo Nhân Nghĩa thì con Người có Dũng lực tự chế đễ không làm chuyện Bất công 

mà làm rối loạn Gia đình và Xã hội.  

 

Nhân (Âm ) Nghĩa ( Dương ), Hùng  (  ngoại )  Dũng ( Nội ) kết đối với nhau làm nên  “ 

Âm Dương hoà “ theo Dịch lý, nên có thể Bao dung.. Bao ( Bọc ờ Ngoài ) / Dung ( Chứa 

ở Trong )  

Bao là Bọc lại trong bao để che chở, Dung là Chứa, là chấp nhận cùng sống Công bằng 

trong Bao ( theo Lý ) nhờ được nuôi nấng bằng Tình Bao la của Mẹ.  

Muốn sống theo tinh thần Bao dung phải có Dũng lực của Nhân Nghĩa để Dìu 

Dắt nhau .  

Dìu là Níu, Nâng  / Dắt là  Kéo, lôi tới ).   

Dìu là Nhờ Tình yêu mà giúp đỡ ai bước đi hay làm một điều gì, mà ngưới đó không làm 

nổi,  

Dắt là hướng dẫn đi cho đúng hướng để đạt mục tiêu nhờ lẽ Phải của Lý. Có Dìu mà còn 

phải Dắt nữa mới đạt mục tiêu. Dìu Dắt cũng hàm ý Tình Lý tương tham. 

 

Bây Giờ ( Thời gian ) / Nơi Đây ( Không gian ) : Vũ / Trụ.    Trong cuộc sống cũng nên 

nhớ kết hợp hai yếu tố : Nơi đây ( Here : Không gian ) và Bây giờ ( Now : Thời gian ) mà 

làm Người ( Vi Nhân ) bằng cách bám theo Hiện tại miên trường ( ever present ) mà « 

hoàn thiện mọi việc Làm « ( perfect of things ) từ Nhỏ đến Lớn và « hoàn thiện mọi mối 

Liên hệ Hoà với nhau « ( perfect for being ) trong Không gian đang sống, ngay đến cả 

việc sống Hòa vạn vật và Vũ trụ nữa . 
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Chứ không bám vào Quá khứ mà than khóc hay tự hào suông cũng như hy vọng hảo huyền 

về Tương lai mà thản nhiên tự lừa dối mình.  

Có Vi nhân như thế ở đời Này mới mong có sự cứu rỗi đời Sau, chứ không thể ngồi bất 

động mà cầu xin được.  

 

Những lời Nói nhịp đôi ngược nhau: Núi / Sông, Non / Nước, Nước / Nhà, Tiên / Rồng, 

Ông Đùng / bà Đà, ông Cồ / bà Cộc. . . .Hồn thiêng Sông / Núi . . . đều là nhắc nhở về sự 

sống làm sao cho các cặp đối cực đó luôn được hài hòa theo Dịch lý.  

 

Đa / Nhất cũng chỉ là Một, trong cái Vĩ đại có chứa cái Tinh vi, và trong Tinh vi cũng 

có cái Vĩ đại ( Xem Holograph cũng như “ The wisdom of the cells “, và cấu trúc của 

Nguyên tử cũng như cấu trúc của Thái Dương hệ ), mọi vật liên hệ chặt chẽ với nhau, 

không bị chia cách phân ly, sống trong Vũ trụ mọi sự đều biến hoá không ngừng, nên hàng 

ngày con người phải nhớ kết hợp được hai yếu tố trái ngược ( Nghịch số chi lý ) đó mới 

tồn tại và phát triển điều hòa..  

 

Ngày nay đa số chúng ta bị choáng ngập bởi sự hào nhoáng của khoa học ( solar energy 

), quên đi nguồn u linh man mác của Tâm linh ( Dark energy :Nguồn Tình và Lý công 

chính ) chỉ miệt mài theo Văn minh « Duy lý cực đoan một chiều «,đánh mất phần Tâm 

linh - phần quan trọng của Thiên lý - gây ra bất hòa trong nhân quần xã hội. Đó là nan đề 

của Thời đại.  

 

 Ngày nay Khoa học đã khám phá ra không những có năng lượng Sáng mà còn có năng 

lượng Tối, năng lượng Tối chiếm phần lớn, trong năng lượng Sáng, Khoa học chỉ chiếm 

tỷ lệ rất nhỏ. Nói rộng ra. 

 Tĩnh ( Silence and stillness ) là phương thế giúp Quy tư về nguồn Tâm linh để được Mạc 

khải. « Tĩnh lặng là sự Mạc Khải lớn lao « .( Lão Tử )  

 

Động là cách Suy tư ( hướng Ngoại ) về Khoa học.  

 

Tĩnh giúp Quy tư ( hướng Nội ) về nguồn Tâm linh. Động ( hướng Ngoại )  giúp Suy tư  

về Khoa học.  Tâm linh / Khoa học  như hai mặt của đồng tiền phải nương tựa vào nhau 

mới có thể biến hoá trong trạng thái cân bằng.  

 

Mê mãi theo ánh sáng Khoa học  rõ  ràng khúc chiết mà bỏ quên nguồn Tâm linh u linh 

man mác là mất Gốc, mất Hướng đi của Lương tâm, nên “ Khoa học không có Lương 

tâm “ chỉ đem lại sự hủy hoại của Tâm hồn, ( Science sans conscience, c’est que ruine 

de l’Âme )  khiến con người Vô cảm, làm cho Tinh thần Liên đới Trách nhiệm  bị cắt 

đứt. Đây là nguồn rối loạn của Xã hội.  

 

Xin đừng tưởng VÔ ( Nguồn Tâm linh ) là không có gì, mà VÔ là nguồn cội của mọi Động 

lực thuộc Hữu, đừng lầm VÔ Tuyệt đối với Vô tương đôi. VÔ = Thái Cực nhi VÔ CỰC 

Chúng tôi thấy mấy câu về “ Sắp Thế ký “ trong bài Vịnh Ông Bàn Cố cũng có phần tương 

tự như “ Sáng Thế ký “ trong Cưu Ước :  

 

1.- VÔ CỰC : Vô / Hữu vị phân: Tuyệt đối .  
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a.- Hỗn mang chi sơ , vị phân Thiên / Địa. ( Vịnh Ông Bàn Cổ ) . 

 b.- “ Khởi thủy Thiên Chúa đã dựng nên Trời và Đất. Ðất thời trống không mông quạnh,và 

tối tăm trên mặt uông mang và khí Thần ( Hỏa: Năng lượng: Nguồn Sáng ) là là trên mặt 

Nước ( Thủy: vạn vật chi nguyên: Nguồn Sống.” ( Cựu Ước. Sách Khởi nguyên ) Những 

chữ Xiên do chúng tôi ghi vào.   

“ Hỗn mang chi sơ “ là cái thuở hộn độn ban đầu khi khai Thiên lâp Địa chẳng khác nào 

“ Thời trống không mông quạnh và tối tăm trên mặt uông mang “. 

 2.- Thái cực: Vô, Hữu phân cực: Tương đối.  

 

a.- * Thủy phán Âm / Dương . ( Vịnh Ông Bàn Cổ .)  

b.- * “ Và Thiên Chúa đã phán: "Hãy có Ánh sáng!" và Ánh sáng đã có. Và Thiên Chúa 

đã thấy rằng Ánh sáng thực tốt lành,và Thiên Chúa đã tách Ánh sáng ( Dương ) với Tối 

tăm ( Âm ) . Và Thiên Chúa đã gọi Ánh sáng là Ngày ( Dương ) , và Tối tăm thì Người 

gọi là Ðêm ( Âm ). Và đã có một buổi Chiều ( Âm ) và đã có một buổi Mai.( Dương ) “ ( 

Cựu Ước. Sách Khởi nguyên ).  

 

“ Thuỷ phán Âm Dương “ là lệnh truyền phân chia ra Âm / Dương chẳng khác 

nào khi Chúa phán thì có ngay các cặp Đối cực: Khí Thần / Mặt Nước, Ánh sáng / Tối 

tăm, Ngày / Đêm, Chiều / Mai. Đó là phương cach diễn tả khác nhau về sự Tạo Thiên 

lập Địa của Đông Tây, nhưng cùng một ý, những cặp đối cực đó cũng chẳng khác Đạo / 

Đức, Nhân / Nghĩa « . Đạo / Đức, Nhân / Nghĩa cũng là Thái cực, luật Trời : nên « 

Thuận Thiên giả tồn, nghịch Thiên giả vong : Sống thuận với luật Trời thì tồn tại, ngược 

lại là tiêu vong « vì đó là « Thiên võng khôi khôi, sơ nhi bất lậu : Lưới Trời lồng lộng, 

thưa mà không để cho một thứ nào chui lọt 

  

« Cách sống tiệm tiến theo Dịch lý như trên của Cha ông là cuộc sống theo Thiên lý 

Thái cực hay Nhất Nguyên lưỡng Cực, cuộc sống được bắt đầu từ nơi Gần là Tâm mình 

tới cái Lý nơi Xa, từ cái Nhỏ nhất tới cái To, từ cái Đơn giản tới Phức tạp, từ những cái 

Tầm thường để hướng tới cái Phi Thường, chứ không « Chưa biết Đi đã lo Chạy «, con 

người chưa Thân an Tâm lạc, gia đình đang lục đục mà đã đi xây dựng xã hội hoà 

bình, lòng còn rặc lửa Hận thù mà hăm hở đi xây Hòa bình thế giới, có bao giờ Lòng 

mình còn rực Lửa Hận thù mà hăm hở đi xây dựng được Xã hội Hoà bình, có bao giờ 

dùng Lửa mà chữa được cháy! 

 

Vì vậy cho nên cái khó của chúng ta là ở ngay cái Lòng của mỗi chúng Ta, đó là cái 

Lòng « Ngại Núi ( xa Nhân ) e Sông ( rời Nghiã ), đơn giản chỉ có thế mà xem ra còn khó 

hơn công trình vá Trời lấp Biển. . . .  

Trong ngôn ngữ Việt Nam, chúng ta thấy không biết có cơ man nào những Danh từ gấp 

đôi như thế mang Tinh thần Biến hoá muôn màu muôn vẻ theo Dịch lý Việt.  

 

D.- MINH TRIẾT TRONG CÁCH ĐỊNH VỊ CON NGƯỜI  

 

Con Người Việt Nho được Định vị trong Tam Tài :Thiên – Nhân - Địa như trong 

Cơ cấu về Đồ hình của Ngũ hành. Con Người được định nghĩa:  

“ Nhân già kỳ Thiên / Địa chi Đức, Âm / Dương cho giao, Quỷ / Thần chi hội, 

Ngũ hành  ( Thủy / Hỏa, Mộc / Kim ) chi tú khí “.  
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Trên trục Tung của Ngũ  hành , ta có: 

 

 

 

                                                  Hỏa 

↑ 

Thổ 

ↆ 

Thủy 

 

Hỏa ( 2 ) : Lửa:  ( Năng lượng ): Tinh thần 

 

Thổ ( 5 ): Tâm linh: ( Nguồn Sống và nguồn Sáng ): 

 

Thủy (  1 ): ( Nước ): Vật chất 

 

Thổ cũng là Vị trí con Người trên trục Tung của Đồ hình và Số độ trong Ngũ hành 

.  

 

Vậy con Người là Tinh hoa của Trời Đất, con Người  có Vật chất và Tinh thần . 

 

1.- Nhân giả ký Thiên / Địa chi Đức: Con Người là Tinh hoa của Trời Đất, vị trí con 

Người ở Trung cung hành Thổ tức là nguồn Tâm linh: Nguồn Sống và nguồn Sáng, nhờ đó 

mà “ Nhân linh ư vạn vật “.  

 

Nguồn Sống là Vật chất,  

Nguồn Sáng là Tinh thần : Đạo Nhân, Đức Nghĩa ( Lý Công chính ).  

 

Vì Ở giữa Thiên Địa, con Người không không để bị kéo Lên Thiên thành Duy Tâm mà mê 

tín dị đoan, cũng như không bị lôi Xuống Địa trở thành Duy vật, coi của trọng hơn Người 

( con Người Bolchevick, con Người CS ) mà xâu xé chém giết nhau, nhờ không để bị thiên 

lệch mà Duy trì được vị thế ở giữa, nên phải tự Lực, tự Cường để Tự Chủ mà làm Người 

Nhân Chủ.  

Theo Nho: Trời là Thiên hoàng, Đất là Địa hoàng, thì: 

Con Người sẽ là :Thiên hoàng / Địa hoàng lưỡng nhất → Nhân hoàng. 

 

Không có con người to lớn và cao cả như Bàn Cổ, như thánh Gióng - Phù Đổng Thiên 

vương - thì không làm nổi việc Tu thân cũng như việc to lớn “ kinh bang tế thế “.   

Người Nhân chủ nhờ biết sống thuận theo Dịch lý hay Thiên lý để đạt Đạo Nhân và 

Đức Nghĩa nên có Dũng lực làm chủ Vận hệ mình, Gia đình mình và Đất nước mình.  

 

2.- Nhân giả kỳ Âm / Dương chi giao: Con Người là nơi kết giao của Âm  

Dương hay Tình Lý. Nhờ nguồn Tình thôi thúc mà Gái Trai “xe tơ kết tóc “ mà Thành 

hôn với nhau làm nên Vợ Chồng”.Nhờ Lý Công chính mà Vợ Chồng hành xử công bằng 
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với nhau như lời giao ước trong Lễ Giao bái mà sống hoà với nhau cho đến lúc “ đầu 

bạc răng long “.  

 

Nhờ “ Phu phụ hòa gia đạo thành “, giúp gia đình thành Tổ Ấm mà vui sống bên nhau , 

nhất là sinh Con ( Trai ) đẻ Cái ( Gái ) mà tham gia vào cuộc Sinh sinh Hóa hóa của Vũ 

trụ.  

Gia đình là trường học đầu đời để Cha Mẹ giúp con cái trưởng thành theo Nhân Nghĩa, 

hay lò luyện Trai hùng Gái đảm cho Dân tộc. Do đó mà Gia đình được chọn làm nền tảng 

Hoà cho Xã hội, Xã hội làm nền tảng cho Thế giới Hoà bình. 

 

3.- Nhân giả: kỳ Qủy / Thần chi hội. Con Ngưới là nơi Qủy / Thần hay Ác / Thiện hay 

Ngợm / Người luồn kề lưng xô đẩy níu kéo nhau, lúc này còn là Thiện, phút sau đã là Ác, 

nên mọi người ai ai cũng phải Tu thân đễ lột xác Ngợm ma thành Người có Nhân phẩm..  

Nhờ có Nhân phẩm “ Nhân Nghĩa “ mới giúp con Người Thiện không cho Ác lấn át hay 

vượt lên cả Thiện Ác, không những sống hòa với nhau mà còn hòa với cả vạn vật nữa.  

Giá trị của con Người là Vi nhân làm sao Tu thân cho đạt Nhân Nghĩa mà sống hoà cùng 

mọi người và vạn vật trong Vũ trụ.  

Theo luật Giá sắc thì; “ con Người gieo Thứ nào thì gặt Thứ nấy, Ai gieo thì 

kẻ ấy gặt, Gieo Một thì Gặt Trăm “ , do đo mà muốn Hạnh phúc thì phải Tu Thân mà 

làm điều Lành, ngược lại làm điều Ác thì lãnh nhiều tai họa. Lưới Trời lồng lộng, tuy thưa 

mà không có thứ nào lọt qua được ( Thiên võng khôi khôi, sơ nhi bất lậu ), không ai lọt 

qua Luật Giá sắc hay Nhân quả được..  

 

4.- Nhân giả kỳ Ngũ hành chi tú khí: Con Người là “ Hoa Trái “ của Ngũ hành. Ngũ 

 hành gồm 2 cặp đối cực của Tứ hành ( Thuỷ / Hỏa, Mộc / Kim ) và Hành Thổ. Tứ 

hành là Thế giới Hiện tượng, tượng trưng cho Hữu, Hành Thổ tượng trưng cho Vô 

thuộc nguồn Tâm linh, khi Hữu Vô giao thoa với nhau thành nguồn sinh sinh hóa của 

Vũ trụ, nên Ngũ hành được xem là Tạo Hóa lư hay Lò Cừ .( Hành Thổ đưọc xem như 

Black hole ).  

 

 

 

Hỏa ( Năng lượng ). Trời 

↓ 

Mộc ( Sinh vật )← Thổ ( nguồn Tâm linh: con Người ) → Kim ( Khoáng chất ) 

↑ 

Thủy ( Vật chất ). Đất 

 

Thủy / Hỏa, Mộc / Kim thuộc thế giới hiện tượng ( Hữu ). Thổ thuộc lãnh vục 

Tâm linh ( Vô ).  

Chúng ta thấy con Người được kết cấu toàn bằng những yếu tố trái ngược nhau, 

nhờ biết hành xử theo Dịch lý “ Âm Dương hoà “ mà trở nên con Người Nhân chủ . Ngoài 

ra nhờ định vị được vị thế “ Nhân hoàng “cao cả giữa Trời “ Thiên hoàng “ và Đất “ 

Địa hoàng “ nên con người có Điểm tựa hay Bàn nhún nơi Địa, cũng như có Hướng 

siêu việt nơi Thiên mà vươn lên làm Người.  
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Con dân của nước không phải đôn đáo tung ra tứ phương rước độc dược về mà tàn 

dân hại nước! Nguy tai! Hại tai! Văn sĩ Pháp có viết cuốn sách : “ L’homme, cet inconnu 

« , quả thật Lòng Người khó dò, vì do con người chứa trong mình những cặp mâu thuẫn 

nội tại : Thân xác thì hữu hạn  mà Nhân duc lại vô nhai , hai yếu tố Hữu hạn và Vô biên 

không giao hòa nhau đưọc, gây ra bất Hòa  nên cứ dằng xé nhau làm cho con ngươi luôn 

bất ổn khổ đau !   

 

E.- MINH TRIẾT TRONG  

HUYỀN THOẠI LẬP QUỐC TIÊN / RỒNG 

 

I.- Hai Biểu tượng ngược nhau Tiên ( Mẹ Âu Cơ ). Rồng ( Cha Lạc Long ) là cặp 

đối cục của Dịch lý.  

Mẹ Tiên Âu Cơ là Tổ Mẫu, Cha Rồng Lạc Long là Tổ Phụ, Tổ Mẫu Tổ Phụ kết hôn 

sinh ra con Hùng Vương. Hùng vương là Quốc Tổ của Dân tộc Việt Nam.  

Huyền thoại Tiên / Rồng là Biểu tượng về Tinh thần Dựng nước của Dân tộc Việt Nam. 

Châm ngôn về tinh thần Dựng nước hay tình thần Đoàn kết của Dân tộc Việt Nam:  

 

Mẹ Tiên: Non Nhân, 

Cha Rồng: Nước Trí, 

Con Hùng Vương: Nhân / Trí lưỡng nhất →Hùng / Dũng. 

  

Chúng ta nên nhớ, nền Văn hoá của Tổ tiên chúng ta là nền Văn hoá Biểu tượng 

xây trên Huyền thoại cũng như Đồ hình và Số độ. Ngũ hành . 

 

Huyền thoại có hai loại: Thần thoại là những câu chuyện về Thần linh. Nhân 

thoại là những câu chuyện về con Người. con Người to lớn như Ông Bàn Cổ, Ông Đùng / 

Bà Đà,Ông Cồ  / Bà Cộc, Phù đồng Thiên Vương hay ông Thánh Gióng, vì họ đều là con 

của Thượng Đế.  

 

Con Người to nhất lớn của Việt Nam là Vua Hùng.  

Huyền thoại chỉ là câu chuyện dùng Biểu tượng để diễn tả Vấn đề, khi nói nơi 

đây thì ý lại ở chỗ kia, nói Vật Chất để chỉ Tinh thần hay từ Hình tượng, Biểu tượng để 

vươn lên Linh tượng.  

Lý do phải dùng Biểu tượng là vì thời xưa Lý trí chưa phát triển để diễn tả nhất là 

về phương diện Tâm linh u linh man mác, không thể lấy lời lẽ để “ Ngôn truyền” theo Lý 

mà chỉ “ Hội ý “được bằng Tình để cảm nhận “, lại nữa tuy là cùng một Biểu tượng 

nhưng mỗi người khi nhìn tới Biểu tượng thì cảm nhận được một cách sâu nông khác nhau.  

 

Nhìn Hình Đức Bà Maria thì liên tưởng tới lòng Bác ái, nhìn Hình Đức Quan 

Thế Âm Bồ tát thì liên tưởng tới lòng Từ bi. Khi nhắc  Mẹ Âu Cơ thì  nhớ đến Lòng Bao 

dung của Nhân / Nghĩa  Hùng  / Dũng.    

 

Đó là Nhân phẩm của con Rồng Cháu Tiên., chú không là chuyện hoang đường, 

chuyện Tiên Rồng ly dị theo tinh thần Duy Lý !!! 

Cũng vậy, Nho là Đạo trường chung của Đông Nam Á châu cũng là nền Văn 

hoá bằng Biểu tượng Đồ hình và Số độ.  
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Không giải mã được Ý nghĩa từ Đồ hình và Số độ thì khó mà hiểu cặn kẽ được 

nguồn gốc của Nho.  

Đó là các Biểu tượng về Thái cực viên đồ, vòng Trong, vòng Ngoài, Ngũ hành, 

Bát quái, Hà Đồ, Lạc Thư, Cửu trù, Hồng phạm .  

 

Nên nhớ nét Lưỡng nhất theo Dịch lý là nét Nhất quán hay Mạch lạc Nội tại 

của Việt Nho. 

 

 II.- Phân cực để thăng hoa cuộc sống theo Dịch lý:  

 

Âm Dương hòa hay “ Thuận Vợ thuận Chồng “.  

 

Chim Hải Âu, chim Hồng ( Hồng Bàng ) là Vật biểu thứ nhất tượng trưng cho Mẹ Tiên 

Âu Cơ. Chim Hải Âu, chim Hồng đều là loại chim Lưỡng thê, có khả năng sống trong hai 

môi trường và có khả năng bay Cao. Chim Âu bay lên Núi cao, chốn yên tĩnh ( silence ), 

ngồi bất động ( stillness ) quên hết sự đời để thăng hoa cuộc sống bằng cách “Đôn hồ 

Nhân, cố năng ái: Đôn hậu Tình Người mà yêu thương nhau, đó là Lòng Nhân ái, nên” 

Nhân giả ái Nhân : Lòng Nhân là lòng yêu thương con Người. 

  

Chim Âu cũng có thể kiếm ăn dưới Biển để gặp Cha Rồng.  

Giao long ( Cá sấu ) và Xà Long ( Rắn ) là Vật Tổ thứ hai, là Biểu tượng cho Cha Rồng 

Lạc Long.   . Rồng cũng là loài Lưỡng thê. Rồng có thể lăn lộn sâu dưới biển Rộng để có 

kiến thức viên mãn để trưởng Trí hay Chu tri , nên đạt Đức Nghĩa . Rồng cũng có khả 

năng làm mưa làm gió tung lên Không Trung để gặp Mẹ Tiên. 

 

Huyền thoại bảo Tiên Rồng gặp nhau trên cánh Đồng Tương để Tiên 

Rồng tương kiến, tương giao, tương hợp, tương sinh ,tương hòa, tương trợ, tương 

thông để sinh ra con Hùng Vương Hùng/Dũng.  

 

Trong Cuộc Sống, Mẹ tu Nhân, Cha luyện Trí, khi sống gần nhau hai 

bên bù đắp Nhân Trí cho nhau cho nhau để ai ai cũng có Tình Lý vẹn toàn hầu trở nên 

con Người Hùng Dũng.  

Vậy câu chuyện Mẹ lên Non ,Cha xuống Biển cũng chỉ là Biểu tưọng 

diễn tả việc “ Phân công theo Giới Tính “ để trau dồi Bản Sắc của Mẹ Cha.  

 

Tình bao la giúp Mẹ Cha sống khăng khít với nhau, Lý Công chính giúp 

Cha Mẹ   sống Hòa với nhau . Khi sống theo Tính Lý hài hòa với nhau thì đạt Đức Hùng 

Dũng: Hùng là sức mạnh Cơ bắp. Dũng là sức mạnh Tinh thần.  

 

Chẳng có Chim nào biến thành Tiên,  Chim là Biểu tượng “ bay cao “ để giúp cuộc 

sống bớt Lượng của Vật chất mà vươn lên Phẩm của Tinh thần, cũng như chẳng có 

Giao Long Xà Long nào biến thành Rồng, nhưng đó là những Biểu tượng phải học 

rộng nghĩ sâu như lặn dưới biển sâu rộng để trưởng Trí mà đạt Chu tri ( holistic 

knoeledge ), tránh cảnh triết lý sờ voi, mà bị phân hoá.  
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Tiên là Biểu tượng của Lòng Nhân ái, hay Nhân 

 

Rồng là biếu tượng của Trí hay Lý Công chính. hay Nghĩa. 

 

Không tin Tiên Rồng cũng được nhưng bỏ quên Nhân Nghĩa thì hết còn là con Người 

Hùng Dũng.  

Nhân, Trí, Dũng là Tinh thần lập Quốc cũng là Nội lực của Dân tộc Việt Nam.  

 

Cha Lên Non, Mẹ Xuống Biển và gặp nhau để tương Hợp là quá trình rèn luyện Tình 

Lý của Mẹ Cha theo Dịch lý. Đây là Biểu tượng Phân cực hay Phân Công Giới tính theo 

của Mẹ Cha; Mẹ chủ Tình, Cha nặng về Lý. Nữ Nội được phong làm Nội tướng, quán 

xuyên việc Nhà, Nam Ngoại được chỉ định làm Ngoại Vương, lo viêc Kinh bang tế thế . 

Đây không là việc Mẹ Cha ly dị như một số người tưởng lầm, mà là sự phân công để Tu 

thân hầu phát triển bản sắc riêng theo Giới tính.  

 

III.- Tinh thần Dân tộc hòa nhịp theo Dịch lý  

Me Âu Cơ sinh ra trăm con trong một cái Bọc, các con sống trong Bọc Mẹ gọi là Đồng 

bào, trăm là nhiều, 100 không là con số toán học. Trăm con trong trăm họ đều được 

Yêu thương đùm bọc nhau trong lẽ sống Công chính và bao dung nhau để sống hoà với 

nhau. 

Tình Đồng bào được Văn gia gọi là Đạo Nhân, Chất gia giải thích Đạo Nhân bằng những 

câu Ca dao Tục ngữ ngắn gọn dễ hiểu, để truyền qua cửa miệng cho nhau.  

 

Dân Việt Nam có ba lối Tu: Thứ nhất thì Tu tại Gia, thứ nhì Tu Chợ, thứ Ba Tu 

Chùa.thích hợp cho mọi tầng lớp trong Đồng bào. 

 

Tu tại Gia là lối tu cho Gia đình. Tu Chợ là lối tu của dân gian., tu tại Chùa là lối tu 

chuyên Độc Thiện kỳ thân, 

   

Đạo Nhân hay Tình Đồng bào  thì có: Lá Lành “ đùm “ Lá Rách Máu Chảy Ruột 

Mềm Tay Đứt Ruột Xót, Anh Em Như thể Tay Chân . . .  

Lành / Rách, Máu / Ruột, Tay / Ruột, Tay / Chân là nghịch số, các động từ Đùm, Chảy, 

Mềm, Đứt, Xót, nói lên mối Liên hệ Cơ thể thiết tha.  

 

Nghĩa Đồng bào được Văn gia gọi là Trí hay Đức Nghĩa.  

Nghĩa là trách nhiệm hai chiều có Đi có Lại với nhau. Nghĩa còn có Định nghĩa : Nghĩa 

: Nghi giả : Nghĩa là phải thích nghi với từng Người từng hoàn cảnh từng sự việc mà ứng 

xử Hòa với nhau,  

Chất gia diễn tả Đức Nghĩa bằng câu Ca dao ngắn gọn dễ nhớ, dễ hiểu về mối Liên hệ hai 

chiều : 

Có Đi / Có Lại “ cho Toại Lòng nhau  

Cục Đất “ ném Đi “ / « Hòn Chì “ ném Lại «  

Ở cho Phải Phải / Phân Phân. Cây Đa “ cậy Thần “/ Thần “ cậy Cây Đa “ . . . 

 Có Đi / Có lại, Cục Đất / Hòn Chì, Cây Đa / Thần là những cặp Đối cực.  
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Danh từ : Ném Đi / Ném Lại, cậy Thần / cậy Cây Đa, cho Toại Lòng nhau diễn tả hành 

động hiện thực mối liên hệ Công bằng. Phải Phải / Phân Phân diễn tả mối Liên hệ thích 

nghi.  

Những câu Ca dao trên mang đậm tinh thần Dịch lý trong Tâm hồn nhân dân Việt 

Nam.  

 

Non Nhân là Biểu tượng cho Tình yêu Bao la của Người Mẹ tu Nhân trên Núi cao. ( Nhân 

giả nhạo Sơn: Nhân thì Yêu thích Núi, do đó mà có danh từ Non Nhân để chỉ cho Tình Mẹ 

) .   

Nước Trí là Biểu tượng cho Lý công chính hay Đức Nghĩa của Cha luyện Trí dưới Biển 

sâu. ( Trí giả nhạo Thuỷ: Trí thì yêu thích Sông Nước, do đó Nước được kết đôi với Trí 

thành Nước Trí, chỉ cho Lý Cha ) .  

Hùng Dũng là Biểu tượng cho Tình thần đoàn kết của Vua Hùng, Quốc Tổ của Dân 

tộc Việt Nam.  

Huyền thoại Tiên Rồng là nền tảng Triết lý Nhân sinh của Việt Nam để giúp mọi 

người sống Hòa với nhau, chứ không là kiến thức suông, là chuyện hoang đường .  

 

IV.- Cái Sảy nảy cái Ung 

 

Chẳng có Chim nào biến thành Tiên, chẳng có Giao Long Xà Long nào 

biến thành Rồng , đó chỉ là những Biểu tượng thăng hoa cuộc sống.   

 

   Tiên là Biểu tượng của Lòng Nhân ái hay Nhân,  

 

  Rồng là Biểu tượng của Trí hay Lý Công chính hay Nghĩa 

.  

Tiên Rồng gặp nhau trên cánh đồng Tương là Biểu tượng cho việc rèn 

luyện Tinh thần Nhân Nghĩa. Nhân Nghĩa là Tình thần Đoàn kết Dân tộc.  

 

Không tin Tiên Rồng cũng được, nhưng bỏ quên Nhân Nghĩa thì hết còn là con 

Người Hùng Dũng. Mất con người Hùng Dũng của Vua Hùng là mất Gốc Nội lực Dân 

tộc, nên phải bôn ba đi tìm nhiều Gốc khác, gây ra cảnh phân hóa, nên trước sau gì Dân 

tộc cũng bị sa vào tròng Nô lệ .   

 

Cứ nghĩ Tiên Rồng chia con lên Núi, xuống Biển là Ly dị cũng được, những 

xin đừng quên mất việc trau dồi Bản sắc của nhau, tức quên mất vai trò Nội Tướng và 

Ngoại Vương của Mẹ Cha, để đối xứ với nhau “ vơi Tình cạn Lý “, đánh mất luôn Tình 

Nghĩa son sắt Vợ Chồng, làm tan Nhà nát Nước, nguyên do ly dị là quên đi lời căn dặn 

Cha ông: Nào là : Nồi nào úp Vung nấy “ với “ Non thề Bể hẹn “, nào là “ Vợ Chồng 

phải sống với nhau cho đến lúc « Răng long đầu bạc, cốt rũ xương mòn « , nào là « 

Trai mà chi, Gái mà chi. Sao cho Ăn Ỡ Nhân Nghì ( Nghĩa ) mới nên” !  

 

Sự quên đi này làm cho “ Nhà tan, Nước mất  “!  

 

Quả là: “ Vi Nhân nan hĩ : Làm Người khó thay! “ 

 



- 366 - 

 

Ngày nay chúng ta văn minh hơn, chúng ta có thể bỏ thứ Văn hóa chi li rắc rối 

nầy, cho là cũ kỹ lạc hậu, nhưng đừng quên là chúng ta phải tìm cho ra những giá trị 

tốt đẹp hơn cho hợp với thời đại thay vào, hay những phương cách theo Khoa học thay 

thế cho Nhân Nghĩa để giúp sống Hoà với nhau, nhưng xin đừng xài Luật rừng trói 

buộc con người lại thành đàn mà kéo cày cho một phe phái Bất Nhân làm chuyện Bất 

công, chúng ta không thể lờ đi Quốc nạn và Quốc nhục mà chạy quanh, mà phải tìm 

cho ra đáp đề của Dân tộc, chứ không chỉ hô hào đoàn kết suông !  

 

V.- Sự nguy hại của cái Ung mất Gốc 

 

Đất nước của chúng ta có Đền thờ Hùng Vương ở Núi Ngũ Lĩnh ( có  gốc từ Ngũ hành ) 

thuộc tỉnh Phú Thọ, ở hải ngoại nơi một vài nước cũng có Đền thờ Hùng Vương, nhưng 

hình như một số chúng ta chỉ nhớ ngày mồng 10 tháng 3, tới « thờ cúng Tượng Vua 

Hùng « , nhưng đa số con dân Việt Nam đã lờ quên « Tinh thần: Nhân / Trí, Hùng / 

Dũng của Vua Hùng « . 

  

Tình trạng này được gọi là “Lạc Hồn Thiêng Sông Núi “:  

 

Hồn Thiêng Sông là Trí hay Nghĩa,  

Hồn Thiêng Núi là Nhân. 

 

Khi lạc Hồn Nhân Trí kết đôi thì mất Tinh thần Hùng Dũng, do tình trạng mất Gốc 

này mà Dân tộc Việt Nam ngày nay như đàn gà con lạc Mẹ, không được còn nấp dưới cánh 

gà Mẹ để chống chõi với sự bắt bớ để ăn thịt của loài Diều.  

 

Ngày nay Tình Nghĩa Đồng bào đã phai hồng nhạt thắm thành Đồng 

hương, có khi thành kẻ thù không đội trời chung 

 

 G.- MINH TRIẾT VỀ GỐC ĐOÀN KẾT DÂN TỘC 

Sau thời gian sống trong Bô lạc thì con người quy tụ lại với nhau mà thành 

lập Quốc gia, nhu cầu đoàn kết là điểm mấu chốt để thắt chặt mọi con dân của nước lại 

vói nhau. Tinh thần Huyền thoại Tiên Rồng gặp nhau trên cánh đồng Tương “ là nền 

tảng của Tinh thần “Đoàn kết“của Dân tộc .  

Tương là Tương ái, tương Kính, tương Thân, tương Dung, tương Giao, 

tương Hợp, tương Hòa, tương Thông,  nhờ đó mà mọi người được bao bọc, che chở, 

nuôi dưỡng trong bọc Trăm Trứng của Mẹ Âu Cơ với tình Mẹ bao la như biển Thái 

Bình dạt dào mà sống khăng khít với nhau, có ai nên hư, xấu, tốt gì cũng là Đồng bào 

với nhau, không có được Tình bao dung của người Mẹ thì không thể sống được như thế 

! ngày nay người ta lại  bất Tương dung,mặc nhiên cho mình là tốt là hay,người khác 

là xấu là dở, nên tranh dành hơn thua, loại trừ nhau để mình được độc tôn một cõi ! 

.  

Cuộc sống Duy Lý một chiều là « chẻ sợi tóc làm tư, đếm từng hạt gạo 

để thổi cơm, và là giai đoạn người ăn thịt Người «, ai không tin thì cứ sang Trung Hoa 

mà kiểm chứng!  

 

Châm ngôn dựng nước :  
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Mẹ Tiên: Non Nhân, Cha Rồng: Nước Trí, sinh ra con Hùng Vương 

Hùng Dũng. Hùng là sức mạnh của Bắp thịt, Dũng là sức mạnh của Tinh thần.   

 

Hùng Dũng là cột trụ của Tinh thần Dựng nước và Cứu nước của Vua 

Hùng.  

 

Khi mọi công dân làm người sao cho Nhân Trí kết đôi hài hoà thì tạo ra 

Đức Hùng, Dũng để có Nội lực. 

Đó là Minh triết dựng nước và cứu nước. Không có con Người Nhân 

chủ, không có Minh triết sống trong mọi lãnh vực theo Thiên lý “Âm Dương hoà “ thì 

con Người và Dân tộc không có đủ Nội lực để Dựng và Cứu nước qua hàng ngàn năm 

và cũng chẳng đạt Hạnh phúc vì không sống theo Quả dục của nền Văn hoá Thái hòa.  

 

Rõ ràng Huyền thoại Tiên Rồng không phải là chuyện hoang đường cũng 

không là chuyện trâu ma thần rắn như Vua Tự Đức quan niệm. Chỉ vì Lòng con Dân 

đã “ ngại Núi ( quên đi Lòng Nhân của Mẹ Âu Cơ ) e Sông ( bỏ Trí công chính của Cha 

Lạc Long ) mà Dân tộc phải tan đàn xẻ nghé thương đau!  

 

H.- MINH TRIẾT TRONG NỀN VĂN HÓA THÁI HÒA VIỆT NHO  

 

I.- Nguồn mạch của Văn hoá Việt  bắt nguồn từ : Tiềm thức cộng thông Nhân 

loại  

Khi đi vào Khoa Tâm lý miền sâu, chúng ta bắt gặp Sơ nguyên tượng ( archetype 

). 

Sơ nguyên tượng là những ấn tượng ( impression innée ) được khắc ghi vào tâm khảm 

con người từ nhỏ đến lớn.  

 

1.- Sơ nguyện tượng thứ nhất là mối Tình bao la của người Mẹ, một Tình yêu không 

điều kiện như Tình Cha, người Con Nên  Thương đã đành , mà  Con Hư lại càng 

Thương hơn.  

 

2.- Sơ nguyên tượng thứ hai là mối «  Keo sơn gắn bó “  giữa đôi Gái / Trai từ lúc Hẹn 

hò cho đến lúc Kết hôn. ( Hệ quả từ Sơ nguyên tượng thứ nhất )  

 

3.- Sơ nguyên tượng thứ ba là nguồn  «  Tình / Lý tương tham «  hay Tinh thần “ Dĩ 

Hòa vi quý ”, hay « Chín bỏ làm Mười « giúp con Người sống Hoà với nhau. . ( Hệ quả 

từ Sơ nguyên tượng thứ nhất )  

 

Đây là nguồn Tiềm thức cộng thông của Nhân loại cũng là nguồn gốc của Việt 

Nho.  

Chúng ta thử đi vào Văn hoá Việt Nam tức là Việt Nho để xem có ăn nhập gì với Tiềm thức 

Cộng thông của Nhân loại không  

.  

1.- 50 con theo Mẹ Âu Cơ lập nên Nước Văn Lang tức là theo Nguyên Lý Mẹ, nên nền 

Văn hoá trọng Tình hơn Lý có nguồn gốc từ nếp sống Nông nghiệp, trái với nền Văn 

hóa đặt trên Nguyên lý Cha trọng Lý hơn Tình có nguồn gốc từ nếp sống Du mục.   
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Vì vậy mà mọi người trong Dân tộc được xem cùng chung một Mẹ, chúng ta gọi nhau là 

Đồng bào. Dầu chưa bao giờ gặp mặt nhau, nhưng khi đi ra nước ngoài hễ gặp nhau là tỏ 

Tình thân thiết. 

  

2.- Trong khi Xe Tơ kết Tóc thành Vợ Chồng thì phải cử hành hai Lễ: Lễ Thành hôn 

hai bên được nối kết nhau bằng Tình, còn Lễ Giao bái thì hai bên hành xử với nhau theo 

Lẽ Công bằng để sống Hoà với nhau bằng Lý cho đến lúc “ Đầu bạc Răng long, cho tới 

lúc Cốt rủ Xương mòn “. 

Ngày nay có số người quên sống sao cho « Tình lý vẹn toàn với nhau « nên Gia đình mới 

thành Tổ Lạnh hay Tổ Nóng mà chia ly.  

 

3.- Trong công cuộc Vi Nhân tức “ Tu Nhân, Luyện Trí “ để có Nhân phẩm, 

theo Nho giáo thì có hai lãnh vực trau dồi Nhân phẩm: Một cho Cá nhân, một cho Cộng 

đồng. 

 

a.- Về Cá nhân thì mỗi Người phải tu sao cho có Ngũ thường, tức là thường xuyên 

phải cho tu cho được 5 Điều gọi là Đạo Đức : Đạo Nhân ( Tình ) và Đức Nghĩa ( Lý ). 

Nghĩa có thể chia ra thành : Lễ,Trí, Tín.  

 

Nhân là « Ái Thân ái Nhân « : Nhân là lòng Thương Mình, Thương Người và Vạn 

vật trong Vũ trụ .  

 

Nghĩa là Bổn phận phải hành xử Công bằng theo hai chiều có Đi có Lại «  Đồng đồng 

vãng lai « . Nghĩa được chia ra làm Lễ, Trí, Tín.  

 

Lễ là  « Cung Kỷ / kính Tha  «  tức là trọng Mình và trọng Người, có trọng Mình mới 

biết cách trọng Người,  

 

Trí là  « Tri Kỷ / tri Bỉ «  tức là Biết Mình và biết Người, có biết Minh thì mới hiểu 

Người khác. 

  

Tín là «  Tín kỷ / tín Tha  « : tin Minh và tin Người, mình có thủ tín với người thì Người 

khác mới tin Mình, vì “ Nhất ngôn bất trúng, Vạn ngôn vô dụng: Nếu một lời đã nói 

không đúng thì nhiều lời khác cũng không đáng tin, hay nếu bất tín trong điều nhỏ thì làm 

sao thủ tín được trong những việc lớn lao. 

Tóm lại, tuy có 5 Đức như trên nhưng gọn lại cũng chỉ có hai chữ : Tình / Lý  

 

b.- Về Cộng đồng thì mối Liên hệ Hoà được lập trên Tinh thần Nhân Nghĩa mang Bản 

chất hòa, đó là 5 mối liên hệ gọi là Ngũ Luân. Ngũ luân là 5 mối Liên hệ Hòa giữa các 

thành phần trong Gia đình và Xã hội theo tiêu chuẩn Tình Nghĩa: 

 

1.- Vợ / Chồng sống Hoà theo Tình / Nghĩa 

 

2.- Cha Mẹ / Con cái: Phụ ( mẫu ) Từ / Tử Hiếu cũng theo Tình / Nghĩa.   Phụ Từ là 

Cha Mẹ Yêu thương con cái theo Lẽ Công chính bằng cách biến gia đình thành Tổ ấm, làm 
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trường học đầu đời ươm Tình đơm Lý cho thành Trai hùng Gái đảm về sau. Tử Hiếu là 

con cái phải theo Lý mà vâng lời Cha Mẹ để trau dồi Tư cách và Khả năng gọi là Thành 

Nhân và Thành Thân, và nhất là khi Mình còn Trẻ phải Biết ơn Cha Mẹ bằng cách vâng 

lời, chăm lo xây dựng con Ngưòi mình và khi Cha Mẹ về Gia thì nhớ Yêu thương mà phụng 

dưỡng Cha Mẹ cho tròn chữ Hiếu, đó là cách sống Công bằng: “ Trẻ cậy Cha, Già cậy 

Con “ .  

 

3.- Anh Chị / Em: Huynh kính Đệ cung : Kính là trọng Người, Cung là trọng Mình, 

nghĩa là Anh Chị / Em phải Kính trọng nhau và hành xử Công bằng với nhau.  

 

4.- Nhân dân / Chinh quyền. Chính quyền phải tôn trọng Nhân quyền để giúp dân phát 

triển Tư cách và Khả năng. Nhân dân phải thực hành Dân quyền để giúp Chính quyền có 

phương tiện để Dựng nước và Cứu nước để cải tiến Dân Sinh và nâng cao Dân Trí.  

 

5.- Đồng bào với nhau: Mọi người sống theo Nhân Nghĩa để hòa với nhau, theo quan 

niệm « Thương Người như thể thươngThân « và biết cách sống « Dĩ Hòa vi quý «,đoàn 

kết với nhau mà Dựng nước và Cứu nước.  

 

Tuy có 5 mối liên hệ như trên nhưng rút cuộc cũng chỉ có một chữ HÒA Còn Hán Nho 

của Tàu được xây dựng trên Nguyên Lý Cha có bản chất Bạo động, gây Chiến tranh, 

Cướp bóc và Bành trướng,  

 

Ngũ luân theo Hán Nho của Tàu được xếp theo thứ tự sau :  

 

1.- Quân Thần: tôn quân làm Thiên tử, trọng Bạo lực với Ngu Trung.  

2.- Phụ Tử; Cha Mẹ với con cái : Phụ Từ Tử Hiếu với Ngu Hiếu.  

3.- Phu Phụ : Chồng trước Vợ sau, trọng Nam khinh Nữ, Chồng Chúa Vợ Tôi.  

               4.- Huynh Đệ: Quyền Huynh thế Phụ.  

   5. Bằng Hữu: Thủ Tín: “ Nhất Ngôn bất trúng, Vạn Ngôn vô dụng.” Đây là mớ hổ lốn 

giữa Bá đạo và Vương đạo.    

 

Đó là sự phân biệt nền tảng giữa Hán Nho bá đạo và Việt Nho Vương đạo. Qua 

sự giao lưu Văn hóa qua hàng bao ngàn năm Việt Nho cũng đã bị Hán Nho uy hiếp xem 

dặm trộn lẫn với nhau mà biến chất đi nhiều, hầu như bị mai một vì mất ý thức !. 

  

II.- Nội dung Văn hóa Việt 

 

Việt Nho Nội dụng Việt Nho nằm trong Kinh Điển và Ca dao Tục ngữ tuy rất phức 

tạp, nhưng theo Triết gia Kim Định thì gồm những điểm chính sau: 

 

 

 1.- Vũ trụ quan Động, Nguồn biến dịch theo Dịch lý ( số 2 ) của các cặp đối cực 

thành nét Lưỡng nhất ( Dual unit : 2 →1 ) được tổng quát bằng “ Âm / Dương hoà “ hay 

“Thuận Vợ thuận Chồng “. Nét Lưỡng nhất tạo ra động lực giúp Tiến bộ trong trạng 

thái ổn định ( trạng thái quân bình động ).  
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2.- Một Nhân sinh quan Nhân chủ ( số 3: Tam tài ): Sống giữa Trời Đất, con 

Người duy trì được vị thế Tự Chủ, nên phải tự Lực, tự Cường. Đó là con người Nhân 

chủ.  

 

           3.- Nguồn Tâm linh ( số 5 ) là : * Nguồn Sống ( Vật chất  ): Tình * Nguồn Sáng ( 

Tinh thần ; Nhân / Nghĩa, Bao dung < Hùng / Dũng >   )  .  

 

        4.- Một Lộ đồ Tu, Tề, Trị , Bình để tất cả Cơ chế thì các cặp đối cực riêng phải 

được vận hành “ đồng bộ “ với nhau để tiến lên mà Dựng và Cứu nước. 

  

        5.- Một Đạt quan An nhiên tự tại 

 

Nhờ sống theo Quả dục ( Chiết trung giữa Diệt dục / Đa dục →1 ) và hành xử theo An 

hành ( Chiết trung giữa Cưỡng hành / Lợi hành ) .  

Nét Lưỡng nhất là nét Nhất quán xuyên suốt nền Văn hoá Việt có bản chất Thái Hòa. 

Nét Lưỡng nhất là “ Âm Dương hoà “, là viên Ngọc Long Toại, là “ Tiên Rồng gặp 

nhau trên cánh đồng Tương “, là “ Thuận Vợ thuận Chồng “, giúp “ Thiên sinh, Địa 

dưỡng, Nhân hòa “ .  

 

Sống thuận với Thiên sinh tức là sống thuận theo Luật Biến dịch trong vũ trụ. Có ba luật 

lớn: Luật Biến dịch, luật Giá sắc và luật Loại tụ.  

 

Sống thuận với Địa dưỡng là suy tư theo Khoa học để khai thác tài nguyên thiên nhiên 

mà sống, nhưng không lạm dụng thứ nào làm ô nhiễm môi sinh, làm lỗi « Tiết nhịp Hòa 

của Vũ trụ «. 

  

Còn Nhân hòa thì phải làm sao khai thác và sữ dụng nguồn Địa dưỡng thuận với luật 

Thiên sinh cũng như hành xử sao cho Tâm linh và Khoa học được Lưỡng nhất thì mới có 

đủ Nội lực để mà Xây dựng nước và cứu nước. Nói gọn muốn sống được công bằng với 

nhau thì đòi hỏi mọi người phải tu tỉnh cho có Lòng Nhân để thực hiện lẽ Công bằng tức 

là đức Nghĩa vào đời sống xã hội. Đó là lối sống theo Minh triết. Minh triết là cách làm 

sáng tỏ Thiên lý để sống theo mà tồn tại và phát triển, chứ không ai có Minh triết. 

 

I.- MINH TRIẾT TRONG NẾP SỐNG QUẢ DỤC 

Chúng ta biết trên Thế giới đại loại có ba nếp sống: Diệt dục, Đa dục và Quả Dục.  

 

Diệt dục là nếp sống Xuất thế, sống khắc khổ để chăm lo cho cuộc Sống đời sau, nên chưa 

lo sống đã lo chết, quên mất thực tại cần thiết của đời sống Nơi Đây và Bây Giờ. Đây là 

sự Lạm dụng thiếu, nên nhiều khi đưa tới nạn bị Cưỡng hành.  

 

Đa dục là nếp sống Nhập thế , con Người lăn lưng vào cuộc đời, chăm lo làm cho được 

nhiều của cải vật chất, có thể đưa tới cuộc sống lạm dụng nhiều thứ, làm cho đảo lộn trật 

tự Gia đình và Xã hội, và làm ô nhiễm môi trường. Đó là nếp sống Lợi hành.  

 

           Quả dục là nếp sống  Xử thế, nếp sống  Chiết trung giữa Diệt dục và Đa dục.  
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Diệt dục / Đa dục lưỡng nhất → Quả dục 

 

Con Người Không hoàn toàn theo Diệt dục để giúp làm phát triển toàn diện con người mà 

lo cho cuộc Sống Nơi đây và Bây giờ được êm xuôi thoải mái.  

 

Con Người cũng Không theo lối sống Đa dục để lạm dụng mọi thứ làm tha hóa con người, 

rối loạn Xã hội và làm ô nhiễm môi trường. 

 

Do đó mà con Người phải Xử thế theo lối vừa Xuất vừa Nhập, Xuất một phần theo 

Diệt dục và Nhập một phần theo Đa dục để cho đời sống được điều hòa Tiết độ.  

 

Muốn thế phải An hành nghĩa là trong cuộc sống hàng ngày, thấy sự việc hợp với Nhân 

Nghĩa thì cố làm cho được, còn những điều trái với Nhân  Nghĩa thì nhất định không. 

 

 

Tóm lại : 

Diệt dục / Đa dục  lưỡng nhất → Quả dục 

Lợi hành / Cưỡng hành lưỡng nhất → An hành  

 

 

Chỉ có con Người sống thực sự theo Nhân Nghĩa mới có Dũng lực để An hành được. 

Đây Không là cuộc sống ba phải mà đòi hỏi phải có tinh thần Triết học rõ ràng thấu 

đáo và Nghệ thuật tế vi uyển chuyển như nét cong Duyên dáng của Việt tộc ( xem sau ) 

mới đạt được. Đây là nếp sống theo Dịch lý, thuận theoThiên lý để Sống hòa nhịp với 

Tiết nhịp hòa của Vũ trụ.  

 

K.- MINH TRIÊT VỀ CHẾ ĐỘ NHÂN TRỊ 

 

Về Chế độ Chính trị thì chọn Chế độ Nhân trị, vì  : 

 

Nhân giả An nhân, 

                                                       Trí giả Lợi nhân 

                Úy giả Cưỡng nhân “. ( Lão ). 

 

Tổ  Tiên chúng ta đã  chọn chế  độ : Nhân trị gồm Lễ trị / Pháp trị. 

 

Lễ trị: Lễ là “ cung Kỷ / kính Tha “ : trọng Mình trọng Người. Không biết trọng Mình 

thì không thể trọng người khác. Lễ là hàng rảo cản tự nội, giúp con người tự ý không làm 

chuyện bất Nhân và bất Công. Lễ trị thuộc về lãnh vực Văn hoá và Tôn giáo cùng Giáo 

dục.  

 

Pháp trị là dùng Luật pháp công minh mà trị dân. Vì con người luôn bất toàn, nhiều khi 

không tự chế được mà làm chuyện phạm pháp, nên pháp luật giúp con ngưòi bất toàn 

sống theo lẽ công bằng của Hiến pháp.  

Thiết tưởng chỉ có Pháp trị thì không thể giúp cho xã hội được luôn an vui, vì pháp luật 

nào cũng có kẻ hở. Phần này thuộc trách nhiệm Xã hội.  
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Nền tảng của chế độ Nhân trị: “ Dân duy bang bản, bản cố bang ninh: Dân là Gốc của 

nước, Gốc có được củng cố nghĩả là mỗi người dân phải được có Ăn có Học để có Tư cách 

và Khả năng thì Gốc nước mới được vững mạnh, Nước có được vững mạnh thì Dân mới 

an vui hạnh phúc. Hạnh phúc cũng đòi hỏi phả Thân an Tâm lạc: Một tinh thần minh 

mẫn trong một thể xác khỏe mạnh.  

 

Nếu một chế độ chính trị mà tham tàn bạo ngược thì người dân phải trừ khử như giết một 

những tên phàm phu tục tử ( Trụ bạo quốc chi quân, nhược tru độc phu ). 

  

Chế độ Độc tài và CS rõ là chế đô « Úy giả cưỡng nhân « 

  

L.- MINH TRIẾT TRONG SÁCH LƯỢC QUỐC KẾ DÂN SINH 

 

Bất cứ một Tổ chức nào cũng đều có một Tôn chỉ và Mục đích. Để thực hiện Mục đích đã 

ấn định thì phải có một Tổ chức từ Gốc tới Ngọn, nên phải có Tổ chức Nhân sự được phân 

Công phân Nhiệm để điều hành Tổ chức. Một Chế độ chính trị cũng vậy không thể thoát 

ra ngoài khuôn khổ đó.  

 

1.- Tôn chỉ hay Chính lược thì nhằm thực hiện cặp đối cực: Phú chi / Giáo chi « để cải 

tiến Dân Sinh,nâng cao Dân Trí hầu chấn hưng Dân khí, đó là nguồn Nội lực của Dân 

tộc.  

 

2.- Mục đích để thực hiện Chính lược gồm Chiến lược / Chiến thuật :  

 

a.- Chiến lược thì : * Thiết lập Chế độ Dân chủ với nền tảng Lễ trị/ Pháp trị với 

Tam quyền phân lập theo Dịch lý : Trong Tam quyền phân lập thì : Các ngành Lập pháp, 

Tư pháp và Hành pháp là những cặp đối cực vừa được vận hành theo Tiêu chuẩn « Thiểu 

số phục tùng đa số « và vừa theo Tiêu chuẩn « Đa số phục tùng thiểu số (  competency 

)  

 

* b.- Đường lối thực hiện thì lấy Chí Nhân / Đại Nghĩa thay cho « Tham tàn / Cường 

bạo để thực hiện Công bằng xã hội.  

 

3.- Chiến thuật thì:  

 

* a.- Thiết lập các Cơ chế xã hội theo các cặp đối cực Dịch lý để giúp cho Cơ chế được 

tiến bộ và quân bình và đồng thời giúp các cơ chế vận hành đồng bộ với nhau :  

 

Chính trị với sự điều hòa giữa Nhân quyền / Dân quyền  

Kinh tế với sự điều hòa giữa Công hưu / Tư hữu  

Giáo dục với sự điều hòa giữa Thành Nhân / Thành Thân  

Xã hội với sự điều hòa giữa Dân sinh / Dân trí.  

 

Tất cả các cặp đối cực phải được điểu hành đồng bộ với nhau.  
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* b.- Nghệ thuật Cai trị thì phải vừa quán triệt mọi vấn đề nhờ tinh thần Triết lý ( Lý ) và 

cũng vừa phải thực hiện uyển chuyển theo Nghệ thuật ( Tình ) giúp mọi sự được đến nơi 

đến chốn.   

 

M.- MINH TRIẾT TRONG THUẬT CAI TRỊ 

 

Trong việc cai trị của chế độ Dân chủ thì dùng Nghệ thuật Cai trị, trong chế độ CS 

thì dùng xảo thuật và bạo lực để Tà trị. Để hiểu nghệ thuật cai trị của Tổ tiên ra sao, chúng 

ta nên truy nguyên từ cái Thuật dùng chữ Nghệ. Chữ Nghệ: ( 乂 = 丿< nét phẩy > +乁 

< nét Mác > ) gồm nét Phẩy ( cùng chiều Kim đồng hồ: Hữu nhậm ) và nét Mác ( Ngược 

chiều kim đồng hồ: Tả nhậm) giao nhau, tức là cặp đối cực Tả và Hữu nhậm giao nhau , 

đó là cặp đối cực của Dịch lý “Âm Dương hoà “ tức là Thiên lý mang bản chất Hòa .  

 

Vậy Nghệ thuật Chính trị là cách cai trị thuận với Thiên lý để mưu phúc lợi cho 

toàn dân trong trật tự Hòa mà sống an vui với nhau.  

 

Nghệ thuật Chính trị cũng rất tế vi vì phải chu toàn mọi góc cạnh của đời sống 

mới đem cả Dân tộc tới cuộc sống Hoà vui hạnh phúc. Hoà là đỉnh cao của Văn hoá 

Thái hòa được thể hiện vào Đời sống Chính trị.  

 

Để hiểu cái tế vi của Nghệ thuật chúng ta lấy ví dụ một Họa sĩ vẽ bức tranh, người 

Họa sĩ chỉ với mấy nét vẽ cùng với sự kết hợp màu sắc ( vật chất ) mà làm nổi bật lên Tinh 

thần của bức tranh, bức tranh vô giá là bức tranh có Hồn. Một bức tranh tuyệt tác là một 

bức tranh làm sao cho cái Xác hiện lên được cái Hồn của bức tranh. Nghệ thuật Chính trị 

là sự kết hợp rất uyển chuyển giữa tinh thần Triết lý ( Lý ) và Nghệ thuật ( Tình ) sao cho 

công trình “ Phú chi và Giáo chi “được hài hòa, giúp cho toàn dân sống sung mãn tương 

đối công bằng mà hòa với nhau cho được hạnh phúc.  

 

Còn Xảo thuật Tà trị là cách hành xử đi ngược với Thiên lý, là đảng thay Trời 

cướp quyền Tự do và quyền Tư hữu của Dân thuộc Thiên tính về cho đảng gây ra cảnh 

Bất Hòa gây ra khổ đau tang tóc cho con Người và Dân tộc.  

 

Xảo thuật Chính trị còn là cách Nói “ Nhân Nghĩa “ mà Làm ngược lại theo lối “ Tham 

tàn và Cường bạo” , nghĩa là “ nói Ngược làm Xuôi “: Nói Độc lập vì đã làm Nô lệ kẻ 

thù, Nói Tự do là chuẩn bị tước Nhân quyền, Nói Hạnh phúc là hô cải cách để tước quyền 

Tư hữu hầu Ngu hóa và Bần cùng hóa nhân dân để cho dễ cai trị và trường trị, Nói Đổi 

mới là để rước Tư bản vào làm ăn mà cùng nhau Tham nhũng,    

Nói làm ăn theo kinh tế Thị trường nhưng theo định hướng XHCN là nói bừa để bảo vệ 

đảng trong lúc bế tắc không biết tiến thối ra sao! Tất cả mọi sự dối trá nghịch với Thiên 

lý cứ lần lượt bị phơi bày vì không có gì dưới mặt trời có thể thoát khỏi cái Lưới Trời 

lồng lộng Nhân quả hay Giá sắc!  

 

N.- MINH TRIẾT TRONG CÁCH XÂY DỰNG CƠ CHẾ XÃ HỘI  
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Theo quan niệm Nhất nguyên Lưỡng cực thì mỗi Cơ chế xã hội phải làm sao cho 

cặp đối cực trong từng Cơ chế được điều hòa và điều hòa cùng các Cơ chế khác trong 

xã hội thì mới giúp cho các Cơ chế vừa Tiến bộ vừa Ổn định.  

 

1.- Trong Giáo dục thì khi điều hợp được cặp đối cực Học Lễ  (formation ) và Học 

Văn: ra  ( informtion  ) thì sự Học mới trọn hảo, giúp ích cho cuộc sống. 

 

 Mục tiêu của giáo dục là điều hòa được cặp đối cực thành Nhân ( Tư cách do 

Lễ ) và thành Thân ( Khả năng do Văn ).  

 

Giáo dục mà chỉ đào tạo khối óc để thành Thân thì sẽ sản sinh ra nan đề Duy Lý.  

 

Tiên  học Lễ ( Lễ : biết Trọng Mỉnh để biết trọng Người ) bằng cách Huấn linh, ( 

thuộc lãnh vực đào luyện Tư cách : Formation ).  

 

Hậu  học Văn bằng Bác vấn ( thuộc kiến thức để trau dồi Khả năng : Information 

), thì sự học mới giúp cho con Người phát tiển toàn diện. 

 

 2.-Trong Chinh trị thì phải điều hòa được cặp đối cực Nhân quyền và Dân 

quyền thì Dân mới giàu nước mới mạnh.  

 

Có tôn trọng Nhân quyền để con Người có Tự do mà trau dồi Nhân phẩm cho 

có Tư cách và Khả năng. Do đó mà đòi hỏi phải có nhu cầu Tự do Tôn giáo, Tự do Văn 

hóa và các quyền Tự do căn bản.  

Về Dân quyền thì xã hội phải cung cấp cho mọi công dân Cơ hội và Phương tiện 

phát triển toàn diện con người, tức là giải phóng cái Tâm cái Trí của mọi công dân thành 

con người Nhân chủ, khi đó mọi công dân mới có đủ Tư cách và khả năng để đóng góp 

tương xứng vào công cuộc Cứu nước và Dựng nước.  

Nhiệm vụ của chính quyền là “ Phú chi, Giáo chi “. Phú chi để nâng cao Dân 

Sinh, Giáo chi để nâng cao Dân Trí và Dân Khí. Đó là công trình giải phóng toàn dân 

để cứu nước và Dựng nước, chứ không chỉ giải phóng giai cấp nghèo đói và ngu dốt, khi 

giải phóng xong rồi không biết làm gì tiếp cho con Người và Dân tộc, mà chỉ theo “ phường 

đạo tặc  lưu manh truyền kiếp” mà giết người cướp của để lấp đầy túi tham không đáy theo 

Lý tưởng Kách mệnh vô sản!  

 

Nhân quyền là phổ biến cho Nhân loại, còn Dân quyền mới phụ thuộc vào hoàn 

cảnh địa phương, nhưng khi nào cặp đối cực tương xứng này tương tranh tương hỗ để kết 

hợp với nhau thì mới đem lại ích lợi cho con Người và Dân tộc.  

 

3.- Về Xã hội thì phải điều hoà Dân sinh và Dân trí cho đồng bộ thì mới phát 

triển điều hòa được.  

Khi Dân sinh được cải tiến thì mới giúp nâng cao Dân trí để cho mỗi Công dân 

đều có Tư cách và Khả năng nhờ có học, có thế mới mong Dân giàu nước mạnh. Một 

nước giàu mạnh không chỉ ở đông binh lính và nhiều súng đạn, mà chính cốt ở Dân 

sinh, Dân trí và Dân khí được cao.  
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4.- Về Kinh tế thì phải điều hoà giữa Công hữu / Tư hữu để giúp cho hết mọi 

người dân có cuộc sống tối thiểu có Nhân phẩm, tức là mỗi công dân đều có cơm no áo 

ấm và tiện nghi tới thiểu cũng như Tự do căn bản.  

 

Thiếu quyền Tư hữu và quyền Tự do căn bản thì con người bị giáng cấp thành 

súc vật . 

 

Nói cách khác là Tự do và Bình sản là hai nhu cầu thiết yếu cho cuộc sống con 

người. Tự do để phát triển Nhân cách và Khả năng của con Người, Bình sản để ai ai 

cũng có nhu cầu tối thiểu như các yếu tố “ Ăn, Mặc, Nhà ở và Việc làm “ để sống xứng 

với Nhân phẩm.  

 

Chê` độ điều hòa giữa Công điền Công Thổ với Tư điền gọi là Bình sản. 

  

Nếu Xã hội cứ lờ đi cảnh “ Kẻ ăn không hết, người lần không ra “ thì đến khi Bò 

chết ( người nghèo ) thì Trâu cũng bị lột da ( người Giàu ).  

 

Chế độ CS là một hệ quả quá đau thương của Dân tộc do Lòng Vô cảm và thiếu 

tinh thần Liên đới trách nhiệm mà ra !  

 

Do đó mà Tài sản Nhân dân không còn là Công hữu và Tư hữu của Nhân dân 

mà trở thành “ đảng hữu “ qua “ Mẻ cướp Lý tưởng Quốc tế trá hình. 

 

 Khi bị tước mất quyền Tư hữu và quyền Tự do căn bản thì con người bị thiến 

hoạn mất Nhân Tình và Nhân Tính, nên trở thành súc vật.  

Hai quyền này thuộc Thiên bẩm.  

 

Mao đã dùng phương pháp Tẩy não hòng để tẩy xoá Lương tâm, xóa mất quan 

niệm Tư hữu trong đầu, đặng nhét quyền Công hữu vào đầu vô sản mà làm Kách mệnh 

triệt để, nhưng kết quả là đưa Trung hoa vào khoảng trống Văn hóa như hiện nay,  

Trung Hoa đã bán đứt Lương tâm của Dân tộc qua việc sản xuất và xuất cảng 

hàng độc hàng giả để hòng tiêu diệt thế giới mà chiếm đoạt Không gian sinh tồn ( space 

for life ) ,cùng nhiều mưu mô bành trướng vừa trâng tráo vừa thâm độc chỉ vì bất Nhân 

và bất Nghĩa.! Ảo tưởng “ Biển Đông là ao nhà của đại Hán “ đang đưa dân Trung Hoa 

vào ngõ cụt!  

 

O.- MINH TRIẾT TRONG VẤN ĐỀ GIÁO DỤC 

 

( Phỏng theo GS. Kim Định )  

 

I.- Mục tiêu :  Tiên học Lễ: THÀNH NHÂN.  

                        Hậu học Văn: THÀNH THÂN  

 

II.- Phương pháp.- Hai lối giáo dục: Đồng nhất và Khai phóng. 

 

1 .- Giáo dục đồng nhất 
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“ Ở đây chỉ xin làm sáng tỏ vấn đề bằng so sánh đường lối giáo dục ( tức sự 

sửa soạn xa ) :  

 

Một theo Tâm Lý đồng nhất của Hạ trí,  

Một theo lối Thái hoà của Tâm Linh. 

  

Lối Giáo dục đồng nhất có 3 nét đặc trưng sau: 

  

a.- Trước hết là nhồi sọ : Nhồi sọ cho thực đầy, nhét cho thực chặt, không 

còn để một quảng thì giờ trống nào để tâm hồn rảnh rang, hầu có thể tự suy nghĩ lấy cách 

tư riêng . Hết giờ học thì đến giờ làm việc, hết lao tác thì đến học tập.  

 

b.- Thứ đến là lối độc hữu: Do quan niệm chân lý có một, vì thế một là 

cấm đoán triệt để tất cả tư tưởng khác với chân lý được chấp nhận, như ta thấy rất rõ trong 

chế độ cộng sản. Hai là không dành cho chút thì giờ rảnh nào, đặng nhìn ra ngoài. 

  

c.- Thứ ba là hệ quả của sự không để giờ cho suy nghĩ thì tất nhiên phải 

suy nghĩ hộ : không ai có quyền suy nghĩ nữa, đã có Đảng và Bác suy tư .  

Tất cả chỉ có việc theo lý trí của người trên. Như vậy là Lý trí ròng làm sao 

lý trí gặp được Tâm linh.  

Biết bao người Việt Cộng đã nghĩ đến tình Đồng bào, tình Huynh đệ, cha 

con, muốn ngừng tay đâm chém phá hoại, nhưng Bác và Đảng đã bắt phải từ khước 

những ý nghĩ đó , cho đấy chỉ là những tàn tích của phong kiến, của tư bản, cần đoạn 

tuyệt, để được hướng trọn vẹn tai mắt, trí, ý vào chân lý của Đảng mà thôi  

Vì thế nhìều đảng viên phải giả điếc trước tiếng nói của Tâm tình, của 

Lương tâm để tuân theo chỉ thị cấp trên, bắt phải hoạt động như cơn sốt rét để khỏi 

nghe tiếng lòng . . .   

 

2.- Giáo dục khai phóng 

 Bây giờ chúng ta trở về với chân lý khai phóng của Việt Nho, nó có những đặc 

tính sau đây : 

  

 a.-Trước hết là sự thanh thoát trong Đường lối giáo dục, được tượng trưng trong 

việc “Đi tắm sông Nghi, hóng mát trên dài Vu Vũ, ca hát mà trở về ” .  

Thật là nhẹ nhàng cởi mở, giàu tính chất Tâm linh thanh thoát ( xem Tâm Tư , chương IV 

) .  

Còn về sách vở tuyệt nhiên không bao giờ lấy nó làm tiêu chuẩn tối hậu kiểu Mặc Địch 

để chúng chắn đường con người trở lại với Tâm mình.  

Nếu có dùng sách thì cũng không có những sách chặt chẽ kiểu ý hệ, mà là những sách có 

lối văn lỏng lẻo, cởi mở như Thi , Thư , Lễ , Nhạc , không có chút chi trói buộc Tâm hồn. 

Đã vậy cũng không có nhịp điệu chung nào Anh này ra một ý chưa múc cạn, thì cứ múc đi; 

vài ba tuần dăm ba tháng mới trở lại gặp thầy cũng được.  

 

 b.-Điểm thứ hai, đối với những tư trào khác, thì nên tránh công kích : “ Công 

hồ dị đoan, tư hại dã dĩ đoan ” . Vậy có nghĩa là Dung thông .  
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Tất nhiên chỉ Dung thông những tư trào nào vẫn để cho mình được phép mãi mãi dung 

thông. Vì nếu bừa bãi chấp nhận những thuyết đầy chất độc hữu, thì ngày nào thắng 

thế, nó phải bắt mình cũng phải độc hữu .  

Y như Việt cộng hiện nay, biết bao người chỉ đón rước cộng sản như để mở rộng đường 

suy tư, có ngờ đâu đến lúc nó thắng thế , thì dù muốn dù chăng mình cũng phải trở thành 

một chiều như nó . Vì thế nhân danh tinh thần Tương Dung mà chấp nhận bất cứ tư 

trào nào là một thứ “ ba phải ” rất tai hại.  

 

 c.- Cái nét cuối cùng của Việt Nho là đề cao việc trở lại với Tâm tư mình. 

 Có theo ông thầy thì chẳng qua mình thấy ông nói hợp tâm trí mình chứ không phải vì là 

của ông. Vì thế có đi cùng một đường với ông, cũng chính là đường của mình. Đại để đó 

là mấy nét biểu thị nền Giáo dục của Nho giáo Nguyên thuỷ, tức cũng là Việt Nho.  

 

III.- Hai nền tảng của Giáo dục: 

Huấn linh và Bác vấn 

 

Để được xứng danh là một nền Giáo dục phải có hai phần Huấn linh và Bác vấn :  

 

 1.- Huấn linh ( Chỉ sự Đào luyện: formation ) < THÀNH NHÂN > “  

Muốn đào luyện phải có Cơ sở tinh thần để y cứ và để tài bồi vun tưới trở lại rồi trở đi 

mãi mãi, có thế mới là Huấn, mới là Luyện. Chữ luyện nói lên sự đi lại nhiều lần mãi 

mãi cho tới độ đạt thuần thục và tinh ba, nên cũng gọi là Thần là Linh, gọi tắt là Huấn 

linh.   

 

 2.- Bác vấn ( Chỉ sự Quảng vấn: information ) < THÀNH THÂN > Song song 

với Huấn linh như Hồn, thì cần phải có Bác vấn như Xác, tức là Bác học Quảng vấn ( 

information ).  

Bác học là chiều Rộng, còn Huấn linh là chiều Sâu :Rộng / Sâu lưỡng nhất  

 

Chiều Rộng càng lớn thì giúp cho chiều Sâu vào sâu hơn nữa. Hiện nay các nền giáo dục 

hầu hết đều rộng quá rộng, đến độ để cho Bác vấn lấn át Huấn linh, khiến cho giáo dục 

thiếu mối Quán nhất Nội tại. Thực ra sự biết rộng ( bác vấn ) là một điều hay dành cho 

một số nhỏ có khả năng bách khoa mà không hợp cho phần đông chỉ cần một tầm học 

vấn thông thường, cùng lắm là hai ngành chuyên môn mà thôi. 

.  

Nhờ có óc thiết thực, mà Mỹ Anh Nga đã dám làm cuộc Cách mạng giáo dục.  

Chương trình trung học mà nặng về Bác vấn mà bỏ qua Huấn linh là nền giáo dục bì 

phu, bỏ Gốc ôm Ngọn, như thế thì làm sao gây nên những cán bộ Văn hoá, tạo được 

niềm tin tưởng để gắn bó người trong nước thành một mặt trận Tinh thần.” 

( Dịch Kinh Linh Thể. Kim Định) 

 

P.- MINH TRIẾT VỀ QUYỀN HÀNH 

 

Trong bài trên Ts. Lê Công Sự có đề cập tới Vấn đề Minh triết và Quyền lực Chính 

trị. Phần trên chúng tôi đã bàn về Minh triết qua nhiều lãnh vực trong Văn hóa Việt, còn 

Quyền lực Chính trị thiết tưởng phải lần tới Nguồn Gốc của Văn hóa Việt đề làm sáng tỏ.  
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Nền tảng Tinh thần lập quốc của Việt Nam là Hùng / Dũng hay sức mạnh Vật 

chất / Tinh thần của cả Dân tộc.   

 Sức sống của mỗi cá nhân là Tình / Nghĩa . Sự phân công Giới tính hay phân 

công Trách nhiệm tuy là bình đẳng nhưng là Nữ Nội Nam Ngoại:  «  Đàn Ông là Nhà, 

đàn Bà là Cửa. »  

 

Mối liên hệ Hoà giữa mỗi người trong nước là Tình Nghĩa Đồng bào.  

Theo Tôn ti trật tự mà mỗi người có Nhiệm vụ và Quyền lợi tương xưng khác nhau 

trước hết mỗi người phải lo sao cho thành Nhân có Tư cách và thành Thân có Khả năng.  

 

Trong lãnh vực Gia đình. Nhiệm vụ của Cha mẹ đối con cái là nuôi nấng và dạy 

dỗ con cái cho nên người có Tư cách và Khả năng để không những người con khi trưởng 

thành có thể sống tự lập mà còn sống được hạnh phúc.  

 

Quyền hành của Cha Mẹ phải nằm trong lãnh vực Tình Lý, nghĩa là Yêu thương 

theo lẽ Công bằng để giúp con cái un đúc lòng Yêu thương và hành xử công bằng.  

Không ai có thể nhân danh lý do nào mà cướp quyền dạy dỗ con cái của Cha Mẹ. 

Tổ chức « Thiếu niên quàng khăn đỏ «  và «  đoàn Thanh niên CS «  là Tổ chức cướp 

đoạt quyền Giáo dục Thành Nhân và thành Thân của Cha Mẹ, cách này ngược với Thiên 

lý, làm mất phẩm giá con Người và làm rối loạn Xã hội, đây là cách Nhồi sọ  «   của Cha 

Gìa Dân tộc  « biến  Người thành Ngợm,.  

 

Còn Nhiệm vụ của con cái với Cha Mẹ là vâng lời Cha Mẹ để được Quyền lợi 

đào luyện thành Nhân ( Tư cách ) và thành Thân ( Khả năng ) để trở nên trai hùng gái đảm 

mà xây dựng Gia đình và đất nước, nên người con phải biết Ơn ( nhờ Tình ) và báo Hiếu 

với Cha Mẹ ( theo Lý công bằng ) cho phải Đạo làm con.  

Do đó mà có câu: “ Trẻ cậy Cha, Gìa cậy Con “  

 

Còn nhiệm vụ của Chính quyền đối với Nhân Dân thì phải tôn trọng Nhân quyền 

để giúp người Dân phát triển Tư cách và khả năng đồng thời đỏi hỏi người Dân phải 

thực thi Dân quyền như đóng thuế cùng những nghĩa vụ hợp hiến khác cho nhà nước 

đề cứu nước và xây dựng nước.  

 

Muốn thực thi nhiệm vụ đó thì Chính quyền phải có Quyền: Quyền đó do toàn 

Dân giao cho, một là chính quyền phải là người có tư cách và khả năng do Dân bầu 

chọn tự do.  

Quyền của chính quyền cũng do người dân trao cho qua Hiến pháp do người 

dân soạn thảo.  

 

Hiến pháp chẳng qua lẽ Công bằng xã hội xuất phát từ Lòng Nhân ái để trị quốc 

an dân, chứ không là thứ luật rừng để hãm hại những người yêu nước chống kẻ thù Dân 

tộc.  

 

Chính quyền chẳng qua là công bộc của dân, Quyền nào thì Lợi nấy, Lợi nào thì 

phải Hành nấy, Hành theo luật Công chính.  
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Như thế là Dân lãnh đạo đảng, chứ sao đảng lại lãnh đạo Dân? 

 

Sao có chuyện động trời “ chưa sinh Cha đã là sinh con “, ngược ngạo đến thế là 

cùng!?  

Các chức vị hàng đầu trong chính quyền Trung ương mới được đảng bày bản chỉ 

định trước khi hết nhiệm kỳ của chính phủ cũ cũng như cuộc bầu cử Quốc hội cho chính 

phủ mới, chỉ có Chủ nghĩa Mác –Mao- Hồ mới có lối “ Dân chủ cuội đến thế là cùng ! 

 

“ Trong chế độ Dân chủ, quyền hành thuộc về Dân, chính quyền chỉ là kẻ được 

Dân giao cho nhiệm vụ điều hành mọi Cơ chế xã hội cho được Tiến bộ và Quân bình, 

quyền của chính quyền càng ít càng tốt, vì là nền Dân chủ, quyền hành có nền tảng nơi 

toàn Dân, mọi việc đều do Dân làm, Dân xây dựng, chứ không có Dân chủ tập trung, 

dân chủ này là Dân chủ cuội lộn đầu trở xuống, nên thành Đảng chủ !  

  Nên nhớ Giai cấp là tàn tích tệ hại của chế độ Nô lệ, Đảng của Giai cấp lại càng 

tệ hại hơn, vì bản chất của Đảng theo Văn hoá Du mục là bạo hành, gian manh, cướp 

đoạt, và bành trướng.  

 

Ngày nay ngưòi ta bị áp bức quá nên cứ kêu gào đa đảng, cho được Tự do, nhưng 

Tự do không đủ hai chiều gồm: Tư do hàng Dọc ( Vô biên về Tâm Linh: Nhân quyền ) 

và Tự do hàng Ngang ( Hữu hạn qua Thế sự, Khoa học: Dân quyền ) thì trở nên hỗn 

loạn, vì “ lắm < thầy thiếu Lương tâm> thì rầy ma “.  

 

 Tự do vô biên ( hàng Dọc với Thiên / Địa )  / Tự do Hữu hạn  ( hàng Ngang với 

Tha  Nhân ) phải lưõng nhất  

 

Trong một nước có thể nhiều đảng để các đảng phát triển bản sắc riêng, nhưng   

nên quy tụ thành hai nhóm, một chuyên về Nôi trị, một chuyên về Ngoại giao, hai bên 

đóng vai trò cặp đối cực tương tranh tương hỗ để giúp cho Quốc kế Dân sinh luôn được 

cân bằng và tiến bộ.  

 

Theo quan niệm Nhất nguyên lưỡng cực như: Trên / Dưới, Trong / Ngoài, Trước 

/ Sau, Thân / Sơ hay Gần / Xa, Già / Trẻ . . . thì mỗi người ở Vị trí khác nhau có Chức vụ 

hay Nhiệm vụ khác nhau, nên có Quyền Hạn, Quyền Hành và Quyền Lợi tương xứng 

khác nhau.  

 

Nhiệm vụ kết đôi với Quyền Hạn: Nhiệm vụ lớn thì phải có quyền hạn lớn, nhưng 

không thể lạm quyền làm điều trái với Luật Công bằng .  

 

Quyền Hạn kết đôi với Quyền Thế. Quyền hạn lớn thì phải có cái Thế lớn tức là 

ảnh hưởng lớn.  

 

Quyền Hạn đi đôi với Quyền Lực. Quyền hạn nhỏ thí cần quyền lực nhỏ, quyền 

hạn to thì phải có quyền lực lớn . Những người làm việc cho Quốc gia thí phải có hai Lực; 

Quân đội để bảo vệ ngoại xâm cho Đất Nước. Công an để bảo vệ an ninh trật tự cho nhân 

dân.  



- 380 - 

 

 

Còn những người làm công ích thì tuỳ theo nhiệm vụ mà có nhân viên phụ tá nhiều 

hay ít.  

 

Quyền Lực đi đôi với Quyền Hành. Phải có Quyền lực  (  của Chí Nhân   ) tương 

xứng thì mới thi hành Nhiệm vụ  ( Đại Nghĩa )  được.  

 

Quyền Hành đi đôi với Quyền Lợi. Làm được việc lớn đưa tới lợi lớn chung thì 

sẽ được hưởng lợi lớn tương xứng.  

 

Hành nào đi với Lợi nấy.  

 

 Tất cả đều là cặp đối cực tương xứng đi đôi với nhau, nếu không tương xứng là 

lạm dụng trái với luật Nhân quả hay Giá sắc tức là nghịch với Thiên lý.  

Trong các chế độ độc tài hay CS thì sự lạm dụng tràn lan hầu hết trong mọi lãnh 

vực.   

 

 Q.- MINH TRIẾT TRONG CÁCH ĐIỀU HÀNH CƠ CHẾ XÃ HỘI  

 

Đất nước Hoa kỳ có Tam quyền phân lập : Lập pháp ( đa số ) và Hành 

pháp ( Thiểu số ) là cặp đối cực,.  

 

Trong Lập pháp thì Thượng viện chuyên về Ngoại giao  và Hạ viện chuyên 

về Nội tri  ) cũng là cặp đối cực.  

 

Các cặp đối cực« luôn tương tranh tương hỗ «  để duy trì tình trạng 

check and balance. ( kiểm soát nhau để cho các Cơ chế được quân bình ). 

 

Còn Hành pháp và Tối cao Pháp viện cũng như Lập pháp với Tối cao 

Pháp viện đều là những cặp đối cực, một bên là đa số như Lập pháp và Hành pháp, 

còn bên thiểu số là Tối cao Pháp viện, trong trường hợp này thì phe ( Đa số ) Hành 

pháp, Lập pháp phải phục tòng Tối cao Pháp viện ( Thiểu số ) vì yếu tố thông thạo vấn 

đề nhờ hiểu biết sâu rộng ( competency ).  

 

Trong Thượng và Hạ viện thì Đa số phục tòng Thiểu số .  

Trong Lập pháp và Hành pháp thì Đa số phục tòng Thiểu số Tối cao Pháp viện. 

 

Đó là chính sách check and balance theo Dịch lý . 

 

 ( Xem ra Tinh thần Kitô giáo trong chế độ Dân Chủ Hoa kỳ đã gặp Tinh thần Dịch lý của 

Việt Nho. Xin xem thêm cuốn “ Hội nhập Văn hoá Á Âu “ của Việt Nhân trong Bộ sách 

Văn hóa Dân tộc trên vietnamvanhien.net ). 

  

Tóm lại, Quyền hành Chính trị bắt nguồn từ Chế độ Chính trị, mà Chính trị lại có gốc 

xa từ nếp sống Văn hoá: Nền Văn hoá Nông nghiệp có bản chất Hoà bình thì chế độ 
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Chính trị dầu với Danh từ nào cũng mang bản chất Dân chủ, Còn nền Văn hoá Du mục 

có bản chất Chiến tranh là nguồn gốc của chế độ độc tài mang tiếm danh Dân chủ .  

 

R.- MINH TRIẾT VỀ CÔNG BẰNG XÃ HỘI 

 

I.- Vấn đề Công bằng Công bằng xã hội là Vấn đề quan trọng hàng đầu 

của con Người trong xã hội và của cả Nhân loại.  

 

Một xã hội bất công thì Đất nước bị rối loạn, làm cho mọi người đều bị 

đau khổ. Chế độ Nô lệ và Đế quốc thực dân của phương Tây cũng như chế độ Phong 

kiến chuyên chế phương Đông đều chứa muôn vàn bất công, gây khổ đau cho con 

người..  

Dựa vào những bất công trong các chế độ đó mà CS cũng đã giết hàng trăm 

triệu con người bằng cách thực thi công bằng xã hội để giải quyết bất công xã hội, nhưng 

xã hội càng ngày càng bất công hơn. Xã hội càng bất công thì các nước càng tìm cách thi 

đua vũ trang để lập Hòa bình thế giới với ý tưởng “ muốn Hoà bình thì phải chuẩn bị 

Chiến tranh “, nên đem bao nhiêu mồ hôi nước mắt của nhân dân mà sắm vũ khí giết 

Người hàng loạt, chứ không chuẩn bị chỉnh đốn con Người và tinh thần Dân tộc cho 

hợp với Thiên lý.  

Thực ra vì chưa có sách lược nào giải quyết nạn bất công xã hội thật ổn 

thỏa .  

 

II.- Nguồn gốc của Bất công xã hội 

Muốn bàn tới và giải quyết vấn đề bất công xã hội thì tìm cho ra nguồn gốc Bất công là do 

đâu, chứ không thể nhìn các hiện tượng bề ngoài trong Xã hội mà sửa chữa . Bất công xã 

hội là con bệnh trầm kha, phải chữa tận gốc chứ không thể như việc chữa bệnh nội thuơng, 

chỉ lấy dầu Cù là mà thoa xát ngoài da, mặt khác sống trong thế giới hiện tượng mọi sự 

đều tương đối, không thể đem cái nhìn tuyệt đối vào đây.  

Do sự bất toàn của mỗi con Người mà gây ra tình trạng Bất công Xã hội. 

Cái bất toàn một phần là do Thiên bẩm, phần khác là do Nhân vi trong cách hành xử 

Lạm dụng của con Người.  

 

1.-Nguyên do Thiên bẩm 

Có người được sinh ra rất thông minh mẫn tiệp, có người lại dốt nát tối tăm, có người 

thì ở mức trung bình, có người thì siêng năng, có người lại chây lười. Về thể chất người 

thì khỏe mạnh người thì yếu đuối người thì bất lực. . . 

Nhân loại có hàng 7, 8  tỷ ngừời, mỗi người một khác khác nhau về mọi phương diện, 

người kém phần này, kẻ trôi phân kia. Quả là nhân loại muôn màu muôn vẻ, dường như 

Thượng Đế sáng tạo ra loài người chứa nhiều bất công, nhất là về phương diện sản 

xuất ra Tư hữu:  

Mỗi ngày, Kẻ thì làm được hàng trăm hàng ngàn, người thì làm được vài trăm, vài chục, 

thậm chỉ có kẻ không làm ra đồng nào .  

2.- Nguyên nhân do Nhân vi 

Trong giòng lịch sử Nhân loại thường xẩy ra việc người có quyền thế áp bức bóc lột 

người nghèo đói, gây ra rối loạn xã hội. Những chế độ Nô lệ, Đế quốc Thực dân, chế độ 

Cộng sản ở phương Tây, chế độ Phong kiến chuyên chế ở phương Đông với thành phần 
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giàu có đã gây không biết bao nhiêu khổ đau cho những người nghèo khó yếu thế. CS 

Liên Xô, Đông Âu, CS Trung Hoa và và CSVN . . . đã đẩy sự bất công xã hội lên đĩnh 

cao chót vót.  

 

Khi con Ngưòi bị tước mất quyền Tự do làm Người và tước mất quyền Tư hủy để sống 

thì con Người sẽ trở thành Ngợm.    

Vậy Vấn đề bất công xã hội có hai nguyên nhân:  

 

1.- Sự bất công là do Thiên bẩm từ bản chất mỗi con Người.  

2.- Do sự áp bức bóc lột là do con người Bất nhân gây ra Xã hội Bất công.  

 

III.- Cách giải quyết Vấn đề Công bằng Xã hội 

 

1.- Thuộc lãnh vực Tôn giáo 

Trong Phúc âm đã có Dụ ngôn giúp chúng ta giải quyết vấn đề : 

«  Phúc Âm Thánh Mátthêu “ Đoạn Mátthêu 25:14-30 kể về một ông chủ sắp đi xa nhà. 

Trước khi đi, ông liền giao cho ba người đầy tớ trông coi một số lượng tài sản của mình. 

Người thứ nhất thì nhận được năm yến (còn gọi là 5 talent), người thứ hai thì hai ( 2) 

yến, người thứ ba thì một ( 1 ) yến, tùy theo khả năng của họ. 

 Một thời gian sau, ông chủ quay về nhà và gọi những đầy tớ này đến để tính toán sổ sách.  

Hai người đầy tớ đầu tiên giải trình rằng với những yến bạc được giao, họ đã làm việc và 

sinh lời gấp đôi cho ông chủ. Do đó, họ được ông chủ khen thưởng rằng: "Khá lắm! hỡi 

đầy tớ tài giỏi và trung thành! Được giao ít mà anh đã trung thành, thì tôi sẽ giao nhiều 

cho anh. Hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh!"  

Tuy nhiên, trong khoảng thời gian đó, người đầy tớ thứ ba lại đem yến mà mình nhận 

được chôn dưới đất rồi giải trình rằng: "Thưa ông chủ, tôi biết ông là người hà khắc, gặt 

chỗ không gieo, thu nơi không vãi. Vì thế, tôi đâm sợ, mới đem chôn giấu yến bạc của 

ông dưới đất. Của ông đây, ông cầm lấy!". Ông chủ nổi cơn thịnh nộ với hắn:  

"Hỡi đầy tớ tồi tệ và biếng nhác! Anh đã biết tôi gặt chỗ không gieo, thu nơi không 

vãi, thì đáng lý anh phải gởi số bạc của tôi vào ngân hàng, để khi tôi đến, tôi thu được 

cả vốn lẫn lời chứ! Vậy các ngươi hãy lấy yến bạc khỏi tay nó mà đưa cho người đã 

có mười yến. Vì phàm ai đã có, thì được cho thêm và sẽ có dư thừa; còn ai không có, 

thì ngay cái đang có, cũng sẽ bị lấy đi. Còn tên đầy tớ vô dụng kia, hãy quăng nó ra 

chỗ tối tăm bên ngoài: ở đó, sẽ phải khóc lóc nghiến răng."  

 

Theo Thiển Ý, đây là Dụ ngôn Chúa Giê-su dạy cách làm Người “ Bác ái và Công bằng 

“.  Thể xác và Tinh thần của con Người tuy do Cha Mẹ sinh ra, nhưng đều là tạo vật của 

Thiên Chúa, có được sinh ra mỗi người có Thể xác và Tinh thần không ai giống ai, thì 

Nhân loại mới có muôn hình muôn vẻ, trong Dụ ngôn trên Ông Chủ giao cho 3 người đầy 

tớ: Người thứ nhất 5 yến ( lạng bạc ) , người thứ hai 2 yến, người thứ ba 1 yến, 

 Yến đây tượng trưng cho Thể xác và Tinh thần mỗi nguời, đây là vốn liếng Chúa tặng 

không ( free gift ) cho mỗi người,  

 

Chúa bảo làm lời chẳng khác gì bảo làm người sao cho Vật chất và Tinh thần được 

ngày càng phát triển tốt đẹp cho xứng danh với con Chúa.  
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Người được cấp nhiều Yến thì phải làm Lời nhiều, người được cấp ít thì làm Lời ít, 

người nhận Vốn mà không làm Lời là người sống trái với luật Chúa, tất cuộc sống của 

mình đã tự mình làm cho sa vào nơi Tối Tăm.  

 

Chúa không đánh giá vào số vốn yến nhiều ít, mà Chúa đánh giá vào tỷ lệ làm Lời ( Vốn 

/ Lời ) của từng Người, tức là cách làm Người có hiệu quả với số vốn đã giao mà đánh 

giá Giá trị từng người.  

Thiên Chúa đã căn cứ vào Tỷ lệ làm Lời qua phương cách làm Người, chứ không phải 

số vốn đã giao cho nhiều ít. Người có Tư chất là người được giao nhiều Yến, người có 

Tư chất kém hơn thì được giao ít Yến, nhưng công lao của mỗi con Người là chỗ làm 

cho tỷ lệ Lời nhiều ít, chứ không bằng cứ vào nơi vốn mà phân biệt hơn thua, cao thấp.  

 

Mặt khác khi con Người được sinh ra, Chúa đã sắm sanh “ Quà biếu cho Không” dư 

dật mọi thứ: môi trường Khí quyển bao quanh quả Đất để thở, môi trường Nước 5 Đại 

dương là vật chất nền tảng của sự sống, môi trường Đất với muôn ngàn tài nguyên để 

nuôi sống thể chất, cùng nguồn năng lượng vô biên của Mặt Trời để hoạt động, nhất là 

vô số Định luật bất biến trong vũ trụ để giúp con người khai thác vật chất mà đi vào 

Không gian vô cùng lớn cũng như đi vào thế giới vô cùng nhỏ nơi vật chất mà sống cho 

sung mãn. Tất cả Chúa đều” cho Không “ và “cho đến muôn đời “, sau cuộc sáng tạo 

đến ngày thứ Sáu, mọi sự đã hoàn tất, Chúa không sáng tạo gì thêm, Chúa không nói 

thêm điều gì nữa ( Thiên hà ngôn tai ! ) . 

 

 Vả lại con người có năng Cử động chân tay thì Cơ thể mới khỏe mạnh, có biết Suy tư 

để Trí Óc làm việc thì tinh thần mới minh mẫn, có Quy tư vào Lòng mình thì Lòng mới 

Động để biết Yêu thương San sẻ với nhau nhờ Lòng Bác ái và Lẽ Công bằng.  

 

Con Người có Vi Nhân như thế mới xứng danh với con Trời con Chúa. Nếu không định vị 

được như thế và không hiểu được vai trò làm Người quan trọng của mình như thế, thì tuy 

là đã có xác người nhưng Tinh thần con Người vẫn chưa xứng là con Người.  

  

Quan trọng nhất là con Người nên hiểu, số Lời đó con Người chỉ có công một phần, còn 

phần khác là nhờ vào Vốn cho không, Chúa đâu có thu lời,( nhưng Chúa âm thầm yêu 

cầu sống theo luật Chúa để Nhân loại được hạnh phúc ) , do đó mà mỗi Người phải 

theo luật thiên nhiên trước mắt mà ứng xử công bằng với nhau mà sống cho được 

hạnh phúc. 

 

Luật Thiên nhiên là khi nào Nước cũng chảy từ Cao xuống Thấp, Gió cũng thổi từ 

chỗ Áp suất cao xuống Thấp, nên phải tự biết lấy Cao bù Thấp, lấy Nhiều bù Ít để 

cho lập được thế cân bằng chung mà sống hòa với nhau, có lẽ đến khi không có Hiện 

tượng biến hoá nữa do vật chất hết cách biệt thì khi đó là ngày Chung thẩm, do đó mà con 

Người phải có Lòng Bác ái, để biết san sẻ với nhau cho tương đối Công bằng mà sống 

cùng nhau , nếu cứ để cho xẩy ra tình trạng “ kẻ ăn không hết, người lần không ra “ thì 

sinh ra đại loạn mà chiụ khổ nạn cùng nhau.  

 

Nếu con người không chịu sống Hoà theo Thiên lý, mà cứ quen thói “ mạnh được yếu 

thua” mà “ Cá Lớn cứ nuốt cá Bé “, mà cứ theo thói “ Khôn Độc Dại Đàn, Sống chết 
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mặc bay, Tiền thầy bỏ túi “ thì Nhân loại chỉ diù nhau chết đuối trong “ vũng nước 

chân trâu” !.  

  

Việt Nam đang gánh chiụ triền miên muôn vàn Quốc nạn và Quốc nhục do “ Thù trong 

giặc Ngoài CS gây ra“!. 

 

 CS rõ là cây Roi của Thiên chúa để quất vào những con Người Bất nhân gây ra Xã hội 

Bất công !  

Chúng ta nên hiểu, con Người được sinh ta dường như Bất công, đó là Thử thách của 

Thiên Chúa mặc nhiên buộc con người thăng hoa cuộc sống hàng ngày cho có Nhân 

phẩm để “ Nhân linh ư vạn vật “. Đó là tiến trình con Người thăng hoa cuộc sống cho 

đạt Lẽ sống Công bằng theo tinh thần Bác ái.  

Hiện nay ở Phương Đông thi Nước lũ lụt đang cưốn đi những sinh mạng và tài sản, 

nhất là ở Trung Hoa, và phương Tây thì có đến hàng trăm vụ cháy rừng ( nhất là ở Hoa 

Kỳ  ), ở Châu Phi thì nạn Châu chấu phá hoại mùa màng, toàn thế giơi thì có đại Dịch 

Covid 19, thiển nghĩ đo là lời Cảnh cáo của Mẹ Thiên nhiên về  lối  « Ăn Ở Bất Nhân 

và Bất Công của  Cá nhân và Tập thể con Người «, nếu cứ theo «  Thói bất Nhân nào 

Tật Bất Nghĩa nấy »  thi e rằng ngày Chung thẩm sẽ không xa ! 

 

Tóm lại Công bằng xã hội chỉ đạt được mức Tương đối mà thôi, nhờ vào Lòng Bác ái 

Lưu tâm và Chia sẻ cho nhau để ai ai cũng đều có phương tiện tối thiếu để sống xứng 

với nhân phẩm. Không có Tình Yêu điều hướng lẽ Sống với nhau cho tương đối công 

bằng thì không bao giờ giải quyết được Vấn đề Công bằng Xã hội.  

 

Lẽ đơn giản là trong thế giới Hiện tương đối này không có cái gì là Tuyệt đối. 

 CS đã không hiểu công bằng xã hội là gì, nên hùng  hục đi cứu con Người bằng cách 

tước quyền Tự do và quyền Tư hữu làm cho con Người mất hết Nhân phẩm!    

 

2.- Thuộc lãnh vực Văn hóa Việt để giải quyết Vấn đề,  

 

 Theo Văn hóa Việt thì cần phải đáp ứng ba nhu yếu thâm sâu của con người, nhu yếu 

đó là Thực, Sắc, Diện.  

 

Thực để Sống và Thực để “ vực được Đạo Nhân sinh “ qua chế độ Bình sản.  

Sắc để xây Tổ ấm Gia đình giúp nhau thăng hoa cuộc sống mà đào tạo Trai hùng 

Gái đảm .  

Diện là trau dồi Thể Diện cho có Nhân phẩm: Nhân, Trí, Hùng / Dũng để sống 

biết Lưu tâm và Chia sẻ mọi sự với nhau theo Tình Đồng bào.  

 

Đó là cách đáp ứng nhu yếu Thiên bẩm của con Người, giúp con Người phát 

triển toàn diện. Đó là ba Thiên tính giúp con Người phát triển toàn diện đễ biết cách ăn ở 

tương đối công bằng mà Hòa với nhau, chứ không luôn dơ quả đấm ra mà dành mếng ăn, 

làm cho nhà tan nước nát.. 

  

Ngoài ra bộ số 5, 3, 2, 1 ở Dụ ngôn trên cũng giống như bộ số Huyền niệm ( Myth 

numbers ) của Văn hoá Việt tộc:  
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Số 5: Thuộc hành Thổ là Nguồn Tâm linh là nguồn Sống và nguồn Sáng tương 

tự như : 

Nhân ái, Lý Công chính, Bao dung 

    

Số 3 ( 5 - 2 = 5 ) : tượng trưng cho Tam tài.  Con Người là một Tài trong trong 

Tam Tài :Thiên – Nhân - Địa  

Nhân là con Người Nhân chủ : tự Chủ, tự Lực, tự Cường để làm chủ Vận hệ mình, Gia 

đình mình và Dất nước mình . 

 

 

Số 2: cặp đối cực của Dịch lý: nguồn sinh sinh hoá hóa của Vũ trụ.   

 

Số 1: Nét Lưỡng nhất : Thái cực “Âm Dương hòa “: nguồn của mọi thứ Hoà gọi 

là Thái hòa . Với con Người Nhân chủ, luôn tiếp cận vói nguồn sống Tâm linh, nên có khả 

năng sống Hoà với nhau. 

 

Số 1 cũng tượng trưng cho Thượng Đế .  

 

3.- Thuộc lãnh vực Xã hội 

 

a.- Trong Chế độ Nông nghiệp 

 

Trong Xã Thôn, các thành phần giàu cũng có lắm kẻ bất nhân, họ áp bức bóc lột 

người nghèo thậm tệ. Do Thiên bẩm và Nhân vi mà trong xã hội xẩy ra tình trạng “ Kẻ 

ăn không hết người lần không ra “, nên trong chế độ Nông nghiệp Tỗ tiên ta đã dùng 

Công hữu để điều hòa với Tư hữu bằng cách dùng Công điền Công thổ để cấp phát cho 

những người Cô nhi, quả phụ, những người tàn tật . . . mỗi người một số sào ruộng để 

họ tự canh tác hay cho rong canh ( cho thuê cày cấy để lấy hoa lợi ) lấy hoa lợi mà sống, 

tuy lợi tức không nhiều nhưng ai ai cũng có miếng ăn, không để cho cá nhân hay chính 

quyền dùng miếng ăn mà áp bức họ. Chế độ này gọi là chế độ Bình sản, chế độ “ Được 

Ăn Được Nói “: Ai ai cũng Được Ăn nhờ biết điều hòa giữa Công và Tư hữu. Được Nói vì 

đến 50 tuổi ( Ngũ thập nhi bất hoặc ) thì ai ai cũng được tham gia vào Hội đồng kỳ mục 

mà lo việc Làng Xã. 

 

b.- Trong Chế độ Công nghiệp 

 Trong Chế độ công nghiệp những công nhân cũng bị các Hãng xưởng, các Công 

ty áp bức bóc lột và đối xử bất công dưới nhiều hình thức khác nhau, gây đau khổ cho 

nhiều người, làm xã hội rối loạn. Để giải quyết tình trạng này các nước có chế độ Dân 

chủ Tây phương nhất là Hoa kỳ cũng có cách điều hoà giữa Công và Tư hữu bằng cách 

đánh thuế Lũy tiến để có Ngân khoản điều hành các Cơ chế xã hội trong đó có chế độ 

An sinh xã hội ( Social security ) để giúp các Gia đình có lợi tức thấp trong việc cung cấp 

tiền ăn tiêu, nhà ở có trợ cấp, trợ cấp về y tế và huấn nghệ .  

Luật pháp các nước Dân chủ cho phép giới Công nhân có quyền tổ chức Công 

đoàn độc lập để Bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình , không để cho giới Chủ áp bức 

bóc lột Công nhân.. Ngoài ra Quốc hội còn ấn định mức lương tối thiểu hàng giờ cho 
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những người lao động yếu kém tay nghề. Đây là phương cách để thiết lập Lẽ sống Công 

bằng xã hội, nhưng vẫn chỉ là tương đối. Nên nhớ sống trong thế giới hiện tượng mọi sự 

đều tương đối, đừng đem Ý tưởng cực đoan đoán xét mà phạm sai lầm như CS. 

 

 c.- Cách nhận định và giải quyết của CSVN 

 

CS cho rằng sự Bất công Xã hội là do sự Chiếm hữu tài sản cá nhân gọi là quyền 

Tư hữu. nên để giải quyết Vấn để Công bằng Xã hôi thì phải tước quyền Tư hữu sung 

vào Công Hữu, mọi ngườì làm ăn tập thể, mọi tài sản do đảng quan lý với lời hứa “ Làm 

theo Khả năng hưởng theo Nhu cầu “. 

Đấy là lới hứa về Thiên đàng CS. Không cần bàn đâu xa, chỉ nhìn vào công cuộc 

Cải cách xã hội của CSVN thì rõ chân tướng CSVN. 

  

1.- Màn đầu của Cải cách là cuộc phát động Phong trào “ đấu tranh Chính trị “, 

ở mền Trung mỗi Làng Xã đều có vụ bắt một số người treo lên xà Đình hay xà nhà đập 

đánh, tra khảo, vu cho hoạt động cho Quốc Dân đảng là phản quốc . Thực ra đó là cuộc 

thăm do xem phản ứng của thành phần chống đối ra sao để phát động phong trào cải 

cách. Trước khi phát động Phong trào, CSVN cao rao là vì Lòng Nhân đạo mà đảng 

CSVN đã phát động phong trào Quần chúng để thiết lập công bằng Xã hội. Phong trào 

cải cách có 3 giai đoạn:  

 

2.- Giai đoạn II là cuộc  Giảm Tô giảm Tức với thuế Nông nghiệp;  

 

Mục tiêu của cuộc phát động này là “ Tịch thu của nổi “ của thành phần ( chứ 

không có gia cấp ) nhà giàu, gọi là Địa chủ và Phú nông.  

Sau khi bầu lại Diện tích và Sản lượng điển thổ thì thuế Nông nghiệp của Địa chủ 

và Phú nông không những phải nộp hết thóc cả vụ mùa rồi, mà còn phải bán cả nông cụ 

như trâu bò ngay cả đồ phụng tự nữa cũng không đủ.  

 

2.- Giai đoạn III là phong trào Cải cách ruộng đất với ấn định là làng nào cũng 

phải có 5 % Địa chủ, có như thế mới phát động được toàn diện với mục tiêu là tich thu 

của Chìm của Điạ chủ như ruộng vườn nhà cửa.  

 

3.- Giai đoạn IV là “ Làm ăn tập thể “, để tước nốt quyền Tư hữu và Tự do của 

toàn dân, mọi tài sản do đảng Quản lý, người Dân chỉ còn lại “ sổ  Hộ khẩu để buộc người 

dân phái < Đi Thưa Về Trình đảng > “, cùng “ Tem phiếu thực phẩm < làm bữa nào thì 

đảng đong cho ăn bữa nấy >, khiến con Người trở lại thành Ngợm như thời mông muội  

.  

Tuy sau này có Chính sách gọi là Đổi mới, bỏ làm ăn tập thể, nhưng vẫn có “ Tổ 

Dân phố” với “ số Hộ khẩu” với “ Công an tràn lan khắp ngõ “ và “ Công an đội lốt 

côn đồ ” cùng chính sách “ Quy hoạch mặt bằng “để cướp nốt Tư hữu của Công nhân, 

Nông dân, - thành phần cột trụ của đảng - biến cả dân tộc thành bầy Nô lê, không những 

Nô lệ CSVN, mà còn Nô lệ cả CS Tàu !!!  

 

Quả đúng với tuyên ngôn của CS là “ cướp Chính quyền “, từ Cướp chính quyền 

tới cướp quyền Tự do và Quyền Tư hữu toàn dân là “ Liền một Ngõ “, thế là đảng CS 
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đã làm tròn nhiệm vụ Quốc tế Vô sản đã biến “ Tư bản Trắng thành Tư bản Đỏ “ với 

thành tích Bất công vô địch  !!  

 

Qua đó chúng ta mới nhận ra đảng CSVN là đảng gì !!! 

 

Nguyên nhân tai họa là do con Người CS là vô thần, họ từ chối nguồn Tâm linh 

là nguồn Tình Yêu và Lý công chính với mọi Người chứ không riêng cho một đảng gọi là 

Tình Hữu ái Giai cấp, con Người chỉ còn lại lốt Ngợm với Hận thù, CS đã kiên định lập 

trường trút bỏ Tinh / Lý của Người, nên trở thành Ngợm tinh ranh, không từ tội ác tày 

trời nào mà không ra tay! 

 

S.- MINH TRIẾT TRONG SINH HOẠT CỦA DÂN TỘC VIỆT NAM 

 

  

Trong Phong tục tập quán :  ( Văn Hiến Việt Nam. Việt Nhân )  

 

Tết ( Tiết ), Lễ, Hội. “ Thanh Minh trong Tiết tháng ba. “Lễ là Tảo mộ, 

Hội là Đạp thanh.” ( Kiều : Nguyễn Du )  

I .- Danh Từ 

Qua hai câu thơ lục bát trên, chúng ta  gỉải thích ba chữ: Tiết (Tết ) , Lễ, 

Hội .  

 

Lễ, Hội đáp ứng được 3 nhu yếu thâm sâu của con Người Việt tộc. Con 

ngươi Việt tộc sống theo đạo Nho: Nho là nhu thuận, nho nhã ; mà Nho cũng có nghĩa là 

nhu yếu, thứ văn hoá đáp ứng được 3 nhu yếu thâm sâu của con người : Đó là Thực, Sắc, 

Diện.  

 

Ta hãy lần lượt đi vào từng chữ:  

 

1.- Tiết: là thời tiết  (Tết ): 

Tết .  Tổ tiên ta xưa sống theo nông nghiệp, nên phải theo dõi thời tiết để gieo trồng cho 

kết quả, cha ông chúng ta không dừng lại đó mà còn tìm mọi cách sống theo nhịp điệu 

huyền vi của vũ trụ, vì thâm cảm rằng “ Thuận thiên giả tồn, nghịch thiên giả vong “ . 

Tết là tiếng nói trại của Tiết, Tiết nhịp của Vũ trụ, dân ta tổ chức ăn Tết trải dài theo 

các mùa trong năm, nghĩa là theo Thời gian, nhất là hai mùa Xuân Thu, theo thuyết 

Tam tài hai mùa đó ngày và đêm dài bằng nhau thuộc về trục ( trục Phân ) thuộc về con 

Người ( Nhân ), còn mùa Hạ ngày dài hơn thuộc về Trời ( Thiên ), mùa Đông thì đêm dài 

hơn thuộc về Đất ( Địa ).  

 

  

Mùa Xuân là mùa của Vũ trụ bất đầu một chu kỳ mới, Dân ta tổ chức ăn Tết Nguyên Đán 

vào ngày mồng một tháng giêng, về mùa Hạ vào ngày mồng 5 tháng 5 là ngày Ánh sáng 

mặt trời chiếu sáng nhất, để nhớ ta là con cháu của Viêm Đế, nên ta ăn Tết Đoan Ngọ. 

 

Mùa Hạ và muà Đông thuộc về trục Chí ( trục Tung )  

Mùa Xuân mùa Thu  thuộc về trục Phân ( trục Hoành )  
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Tết Nguyên Đán và Tết Đoan Ngọ là hai cái Tết quan trọng nhất của dân ta, vì ngoài lý do 

Thuận thiên, còn là lý do Thực tiễn nữa, vì lúc này công việc gieo trồng đã thu hoạch 

xong.  

Đây là thời gian tốt nhất để nghỉ xả hơi, cũng là lúc cần được bồi dưỡng bù vào những 

ngày làm việc đầu tắt mặt tối, nên phải ăn ngọn mặc đẹp, nhất là phải làm mới lại tất cả: 

làm mới lại mối Giao hoà với Trời Đất, Tổ tiên, Thần Thánh; làm mới lại mối Luân 

thường Đạo lý với mọi người, nhất là trong gia đình. Đây cũng là cuộc sống Tâm linh.  

 

2 .- Lễ : Lễ là cung và kính: Cung là trọng Mình và Kính là trọng Người. 

Mình trọng mình, thì mình cũng trọng Trời Đất, Tổ tiên, Thần Thánh, nên phải cúng 

bái, để tỏ lòng tôn kính và biết ơn, đây là những dịp để tâm hồn vươn lên bắt gặp những 

tâm hồn cao thượng, những hành động quả cảm, những giá trị cao cả.  

 

Đồng thời mình cũng trọng Tha nhân, nên phải thăm viếng, quà cáp, chúc mừng, để 

hiện thực những điều tốt đẹp học được nơi các bậc hiền nhân.  

Con Người của ta là con người Lưỡng thê, nên khi tổ chức ăn uống đình đám cho Thể 

xác, thì phải cúng tế cho phần Tâm linh. Vì vậy mà ta có thể nói Lễ Tết để diễn tả hai mặt 

của việc ăn Tết.  

 

Ngoài ra chúng ta còn có nhiều Tết khác như Tết Hàn Thực ( ngày 3 tháng 3 Â. l .) Tết 

Trung Nguyên ( 15 tháng 7 Â l. ), Tết Trung Thu ( 15 tháng 8 Â. l.) Tết Trùng cửu ( 09 

tháng 09 Â .l .)  

. . . 

3 .- Hội 

Là cuộc vui được tổ chức cho dân Làng, liên Làng, hàng Tổng hay cho cả Nước tham 

dự, với mục đích là tập trung đông người lại vui chơi với nhau, để làm phát triển tinh 

thần cộng đồng.  

Nhưng với con người lưỡng thê của Việt tộc tuy vui, nhưng không bao giờ bỏ quên mặt 

khác của cuộc sống: đã có ăn, thì phải có chơi và cũng phải có những hoạt động nâng 

cao đời sống tinh thần, đời sống tâm linh, để cho con người phát triển toàn diện. 

 

 Lễ là bản chất sự sống của Việt tộc, gồm hai lối xuất nhập, xuất thì kính ( trọng người 

khác ), nhập thì cung ( trọng chính mình ).  

Chữ Lễ đã thẩm nhập trong mọi lãnh vực của đời sống, đây là hiện thực những nét 

Lưỡng hợp vào đời sống của toàn dân.  

Vì thế ta có thể nói Lễ Tết hay Lễ Hội thì  mới rõ nghĩa hơn .  

 

“ Có rất nhiều Lễ hội ở nhưng nơi khác nhau, các Lễ hội đó mang nhiều ý nghĩa khác 

nhau, tựu trung ta có thể tạm xếp loại như sau:  

 

II.- Các loại Lễ Hội 

 

1.- Lễ hội liên quan đến sinh hoạt kinh tế 

“ Hội cấy, Hội Tằm tang, trình nghề nông, thờ ông Điền. . . 
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2- Lễ cầu mùa Cầu mưa, cầu tạnh, cầu mưa thuận gió hoà . . . 

 

Thường vào mùa Xuân thì trời nổi con giông, sấm chớp. Năm nào mà Trời có mưa 

giông thì năm đó hoà cốc phong đăng, vì khi có sấm chớp thì khí Nitrogen trong không 

khí, nhờ có tia sét mới hoá hợp với Oxygen mà thành NO2, khí này hợp với nước thì 

thành NO3H, acid này mới hợp với các chất trong đất mà thành Nitrate là thức ăn của 

cây.  

Theo kinh nghiệm thì năm nào có mưa giông, có sấm chớp, thì được mùa, nên đến 

Tết dân chúng đốt pháo để nhắc ông Trời đổ mưa giông xuống cho dân nhờ.  

 

3.- Lễ dâng cúng sản phẩm nông nghiệp 

Thường tường khi các hoa quả hoặc lúa vừa mới thu hoạch đều được dâng cúng để tỏ 

lòng biết ơn Trời Đất.  

4.- Lễ rước lợn ( heo ), Xôi, Lễ ăn cơm mới . . 

 

5.- Lễ hội trình diễn Tổ sư các ngành nghề 

 

Để nhớ công ơn người phát minh cũng như khuyến khích các làng nghề phát triển,một số 

lễ hội điển hình như hội Vó ( Gia Lương - Bắc Ninh ) thờ Tổ sư đúc đồng Nguyễn Công 

Nghệ,  

Hội Chuông ( Thanh Oai - Hà Tây ) tổ khâu nón và thờ Tổ nghề nón; lễ hội làng Vân Sa 

( Ba Vì- Hà Tây ) là lễ hội trồng dâu nuôi tằm, dệt lụa, rước bông, rước kén; hội 

Phương Thành ( Ninh Bình ) thờ ông Tổ nghề dệt; hội Phú Đô ( Từ Liêm- Hà nội thờ 

Tổ làm nghề bún. . . 

  

6 .- Lễ hội thi tài và các trò vui chơi 

Đây là những Lễ để luyện thể xác và tinh thần, tập luyện sự khéo léo, sáng trí, tháo 

vát, nhanh nhẹn để thành Đinh để sống đời tự lập  

(Đây là những thử thách cho Lễ thành Đinh lúc vào tuổi 20, sau này Nho giáo gọi là Lễ 

Gia quan .Những cuộc thi đó như : Trò thi thổi cơm. Lễ hội Đình Thi Cấm ( Từ Liêm- 

Hà nội ) thi nấu cơm vừa kéo lửa, vừa chạy múc nước về nấu cơm;    

 

Hội Xuân Điển ( Can Lộc- Hà tĩnh ) cử 12  ( 1 = 3 x 4 ) trai làng vừa kéo lửa, vừa giã gạo 

vừa nấu cơm;  

hội Hào Xá ( Thanh Hà - Hải Dương ) thi nấu cơm trên thuyền bằng bã mía; 

 hội Trằm ở Nghệ An, hội Cảnh Dương ( Quảng Bình ) thi từng đôi vừa khiêng nồi vừa 

chạy vừa nấu cơm. . . . , ngoài ra còn có hội thi luộc gà, thi dọn cỗ, thi chèo thuyền bắt 

vịt trong ao, thi dệt vải, thi leo cây chuối trơn, thi bịt mắt bắt dê, thì đi cà kheo, thi cờ 

người . . .  

 

Tất cả có mục đích để khuyến khích thanh niên nam nữ tự rèn luyện thể xác và tinh 

thần để trở thành những người trai hùng gái đảm.  

 

7.- Lễ hội phồn thực 

 

a .- Rước Nỏ nường 
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Nỏ là bộ phận sinh dục Nam, Nường là bộ phận sinh dục Nữ . Hội làng Sơn Đồng ( Hoài 

Đức – Hà Tây ) có tục múa Mo, biểu tượng của bộ phận sinh dục Nữ trước hương án 

thần làng trong Đình.  

Sau khi tế và múa xong, chủ tế tung mo ra để mọi người tranh cướp mong cho người 

an, vật thịnh ..Trong các hội không chỉ có các trò rước liên quan đến sinh thực khí ( sinh: 

sinh đẻ, thực: nảy nở; khí: cơ quan ) mang ý nghĩa Phồn thực, mà các trò diễn đó mang 

ý nghĩa sinh động hơn về quan hệ Nam Nữ, mong cho sự sinh sôi phát triển .  

Đó là trò diễn ở hội Quảng Lâm.  

 

b.- Trò chơi bắt chạch trong chum ( cái Lu đựng nước ) 

 

Nam nữ thanh tân, một tay quàng vai nhau, tay kia cùng thò vào trong chum bắt chạch hay 

lươn, như hội Hoa Sơn, ( Ứng Hoà , Hà Tây , hội Rưng ( Vĩnh Lạc, Phú Thọ ), hội Bạch 

Trữ ( Mê Linh, Vĩnh Phúc )  

\ 

. . . . c .- Hội chen Ở làng Ngà ( Quế Võ- Bắc Ninh ) 

 

vào dịp trung tuần tháng giêng cũng cho phép Nam Nữ tự do chen chúc xô đẩy lẫn nhau 

sau khi rước và tế ở đình làng. Từ nửa đêm rằm tháng giêng cho đến sáng, họ còn 

được phép tự do quan hệ trong không khí linh thiêng của lễ hội. Các trò diễn đó còn 

khá phổ biến ở các dân tộc miền núi trong các cuộc chơi của người Thái, Tày. . .  

 

d .- Hội ném Còn vòng 

Hội này có ở nhiều dân tộc trong nước. Đây là trò chơi vui giữa Nam và Nữ nhưng lại 

mang ý nghĩa cầu mùa khi quả Còn với nhiều tua vải màu được ném lên làm thủng 

cái vòng giấy ở tít trên cao . Ngoài ra còn có hội cướp Kén, hội trai gái tìm nhau, hội 

tắt đèn, cướp cầu thả lỗ, đánh đáo, nhún đu . .  

Theo Việt tộc thì chuyện Trai Gái yêu đương là chuyện quan trọng hàng đầu trong 

mối Nhân luân, ( quân tử chi đạo tạo đoan hồ phu phụ ), quan hệ Nam Nữ khá phóng 

khoáng, không có khe khắt phiền toái như kiểu Hán tộc, cả làng xóm tổ chức dưới 

thanh thiên bạch nhật trong không khí linh thiêng của Lễ Hội, cho Trai gái được tự 

do tìm hiểu nhau để kết duyên Vợ Chồng; đây là   my own business, nhưng được cả làng 

khuyến khích, tôn trọng, đây cũng là dịp làm phát triển tính cộng đồng.  

Sau này bị những người thanh giáo, vua quan chuyên chế cho những bộ phận sinh 

dục là xấu xa, chuyện trai gái yêu đương một cách công khai là dâm bôn, họ cho đàn 

bà là thấp kém, thế mà một ông vua dành cho riêng mình những 3000 cung nữ như 

Tần Thuỷ Hoàng, rồi đàn ông thì năm thê bảy thiếp, sống theo kiểu chồng chúa vợ 

tôi !  

 

8 .- Lễ hội hát giao duyên 

 

a .- Hát Trống Quân 

Hát Trống Quân gồm có hai phe Nam và Nữ. Theo điều kiện lý tưởng thì phe Nữ từ 

trên Núi xuống ( con của mẹ Tiên ), phe Nam từ dưới Sông lên ( con của cha Rồng ). 

Khi gặp nhau thì khởi đầu bằng lời hát Giao duyên, hai bên đối đáp nhau bằng những lời 

Thơ câu Hát.  
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Sau khi hát xong, cặp nào ưng ý nhau thì lội qua Sông, tặng nhau bó Hoa hay Cành 

cây, rồi thì Hợp thân trên thảm cỏ xanh (đạp thanh ).  

Lúc này là mùa Xuân, đến mùa Thu mà người con Gái có mang thì hai bên cưới nhau, 

kết nghĩa vợ chồng. Nếu chưa có mang thì lại đi hát Trống Quân nữa .  

 

Những Lễ Hội có tính cách Phồn thực như hát trống Quân, có tính cách cầu Mùa cho 

Người an Vật thịnh, mùa màng được tốt tươi, cuộc sống mới an vui hạnh phúc, với 

niềm tin rằng con người cũng phải góp phần vào việc sinh hoá của vạn vật, để cho Vũ 

trụ được điều hòa, mà cốt tuỷ của sinh hoá là Âm Dương kết hợp, để cho Thiên thời, 

Địa lợi, Nhân hoà.  

 

Những nhà thanh giáo, nhà cầm quyền chuyên chế cho những Lễ Hội dân gian này là 

xấu xa gọi là Bôn, sau còn thêm chữ Dâm vào gọi là Dâm Bôn để khinh miệt và cấm 

cản, nhưng  «  phép vua cũng thua lệ làng, quan có cần mà dân không vội , quan có 

cần thì quan lội quan sang “ 

 

. b .- Hội hát Quan họ ( Bắc Ninh ) 

 

Đây là vùng có gần 50 làng có nghề Quan họ. Trong đó nổi bật nhất là là hội hát quan 

họ ở vùng Lim ( Tiên Sơn ). Ngày 13 tháng Giêng hàng năm hội Lim lại được tổ chức, 

liền Anh, liền Chị ở các làng Quan họ khác cũng thường tập trung về đây thi tài.  

Hát Quan họ là cuộc hát đối đáp giữa hai bên Nam Nữ ( liền Anh, liền Chị ) theo từng 

nhóm, từng tốp, giữa làng này với làng khác, giữa tốp này với tốp khác.  

 

Quan họ là nghệ thuật kết hợp, chọn lọc giữa làn điệu thơ ( thường là lục bát ) giữa 

lời hát và cách diễn xướng. Vì thế các làn điệu Quan họ thường dễ làm say lòng người, 

tuỳ tâm trạng của người hát lẫn người nghe, mà mức độ rung động có khác nhau .  

Điều đáng chú ý là lối chơi Quan họ tạo ra sự liên kết và quý trọng nhau, phải lòng 

nhau ăn ý nhau từ lời ăn tiếng hát và đeo đẳng nhau suốt đời, tuy không được là vợ 

chồng cũng trở thành những nhóm bạn tri kỷ bền lâu.  

 

c .- Hát Xoan ( hát Xuân ) 

 

Ở Phú Thọ có tục hát Xoan. Có 4 họ Xoan chuyên nghiệp là họ Phù Đức, họ Thét, họ 

Kim Đôi và họ An Thái thường đi biểu diễn khắp nơi.  

Tiêu biểu cho cho hội hát Xoan là lễ hội đền Thánh Ông Thánh Bà, làng Bác Đức vào 

ngày 1 tháng 2 âm lịch.  

 

Ngoài ra trong các lễ hội còn có hát Ghẹo, hát Ví, hát Tuồng hát Chèo, . . .  

 

d .- Hát ghẹo Hát Ghẹo gắn liền với Lễ Hội từng làng như Lễ Hội Nam Cường, Bảo 

Vệ ( Tam Thanh – Phú -Thọ ). 

 

Sau Lễ phường Ghẹo không hát ở sân đình mà ra hát với nhau ở nhà dân rộng rãi. 

Nội dung hát ghẹo chỉ diễn ra xung quanh việc Nam Nữ giao duyên.  
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e .- Hát Ví 

 

Ở Nghệ Tĩnh có tục hát Ví. Trong cảnh trăng thanh gió mát, giữa ngả tư đường cát mịn 

hoặc trên một đoạn đường đê, hai đoàn Nam Nữ đứng dưới gốc đa, hay hai bên đầu 

một chiếc cầu, trên bờ giếng, hay nơi cổng làng, họ trao đổi duyên tình với nhau bằng 

những câu hò điệu hát, nghe rất lý thú và đầy ý nhị. Bên Nữ xướng, ( nữ ve trai trước 

) bên Nam hoạ, bên này dứt câu bên kia trả lời, nếu bên nào bí giữ im lặng thì xem 

như thua cuộc.  

Lối hát ví này chỉ là một tập tục truyền lại tự ngàn xưa, lan rộng mãi ăn sâu vào đám 

trai gái quê mùa, chất phác. Nhưng không những hạng người ấy ham mê mà thôi, các 

đấng văn nhân, các bậc túc Nho ( như Cụ Phan Bội Châu, Nguyễn Du lúc thiếu thời . 

. . ) cũng mến chuộng đến say đắm nữa . . .  

Cũng giống như hát Ghẹo về nội dung và hình thức là hát Giao duyên Nam Nữ, nhưng 

là nghệ thuật gồm hai việc : câu văn và giọng hát. Người hát ứng khẩu tại chỗ ứng đối 

theo từng câu của đối phương. Hát Chèo, hát Tuồng là hình thức văn nghệ phổ biến tại 

sân đình trong các dịp Lễ Hội của làng. Đây là hoạt động sân khấu thực sự. Các diễn viên 

phải biết nghề mới múa mới hát được. Vì Chèo và Tuồng đòi hỏi phải có nghệ thuật diễn 

xướng vừa hát đúng làn điệu vừa múa cho phù hợp với làn điệu  và nội dung của bài 

Chèo, bài Tuồng .  

 

Có thể nói rằng không có Lễ Hội nào lại không có sinh hoạt văn nghệ. Đây là những 

cơ hội cho mọi người nhất là thanh niên Nam Nữ phát triển con người toàn diện, nhất 

là về tình cảm và nâng cao trình độ tâm linh hướng về nguồn gốc Chân, Thiện, Mỹ .  

 

Dân Việt Nam được tiếng là dân giàu cảm tình, có nhiều thi sĩ và triết nhân, chính là 

cũng nhờ vào cung cách và khung cảnh đào luyện này. 

 

9.- Lễ hội liên quan đến việc ghi nhớ công lao của các vị: Danh nhân văn hoá, anh 

hùng lịch sử, . . . 

 

a .- Lễ trẩy hội đền Hùng 

 

Để ghi nhớ công lao Tổ tiên, vào ngày 10 tháng 3 âm lịch hàng năm tại núi Ngũ Lĩnh, 

tỉnh Phú Thọ, con dân Việt Nam trẩy hội đền Hùng. 

 

b .- Lễ hội Thánh Gióng 

 

Hội Săn Làng La Cả ( Hà Tây ) diễn trò Thánh Gióng đánh tướng giặc Ân ( do các cô 

gái đóng ). c .- Lễ hội Hai Bà Trưng Lễ Hội chính ờ Hát Môn , làng vận động hàng ngàn 

Nam Nữ thanh niên tham gia hội. Số Nam Nữ thanh niên này được chia làm hai đạo 

binh tiền hậu để rước nước về tắm tượng khiến không khí đêm Đông vô cùng vui nhộn.  

Lễ Hội ở làng Hạ Lôi ( Yên Lãng- Phúc Yên ) mở vào rằm tháng Giêng. Trong hội có 

nhiều trò vui, như đánh cờ, đánh đu, đáo đĩa, . . .nhưng vui nhất là đám rước tập trận 

của 150 thanh niên và 150 thanh nữ. Các thanh niên mặc áo dài đen quần trắng, thắt lưng 

đỏ bó que, thanh nữ mặc áo nâu dài váy đen, hai vạt áo vắt ra đằng sau. Khi đám rước 

diễu hành, Nam Nữ tham gia đám rước hò reo, hát xướng vui vẻ . 
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d .- Hội Đền Kiếp Bạc 

 

 Hội được mở vào ngày 20 tháng 8 âm lịch là ngày giỗ của Hưng Đạo Đại vương . Ngài 

đã chỉ huy quân dân Việt Nam đánh thắng quân Mông Cổ 3 lần là đạo quân mạnh 

nhất thế giới thời đó. Ngoài ra còn có nhiều lễ hội như các lễ hội Tản Viên Sơn Thánh, 

chư Phật, chư Thánh, Hội Lễ thờ Trương Hống, Trương Hát , Bố Cái đại vương , . . 

.  

Đây là những Lễ Hội tôn vinh con người Nhân chủ của Việt tộc, phụng thờ rước xách 

các vị cũng là để tôn vinh và hiện thực con người Nhân chủ.   

Ngoài ra đây cũng là những Lễ hội biểu lộ Tâm tình “ uống nước nhớ nguồn “để tôn 

kính và biết ơn tiền nhân, đây cũng là những nẻo đường hướng nội đi vào Tâm linh, 

dẫn con Người về đại Đạo, đê xây dựng con người đại Ngã, con người của Nhân, Trí, 

Dũng hay là những Trai hùng Gái đảm.  

 

Cái đỉnh cao nhất của những sinh hoạt của Lệ Hội cũng là tạo cơ hội cho mỗi người 

hướng về vươn lên những giá trị cao cả là Chân , Thiện, Mỹ .  

 

Tóm lại:  

 

Lễ Tết nặng về cái Ăn, Lễ Hội thiên về những lối Chơi. Phạm vi của Tết là cho cá 

nhân và gia đình, họ hàng.  

Phạm vi của Lễ hội là mở rộng ra cho mọi người trong cả làng, liên Làng, hàng Tổng 

hay cả Nước.  

 

Lễ Tết nhằm duy trì cái gốc, cái tôn ti trật tự. Trong việc thờ cúng Tổ tiên, một mặt 

người ta hướng về Tổ tiên, truy nguyên về Văn Tổ, ( perfect ancestor ) hay Thượng 

Đế, mặt khác người ta lại làm đẹp lại mối nhân luân với cha mẹ anh em bạn bè, họ 

hàng làng xóm.  

 

Còn Lễ hội là nhằm thực hiện tính chất bình đẳng hay tinh thần Dân chủ giữa những 

con dân của Làng của Nước.  

Tết được tổ chức theo các Thời gian trong năm. 

Còn Lễ hội lại được tổ chức theo những nơi khác nhau, nghĩa là theo Không gian . 

 

  Qua một năm, con dân Việt ta đã sống theo Tiết nhịp của vũ trụ qua sự giao hội của 

Không và Thời gian, nhờ đó mà sự sống được viên mãn, hay cách khác là mẹ Tròn 

con Vuông ( tròn là Thời gian, vuông là Không gian . ) Đây là lối sống hợp Nội Ngoại 

chi đạo, có Vật chất, Tinh thần, mà cũng có Tâm linh. Rõ ràng đâu đâu cũng có nét 

lưỡng hợp xuyên suốt bên trong, nên nói con Người Việt là con người Lưỡng thê là 

vậy.  

 

Tất cả có nền tảng từ Kinh Dịch. Đó là những cặp đối cực, mà ta gọi là nét Song trùng 

hay lưỡng hợp, hay Âm Dương Hòa cũng thế.  

Trong các Lễ Tết, Lễ hội, ta thấy, các yếu tố của Tết, Lễ, Hội đều khăng khít với nhau, 

không thể tách rời.  
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Cái nhu cầu Ăn cho được lành và ngọn; cái nhu cầu Ở cần được yêu thương và kính 

nể cũng như Tính dục cần được thỏa mãn; cái khát vọng về Chân, Thiện, Mỹ để thể 

diện con người cho được cao trọng, bao giờ cũng được tổ chức rất chu đáo :  

 

Trong Lễ Tết, người ta chuẩn bị hàng tháng để ăn chơi, người ta phải sửa sang dọn dẹp 

nhà cửa, sắm sang của ăn, may áo quần mới, nhất là chuẩn bị một Tâm hồn mới để giao 

hòa với Trời Đất Tổ tiên, cũng như làm mới lại mối liên hệ với mọi người cho được 

tốt đẹp.  

 

Trong các Lễ hội xóm làng cũng sửa sang đường sá tu bổ nơi tổ chức buổi lễ cho được 

đẹp đẽ nhất là các linh địa, mọi người đều cố sắm sanh ăn mặc đẹp đẽ, và cư xử với 

nhau tốt đẹp hơn ngày thường, nhất là dâng Tâm hồn trong trắng của mình lên với 

Tổ tiên, Thần Thánh với Phật,  Thượng Đế, có thế mới bắt gặp được những giá trị 

cao cả, những hào quang Chân Thiện, Mỹ . 

 

 Đặc biệt nhất là mối liên hệ Nam Nữ, người ta liên hệ mật thiết với nhau với Tâm 

hồn trong trắng, cả làng tổ chức cho cuộc Trai Gái ve nhau, Thần thánh bảo trợ cho 

cuộc chuẩn bị sinh hoá này, họ ve nhau dưới dưới Thanh thiên bạch nhật, được mọi 

người dân làng tôn trọng , giúp đỡ và mong chờ.  

 

Không có cách bí mật như một số thanh niên nam nữ Âu Mỹ ngày nay, người Nam rủ 

người Nữ đến hotel, rồi làm cử chỉ bất ngờ ( surprise ) bằng cách người Nam quỳ xuống 

trước mặt người Nữ, dơ cái engagement ring ra, hỏi câu “ Will you marry me ? : " Sau đó 

mới có thể gọi phone báo tin cho Cha Mẹ!  

 

Tất cả chỉ là tạo ra môi trường để ươm Tình người, để làm phát triển con người toàn 

diện, đó là cách xây dựng Nhân quyền, để chuẩn bị sống theo Dân quyền là luật nước 

.  

 

Sống trong nền Văn hoá này con người được đáp ứng được 3 nhu yếu thâm sâu của 

con Người :  

        Đó cái cái Ăn để nuôi cơ thể,  

         Cái Dục tính đề thỏa mãn khát vọng yêu đương và bảo toàn, phát triển nòi giống,  

          Cái Thể diện bằng cách vươn lên những giá trị Chân, Thiện, Mỹ để nâng cao 

phẩm giá con Người.  

 

Nho giáo có câu : “ Thực, Sắc, Diện :  Thiên tính dã “  

.  

Tiết ( Tết ) cho Thực ( Vật chất )   

Hội cho Sắc, cho vật chất và tinh thần 

Diện cho Tâm linh .  

 

Đáp ứng được nhu yếu Thực, Sắc, Diện là đáp ứng nhu cầu của bản năng, nền tảng 

của triết Việt ( Việt Nho ) . Vì thế nên chữ Nho còn có nghĩa là nhu yếu thâm sâu của 

con Người . 
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Những nền triết lý nào không đặt nền tảng trên bản năng, chê bản năng là thấp hèn 

xấu xa, thì nền triết lý đó xa con Người, chuyên nói chuyện trên Trời dưới Đất. “ Cận 

thủ chư Thân, viễn thủ chư Vật : Gần từ Thân Tâm mình, rồi ra xa với Vật chất “ là 

nguyên tắc sống của Cha ông.  

 

III .- Ý nghĩa của Lễ Hội  

 

( Nguồn đạo gốc Nước: Kim Định ) 

 

 “ Lễ Hội là một phương thức nhiệm màu để gia tăng bầu khí Tâm linh làm cho thống 

nhất tâm trí, nên từ xa xưa khắp nơi đã biết dùng để làm tăng trưởng óc Liên đới, 

tinh thần bốn bể một nhà . Khi hội lại như vậy thì không những có sự để chung lại 

những mối cảm xúc đã được khuếch đại, nhưng còn có thêm chiều kích linh thiêng 

màu nhiệm mà sự cộng lại suông không thể cho được.  

 

Người ta cho rằng nhờ Lễ Hội như cái nắp an toàn giúp người xả bớt đi những ẩn ức 

trong tâm trí, nên được như vậy. Điều đó  cũng có nhưng chỉ phần nào và nhất là mới 

tiêu cực không đu công hiệu u linh như kia. Cả đến các Tôn giáo dầu đã rút tỉa từ thể chế 

này nhiều khả năng làm cho cộng đồng tôn giáo được đứng vững lâu bền, nhưng chưa bao 

trùm hết mọi chiều kích của Lễ Hội như có thể cảm thấy phần nào trong những cuộc hội ở 

đình làng nước ta.  

 

Những cuộc Lễ này đã để lại nơi người dự Hội những cảm xúc thực thâm sâu thấm 

thía. Nên nhiều khi phải lặn lội thật xa xôi cũng cố đi cho kỳ được. Thiết nghĩ chiều 

sâu thẳm đó giải nghĩa được do những yếu tố vi tế vượt tai mắt giác quan như sau:  

 

Trước hết là sự tự tình tự động, không có chút chi thuộc cưỡng hành, lợi hành, mà 

hoàn toàn an hành tự nguyện. Thứ đến Lễ Hội có tính cách toàn thể, không những có 

Lễ mà còn có Hội, mà đã Hội Hè thì phải có Đình Đám, đèo theo những cuộc Chơi 

Vui nhiều khi mang tính cách tháo khoán, như đánh đu, bắt chạch. . . khiến cho khi 

ra khỏi Hội Lễ con người cảm thấy thỏa thuê trọn vẹn vì đã được sống những phút 

tròn đầy viên mãn, hết mọi giác quan đều được tham dự, trong bầu khí sống như chơi 

lâng lâng bay bổng .  

 

Đã không gặp điều kiện gò bó bắt phải trang trọng khắc khổ, tinh thần công thể lại 

được nâng cao rất mực, nhờ thể chế Bình Sản nên vắng bóng chênh lệch quá đáng 

hoặc Đấu tranh giai cấp gắt gao, khiến cho môi sinh thái hoà trùm phủ mọi người, 

toàn dân đều thích thú tham dự, tâm trí lại không bị khuấy động vì các chủ thuyết nọ 

kia, mà trái lại là bầu khí “ Du ư Nghệ “ đầy thi thơ ca nhạc làm cho tâm hồn như đã 

nhắc chân ra khỏi đời đến nửa, nay gặp không khí tưng bừng của Lễ Hội thì nhiều 

người dễ cảm thấy nhẹ nhàng như bay bổng vào cõi Thiên thai man mác (được biểu 

thị trong Trống bằng những cánh chim dài rộng vươn cao hơn người ) như được hớp 

vào làn nước cam tuyền của cuộc sống bồng lai hạnh phúc, để lại trong tâm thần con 

dấu không thể xoá mờ, khiến có thể nói không sợ ngoa rằng mỗi cuộc Lễ Hội lưu lại 

ảnh hưởng sâu xa hơn trăm bài huấn đức, hơn cả trăm sách lý luận duy tâm .” 
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U.- KẾT  LUẬN 

 

Tất cả những điều chúng tôi luận bàn ở trên đều theo Tinh thần Triết Lý 

An vi, tức là triết lý “ chấp kỳ lưỡng đoan và  Doãn chấp kỳ Trung “ của các căp đối 

cực được tổng quát bằng Âm Dương “ và đã trở thành nét Lưỡng nhất “Âm Dương hòa 

“, có bản chất Tiến bộ và Ổn định nhờ đạt tình trạng quân bình động.  

Nét Lưỡng nhất ( nét Gấp đôi : twofoldness ) là nét Nhất quán của Việt 

Nho, chứ Hán Nho không có như thế. Dịch của Tàu chỉ chú trọng vào 64 quẻ   để bốc phệ, 

chứ không đề cập tới nét Lưỡng nhất trong triết lý Nhân sinh một cách có hệ thống, nhờ 

cái Gốc Long Toại  ( cặp Vợ / Chồng trong truyện Việt Tỉnh ) và  cặp Tiên / Rồng của 

Dịch, do Tổ tiên Việt dấu kín trong Huyền thoại Việt tỉnh cũng như Tiên / Rồng và trong 

Trống Đồng,  nên Tàu không nhận ra, họ chỉ hớt cái ngọn 64 quẻ.. 

  

Bỏ Việt Nho là bỏ mất tinh thần Bất khuất của Dân tộc Việt, Dân tộc của Trai hùng 

Gái đảm. 

    Sở dĩ mất tinh thần Bất khuất là vì đã bị lạc Hồn Thiêng Sông ( Trí ) Núi ( Nhân ), vì 

mất Gốc nên đi hoang, chẳng học được bao khôn ngoan mà chỉ rước cái học vô bổ trên 

mây dưới gió, thậm chí rước “ của độc CS “, con đẻ của của chế độ Nô lệ đem về tàn 

dân hại nước, trước sau gì thì cũng sa vào kiếp ngựa trâu.  

 

Xem thế có phải Nho là của Tàu không và Tàu đã truyền bá cho Cha ông ta 

những gì ngoài thứ Văn hóa “ Tôn Quân làm Thiên tử với Ngu Trung và Ngu Hiếu, cùng 

trọng Nam khinh Nữ của Văn hoá Du mục, đó là Hán Nho bá đạo” , suốt dòng Lịch sự 

4716 năm Tàu chuyên bạo động, gây chiến tranh, cướp bóc và bành trướng? 

 

 Xin đừng lầm Hán Nho bá đạo với Nguyên Nho vương đạo của Khổng 

Tử, vì không phân biệt Vương đạo của Khổng Tử với Bá đạo của Hán Nho, nên nhiểu 

người cứ đem cái bá đạo Hán Nho gán cho Khổng Tử mà bài xích, cũng như Trung 

cộng lập viện Khổng Tử để truyền bá Hán Nho bá đạo .  

Cứ xem Lịch sữ Tàu từ Hiên Viên Hoàng đế đến Tập Cận Bình thì rõ như 

ban ngày. Cả Dân tộc chúng ta đã bị Tàu lừa mẻ lớn. Nho nguyên là Văn hoá của Việt tộc 

được kết tinh từ nền Văn hóa Hòa bình tại Thái Bình Dương gọi là Thái Nho, tới Hoàng 

Nho thời Tam Hoàng Ngũ Đế, tới Nguyên Nho do Khổng Tử thuật lại từ nền Văn hóa 

phương Nam của Việt tộc.  

      Sau khi các nhà cầm quyền Tàu thôn tính các chủng Việt, họ cướp mọi thứ kể cả 

những phát minh như làm ra giấy, cách luyện Sắt và Dồng nhất là Văn hoá Nho của 

chủng Việt.  

Họ công thức hóa thành Kinh điển nhờ các Nho sĩ của chủng Việt, chứ họ là dân Du 

mục suốt đời ngồi trên lưng ngựa, lang thang chăn nuôi súc vật làm gì có thì giờ để biết 

có Văn mà Hóa. 

 Số là họ là Thiên tử có sức mạnh để trị vì, còn mọi việc cai trị đều phải nhờ các Nho sĩ 

của chủng Việt.  

Khi đã có Kinh điển Nho, họ đem xem dặm các yếu tố Du mục vào như Tôn quân làm 

Thiên Tử, trọng Nam khinh nữ với Ngu Trung với Ngu Hiếu cùng cách cai trị chuyên 

chế theo Pháp gia, luôn gây Chiến tranh cướp bóc và bành trướng.  

Cứ xem hành tung và phát ngôn của họ Tần, họ Mao, họ Tập thì rõ!    
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Thế rồi Tàu vu cho các chủng Việt - chủ nhân của Dịch, Dịch là nền tảng của Nho - là 

dân Man di mọi rợ là Tứ Di ( Bắc Địch, Nam Man, Đông Di, Tây Nhung ) để Trung Hoa 

của Đại Hán làm chủ nhân ông của Nho.       Tên nước Trung Hoa có nghĩa : Dân sang 

trọng ở giữa Tứ Di!! ) 

Là Chủ  nhân của Nho .nhưng tên nước Trung Hoa chẳng  mang ý nghĩa  nào về Văn  

Hóa, mà  chỉ tự  xưng là dân sang trọng ở  giữa Tứ  Di để nhờ Tứ Di có Văn Hóa  bảo 

vê.   

Số  là Hiên Viên Hoàng Đế thuỷ Tổ của Trung Hoa là  dân  chỉ biết  chăn súc vật làm 

sao có Văn mà Hóa ,nên  phải đi ăn  cướp  như VC cướp chính quyền . 

 

Đại Hán đã “ chiếm Công vi Tư “: Công vì Nho là của chủng Đại chủng Việt, Tư là 

Hán Nho chiếm đoạt Nho làm của riêng cho Thiên Tử. Cuối cùng Tứ Di bị đảo chánh 

thành Dân Nô lệ Vô Văn hoá, Hán Nho chểm chệ làm Chủ nhân ông về Văn hóa cũng 

như Chính trị bá đạo !  

 

Nên phân biệt Nho có hai thứ: Thứ Việt Nho Vương Đạo có bản chất Hoà bình của 

Nông nghiệp thuộc chủng Việt, còn Hán Nho xuất phát từ Nho Vương đạo, nhưng được 

thêm các yếu tố Du mục bạo động vào thành Hán Nho bá đạo mang bản chất chiến 

tranh của Đại Hán. Biển Đông là môi trưòng chung của cả thế giới mà Trung cộng dám 

la to là của riêng Đại Hán từ thuỡ ngàn xưa, không thể tranh cải, quả là trâng tráo và 

thông minh  bất khả cập, không ai có thể  dùng ánh sáng Công lý mà làm sáng tỏ được 

khối óc đặc cán mai này!  

 

  Việt Nho là Tinh hoa Nho đã được thẩm nhập vào Huyết quản Việt. Nhờ đó mà tinh 

thần Bất khuất của Nho đã giúp Dân tộc Việt Nam quật lại sau hơn 1000 năm Nô lệ và 

đánh bại Tàu qua hơn 17 lần xâm lăng.  

 

Cái thâm ác của Tàu là làm cho Đa số dân tộc ta đã bị hiểu lầm, thay vì ghét cái quê 

mùa lạc hậu của Hán Nho, lại khinh khi xa lánh Việt Nho bất khuất của Tổ tiên, mặc 

dầu tinh thần đó đã ăn sâu vào cốt tuỷ của Dân tộc như đã bàn ở trên mà không còn 

nhận thấy vì đã mất ý thức.  

 

Ngày xưa Cha ông Chúng ta đã mắc mưu “ Dịch Chủ vi Nô “ của Đại Hán, ngày nay 

Chúng ta cũng còn đang bị “ Bùa Lú 16 chữ Vàng, 4 Tốt “ và “Tương liên vớ vẩn” đẩy 

Dân tộc chúng ta vào tròng Nô lệ.  

 

Không mau thức tỉnh thì toàn dân và con cháu chúng ta lại phải ngậm đắng nuốt cay chưa 

biết đến bao giờ! Chúng ta đã từ bỏ hay lơ là nguồn Tâm linh, mê say theo Văn minh khoa 

học, nhưng Khoa học thiếu Lương tâm thì chỉ giúp chúng ta sống theo Duy lý một chiều 

mà đấu đá nhau, phân hoá ra từng mảnh để làm người khiếp nhược, đến nỗi có thành phần 

cầm quyền “ Hèn với giặc Ác với Dân “.  

 

Một Dân tộc mà có một số con dân chuyên khôn vặt, mánh mung, một số đi đâu thì đạo 

chích đến đó, thanh niên thì một số chỉ biết ăn nhậu và sống đàng điếm. Một nhà, một 

Nước mà thiếu rường cột thì cột xiêu kèo đổ, Nước tan là lẽ đương nhiên. Cái Nhà Việt 
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Nam đang cần Cột Dọc, Xà Ngang và Kèo Xiên để kết nối Ngang Dọc, xem ra chẳng 

còn mấy khúc gỗ thẳng thớm, to lớn và dài đủ để làm cột, làm kèo ? Nhiều thành phần 

cứ dài cổ ngồi đợi “Anh hùng tạo Thời thế “, mà quên chăm lo hoạt động để giúp “ 

Thời thế tạo anh hùng ”.  

 

Những Trai hùng  Gái đảm xưa như Phù Đổng Thiên vương, Hai Bà Trưng, Bà Triệu, 

Vua Lê Lợi, Đức Trần Hưng Đạo, Vua Quang Trung là những tấm gương Dũng lực 

sáng ngời! Mỗi chúng ta có tự hỏi sao Văn hoá Tổ tiên chúng ta đã là một nền Văn hoá 

Thái hòa, sức bất khuất của nền Văn hoá này đã giúp Dân tộc chúng ta chống chõi 

được với một kẻ thù khổng lồ và nham hiểm suốt gần 5000 năm, thế sao nay sao chúng 

ta gồm gần 90 triệu dân mà để 3, 4 triệu đảng viên CS lừa bịp để hành hạ và làm nhục 

lâu dài đến thế ???  

Khi đọc những giòng trên đây có lẽ quý vị cho là lý thuyết suông, thời đại Văn minh cao 

tốc này mà bàn những chuyện cổ lỗ làm chi cho mệt trí để mất thì giờ. Thưa một cây 

mất Gốc, rễ không bám vào đất thì cây đó sẽ bị héo khô, lấy thức ăn đâu mà Tốc cho 

được Cao, một Dân tộc mà mất Gốc đoàn kết nơi Quốc Tổ thì rã ra cả đám mà làm Nô 

lệ, một con Người mà mất Nhân Tình ( Nhân ) và Nhân Tính ( Nghĩa ) thì đâu còn là 

Người Hùng Dũng để Đính Nhân Lý Nghĩa mà làm con người Nhân chủ ? 

 

 Không làm được việc Người thì chỉ làm được việc Ngợm, Người và Ngợm luôn sát kề 

nhau như hai mặt của đồng tiền, không có Dũng lực làm Người thì làm Ngợm để cho 

Quỷ “ Tham, Sân, Si “ ám mà làm việc bất công ác độc.! Thói thường thì người ta ham 

chuộng cái Mới, mê say cái Xa lạ Cao . . .vời trong Tưởng tượng, coi thường cái Cũ, cái 

Gần . . .thiết thân trong Thực tế hàng ngày, Tâm trí cứ mê mãi nơi Cao xa thoát tục, 

không nhận ra chính mình đang ở Nơi đây và Bây giờ phải làm gì để thành Người có 

Tư cách và Khả năng. Khi quên mình luôn đang ở Nơi đây và Bây giờ với bao tai họa, 

nên đa số chúng ta cứ điềm nhiên sống cao cả bằng tưởng tượng trên mây dưới gió, ở 

mãi đời sau ?.  

 

Không có Khởi điểm thì làm sao có Chung điểm? Không xây đời Này cho tốt thì làm sao 

có đời Sau để được cứu rỗi? Đó là câu hỏi khó lọt tai người nghe!  

Đó là nguồn gốc của sự Vong Nhân, vong Thân, vong Bản, vong Quốc, vong Nô.  

 

Ngày nay khi khi bàn về nếp sống Cha ông, chúng tôi lại phải Ngược Dòng đời bắt đầu 

từ nơi cái Tâm mình, từ cái Nhỏ, cái Đơn giản, cái Tầm thường của Đời này mà người 

ta không thèm để ý tới    nan đề của con Người và  Xã  hội.  

Thiết nghĩ không có Tâm tình nhà quê với Tâm hồn “ mang nặng nét “ Cong duyên 

dáng uyển chuyển” của Việt tộc, cùng Óc Tế vi của “ Triết lý đượm Nghệ thuật “ để 

nhận ra cái To trong cái Nhỏ, cái Phi thường trong cái Tầm thường, cái  Vĩ đại trong 

Tinh vi, cái Tình trong cái Lý, cái Hồn trong cái Xác, thì khó nhận ra nếp sống theo 

đường mòn theo Dịch lý của Tổ tiên.  

 

Không kiên Tâm trì Chí để xây dựng mọi thứ tứ Gốc tới Ngọn , từ cái Nhỏ tới cái Lớn, 

tứ cái Gần tới Xa . . , nhất là không xây dựng cái Tâm, cái Trí, cái Chí cho vững để có 

nền tảng thì mọi sự chỉ là xây lâu đài trên cát. 
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Quả là cái khó của mọi công trình đâu có khó bằng thay đổi “ Lòng Người ngại Núi e 

Sông “ Dân tộc chúng ta đã chạy cùng sào của cuộc sống một chiều, nay phải quay lại 

với đời sống cân bằng hai chiều của nét Lưỡng Nhất của: Tình / Lý, Nhân / Nghĩa , 

Nhân quyền / Dân quyền, Phú chi  với Dân sinh / Giáo chi với Dân Trí, tất cả nhằm 

Mục tiêu Thành Nhân / Thành Thân. 

 

 Có con dân thành Nhân và thành Thân thì xây Nhà mới ấm êm, dựng Nước mới an 

bình thịnh trị.  

 

Đây không chỉ là chuyện  «  có Thích hay không Thích  «  mà  là chuyện : Làm Người 

Nhân / Nghĩa , Bao dung ( Hùng / Dũng )  

 

Trong công cuộc đấu tranh cho nền Dân chủ Tự do, nhân dân chúng ta cũng phải vừa 

đấu tranh với chế độ “ độc tài bất công CS “ , vừa phải “ xây dựng tinh thần Tự Chủ, 

tự Lực, tự Cường và Tinh thần Đoàn kết toàn dân trong Chính nghĩa “ để chuyẻn hóa 

chế độ Độc tài qua chế độ Dân chủ.  

 

Xin mọi người chúng ta bỏ thói khôn vặt theo phe phái, “ Khôn Độc Dại Đàn “ hãy mở 

rộng Tâm Trí ra mà chiêu Hồn thiêng “ Nhân Nghĩa “ đã bị lạc về với Dân tộc, cùng 

Tinh thần Tôn giáo Đại kết, canh tân đời sống cho đủ hai chiều, mà làm người Trai 

hùng Giái đảm, để có đủ Nội lực mà vùng lên vực dậy. Không nêu cao được Chính nghĩa 

Dân tộc thì chưa đẩy lùi đươc CS, và nếu có đẩy lùi được CS thì nhân dân vẫn chưa 

được yên vui .  

 

Chính nghĩa đó là: “ Lấy Đại Nghĩa ( Lẽ Sống Công chính của cả Dân tộc ) để thắng 

Tham tàn. ( của CS )   

Lấy lẽ Công chính để xoá nạn Bất công Xã hội.  

Đem Chí Nhân ( Lòng Nhân ái của toàn dân ) mà thay Cường bạo.   

  

 « Thông Thiên, Địa, Nhân viết Nho “, nên Việt Nho tuy đã được thai nghén từ nền 

Văn hóa Hoà bình cách nay từ 12 đến 30 ngàn năm, nhưng tới nay xem ra Việt Nho 

vẫn không quê mùa lạc hậu gì cả, mà lại còn rất  tiến bộ theo Khoa học, rất phù hợp 

cho mọi Nơi mọi Thời.   

 

 Để đáp ứng với tình trạng phân hoá hiện nay, chúng tôi cố ý trình bày vấn đề theo Việt 

Nho, vì đây cũng là Thiên lý, gốc chung của Việt tộc, hai nữa Tinh thần Nho cũng thích 

hợp cho Tôn giáo và Văn hóa có tinh thần đại kết cũng như những người không Tôn 

giáo còn có Lương tâm, mục đích duy nhất là tìm về điểm Cộng thông của Dân tộc để 

mong xóa đi những oan trái trùng trùng duyên khởi xưa nay mà giải oan cứu nạn Dân 

tộc.  

 

Tóm lại, Minh triết là Quan niệm ( Tri ) và cách Sống ( Hành ) theo Dịch lý của Tổ tiên 

Việt ( tức là Tri Hành hợp nhất ) để đạt Phong thái An Vi mà sống Hạnh phúc cùng 

nhau. 
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 Khốn thay vì nạn “ Dĩ Cường lăng Nhược “ của Các chế độ Chính trị thuộc nền Văn 

hoá Du mục làm cho Dân tộc chúng ta bỏ mất cả nguồn Minh triết của Việt Nho trên, 

nên mất hết Nội lực không vùng lên vực dậy được  

 

Chúng tôi đã lần lượt trình bày một số lãnh vực của Việt Nho theo tinh thần triết lý An vi 

của T. G. Kim Định  

Nói tóm lại Việt Nho có thể tóm vào ba chữ “ Chí Trung Hòa “. Hòa ở chỗ từng cặp đối 

cực gặp gỡ nhau sao cho đạt tới kết quả Hoà, Hòa theo tỷ lệ  «  Tham Thiên ( 3 Tình ) 

Lưỡng Địa ( 2  Lý : Tham Thiên lưỡng Địa nhi ỷ số «  .      Hòa bằng cách “ Chấp kỳ 

lưỡng đoan “, nên đem lại lưỡng lợi, không ai hoàn toàn thắng không ai hoàn toàn thua.  

Để đạt tới tình trạng “ Chí Trung hòa “ thì cả Vũ trụ và Vạn vật phải được định vị hay 

sắp đặt sao cho:“ Thiên Địa vị yên, vạn vật dục yên “: Trời Đất Vạn vật phải được xếp 

đặt đúng vị trí theo Thiên lý hay Dịch lý ( tất cả  đều được xếp  theo  Khung Ngũ  hành.      

Khung Ngũ hành  gồm 2 cặp  đối xứng mang tính chất Hòa của Âm Dương Hoà, nhờ vậy 

mà  muôn loài được nuôi dưỡng trong Tiết nhịp hòa của Vũ trụ.      

Hòa là bản chất của các Tôn giáo, của Việt Nho, Hoà cũng là đỉnh cao của cuộc sống 

con Người vì Hòa là nguồn của Hạnh phúc.   

 Đây là cái Nhìn Nhất quán về Văn hoá Việt Nam và cách sống theo Quả dục của Tổ 

tiên xưa theo Dịch lý đã bị đại Hán làm cho tiêu trầm, chúng ta cần canh tân để phục 

hoạt lại. Hay nói cách khác Việt Nho là “ Nghệ thuật sống theo Dịch Lý ( Thiên lý ) “ 

giúp con Người không những sống Hoà với nhau mà còn Hoà cùng Tiết nhịp hòa của 

Vũ trụ nữa.  

 

Trong thời đại Cao tốc với thực phẩm Mì ăn liền mà chúng tôi cứ bàn luận về Nhân 

Nghĩa cho là ngược đời,tỉ mỉ, lôi thôi chắc không được Giới trẻ tiếp nhận mà ngay đối 

với một số vị cao niên cũng gạt đi, vì qúy ý vị đang mê mãi sống “ theo Guồng máy xuôi 

chiều của Thời đại Duy Lý một chiều “ mà chúng tôi lại cứ “ Đi Ngược / Về Xuôi “ 

xem ra thật rườm rà, tưởng là làm tắc nghẹn dòng chảy xuôi theo thời đại, nhưng thực ra 

là khai thông bế tắc Quốc nạn và Quốc nhục Việt Nam, nếu xét thấu đáo thì “ Dịch Lý: 

Nhân / Nghĩa “ mà chúng tôi bàn tới đây, đã mang theo hào khí sinh động rất hợp với 

khoa học tân tiến hiện đại, nó mang theo Gốc Dịch lý cho là Cũ, nhưng là luật Biến 

dịch bất biến luôn đổi Mới, - nguồn mạch của Khoa học có Lương tâm -, có thể giúp 

phục hoạt lại con Người Nhân chủ và Tinh thần Đoàn kết Dân tộc, đây là hai nan đề 

gây cấn nhất đang bị bỏ quên, nếu giải quyết được hai vấn đề căn bản này thì mọi sự 

về Quốc kế Dân sinh sẽ lần lượt hanh thông, vì đó không phải là thứ Nhân Nghĩa đã 

mất ruột chỉ còn vỏ quê mùa lạc hậu của Hán Nho, mà là nguồn cội của mọi sự biến 

hóa mang trạng thái Thái Hoà của Văn hoá Việt mà Tiến bộ, Hòa là đỉnh cao của sự 

sống con Người, cũng là bản chất của các Tôn giáo. 

 

 Khốn thay! Việt Nho đã bị Hán Nho xuyên tạc và đánh tráo để “ Dịch Chủ vi Nô “, 

khiến Chủ “ Việt Nho “ đã trở thành “ Vô Chủ” ! Bỏ Việt Nho là bỏ Tinh thần Bất 

khuất của Dân tộc!  

 

Lịch sử gần 5000 năm của Dân tộc đã nói lên Tinh thần đó! Tại sao mà đánh mất Tinh 

thần bất khuất ? Vì con Người Việt Nho biết Mình là ai giữa Trời và Đất, biết tựa vào 

Đất để vươn lên với Trời để giữ mối Liên hệ khăng khít với Thiên Địa cùng Vạn vật,nhất 
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là mối Liên hệ Hòa với nhau mà sống với nhau, đồng thời không ngừng nghỉ làm những 

việc từ Nhỏ tới Lớn, từ gần tới Xa, từ Dễ tới Khó. . . . để vươn lên hàng ngày mà sống 

hòa với nhau, đoàn kết với nhau, chung Lòng, chung Trí và góp Sức với nhau để có Nội 

lực Dân tộc mà Cứu và Dựng nước, chứ bỏ quên “ viên Ngọc quý Long Toại ( tức là 

cặp Vợ / Chồng. Truyện Việt tỉnh  ), - Nguồn mạch Nội tại của nền Văn hoá thuận theo 

Thiên lý - “ của Tổ Tiên mình, mà đi tìm đôi Đũa thần không linh nơi khác ( bỏ quên 

đới sống Tâm linh) mà cậy nhờ vào Vọng tưởng . Bỏ Con Người Nhân chủ với mối Liên 

hệ Hòa Thiên – Nhân - Địa là đánh mất Hạnh phúc, là Vong bản, Vong Nhân đưa tới 

Vong Quốc Vong Nô !. 

 

 Việt Nam được vua nhà Minh tặng là “ Việt Nam Văn / Hiến chi bang “ , nhưng nay 

thứ “ Đạo Nhân sinh” để cho “ Văn tải “ đã rời xa Dân tộc, nên cũng đánh mất phần 

Hiến là những Trai hùng Gái đảm, nên Dân tộc trở nên Vô cảm và thiếu tinh thần 

Liên đới Trách nhiệm , đó là Nguồn gốc của Quốc nạn ! 

  

Mọi sự trong Gia đình và ngoài Xã hội đều bắt nguồn từ nơi con Người, từ cách Cư xử 

của con Người trong mọi hoàn cảnh, sao cho mọi người sống Hoà nhịp với nhau. Khởi 

điểm là mỗi cá nhân có sống Hòa với mọi người theo lối “ Nhân / Nghĩa ” hay “ Bác ái 

/ Công bằng “ hay “ Từ bi / Trí tuệ “ kết đội, thì mới mong đạt tới Chung điểm là mọi 

người sống nhịp theo: ” Tiết nhịp HÒA của Vạn vật trong Vũ trụ “.  

 

Đây là công trình dài lâu và khó khăn, nhưng mà lại “Ăn chắc Mặc bền “. Thiết nghĩ 

Không có cây đũa Thần nào để thay thế cho được nhanh chóng, nếu cứ tránh Vỏ Dưa 

“ Lâu Đến “ thì lại gặp vỏ Dừa “ Mau Đi “ !.  

Rõ ràng nét Lưỡng nhất theo Dịch lý là Mạch lạc nội tại của Việt Nho, nét Lưỡng nhất 

đan kết những chi tiết của Việt Nho thành Hệ thống có Mối Liên hệ Cơ thể, biến Việt 

Nho thành nền Văn hoá Bất khuất của Việt Nam, sở dĩ có Tinh thần Bất khuất là nhờ 

biết đem Đạo Lý Nhân / Nghĩa vào khắp mọi ngõ ngách của cuộc Sống. Thế mà ngày 

nay vẫn còn có nhiều người Việt Nam, không kể những vị Tân học mà ngay cả một số 

những vị học Nho cũng tin rằng Việt Nam không có Văn hoá, có chăng là do Tàu, Tây 

dạy cho, nghe nói đến Nho mà không hiểu đó là Hán Nho bá đạo, lại ghét lầm Việt Nho 

vương đạo, vì xa lánh Nho - xuất phát từ nguồn cội Dịch lý của Thiên lý - , nên lâm vào 

kiếp đi hoang, ăn nhờ ở độ.  

Dịch của Hán Nho nặng về 64 quẻ để bói toán, không có nét Lưỡng nhất về triết lý Nhân 

sinh, Hán Nho là nền Văn hoá Bạo động của Tàu, vì suốt dòng Lịch sử, Tàu luôn gây 

Chiến tranh, Cướp bóc và Bành trướng !  

Đã hơn 70 năm nay, CSVN ăn phải Bùa Lú “ 4 tốt, 16 chữ vàng và mấy thứ tương liên 

“, đã rước kẻ Thù truyền kiếp về làm Bạn vàng, “ mặc nhiên “ biến Đồng bào thành kè 

Thù, rõ ràng ngày nay tứ phía Đất nước đều bị Bạn vàng vây khổn, hết nhường đất đến 

nhường biển, trong nước thì từ Nam quan đến mũi Cà mâu chỗ nào cũng có cơ sở bạn 

vàng đóng chốt mai phục, Biển Đông thì bị bạn vàng chiếm đoạt, mọi Cơ chế đều bị bạn 

vàng lũng đoạn, thực phẩm và độc dưọc của bạn vàng tràn lan khắp nước, Đồng bằng 

Cửu Long – Bao tử của Việt Nam - bạn vàng cũng ngăn giòng nước ngọt làm cho đất 

nứt nẻ, do đó nước biển mặn tràn vào ruộng đồng vườn tược làm cây cối lúa mạ không 

trồng trọt được, dọc bờ Biển của 4 tỉnh xác Cá chết hàng loạt dạt vào bờ, chất độc sẽ 

theo giòng hải lưu mà làn ra Bắc và vào Nam suốt dọc Bờ biển, đây là âm mưu cắt 
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Nguồn sống trên cạn và dưới nước của Dân tộc Việt Nam   . ., đó là chỉ kể một vài ví dụ 

điển hình về âm mưu tiêu diệt Dân tộc Việt Nam.  

 

Tóm lại Cuộc Kách mệnh Vô sản của CSVN đã biến các môi trường sống của Việt Nam 

đều bị ô nhiễm nặng nề: từ môi trường Văn hóa Tư tưởng, tới Đất, Nước, không khí 

đều dẫn Dân tộc Việt Nam đến tính trạng bị tiêu diệt lần mòn !  

Về mặt Nổi ,đó là Sự nghiệp Kách mệnh mang khẩu hiệu “ Độc lập, Tự do, Hạnh phúc 

“ của CSVN, nhưng về mặt Chìm, thì CSVN quả là một Phân bộ của đảng CS Tàu.!  

Trong mọi tai họa, thì cái Họa làm cho Văn hóa suy đồi, làm tê liệt Tinh thần Dân tộc 

là ác độc và nguy hiểm nhất.  

Đây là giai đoạn quyết liệt, hoăc vùng lên để sống còn như những con Ngưòi , hoặc cứ 

vô cảm mà cam tâm làm kiếp ngựa trâu! 

Cầu xin Hồn Thiêng Sông Núi sáng soi và độ trì cho Dân tộc Chúng ta để giúp mọi 

người tỉnh giấc “ Công miên “, rước “ Hồn thiêng Sông Núi “ về với con Dân Việt mà 

Cứu con Người và Dân tộc!. Hy vọng thay !  

 

Cái Nhìn Nhất quán 

 

Nền Văn Hóa Việt Nam bắt nguồn từ Thái cực  «  Âm Dương Hòa  «  (  Gốc từ Ngọc 

Long Toại : Cặp Trống / Mái, và cặp Vật biểu Tiên / Rồng ) . 

 Thái cực Âm Dương Hoà  là  Dịch lý cũng là Thiên lý, nguồn của Minh Triết. 

 Thái cực là « Nhất lý thông, Vạn lý minh « .  

 

Nhất lý là Thái cực Âm Dương Hòa. 

 

Vạn lý  là các cặp tiểu Thái cực đều mang bản chất Hòa, nên đều là Minh Triết. 

  

Văn Hóa Việt bắt nguồn từ Thái cực qua Lưỡng nghi, qua Ngũ hành tới  các Cơ cấu 

của Vũ tru, của Nhân sinh và Lộ đồ Tu,Tề, Trị, Bình, tất cả đều được kết cấu bằng 

các cặp Tiểu Thái cực tương ứng, nên nền Văn Hoá Thái Hòa Viêt từ Gốc tới Ngọn 

đều mang bản chất Minh Triết. 

 

( Xem cuốn Văn Hoá Thái Hòa Việt Nam XVIII : Việt Nho và Triết lý An vi của Việt 

Nhân  

và Nguyễn Quang trên vietnamvanhien.net ) 

 

Minh Triết còn là phương cách phải sắp xếp mọi sự sao cho hợp với Thiên lý thì con 

Người  mới hoà hợp với nhau, mà  sống  Hạnh phúc . 

 

Tổ Tiên Việt đã được  Tiên ( Ma Cô Tiên .Truyện Việt tỉnh ) tặng cho Tổ Tiên chúng 

ta viên Ngọc quý Long Toại để Tu Thân mà lập Quốc , khốn thay vì nạn «  Dĩ Cường 

lăng Nhược « của Bắc và  Tây phương làm cho hoen ố,  làm mất hết Nội lực, lại vì nạn 

ngoại xâm, phải đem chôn dấu tại phương Nam lâu ngày , nay Cháu Con mới khai 

quật lên, cần phải gột rũa lại cho sáng trong để lấy lại Nội lực mà cứu Dân giúp Nước. 

 Hy vọng thay ! 
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Việt Nhân . 09/ 2020 

 

( Xin lỗi, bài này có tính cách tổng hợp, nên phải nhắc lại những điều đã viết từ trước ) 

  

 

CUỘC  SỐNG  HỒN NHIÊN  CỦA THẰNG BỜM   

A.- Thằng Bờm 

“ Thằng Bờm có cái Quạt Mo, 

Phú  ông xin đổi 3 Bò 9 Trâu 

Bờm rằng bờm “ chẳng lấy Trâu “ 

Phú ông xin đổi ao sâu Cá Mè 

Bờm rằng bờm chẳng lấy Mè 

Phú ông xin đổi 3 bè Gỗ Lim 

Bờm rằng Bờm “ chẳng lấy Lim “ 

Phú ông xin đổi đôi ( 2 )  chim Đồi Mồi 

Bờm rằng Bờm “ chẳng lấy Mồi “ 

Phú ông xin đổi nắm Xôi, “ bờm CƯỜI!” 

  

B.- Cái nhìn tổng quát 

Khi đọc lướt qua bài Ca dao ( Đồng dao )  trên, chúng ta thấy những nét sau đây được nổi 

bật: 

I.-  Nhân vật và Tài sản mỗi bên 

Đây là hai nhân vật tiêu biểu cho hai lớp người:  Nhỏ / Lớn, ( Trẻ / Già ), Nghèo /  Giàu . 

. . trong xã hội Việt Nam xưa: 

1.- Thằng Bờm là một Trẻ con tóc tai bờm xờm, tài sản thằng Bờm không thấy gì ngoài 

cái quạt Mo cau. Hàng ngày, với cái Quạt Mo trong tay, lúc thì Bờm che nắng nóng, khi 

thì cản gió mưa, lúc thì thì phe phẩy quạt cho bớt nóng nực, khi thì phất bụi chỗ ngồi. Bờm 

ta thường chạy rong chơi từ đầu làng đến cuối xóm, không phá phách hỗn hào, khi nào 

cũng cười vui, trở thành  nhân vật thân quen của bà con xóm làng.  Cách phe phẩy quạt 
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Mo vô tư của Bờm rất đặc biệt, khiến nhiều người ưa thích. Ngoài hình ảnh đó ta có thể 

nghĩ Thằng Bờm có thể là một nhân vật thuộc thành phần rất nghèo, nghèo rớt mùng tơi, 

nhưng không làm những chuyện bất lương, Bờm cũng thường rong chơi khắp xóm làng, 

cũng là nhân vật thân quen dễ mến của xóm làng, tài sản quý giá nhất cũng chỉ có cái Quạt 

Mo.  

Quạt Mo được làm từ cái Bẹ mang lá cau, khi già tàu cau rụng xuống, người ta cắt lấy cái 

Bẹ, bỏ phần lá đi, đem ép cho thẳng, phơi khô cứng, rồi cắt thành cái quạt Mo. . Cái quạt 

Mo thì ai cũng có thể kiếm được, nếu vườn nhà không có cây cau, ở thôn quê thì qua hàng 

xóm xin mo cau về mà làm lấy, thứ này cũng hiếm lắm, vì chẳng có ai và ở đâu bán cả. Về 

Tinh thần thì chỉ thấy thằng Bờm khi nào cũng nhẹ nhàng phe phẩy cái Quạt Mo, tỏ thái 

độ sống an nhiên tự tại, ngoài ra chẳng thấy gì thêm. 

Tóm lại Thằng Bờm là  một Trẻ con chưa làm ra của cải vật chất, hay một người nghèo đã 

lớn, không ham hay không có khả năng làm giàu, đặc biệt chỉ có một cái Quạt Mo. Vì 

chưa bị vật chất trói buộc, nên còn có một Tâm hồn “ Hoá nhi đa hý lộng “, tức Tâm 

hồn”  hồn nhiên như Hoá công “ mà Đức Khổng gọi là “ Nhân “ , lòng Nhân được thể 

hiện qua thái độ sống và cách phe phẩy Quạt Mo rất hồn nhiên, được dân quê  yêu thích, 

nhưng chắc nhiều người văn minh lịch sự rất khó ưa, vì họ khinh khi cái ngây ngô, ngờ 

nghệch, mộc mạc chốn thôn quê, không ngờ được cái Tầm thường bề Ngoài đó lại ẩn 

chứa cái Phi thường ở Trong! Chúng tôi lạm bàn về Bờm qua hình ảnh một Trẻ con cũng 

như qua hình ảnh  một nhân vật Nghèo nơi thôn xóm xưa. 

 2.- Phú Ông: là Ông nhà giàu, ham làm, làm việc cật lực, nên có nhiều thứ tài sản. 

Thói đời  để làm giàu, người ta thường “ Coi Của nặng hơn Tình Người “, cũng như  “đồng 

tiền liền với khúc ruột “, nên hay dùng Quyền thế cũng như Tiền bạc để thủ lợi thêm ngày 

một nhiều.  

Nhưng loại Phú ông này đã biết tri Túc tri Chỉ, nên không những biết hãm cái Lòng Tham 

mà còn có cái Hám ngược đời, hám cái thái đô sống Giản dị An nhiên Tự tại của Trẻ con, 

của thằng Nghèo, loại “ Bần cùng không chịu sinh đạo tặc” !  ( Xin xem 3 bài thơ 2, 3, 

4, của Cụ Nguyễn Bỉnh Khiêm ở dưới )  

 a.- 3 Bò 9 Trâu: Bò trâu là phương tiện sản xuất giúp người chủ trở nên Phú ông. 

Đây là nguồn động lực làm tăng gia sản xuất mỗi năm hai mùa, gầy dựng nên gia nghiệp 

của Phú Ông. 

 b.-Ao sâu cà Mè: Cá Mè là loại cá trắng có vảy, rất khỏe, tuy có nhiều xương, 

nhưng ăn rất ngon và lành. Có cá Mè trong ao thì lúc nào cũng có cá tươi để ăn, không 

mất công tốn tiền ra chợ mua. Đã có trâu bò sản xuất ra ngũ cốc đầy chạn, gạo đậu đầy 

lu, lại có cá mè đầy ao, mọi nhu cầu về “ Thực “ khi nào cũng sẵn sàng, tức là giải quyết 

được nhu cầu căn bản của cuộc sống, cuộc sống bớt được nhiều nỗi lo và nhất là có Tự do 

không bị ai áp chế.  Tổ tiên ta có câu: “ Có Thực mới vực được Đạo”. Nay “ Thực”  đã 

có sẵn, còn “ Đạo đây là Nhân Đạo, tức là cuộc sống Nhân Nghĩa ở đời.  Trong bài trên, 

có chỗ lại ghi “ Xin đổi một xâu Cá Mè “ , một Xâu Cá Mè vẫn đáng giá hơn cái Quạt Mo.  

Cá Mè là thực phẩm ngon lành để nâng cao đời sống vật chất. 
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 c.-3 Bè gỗ Lim:  Gỗ Lim là thiết mộc nên rất cứng, thứ gỗ này chiụ được mưa nắng 

bền lâu, giá cả rất cao. Với 3 bè Gỗ Lim người ta có thể xây dựng nên ngôi nhà có cột, 

kèo, rui, mái . . . rất bền vững. Đây là phương tiện xây nhà cửa rất kiên cố, là thành trì : 

“an cư lạc nghiệp”, có thể truyền lại cho nhiều đời con cháu về sau. 

 d.- Đôi chim Đồi mồi : Thực ra không có chim Đồi mồi, mà là cặp ( 2 ) Chim 

Trống Mái làm bằng Đồi Mồi ( như Ngọc  Long Toại của Tổ tiên Việt ) để trang trí trong 

nhà. Đồi Mồi là một thứ rùa biển, có bộ mai rất đẹp, người ta cắt cái mai ra thành miếng 

nhỏ để khảm xa cừ, làm vật trang sức, người ta cũng dùng cả cái mai Đồi Mồi để treo lên 

tường làm vật trang trí..  Đây là mỹ nghệ thuộc nhu cầu nghệ thuật để nâng cao Tâm 

hồn.   Có ý cho Đồi Mồi là chim được dùng làm mồi để sập bẩy chim khác, đây là “ lối 

tiêu khiển “ của dân quê, thiển nghĩ thuộc loại chim nào cũng không mấy quan trọng, mà 

quan trọng là ở loại vật chất để nâng cao Tinh thần nhất là  danh từ  “Đôi chim”  là số 2  

để  nói về Nghịch số của Dịch lý thuộc phần Cơ cấu của Văn hoá. 

 e.-  Nắm Xôi: Xôi được vắt lại thành nắm với muối mè, ăn cũng rất ngon, nhưng 

chỉ là thứ dùng đủ cho một bữa ăn đạm bạc. Đây là thứ tài sản “ nhật dụng “ lúc nào Phú 

Ông cũng có sẵn, nhưng là  nhu cầu “ Hàng ngày dùng đủ “ cho đời sống “ nhỏ Thuyền 

nhỏ Sóng “của thằng Bờm. 

Qua hình ảnh trên ta thấy có sự tương phản giữa hai nhân vật trong chuyện: Một người  

Trẻ con vẫn còn hồn nhiên, không thấy dấu vết khổ đau trên nét mặt, vẫn luôn có Tâm 

hồn thơ thới an nhiên tự tại.   Một kẻ Giàu rất giàu nhưng Tâm hồn còn chất chứa nhiều 

nỗi âu lo, nên không còn hám của cải Vật chất nữa, mà chỉ Ham một cái gì đó trong cái 

Quạt Mo của thằng Bờm, có lẽ ông cảm thấy khao khát một cái gì đó trong nếp sống thằng 

Bờm.  Thằng Bờm vì không bị vật chất ràng buôc, nên đã có sẵn cái bình an trong Tâm 

hồn, có lẽ chính nó cũng chưa nhận rõ, còn Phú ông thì đang dò tìm, do đó mà có sự mặc 

cả đổi chác.. Có lẽ sau những  ngày tháng làm ăn quá bận bịu cực nhọc, lo âu, nay tuy đã 

sống trong cảnh giàu sang, nhưng không làm sao tìm ra được nguồn hạnh phúc trong của 

cải Vật chất dư dật của mình, nên đánh phải hạ mình, xuống nước, dùng bất cứ thứ tài sản 

nào của mình, nài nỉ để “ xin đổi chác”  cho được cái Quạt Mo, ông tin Quạt Mo là biểu 

tượng cho một cái gì, mà qua đó ông đang vô cùng khao khát.  ( Xin xem bài thơ số 4, 6 

của Cụ Nguyễn Bỉnh Khiêm ở dưới ), 

          Ta nên nhớ Văn hoá Việt kể cả Trung hoa, Hàn, Nhật, nguyên là thứ văn hoá trọng 

Lễ Nghĩa, mọi người trong nước, nhất là Việt Nam ai cũng được gọi bằng Chú Bác Cô  

Cậu Dì. . .chỉ có tôn ti trật tự mà thôi, chứ không có giai cấp quý tiện, người Chủ khinh khi 

kẻ nô lệ làm tôi tớ cho mình như Tây phương và Ắn Độ xưa. Với trẻ con, hay người nghèo 

tuy thường quen được gọi bằng Thằng, nhưng mọi người đều “ Kính già yêu trẻ “, cũng 

không khinh khi người Nghèo, nên trong cách ăn nói mới dùng chữ  “ Xin đổi “ , Phú ông 

vẫn tỏ thái độ kính trọng, vẫn đối xử với thằng Bờm như là một con người có nhân cách, 

có khi người Việt còn gọi người “Ăn xin là Ông Ăn mày “. Phú ông cũng không phải là 

loại Hào lý hách dịch, do bị ảnh hưởng của Hán Nho, thường dùng quyền lực để chèn ép 

người nghèo qua lối Cưỡng hành, cách đối xử này thường xẩy ra trong chế độ Nộ lệ có 

giai cấp,cũng như trong chế độ Phong kiến của Tàu, người áp bức bóc lột lại khinh miệt  

kẻ bị bóc lột!  
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Đây là vấn đề lớn về nghịch lý Giàu Nghèo trong xã hội, giải quyết hài hòa được nghịch 

lý trên là tạo lập được nền tảng an bình cho Xã hội cũng như Thế giới Hoà  bình.  

Nền Văn hoá Thài hòa của Việt tộc có khả năng đáp ứng được nan đề bất ổn  của Thế 

giới hiện nay, với điều kiện là mọi người phải sống hài hoà theo Nhân Nghĩa, chứ không 

phải dùng họng súng dể kiến tạo hoà bình!  Vấn đề đầu tiên là Nghịch lý nơi con Người, 

tiếp đến những nghịch lý trong xã hội cần phải giải quyết sao cho được hài hòa tức là 

đạt được công bình tương đối thì mới mong được ổn định. 

 

Chuyện Cách mạng Vô sản chuyên chính cũng bắt nguồn từ chỗ không hiểu câu chuyện 

trên đây! Nguyên do sai lầm là:  

 

 1.- Mác - Lê - Mao Không hiểu con Người là gì, Bất công xã hội từ đâu, cho bần 

cố nông xấu xa và ngu dốt vì bị bóc lột, nên khi được giải phóng thì họ sẽ có lại bản chất 

tốt, đầy óc sáng tạo, có khả năng ưu việt, thừa khả năng xây dựng công bằng xã hội đề 

mưu hạnh phúc cho toàn dân, thực ra Công nông chỉ là cái áo khoác nhân danh để 

đảng CS riêng chiếm quyền độc tài chuyên chế . Thực sự các vị không hiểu con Người 

là “ Qủy Thần chi hội “, nên không biết “ làm Người “ bằng cách trau dồi Tư cách và 

Khà năng mà sống Công bằng để Hòa với nhau, lại làm “ Sài lang “ dùng nanh vuốt 

chém giết Đồng bào mà phá tan Đất nước! Hoặc có hiểu phần nào nhưng cứ ngụy tạo 

ra Cách mạng sắt máu để giết  mà cướp, để trả thù Đế quốc thực dân Tây phương tại 

Châu Á mà chiếm lại của cải, cho là đã bị bóc lột để dành riêng phần quyền lợi cho CS? 

 

 2.- Không nhận ra mỗi con Người được sinh ra với Thể xác và Tinh thần khác 

nhau, khả năng và Tư cách khác nhau, không ai giống ai, nên không thể có công bằng 

xã hội tuyệt đối, việc phát động các phong trào  cách mạng vô sản để  “ cào bằng xã hội 

“ chỉ là chuyện giết người để ăn cướp của mà thôi.   Thử xem công bằng xã hội cũng 

như đời sống của nhân dân ra sao, sau 37 năm Hòa bình tuy đời sống nhân dân có khá 

hơn so với thời bao vấp, nhưng ngày nay những thành phần khá hơn ở thành thị đang 

dẫm đạp lên nhau mà làm ăn, mà lao đầu vào việc nhậu nhẹt suốt ngày đêm cùng dâm 

dật khắp ngõ, do đã đả phá Văn hoá với Thuần phong Mỹ tục Tổ tiên, phỏng phẩm chất 

cuộc sống của nhân dân ngày nay có hơn thời nô lệ Pháp thuộc chút nào không ? Sau 

khi cướp chính quyền năm 1945 một thời gian thì giai tằng giàu có và trí thức bị bách 

hại và bị cướp, nay đến sau 1975 hai thành phần trụ cột của CM vô sản là Công Nông 

cũng lại bị trấn lột tàn nhẫn đã hàng thập niên! Có thành phần nhân dân nào mà CSVN 

để cho sống được yên thân đâu! Vấn đề không phải cứ nhiệt tình làm CM Vô sản mà 

nhét bo bo vào họng mọi Người mà la to là  Người ta hạnh phúc được! Trước kia VN 

ra sao so với Nhật  và Đại Hàn, nay thì VN đứng ở chỗ nào?  

           Theo tinh thần Dịch lý của Việt Nho, chúng tôi mạo muội trình bày cách giải quyết 

hài hòa những nghịch lý giữa hai nếp sống Trẻ / Già, Nhỏ / Lớn, cũng như Giàu / Nghèo, 

Cũ / Mới . . .:những nghịch số mà Nho gia tổng quát hoà thành “ Đại Đạo Âm Dương 

hòa “. 

II.- Tiến trình cuộc mặc cả 5 bước   

Bước một 



- 407 - 

 

Tuy ta không hiểu rõ Tâm tư của Phú ông, nhưng chắc chắn là ông đã quá khao khát tinh 

thần phe phẩy nơi cái Quạt Mo, nên không tiếc đem cả cơ nghiệp 3 bò 9 trâu ra mà đổi 

lấy.  Với người thường đây là hành động điện rồ, vườn tược ông thiếu gì mo cau, ông chỉ 

bảo một tiếng thì gia nhân có thể làm cho Ông đến hàng trăm.    Một người đã tạo nên một 

cơ nghiệp lớn có đầy dủ mọi thứ vật chất, sao lại không đánh giá đúng được “ thứ đem đổi 

“ và “ vật đổi được”. Nhưng nếu ta nhận thức được bức tranh vô giá là ở cái Hồn của 

bức tranh, thì ở đây cũng vậy, tuy chưa biết rõ là cái gì và ở đâu, nhưng Phú Ông chỉ 

lờ mờ khao khát “ cái Tâm hồn nằm ẩn trong con người cầm cái Quạt Mo “ . Vì vậy 

mà khi Phú ông đem 3 bò 9 chín trâu ra mà gạn đổi, ông cầm chắc là đổi được cái Quạt 

Mo. Thế nhưng, với cái Tâm an nhiên bất động, chàng Bờm ta cứ dửng dưng, liền thản 

nhiên đáp: “ chẳng lấy 3 bò 9 trâu “!     Xét ra, một là thằng Bờm chẳng có nhu cầu gì 

nơi 3 bò 9 trâu, hai nữa là Bờm thấy sự trao đổi quá chênh lệch, làm sao dám để cho lòng 

tham làm mờ mắt mà đổi chác được. Hai bên đều không cầu Lợi nên chẳng gặp nhau, họ 

đã thoát khỏi bước Lợi hành. 

Bước Hai 

Lòng khao khát không thể ngăn cản Phú ông bỏ cuộc. Thua keo này bày keo khác, ông 

nghĩ  Bờm không thích Bò Trâu ta thì đem thứ của ăn ngon như Cá Mè mà đổi. Khốn thay 

Bờm cũng chẳng thích cá mè, vì Bờm có thể chưa biết làm thịt cá, mà cũng chẳng biết 

chiên rán xào nấu nướng lôi thôi, và cũng chẳng thấy có sự gì hấp dẫn nơi vật đổi chắc. 

Cũng như lần trước, Bờm vẫn hửng hờ đáp “ Bờm chẳng lấy Mè”. 

Bước Ba  

Nay Phú  Ông chỉ còn lại 3 bè gỗ Lim để làm nhà, nên cũng đành liều đem ra mà mặc cả 

cho được. Có lẽ cũng như thằng Cuội chỉ thích ngồi gốc cây Đa,ngắm nhìn trời trăng mây 

gió, Bờm ta cũng chẳng thích gỗ Lim với nhà cao cửa rộng, vả lại Bờm chẳng muốn gì 

nhiều, nếu đổi lấy thì Bờm có thể làm gì với các thứ  cồng kềnh ấy,  biết chất chứa vào đâu, 

không thể đương đầu với nhiều chuyện khó khăn ngoài khả năng của Bờm khi nhận lấy, lẽ 

dĩ nhiên cũng như hai lần trước, Bờm ta cũng “ chẳng lấy Lim “ làm gì! 

Bước Bốn. 

Qua 3 lần mặc cả, nay Phú Ông xem ra đã hết vốn rồi, nhìn quanh nhìn quất chỉ còn lại 

cặp ( 2 ) Chim Đồi mồi. Phú ông nghĩ Bờm ta không thích của cải phiền toái lôi thôi, chỉ 

gây ra bao nhiêu gian lao như mình đã trải qua, chắc Bờm có thể thích đồ mỹ nghệ.   Phú 

ông đem ra mặc cả lần chót may ra kết quả. Khốn thay, qua 4 lần mặc cả , Phú ông đã 

đem cả cái nguồn sinh sôi của cải, của  ăn ngọn, nhà ở sang trọng, đến đồ mỹ nghệ, Bờm 

ta cũng chẳng đổi ý, chàng cũng cứ thản nhiên, “ Đồi mồi”  cũng rằng không! 

Bước Năm. 

Nay vô kế khả thi, tất cả của cải vật chất Phú ông đã đem ra đổi chác hết: thứ sinh lợi, 

thứ đắt giá, thứ ngon lành, thứ đẹp đẽ đều đem ra thử hết rồi, thế mà chẳng lay chuyển 

được Tâm trí thằng Bờm, lẽ nào  ta chịu bế tắc ở đây. Chính lúc bế tắc nầy Phú ông mới 
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ngộ ra rằng thằng Bờm chẳng cần gì đến nhiều thứ vật chất đắt gía lôi thôi. Bao giờ nó 

cũng an nhiên cầm cái quạt Mo phe phẩy, nay ta thử đem cái cần thiết nhất là Nắm Xôi 

ra đổi xem sao. Khi Phú ông vừa mở miệng ra mặc cả, đúng lúc đang đói, Bờm liền nở ra 

Một Nụ Cười Hồn nhiên và gật đầu lìa lịa.   Thế là Nụ Cười được xem quý giá hơn cả 

gia tài của Phú ông, Nụ Cười là biểu hiện mặt Ngoài của Tâm trạng Hồn nhiên bên 

Trong, Hạnh phúc bên Trong. Tuy vật chất và Tinh thần đều được qúy trọng, nhưng Tinh 

thần vẫn nặng đồng cân hơn.   

Phú ông mới ngộ ra rằng, cái mình khao khát đi tìm chính là Nụ cười hồn nhiên,của 

cuộc sống an nhiên tự tại nơi Tâm hồn con Trẻ - thằng Bờm -.  Nụ Cười đó chỉ phát 

sinh nơi những Tâm hồn đơn sơ biết quý trọng cái đơn sơ, giản tiện, cái tiện dụng dễ 

kiếm như Quạt Mo, cũng như Nắm Xôi là nhu cầu tối thiết và đơn giản nhất của cuộc 

sống.  Có được cái Quạt Mo, lại thêm nắm xôi nữa là có đủ cặp nhu cầu tối thiết cho 

cuộc sống.    

Nhờ Tâm hồn đó mà  thằng Bờm mới có cách phe phẩy được cái Quạt Mo lôi cuốn Phú 

ông!  Ông đã sống vật lộn với nhiều vấn đề phức tạp, trải qua những bước gian lao, đối 

diện với những cái phiền toái của cuộc đời, nên nay cần đến những cái giản dị, cái đơn 

sơ chất phác, cái thiết thực, không bức thúc con người, giúp Tâm hồn con người được 

thảnh thơi thư thái.   Tóm lại, cần phải có Tâm hồn đơn sơ như Con Trẻ mới cảm nhận 

được chân hạnh phúc. 

 Có người  cho rằng vì “ tư tưỡng an nhiên tự tại “  của Thằng Bờm này mà dân tộc Á 

đông cứ bị giam hãm trong cảnh nghèo hèn lạc hậu, thực ra không phải hoàn toàn như 

thế.  Cái ý chính ở đây là để nhấn mạnh đến thái độ sống Tiết độ của nếp sống  Quả dục, 

lối sống coi Vật chất là phương tiện cần có để giúp con người được phát triển toàn diện, 

giúp cho cuộc sống có sinh thú, nhưng không lạm dụng, không bám vào Vật chất  để 

làm nô lệ cho vật chất, không những phiền toái cho mình mà còn chà đạp lên cuộc sống 

của người khác. 

 Đây là nếp sống quân bình giúp cho con Người  biết sử dụng vật chất để phát triển còn 

người và cũng biết  kiềm chế mình để cho Tâm hồn được an nhiên tự tại, nhờ đó mà 

Thân an Tâm lạc, đó là chân Hạnh phúc .  

Những người theo nếp sống Đa dục ( lạm dụng Thừa: More than enough ) thì sẽ lao đầu 

vào tình trạng “ Thượng hạ giao tranh Lợi” , gây ra nhiều xáo trộn cho đời sống mình 

và xã hội, còn những người sống theo Diệt dục ( Lạm dụng Thiếu: Less than enough  ) thì  

kìm hãm đời sống vật chất quá đáng, chưa sống đã quá lo về cái chết.    

Lối sống Quả dục ( No more no less: enough is enough ) là nếp sống Tiết độ, lối  sống 

chiết trung đâu đây giữa Đa dục và Quả dục. Phải có tinh thần triết học và Tâm hồn 

nghệ thuật mới sống được theo tiêu chuẩn này. 

Ta nên nhớ, con Người là Thiên Địa chi Đức: Thiên là yếu tố Vô biên, Địa là yếu tố 

Hữu hạn, đây là nghịch lý: Ra đi vào Hữu hạn và Trở về nguồn Vô vô hạn, vì vậy mà 

Phú ông tuy của cải Hữu hạn đã tràn đầy, mà lòng vẫn khát cái Vô biên ẩn náu sau cái 
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Quạt Mo, là thứ giúp cho Tâm hồn con người hòa đồng cùng tiết nhịp Hòa của Vũ trụ 

để cho Thân an Tâm lạc, khi trở về được với Tâm trạng Trẻ con thì  mới bắt gặp.  

Câu chuyện thằng Bờm chỉ cốt đễ diễn tả Tâm trạng hồn nhiên của con trẻ, Chúa Giê 

- su có lần đã  bảo hãy để trẻ con đến cùng Ta là ý ấy.  

Theo triết gia Kim Định, nền Văn hoá của Tổ tiên Việt là một hệ thống Triết lý Nhân 

sinh, có một cơ cấu vững chắc, được xây trên Đồ hình và Số độ của Ngũ hành, với một 

Vũ trụ quan động, một Nhân sinh quan Nhân chủ, một Đạt quan Phong lưu, tất cả còn 

được gởi gắm lại cho cháu con bằng Ca dao, Tục ngữ, bằng Huyền thoại, bằng Du 

ngôn.. .  Đó là nền Văn hoá  được đạn kết bằng nét “ Nhất quán Lưỡng nhất “ gồm cả 

Hữu và Vô, Hữu thì rõ ràng khúc chiết  về Lý, còn Vô thì u linh man mác như Tình, 

nên không thể hiểu hết bằng Lý trí ròng, mà còn phải cảm nhận bằng Tình mới được.  

Khi nghịch lý tổng quát Hữu Vô  được hài hoá thì cành Thái hoà tỏa lan khắp mặt, nên  

gọi là Thài hòa.     

Tóm lại thằng Bờm chỉ là một Dụ ngô, một nhân vật biểu tượng cho một đời sống an 

nhiên tự tại, nhờ có Tâm hồn ngây thơ trắng trong như con trẻ. 

Bài Ca dao trên chỉ là một Dụ ngôn, trình bày vấn đề một cách có vẻ ngược đời, xét theo 

lý trí ròng là phi lý, nhưng cốt ý là để lay động, để thức tỉnh, để nhắc nhở, để nhấn mạnh 

một thái độ sống tuy tầm thường nhưng khó thực hiện nhất, đó là thái độ sống sao giúp 

cho mình cùng  mọi người trong xã hội được yên vui hạnh phúc, sống trong trần ai, 

không trốn tránh và cũng không bám víu vào trần ai, biết nương theo sự biến hoá trong 

trần ai mà vươn lên đời sống hoà với mọi người  cũng như hoà đồng với tiết nhịp của 

vũ trụ, không có ảo tưởng về một cuộc sống quá lý tưởng trong thế giới Hiện tượng, 

cũng không phải là lời ru ngủ của nhà giàu bày vẽ ra cũng như CS ảo tưởng, mà là 

nghệ thuật sống làm người rất uyển chuyển trong môi trường tương đối.  

Ai muốn có cuộc sống hợp với tưởng tượng của Mác Mao thì bắc thang lên Kiện Ông Trời, 

sao không sinh ra loài Người cùng rặt một loài như cỏ cụ Hồ ( Xin lỗi đầy là Lời của Cụ 

Phan Khôi, “ Cỏ Cụ Hồ là cỏ  Cứt Lợn đó” ) mà lại sinh ra loài Người với lắm điều Dị 

Biệt!.   

Với ảo tưởng Thiên đàng mù, CS đã nhân danh công bằng xã hội để làm cách mạng vô sản 

triệt để, chỉ  vì  C.S. chẳng hiểu Công bằng xã hội có nguồn cội từ đâu và như thế nào, chỉ 

lầm lũi làm cách mạng “ cào bằng mọi thứ  “, tước đoạt hết mọi nhu cầu, khiến cho con 

Người trần trụi như súc vật, chẳng còn thứ gì, nên hoá thành Ngợm.      Mặt khác trong 

thời đại văn minh vật chất “ Thượng hạ giao tranh lợi ráo riết thời nay “, cũng chẳng ít 

người vẫn coi Thằng Bờm và Phú ông đều là loại Người ngu ngốc, khờ dại, vì chẳng khôn 

lanh mánh lới để thủ đắc như họ, vì họ chỉ muốn một mình họ được sống  hạnh phúc mà 

không quan tâm đến sự khổ đau của nhiều người!  

C.- Đâu là Nguồn cội    
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Thái độ sống của Thằng Bờm và Phú Ông phát xuất từ nếp sống Nông nghiệp của Tổ 

tiên xưa, nền Văn hoá Việt đã bị tiêu trầm vì Đế quốc phong kiến Tàu và Thực dân Pháp 

đẩy  nhân dân ta vào tình trạng “ Cái Khó bó cái Khôn” mà quên Gốc, ta thử  tìm xem 

cho biết Ngọn nguồn Lạch sông ra sao. 

 Theo Triết gia Kim Định thì nền Văn hoá nào có một cơ cấu làm nền tảng mới là nền 

Văn hoá mạnh mẽ và vững bền, không thể bị xuyên tạc như nhà  Hán đã biến Nguyên 

Nho của Khổng Tử thành Hán Nho Bá đạo. 

Qua bài Thằng Bờm trên, ta thấy không phải tự dựng mà trong bài có xen vào một vài con 

số, mà  có dụng ý dùng con số để nhắn gởi điều gì quan trọng cho thế hệ mai sau, vì nhờ 

con số có tính chất trừu tượng phổ quát, mới có khả năng nối kết với Tiềm thức cộng thông 

nhân loại, đó là bộ số huyền niệm: 2, 3, 5, 9:   

       Số 2 : được tượng trưng bằng  Đôi chim Đồi mồi như cặp Trống Mái của Ngọc Long 

Toại tức là cặp Trống / Mái, cặp Tiên /Rồng : cặp đối cực nền tảng của Dịch lý.  

 

        Số 3:   ba Bò, ba bè gỗ Lim, là Biểu tượng của con Nguời Nhân chủ, tự Chủ, tự Lực, 

tự Cường.. 

 

        Số 5:  là 5 bước mặc cả để  tới nguồn Tâm linh ( 5= 2 +3 ) , ( Nguồn của sự sống 

Hòa từ Gốc Tâm linh )  

         Số 9: chín Trâu là Biểu tượng cho  Cây Gậy Thần 9 đốt tức là Vòng Trong  ( 1, 2, 

3, 4 )vòng Ngoài ( 6, 7, 8, 9 ) của Ngũ hành.    Gậy Thần 9 đốt: 1, 2, 3, 4    5     6, 7, 8, 9. 

    

Theo Cơ cấu Việt Nho, bài Thằng Bờm có đủ bộ số huyền niệm: 2 – 3, 5, 9. Đây là lối  lập 

luận xưa của Tổ tiên, khi mà lý trí chưa phát triển, chưa biết đến lối phân tích và tổng hợp, 

Tổ tiên đã dùng Đồ hình và Số độ của Ngũ hành với mục đích là để dung hoá các cặp đối 

cực tạo ta thế giới Hiện tượng hầu đạt tới trạng thái vửa biến đổi để tiến bộ, vừa giữ 

được thế quân bình động để luôn được hoà, công trình độc đáo được Triết gia Kim Định 

khai quât lên mới đây,nên còn lạ lẫm với nhiều người, chúng tôi có thể giải nghĩa sơ qua 

bộ Huyền số trên như sau: 

 

Ý nghĩa cua Bộ Huyền số: 2, 3, 5, 9 

Số 2 là cặp đối cực như Âm Dương, Vợ Chồng. . . là nền tảng của Dịch Việt, 

đây là cặp đối cực tạo nên Thế giới Hiện tượng tương đối, ở đây mọi vật chất đều biến 

đổi không ngừng, mọi vật có đó không đó, nay còn mai mất, cho nên khi sống ở đời ta chỉ 

nên nương theo luật biến hoa của Vũ trụ mà vươn lên sống cho có nhân cách, chứ không 

thể bám trụ vào vất chất luôn biến đổi mà tranh dành cướp giết nhau, quan niệm sống này 

giúp cho mọi người biết cách sống Hòa với nhau. 

Số 3 là Nhân chủ, tức là con Người luôn biết Tự Chủ, Tự Lực, Tự Cường, theo 

Tam cương Nhân, Trí, Dũng.   Nhờ sống theo Nhân Trí  mà đạt đức Hùng Dũng , khi đạt 

đức Dũng thì con Người mới có khả năng sống Tự chủ được, có Tự chủ được mới có khả 

năng hành xử Hòa ở Đời, vì không Nô lệ Thần linh ( Duy Tâm ) cũng như vật chất ( Duy 

vật ), nên không bị Cưỡng hành, không cố thủ đắc vật chất một cách bất công, nên không 
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vướng vào Lợi hành như thằng Bờm,  mà chỉ An hành, nghĩa là khi thấy việc phù hợp với 

Đạo lý làm người thì hết sức làm, không có đức Dũng không thể An hành được. 

 Phú ông và thằng Bờm gặp nhau ở Chỗ An hành không ham vật chất quá đáng, chỉ 

thuận trao đổi với nhau khi đạt lẽ công bẳng tương đối ở Đời.  ‘ 

Đừng có lầm ý tưởng không nô lệ Thần linh là kiêu ngạo, Thiên Chúa đã có đủ mọi sự, đâu 

cần con cái mình làm nô lệ cho mình, cứ ỷ ôi cầu xin, mà quên cuộc sống Tự chủ của mình 

để xứng danh  là một “ Tạo hóa con”, luôn biết sống nhịp theo “ Thiên sinh, Điạ dưỡng, 

Nhân hoà “.  

 “  Thiên sinh “ là nguồn Sống Tâm linh trên Trời, nên con Người phải biết trờ về Nguồn 

Tình để tu dưỡng đạo Nhân,  

“ Địa Dưỡng “ là Nguồn sống thuộc Tinh thần và vật chất nơi quả Đất, nên phải phát 

triển Lý trí để khám phá Vũ trụ mà nâng cao đời sống Tinh thần và Vật chất, nhất là  nhận 

ra lẽ  Công bằng mà sống với  nhau ( Đức Nghĩa ),  

“ Nhân hoà “ là khi sống ở Đời phải hành xử theo Nhân Nghĩa để mọi người sống Hoà 

với nhau. Khi đã tận lực sống như thế thì phó thác mọi sự cho Thiên  Chúa mà vui lòng 

chấp nhận mọi sư May Rủi xẩy tới cho mình. ( Tận Nhân lực tri Thiên mệnh ), để khi nào 

lòng mình cũng được thảnh thơi. 

Số 5 là số độ ở ví trí trung cung của Ngũ hành, thuộc lãnh vực Tâm linh - nguồn 

mạch của nếp sống Hòa - . Trong khung Ngũ hành thì trung cung hành Thổ đại diện cho 

Vô. Theo quan niệm “: Sinh Ký tử Quy “:  Khi sống ở đời ( sinh Ký ) ta phải thủ đắc Vật 

chất của Thế giới Hữu, giúp cho đời sống phát triển, nhưng khi về già phải chuẩn bị phá 

chấp cho nhẹ gánh mà về Quê ( Tử quy ), tức là Thế giới Vô, vì khi về Quê, nếu hành trang 

vật chất còn nặng quá thì không vào cửa Hẹp được.  

Khi được sinh ta tay không, lúc trở về cũng phải không còn gì trong Tay mới  qua cửa 

Hẹp được ( Lạc đà qua trôn kim ) . 

 Cuộc mặc cả giữa Phú ông và thằng Bờm phải trải qua 5 bước, để nói lên cách sống 

theo Dịch lý ở đời . 

 Khi ra đời mà sống thì phải thủ đắc vật chất để phát triển con người, đến khi về già  ( 

quảng 50 về sau ) thì phải lo  cách sống “ Vi Đạo nhật tổn “  bỏ bớt hành trang cuộc đời 

cho nhẹ mà về Quê.    

 Vì thế mà trong cuộc mặc cả, mỗi bước là bớt vật chất đi một ít, đến bước thứ 5 là bước 

tới vật chất tối thiểu hầu đạt tới số không: 4 bước đầu  thuộc thế giới vật chất - thế giới 

Hiện tượng - được tượng trưng bằng bốn hành Thủy, Hỏa, Mộc, Kim  xung quanh, đến 

bước thứ 5 có trút hết vật chất nặng nề mới nhập vào trung cung hành Thổ là  vị trí Vô 

của Tâm linh được. 
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Đây là Lộ đồ về Quê “ Vi Đạo nhật tổn: sống theo Đạo thì mỗi ngày một bỏ bớt cho nhẹ 

gánh ( Lão Tử ), còn Thánh Gandhi thì: “ je me réduit à zéro:  tội tự tận diệt cho đến số 

không , còn Đức Khổng thì Tuyệt Tứ: Vô Ý, vô Cố, vô Tất, vô Ngã, Tổ tiên Việt thì Đạo 

Trống  ( Không ) , Lão tử thì Lân hư, Phật thì Chân Không diệu hữu.  Tất cả đều hướng 

tới số 0. Số 0 là nguồn gốc của Vũ trụ ( Hữu sinh ư VÔ:VÔ CỰC ).   

Trong cách ăn ở với nhau hàng ngày phải thực hiện lẽ sống công bằng tương đối.  Cuộc 

mặc cả giữa Phú Ông và Thằng Bờm là cuộc trao đổi win – win bargain, đây là mẫu 

mực sống chung hòa bình cho mọi người trong xã hội người Nghèo cũng như nhà Giàu. 

Cái khó nhất ở đời là thực hiện không nghỉ ngơi cho được cái dễ, cái giản đơn, cái Tầm 

thường hàng ngày. . ., sao cho hợp với Đạo lý làm người, chứ không dùng nanh vuốt để 

cắn xé nhau, đây không phải là Lý tưởng xa vời, cũng không phải là Ảo tưởng mà  mà lẽ 

sống theo Nhân Đạo.Nói ra thì có vẻ dễ và tầm thường nhưng nhân loại đang thất bại trong 

lãnh vực này ngày một tối tệ hơn! 

 Số 9:  9 là cây gậy Thần 9  đốt,  Cây Gậy Thần có 9 đốt: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 

tuơng truyển   rằng:  Ai bấm biết nắm vào đốt thứ 5 thì nắm được vận mạng cả khi 

sống cũng như khi chết     ( Chuyện Kỳ Mạng )  1,2,3,4, 5 là Vòng Trong,  5,6,7,8,9 là 

Vòng ngoài.  Vòng Trong vòng Ngoài của Ngũ hành kết hợp với nhau tạo ra nguồn sinh 

sinh hoá hoá của Vũ trụ.  

 Từ vòng Trong vòng Ngoài lập nên Lạc thư để các số Lẻ và số Chẵn đan kết với nhau mà 

sinh ra vạn vật, để giải thích sự sinh sinh hoá hóa của Vũ trụ. Gậy Thần cũng là Tạo Hóa 

lư ( Xem mục ( 1 ) ở dưới và Lạc Thư minh triết của Kim Định ) \ 

 

Bài hát  khuyết danh về  bộ số Cơ cấu của nền Văn Hóa Việt Nam  : 1, 2- 3 , 5  ( 2+3 = 

5 ) 

 

Cái Cò chết tối hôm qua, 

Có hai  ( 2 ) hạt gạo với ba  ( 3 ) đồng tiền. 

Một  ( 1 ) đồng mua trống, mua kèn, 

Một  ( 1 ) đồng mua mỡ đốt đèn thờ vong. 

Một  ( 1 ) đồng mua mớ rau rong, 

Đem về thái  nhỏ, thờ vong con Cò. 

 

Bộ số: 3 lần số 1, số 2 là nền của Bộ số  2-3, 5 ( 2+ 3=5 ) 

 

 “ Ba ( 3 ) bà đi bán lợn Con 

Bán đi chẳng được, lon ton chạy về 

Ba bà đi bán lợn Sề 

Bán đi chẳng được, chạy về lon ton “ 

 

Con / Sề : cặp đối cực số 2 

Bộ số 2-3, 5 ( : 2+3 = 5  là Cơ cấu của Văn Hoá Việt Nam 

 

Huyền thoại Sách Ước, gậy Thần  mang bộ số 2 -3 và số 9 (: Ngũ hành )  
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Các Cổ vật như : 

 

Cây Phủ Việt,  cái Tước, cái Qua, cái Đỉnh, Trống Đồng đều mang bộ Huyền số:2-3, 5 

 

Đây là những bảo vật về Cơ cấu Văn Hóa Thái Hòa Việt mà  Tổ Tiên Việt cất dấu bộ 

Huyền số 2-3,5 không cho bọn Du mục Trung Hoa đánh cắp, nên phải cất dấu nhiều nơi 

trong nhiều lãnh vực với hy vọng qua thời gian dàì, tất sẽ  có người Cháu Con  có Lòng 

rộng Trí sâu, yêu Nước thương Nòi thực sự sẽ nhận ra mà phục hoạt lại, nhưng mãi tới 7, 

8 ngàn năm sau  T, G.Kim Định mới lần mò suốt Đông Tây Kim Cổ đào xới qua lớp bụi 

Thời Không dày đặc trong 50 năm mới khui ra, nền Văn Hóa này rất rộng sâu , là một 

Tổng hợp Đông, Tây, Kim, Cổ , nên rất ít người có điều kiện và chiụ khó đọc và lãnh hội 

cho hết.  

Qua thời gian dài, đa số Cháu con đã Lạc Hồn Dân tộc, những chuyện bên Tây bên Tàu 

bên Nga thì mê say  tìm hiểu, còn tinh thấn Bất khuất của Dân tộc  lại cho là lạc hậu mà 

tránh xa, ngày xưa Cha Ông ta mắc mưu  “ Dịch chủ vi Nô của Đại Hán “, ngày nay thì 

V.C. ăn phải Cháo Lú  “ 4 tốt và 16 chữ vàng “ của Trung cộng , những Vị tân học lại 

mê theo Duy Lý Tây phương. nên đưa Dân tộc vào cảnh  phân hóa cứ cấu xé nhau hơn 

thua làm cho tàn đàn xẻ nghé , biến một số Người hóa Ngợm ( vì  xa rời Văn Hóa Nhân 

/ Nghĩa, Hùng / Dũng của Dân tộc ! ). 

Đây chính là đại Họa của Dân tộc! 

 

Một Dân tộc được  ( Ma Cô ) Tiên ban cho Ngọc quý Long Toại, nhưng bị bọn Du mục 

cướp lấy làm cho vấy bẩn, nên cần phải  dũa mài cho sáng trong mà cứu Dân giúp Nước 

. 

 

________________________________________________________________________

______ 
  

“ Đựơc sách rồi Kỳ Mạng chỉ để tay lên có hai trang Hỏa và Mộc. Hỏa số 2 Mộc số 3. Đó là hai số của Việt 

tộc đã chọn và gọi là vài ba. Nho kêu là lưỡng tham. Đó là hai số làm thành số 5. Số 5 này sẽ làm nên gậy 

thần có 9 đốt với đầy hiệu lực: tương truyền rằng ai biết nắm vào đốt thứ 5 thì nắm được vận mạng cả 

khi sống cũng như khi chết. Gậy Thần chẳng qua là sách Rùa gồm bởi 9 số mà số 5 ở giữa, cộng chiều nào 

cũng ra số 15 43 nên gọi là “ma phương” nghĩa sâu xa là đạo thấm vào mọi việc. Kinh Hùng nói bóng là vua 

Hùng dùng huyền thuật mà thần phục được 15 bộ nước Văn Lang, cũng có tên khác là Tản Viên. Viên là tròn 

chỉ bằng số 5 cũng gọi là cái quy. Quy phải bao gồm cả 4 phương (cái củ). Vẽ đơn sơ thì ra mẹ tròn con 

vuông tức viên phải tản ra ôm lấy 4 góc chỉ vạn sự vạn vật: việc nào cũng phải làm đúng Đạo, đúng nguyên 

lý mẹ vì thế gọi là Tản Viên. Còn nếu vẽ đủ cả thì ra Lạc Thư tức là sách của dân Lạc do Lạc Long Quân ban 

cho, có một sức biến hóa dị thường, nên sau gọi là Kinh Dịch, nghĩa là biến đổi mà chúng ta sẽ bàn ở chương 

sau.  

 ( Truyện Kỳ Mạng : Thần Tản Viên  ) 

________________________________________________________________________

_____ 

D.- Là một Dụ ngôn  ( Parable )  

1.- Điều chúng ta cần lưu ý là câu Chuyện thằng Bờm chỉ nên xem như là một Dụ ngôn, ý 

nghĩa thực sự không nằm hoàn toàn ở trong mà ở đàng sau câu chuyện, đừng xem đây 

là câu chuyện hoàn toàn có thực xẩy ra trong thực tế, mà là chuyện rất linh động vừa làm 

sao sống an bình ở Đời này và đồng thời chuẩn bị thải bớt hành trang cho nhẹ gánh mà 

về Quê ở Đời sau. Đây là lối sống ngược chiều Thế sự và Tâm linh: Ra sống nơi Thế sự 
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thì phải “ Chấp “ để sống cho viên mãn,  Khi quay về Tâm linh thì phải “ Phá “ , để phủi 

tay không mà về quê. 

Thế nhưng, có người gán cho thằng Bờm là Bần nông và Phú ông là Địa chủ, đem đấu 

tranh giai cấp vào mà làm loạn. Đây là cách sống Hoà với nhau, chứ không là chuyện 

gây Hận thù giết cướp nhau.  Người thì cho trong giai đoạn “ Thương hạ giao tranh 

lợi như hiện nay “, cứ theo lối quân tử Tàu hay cứ ngô ngốc như Phú ông và thằng 

Bờm trong chuyện thì chỉ có chết đói: Một bên khôn quá hoá dại, còn một bên  tuy nhìn 

qua là dại, nhưng rốt cuộc hóa ra khôn:. Khôn chết, Dại chết, Biết sống, chúng ta chỉ 

được chọn một trong ba.     

Câu chuyện này bàn về lối sống Hòa mà Hạnh phúc ở đời trong môi trường mọi sự đều 

tương đối: Đó là lối sống “ tri Túc, tri Chỉ: biết đủ, biết dừng lại khi đã thấy đủ rồi  

. Nguyễn Công  Trứ bảo: Tri Túc, tiện Túc, hà thời Túc; tri Nhàn, tiện Nhàn, hà thời 

Nhàn: Bíết Đủ, thì đã là Đủ, chứ đợi cho đến bao giờ mới Đủ với lòng Tham, biết Nhàn 

thì đã là Nhàn, chứ đợi cho đến bao giờ mới nhận biết Nhàn! Hãy tỉnh thức mà ngưng cái 

Tham, Sân, Si lại trước khi nó mang họa đến cho mình và người khác. Khi nhận thức được 

như thế mà “  An hành” cho được thành thơi an nhiên tự tại, tức là cuộc sống Phong lưu 

Hạnh phúc, chứ giàu quá mà không tri Túc tri Nhàn thì tuy Thân có an mà Tâm lại không 

được lạc, còn Nghèo quá thì Thân chẳng an mà Tâm cũng chẳng lạc. Lịch sử đã cho chúng 

ta thấy “  Khi người Nghèo chết thì người Giàu cũng bi lột da “ ! Gương CS còn sờ sờ 

ra đó.   

Nếu ta cùng nhận chân hạnh phúc là cùng đích của mọi người, và cuộc sống là mưu 

tìm hạnh phúc sao cho Thân an Tâm lạc thì câu chuyện mới liên quan tới mình, chứ  vì 

Lòng mang “ ngọn lửa Tham sôi sùng sục “  mà “ Coi Của trọng hơn Tình Người “ thì 

ai cấm cản được mình làm kiếp thiêu thân như các tay khủng bố tại Trung Đông!   

Vậy muốn sống Hoà với nhau, mọi người phải có Đức Hùng Dũng mới thực hiện được, 

phải có Tinh thần Triết học và Tâm hồn nghệ thuật mới làm xong. Tôi không nhớ nhà Văn 

hoá Tây phương nào đã bảo đại khái là:  Nhân dân thôn quê Việt Nam rất giàu Triết 

gia và Tinh thần Triết vương đã được Thể hiện nơi làng xã Việt Nam xưa. 

2.- Câu chuyện thằng Bờm và Phú ông là chuyện rất Cũ nhưng cũng còn rất Mới, luôn đổi 

mới theo tình trạng Nhân loại, đây chẳng qua là câu chuyện muôn thuở về nghịch lý  

Giàu Nghèo. Muốn được sống yên và hạnh phúc ở đời thì xã hội phải dàn xếp sao cho  

hai thực tế ngược nhau như Giàu Nghèo được ổn thoả, nếu không nhân loại sẽ đi từ 

thảm hoạ này đến thảm họa khác.   

Cứ nhìn vào lịch sử Âu Châu, ta thấy ba cái họa lớn của nhân loại, đó là chế độ Nô lệ, Đế 

quốc Thực dân và Chủ nghĩa CS: thằng Bờm đây là những dân bị áp bức bóc lột thời 

Nô lệ, đến những người Bị trị của các nước thuộc địa, rồi tới những người bị tước quyền 

Tư hữu và Tự do trong chế độ CS, chỉ vì cái Lòng Tham vô đáy nơi con người càng ngày 

càng tăng tốc với khoa học kỹ thuật. 
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 Không có khoa học kỹ thuật thì nhân loại vẫn sống trong kiếp lầm than, nói gì đến Dân 

chủ, Nhân quyền, nhưng cũng chỉ  vì con người sống theo Duy Lý một chiều rặt theo 

khoa học, làm cho cuộc sống Tình Lý mất quân bình, dùng Khoa học một cách vô lương 

tâm, nên gây đại họa.   

Ở phương Đông, trước đây bên Ấn Độ có đến nhiều giai cấp, thằng Bờm là những thành 

phần cặn bã dưới cùng của xã hội, còn Trung hoa  thì thằng Bờm là những sắc tộc thuộc 

chủng Việt, cứ triền miên bị Đại Hán thôn tính, bóc lột, tàm thực, không lúc nào được yên 

thân, còn Phú ông, thực ra là Phú hào là những tên cầm quyền Đại Hán suốt dòng lịch sử 

gần 5000 năm mãi mê ăn cướp và bành trướng.   

 Mao Trạch Đông cùng Hồ Chí Minh đã nhân danh Giai cấp đấu tranh, mang vào cái 

mặt nạ thằng Bờm ( Công Nông ) mà làm cách mạng triệt để, kết quả cuối cùng là đánh 

rơi mặt nạ thằng Bờm mới lộ diện ra “ thằng Bợm “, nhờ đã gian manh xảo trá mà leo 

lên đài vinh quang của Cường hào Ác bá , cái trò múa may quay cuồng cả Thầy lẫn Trò 

chỉ giết hại khơi khơi chừng “ dăm chục triệu mạng người”  mà cướp Dân hại Nước, nhất 

là làm cho vấn đề con Người và Xã hội ngày càng trầm trọng thảm thương thêm.  

Hiện nay Trung Nam Hải, đã bỏ ngoài tai lời khuyên Đặng Tiểu Bình,   “ chưa  Đậu 

Ông Nghè đã đe hàng Tổng “ , khiến hàng Tổng giật mình, phải tìm cách bao quanh để 

bảo vệ lấy thân, vô tình đưa Trung Nam Hải vào cảnh cô thế, cứ sự đó tố cáo bộ mặt thật 

của Trung Nam Hải “: Thưa ông tôi ở Bụi Phú hào Này, chứ không còn Nơi lý tưởng 

thằng Bờm Nọ nữa “ !.    

Trung Nam Hải đã tạo ra hàng loạt thằng Bợm, trong đó có V.C.    Còn Việt Cộng nay lại 

trở thành thằng Bợm của Phú hào Trung Nam Hải, đang bị còng Kim Cô Nam Hải xiết 

cổ! Thằng Bợm Việt cộng đang học theo Trung cộng dùng Công an và đầu gấu để cố biến 

Dân VN thành ra lũ Ngợm cho giống chúng. Việc tẩy não để xóa lương tâm con người của 

Mao Trạch Đông đã là ảo tưởng ngông cuồng, đã thất bại chua cay, cái Hung tàn và 

Cường bạo của tay sai đầu gấu làm sao xoay chuyển nổi việc “ Tẩy xoá Lương tâm con 

Người”, công việc này còn lớn và khó hơn việc “ dời núi lấp biến” ngàn lần, thực ra lương 

tâm con người là bất đảo ông.  Thế  nhưng, V.C. vẫn cứ mù loà, nên đang lầm lũi trong 

Thiên Đường mù thì trước sau, lâu mau gì cũng sa xuống hố! Lương tâm con người được 

gắn chặt với con người, không ai có khả năng hủy diệt được, khi bị áp bức thì tạm thời nép 

xuống, nhưng khi bị ép quá độ mà bùng lên thì vô phương đối địch, chỉ có một cách là V.C. 

cùng đầu gấu mau mau trở về với Đạo lý Nhân Nghĩa của Dân tộc mà làm người với nhau 

mới là thượng sách! 

Trong thời đại toàn cầu hoá ngày nay hố cách biệt Giàu Nghèo ngày càng mở rộng,  Hoa 

kỳ là nước Dân chủ tiến bộ, thế mà còn có 99% dân Bình thường và Nghèo, 1%  Tỷ phú, 

hố cách biệt ở Trung hoa cũng như trong xã hội các nước khác phần nhiều còn cách xa 

hơn.  Đây là vấn đề lớn chung của Nhân loại, người ta chưa dám đem ra mổ xẻ cho tận 

cùng mà tìm phương giải quyết, thế mà  từ xa xưa, vấn đề thằng Bờm và Phú ông đã 

được Cha ông ta đem ra mặc cả với nhau qua cửa miệng nhi đồng, cũng như lập chế độ 

Bình sản tại làng xã để giúp cho ai ai cũng sống tự lập được, vấn đề này nhân loại 
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không thể lờ đi, nếu không được giải quyết, nó sẽ dẫn nhân loại vào chiến tranh tận 

diệt.  

Giai đoạn “ Toàn cầu hóa “ là giai đoạn “ giao tranh lợi cao độ “, các nước ráo riết tìm 

đối tác để cùng nhau tạo ra nguồn lợi và bảo vệ quyền lợi cho nhau. Ngày nay quả đất đã 

trở thành một Làng nhỏ, “ Thị trường chung” trở thành cái Chợ của Làng. Khi mua bán 

ở chợ thì phải thực hiện được việc “ Tiền trao cháo múc “ nghĩa là mua bán sòng phẳng 

cũng như  “ Tiền nào của nấy “ nghĩa là trao đổi công bằng mới được. Nhưng sự việc có 

muôn màu muôn vẻ, khó mà nhận ra cho tinh tế, vả lại những kẻ có Tiền tài, có Quyền lực 

có Uy Thế bao giờ cũng nắm thế thượng phong, nhiều khi gây ra cảnh “ Đục nước béo cò 

“  khiến nhiều thằng Bờm trở thành nạn nhân! Nói cách khác trong ván cờ thế giới, thằng  

Bờm luôn bị đẩy làm con tốt không thể qua sông! 

Tuy đã có Liên hiệp quốc được tạm xem như Tổ chức cầm cân nảy mực “ Đạo trường 

chung “, nói dài thì phức tạp, nói ngắn thì nhiệm vụ của Tổ chức này chỉ làm việc trọng 

tài để nhìn xem trong việc mua bán ở chợ búa của Làng, mọi phía có   “ Hành xử Công 

bằng với nhau “ hay không.  Nhưng khốn nỗi trong thế giới hiện tượng này không bao giờ 

có công bằng tuyệt đối, mà mọi sự chỉ là tương đối, cái khó là không phải khi nào chúng 

ta cũng tìm được những đại lượng cùng loại để so sánh cho công bằng,vì nó ẩn dấu ở dưới 

muôn vàn hình trạng rối rắm khác nhau, nhiều khi chẳng rõ ràng, cái Quạt Mo và Nắm 

Xôi còn rõ nét,  còn có nhiều thứ không thể lấy một mình khoa học cụ thể mà đo lường so 

sánh, mà phải vận dụng đến những “ thứ vô hình thuộc lãnh vực cá  nhân, có tính chất 

Bao dung, Thống nhất và Hiệu nghiệm như nguồn Tình nơi Tâm linh “ mới mong dàn 

Hoà được.   

Chỉ có những tâm hồn Bao dung mới tri Túc và tri Chỉ được, vì không những họ chỉ đi 

tìm của cải vật chất mà còn biết vươn lên những giá trị cao cả về Tinh thần để hành xử 

với nhau để không những cho Thân an mà còn Tâm lạc nữa, mà cốt để cho mọi người 

còn được sống yên với nhau.   

Khi nào nhân loại từ bỏ nếp sống “ Đa dục và Diệt dục “  mất quân bình, mà sống tiết 

độ theo “ Quả dục “ thì cuộc sống mới được ổn định. Cái khôn lớn nhất của con người 

và xã hội là “ mình sống cũng để chừa phần cho người ta cùng sống với “, chứ “  khôn 

quá  hóa dại “ vì cuối cùng chỉ “ dắt nhau cùng xuống một hố “! 

 Ta nên nhận rõ chỉ một cái dơ nắm tay cũng đủ chấn động khắp vũ trụ, chứ nói chi đến 

những tư tưởng Tham tàn cùng những hành động Cường bạo chỉ biết dùng nanh vuốt 

sài lang để cấu xé nhau!  Trong thời đại toàn cầu hoá hiện nay, mỗi chúng ta không thể 

vô Cảm và vô Trách nhiệm, nhất là quên tinh thần Liên đới trách nhiệm, nếu một số 

chúng ta cứ điềm nhiên bất động thì chính “ cái “ Nhân  “ bất Nhân “ đó  vẫn quấn lại 

cổ chúng ta bằng cái  “Quả hỗn loạn Bất công  chung” nhận chìm tất cả chúng ta xuống 

biển ! 

Nói tóm lại khi nào “ Đạo trường chung”  và “ Thị trường chung”  có ăn khớp hoà hợp 

với nhau thì nhân loại mới mong có cuộc sống yên hàn.  Đạo trường chung  thuộc lãnh 

vực thành Nhân, còn Thị trường chung thì ở phạm vi thành Thân. Thành Thân và 
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thành Nhân chỉ là Một không thể tách rời, nếu chỉ đi với một chân thành Thân để thủ 

lợi tất sẽ rơi vào tình trạng “Độc lợi tắc thù “.  

Nhìn xa hơn một chút, nền Giáo dục nào mới chỉ đào luyện con người thành Thân, mà 

quên yếu tố quan trọng hơn là thành Nhân, thì chưa đạt toàn diện, vì khi con Người 

còn chỉ đi với một chân “ thành Thân”  mà quên ” thành Nhân”  thì Xã hội tất rơi vào 

tình trạng “ Thượng hạ giao tranh lợi “ mà rối loạn.    

Đây là sự thật đơn giản ít được chú ý, chúng ta thử rảo xem những nền giáo dục văn 

minh nhất thế giới hiện nay có phải là nền Giáo dục toàn diện hay không ?  Những sự 

rắc rối nhất trên thế giới có phải đều do con Người gây ra hay không và nguồn gốc vấn 

đề có phải là do sự sống mất quân bình của con người được đào luyện từ một nền giáo 

dục Duy Lý một chiều chỉ lo thành Thân mà ra hay không? 

E.- Con đường mòn của Dân tộc 

Dân tộc chúng ta không dấn thân trên đại lộ huy hoàng, mà đi trên con đường mòn “ 

Vi Nhân  “ với quan niệm con Người “  Đang thành “, thường xuyên làm những việc Gần 

với con Người, bắt đầu từ những việc nhỏ ai cũng làm được, làm những việc thiết thân với 

đời sống mọi người, khởi đầu từ Trong ra Ngoài, từ Gần tới Xa,. . .  từ Tầm thường tới Phi 

trường. . để cho mọi việc Làm và mối Iiên hệ ngày một tốt hơn, và kiên trì “ Vi Nhân “ 

suốt đời qua công việc hàng ngày, làm sao cho mọi người sống hoà với nhau mới ổn.   

Nhân chuyện Giàu / Nghèo, Âu lo / Thanh thản của Phú ông và Thằng Bờm, chúng ta có 

thể liên hệ với những chuyện xa gần tới cuộc sống chúng ta.  

Ngày nay, vì “ ham Thanh chuộng Lạ, được Mới nới Cũ “, mà đa số chúng ta bỏ Gốc 

Cha ông, theo nền Văn minh vật chất “ một cách thiếu chọn lọc “ , nên nới mắc nạn bất 

hoà mà tan đàn xẻ nghé như ngày nay.    

Chỉ một bài Đồng dao có 10 câu trên cửa miệng của trẻ con, mà nó chất chứa cả một 

nền Minh triết Việt. Minh triết là cách sắp xếp mọi việc làm sao cho việc mình, việc nhà, 

việc nước để cho cuộc sống mọi người cùng được hưởng ấm no hạnh phúc.   

Tuy trong xã hội có Giàu nghèo cách biệt, nhưng không khinh khi nhau, lấn át nhau, 

ức hiếp nhau, cướp bóc nhau, giết chóc nhau, biết lấy lẽ sống công bằng mà sống hòa 

với nhau theo tiêu chuẩn Nhân Nghĩa. Để được sống hoà với nhau con người phải có 

đức Dũng để kiềm chế chính mình, chế ngự lòng Tham, biết dừng lại khi phạm vào lối 

sống bất công, hầu sống hoà với nhau. Mặt khác chính mình cũng phải biết sống một 

cách đơn sơ giản dị hàng ngày mà vươn lên để cho Tâm hồn được an nhiên thư thái.  

Vì con người bất toàn, nên xã hội cũng phải có một hệ thống pháp luật công minh mới 

giúp cho đời sống mọi người trong xã hội  ổn định được. 

Đối với những ai, “ Đầu không chằng, Chân không chịt” thì khó mà hiểu thấu vấn đề.   
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            Đầu không chằng tức là Đầu không đội Trời, không biết trở về gốc Tâm linh mà 

tu dưỡng Đạo Nhân, nên  lạc Hồn Dân tộc, cái gì thuộc về Dân tộc đều xa lạ, khinh thường 

việc sống Nhân Nghĩa với nhau, thì làm sao hiểu được Di huấn của Tổ Tiên, mà gần gủi, 

mà đồng lao cộng khổ với Đồng bào.  

            Chân không chịt nghĩa là chân không đụng tới Đất, để Hồn cứ vớ vẩn với những 

chuyện trời, trăng, mây, gió, luôn đứng Trên và Ngoài Dân tộc thì làm sao sống được trong 

làng Dân tộc mà hiểu được nhu cầu bức thiết của Đồng bào cũng như đem Đức Nghĩa mà 

phục vụ mọi người ? 

Tổ tiên chúng ta đã có một nền Văn hoá hai dòng: Dòng Văn gia và dòng Chất gia.  Hai 

dòng chỉ là bước Thù đồ của hai “ thành phần có học”  và “ không hay ít học “ trong Dân 

tộc.  

Mục đích là để phú hợp với trình độ mà tu thân, nhưng hai dòng đều Đồng quy về Tình 

Nghĩa Đồng bào  hay Nhất lý: Một bên là “ Tình Lý tương tham “, còn bên kia là “ “ Tuy 

Ngoài là Lý, nhưng Trong là Tình “.  

*Dòng Văn gia có Kinh điển Nho giáo, tóm lại chỉ có hai chữ  “ Nhân Nghĩa “ 

nên bỏ Nho giáo thì bỏ mất tinh hoa của sự sống Việt.  

  *Còn Dòng Chất gia có cả một kho tàng đồ sộ về Ca dao Tục ngữ và Huyền thoại 

trong đó có bài Thằng Bờm về Minh triết Việt, nội dung cũng không ngoài “ Tình Nghĩa 

Đồng bào”  và cuộc sống “ Phải Người phải Ta”, thế nhưng, đa số xem đó chỉ là thứ lỗi 

thời, lạc hậu, thậm chí có vị còn cho là của Tàu, phải bỏ đi mà theo Văn hoá mới của Thế 

giới, phải chăng đó là cái mới thuộc Văn minh “ Duy Lý một chiều “, mà không nhận ra 

đó là nguồn tai họa của nhân loại, Heidegger bảo là nền Văn minh đó đã đánh mất  nét 

Gấp đôi ( Twofold: Tình + Lý ) của Văn hoá. Bản chất con Người là Tình, mà bỏ Tình 

Người là bỏ con Người, bỏ Đồng bào, còn lại là Lý cực đoan, nên sa vào vòng Tham tàn 

Cường bạo!    

Cứ chấp nhận Nhân Nghĩa là của Khổng Tử, là của Tàu đi, ta cứ bỏ hai chữ đó đi, nhưng 

làm sao vất được cái nghĩa cao trọng làm Người của nó: “  Nhân là lòng Kính trọng yêu 

thương nhau, và bao dung, còn Nghĩa là lẽ sống công bằng với nhau ở  đời “, thử xét lại 

có nên vất bỏ đi không, thử tìm xem trên thế giới này có hai chữ nào hay hơn không ? Hay 

ngược lại chúng ta nên bỏ những gì  đang còn làm ngăn cách chúng ta với nguồn sống 

Nhân Nghĩa của Cha Ông?. Nếu bỏ Nhân Nghĩa đi thì con Người còn gì ngoài nanh vuốt 

Tham tàn và Cường bạo?    

Vì ghét cái con Người bất Nhân, hành động  bất Nghĩa  nên ghét oan tới hai chữ Nhân 

Nghĩa, nghe nói đến Nhân Nghĩa là bực mình, nên ghét luôn tới Khổng Tử là Vị đã 

thuật lại nền Văn Hoá Nhân Nghĩa của Tổ Tiên  Việt.  

Bác ái, Công bằng cũng như Từ bi, Trí huệ,Nhân ái, Công chinh  tuy danh xưng có khác 

nhưng ý nghĩa cũng tương đồng, vì đều phát xuất từ Tiềm thức cộng thông của Nhân loại 

. Còn bỏ Tình Nghĩa ( Tình Lý )  Đồng bào thì ta bị lìa ra khỏi đại khối Dân tộc, bỏ lối 
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sống “ Phải Người phải Ta “ thì dẫm đạp lên nhau mà sống. Thứ này là của riêng Việt 

Nam không thể chối bỏ, nhưng cũng tương đương với Nhân Nghĩa, thứ Nho của Việt này 

gọi là Việt Nho,vậy có nên bỏ luôn đi không?  Có phải vì lơ là với Tình Nghĩa mà nhiều 

con dân Việt đã trở thành lạ lẫm với nhau!     

 Vạn giáo đều nhất Lý – Lý Thái cực - : “ Nhân Nghĩa “ hay “ Bác ái, Công bằng” , hay 

“ Từ bi, Trí huệ  “. Lý Thái cực còn gọi là nét Gấp đôi hay nét Lưỡng nhất ( dual unit ) 

.  Ai sống thực sự theo bất cứ Giá trị nào ở trên cũng đều tốt cả, vì tất cả đều dẫn tới Nhất 

lý.      

Những nét gấp đôi: “ Bác ái / Công bằng”, “ Từ bi / Trí huệ ”, Nhân / Nghĩa”, “ Tình / 

Nghĩa ( Đồng bào ) ”, là những hạt Kim cương lóng lánh muôn màu về Đạo lý Nhân sinh 

của Nhân loại, khốn nỗi bỏ những thứ đó đi thì nhân loại sẽ đánh mất Bản tính con Người! 

Đa số chúng ta chỉ có Nói mà không có Thể hiện những giá trí trên vào đời sống hàng 

ngày, nên mới mắc nạn. 

Điều quan trọng hơn nữa Nho là Văn hoá phương Nam của Tổ tiên Việt, khổng Tử chỉ 

thuật lại mà thôi, Khổng Tử có là Tàu hay Việt cũng chẳng quan hệ, mà quan hệ  là ở việc 

các nhà cầm quyền Tàu nhất là nhà Hán đã xuyên tạc Nho biến  thành mớ hỗ lốn giữa 

Vương đạo và Bá đạo, vì mất Gốc nên chúng ta không phân biệt trắng đen, những yếu tố 

Bá đạo được xen dặm vào trong Nho Vương đạo khởi đầu từ nhà Chu tới Tần Thuỷ Hoàng, 

rồi đến nhà  Hán qua 50 bác sĩ trong Gác Thạch Cừ nắm quyền giải thích  Kinh Điển  để 

biến Nho “ chủ trương “ Dân  vi bang bản – nền tảng của Dân chủ- “ thành thứ Nho bá 

đạo “ Tôn quân làm Thiên tử - nền tảng của Quân chủ phong kiến – ”, do ảnh hưởng 

tinh thần “ Duy Pháp trị “ của Âm Dương gia cũng như Pháp gia xen vào..  

Vì không phân biệt được những điều trên, mà  nhiều vị đã đã kích Khổng Tử một cách sai 

lầm, Nguyên Nho của Khổng Tử là Nho Vương đạo có tính chất Nhu thuận thuộc văn hoá 

Nông nghiệp, ai có muốn bỏ thì bỏ phần Bạo Lực Bá đạo thuộc văn hoá Du mục của Hán 

Nho được xen dặm vào trong, nhưng Hán Nho vẫn có nhiều phần Vương đạo, lại nữa 70 

% dân Tàu trong đó thành phần Sĩ Nông cũng là anh em Việt tộc với ta, họ vẫn sống phần 

nào với Vương đạo, chỉ có nhà cầm quyền Tàu từ xưa tới nay mới là Bá đạo. Vì bỏ Gốc 

Lạc Hồn không phân biệt nổi Vương Bá, nên chúng ta mới phát ngôn lộn xộn.  

Có nhiều vị làm văn hoá nhất là các nhà Nho mà không hề biết trong hội nghị Quốc tế về 

triết học họp tại Honolulu năm 1949: Khổng Tử đã được bầu chọn làm Nhạc trưởng 

điều khiển cuộc Hòa tấu Đông Tây Kim Cổ, vì có chân trên cả hai tàu: Tâm linh và 

Thế sự.  

Mọi Tinh hoa của Việt là ở trong Nho giáo, bỏ tinh hoa Nho đi là dân Việt trở nên mầt 

Gốc mà tan ra từng mảnh!  Chưa nói đến Kinh điển, triết lý Nhân sinh, mà ngay tên Nước, 

tên Tổ tiên, tên Đường sá Cầu cống, tên Núi non Sông ngòi cũng như  Tên chúng ta  đa số 

đều bằng chữ Nho ( thực ra không phải là chữ Hán, nhà Hán có công xuyên tạc Nho mà 

thôi ), tất cả đều mang mang ý nghĩa cao đẹp về một triết lý Nhân sinh,  bỏ đi chừng đó 

cũng đã làm cho Dân tộc chúng ta trần trụi mất rồi!.Nên nhớ các nhà cầm quyền Tàu từ 

Hiên Viên hoàng đế tới nay đa số đều là tụi bá đạo theo Hán Nho.!  Chúng ta nên phân 

biệt cho rõ để thoát ra khỏi cái hỏa mù giữa Nho Vương đạo và Bá đạo ! 
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Bỏ Nho tức là bỏ Nguồn Gốc, cụ thể ra là  đánh mất Hồn Núi ( Nhân ) lạc nẻo Hồn Sông  

( Nghĩa ) nên chúng ta phải từ giả “ tháp Babel < Nhân Nghĩa > Lạc Hồng “, -  cứ điểm 

Đồng quy của Dân tộc -  mà đa số cả trong và ngoài nước không nhận ra nhau là Đồng 

bào, nên bơ vơ lạc lỏng khắp bốn phương trời như đàn gà con  lạc Mẹ, nên càng bỏ Gốc 

thì chúng ta càng tan tác, càng bị đẩy lùi xa về sau thê thảm!   

Nhiều người miệng cứ hô hào Đoàn kết Dân tộc, đoàn kết với Đồng hương mà “Lờ đi ” 

Tình Nghĩa Đồng bào, họ cũng hô to làm cách mạng Dân chủ, nhưng cứ đứng Trên và 

đứng Ngoài Dân tộc, nhất là  không chịu không “ chấp nhận Dị biệt “ của nhau, miệng 

cứ hô hào Đa Nguyên, Đa Đảng, như “ con rắn nhiều đầu” thì đi đàng nào cũng chỉ 

chạy quanh, làm Chính trị mà mà chẳng có lấy một Chủ đạo chung Đoàn kết Dân tộc, 

thậm chí chẳng có Quốc kế Dân sinh và Phương cách thực hiện, nên cứ Thuyết trình 

với Tuyên cáo mà chẳng làm sao đạt tới một nền tảng để từ đó dấy lên được một phong 

trào!  

  Chúng ta phải ngồi lại với nhau, chấp nhận nhau là Đồng bào với cả cái Tốt lẫn cái 

Xấu của nhau, nhìn thẳng vào thực tế đau xót của Dân tộc, nhất là “ con Người với các 

thứ Vong “ trong mỗi chúng ta, nắm chặt tay nhau, họp thành một Tổ chức được trang 

bị với Tinh thần Dân tộc, ( chứ không phải tinh thần đảng tranh để dành nhau tư lợi 

hay tinh thần Tôn giáo chật hẹp “ Lấy Đạo tạo Đời “ mà quên phúc lợi toàn dân ) tìm 

ra một Hướng đi chung lâu dài, một Phương cách thực hiện hữu hiệu, với Chương trình 

Kế hoạch cụ thể đàng hoàng, để toàn dân cùng chung Lòng, chung Trí, chung Sức, 

nương nhau mà vươn lên vực dậy. 

Có phải Hồ Chí Minh và đảng CSVN đã bỏ gốc Tổ tiên, rước Mác Mao lên bàn thờ Tổ, 

ngụy tạo nên Cuộc cách mạng sắt máu Vô sản qua “ Giai cấp đấu tranh giữa Giàu và 

Nghèo”  mà chém giết và cướp bóc Đồng bào hơn 70 năm mà chưa dứt,  để  làm “ Quả 

thực: món lợi do cuộc đấu tranh dành được“ để dành đặc lợi cho một thiểu số CS ? Kẻ 

mạo nhận là Cha già Dân tộc và đảng CSVN lẽ nào không đọc Bài thằng Bờm của Dân 

tộc, nhưng chỉ vì Lạc Hồn, bị “ Tham, Sân, Si Mác- Lê đưa lối, tay đao phủ Mao Trạch 

Đông dẫn đường “, nên mới bị lú lấp mà không hiểu, hăm hở đi theo lối Đoạn trường Ác 

Qủy  mà đem tai họa ghê hồn cho Dân tộc! Chỉ khi nào hiểu rõ vấn đề  thì đảng CSVN sẽ 

biết phải làm gì cho ra cái giống Người.  

Cầu xin Hồn Thiêng Sông Núi rạng soi cho các “ khối óc đặc không lồ”  và “ con Tim 

teo tóp “ của đảng CSVN để nhận rõ họ là những tội đồ của dân tộc.  

H.- Hai cuộc cách mạng song hành 

Với tình trạng phân hoá trầm trọng của Dân tộc ta hiện nay, nếu không có cách tháo gở 

bế tắc đó tất khó lòng mà khởi công được việc gì, chỉ lấy ví dụ trong một cuộc họp cộng 

đồng một người nói ra, nhiều người liền đứng lên chống đối với trăm ngàn lý lẽ, có lý để 

soi sáng vấn đề, nhưng cũng có nhiều lý để xé nát nhau ra, nhiều khi không đạt đến sự 

đồng thuận chung nào cả!  
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Sở dĩ như thế, là vì chúng ta nay đã có rất nhiều Gốc, mỗi người thủ thế mỗi Gốc, Gốc 

nào Ngọn nấy, nên chúng ta không bao giờ gặp được nhau nơi Gốc tháp Ba bel của 

Dân tộc . 

 Chúng ta đã xa lìa “ Gốc Babel Nhân Nghĩa “ lâu ngày, nên thật khó hiểu nhau và đồng 

thuận với nhau trong những vấn đề trọng yếu của con Người và Quốc gia. Tinh thần Tôn 

giáo “ Chật hẹp “ , đảng phái “ Chật hẹp “ cũng như Gốc ngoại bang “ chật hẹp “ đều 

không thể là Gốc chung của Dân tộc    

Vì vậy mà không có cuộc vận động toàn dân thì không bao giờ chuyển hóa được Tâm Trí 

“ Lạc Hồn Sông Núi “ của nhiều người. Đó là cuộc cách mạng Tâm linh và cách mạng 

Dân chủ.  

Thực hiện cách mạng Tâm linh để chấn hưng Dân khí, có thực hiện được cuộc cách 

mạng Tâm linh thì mới khởi công thực hiện được cách mạng Dân chủ đáy tầng. 

 Cuộc cách mạng Tâm linh để xây dựng con người Nhân chủ cho toàn dân, cuộc cách 

mạng Dân chủ để trao quyền cho toàn dân, giúp người Dân thực thi quyền làm chủ Gia 

đình và Đất nước mình. 

 Cuộc cách mạng Tâm linh đưa toàn dân Đồng quy về Đạo lý của dân Tộc. Cuộc cách 

mạng Dân Chủ giúp người Dân chọn lấy những bước Thù Đồ thích hợp đem Đạo lý 

Nhân sinh vào đời sống để cùng nhau xây dựng và Bảo vệ Đất nước hầu mưu phúc lợi 

cho toàn dân.   

 Điều quan trọng là nếu không có cuộc cách mạng Tâm linh thì không thể canh tân, 

không có phong trào canh tân thì không hoà giải, không hoà giải được thì không thực 

hiện đoàn kết Dân tộc được, không đoàn kết được thì chỉ có phá nhau mà thôi!.  

Những người muốn  hoà hợp hòa giải với CSVN, thì nên chuẩn bị cho được phương 

cách canh tân chính mình ( Đời sống khôn vặt làm vặt trái với Nhân Nghĩa ), cộng dồng 

mình cũng như giúp CSVN cùng canh tân thì mới mong hòa giải được! Còn nữa chỉ là 

mơ tưởng hảo huyền! 

I.- Cuộc cách mạng Tâm linh 

Đây chưa phải là cuộc cách mạng chuyên lo sự cứu rổi cho Đời sau, mà là giúp khôi 

phục và phát huy Đạo lý Dân tộc mà  xây dựng lại con Người Nơi Đây và Bây Giờ và 

cứu Đất nước đang đứng trên bờ vực thẩm.  Đây là phương cách đem Đạo vào Đời hay 

đem Nhân Nghĩa vào cuộc sống hàng ngày,  đây là bước đầu của việc cứu rổi đời sau, 

vì có sống Đạo tốt lành trong Đời này mới mong sống tử tế mà Hòa với nhau, “ Cuộc sống 

Hòa mới là của Lễ cứu chuộc cho việc cứu rổi Đời sau “ .   

Theo Nho giáo thì sống theo Nhân Nghĩa.  
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Theo Kitô giáo thì Mến Chúa ( tu dưỡng Bác ái )  Yêu Người ( sống theo lẽ sống Công 

bằng ).   

Theo Phật giáo thì sống theo Tinh thần Từ Bi, Trí huệ nơi trần thế..    

Cái quên lớn nhất của mỗi chúng ta là lầm tưỡng chúng ta đã là con Người tốt lành, 

mà quên con Người luôn là Quỷ Thần chi hội: Thánh và Qủy đang  kề lưng lấn át nhau 

trong Tâm trí mình, thánh đó rồi qủy liền đó, nên quên việc đó mà lầm tưỡng mình là con 

Người  “Đã thành “ nghĩa là hoàn thiện là cái quên gây tai họa chung.  Do đó mới có 

nhiều người lòng còn sôi sục Hận thù mà hăm hở  đi xây dựng Hoà bình!  

Mặt khac ai cũng mặc nhiên cho chính  mình mới Hoàn thiên và người khác thì Bất toàn, 

nên cứ tranh nhau hơn thua , tốt xấu mà xẻ Bọc Âu Cơ  Tổ mẫu ra từng mành  để hùng cứ 

một phương , làm Vua cô độc một cõi riêng mình, khiến Dân tộc bị phân hóa nặng nề!  

Kính xin qúy vị Lãnh đạo tinh thần, quý vị làm Văn hoá, quý vị Trí thức mọi ngành của 

chúng ta cũng nên bỏ chút thời giờ nghiên cứu về “ đời sống Tâm linh chung của Đồng 

bào “, cụ thể là Tình Nghĩa Đồng bào cũng như tìm về cội nguồn Văn hoá Nhân bản 

của Dân tộc để cho Dân tộc, Đồng bào không còn là danh từ trừu tượng nữa, hầu tìm 

đường lối, hướng dẫn toàn Dân trở về cùng một Mối, đó là Gốc Nhân Nghĩa của Tiên 

Rồng!   

Dân tộc là Gốc, qúy Vị  theo Tôn giáo nào, khuynh hướng nào, phe phái nào cũng chỉ 

là Ngọn ngành, làm sao cho Ngọn được tháp liền vào Gốc để cây Văn hoá Dân tộc có 

sức sống sung mãn.  Dân tộc suy vong thì chúng ta sống với ai, cuộc sống cá nhân chủ 

nghĩa phóng túng thường gây ra cảnh phân hoá!  

Dân tộc chúng ta có Văn hoá mà nền tảng xây trên Thiên lý, tức là Dịch lý, lại chứa 

chan Nhân đạo, nhưng vì bị Nô lệ, rồi vọng Ngoại, đánh mất Ý thức mà bị tiêu trầm, 

cần phục hoạt lại và học hỏi thêm người ngoài để cho cây Văn hoá có Gốc ( Tâm linh ) 

Ngọn ( Thế sự;Khoa học  ) xum xuê, để dưới bóng mát đó toàn dân đứng thẳng dậy với 

đôi Chân cứng cáp của mình mà ngóc thẳng Đầu cao lên với Thiên hạ ! 

 Gương Nhật Bản, Đài Loan và Nam Hàn cùng nguồn gốc Nho giáo với chúng ta đã và 

đang treo trên cao sáng chói.!  

Họ theo Tây phương mà vẫn bám chặt lấy Gốc Nho của Dân tộc, tuy có loại chữ phiên âm 

dễ hơn chữ Nho, nhưng họ đâu có bỏ Chữ Nho, vì Chữ Nho là một Linh tự, Linh ngữ, 

giúp con người  nối kết được với nguồn Tâm linh, còn chữ phiên âm là Thông ngữ giúp 

cho việc truyền thông được dễ dàng, nhờ đó mà  nền Văn hoá  có  Gốc Ngọn xum xuê.   

 Ngày nay họ là đối tác của siêu cường thế giới, mà không còn là nô lệ trái mùa, chỉ ngồi 

ngóng trông đón đợi đèn xanh đèn đỏ!  Chúng ta cũng có Chữ Nho, đừng lầm tưởng là 

của Tàu, Tàu chỉ là kẻ “ ăn tự “ ( danh từ của Kim Định ) mà thôi, vì Tinh thân Nho đã 

nằm trong cốt tủy của nếp sống Việt, và Quốc ngữ là thông ngữ rất phong phú và linh 
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diệu vì nó cũng nối kết được với hai bờ Hữu và Vô, thế mà chúng ta bỏ lơ, đánh mất 

tinh thần của những viên ngọc quý đó.   

Tất cả chúng ta hãy cùng nhau mở mắt ra, ngước mắt lên, chịu khó tìm hiểu, để học hỏi 

những điều tinh hoa cần thiết mà bồi bổ thêm cho Gốc Văn hoá nước nhà thêm phong 

phú, chứ Tinh hoa Nho giáo trong nếp sống Việt không bao giờ lạc hậu và quê mùa cả, 

chỉ cần gạn lọc cho được phần tinh hoa ra khỏi những yếu tố vấy bẩn của Hán Nho mà 

sống!  

Nền Văn hoá này rất cũ mà cũng rất mới:  Cũ vì đã phát xuất từ nền Văn hoá Hòa Bình là 

nền Văn hoá “ Dĩ Hòa vi qúy “ xưa nhất thế giới, và cũng rất mới  vì nó rất hợp với khoa 

học ngày nay, nhất là Vật lý vi tử ( Quantum physic ).  Nền Văn hoá này đã phát sinh từ 

nên Văn hoá Hoà bình, Văn hóa Hoà Bình là nền tảng của nền Nho giáo “ Dĩ Hòa vi qúy 

“( Không phải của Tàu, vì lâu lắm về sau mới có nước Tàu  )  , nền tảng của Nho giáo là 

Dịch lý là nguồn gốc sinh sinh hoá hoá của Vũ trụ từ Việt tộc, chứ không phải là cái 

Ngọn 64 quẻ của Tàu hớt được dùng làm bốc phệ. 

 Đây là Đạo trường chung của Đông Nam Á, nay chỉ gồm có Tàu ( đã sa đoạ một phần, 

không kể các nhà cầm quyền  tàn bạo) , Nhật, Nam Hàn, Đài Loan và Việt, ( Việt cũng đã 

hầu quên  Gốc ) còn Miến Điện, Thái Lan, Malaysia, Nam Dương ,Phi Luật Tân  tuy cùng 

Gốc nhưng đã ngả theo ảnh hưởng của Ấn Độ.  

Nói tóm lại các vị Lãnh đạo Tinh thần, các vị làm Văn hoá  phải hình thành cho được một 

Chính lược Quốc gia để đoàn kết toàn Dân, đây là Chủ đạo của Dân tộc. 

II.- Cuộc cách mạng Dân chủ đáy tầng 

Đáy từng hay nền tảng của cuộc cách mạng Dân chủ là Nhân Dân: 

Là Nhân thì mỗi người Dân phải trau dồi Nhân Nghĩa, hay Bác ái, Công bằng hay Tử bi, 

Trí huệ hay Lương Tâm trong sáng.   

Là Dân thì phải thực thi Nhân Nghĩa, Bác ái Công bằng , Từ bi Trí huệ cũng như lương 

Tâm . .  . để ai ai cũng có Khả năng tự Chủ, tự Lực, tự Cường hầu làm chủ Vận hệ mình, 

Gia đình mình  và Đất nước mình.   

Để thực hiện cách mạng Dân chủ thì các nhà làm chính trị, các vị trí thức mọi ngành 

chuyên môn phải dựa trên Chính lược Quốc gia mà hoạch định cho được Chiến lược ( 

Chí Nhân và Đại Nghĩa ) và Chiến thuật “ Dĩ Nhu thắng cương, Dĩ Nhược thắng cường 

. . . đấu tranh bất bạo động  ) một cách cụ thể và hữu hiệu, mà lãnh đạo toàn Dân trên con 

đường Cứu nước và Dựng nước.   

Ngày nay phong trào Dân chủ đang dâng cao, người ta cứ hô hào làm cách mạng Dân 

chủ, để xây dựng một nền Dân chủ có nền tảng.  Muốn xây dựng một chế độ Dân chủ, việc 

quan trong trước tiên là chúng ta không thể quên việc xây dựng con Người Nhân chủ - 

con người tự Chủ tự Lực, tự Cường - , vì chỉ có con người này mới có đủ Tư cách và khả 
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năng để thực hiện chế độ dân chủ chân chính, do đó việc tiên quyết chúng ta không thể 

quên hay lờ đi cuộc cách mạng Tâm linh.  Cuộc cách mạng này  nói ra thì dễ mà làm cho 

được thì khó, khó như nẻo lên Trời. 

III.- Chính Lược Quốc gia: Chí Nhân / Đại Nghĩa 

Chúng ta nên nhớ không có Chính lược Quốc gia chung cho toàn dân thì không thể 

đoàn kết Dân tộc được, đó là “ hòn đá tảng”  hay “ mỏ neo “ của cách mạng.  Nhiều 

cuộc cách mạng xưa nay đều thất bại hay bị biến chất, vì  thiếu Chính lược Quốc gia.   

Vì là Chính lược của Toàn dân, nên phải Dễ hiểu và Giản dị để cho ai ai cũng hiểu được 

để kiên trì thực hiện.   Phần Học thì tương đối còn Dễ, nhưng phần Hành lại rất khó.   

1.- “ Dễ “ là giảng giải  cách hiện thực  hai chữ Nhân Nghĩa cho ai ai cũng hiểu và 

làm được: 

Nhân  ( Nhân: Ái Thân ái Nhân: Yêu Mình yêu Ngừời và vạn vật ) thuộc về 

nguồn Tình, Tình không những là lòng Thương mọi Người bất kể giàu sang nghèo hèn mà 

còn thương cả vạn vật, vì cùng Nhất thể và Tương liên, mọi thứ  từ mẩu ghét rác bên đường 

đến Vũ trị bao la ngoài kia đều chất chứa những phép lạ nhiệm màu do bàn tay Thiên chúa 

dựng nên, cái huyền nhiệm là trong Nhất có nhiều Đa, nhưng trong mỗi Đa lại đều có 

Nhất, để dễ hiểu, ta cứ cắt một thanh Nam châm ra bao nhiêu mảnh  thì mỗi mảnh nhỏ đó 

vẫn là một thanh Nam châm có đủ hai cực Nam Bắc như thanh Nam châm chưa bị cắt ,( 

Khoa học có thể kiểm chứng bằng Hologram )  sở dĩ như vậy vì tất cả mọi vật đều có cùng 

bản chất, vì cùng bản chất nên moi vật đều có liên hệ cơ thể chặt chẽ với nhau và với toàn 

thể, do đó mà đem lòng Yêu thương quý trọng nhau, lại nữa vì con người bất toàn nên nhờ 

Lòng Nhân mà bao dung được nhau, chấp nhận nhau cả cái Tốt lẫn cái xầu để sống Hoà 

với nhau, vì  Hòa là nền tảng của hạnh phúc.   

Nghĩa thuộc về nguồn Lý là trách nhiệm  mỗi người phải sống hai chiều “ có Đi 

có Lại “ với nhau  ( Đồng đồng vãng lai ) để giữ lẽ công bằng, đó là  nguồn sống Hoà 

với nhau. Nghĩa còn được chi tiết hóa ra “ Lễ, Trí, Tín “ .  

     *Lễ là trọng Mình và trọng Người ( Cung Kỷ kính Tha ), có biết trọng Mình thì mới 

trọng Người được.  

     *Trí là Hiểu Mình để hiểu Người ( Tri Kỷ tri Bỉ ), có hiểu mình là Người thì mới hiểu 

người ta như là con Người được. Mình không đứng vào hoàn cảnh người ta thì không hiểu 

Người được, không hiểu Người gây ra bất hòa.  

     *Tín là tin Mình và Tin Người,  ( Tín Kỷ tin Tha Mình có biết giữ chữ Tín với chính 

mình thì người ta mới tin Mình được.  Con Người khi không có niềm Tìn thì chẳng làm gì 

đến nơi đến chốn. 

Tất cả 4 chữ Nghĩa , Lễ, Trí, Tín  đều là cung cách thễ hiện lối sống công bằng để hoà với 

nhau.  
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Đó là lối sống “ Hợp Nội Ngoại chi Đạo “, nghĩa là “ Ngoài thì là Lý, nhưng Trong là 

Tình”: Trong là trong mỗi cá nhân phải tu dưỡng cho được Lòng Nhân , Ngoài là mỗi 

người phải hành xữ theo đức Nghĩa  để sống công bằng với tha nhân ngoài xã hội.  

Nên nhận biết Tình Lý chỉ là một. Khi xử Tình phải có Lý công chính hướng dẫn để khỏi 

bị thiên vị gây ra bất Hòa, khi xử Lý thì phải có Tình bao bọc chở che để khỏi sa vào 

Duy lý cưc đoan mà tạo ra bất Công.  Tình và Lý là một như Sóng và Hạt của ánh sáng: 

Ánh sáng được truyền đi vừa theo làn sóng hình sin Bao quanh dòng hạt photon truyền 

theo Đường thằng, cả hai đều không thể tách rời ( Theo Louis De Broglie )  

       Sống cho được Tình Lý tương tham hàng ngày từ trong nhà ra ngoài xã hội là khó 

khăn vô cùng, nhưng đó là cùng đích của cuộc sống Hòa trong Gia đình và Xã hội.  

Tương dung: Con người được sinh ra với những bản chất khác nhau, sống 

trong những môi trường khác nhau, những tư tưởng, hành động và sinh hoạt khác 

nhau, nên khó mà hiểu nhau để chấp nhận sống chung hoà hợp với nhau.  

Chỉ có Nhân ái và Nghĩa công chính mới điều hợp  được những sự bất cập, 

những ngộ nhận, cũng như các dị biệt về Tính Tốt và Xấu của nhau.   Để sống Hoà với 

nhau mọi người phải nhận ra mình là con người “ Qủy Thần chi hội “ , là  con Người 

“Đang Thành “, đang cố hoàn thiện mọi Việc Làm và mọi mối Liên hệ để ngày càng 

đổi mới hơn mà vươn lên trong đời sống Nhân Nghĩa.   Đây là cuộc cách mạng đi vào 

Nội tâm của chính Mình để Mình biết trọng Mình cũng như trọng Người khác như 

Mình, khi ra hành động ngoài xã hội thì mới có thể ăn ở công bằng mà sống hoà với 

nhau, nhất là phải biết bao dung nhau để không bị phân hoá .   Chừng nào con Người 

coi trọng việc tu Thân để ăn ở hòa với nhau thì xã hội mối yên ổn.  

Nhưng ngày nay nhiều người cho việc tu Thân đã lỗi thời, nên khi gặp khó khăn trong 

cuộc sống là đi tìm phép lạ Ngoài con Người mình cho dễ và đỡ phiền phức, họ khinh 

khi người khác, coi thường đồng bào, họ làm cách mạng với một nhóm nhỏ, mà chỉ 

thích làm chuyện bí mật to lớn xa lạ với con Người, nên không bao giờ tới đích.  Còn 

một số phe phái đều được trang bị với các đôi Đũa Tre khác nhau, cứ lầm tưởng là Đũa 

Thần rất Linh, nhưng khi thực hiện không kết quả mà cũng chẳng nhận ra đó là thứ 

Đũa Tre “ Duy Lý “  chẳng Linh  chút nào cả!  

2.- “ Khó “  là do mình Biết mà không Làm, khi Làm thì Tất cả phải cùng làm, 

không chỉ làm những việc bề Ngoài, xa lạ với con Người, mà khởi đầu từ những việc 

bề Trong nơi con Người. Ngoài ra phải làm từ cái dễ đến cái khó, phải làm hàng ngày, 

làm suốt đời. Cái lầm lớn nhất  là mình khinh khi cái gần, cái nhỏ, cái tầm thường. . . 

cứ mãi mê đi tìm cái cao xa, cái mới lạ, cái phi thường, cái Đời sau mà quên thực hiện 

những cái thiết thân cho hàng ngày Đời nay, không nhận ra  công nghiệp của mình là 

do việc mình xây dựng trong từng giây từng phút đời nay, cứ mang ảo tường Đời sau, 

nên Đời sau chỉ là ảo tưởng. Không có đức Dũng thì không thể kiên trì sống theo lối 

đường mòn Dễ dàng và Giản dị của Tỗ tiên vì nó đòi hỏi phải làm thường xuyên liên 

tục những cái nhỏ, tầm thường mà vươn lên..  
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Đây là công việc của cả Nước của cả loài Người chứ không phải từng cá nhân, 

vì Nhân loại có chung những môi trường sống có liên quan mật thiết với nhau, bất cứ 

hành động của cá nhân nào cũng ảnh hưởng đến môi trường sống chung, nếu đa số có 

làm mà một số không làm hay làm bậy cũng có ảnh hưởng xấu chung cho toàn thể.  

Do đó cần phải có một phong trào để chấn hưng và duy trì Dân Khí cả Dân tộc. 

Dân tộc chúng ta bị điêu linh là vì  thiếu Tinh thần Liên đới trách nhiệm, do quên Tình 

Nghĩa Đồng bào. Đây là trọng trách của các vị Lãnh đạo tinh thần củng như các vị Trí 

thức mọi ngành. Các vị có cứu được Đời nay mới hy vọng được cứu rỗi được chính 

Mình ở Đời nay, Đời sau và cả Dân tộc nữa. 

Các Tôn giáo khác đều có Tinh thần như thế, nhưng phải tìm ra phương cách thích hợp 

có hệ thống để đem thực hiện vào đời sống hàng ngày mới hữu hiệu. 

Nói tóm lại, đây là cuộc Cách mang xây dựng con Người và Dân tộc , là phương 

cách Đem Đạo Lý vào Đời rất  độc đáo, chứ không là cuộc Cách mạng bạo động dể 

cướp.bóc phá họại.!I.- Lời kết 

 Vì vậy mà không có cuộc cách mạng Tâm linh để sửa lại con Người vong Nhân, vong 

Thân là lỗi lầm to lớn hàng đầu, mọi sự tốt xấu trong xã hội đều do con Người làm ra, 

làm cách mạng Dân chủ mà quên con Người Nhân chủ thì chỉ làm được cuộc cách 

mạng Dân chủ vô nền, vì chỉ có con Người Nhân chủ mới có khả năng thực hiện được 

nền Dân chủ, vì chỉ có những người Nhân chủ mới làm chủ được Đất nước trong mọi 

lãnh vực .   

Cứ mê mãi làm cách mạng ngoài xã hội, mà quên chính Mình ( vong Thân ) và quên 

con Người ( vong Nhân ) quên Dân tộc  ( vong Quốc ) thì chỉ xây dựng được một nền 

Dân chủ  trên cát, vì mới có Dân mà chưa có Nhân, Dân mà thiếu Nhân thì không thể 

làm Chủ được, không có khả năng làm Chủ thì chỉ có khả năng làm đầy tớ mà thôi..   

Phải phát động một phong trào để cùng nhau vừa học vừa làm hai cuộc cách mạng 

Tâm linh ( Nội Tâm ) và Dân chủ  ( Ngoài Xã hội ) cùng một trật.  

Một nền Dân chủ mà đi được với hai chân thì khó mà bị vấp ngả, vì không để cho 

mầm Bá đạo, Độc tài chớm nở trong lòng mỗi con dân của Dân tộc, nếu họ biết sống 

thực sự theo đường Nhân  Nghĩa. 

Chúng tôi thành thực xin lỗi, cứ nhai đi nhai cái Đạo Thường  gồm những vấn đề  

Thường hằng của Tổ Tiên, đó là những  thứ quá tầm thường như Cơm ăn, Áo mặc, 

Nước uống, Không khí để thở,Tự do để phát triển, toàn là nhu yếu của con người, 

những thứ này ai mà chẳng biết, cứ bàn hòai thêm nhàm tai, nhưng khổ nỗi thiếu 

những thứ nhu yếu ấy thì  con Người hết đất sống và cứ mãi dành dật nhau, xâu xé 

nhau mà đưa nhau  xuống vực thẳm!.  

Tóm lại, nền Văn Hoá Tổ Tiên mang tính chất ” Tinh / Lý tương tham “, Tình thì U 

linh man  mác, uyển chuyển có thể cảm nhận ( feeling ) , Lý ( thinking ) thì  rõ ràng 
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khúc chiết, nên những ngưòi Duy Lý nhất là Duy Lý cực đoan, nều không đi về nguồn 

Tâm linh, thì khó mà liễu hiểu được!   

Trân trọng , 

Việt Nhân    

 

  

 

( 1 ) : Bài viết của ông Phạm Khiêm Ích 

Bác Nguyễn Khắc Mai – Giám đốc Trung tâm Minh Triết yêu cầu tôi viết phản biện bản 

báo cáo “Minh Triết như là nghệ thuật chính trị và giá đỡ quyền lực” của TS. Lê Công 

Sự. Tôi  ( Ông Lê An Vi ) rất  ngần ngại, nhưng không từ chối được. Vì vậy, tôi viết mấy 

lời chia sẻ với TS. Lê Công Sự theo tinh thần cầu đồng tồn dị. 

1. Trước hết tôi trân trọng ý tưởng tốt đẹp của tác giả khẳng định mạnh mẽ “mối quan hệ 

giữa Minh Triết với quyền lực và chính trị, theo đó Minh Triết như là nghệ thuật làm 

chính trị và giá đỡ cho quyền lực, nếu quyền lực đó muốn tồn tại lâu dài” (Tr.2) 

Để làm rõ nội dung cơ bản này của bản báo cáo, tác giả đã tiến hành khảo sát tư tưởng của 

một số triết gia cổ đại cả phương Tây lẫn phương Đông. 

Qua việc phân tích các tác phẩm tiêu biểu Republic (Nền cộng hòa) của Plato và Politic 

(Chính trị học) của Aristotle, TS. Nguyễn Công Sự khẳng định những giá trị minh triết 

trong các tác phẩm này là những khuôn vàng thước ngọc cho các chính khách đương thời 

xây dựng nên một mẫu hình nhà nước cổ điển Hy Lạp, La Mã chẳng những có giá trị đương 

thời mà còn có ý nghĩa lâu dài trong lịch sử. 

  

Ở phương Đông, tác giả đã dành nhiều trang phân tích những tư tưởng triết học của Khổng 

Tử, Lão Tử và Hàn Phi Tử để khẳng định vai trò quyết định của những tư tưởng ấy đối với 

đường lối cai trị đất nước. Tác giả chú trọng đặc biệt đến đường lối nhân trị và đường lối 

pháp trị, hai đường lối khác nhau, có khi dung hòa với nhau, hoặc đối lập nhau, nhưng 

đều “hàm chứa nhiều giá trị minh triết” (Tr.6, Tr.8) 

Phần cuối bản báo cáo, tác giả nhìn thẳng vào tình hình hiện tại, phân tích những biến động 

của thế giới trong suốt thế kỷ qua với những cuộc chiến tranh khốc liệt nhất, khủng hoảng 

môi trường nghiêm trọng nhất, phát sinh nhiều căn bệnh hiểm nghèo nhất. 

Tình trạng trên đây, theo tác giả là do hai nguyên nhân: 

•  

- Ý thức hệ giai cấp, dẫn đến cuộc đấu tranh giữa hai hệ thống xã hội. 

- Nhân loại bận rộn với những sự kiện lịch sử hiện thực mà quên vấn đề minh triết. 

Để khắc phục những nguyên nhân này phải thiết lập một nền giáo dục tích hợp những giá 

trị văn hóa Đông – Tây. Đồng thời phải thay thế các hệ tư tưởng bằng việc thiết lập một 

lĩnh vực tinh thần mới, lĩnh vực của Tâm Linh Trắng (White Spirituality), của Minh quyển 

(Sophiosphere). 

Điểm lại một số nét tiêu biểu trên đây, tôi muốn khẳng định rằng đây là báo cáo khoa học 

công phu, đặt và giải quyết vấn đề khá mạch lạc, có chất lượng cao. 

2. Điều tôi rất băn khoăn là bản báo cáo chưa trả lời một câu hỏi căn bản: Thế nào là “quyền 

lực” và minh triết có thể và cần phải “làm giá đỡ” cho thứ quyền lực nào? Đây là câu hỏi 
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không thể không trả lời rõ ràng, bởi nó nằm ở trung tâm bản báo cáo có tên gọi ngắn gọn 

là “Minh triết và Quyền lực”. 

Theo tôi hiểu, ngày nay có rất nhiều quan niệm khác nhau về quyền lực, về sử dụng quyền 

lực, cũng như cách thức phân loại các quyền lực: quyền lực xã hội, quyền lực chính trị, 

quyền lực nhà nước, rồi cả quyền lực cứng, quyền lực mềm,  

quyền lực thông minh,… Nhưng có hai thứ quyền lực ghê gớm nhất được nói đến hàng 

ngày. 

Đó là bạo lực và tiền bạc. 

 

Những kẻ độc tài từ xưa đến nay đều say xưa ca ngợi bạo lực, coi đó như là quyền lực 

thiêng liêng bất khả xâm phạm. Mao Trạch Đông nói trắng ra rằng “súng đẻ ra chính 

quyền”, “chính quyền trên đầu ngọn súng”. Ông ta đề ra phương châm kỳ quặc cho phụ nữ 

Trung Quốc “Bất ái hồng trang, ái vũ trang” (Không thích trang điểm, chỉ thích chiến đấu). 

Ngày nay các chế độ chuyên chế công khai chủ trương và cổ vũ cho “quyền lực tuyệt đối” 

của nhà nước, mà một nhà nghiên cứu đã nêu lên 6 đặc trưng chủ yếu của nó: 

- Tính chất toàn trị, muốn kiểm soát không những mọi hoạt động, mà cả cách suy nghĩ và 

tình cảm của con người. 

- Siết chặt hệ thống kiểm duyệt đối với mọi phương tiện truyền thông đại chúng. 

- Ưa thích sử dụng bạo lực và khủng bố tinh thần dân chúng và để triệt hạ mọi sự bất đồng 

chính kiến. 

- Ưu tiên phát triển quân sự và bộ máy an ninh, dùng nó như một nguồn sức mạnh chính 

để duy trì chế độ. 

•  

- Giành quyền quản lý kinh tế vào trong tay nhà nước. 

- Tính chất dân tộc cực đoan. 

Đối với thứ quyền lực này, chẳng minh triết nào có thể làm “giá đỡ” cho nó được, hơn nữa 

nó cũng chẳng cần bất cứ thứ minh triết nào cả. Vì vậy, tôi muốn đề nghị bổ sung và cụ thể 

hóa chủ đề thảo luận Minh triết và Quyền lực thành Minh triết “dân vui, nước mạnh” và 

Quyền lực đích thực. Hai khái niệm này tôi mượn của Thiền sư Thích Nhất Hạnh 88 tuổi 

vừa qua cơn đột quỵ và của học giả Hoàng Ngọc Hiến (1930-2011) mà tôi hình dung ông 

vẫn hiện diện trong Lễ kỷ niệm 7 năm thành lập Trung tâm Minh triết hôm nay và có lẽ 

trong mọi cuộc thảo luận về minh triết của chúng ta. 

Thiền sư Thích Nhất Hạnh đã dành cả một quyển sách nói về quyền lực đích thực (The Art 

of Power. Chân Đạt chuyển sang Việt ngữ, NXB Tri Thức Hà Nội 2008). Theo Thiền sư: 

“Xã hội chúng ta được xây dựng trên một khái niệm rất hạn hẹp về quyền lực, đó là 

giàu có, sung túc, thành công nghề nghiệp, danh tiếng, sức khỏe, sức mạnh quân sự 

và quyền năng chính trị. Tôi xin đề nghị một thứ quyền lực khác, một thứ quyền lực vượt 

bậc, quyền lực giúp ta thoát khỏi sự ám ảnh của mê đắm, sợ hãi, tuyệt vọng, sự trấn ngự 

của kỳ thị, sân hận, ngu dốt; quyền lực giúp ta đạt được hạnh phúc ngay trong giờ phút 

hiện tại. Đây là một thứ quyền lực mà bất cứ ai sinh ra cũng có quyền hưởng, không phân 

biệt sang hèn, giàu nghèo, mạnh yếu”. Thiền sư gọi đây là thứ quyền lực đặc biệt, “một thứ 

quyền lực đích thực, đó là tự do, an ninh và hạnh phúc, mà tất cả chúng ta đều mong 

muốn, nơi đây, ngay bây giờ, cho chính chúng ta, cho gia đình, cộng đồng, xã hội và cho 

cả hành tinh“.(Tr.9. Người trích nhấn mạnh) 

Thiền sư nhấn mạnh “Năm Quyền Lực Tâm Linh” (Ngũ Lực). “Điều mà phần đông chúng 

ta gọi là quyền lực thì đạo Bụt gọi là tham dục. Có năm thứ tham dục.  
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Đó là tham tiền (tài), tham danh (danh), tham sắc (sắc), tham ăn (thực) và tham ngủ 

(thùy). Trái lại đạo Bụt nói tới năm quyền lực chân thực, năm thứ đó là: tín, tấn, niệm, 

định và tuệ. Năm nguồn năng lượng này là nền tảng của hạnh phúc chân thực…” 

Con người ta chỉ thật sự hạnh phúc khi có quan hệ tốt đẹp với những người khác và với sự 

sống chung quanh. Nếu không họ sẽ cô độc trong thế giới riêng của mình, không bạn tri 

âm, không người tri kỷ. Bởi vậy “Tình thương là rất thiết yếu cho hạnh phúc” (Tr.22) 

Điều này không những đúng cho từng cá nhân mà còn đúng cho một số quốc gia.  

Cho nên có thể định nghĩa của phát triển là hạnh phúc. Phải đo mức độ phát triển bằng 

hạnh phúc chân thật. Theo Thiền sư “một quốc gia văn minh là một quốc gia  

• trong đó nhân dân có một đời sống sâu sắc, có thì giờ yêu thương, chăm sóc gia  

đình và cộng đồng”. 

Không những phải có quan niệm đúng về quyền lực, mà còn cả về “nghệ thuật sử dụng 

quyền lực”.  Nhiều nhà lãnh đạo kinh tế hay chính trị luôn tranh giành quyền lực và hình 

như họ không bao giờ thấy đủ. Sự tham lam và tranh giành quyền lực thường dẫn tới 

lạm dụng quyền lực, sử dụng quyền lực sai lầm. Đấy là nguyên nhân đầu tiên gây nên 

bao nhiêu đau khổ. Cần khẳng định mạnh mẽ rằng: “Đường lối sử dụng quyền lực không 

phải là vấn đề tâm linh, mà là chuyện sống chết của cả một quốc gia.  Những nhà lãnh 

đạo kinh tế và chính trị là những người có rất nhiều quyền lực trong xã hội. Họ nắm định 

mệnh của chúng ta bằng nhiều cách.  

Chúng ta phải tìm cách giúp họ sử dụng quyền lực một cách khôn ngoan”. Cần nói rõ với 

họ rằng những quyết định của họ có thể không được đa số dân chúng trong nước hay trên 

thế giới ủng hộ. Chúng ta cần giúp họ tránh sử dụng sai lạc và hủy diệt quyền lực mà chúng 

ta đã tin tưởng giao phó cho họ. Nhân dân cần phải giám sát họ. Quyền lực đích thực, 

quyền lực tâm linh, có thể coi là để giám sát quyền lực chính trị và kinh tế. 

Quyền lực đích thực rất cần có một “giá đỡ” vững chắc. Đó là Minh triết “dân vui,nước 

mạnh”. Học giả Hoàng Ngọc Hiến có ý kiến rất sâu sắc: “Dân giàu, nước mạnh” – đó là 

văn minh. “Dân vui, nước mạnh” – đó là văn hóa. Dân giàu, dân vui thì nước mới thực 

sự mạnh. Các sức mạnh văn hóa có vai trò quyết định làm cho “dân vui, nước mạnh”. Từ 

ngàn xưa tâm thế “vui cười” đã là sự lựa chọn của Minh triết Việt…”Không có minh triết 

“dân vui, nước mạnh”, thì dân có thể “giàu”, nước có thể “mạnh”, nhưng khó mà nói là có 

hạnh phúc” (Hoàng Ngọc Hiến. Luận bàn Minh triết & Minh triết Việt. NXB Tri Thức. Hà 

Nội 2011, Tr.148- 149) 

Như thế là cả quyền lực đích thực và Minh triết “dân vui, nước mạnh” đều có chung một 

cốt lõi, đó là hạnh phúc “hạnh phúc ngay trong giờ phút hiện tại” của  đông đảo nhân dân. 

Từ quan niệm về quyền lực và minh triết trên đây, tôi muốn trở lại trao đổi với TS. Lê 

Công Sự về “nhiều giá trị minh triết” hàm chứa trong tư tưởng pháp trị của Hàn Phi, giúp 

cho nhà Tần thống nhất được các cát cứ phong kiến về một mối, lập nên một đất nước 

Trung Quốc rộng lớn như ngày nay. “Tư tưởng đó đồng thời tạo tiền đề lý luận cho sự ra 

đời của lý thuyết về nhà nước pháp quyền sau này ở phương Tây. Nhà nước pháp quyền 

xuất hiện như một bước ngoặt cách mạng làm thay đổi cán cân quyền lực chính trị. Dân 

chủ và nhân quyền được đặt lên vị trí hàng đầu, người dân trở về với vai trò “động vật 

chính trị” như Aristotle nói” (Tr.8). 

Đánh giá về nhân trị và pháp trị là vấn đề lớn, phức tạp, khó có thể trình bày đầy đủ trong 

bài phản biện này. Tôi xin dẫn lời một số chuyên gia Trung Quốc và Việt Nam để nói rằng 

gắn pháp trị với nhà nước pháp quyền là sai lầm nghiêm trọng, một đằng là chuyên chế, 

một đằng là dân chủ. 
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Học giả Phùng Hữu Lan trong cuốn “Lược sử triết học Trung Quốc” nói rằng: “…thật là 

sai lầm nếu ta liên hệ tư tưởng pháp gia với môn luật học. Theo từ ngữ hiện đại, cái mà học 

phái này rao giảng chính là lý thuyết và phương pháp để tổ chức và lãnh đạo. Nếu ai muốn 

tổ chức và lãnh đạo quần chúng, sẽ thấy rằng lý thuyết và thực hành của pháp gia vẫn còn 

hữu ích, nhưng chỉ khi nào họ muốn đi theo hướng độc tài chuyên chế” (Phùng Hữu Lan. 

A Short History of Chinese Philosophy. Lê Anh Minh dịch, NXB Khoa học xã hội, Hà Nội 

2013, Tr.170.  

Người trích nhấn mạnh) 

Còn nói rằng tư tưởng pháp trị “tạo tiền đề lý luận cho sự ra đời của lý thuyết về nhà nước 

pháp quyền…” thì thật ngược đời. Các triết gia Trung Quốc chỉ biết đến nhà nước pháp 

quyền Âu – Tây từ giữa thế kỷ thứ XIX, sau Nha phiến chiến tranh (1840-1843 và 1856-

1860). Các học giả Giản Chi và Nguyễn Hiến Lê viết: “… sau cuộc Nha phiến chiến tranh, 

đa số các triết gia Trung Hoa tán thưởng văn minh Âu – Tây, muốn đạp đổ chính thể chuyên 

chế mà lại đề cao pháp trị, tôn trọng quy tắc phân quyền, tách rời quyền lập pháp, quyền 

tư pháp và quyền hành chính để bênh vực nhân dân mà áp chế quân chủ. Nhưng chính sách 

pháp trị của họ, khác hẳn chính sách quân chủ chuyên chế của Thương Ưởng, Hàn Phi, Lý 

Tư và giống chính sách dân chủ pháp trị của những chính thể Âu châu hiện nay”. (Giản 

Chi và Nguyễn Hiến Lê. Đại cương triết học Trung Quốc. Quyển hạ. Sài Gòn, Cảo Thơm 

1966, tr.605-606). 

Các học giả Giản Chi và Nguyễn Hiển Lê đã đề cập đến Nhà nước pháp quyền với nguyên 

tắc tam quyền phân lập và vai trò của nó trong việc đạp đổ chế độ chuyên chế bạo tàn. Có 

nhà nước pháp quyền thì “tương lai của nền dân chủ sẽ được đảm bảo” như Abraham 

Lincoln Tổng thống thứ 16 của Hoa Kỳ đã khẳng định. Năm 1863 ông tuyên bố: “Chính 

quyền của dân, do dân, vì dân sẽ không lụi tàn khỏi mặt đất”. (“Government of the 

people, by the people, for the people, shall not perish from the earth”.GettysburgAddress, 

19 November 1863). 

Tháng 12 năm 2013 khi ứng cử vào Hội đồng nhân quyền Liên Hợp Quốc, chính phủ Việt 

Nam đã trịnh trọng hứa thực hiện 14 điều cam kết, trong đó điều 3 khẳng định: “Tiếp tục 

hoàn thiện hệ thống pháp luật và tư pháp, xây dựng Nhà nước pháp quyền, củng cố các tổ 

chức quốc gia bảo vệ nhân quyền…” (“Continue to improve  

      the legal and judical systems, build a rule-of-law State and strengthen national  

      institutions protecting human rights…”) 

Nhưng trái với những điều cam kết, các nhà lãnh đạo Việt Nam không xây dựng Nhà nước 

pháp quyền, lại ra sức củng cố và thực thi “Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa” – một 

biến thái của Nhà nước chuyên chính vô sản, theo định nghĩa của Tổng Bí thư Lê Duẩn: 

“Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ.  

Đó là chuyên chính vô sản ở ViệtNam”. 

Đánh tráo khái niệm “Nhà nước pháp quyền” bằng “Nhà nước pháp quyền xã hội chủ 

nghĩa” là không thể chấp nhận được, vì nó thay thế dân chủ bằng chuyên chính. 

Cần nhấn mạnh rằng không ở đâu trên thế giới này nhà nước chuyên chính, chế độ cực 

quyền có thể đem lại tự do, hạnh phúc cho con người, làm cho dân vui nước mạnh. Nó chỉ 

dẫn đất nước tới chỗ yếu kém, nhân dân buồn khổ và nhân loại yêu chuộng hòa bình khinh 

ghét. 

Ngày nay chúng ta thảo luận về Minh Triết và Quyền lực trong điều kiện mới, khi cả Minh 

triết lẫn quyền lực đều đã biến đổi căn bản. 

Tri thức đã trở thành một quyền lực mới (Xem Alvin Toffler. Powershift:  
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Knowledge, Wealth, and Violence at the Edge of the 21st Century. Bantam Books, 1990 – 

Sự chuyển đổi quyền lực: Tri thức, Của cải và Bạo lực ở ranh giới thế kỷ XXI) Trong cuốn 

sách này, nhà tương lai học Alvin Toffler xem xét sự vận động và phát triển của chính bản 

thân quyền lực qua các hình thức phát triển từ bạo lực (violence) đến của cải (wealth) rồi 

đến tri thức (knowledge). Quyền lực – tri thức khác hẳn các hình thức quyền lực trước đó 

–quyền lực – bạo lực và quyền lực – của cải. Là của cải tượng trưng, một thứ tài sản vô 

hình, tri thức mang trong mình nó tiềm năng dân chủ hóa mạnh mẽ. Không như bạo lực và 

của cải chỉ tập trung trong tay một thiểu số, được gọi là những “kẻ mạnh”, tri thức ngày 

nay được phân bổ rộng rãi, trở thành tài sản chung, thành chìa khóa dẫn đến thành công 

cho số đông. 

Alvin Toffler đã khẳng định thuyết phục về sự nổi lên của tri thức như một nguồn sức mạnh 

mới của con người, trở thành động lực cho sự phát triển của nhiều quốc gia. Nó là ngọn 

nguồn của sáng tạo và là yếu tố chủ lực cho sự thay đổi thế giới trong nền văn minh trí tuệ 

hiện nay. Cố nhiên khi đã trở thành quyền lực mới, tri thức càng cần phải được giám sát 

bởi xã hội, đảm bảo cho nó có những điều kiện tốt nhất để phát triển, để được chia sẻ và 

được sử dụng vì lợi ích chung, vì mục tiêu cao cả của nhân loại. 

•  

Theo dõi quá trình chuyển đổi và phát triển của quyền lực có thể khẳng định rằng nếu Minh 

triết không thể sống chung với bạo lực và cũng rất khó sống trong thế giới tôn sùng của 

cải, tiền bạc, thì nó có thể bừng nở và phát triển sáng tạo khi tri thức trở thành quyền lực 

mới. 

Giờ đây Minh triết và triết học cũng như nhân văn học nói chung đã phát triển sang giai 

đoạn mới. Giáo sư Mikhail Epstein trong cuốn sách mới đây Bản Tuyên ngôn về Nhân văn 

học biến đổi (The Transformative Humanities. A Manifesto. Bloomsbury Publishing Plc. 

New York-London 2012) đã khẳng định sự ra đời của Triết học và Minh triết mới. 

Mikhail Epstein (sinh năm 1950) vốn là nhà nghiên cứu lý luận văn học Liên Xô.  

Ông rời bỏ Moskva sang Atlanta Hoa Kỳ năm 1990, trở thành giáo sư trường Đại học 

Emory ở Atlanta, đồng thời là giáo sư trường Đại học Durhamở Anh quốc.  

Ông sang Anh quốc (Durham) sinh sống từ năm 2012. Ông là chuyên gia nghiên cứu liên 

ngành trong nhân văn học (Humanities – thường gọi là “khoa học nhân văn”. Mikhail 

Epstein xem nhân văn học bao gồm: triết học, văn học và ngôn ngữ học). Ông chú trọng 

đặc biệt đến sự biến đổi cách mạng trong nhân văn học mà ông gọi là “sự chuyển đổi chuẩn 

thức” (Paradigmatic Shifts – khái niệm của Thomas Kuhn) dẫn đến sự hình thành nhân văn 

học mới. 

Giáo sư Mikhail Epstein nêu lên lý thuyết đa bộ môn nghiên cứu sophia, được gọi là 

sophian disciplines, hay là polysophianism. Chữ sophia thường được dịch là sự khôn 

ngoan, sự hiền minh, hoặc minh triết (wisdom). Triết học là một trong những bộ môn 

nghiên cứu sophia (xem sách trên, tr.256,260). 

Theo Mikhail Epstein trong nhân văn học hiện đại đang diễn ra sự chuyển từ triết học phân 

tích (philosophy of analysis) sang triết học tổng hợp (philosophy of synthesis). Ông gọi đó 

là triết học mới (new philosophy). Hiện đang có “sự trở lại của triết học với minh triết” 

(Philosophy’s return to wisdom) và cuộc tương tác mới giữa minh triết với triết học đang 

diễn ra. 

Mới đây, ngày 01/11/2014 tại Hội thảo khoa học “Triết học, Triết lý, Minh triết” do Trung 

tâm Minh Triết và Trung tâm Khoa học Tư duy tổ chức, tôi có trình bày quan niệm mới về 

triết học và minh triết qua công trình tiêu biểu của UNESCO: Triết học, một Trường học 
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của Tự do (La philosophie, une École de la Liberté. Éditions UNESCO, 2007). Tôi cũng 

trình bày quan điểm của Đại hội Triết học Thế giới lần thứ XXIII tại Athens, Hy Lạp tháng 

8 năm 2013 về “Triết học với tính cách là Minh triết thực tiễn” (Philosophy as Practical 

Wisdom), và quan niệm của Edgar Morin về Minh Triết như là “Nghệ thuật Sống” (L’art 

de Vivre), là “chất thơ” của cuộc đời. 

•  

Những thành tựu mới, quan niệm mới trên đây rất có ích cho chúng ta trong việc đặt và 

giải quyết những vấn đề triết học và minh triết quan trọng của đất nước trong thời hội nhập 

quốc tế hiện nay. 

  

Ngày cập nhật: 10/1/015  

 
 

( 2 ) .-  Trích 6 bài thơ của Cụ Nguyễn Bỉnh Khiêm  có liên quan đến Tinh thần  

thằng Bờm 
 

     Của nặng hơn người  

Ðời này Nhân Nghĩa tựa vàng mười (1), 

Có Của thì hơn hết mọi Lời. 

Trước đến tay không, nào thốt (2) hỏi, 

Sau vào gánh nặng (3), lại vui cười. 

Anh anh, chú chú, mừng hơn hớn, 

Rượu rượu, chè chè (4), thế tả tơi. 

Người Của, lấy cân ta thử nhắc, 

Mới hay rằng Của nặng hơn Người. 

 
  Bạch Vân Quốc Ngữ Thi Tập - Nguyễn Bỉnh Khiêm   

 

 

 (1) Chú thích: vàng mười.Thứ vàng mười tuổi. Chữ Hán gọi là "thập thành kim", một 

thứ vàng quý nhất. Câu thơ có nghĩa đen rất mỉa mai: nhân nghĩa tựa vàng, vàng là nhân 

nghĩa (ý này chuyển xuống câu 2).  

(2) Chú thích: thốt. Tiếng cổ, nghĩa: nói năng. Thốt hỏi: ở đây có nghĩa là chào hỏi  

 (3) Ý chỉ của cải nhiều.  

(4) Rượu chè. 

   Giới tham  

(Răn người có lòng tham) 
  

Tượng trời (1) âu đã quá đồng cân, 

Định cho ai, ắt có phần. 

Muốn vô nhai ( 2), khôn lẽ được, 

Ơn phi phận (3), khá đều phân. 

Đủ no hay vậy, xin thong thả, 

Sạo sục (4) làm chi, luống nhọc nhằn! 

Nếu tham hơn thì phải thiệt, 

Hãy ghi lời ấy để mà răn. 

 
  Bạch Vân Quốc Ngữ Thi Tập - Nguyễn Bỉnh Khiêm   
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(1)  Chỉ đồng tiền (được đúc tròn theo tượng trời). Câu này ý nói: đồng tiền được đúc theo tượng trời, ắt 

cũng cân bằng, không thiên lệnh.  

(2)  Ý nói trong bụng quá tham, không biết thế nào là bờ bến  

(3)  Ơn huệ vốn không phải phần mình đáng được hưởng  

(4)  Tiếng cổ, nghĩa: nôn nóng, bồn chồn . 

 

   Giới dĩ phú lăng bần 

(Răn người cậy giàu mà coi thường người nghèo) 

 

Kẻ khó thường làm ích kẻ giàu, 

Ở thì phải ngẫm, biết nhường nhau, 

Bán kia, chẳng nỡ mua cho rẻ, 

Vay nọ, xin đừng lấy lãi đau.  

Bớt nỗi sai đời làm độc khổ (1), 

Thôi thì đã trả hãy cơ cầu  ( 2).  

Nặng lòng Nhân Nghĩa hay thương khó, 

Giàu ấy hầu toan mới được lâu (3). 
  

 (1)   Bớt nỗi sai đời làm độc khổ, Ngày trước, những nhà giàu chuyên môn làm nghề cho vay lấy lãi, gọi là 

"chủ nợ", người nghèo khó đi vay, gọi là "con nợ". Nếu đến hẹn mà con nợ chưa trả, thì chủ nợ có quyền cho 

bọn tay sai đến nhà con nợ thúc giục trả nợ, thì chúng giở đủ mánh khoé độc ác, nào giết gà, đánh chó để ăn, 

lên giường thờ ông bà ông vải của người ta để ngủ, v.v... Khi chúng ra về, con nợ còn phải có tiền hoặc phẩm 

vật gì tiễn chúng thì mới xong xuôi.  

(2 ) Hãy cơ cầu: hãy còn cơ cầu (ác nghiệt). Ý nói khi con nợ đã trả đủ gốc và lãi rồi, chủ nợ hãy còn yêu 

sách phải tạ ơn nải chuối, buồng cau, hoặc con gà, quả gạo nếp, thủ lợn.  

(3)  Nặng lòng nhân nghĩa hay thương khó, Giàu ấy hầu toan mới được lâu. Câu 7, 8 ý tác giả khuyên người 

đời khi đã giàu có rồi, muốn được bền thì phải có lòng nhân nghĩa đối xử với mọi người, đặc biệt là phải  

thương kẻ nghèo hèn đói khổ. Rõ ràng lời khuyên vẫn bao hàm cái ý chấp nhận trật tự phong kiến, có kẻ giàu 

người nghèo, vì tác giả không vượt nổi ra ngoài ý thức hệ phong kiến. 
 

    Dại khôn  

Làm người có Dại mới nên Khôn, 

Chớ Dại ngây si, chớ quá Khôn. 

Khôn được ích mình, đừng rẽ Dại, 

Dại thì giữ phận chớ tranh Khôn. 

Khôn mà hiểm độc là Khôn dại, 

Dại vốn hiền lành ấy dại Khôn. 

Chớ cậy rằng Khôn khinh kẻ Dại, 

Gặp thời, Dại cũng hoá nên Khôn. 

 
  Bạch Vân Quốc Ngữ Thi Tập - Nguyễn Bỉnh Khiêm   

 

( Ở đời Khôn Dại chia hai ) 

   Dĩ hoà vi quý 

Ở thế, đừng tranh tiếng trượng phu (1), 

Làm chi cho có sự đôi co (2). 

Đây cậy đây Khôn, đây chẳng chịu, 

Đấy rằng đấy Phải, đấy không thua. 

Duật nọ mựa còn đua với Bạng (3), 
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Lươn kia hầu dễ kém chi Cò (4)? 

Chữ rằng: "Nhân dĩ hoà vi quý (5)", 

Vô sự thì hơn, kẻo phải lo. 
   Bạch Vân Quốc Ngữ Thi Tập - Nguyễn Bỉnh Khiêm   

 

(1)  Người đàn ông tài giỏi. Ý câu thơ răn người ta ở đời đừng có tranh hơn thua, tranh lấy cái tiếng tài giỏi.  

(2)  Tranh cãi giằng co nhau về một việc gì  

(3)   Duật nọ mựa còn đua với bạng. Duật: một loài chim nước. Bạng: con trai. Câu này dẫn điển "bạng duật 

tương tri, ngư ông đắc lợi" trong Chiếu quốc sách: Một hôm, con trai lên bãi cát mở miệng phơi nắng, con 

cò (duật) đến mổ vào thịt con trai, con trai liền khép vỏ lại, cặp chặt lấy mỏ con cò. Hai con giành nhau mãi, 

sau bị người chài bắt được cả đôi.  

(4)   Lươn kia hầu dễ kém chi cò. Lươn: thân dài, có thể quấn chặt được thân cò. Cò: mỏ dài, có thể mổ vào 

thịt lươn. Ý nói mỗi bên đều có sở trường để đối địch với nhau.  

(5)   Nhân dĩ hoà vi quý. Người ta ở đời nên lấy sự hoà hảo với nhau làm điều cốt yếu. 
  

    Thú Điền viên   

 

Lọ là Thành thị với Lâm tuyền,  

Được thú thì hơn miễn phận bàn. 

 Bởi vụng bất tài nên kém bạn,  

Âu giả vô sự cũng là tiên 

 Đồ thư một quyển, nhà làm của; 

 Phong nguyệt năm hồ, khách nổi thuyền 

Dù nhẫn chê khen, dù miệng thế;  

Cơ mầu Tạo Hoá mặc tự nhiên.  

 

 

 

________________________________________________________________________

______ 

  

  II.- NÉT CONG DUYÊN DÁNG CỦA VIỆT TỘC   

( Văn Lang Vũ bộ: Kim Định ) 

1.- Về việc lập viện khảo cổ Đông Nam Á 

“ Năm 1976 UNESCO tổ chức tại Thái Lan một cuộc hội thảo về khảo cổ miền Đông 

Nam Á. Trong những vấn đề đưa ra có khoản bàn về những dáng hình và mô típ được tạo 

nên trong quan hệ với ý nghĩa nghệ thuật của người chế tác di vật với câu hỏi đâu là nét 

đặc trưng của Đông Nam Á?  Hội nghị chủ trương năm điểm, trong đó hai điểm liên hệ tới 

nước ta.  

Một là khuyến nghị nên hợp sức với Hội Đồng Quốc Tế triết học và khoa học xã hội 

để thành lập một nhóm các nhà khảo cổ của Đông Á và Đông Nam Á.  Hai là xin 

UNESCO lập viện khảo cổ chung cho Đông Á và Đông Nam Á.  

2.- Sự cần thiết phải có Triết tham dự:  Học, Hành, Lập, Quyền 

Vào lối 1978-1979 tôi có đọc trong báo Times một bài của học giả nào đó đang làm việc 

trong văn hóa Liên Hiệp Quốc còn nói lại vụ này, tiếc rằng trong cảnh tị nạn tài liệu tản 

mát hết chẳng còn biết ngày tháng tên tuổi liên hệ tới các điều ghi trên đây.  
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Nhưng về ý chính và mục tiêu nêu lên thì đại khái là nhấn mạnh sự cần thiết phải có 

triết tham dự vì giả sử có lập được viện khảo cổ theo đề nghị cũng khó đạt được kết 

quả mong muốn, nếu thiếu sự tham dự của ngành triết nhất là triết Việt Nho, vì sự 

khám phá chỉ sẽ hạn cục vào đợt mỹ thuật, thí dụ về kiểu cách, dáng điệu, các loại 

hoa văn cùng là niên đại của hiện vật hoặc những liên hệ với các ngành văn hóa khác.   

…Bấy nhiêu điều tuy rất thú vị và cần thiết nhưng chưa vượt khỏi biên cương của 

những cái hữu hình để thấu vào hồn linh văn hóa, chưa nói lên được tại sao nét nọ 

kia là đặc trưng của miền ấy? Nếu thưa tại họ yêu thích như vậy thì xin hỏi tại sao lại 

yêu thích như thế? Thí dụ tại sao Tàu ưa thích hồi văn, tại sao các nét cong của Tàu 

nhỏ hơn nét cong của Việt. Tại sao trên các kiến trúc của Chăm có nhiều đường cong 

trên cửa sổ hơn bên Angkor Vat. Tại sao những đường nét của Việt lại bé nhỏ thanh 

thoát. Và nếu tinh tế thêm một độ thì sẽ đặt câu hỏi những nét thanh tú kia cũng như 

nét cong nọ có là những nét quan trọng hơn hết của Việt tộc chăng? Nếu có thì tại 

sao? Đó là những câu hỏi thoạt xem coi như lẩn thẩn do những người vô công rỗi nghề 

nặn trán đặt ra chứ thường tình chẳng ai nghĩ tới. Cái đó đúng: văn hóa bao giờ cũng 

phải có giờ rảnh rang. Nhưng giả sử có giờ rảnh rang liệu có đặt những câu hỏi trên 

chăng. Và nếu có đặt ra được, liệu có trả lời nổi chăng, nhất là khi không thấy ơn ích 

đâu cả.  

Nhưng nếu bạn tìm về nguồn gốc dân tộc, đang tìm đâu là nét đặc trưng của Việt Nam để 

thành lập quốc học thì sẽ thấy đó là những câu hỏi quan trọng ít ra ở chỗ chúng có thể cung 

ứng chứng từ cho các lời quyết đoán rằng Việt Nam có bốn ngàn năm văn hiến.  

Chính trong chiều hường đó mà hôm nay tôi bàn về nét Cong và quyết rằng nét cong và 

thanh tú chính là những nét đặc trưng hơn hết của Việt nho, và đó là nét quý hóa vô 

biên: chính vì thiếu nó mà triết học Tây Âu đã sa vào những lỗi lầm chí tử khiến 25 

thế kỷ triết học đã qua đi hầu như vô ích, phải làm lại toàn triệt.  

Ngược lại vì có được nét cong nọ mà triết Việt Nho còn đang được nhân loại đặc biệt chú 

ý cho mãi tới nay vì nó tiêu biểu cho một đức tính, một khả năng là đã móc nối vào được 

với nền Minh triết, tức đã gây được nhiều hạnh phúc cho con người trong những điều kiện 

kinh tế hết sức eo hẹp.  Tinh hoa mMnh triết nằm trong hai chữ uyển chuyển mà Nho kêu 

là Quyền Biến hoặc vắn tắt là Quyền được đặt trên cùng, sau ba bước: 1/ học, 2/ hành, 3/ 

lập, 4/ quyền.  

 Bước một là Học đã ít người bước vào nổi.  

 Thế mà đến bước hai là Hành còn ít nữa.  

 Thế rồi hành lung tung thì nhiều, chứ hành có Lập trường thì hiếm, thế mà trong 

số hiếm hoi đó lâu lâu mới nảy ra được một hai người đạt được bước Quyền.  

 Quyền là chi mà lại họa hiếm và được tôn quý như thế? Thưa đó là biểu hiệu của 

sự hòa hợp cùng tột, là hậu quả của sự đúc lại hai hình Vuông cộng với hình Tròn xoe 

được nghệ thuật biểu thị bằng nét Cong.  

3.- Đúc Người: Đúc Tròn vào Vuông: Thời - Không nhất phiến 

Xin nhắc lại trong bài Đúc Người tôi đã bàn đến sự quan trọng của việc đúc: đúc trống, 

đúc gươm, đúc đỉnh với ý nghĩa sâu xa là đúc Người.  

Người là chi mà phải đúc? Thưa Người là sự giao hội của hai nét Đất Trời, nói theo cơ cấu 

là Tròn Vuông hay Ngang Dọc. Ai cũng thấy ngay đó là việc diệu vợi đúc sao được, vì là 

hai dạng thức khác nhau: đã Tròn thì thôi Vuông, đã 4 Góc thì thôi Tròn. Đúng lắm, vậy 

mà tất cả Đạo làm người lại nằm trong chỗ đúc đó, nếu đúc sai thì không ra người. Nói 

khác Người là vật lưỡng thê: vừa có hình thể thù lù có góc cạnh, nhưng đồng thời lại 
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có tinh thần bao la không mốc giới. Biết sống là biết pha hai thứ trái chiều kia cho 

đúng liều lượng. Liều lượng nói bao la trừu tượng là 2-3 nôm na nói là “ vài ba “. 

Kinh Dịch nói là “ tham luỡng “ hay nói rộng là “ tham thiên lưỡng địa nhi ỷ số “. 

Xin nói ngay Đạo làm Người trở nên hiếm hoi, các triết đã thất bại trong việc đúc này. 

“  

Cái Khánh ở Huế tượng trưng cho nét cong.   Hình nét cong 

 
  “ Thường thì các triết gia chỉ mải bàn về những chuyện Trời Đất cho đó là cao cả, mà 

cao cả thật cao như Trời, rộng như Đất. Vậy mà lại là những vấn đề tương đối dễ: vì 

chúng chỉ có một chiều: đã cao là cao, đã thấp là thấp, đã vật là duy vật, đã tâm là duy 

tâm, tha hồ mà múa bút, chứ nói đến chuyện vuông mà lại tròn, có mà lại như không, 

không mà lại như có thì đành xếp bút. Thế là triết lý trật đường.  Nếu đi đúng nẻo 

thì phải bàn về con Người, về cứu cánh, về hạnh phúc con người, hết mọi con người. 

Bởi vì con người là thành tích chói chang hơn hết của Trời Đất gặp nhau, giao hội. Việt 

Nam kêu là giao chỉ, là chỉ Trời chỉ Đất giao thoa, khoa vi thể nay kêu là Thời Không 

liên tục (Time- Space - Continuum). Thực ra muôn vật đều là công hiệu của Thời Không 

giao hội, của Đất Trời gặp gỡ, nhưng nơi con người là một tác nhân, một “ Tạo hóa “ tức 

cái gì cũng phải làm lấy. Sự pha độ này được hiện thực trong cụ thể bằng chữ Quyền, 

bằng sự uyển chuyển giữa hai bờ đối cực được biểu thị bằng Tròn Vuông.  

Sự thống nhất Tròn Vuông với nhau được biểu thị bằng nét Cong lượn.   Cho nên nét 

Cong lượn là hình vẽ của chữ Quyền, là sản phẩm của lò Tạo hóa, của Thời Không, 

của Trời Đất giao chỉ.  Phải nhận thức sâu sắc về nền móng vạn vật và con người như 

hai chỉ Trời Đất giao thoa mới nhận ra được giá trị của vật biểu Tiên Rồng đi đôi, 

hoặc tiến thêm một bước nữa là bánh Trời bánh Đất ( bánh Dầy tròn chỉ số 3 (số pi), 

bánh Chưng vuông chỉ 4 phương đất).  

Đấy là biểu tượng mà nội dung hay hệ quả là văn hóa Việt toàn nói về con người, về 

những gì liên quan tới con người: ăn làm, yêu thương, giao tế, buồn vui, hạnh phúc chứ 

không có bàn về sự Hữu, về sự hư Vô như trong triết lý Âu Ấn xưa kia.                                                                                                                     

Trong các điều liên quan đến con người thì có một khoản được đặc biệt chú ý đó là 

Tình Duyên 

 Mở bất cứ quyền ca dao nào cũng thấy liền đó là những câu tình duyên, yêu thương, gửi 

gắm ngày cũng như đêm:  

“ Đêm qua và bốn lần mơ 

Chiêm bao thì thấy dậy rờ thì không. 

 

Chi vậy? Thưa là sốt sắng tích cực trong việc đúc đó.  Đúc chi? Thưa là đúc Người, nó sẽ 

mở đầu cho hết các cuộc đúc khác, mà tổng quát hơn hết là Trời Đất, Kinh Dịch kêu bằng 

hai danh từ nặng về tác động là “ Kiền Khôn “. Kiền Khôn là nói cụ thể hơn về hai cột cái 

của cổng chào mà quan khách nào cũng như muôn vật đều phải đi qua: “Âm Dương tương 

thôi nhi sinh biến hóa “.  

4.-Quá trình hình thành nét Cong 
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Thế rồi bỏ kinh sách để quay ra nhìn vào những điều quan trọng ta cũng thấy hai đàng đi 

đôi: như đền tế Thiên thì Nền phải vuông, Mái phải tròn. Xe vua đi thì Thùng (xe) 

vuông, Mui tròn. Người quân tử phải đi Giầy vuông đội Mũ tròn.  …Trên đây dầu sao 

mới là những hình ảnh tuy rõ ràng nhưng còn đang ở thế sửa soạn đúc mà chưa đúc thực 

sự, nên Tròn còn là tròn, Vuông còn là vuông. Khi đúc rồi thì hậu quả phải là một hình thái 

mới. Vậy hình thái đó là chi? Thưa là nét Cong đó. ( Hình chiếu của hình vuông ngoại tiếp 

trẹn một đồ thị )  

Như vậy Cong là một hình thức xuất hiện do sự đúc Tròn với Vuông vào một, vì thế 

trong cổ nghệ Việt người ta thường gặp những đường cong lớn bao trùm hiện vật nên 

suy đoán ra được đó là sự nhập thể lẫm liệt của nền triết lý Thái hòa tức hòa Trời 

cùng Đất: hòa Tròn với Vuông mà trở nên nhu nhuyễn (Trung Quốc dùng hai tiếng 

đó để dịch chữ mandala cũng có tròn vuông).  Vậy mà nét Cong lớn lao nọ lại là của 

Việt tộc.  

Câu này rất lơ mơ nên cần phải minh chứng, vì khi đi vào nghệ thuật thì đâu cũng có nét 

Cong hết chứ có riêng gì Việt tộc đâu.  Nhưng nếu nhìn kỹ thì những nét Cong kia là hậu 

quả của óc thẩm mỹ mà không là hệ quả của triết.  Cả hai đều do trực giác lành mạnh, 

nhưng ở nghệ thuật thì nó bàng bạc, còn ở triết thì nó trở nên ý thức nên đi vào nền tảng 

và xuất hiện cả vào những cái khó làm. Rõ rệt hơn hết là Mái Nhà Cong. “ 

 

Hình Mái nhà cong: Đền Thờ Huyền Tổ Mẫu Âu Cơ ở Tỉnh Phú Thọ 

 
 

Nét cong là hình chiếu của Hình Vuông ngoại tiếp trên trục tọa độ  

( Mẹ Tròn con Vuông: Tình / Lý tương tham   ) 
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Nhà mái thẳng Tử Cấm thành Nhà Nhà mái thẳng Tử Cấm thành của 

Trung Hoa   

 ( Nét thẳng phản ảnh Tính chất Duy Lý ) 

 

       
Hình Thuyền cong 

 
Thuyền cong trong Hoàng Hạ. 

Chi tiết đầu thuyền cong (trống Ngọc Lũ) 

 

“ Ngoài mái nhà thì đến thuyền cong, đó cũng là nét Cong lớn bao trùm toàn thể sự vật. 

Sau đến các Phủ Việt thì lưỡi đều cong, vì đó là đồ dùng trong những việc tế tự, tức là rất 

trọng đại linh thiêng. Khi róc xác ông Cổn người ta dùng dao Côn Ngô, có chỗ nói Câu 

Ngô để chỉ sự cong. Chúng ta rất có lý để suy đoán rằng những lưỡi rìu xoè (cong lượn) 

gặp được ở Đông Sơn làm nên nét đặc trưng của nó có liên hệ với những giao cong này, 

nếu không phải là chính nó gọi là Phủ Việt, vì nó hàm ngụ số 2-3, 2 giao long giao tay, 3 

người (hoặc vật) ở dưới. “ 

 
Hình Lưỡi rìu xoè ở Đông Sơn 

Lưỡi rìu xoè ở Đông Sơn, trên 2 giao long giao tay, dưới hình 3 người hoặc 3 con thú. 
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Khi bắn con cú người ta cũng dùng tên cong. Vì cú là chim bất hiếu ăn thịt mẹ, nên ý 

sâu xa là giống chống con người cần phải diệt nó bằng vũ khí đã mang đậm tính người là 

tên cong.  

“ Đọc những truyện như vậy ta thấy liền sự vô lý vì tên cong bắn sao được. Còn róc thịt thì 

dao nào đâu có quan trọng. Vậy mà đây lại quan trọng hóa bằng gọi tên dao là Côn Ngô 

vì hình dáng dao là Câu Ngô tức là cong, thì ta biết nó hàm ngụ một cái gì đó. Y như làm 

thẳng bớt tốn công hơn nhiều, vậy tại sao lại làm mái cong, cong đầu dao, thì phải hiểu tiền 

nhân muốn gởi gắm vào đó một ý nghĩa nào đây.  

Nếu ta lấy toàn khối văn hóa làm chân trời để có tiêu điểm thì sẽ quy định được đó là 

hậu quả của việc đúc Tròn vào Vuông: Tròn Vuông nằm trong thể lưỡng hợp mà 

trong nghệ thuật là nét Cong lượn, tức là hậu quả cuộc linh phối giữa những gì Có 

cùng với cái Vô biên tức giữa những phương tiện có chất thể chỉ bằng những hình có 

góc cạnh với hồn linh biểu thị bằng cái không có góc cạnh tức là tròn. Vì tròn nên dễ 

động cũng như không hiện hình, không thể xem thấy nên là linh thiêng. Những đặc tính đó 

(năng động và vô hình) chỉ trỏ cái gì linh thiêng và khi nó nhuần thấm xác thể (chỉ bằng 

vuông) thì làm cho xác thể trở nên nhẹ nhàng và linh thiêng hơn (tiêu biểu bằng sự làm cùn 

những góc cạnh) kết quả là hình cong lượn mà tiêu biểu lớn lao là đường cong giữa Âm và 

Dương trong Thái cực viên đồ.  Đó là thứ vẽ lại “ quá trình “ hình thành của nét cong 

lượn. Vậy đó là nét đặc trưng của nghệ thuật Đông Nam Á.   Ông Laurence Binyon 

nhận xét: khi tiến về phía Tây ta thấy khuynh hướng đặt nặng trên cái gì đặc, chắc, 

vững. Còn tiến sang Tàu và Đông Nam Á thì khuynh hướng đặt trên sự trôi chảy, 

lượn sóng, nhẹ như không khí (the spirit of man in asian art, Dover N.Y 1963, p.82). 

Chỗ khác ông nhận xét sự nổi vượt của  Văn hóa Đông Á là hoà hợp với Thiên nhiên 

và đầy năng động tính như không muốn ở lại trần gian (Id p.27). Đó là nét đặc trưng 

của văn hóa Đông Nam Á mà Việt Nam là thủ chỉ.  

Vậy là đã đủ bằng chứng cũng như nền tảng để kết luận rằng nét cong lớn là của Việt tộc, 

hay nói là của Việt nho cũng được; nhưng phía Tàu vì chứa nhiều chất du mục, nên nét 

cong thường xuất hiện nhỏ, bằng những đường tỉa tót, không hẳn vươn lên địa vị chủ đạo 

như bên Việt.   Nhìn vào khảo cổ ta nhận thấy điều này: chỉ đến những Trống đồng muộn 

về sau mới dùng hồi văn cùng nhiều đồ án hình học gẫy khúc, còn trước thì chuyên 

dùng những đường cong lớn: ngay từ thời Phùng Nguyên phong cách diễn đạt đã tỏ ra 

ưa dùng những đường cong lớn lao lấy hiện vật, hoặc những hoa tiết tạo nên bằng những 

đường Cong hầu như không mấy khi kết thành hàng dọc. Các nồi niêu phần lớn phình bụng 

mà đáy tròn có thể nằm trong liên hệ này. 

Đến giai đoạn Đông Sơn là giai đoạn có thể coi như đỉnh cao chót vót thì thấy các 

đường Cong lớn tập hợp lại và chạy quanh mặt Trống, thân Trống, và nhất là Thuyền 

Cong cả con chứ không phải từng phần nhỏ. Rồi tới Mái Nhà Cong, cong ngay từ lúc 

Tàu chưa có Mái Nhà Cong thì ở Việt tộc đã cong rồi.  

Cái đình xưa (dân Bana kêu là Rong) bao giờ cũng có dao đầu cong vút. Những hình người 

Múa trong thể Nhún nhẩy đó là một thứ Cong sinh động. Sau này ta thấy Hài các bà đi 

cũng cong mũi.  

5.- Nét cong với nguyên lý Mẹ 

Đây là chỗ tiện để nhận xét về sự liên hệ giữa nét Cong với nguyên lý Mẹ. Nơi nào có 

đường Cong lớn là dấu còn nhiều nguyên lý Mẹ được coi như hồn thiêng để tẩm nhuận 

những cái quá gẫy khúc đến trở nên bớt gay gắt. Các bà ưa nét cong, cũng như Thân 

Hình có nhiều đường Cong hơn. Đó là dấu chỉ linh hồn các bà có sức thẩm thấu xác thân 
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hơn. Nói đàn ông thiên về vuông nhiều nên thua các bà về sự cân đối và hòa hợp (là nền 

của sự đẹp). Văn hóa Việt tộc giàu nguyên lý Mẹ nên ưa nét cong.   Đây là chỗ cần bàn 

đến luật Giao chỉ theo đó đàn ông Trong là Dương ( Thể + ) nhưng Ngoài lại là Âm ( 

Diện - ) , nên có dáng dấp vuông gẫy góc, còn đàn bà Trong là Âm nhưng Ngoài lại là 

Dương nên giàu nét Cong lượn, đẹp hơn đàn ông. Luật này được biểu lộ trong hình Phục 

Hy Nữ Oa trong thế giao thoa thì ông lại cầm cái Củ (vuông) bà cầm cái Quy (tròn). 

6.-Phục Hy: Thể:  Dương,  Diện: Âm ; Nữ Oa: Thể Âm Diện Dương 

Thoạt coi tưởng là sai vì Phục Hy là Dương tượng Trời lẽ ra phải cầm cái Quy tròn, 

để cái Củ vuông cho Bà (Âm) chứ. Đó là ta quên luật Giao chỉ. Đàn ông mê đàn bà 

(hoặc ngược lại) vì chỗ quên này: thấy đàn Bà đầy Dương nên mê như điếu đổ. Chả 

là đàn ông cốt Dương nhưng sơn bằng Âm, nên lòng mê Dương, thấy các Bà tráng 

men Dương nên mê nhưng đem về cọ xát quá mạnh làm bong hết men Dương, trật 

lại còn có Âm, mới chán thấy mồ.  

Muốn tránh tai họa nọ cần phải luyện đúc để lúc “ hết nạc vạc đến xương “ thì xương không 

còn là Âm nữa mà là Âm đức cũng gọi là cái Nết: có sức đánh chết cái đẹp.  

Nhà uyên tâm Karl Jung đã hé nhìn ra luật Giao chỉ này khi tuyên bố linh hồn đàn bà có 

giống Đực (gọi là animus) còn linh hồn đàn ông có giống Cái (anima).  

Ông dùng hai chữ anima animus là Hồn này vì tiếng Âu Tây thiếu từ nên phải dùng chữ 

Hồn, chính ra không phải là Hồn mà là Vía: Vía đàn ông giống Cái (anima), Vía đàn bà 

là Dương giống đực (animus).  Nếu ta chỉ Dương bằng linh hồn, còn Âm bằng thể xác 

thì linh hồn đàn bà xuất lộ nhiều hơn nơi thể xác (tinh anh phát tiết ra ngoài).  

Theo triết gia Ortega Y Gasset thì chính đàn bà đã thiết lập ra nền văn hóa hướng vào 

việc chăm sóc xác thân: khởi đầu là sự trang sức thân hình, kế tới là sự sạch sẽ, tăng thêm 

bằng tinh chất của hoa hương, rồi kết hậu bằng phép lịch sự với những động ứng và điệu 

bộ vi tế. Chính cái xác thân được tẩm nhuyễn đậm chất linh hồn nọ là nền tảng làm nên sự 

duyên dáng cũng như giàu sức lôi cuốn đối với đàn ông.  

7.- Văn minh Du mục và Văn hoá Đông Á 

Người ta nhận ra rằng những họa đồ hình học là dấu chỉ đã đi vào lý trí, thiên trọng về 

đàn ông rất nhiều, tức là yếu tố dẫn vào văn minh thành thị, có óc du mục chuyên chế, vì 

thế những nghệ thuật ưa đồ án hình học kéo dài và gẫy khúc thường đi với chế độ chuyên 

chế và thành thị y như hình vuông vậy: nó nói lên cái chi gãy gọn, thiếu sự uyển chuyển 

duyên dáng. Văn minh đực rựa của du mục ưa lý luận tranh biện.  

Văn hóa Đông Á ưa nghệ thuật (thay vì logic thì học Kinh Thi) đề cao lễ nhượng, coi 

tục lệ hơn cả luật tắc. Một trong những lý do Mạnh Tử bị coi kém hơn Khổng Tử vì tính 

ông “ khuê giác “ (bắt góc, ưa bẻ bác) tức ít nguyên lý Mẹ hơn Khổng Tử.    Nhóm vẽ mẫu 

nào đó gần đây chịu ảnh hưởng của mini jupe cứng cỏi đã cắt ngắn cái áo dài của các bà 

các cô Việt Nam, coi nó cũn cỡn thế nào ấy, mất đi biết bao làn sóng kiều diễm linh động 

của cái áo dài xưa lúc chưa bị ảnh hưởng cái váy ngắn của Âu Mỹ.    Ở chỗ này ta có thể 

nhận xét mấy tiêu biểu của Việt có phần thâm thiết hơn của Nho: đó là áp dụng Vuông 

Tròn vào việc ăn như bánh Dầy bánh Chưng. Điều này hàm ngụ hai ý nghĩa: thứ nhất 

việc đúc tuy nói về sự Vật mà chính ra là nói về Người. Người phải làm thế nào để cho 

hai chữ Trời Đất giao thoa nơi mình đúng liều lượng Giao chỉ (3-2) mới thực là con 

Người chân nhân. “ 
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Hình áo dài Thướt tha 

Aó dài cụt ngủn làm sao tạo được nét cong tha thướt diễm ảo này ? 

“ Thứ đến sự đúc biểu thị bằng sự Ăn, sự Tiêu hóa, tức Vuông Tròn phải được tiêu hóa 

biến thể mới làm ra nét thứ ba.  Vì vậy ngoài bánh Dầy bánh Chưng thì còn có truyện Trầu 

Không nói lên sự đúc một cách sinh động: cây Cau chỉ Trời, đá Vôi chỉ Đất, cây Trầu 

quấn lấy cả hai, vậy đã là nối kết, nay lại được người nhai ra hòa lại, hóa nên một thực 

thể mới là màu đỏ tươi như máu, ý nghĩa của sự đúc thâm thiết biết bao. Cho nên tiên Tổ 

đã dùng miếng Trầu làm đầu câu truyện đúc ra con Người. Thật là chí lý.   Đến đây ta có 

thể đưa ra hai nhận xét một riêng một chung.  

8.- Phân biệt riêng chung giữa Việt và Nho 

Riêng là giữa Việt với Nho thì ta thấy Việt đi sâu hơn như vừa nhận xét về việc ăn, 

uống, ở. Vì vậy mà ta thấy Việt ưa những hoa văn có đường cong lớn, cũng như hiện 

thực mái nhà cong, thuyền cong trước người Tàu.   Tàu cũng ưa đường cong nhưng 

như đã nói thường là đường cong nhỏ bé. Về nhà trong Kinh Lễ có câu (608) “ phá 

ngung nhi ngọa hợp: phá góc để hòa hợp như ngói “ (lợp nhà). Chưa hiểu tác giả câu 

nói muốn ám chỉ hình tượng nào, nhưng cứ xem chung thì đoán được đó là những sự 

hợp nhỏ bé y như một mái nhà gồm rất nhiều ngói vậy.  

Việt làm cong cả một mái nhà còn Tàu chỉ hòa hợp nhiều ngói trong mái nhà. Đó là nhận 

xét riêng.  Còn nhận xét Chung là đường cong không chỉ do lương tri hay khiếu thẩm mỹ, 

mà chính là biểu tượng của một nền triết lý Thái hòa giữa Tròn Vuông, một nền triết 

hàm hồ thượng thặng. Lúc trước khi Đông Tây mới tiếp cận nhau thì Tây Âu đã đánh giá 

rất lầm khi muốn kéo văn hóa Việt Nho vào một duy nào đó.   Thí dụ bảo Việt Nho là Vô 

thần, phe khác cho là Hữu thần. Sự thực thì Việt Nho không Hữu không Vô, mà thuộc 

loại Cong tức là tham dự vào cả hai, cả Có lẫn Không.  
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Không mà lại có. 

Hữu nhược vô, thực nhược hư. 

9.- Việt Nho: Đại biểu cho nền Triết lý Hoà giải 

Bảo Việt Nho là duy nào cũng sai: không duy Tâm cũng không duy Vật nhưng trong 

Vật có Tâm, trong Tâm có Vật, “Âm trung hữu Dương căn, Dương trung hữu Âm 

căn “ . Đó là Triết hòa Trời với Đất, hòa Vuông với Tròn, gọi kiểu khác là Giao chỉ: 

hai chỉ Trời Đất giao nhau.     

Áp dụng vào thực tế đó là Triết lý ưa chuộng Hòa giải, lấy chín bỏ làm mười, tránh 

tuyệt đối hóa, tránh quan trọng hóa quá đáng một sự kiện, một biến cố, coi mọi sự 

trong thể biến động, nay còn mai mất, nên tránh lối sống khắc nghị, giữ tâm hồn 

thanh thản, tránh những lo âu phiền muộn: được thua cũng chỉ coi là gặp thời hay 

thất thời, tránh xa Giai cấp, càng tránh xa hơn nữa Giai cấp đấu tranh, thay vào là 

Lễ nhượng kính tôn: lấy cách sống như chơi làm lý tưởng, uyển chuyển trong Thái 

độ, uyển chuyển trong Tâm hồn. Đây cũng là lý do tại sao tiền nhân ưa thơ, vì thơ là 

lôi nói làm cho sự vật mất góc cạnh, trở nên chập chờn, biến thực ra mộng, mộng ra 

thực: âm u dạt dào như những bức tranh thuỷ mạc diễn tả cùng một tâm trạng: sự 

vật đã không có góc cạnh lại còn thường phủ lên bằng đám mây cong lượn. Tranh ấy 

cũng như óc sính Thơ đều nằm trong ảnh hưởng của nét Cong giao chỉ nọ.  

10. Nét Cong thanh thoát: Kết hợp luật Tả nhậm hay “ Chí Trung hoà “ 

Xin thêm ít lời về sự thanh thoát: những đường chỉ nhỏ nét chạy dài có khi vòng bao cả 

sự vật là do luật Tả nhậm hay luật chí Trung hòa. Càng vào thì càng nhỏ, nhưng sức bao 

quát lại càng to. Cho nên nét Thanh thoát là hệ luận của nét Cong, nét Cong thành bởi sự 

cong tròn nuốt nét vuông mà thành cong lượn. Muốn nuốt được nét vuông thì nét cong 

Tròn phải đi vào, phải nhỏ lại tức hiện thực nguyên lý có chí Trung thì mới chí Hòa. Và 

đó cũng là con đường để hiện thực được nét cong lượn cũng như nét thanh tú cách đúng 

tinh thần.  

11.- Việt Nho: Tiêu biểu cho nền Triết lý Hòa hợp 

Nhân loại đang đi tìm một Triết lý Thái hòa nghĩa là không Tròn không Vuông để có thể 

hòa đựơc Tinh thần với Vật chất, Đông với Tây, Đạo học với Khoa học mà hiện chưa tìm 

ra. Vậy xin giới thiệu cho tới nay mới có Việt Nho là loại triết lý thứ ba đó, nó không Hữu 

vi mà cũng chẳng Vô vi, nhưng là An vi với đường Cong bao la như Vũ trụ: bao trùm 

lấy mọi cái góc cạnh.   Đó là nền Triết cần thiết cho thời đại mới khi chân trời của 

mọi tri thức đều mở rộng. Nhớ lại thuyết tương đối đã minh chứng sự vô dụng của toán 

học hình học cũ trong cái vũ trụ quan mở rộng này, chỉ vì nó thiếu nét Cong bao la: theo 

hình học cũ thì hai đường chạy song song chẳng bao giờ gặp nhau. Đó là nói nhỏ chứ nói 

to ra vũ trụ hay Chỉ trên địa cầu, hai Chỉ cùng chạy lên bắc cực thì sức mấy mà không 

gặp nhau. ( Hình học Riemann ) 

Cũng vậy triết học cổ điển Tây Âu xây trên những ý niệm sự vật bé nhỏ không thể hòa hợp 

nhưng nếu đặt nó vào cái vòng bao la vũ trụ thì chúng sẽ hòa hợp được hết, nghĩa là chúng 

được chứa đựng trong cái vòng Thái hòa, cũng gọi là vũ trụ chi Tâm.   

Chính vì thế, nên Triết Việt Nho nhằm lấy Tâm vũ trụ làm lý tưởng tâm hồn, tâm hồn 

phải mở ra bao la như vũ trụ để có thể nói 'ngô Tâm thiện thị Vũ trụ' thì sẽ nói được “Vũ 

trụ nội mạc phi phản sự “ trong Vũ trụ không việc gì không phải là nghĩa vụ của tôi. Cho 

nên nói được nét cong Việt tộc có thể dùng làm tiêu biểu cho việc kiến tạo nền Triết 

hòa hợp mà nhân loại đang mong tìm. “ 

II.- Hiệt củ hay lối xử thế của người xưa 
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1.- Định nghĩa Hiệt củ 

“ Hiệt Củ: hai chữ lấy trong sách Đại học, có nghĩa là dùng Tâm mà đo người khác. 

Chữ “ Hiệt “ viết như chữ Khiết (cùng chữ mà âm khác) có nghĩa là Tâm trong sạch lọc 

khỏi những ý niệm Bái vật, lấy cái Tâm đó mà đo người thì cũng như nói yêu Người bằng 

Mình, nhưng hai chữ Hiệt củ có hơi hưởng cơ cấu (do chữ đo đạc) nghĩa như sau: ý đó 

cũng được diễn tả trong câu sau:  “ Kỷ sở bất dục vật thi ư nhân “ . Điều mình không 

muốn ai làm cho mình thì đừng làm cho ai.  Trên đây là một câu nói lên đạo xử thế rất phổ 

thông, nhưng thường được coi như của riêng Việt Nho vì có tên là Hiệt củ với lối trình bày 

gọn ghẽ và nhất là tiêu cực của nó.   Tuy nhiên đến nay thì nó cùng với Việt Nho đã trở 

nên lu mờ, nhiều người không còn dám động tới, hơn thế nữa nhà “ cách mạng “ vĩ đại của 

Tàu là Mao Trạch Đông đã đưa ra nguyên lý ngược lại là “ điều mình không muốn ai 

làm cho mình thì hãy làm cho người khác “. Nhắc đến Mao chẳng qua vì Mao đã nhại 

câu cách ngôn trên, chứ có cộng sản nào mà không thi hành như vậy đâu. Tệ hơn nữa trên 

thế giới ngoài cộng sản, còn biết bao người cũng thi hành theo đó, nếu không vì vô tình thì 

ít ra vì không có tiêu chuẩn nào khác hướng dẫn, và rồi thấy làm như vậy cũng chẳng sao. 

Nói khác bất kể tới tiêu chuẩn hiệt củ mà rồi thấy đời cũng xuôi: cũng tiền tài danh vọng 

đầy đủ. Cần chi phải Hiệt củ, hay nói chung thì chẳng còn mấy ai thấy tiêu chuẩn Hiệt 

củ là quan trọng. Vì thế bài này sẽ bàn đến điểm đó.  

2.- Sống cho no tròn để đạt hạnh phúc 

Chúng ta đã bàn luận nơi khác về mục tiêu cuộc sống này là phải sống sao cho no 

tròn, sao cho phát triển hết mọi khả năng có thể được, cũng như đáp ứng được những 

nhu yếu, những khát vọng sâu thẳm nhất của con người, và khi đạt được thì dấu hiệu 

là sung sướng, an vui, nói gọn là hạnh phúc.  

Hạnh phúc cao hay thấp là phát triển được nhiều hay ít khả năng, đáp ứng được nhiều hay 

ít nhu yếu cao thấp.  Như vậy kết luận được rằng cứu cánh cuộc đời này là đạt hạnh phúc, 

y như khi ta trồng một cụm hoa hay một cây trái ta mong cho cây ra nhiều hoa trái hết cỡ 

có thể vậy.   Hóa công với con người cũng thế, nên đã là người thì phải là người hết 

cỡ, mà dấu hiệu là được hạnh phúc, cho nên ta chắc tâm rằng hạnh phúc là một tiêu 

chuẩn giá trị: nói rộng ra là cái gì làm cho ta vui thích, giúp ta có cuộc đời thoải mái 

thì đấy là điều hợp cho tiêu chuẩn trên, nói kiểu thông thường đó là điều phải lẽ, hợp 

đạo:  

3.- Đừng quấy phá lân nhân ngay ở việc nhỏ nhất 

Khi ta cư xử với lân nhân mà ít nhất là không làm cho lân nhân bị khó chịu thì đấy là bước 

đầu tiên. Ta không vặn ti vi ồn ào làm phá vỡ bầu khí an tịnh của lân nhân, không hội họp 

ăn nói bô bô mãi tới muộn giờ làm ngăn trở việc ngủ nghê của lân nhân thế là “ đúng Đạo 

“ . 

Đừng ngại hạ chữ Đạo xuống đến những phép lịch sự như vậy: vì Đạo cũng như Đời 

sống làm nên bởi những cái nho nhỏ như vậy đó: cái sẩy làm nảy cai ung. Biết bao cuộc 

hạnh phúc tan vỡ, bao cuộc đời khổ luỵ truy căn ra cũng chỉ vì những cái nhỏ mọn làm 

nên. Vậy không làm cho ai khó chịu phải là bước đầu tiên, có giữ được mới không vô 

tình làm sứt mẻ hạnh phúc của tha nhân.   

Bước thứ hai tích cực hơn liên hệ tới những người bó buộc ta phải có sự tiếp xúc cụ thể 

hơn, như thân nhân hay lân nhân vì vậy khó hơn nhiều vì con người rất khác nhau ở sở 

thích, cái tôi ưa đã vị tất là cái anh thích, do đó có muôn vàn lối cư xử. Nhưng nhiều tới 

đâu ta cũng có thể quy ra hai loại lớn: một là Nhân Nghĩa hai là Chủ Nô.  

4.- Quan niệm về Nhân Nghĩa và Chủ Nô 
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Cả hai đều căn cứ trên quan niệm về con người, một coi Người như sự Vật, còn một coi 

Người như một thực thể riêng biệt, linh thiêng hơn vạn vật. Về quan niệm người như 

sự vật thì thực ra không có ai chủ trương rõ ràng như vậy, nhưng do cách đối đãi ta có thể 

rút ra hệ luận.  

a.- Quan niệm Chủ Nô:  coi con Người như sự vật 

Thí dụ lối Chủ Nô phát nguyên từ quan niệm coi trọng sự vật, không dám nói là hơn con 

người, nhưng trong thực tế thì như vậy, quan niệm đó đã kết tinh vào câu nói của cộng 

sản là hạ tầng kinh tế chỉ huy thượng tầng văn hóa. Thực tế là xưa kia các xã hội La Hy 

căn cứ trên tài sản để đánh giá người:  

có tiền đền trăm ngàn thì được quyền bỏ phiếu, không trăm ngàn nào thì không được bỏ 

phiếu nào. Đó là quan niệm căn cứ trên sức mạnh, do đó chính sức mạnh đã trở nên tôn chỉ 

của cuộc sống. Lại sống đi theo lối đấu tranh để sinh tồn, trong đó kẻ được thì chiếm đoạt 

nên có của và làm Chủ, kẻ thua bị tước đoạt phải làm Nô. Nô không là người mà chỉ là sự 

vật, Chủ muốn giết hay bán đi đều tuỳ ý như bán một đồ vật. Vì vậy tuy không nói rõ ra 

nhưng hậu quả là thế tục coi con Người như sự vật. Và xin nói ngay là chính quan niệm 

này đã chỉ huy các xã hội cổ xưa và đổ khuôn mọi liên hệ của con người vào mối liên hệ 

duy nhất là Chủ Nô.  Ngày nay liên hệ này không hiện hình rõ rệt nhưng nội chất vẫn còn, 

vì thế triết hiện đại gọi là “ I-that “: tôi với cái đó, “ Je et cela “.  

Tất cả mọi người chỉ là cái “ that “ cái “ cela “ tuỳ quyền tôi quản lý.   Khỏi nói thì ai cũng 

thấy cộng sản nắm giải quán quân trong việc thể hiện tương quan I-that này, biến các xã 

hội nó cướp đoạt được thành các nhà tù vĩ đại khốn khổ khôn lường. Tất cả bấy nhiêu khổ 

luỵ đã xa hay gần khởi nguồn từ quan niệm Người như con vật, hay sự vật. 

b.- Quan niệm Nhân Nghĩa: coi con Người như con Người 

Ngoài quan niệm người như sự vật thì có quan niệm Người như Người, mới nghe như nói 

quẩn, nhưng khi đã biết quan niệm người như sự vật thì mới thấy sự đặc biệt của quan niệm 

người như người vì lối giao liên của nó căn cứ trên Nhân Nghĩa đặt nền trên hai yếu tố: 

trước hết là định nghĩa con người trên Nhân, Việt Nho nói “ Nhân giả nhân dã “ chính 

đức Nhân làm nên Người. Nhân là gì? Thưa là cái mà khi người nào có thì tỏ ra Nhân tình, 

Nhân hậu, Nhân ái, Nhân nhượng… Còn nghĩa là gì? Sách Trung Dung định nghĩa là “ 

nghi “ : “ Nghĩa giả nghi dã “. Chữ nghĩa do chữ nghi, mà nghi tối hậu là thuận theo Trời 

cùng Đất. Theo đó nói “ Thiên Địa lưỡng nghi “. Theo nghĩa thông thường là thích nghi: 

thích nghi với tình người: nó tuỳ hoàn cảnh mà khác nhau. Hoàn cảnh đó khi nói cách tổng 

quát và với con Người thì có 5 vị trí: 1/ vợ chồng, 2 / cha con, 3 / vua tôi, 4/ anh em , 5 / 

Bằng Hữu ( Đồng bào ). 

 

 5.- Bằng hữu. 

Đấy là nền tảng, còn khi pha trộn vào nhau cùng với thời gian không gian thì làm nên vô 

số trường hợp không thể nói hết, và lúc ấy cần đưa ra một nguyên lý thực tiễn để giúp đỡ 

đó là Hiệt Củ, dùng thước vuông mà đo: square measuring, nói đến vuông là nói đến cái gì 

có mốc giới, cụ thể, có một không hai trong lúc đó, nên chỉ có người trong cuộc có quyền 

quyết định, thầy dạy hay sách vở không thể thay thế được, vì thế phải lấy bụng ta suy ra 

bụng người. Đó là câu nói bình dân diễn tả đạo Hiệt Củ: điều mình không muốn ai làm 

cho mình thì đừng làm cho ai. Đó là khuôn vàng thước ngọc.  Nhiều người cho đó chưa là 

cao vì còn tiêu cực. Tất nhiên rồi, nếu nói trong lý thuyết thì chưa đủ cao thật. Muốn cao 

phải nói kiểu tích cực là điều tôi muốn người khác làm cho tôi thì tôi phải làm cho người 

khác thế mới tích cực, mới cao trội hẳn lên. Tuy nhiên đây là nói lý thuyết còn trong thực 
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tế thì khó vô cùng. Thí dụ tôi muốn người giàu san sẻ cho tôi ít tài sản, thì tôi cũng san sẻ 

cho người khác. Nhưng cho ai? Bao nhiêu?…Nó kéo theo vô số vấn đề ghen tị (người có 

kẻ không) kẻ nhiều người ít, rắc rối vô kể. Vậy mà chưa hẳn trầm trọng cho bằng rất có thể 

phạm đến tự do tha nhân. Vì không phải bất cứ cái gì mình thích mà người khác thích, anh 

thích hot dog mà tôi đâu có thích, nay anh bắt tôi ăn, tôi không chịu, anh giằn tôi ra nhét 

vào thì đâu có làm cho tôi sướng. Đó chỉ là thí dụ để chỉ sự áp đặt mà lối yêu tích cực cơ 

thể dẫn tới, như ta thấy trong chế độ cộng sản.  

c.- Cách yêu Người cuồng nhiệt của CS 

Đừng ai nghĩ rằng cộng sản không yêu người mà phải nói rằng cộng sản đã nảy sinh do 

lòng yêu người rất tích cực, họ bất bình vì thấy người bị tước đoạt, nên muốn chấm 

dứt nạn người bóc lột người, thế mà cuối cùng cộng sản đã trở nên những kẻ bóc lột 

người khác đến tận cùng, tước đoạt không những tài sản mà luôn cả ý nghĩ, cảm tình, 

những tình tự tư riêng thuộc bạn bè, anh em, cha mẹ. Ấy chỉ vì họ đã yêu theo lối tích 

cực: họ giằn người ta ra để lèn vào những điều họ thích: vô thần, vô gia tộc, vô quốc 

gia. Vậy có nghĩa là lối yêu tích cực rất dễ đốc ra quan niệm về người như sự vật tức 

yêu kiểu chiếm đoạt, coi lân nhân như một đối vật mà mình cần chiếm lấy để làm ra 

của mình, tức bắt kết mọi người khác phải đồng nhất mình cả trong niềm tin lẫn tình 

cảm, ý nghĩ, đường đi nước bước.  

d.- Lối yêu Người dè dặt của Việt Nho 

Đó chính là lý do tại sao Việt Nho rất dè dặt không dám trình bày “ Hiệt củ “ theo cung 

cách tích cực.  Sách Trung Dung (13) nhắc lời Khổng Tử rằng: 

 

 “Quân tử chi đạo tử, Khâu vị năng nhất yên: 

 Sở cầu hồ tử dĩ sự phụ, vi năng dã. 

 Sơ cầu hồ thân dĩ sự quân, vị năng dã 

 Sở cầu hồ đễ dĩ sự huynh, vị năng dã 

 Sở cầu bằng hữu dĩ tiên thi chi, vị năng dã 

 

 Đạo quân tử có 4 điều mà Khâu này chưa làm nổi một: 

 Phụng sự cha như tôi mong cho tôi phụng sự tôi,điều đó tôi chưa đạt. 

 Phụng sự vua như tôi mong đại thần phụng sự tôi,điều đó tôi chưa đạt. 

 Phụng sự anh tôi như tôi mong em tôi phụng sự tôi, điều đó tôi chưa đạt. 

 Cư xử với bạn hữu tôi như tôi muốn bạn tôi cư xử với tôi, điều đó tôi chưa đạt.” 

 

Tôi chỉ cố gắng hiện thực những đức thường thường: cẩn trọng những lời nói thông thường. 

Trong mấy khoản đó nếu có điều nào không đủ thì không dám không cố gắng, nếu có điều 

nào thái quá thì không dám không tận lực, sao cho lời theo việc, việc theo lời. Đó không 

phải là dấu chí thành của quân tử sao. Điểm khác thứ hai của lối Nhân Nghĩa là nhấn 

mạnh trên Tình người mà bỏ nhẹ Lý sự. Theo câu phương châm triết lý An vi: Lý là lý 

sự mà Tình là tình Người. Đó là câu nói đặc biệt vì người duy lý thì đi theo quan niệm sự 

vật về người nên không trọng Tình. Cần phải đi lối tình mới trông hiểu được người vì con 

người làm bằng 1 lý 9 tình. Muốn đạt Tâm con người thì phải đi theo lối Tình, Việt 

Nam quen nói Tâm tình là vì vậy. Không có lối nào phát triển tình cảm tự nhiên, trong 

trắng bằng tình cảm gia đình vì đây là những tình cảm tự nhiên cao thượng, khi đã 

thấm nhuần những tình cảm đó thì dễ dàng xử với mọi người đúng hiệt củ, tức gây 

hạnh phúc cho người.  
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Chữ Hiệt củ Mỹ dịch là square measuring thì mới dịch có nghĩa đen. Chính chữ Hiệt cũng 

là chữ Khiết, là làm cho trong trắng cái thước đo, mà thước đo ở đây là bụng: suy bụng ta 

ra bụng người, nếu bụng ta tốt thì sẽ cư xử với người tốt, tốt bụng hơn hết thì không 

đâu bằng sự đối xử với nhau giữa những người ruột thịt. Vì vậy lấy Tình nhà làm 

mẫu cho Tình nước, gọi vua quan là phụ mẫu chi dân chính là thế: muốn cho vua 

quan yêu cái dân yêu, ghét cái dân ghét. Và khi vua quan đặt mình làm dân, và không 

muốn người cai trị làm cho mình những điều chi thì đừng làm cho dân những điều đó. Mọi 

mối liên hệ khác cũng rập khuôn như vậy. Đó gọi là Hiệt. “ 

III.- Ở đời 

1.- Trống Đồng và hai chữ Hồng Bàng 

“ Thiên Nga hay Hồng Bàng là họ Thuỷ tổ nước ta. Trước kia tôi chỉ được nghe qua 

huyền thoại không cảm thấy mấy rung động, nhưng từ ngày tôi nhận ra nó liên hệ mật thiết 

với khảo cổ thì hai chữ Hồng Bàng bỗng trở nên óng ánh chói chang gây cảm xúc rung 

rinh tràn ngập, đã vậy còn mang theo cả hào quang của khách quan tính rất khoa học. Xin 

trình bày ít điểm sau đây:  Khảo cổ nói ở đây là trống đồng Ngọc Lũ mà trên mặt có hai 

hình chim lớn đậu rợp nóc nhà sàn. Nếu chỉ xem có Trống thì không mấy ý nghĩa, nhưng 

móc nối vào truyện Hồng Bàng thì giá trị tự nhiên bật nổi hẳn lên. Trước kia Hồng 

Bàng chỉ là một hình ảnh tượng trưng, nhưng nay nhờ Trống đồng tôi thấy trực thị được 

hình ảnh về Hồng Bàng mà tiền nhân đã ấp ủ và tạc ra hình để lưu lại cho con cháu. 

Tôi thấy có một cái gì vững chắc dùng được làm bàn nhún có tính chất khách quan 

khoa học khiến cho cuộc ngoi ngược về Nguồn (tố nguyên) trở nên đầy hứng thú.  

2.- Huyền sử tràn ngập Chim 

Thoạt đi vào huyền sử nước nhà ta liền nhận ra mình đang bước vào bầu trời tràn ngập 

những chim là chim. Trong khi quan sát ta thấy cả hai loại đáng chú ý: một là chim Trĩ 

hai là con Hồng Hộc. Tôi nói loại mà không nói thứ vì thứ là phạm vi điểu học, hay cả 

khảo cổ, ở triết chỉ cần biết loại chim là đủ.  

a.- Việt Trĩ: thời thờ Mặt Trời ( Viêm Việt ) 

Vậy Trĩ là loại nổi hơn hết, lông được dùng để múa, để trang sức áo quần. Xưa áo các bà 

đều thêu hình chim Trĩ, lông nó kêu là Địch là Vũ, nên áo đó kêu là địch y, vũ y…. Vậy 

loại này thuộc về Việt rõ ràng như câu sách Kinh Thư nói Châu Từ cống lông Trĩ ngũ 

sắc. Châu Từ là đất thuộc châu Dương của Di Việt cũng gọi là Hoài Di. Theo sách 

Quảng Đông Tân Nghĩa nói “ tuỳ dương Việt Trĩ “ : con Trĩ của Việt đi theo hướng mặt 

trời mà hình ảnh còn tràn ngập trong trống đồng đi theo vòng ngược kim đồng hồ. Còn 

trong nghệ thuật là con Phượng. Phượng bao giờ cũng vẽ theo hình Trĩ, nên có thể coi 

Phượng là Trĩ.  

b.- Hồng hộc : Lối sống nhập Thất ( điểu tục ) của Văn Lang 

Sau Phượng Trĩ thì đến Hồng Hộc đứng tên cho Hồng Bàng thị của nước Văn Lang tức là 

Tị Tổ của ta đã nhận Hồng Hộc làm Quốc điểu. Hồng Hộc là chim nước, con lớn gọi là 

Hồng, con nhỏ gọi là Hộc, cả hai thuộc loại chim chủ đề của Đông Nam Á. Hai chứng tích 

trên cho thấy huyền sử nước ta gắn bó với cả hai loại chim ngay từ đầu, từ lúc thờ mặt 

trời ghi lại bằng con “ Việt Trĩ đi theo hướng mặt trời “, cho tới lúc chuyển sang thờ 

Trời với chim nước mà Hồng Hộc dẫn đầu. Thiết nghĩ không những Tàu mà cả các chi 

Việt khác cũng không đâu có được sự gắn bó với chim như vậy. Có thể coi con Việt Trĩ 

là giai đoạn Tổ tiên ta còn đang nằm trong khối Viêm Việt lúc còn thờ mặt Nhật chưa 

tách ra thành một dân tộc riêng. Đó là điều chỉ xảy đến với nước Văn Lang được thiết lập 
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vào giai đoạn thờ Trời (xem sự phân biệt thờ Trời và mặt Trời ở Sứ Điệp).   Như vậy là ta 

có một điểm tựa nào đó rồi để xác định lối Ở Đời được gói ghém trong hai chữ Hồng 

Bàng.     Vậy Hồng Bàng là nhà chim tức cha ông ta lấy “ điểu tục “ làm lối ở đời của 

dòng tộc, của Hồng Bàng thị. Điều đó tối quan trọng vì việc “ làm người “ một cách siêu 

việt, Nho giáo quen gọi việc học làm người là xây nhà và việc thành Nhân là vào được 

Nhà (nhập ư Thái thất). Vậy sự bước được vào thâm cung của nhà chính là hiện thực 

được đầy đủ tính Bản nhiên con người đại Ngã Tâm linh. Đây là ý tưởng rất sâu trong 

triết đã manh nha từ đời Hồng Bàng, thời nhận chim nước làm vật biểu và cố sống 

theo cung cách của chim là bay bổng.  

c.- Lối sống bay cao ( siêu việt ) như Hồng Hộc 

Sau này gọi nước là Việt thì vẫn còn giữ liên hệ với ý tưởng ban sơ này, vì Việt có 

nghĩa là siêu việt, là bay lên cao như chim Hồng chim Hộc. Đó gọi là sống theo lối Chim 

mà Nho kêu là “ điểu tục “ , tổ tiên xưa đã bày tỏ “ điểu tục “ bằng nhiều cách, nhưng cách 

cụ thể hơn hết là lối ở nhà sàn, vì nhà sàn giống với tổ chim hơn bất cứ kiểu nhà nào khác: 

chim làm tổ trên cây thì cái sàn cũng ở lưng chừng nhà. Chỗ này phải ghi lại truyền thuyết 

nói rằng ông Hữu Sào làm nhà trên cây, nên gọi bằng tên đó, vì sào là tổ, Hữu Sào là 

người “ có tổ. Hình ảnh này hợp cho nhà sàn hơn hết, nên suy đoán được ông Hữu Sào 

chẳng qua là tên tiên thiên đặt ra để ghi việc sáng nghĩ ra nhà sàn, hay đúng hơn ghi việc 

gán nghĩa cho nhà sàn: một hình ảnh cụ thể hóa ý niệm Người là trung gian giữa Trời 

cùng Đất. Trời chỉ bằng nóc nhà có chim đậu trên, Đất chỉ bằng nền nhà, Người ở 

giữa gọi được là nơi giao chỉ (giao thoa của chỉ trời chỉ đất). Đó là hình ảnh tiến bộ cho 

thuyết Tam tài Thiên, Địa, Nhân. 

d.- Sống trong Thái thất ( Tổ  ) nên Chim biến thành Tiên: Tổ Tiên 

 Chính lối ở quy định bản tính con người, mà tính thì biểu lộ bằng tên, nên ta gọi cha ông 

là Tiên Nhân tức nói lên lối ở đời của cha ông như Tiên. Tiên đi với chim, nên gắn hai 

tiếng vào nhau thành ra Tiên Tổ có nghĩa là muốn nên Tiên thì phải ở ăn cách thanh 

thoát, mà cụ thể chỉ bằng nhà sàn làm cho người ở trên giống như chim ở tổ. Con cháu đã 

ghi bài học đó bằng gọi tiền nhân của mình là Tiên Tổ, là Tổ phụ. Lâu đời quá không còn 

để ý đến chữ Tổ có nghĩa là nhà chim trước khi chỉ các bậc Tiên nhân: cao, tằng, cố, tổ. 

Chứ ban đầu theo ý nghĩa sơ nguyên thì mấy tiếng đó (nhà sàn, Tiên Tổ) mang đầy ý nghĩa 

rung rinh thắm thiết: lối ở nhà sàn quy định tính con người biểu thị bằng tên (là Tiên, 

là Tổ, là Hữu sào) là như vậy.  

e.- Tiên Tổ đã hoá trang Chim ( thể  Đạo )   

Bây giờ xin hỏi thêm lối ở đó có ảnh hưởng đến vấn đề ăn mặc chăng. Thưa có đó là Tiên 

Tổ ta đã hóa trang chim: áo, xiêm, mũ tất cả đều làm bằng lông chim, như ta thấy hình 

ảnh trong trống đồng những người trang sức bằng lông chim và đang cầm khiên, mộc, giáo, 

phách để múa (đã nói cặn kẽ trong quyển Sứ Điệp). Nên nhớ đời xưa tục múa bằng lông 

chim rất phổ biến, đến đời vua Thuấn, vua Vũ cũng còn múa kiểu đó. Cả trường Bích Ung 

nhà Chu cũng còn múa như vậy, thì đủ biết cái nét đặc trưng nọ rộng và xưa biết bao: hễ 

đâu có múa lông chim là đấy có “ Hồng Bàng chút giọt máu đào “ , có Xích Quỷ, có 

Văn Lang. Không ngờ chỉ một cái tên, một câu tục ngữ lại trở nên chìa khóa vững chắc 

cho cuộc thám hiểm vào nền văn hóa nước nhà đến như vậy. Ấy là nhờ trống Đồng đã ghi 

lại chói chang hình ảnh cái nhà chim, với cuộc ca vũ của những người đã hóa trang chim. 

Nó mở chân trời cho ta bước đi vững vào khu rừng già của huyền thoại Trung Hoa cổ đại 

để biết đích xác hơn những chi tộc thuộc về ta, cũng như chứng thực Nho giáo đã bắt 

nguồn tự Việt vậy.  
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g.- Tàu có chim Cú và  mượn Chu Tước    

Trước hết về chim, với Tàu xét như vật biểu thị không thấy dấu nào rõ như Hồng Bàng. 

Tàu chỉ có mờ mờ về chim Cú xem ra là vật tổ của Hoàng Đế, còn không có một lâu đài 

rực rỡ đầy chim như trống đồng. Chỉ về sau có chim chu tước hay hỏa tước đời Chu 

nhưng chắc chắn là mượn con “ tùy dương Việt trĩ “ của ta, như khoa khảo cổ nhận 

thấy loại chim đó (quen gọi là chim nhà Hán cũng gặp ở Bornéo) thì biết là mượn của Viêm 

Việt. Về chim nước thì rõ ràng là của ta. Các nhà nghiên cứu đều ghi nhận chủ đề chim 

nước là của Đông Nam Á. Tàu chỉ có cá vậy là duy Thuỷ. Phải gọi là chim nước mới là 

Âm Dương giao chỉ ( bay được trên trời mà vẫn sống được dưới nước ).  

 

3.- Lịch sử về Cái nhà của Tàu và Việt  

Còn nhà của Tàu thì có vừa muộn về sau, vừa không vươn lên đến độ triết lý Tam tài. Nói 

muộn vì mãi đến thế kỷ 13 tr.c.n, thủy tổ nhà Chu là ông Đản Phụ còn phải ở hang. 

Kinh Thi phần Đại Nhã bài Miên (237) nói: “ Cổ công Đản phụ, đào phúc đào huyệt, vị 

hữu gia thất “ : ông Cổ Công Đản Phụ còn ở lò nung gốm và hang, chứ chưa có nhà. Đào 

phúc là lò nung gốm, còn đào huyệt là hang khoét vào đất để ở. Do tính chất đất (loes) 

hoang thổ miền Thiểm tây có thể làm như vậy. Các nhà nghiên cứu đoán rằng chính loại 

hang này đã gợi ra lối chữ viết chỉ nhà gọi là gia, kép bởi bộ miên là nhà và thỉ là heo: 

vì lúc ấy người Tàu cũng như Âu Châu trung cổ còn nuôi súc vật chung trong một nơi với 

người. Xem thế đủ biết khi Nho nói về lối ở (cư) về nhà (thái thất) về tính con người thì 

đều khởi nguồn tự văn hóa Việt được phân tích như sau:  Trong Nho có hai tiếng để chỉ 

nhà liên hệ đến vấn đề này một là Gia hai là Thất. Gia ( 家 ) là cái gì vòng ngoài chỉ con 

trai, chỉ thói tục (nhập gia tuỳ tục), còn thất chỉ con gái, chỉ cái gì thâm sâu như bản tính 

con người, nên câu “ vào được nhà: nhập ư thất “ phải hiểu là người khi đã đạt thân, tức 

hiện thực được nhân tính. Chữ thất ( 室 ) giống với nhà sàn ở chỗ có ba bộ miên, công, thỗ 

(thực ra bộ phận giữa không rõ, nhiều học giả cho là chữ công biến thể). Như vậy dạng tự 

chữ thất thuận lợi để chở theo ý nghĩa Tam tài cũng như nhà sàn. Trong Kinh Thi (bài Si 

Hiêu) chim cũng gọi nhà của nó là thất, như vậy lại thêm một liên hệ nữa chỉ Hồng Bàng 

là nhà chim.   

4.- Lối sống Ở Đời của Nho: Cư chi 

Sau nhà thì đến việc ở. Nho giáo cũng đặt vào đó sự quan trọng rất mực. Trong lễ gia quan 

là lễ khai mạc cuộc đời tự lập của con người, cha nói với con khi được nhận mũ phải biết 

ở chỗ rộng lờn trong thiên hạ tức biết hiện thực đại đạo: 

“ Cư thiên hạ chi quảng cư 

Hành thiên hạ chi đại đạo. . “ 

“ Cư chi “ được các học giả đồng hóa với chữ Tâm chí, tức để chí vào đâu gọi là ở đó, còn 

chữ hành đi với thân theo như Mạnh Tử phân biệt: 

“ Cư chi ư Tâm giả 

Hành chi như Nhân giả.” 

Nghĩa là khi nói ở đời thì phải hiểu về cái Tâm tức về cái chỗ của mình để lòng vào. Vậy 

đâu là chỗ con người phải để lòng vào. Nói khác cái gì làm nên con người? Cái ăn hay cái 

ở? Đây là chỗ rất lộn xộn, chúng ta thường nghe người nay nói: anh ăn cái gì, anh là cái 

ấy: “ you are what you eat “. Còn Việt Nho xưa lại nói: “ Vô Nghĩa vô Lễ hà dĩ vi nhân“ 

:  không Lễ không Nghĩa lấy gì để làm người tức cái làm cho người ra người không phải 

là cái ăn mà là cái ở, ở sao cho có Nghĩa có Lễ. Thiếu Lễ Nghĩa thì không có gì để làm 

người. Giữa những câu nói trái ngược đó chúng ta cần phân tích để tìm câu đáp ổn thỏa.  
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5.- Loại nhu yếu làm nên con Người 

Ai cũng thấy rằng trong con người có hai loại nhu yếu một là ích dụng:  Như ăn, ở, đi, 

lại… . . . 

Hai là loại phi ích dụng như các loại tình tự, cư xử, Nhân, Nghĩa, Lễ, Trí, Tín, Liêm Sỉ…. 

Vậy trong hai loại đó, loại nào làm nên con người.  

 Duy vật chủ trương là loại một, ngày nay gọi là kinh tế. Đôi khi có dùng tên 

khác như xã hội, nhưng xã hội lại do kinh tế chỉ huy nên người vẫn là người kinh tế “ homo 

economicus “ .  

 Trái lại Tâm linh sử quan đặt căn tính con người trên những đức tính phi ích 

dụng: có thể tóm vào chữ Nhân. Vậy nói “ Nhân giả Nhân dã “ là khước từ vai chủ động 

trong con người không phải là Kinh tế mà là Tình người. Chính chữ Nhân mới làm nên con 

người chứ không phải cái anh ăn vào miệng. Nói vậy không có nghĩa là không chú ý đến 

ăn. Bài sau sẽ cho thấy ăn còn được Tổ tiên chú ý hơn các nơi: nhưng nói cho cùng Tâm 

trí con người chưa cần lưu ý đến cái ăn thì đã có dạ dầy nhắc nhở, điều đó giống với các 

con vật khác cũng thế, nên đây không phải là cái làm nên con Người, phải tìm ở chỗ 

khác: ở chỗ Tình người. Đấy là điểm một.  

6.- Ba quan niệm về Bản tính con Người : Mạnh, Tuân và Cáo Tử 

Điểm hai là trong các mối Tình người có hai loại là tích cực như Yêu thương quảng đại và 

tiêu cực như Hận thù, Oán ghét, ta hỏi loại nào thuộc bản tính con người. Việt Nho cho là 

loại tích cực tức cái làm nên bản chất con người là những đức tính cao cả những mối 

tình quảng đại, yêu thương, nhân nhượng chứ không phải những khuynh hướng ngược lại 

như căm thù, nham hiểm, độc địa.  

Chính theo định nghĩa tiên thiên trên mà Mạnh Tử đã cho Tính con người là tốt.   

Tuân Tử đã chống đối cho tính con Người là ác.   Nhiều người như Cáo Tử không 

biết bên nào phải nên chủ trương tính con người trung hòa không tốt không xấu, tuỳ 

uốn nắn mà ra tốt hay xấu mà thôi. Chủ trương như Cáo Tử là lối ba phải thường nghiệm 

không đi tới triệt để, nên cũng không tìm ra được tiêu chuẩn để phán quyết thế nào là tốt 

thế nào là xấu.  

7.- Quan niệm dàn hoà giữa Mạnh và Tuân 

Vì vậy cần đi xa hơn đến chỗ triệt cùng và lúc ấy ta nhận được điểm giàn hòa giữa Mạnh 

và Tuân. Tuân Tử cho là xấu vì căn cứ trên Hậu thiên, trên hiện tình con người thì quả là 

xấu có đầy. Kant cũng nói theo hướng Tuân Tử rằng con người làm bằng một thứ gỗ quá 

cong vẹo không trông làm nên được cái gì tốt. Mạnh Tử theo thuyết này, nhưng không triệt 

để nên ông còn trừ ra mấy thánh nhân như Nghiêu, Thuấn, nhưng học giả Legge đã chối 

luôn cả trường hợp ngoại lệ nọ, cho là không thể có dù chỉ một người trọn vẹn tốt. Legge 

có thể coi như đại diện quan niệm Hậu thiên của Tây Âu cho rằng con người vì mắc nguyên 

tội, nên dẫu tiên thiên có tốt nhưng không còn phương thế tự nhiên nào lấy lại được trạng 

thái “ nhân chi sơ “ đó nữa. Quan niệm của Mạnh Tử vì đặt trên căn bản triết lý Nhân 

chủ nên cho là có thể lấy lại được. Theo đó ta cần xét tới lập trường của Mạnh và Tuân.  

Vì chúng ta đang đi tìm một định nghĩa con Người tuy có lấy Thực tiễn làm trọng nhưng 

lại không bỏ qua tính chất Lý tưởng nên cần đặt vấn đề như sau: xét trong con người hiện 

tại xấu có tốt có = có cả lòng muốn yêu người, yêu hết mọi người, thích quảng đại, bao 

dung, nhân nhượng, nhưng đồng thời cũng có khuynh hướng ác độc, căm thù, báo oán, 

gian tham.  Cả hai khuynh hướng ngược chiều đó đều hiện diện trong con người, nên Việt 

Nho cho người là nơi quỷ thần hội tụ. Con người vừa là Thần vừa là Quỷ. Và trong thực 

tế, chủ nhân của con người có lúc là Thần có lúc là Quỷ, tuỳ ý chí con người quyết định. 
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Vậy xin hỏi cứ Tiên thiên mà xét thì chủ nên là Thần hay Quỷ.  Nếu là Thần thì tức là bản 

tính con người chính là những đức tính nhân ái, bao dung, quảng đại, và đó là chủ trương 

Việt nho khi nói “ Nhân giả nhân dã “ .  

8.- Xét Quan niệm: “ Nhân giả Nhân dã “ của Nho 

Vậy ta hãy xét xem câu trên có đúng chăng. Để thấy điều đó nên xem trong con Người ý 

hướng mạnh nhất là gì: ghét hay yêu? Có thể nói đó là Yêu, ai cũng muốn mọi người 

được hạnh phúc sung sướng, mà cụ thể là muốn mọi người được tự do, no ấm.… Đó là điều 

rất rõ, khi xét các triết thuyết, các đạo lý, các đảng chính trị cũng như các phong trào bao 

giờ cũng thấy xây trên ý hướng yêu thương, đến nỗi như cộng sản hễ thở ra là phải nói đến 

căm thù, phá hoại, nhưng cũng chỉ coi đó là bước tuy cần thiết để dẫn tới giải phóng con 

người khỏi nạn bóc lột, khỏi nạn vong thân, nếu vậy thì dự phóng căn bản cũng là yêu 

thương, cũng là tốt!   Như thế cần phải tìm Bản tính con Người trong phía yêu thương 

quảng đại, công bằng, kính trọng tha nhân. Mạnh Tử đã minh họa bằng những ý hướng 

vô vị lợi trong con người mà ông gọi là tứ đoan: 4 cái khởi đâu: 

 

 Một là lòng Chẳng Nỡ đối với người khác. 

 Hai là lòng Hổ thẹn khi lầm lỗi. 

 Ba là lòng Từ nhượng. 

 Bốn là biết Phải biết Trái (II.6) 

 

Đó là những mối tình chớm nở một cách đột nhiên ai cũng có. Nó có tính cách vô vị 

lợi, thí dụ khi thấy đứa trẻ gần rơi xuống giếng tự nhiên ai cũng muốn cứu không cầu cái 

chi như sự ghi ơn của mẹ cha đứa nhỏ. Những tình cảm đó rất tự nhiên ở đâu và bao giờ 

cũng có như vậy, nên kết luận được đó là bản tính con người, tức là nó đã có trước khi con 

người được dạy dỗ như vậy, cũng như trải qua cuộc đời đầy nham hiểm độc ác mà những 

mối tình kia dẫu bị chà đạp có khi tắt hẳn ở một số người nhưng nói chung thì nó không bị 

tiêu diệt, vẫn còn tìm cách vươn lên, vươn lên được nhiều hay ít là tuỳ hoàn cảnh mà 

Nho gọi là Mệnh.     

9.- Quan niệm về Mệnh của Việt Nho  

Mệnh là những gì hạn chế khả thể hiện thực của ta: Nó đi cả với những đức tính vươn 

lên như Nhân Nghĩa, Quảng đại, nó không cho ta hiện thực những đức tính đó một 

cách đầy đủ như ý muốn: Mệnh cũng đi với những điều xác thân ta ham muốn như 

những thèm khát nhục thể cũng đều thuộc thiên Tính (thực, sắc, thiên tính dã) và đấy 

là trường hoạt động đã dành cho mọi người. Con người phải làm thế nào để vượt qua 

những Mệnh, những trở ngại kia. Phải phân biệt thứ nào căn bổn, thứ nào tuỳ phụ 

để biết đặt quan trọng trúng chỗ. Nếu đặt đúng để phát triển cái phần chính cốt làm 

nên con người thì sẽ là đại nhân, ngược lại là tiểu nhân.   Việt Nho gọi đó là tu Tâm, 

Tâm cần được nuôi dưỡng bằng những mối tình yêu thương, quảng đại, bao dung, nhân ái.  

10.- Tu dưỡng Khí Hạo nhiên: Tâm, Chí, Khí     

Những mối tình cao cả quảng đại đó là những món ăn tinh thần nuôi dưỡng cái Tâm cái 

Chí, nếu nuôi được đều đặn thì nó sẽ lớn lên dần cho tới độ to bằng với vũ trụ, lúc ấy gọi 

là “ Vũ trụ chi Tâm “, vì tâm mình to lớn đủ để bao dung khắp vũ trụ. Nguyễn Công Trứ 

nói “ Vũ trụ nội mạc phi phận sự “ = không gì trong vũ trụ mà không là việc của tôi.  Đấy 

là phần Tâm cũng gọi là Chí, còn phần hiện thực bằng tác động thì được đại diện bằng cái 

gọi là Khí. Khí phải được nuôi dưỡng bằng những việc công minh chính trực, những nghĩa 

cử bất vụ lợi. Được nuôi như thế lại không bị hại nó sẽ lớn lên dần để trở thành Khí Hạo 
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nhiên đầy khắp trong khoảng trời đất “ kỳ vi khí dã, chí đại chí cương, dĩ trược dưỡng 

chi vô hại, tắc tắc hồ thiên địa chi gian “ Mạnh II 2.  Với Chí Khí lớn lao như vậy thì 

gọi là Đại Ngã Tâm Linh hay cái Bản tính Tiên thiên của con Người. Đó là lập trường 

của Việt Nho, nó trung dung ở chỗ không gảy bỏ tính ác khỏi con người, cho rằng con 

người có cả ác, nói bóng là có cả Quỷ cả Thần, nhưng thần phải làm chủ; nói theo cơ 

cấu “ vài ba “ thì Quỷ 2 Thần 3, 2 là Thực và Sắc, còn 3 là Tâm (chữ tâm kia mới 

bằng ba chữ tài) với những mối tình cao thượng. Chính cái này mới làm nên con 

Người.  

Sở dĩ người ta ít thấy được vì bị hai nhu yếu dưới (thực và sắc) choán hầu hết năng lực. 

Nhưng nếu đáp ứng được hai nhu yếu kia rồi, thì người ta liền nghĩ đến điểm ba và dễ dàng 

nhận ra thiếu nó thì người không ra người.  

Như vậy Thần chỉ vượt hơn Quỷ một điểm, nên chỉ là Chủ tương đối, có thể bị lấn át, 

và đấy là chỗ dành cho sự đóng góp của con Người, nếu con người đóng góp hữu hiệu 

thì Thần là Chủ, con Người sẽ có tính Thiện, tất cả mọi Người đều có thể trở nên 

Thiện. Đó là quan niệm của Việt Nho, trung dung tránh hai thái cực là cùng cực tốt 

hay cùng cực xấu.  

11.- Việt Nho đặt Đạo ở gần con Người 

Vì vậy Việt Nho không đặt Đạo ở rất cao xa vượt hẳn con người, nhưng đặt vào những 

mối nhân luân thường ngày, nói là Đạo của Nghiêu Thuấn tức hai vị được coi là thánh 

thì cũng chỉ tóm vào hai chữ Hiếu Đễ mà thôi. “ Nghiêu Thuấn chi đạo Hiếu Đễ nhi 

dĩ hĩ “ .  Đó là đại lược quan niệm về con Người đặt vừa tầm sức con người để có thể 

hiện thực.  

Sau khi đã nghiên cứu hết mọi nền Triết lý, tôi đoan quyết rằng không phải bất kỳ Nhà nào 

cũng có thể đưa ra một hướng đi, một hướng ở đời.  Phải, không phải Nhà nào, không phải 

House nào kể cả White House mà phải là Việt House mới có thể cung ứng cho con người 

một nơi ở xứng hợp với bản tính con người: nhiều nơi con người hoặc còn nằm trong 

bậc Bái vật thì làm chi có “ Nhà “ hiểu là Thái thất ba tầng. Nhiều nơi khác như Âu Mỹ 

lại đang luẩn quẩn ở vùng Y hệ nên cũng thiếu nhà luôn; cùng lắm có Gia, chưa có 

Thất nên kể là thiếu Nhà. Chứng cớ là tiếng homeless được nói vang lừng trong sách 

triết. Người Việt chịu bỏ công ra học hỏi trở lại về nguồn gốc Văn hóa nước nhà để 

nhận thức trở lại giá trị cái nhà Việt thì sẽ khỏi phải than phiền vì nạn “ thiếu Nhà “ 

mà chỉ cần dồn hết Tâm lực vào việc trùng tu ngôi nhà Hồng Bàng Thái thất và cố 

gắng vào ở (cư chi) cho tới ngày đạt hạnh phúc là vào đặng trong nhà Hồng Bàng mà 

Nho gọi là “ Nhập ư thất “ còn Việt gọi là “ Vũ hóa “ trở nên có cánh, trở nên con 

Bạch Hạc vỗ đôi cánh thiên nga bay tuốt lên cõi Thiên Tiên Đại Vũ Trụ. “ 

IV.- Ăn : phương thức sản xuất trong nước Văn Lang 

1.- Khám phá lừng danh của Marx 

“ Một trong những điều đã làm K.Marx vang lừng danh tiếng kéo được vô số trí thức tận 

tình ủng hộ đó là việc “ khám phá “ ra rằng “ con người cần phải có cơm ăn áo mặc nhà 

ở trước khi nghĩ đến chính trị, tôn giáo, nghệ thuật “ . Chính vấn đề ăn mặc gọi bằng 

tên tổng quát là Kinh tế nó chỉ huy Thượng tầng kiến trúc văn hóa.… Lịch sử loài người 

toàn là truyện tranh ăn nên Thượng tầng Văn hóa của nô lệ thường dân, nói khác là 

Văn hóa của người bị trị, bị đàn áp do Văn hóa của kẻ thống tri.… Đại để đó là những nhận 

xét đã được Engels gọi là khám phá vĩ đại, chính nó đã gây ảnh hưởng quyết liệt trên hoàn 

cầu, thúc đẩy mọi người hướng trọn vào việc sản xuất đầy đủ những nhu yếu về ăn mặc.… 

Chính vì thế ta thấy Việt cộng lúc nào cũng nói đến sản xuất. Đang đêm đột nhập Lâm 
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Đồng cũng hỏi Linh mục ở đấy bác có sản xuất chăng. Đủ biết hai chữ sản xuất đã ám ảnh 

chúng đến mức độ nào. Đó là hậu quả của một cuộc “ khám phá “ do Karl Marx. 

2.- Câu nói đầu mối chót lưỡi của Dân Việt Nam: Có Thực mới vực được Đạo 

Người Việt Nam đọc đến đây không khỏi bỡ ngỡ đặt câu hỏi tại sao một việc quá thông 

thường lại gây nên được hiệu lực lớn lao như kia. Có gì lạ đâu: bên ta dù em bé chăn trâu 

không đi học cũng thường nghêu ngao câu tục ngữ “ có Thực mới vực được Đạo “ tại sao 

câu nói của K.Marx xét về nội dung không khác lại được đề cao như một khám phá vĩ đại 

và đã gây ảnh hưởng lớn lao đến thế.  

3.- Môi sinh văn hoá Âu Tây: Duy Tâm 

Để thấy điều đó cần phải nhớ lại môi sinh văn hóa Tây Âu là duy Tâm nơi mà triết lý là 

một ý hệ tức xây trên những ý niệm trừu tượng xa thực tế như vấn đề ăn mặc, vì vậy sự 

nhận xét của K.Marx quả là một “ khám phá mới lạ “, mới lạ với bầu khí duy Tâm của Tây 

Âu trước kia. Đấy là điểm một.  

4.- Cơ cấu Văn hoá Âu Tây xây trên Lợi hành 

Điểm hai là Hạ tầng kinh tế chỉ huy Thượng tầng Văn hóa cũng có thực nữa: vì xét tới cơ 

cấu mới thấy Văn hóa Tây Âu xây trọn vẹn trên Lợi hành, trên sự đấu tranh giai cấp 

và Văn hóa của Chủ đã thắng Văn hóa của Nô, tức những nền triết lý chính thức được 

nhận vào chương trình học tập hàn lâm:  Plato, Aristotle, Kant toàn vô tình vào phe 

chuyên chế để đè bẹp Tự do nhân phẩm con người (điều này mới nghe tưởng như trái 

ngược nhưng sự thực là thế, xin xem phân tích trong quyển Sứ Điệp Trống Đồng) vì vậy 

phải công nhận K. Marx đã nói rất đúng, nhưng chỉ đúng cho Tây Âu và cũng chỉ có đến 

đấy, còn về phương pháp đề ra là Duy vật Sử quan, Duy vật Biện chứng với nền thống 

trị của vô sản chuyên chính cũng lại sai lầm trầm trọng như giải pháp duy Tâm, để 

khỏi nói là gây tai họa bi thảm hơn nhiều: nghĩa là dân chúng vẫn khốn khổ vì miếng 

ăn, mặc dầu đảng và nhà nước đã giết hại hàng trăm triệu người để thiết lập đường lối mới 

nhằm tạo cơm áo cho mọi người. Hãy lấy thí dụ cụ thể về nước ta khi Việt cộng đã tiêu 

diệt cả triệu người để thiết lập Triết lý lao động vinh quang mà toàn dân nước hiện 

đang đói như chưa từng khi nào có trong lịch sử, thì đúng là sự sai lầm của cộng sản rất 

trầm trọng.  Xưa kia nếu đói có thể đổ cho sự thiếu chăm nom của chính quyền. Ngược lại 

ngày nay chính quyền lo đêm lo ngày bắt dân làm việc không còn giờ nghỉ, vậy mà lại 

đói khổ hơn thì đủ biết sai lầm không nằm trong sự thiếu đường hướng mà nằm chính 

ngay trong đường hướng.  

5.- Nguyên nhân sai lầm: Triết lý một chiều 

Đấy là hậu quả của Triết lý một chiều Duy vật. Việt cộng đổ cho đủ thứ: Mỹ, nguỵ, thiên 

tai nhưng các nước cộng sản khác kể cả nước đầu sỏ là Nga cũng chỉ cao hơn Việt cộng, 

chứ so với các nước Tự do thì mức sống còn thấp kém hơn rất nhiều.  Xin hỏi đâu là căn 

do của sự vụ trái ngược nọ: tức từ khi khám phá ra sự quan trọng của việc ăn uống 

và chú tâm tới thì dân lại đói dài? Thưa là tại triết lý.  

Xưa kia đói là do triết lý duy Tâm không lo cho dân còn nay là duy Vật lại chỉ lo có 

miếng ăn: bề ngoài chống nhau như nước với lửa, nhưng cả hai cùng nằm trong một 

bình diện, nên hậu quả nay với duy Vật cũng vẫn đấu tranh giai cấp, còn mở rộng 

thêm ra khắp vũ hoàn, thì hậu quả tất nhiên vẫn là Chủ Nô, chỉ đổi có cái tên: Chủ 

thành kẻ Thống trị còn Nô là người Bị trị. Người Bị trị tuy không còn bị gọi là Nô nhưng 

tình cảnh bi đát hơn nhiều vì không những đói cơm đói gạo, mà còn đói tai mắt, đói 

chân tay, đói tình cảm, đói ý chí, đói sáng tạo v.v… 
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K.Marx không sống đủ dài để thấy hết sự sai lầm của mình nhưng đã có lúc mở tầm mắt 

xa hơn, để thấy rằng Á Châu không hẳn đúng với cái khuôn của mình đã đề ra là Hạ tầng 

chỉ huy Thượng tầng, nên đã đặt ra vấn đề Phương thức sản xuất Á Châu, với ngầm ý là 

lịch sử loài người có thể đi lối khác với lối Giai cấp đấu tranh mà có lẽ Á Châu là một thí 

dụ.  

6.- Lý do bất lực về phương thức sản xuất Á Châu của Marx 

Tuy nhiên K.Marx đặt ra vấn đề nhưng không tìm ra giải đáp nên sau bỏ qua.  Có hai lý do 

bất lực.  

a.- Về Tâm lý 

Một thuộc chủ quan là vấn đề Tâm lý: nếu nhìn rõ ra được phương thức sản xuất Á Châu 

thì khám phá của K. Marx hết là “ khám phá “ mà chỉ còn là sự thực quá quen thuộc của Á 

Châu đã có từ nhiều ngàn năm lịch sử trước rồi, không để lại chi cho K.Marx khám phá 

nữa.    Thứ đến sự thực nọ sẽ đánh đổ hệ thống tư tưởng Duy vật sử quan, nghĩa là trong 

nhân loại có những nơi không theo Duy Vật cũng như Duy Tâm, thế mà tài sản lại 

được phân chia đồng đều hơn.  

Nếu vậy thì còn gì là chủ thuyết Duy vật sử quan. Huống chi đối với cộng sản thì đảng 

tính phải vượt trên Sử tính: nói cho dễ hiểu là khi nghiên cứu lịch sử, Văn công phải chú 

ý uốn nắn sự kiện theo chỉ thị của đảng hơn là theo ánh sáng khách quan của sự kiện. 

b.- Về khách quan 

Về phần khách quan cũng không có gì trợ giúp cho cộng sản thấy được phương thức sản 

xuất Á Châu như thế nào. Trước hết vì cho tới nay chưa ai thấy nó ra sao: không nói chi 

đến các văn nô cộng sản bị trói buộc do đảng tính, thì chỉ có thể thấy một hai lối Trung 

ương tập quyền ở một vài nơi rồi mở rộng đại ra cho cả Á Châu.  Đấy là phía cộng sản, 

còn phía các học giả tự do cũng lờ mờ nốt, hầu như chẳng ai ít ra trong phạm vi Triết thấy 

được cách sáng tỏ, thế mà có thể thấy được sự khác biệt giữa Á Âu, mới đáp được câu hỏi 

đâu là nét đặc trưng của phương thức Á Châu.  Sau này thấy nền kinh tế Xô Viết vẫn không 

đủ khả năng nuôi dân, Staline trở lại vấn đề và cho rằng phương thức sản xuất Á Châu 

ở tại tập trung sản xuất theo kế hoạch và sự kiểm soát của chính quyền. Thế rồi đem 

áp dụng vào nông nghiệp của Nga: kết quả vẫn không đủ ăn và nhất là phẩm quá kém, thóc 

gạo thì mốc, khoai sắn thì thối mục. Có phải tại phương thức Á Châu đâu, đó chẳng qua là 

lối nhìn của cộng sản và một số học giả Tây Âu. Hoặc là chữ Á Châu quá rộng nghĩa bao 

cả Ấn Độ và Cận Đông. Nếu nói gọn vào Trung Quốc và nhất là Việt Nam thì phương thức 

đó trái ngược hẳn lại cái nhìn của Staline.  

7.- Phương thức sản xuất của nước Văn Lang: Tự do Bình sản 

Vậy sau đây là tóm lược phương thức đó: như được hiện thực trong nước Việt cổ đại gọi 

là Văn Lang. Sở dĩ chúng tôi nói tới Văn Lang hơn là Trung Quốc là vì về vấn đề này Văn 

Lang chính truyền hơn, đang khi Trung Quốc phần nào đã bị bẻ quặt theo Du mục bắc 

phương, nên giống Tây Âu nhiều hơn. Vậy phương thức sản xuất Á Châu trong nước Văn 

Lang ở tại bốn chữ “ Tự do Bình sản.”   Vì Tự do nên không có chế độ Nô lệ. Còn Bình 

sản là ai cũng được tham dự tài sản quốc gia theo định chế định kỳ quân cấp lại ruộng 

đất. Vì vậy không có Tư bản với Vô sản.  

8.-Gốc rễ sai lầm: thiếu Tâm linh sử quan 

Nhưng đó mới là hai hậu quả bên ngoài, còn gốc rể của nó là chi? Chắc chắn không phải 

Duy Tâm sử quan, cũng không phải Duy Vật sử quan mà là một vũ trụ quan khác. Ta hãy 

đặt cho nó tên là Tâm linh sử quan.    Theo nghĩa thông thường “ chữ Tâm kia mới bằng 
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ba chữ Tài “ hoặc nói vắn tắt “ có Thực mới vực được Đạo “ : Thực là ăn trở nên điều 

kiện tiên quyết để hiện thực Đạo. Tuy vậy theo Việt Nho thì Đạo mới là phần chính, phần 

cốt cán của con Người, phần làm nên con Người. Còn tài sản, hay nói đơn sơ là vấn đề 

Ở Ăn tuy rất cần nhưng đó chỉ là điều kiện mặc dầu là điều kiện bất khả vô, nhưng mới là 

phần ngoài: phần chính bản tính con người phải là Tâm linh.   Tâm là chính cốt đến 

nỗi thiếu nó con người không thể giải quyết vấn đề Ăn Mặc.  

Như được chứng tỏ trong thế giới duy vật cộng sản nay, cũng như thế giới duy tâm của 

Tây Âu xưa, cả hai nơi chỉ chừng 20% dân là Chủ, là có ăn, còn 80% là Nô không có ăn, 

mà chỉ được nuôi sống như người ta duy trì những con vật để nó kéo cầy, chứ có được 

vươn lên đến những tầng cao đâu.     Ta có thể cảm nghiệm ngay trong mình điều đó: chỉ 

khi hết bị dằn vặt về vấn đề sinh sống ta mới nghĩ đến được những vấn đề cao thượng 

thuộc Văn hóa. Nhưng nếu nghĩ đến Văn hóa đúng cách thì nó lại giúp rất nhiều vào 

việc mưu sinh. Nói vậy có nghĩa con Người là một toàn thể không thể cắt lấy một phần 

mà lo cho được, không thể cắt rời việc Ăn Mặc ra khỏi vấn đề Văn hóa Tinh thần để 

lo cho chu đáo hơn, trái lại nó sẽ tệ hại hơn rất nhiều. Muốn cho con Người có ăn thỉ 

phải lo đồng đều cả Ăn Mặc cả Tinh thần, nói theo Triết lý là lo cho cả Ý, Tình, Chí. 

Chỉ lo một Ý sẽ dẫn đến tai họa.  

Xin mở dấu ngoặc để nói về trường hợp Mao Trạch Đông đã được tiếng là có óc sáng tạo 

mà không mù quáng theo K.Marx. Vậy tất cả sự “ sáng tạo “ của Mao là biết tựa vào nông 

dân Á Châu mà theo K.Marx chỉ còn có một vai trò lịch sử là chết đi để làm phân bón cho 

cây cộng sản. Mao đã làm trái hẳn lại điều đó. Tuy nhiên Mao thành công không do cái 

nhìn của Triết mà là hậu quả của Lương tri: sau khi Mao đã theo lối hướng dẫn của 

Staline dựa trên Thợ thuyền rồi thất bại tam tứ thứ mới quay về với Nông dân. Vì vậy với 

sự quay về đó Mao đã không dọi được tia sáng nào vào vấn đề sản xuất Á Châu cả. 

9.- Đáp  đề: Trút bỏ Đảng tính và 4 loại Giai cấp  

Biết đại để như thế rồi bây giờ ta hãy liếc nhìn cách Việt cộng tìm lối đáp cho vấn đề 

phương thức sản xuất Á Châu. Ta thấy chúng rất hăm hở về đề tài này, vì là đề tài đã được 

bàn tới rất nhiều trong thế giới cộng sản, và vẫn chưa tìm ra đáp số nên nếu Việt cộng tìm 

ra được lời đáp đúng thì lúc ấy chúng sẽ có một đóng góp ngoạn mục cho vấn đề nóng 

bỏng kia và lẽ ra chúng phải tìm ra được. Là vì Phương thức đó đã hình hiện lên trong 

nước Văn Lang một cách chói chang, cũng như được bảo lưu qua bao thế hệ của Việt 

tộc cho tới tận đầu thế kỷ 20 này.  

Chỉ cần trút bỏ “ đảng tính “ tức trút bỏ thành kiến do Marx, Staline đã lèn vào đầu óc để 

xét lịch sử một cách khách quan sẽ thấy phương thức Á Châu, hay ít ra phương thức đó đã 

hiện thực ở Việt Nam ra sao.   Muốn biết đặc tính của một phương thức sản xuất thì cần 

xem dấu biểu lộ ra ngoài rõ hơn cả, đó là vấn đề có Giai cấp hay không có giai cấp.  

Nếu có Giai cấp thì tức là có kẻ bóc lột và người bị bóc lột. Đó là liên hệ Chủ Nô. Hỏi 

rằng ở Việt Nam cổ đại là nước Văn Lang có Nô lệ chăng, có giai cấp chăng? Đây là 

chỗ lúng túng của Việt cộng nên chưa đưa ra được câu đáp khoa học.  

Để trả lời câu hỏi này, cần trước hết phải phân loại Giai cấp, để tránh tình trạng tiền đề nói 

về một sự kiện, đến tiểu đề hay kết luận nhảy sang sự kiện khác dưới cùng một danh hiệu. 

Theo đó ta thấy có đến bốn loại giai cấp: 

 

 Giai cấp Giàu Nghèo Quý Tiện 

 Giai cấp Cai trị và Dân gian 

 Giai cấp kẻ Thống trị và người Bị trị 
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 Giai cấp Chủ Nô. 

10. Định nghĩa về Giai cấp 

Thứ đến phải định nghĩa thế nào là Giai cấp mình muốn nói tới. Phải tránh hẳn lối nói 

khơi khơi thiếu định nghĩa, rồi sau thấy không ổn thì thêm đầy những chữ nhưng vô duyên 

vào để sửa lại.   Thí dụ Văn Lang có giai cấp nhưng chưa sâu sắc! Thế nào là sâu sắc, cần 

quy định mới là nghiên cứu theo phương pháp khoa học. Vì thế để chữa lại, chúng ta cần 

định nghĩa sơ qua thế nào là giai cấp.  

a.- Giai cấp Chủ Nô 

Theo mạch văn của cộng sản thì trên hết phải hiểu là giai cấp Chủ Nô, vì cộng sản là 

thuyết thoát thai từ thực thể Âu Châu quê hương của giai cấp Chủ Nô.   Vậy để có 

giai cấp Chủ Nô thì trước hết phải là một định chế nghĩa là có pháp luật theo đó Nô 

lệ không có quyền tạo mãi tài sản, không có quyền là người nữa, vì bị coi như đồ vật, 

chủ có quyền đem bán hay huỷ hoại đi. Giả sử một Nô lệ bỗng nhiên trở nên giàu có, 

hoặc tài giỏi như triết gia Epictète cũng vẫn không được là người Tự do vì hàng rào 

pháp luật ngăn cản.  

Thứ đến Tỉ lệ nô lệ phải lớn, ít ra quá bán số dân vì đó là định chế nhà nước. La Hy xưa 

số nô lệ thường là 80% lên xuống tuỳ thời và nơi, nhưng rõ ràng là vượt quá bán.  

Đem hai điều đó áp dụng cho Văn Lang đều không có, nơi đây chỉ có sự kiện Nô lệ 

mà không có chế độ Nô lệ. Vì không có chế độ nên số phận khá hơn rất nhiều, như được 

Chủ tin dùng, cùng đi đánh giặc với Chủ, nhiều khi còn được gả con và cất nhắc như An 

Tiêm là một mẫu đề. Vì vậy nên gọi là Nô tỳ hay tên gì khác và tổng số tất quá vài ba phần 

trăm dân số.  

b.- Giai cấp Giàu Nghèo 

Còn giai cấp Giàu Nghèo chỉ là Giai cấp thông thường, không là định chế và không 

bao giờ hay ở đâu tránh được, nó gắn liền với con Người vốn khác nhau về may rủi và tài 

cán, nên dù ở xã hội nguyên thuỷ cũng có giàu nghèo nếu không giữa Cá nhân thì giữa các 

Thị tộc bộ lạc, rồi nữa nếu có bao giờ cộng sản thực hiện nổi xã hội không giai cấp đi nữa 

thì vẫn cứ có người nghèo kẻ giàu, chưa nói trong dân chúng mà nói ngay giữa cán bộ với 

nhau. Vậy giai cấp Giàu Nghèo không là một phạm trù khoa học, không nên đem ra 

dùng khơi khơi được.   Tư bản thì khác vì nó nằm trong xã hội Âu Tây căn cứ trên 

giai cấp Chủ Nô mất rồi, nên có thể dùng như phạm trù định tính. Còn Giàu Nghèo 

bên ta không thuộc loại đó.  

c.- Giai cấp Thống trị.  Giai cấp Cai trị 

Về giai cấp Thống trị cũng không có bên ta. Để đáng tên là Giai cấp Thống trị không 

những phải có toàn quyền mà còn có Tôn giáo và Văn hóa riêng cho giai cấp đó được 

dùng để đè bẹp Văn hóa đại chúng.   Bên ta trái lại chỉ có một nền Văn hóa duy nhất 

của toàn dân, do dân sáng tác và duy trì, đó là những Tục ngữ, Ca dao, những Truyện kể: 

vua tôi cũng ca múa như nhau, cũng thờ Gia tiên, Quốc tổ như nhau. Văn chương bác học 

cũng múc chất liệu từ nguồn suối chung đó, nên vẫn bám sát đời sống đại chúng, không 

làm gì có Văn hóa riêng cho Giai cấp thống trị, vì không có Giai cấp Thống trị, mà chỉ có 

Giai cấp Cai trị, là điều cũng tự nhiên: hễ đã có tổ hợp là phải có nhà cai trị tức phải có 

người ứng tác, điều hợp, ra mệnh lệnh.… Vậy với xã hội Văn Lang thì đó là Lạc Hùng, 

Lạc Tướng. Không thể gọi Lạc Hùng Lạc Tướng là Thống trị, vì họ rất gần dân, họ giống 

với Quan lang trên Mường khi uống rượu thì Lang phải đối đãi dân tử tế, khi dân cần vay 

mượn thì phải cho dân vay, y như khi Lang túng thiếu phải vay dân vậy. Lang Liêu là con 
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Hùng Vương cũng túng nghèo như ai, nếu thật thống trị đâu có thế. Tất nhiên không thiếu 

lạm dụng nhưng đó vừa là trường hợp ngoại lệ, vừa đến một chừng mực nào thôi.  

Chỉ có một điểm kém ngày nay là Cha truyền Con nối, nhưng đời bấy giờ chưa tiến bổ 

đủ, hoặc vì người xưa muốn tránh việc cướp chính quyền gây xáo trộn đời sống. Tóm lại 

không có Giai cấp nên không có việc dân oán hờn nhà cai trị, chứng cớ là trải qua nhiều 

ngàn năm Hùng Vương vẫn được tôn thờ; mới lên sổ sơ sơ đã có tới hơn bốn trăm đền điện 

ghi nhớ Hùng Vương, vợ con tướng tá. Những nhà nghiên cứu cộng sản coi bộ như quên 

mất chữ Cai trị, chỗ nào cũng thấy viết thống trị, cả đến chữ phục trong câu “Hùng Vương 

dĩ huyền thuật phục chư bộ lạc” cũng phải thêm tiếng thống phục vào mới yên mà lẽ ra 

phải dịch chữ thần phục mới đúng với mạch văn.  Sở dĩ nhiều người (1) muốn Văn Lang 

có giai cấp là vì họ đã dính chặt mắt vào bộ tiền đề của K.Marx, Engels cho rằng mâu thuẫn 

Giai cấp là điều kiện thiết yếu để cho nhà nước xuất hiện. Nhưng ai cũng thấy đó chỉ là sự 

kiện của Tây Âu, cùng lắm thì là luật tắc của những nước miền Lưỡng Hà chứ không phải 

là luật phổ quát tức nhiều nơi không cần giai cấp mà bộ tộc cũng có thể bước lên nhà nước 

được vì còn nhiều công tác khác thí dụ những việc công như đê điều, chống xâm lăng, xử 

kiện, đều đòi chính quyền trung ương mạnh.  

(1) Nói nhiều người vì cũng có những học giả chủ trương Văn Lang không có nô lệ. Tuy 

nhiên vì khả năng luận lý và tinh thần chính xác khoa học không đủ sắc bén nên không đưa 

ra được lý chứng mạnh mẽ để thuyết phục đối phương. Tuy về các phương diện nghiên cứu 

khác thì lề lối khoa học được thi hành một cách nghiêm chỉnh, nhưng về mặt suy luận thì 

tất cả còn ở đợt Ý kiến, vài người mấp mí đợt Tư tưởng còn vươn tới đợt Triết gia thì tuyệt 

nhiên chưa thấy bóng dáng. 

11.- Kết luận về phương thức sản xuất Á châu 

a.- Bình sản và Tự do 

Theo những điều trên đây thì phải kết luận thế này là phương thức sản xuất Á Châu 

ở tại Bình sản và Tự do.   Bình sản là ruộng để làm của chung làng xã rồi cứ định kỳ 

quân cấp cho dân, như vậy là xã hội không lấy tư sản làm căn bản, càng không tuyệt 

đối hóa quyền Tư hữu. Nếu có ít chút tư điền thì đó chỉ là sự lạm dụng, sự áp đặt do phong 

kiến về sau, không phải là nền tảng lúc đầu và cũng không lấn át nổi chế độ bình sản: tức 

ruộng đất chung bên ta vẫn chiếm phần đa số ít ra tới thế kỷ 19.  Do đấy không có Chủ 

Nô vì ai cũng Tự do, ai cũng có tài sản cũng như có quyền Ăn Nói: hễ đến tuổi thì được 

vào Hội đồng kỳ mục.  

b.- Tâm linh sử quan:  “ Thiên Địa vị yên, vạn Vật dục yên “ 

Vậy nếu cần một ngữ thuật chỉ thị tình trạng đặc trưng nọ thì đó là Tâm linh sử quan bao 

gồm cả Trời và Đất mà Nho đã công thức hóa thành câu: “ Thiên Địa vị yên vạn vật dục 

yên “. Trời đất đặt cho đúng vị trí thì vạn vật sẽ được nuôi dưỡng. Điều đó Việt Nho đã đặt 

đúng theo thuyết Tam tài Thiên, Địa, Nhân, cả ba đều là vua, người cũng là vua. Vua thực 

sự có địa vị. Địa vị đó rất cao cả tức đứng giữa Trời cùng Đất, nên có quyền thực sự: 

quyền trên Vận hệ mình, trên Thân xác mình cũng như Tâm Tình Ý Chí của mình, không 

ai được xâm phạm tới.  Khác với Duy Tâm nghĩ về con người như một thứ hồn ma bay 

lâng lâng trên không khí không cần phải nghĩ đến Ăn Uống, như vậy Người đâu có vị yên, 

Đất cũng không có vị yên. Lại cũng khác với Duy Vật chỉ nghĩ đến có miếng Ăn, còn bao 

nhiêu Tình cảm tâm linh bỏ hết như vậy đâu người có vị yên, Trời cũng đâu có vị yên, làm 

sao Vạn vật dục yên cho được.  Chỉ có  “ vị yên “ là khi nói đến con Người như một vua 

trong ba vua.  
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Đã là Vua phải có chủ quyền nào đó về Tài sản. Nó là bước đầu bảo đảm cho bước 

sau như Tự do, Nhân phẩm, cũng như các động ứng phát huy các đức tính làm nên 

con Người toàn vẹn. Con người toàn vẹn phải có cả quyền phát triển mọi khả năng của 

mình, thí dụ đức tính tiên liệu sao cho miếng đất mình cấy cầy kết quả tốt đẹp. Nội một 

việc tiên liệu đó đòi óc sáng kiến, điều động, dự trữ dài hạn ngắn hạn, chứ không như người 

trong công xã chỉ là một nô lệ bảo làm gì biết làm việc ấy lúc ấy, mà không còn biết gì đến 

ngày mai, hay toàn thể vấn đề ra sao. Làm thế nào cho ruộng tốt, cấy giống lúa nào, thời 

gian nào, tích trữ ra sao cho khỏi mối mọt… Cả ngàn điều phải tự liệu.…  

Chính những lo liệu ấy làm nên những bước chân đi trên con đường kiện toàn Nhân 

tính.  Đó là những điểm then chốt mà sự chối bỏ chỉ gây tai họa. Các nước cộng sản đàn 

anh đã mở mắt dần. Khrushchev đã phải bãi bỏ luật cưỡng ép bán nông sản cho nhà 

nước; các nước Đông Âu đã phế bỏ hầu trọn lối canh tác cộng đồng. Trung cộng cũng 

phải bỏ dần các công xã. Đó là những bước đi lần về với phương thức sản xuất Á 

Châu. Tuy nhiên đó chỉ là từng mảng phụ bên ngoài do kinh nghiệm đau thương bó buộc 

phải sửa đổi, nên chưa đạt hậu quả tốt đẹp.  

Muốn đạt sự tốt đẹp thì phải đổi triết lý: từ Duy vật sử quan đổi ra Tâm linh sử quan, 

phải coi trọng con Người, mỗi con người với những nhu yếu thâm sâu của nó mà nhu 

yếu đầu tiên là Ẩm Thực nhưng nhu yếu cuối cùng lại là ăn lời Tâm linh. Có vậy mới 

mong lâu dài. “ 

V.- Mặc 

1.- Triết lý về mặc: Đính Nhân lý Nghĩa  

“ Đó có thể là câu nói tóm triết lý về cách Ăn Mặc, trang sức của tiền nhân. “ Đính Nhân 

là đội lấy Nhân “ , nói kiểu khác đầu đội Trời. Còn câu chân đạp đất được thay bằng “ Lý 

nghĩa “, “ dẵm lấy Nghĩa “ tức đi theo Nghĩa, mà “ Nghĩa “ chỉ đạo lý (nhân) được áp dụng 

vào từng trường hợp. Nhân là đạo lý, còn Nghĩa là đứng trước trường hợp cụ thể thì 

phải áp dụng ra sao.  

2.-  Mặc ở giai đoạn thờ mặt Trời:  bỏ ăn Vật Tổ, mặc Vật Tổ 

Muốn xét về ý nghĩa cái Mặc của Tiền nhân phải trở ngược lại thời Văn minh. Xâm mình 

là bước tiến đầu tiên để trẽ ra khỏi giai đoạn “ vật Tổ “ , “ ăn Thánh “ hay lối “ thông 

dự nhiệm tích “ (communion sacramentelle) tức thời kỳ thờ vật Tổ thì người ta ăn thịt con 

vật được thờ để được tham dự linh lực của Thần vật ấy. Đó là bước tiến thứ nhất ở tại bỏ 

ăn Vật Tổ để mặc Vật Tổ: thờ con nào thì mang sắc phục con vật ấy, thí dụ dân miền 

Altai (Thiên Sơn) thờ nai Chà thì xâm mình nai Chà. Có thể một số tiên Tổ rất xa xưa của 

ta cũng ở vào giai đoạn này, đó là giai đoạn thờ Mặt trời. Về phía các bà là mặc Áo lông 

Trĩ. Nhớ Trĩ là chim mặt trời, nên cũng gọi là Chu tước = con tước đỏ: đỏ mặt trời, quẻ Li.  

3.- Mặc ở giai đoạn thờ Trời: Áo lông Ngổng, xâm mình, xâm trán 

Nhưng đến giai đoạn thờ Trời thì các bà lại mang áo lông Ngỗng (ngỗng trời cũng gọi là 

Thiên Nga) đó là bộ áo Tiên. Còn các ông không có da rồng để may áo, thì vẽ hình Rồng 

trên mình. Cũng trong đợt này nên kể đến tục xâm trán (điêu đề). Đây cũng còn là giai 

đoạn mặc Vật tổ (trong đó có tục xâm mình) nhưng cao hơn một độ vì dùng đến hình vẽ, 

tức là tiến thêm một bước trong việc trừu tượng hóa, nhất là có một số bộ lạc xâm trán với 

màu xanh đỏ gọi là “ xích văn lục tự “: xích là đỏ, lục là xanh, nghĩa là văn đỏ chữ xanh. 

Đây lại là bước tiến nữa lên đến đợt cơ cấu Ngũ hành, trong đó xanh chỉ Đông, đỏ chỉ 

Nam, tức hàm ngụ Triết lý của ta là Đông (số 3) và Nam số 2) cộng thành số 5, tức là Ngũ 

hành với cái Triết lý thâm sâu của nó. Chính ở chỗ này mà người ta thấy sự hiểu lầm được 

ghi lại trong sách Lĩnh Nam Trích Quái: là xâm mình long giao để khỏi bị giao long làm 
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hại khi xuống sông bắt cá. Đó là tán phỏng chừng không có gốc rễ. Sự lầm này khởi đầu 

có lẽ do một tác giả người Tàu là Cố Dã Vương.  

4.- Nhận diện chim Trĩ là di sản của Việt tộc 

Xin nói thêm về chim trĩ. Chữ Nho kêu là Địch. Địch là thứ trĩ có đuôi dài, lông ngũ sắc. 

Ngũ sắc Nho xưa kêu là hạ. Đôi khi đặt chữ Lạc trước thành Lạc Địch thì nghĩa là chim trĩ 

của Lạc Việt (Leg. III tr.105). Hoặc câu nói thông thường của Việt Nho là “ Lạc Địch tập 

kỳ tả dực “, con chim trĩ của Lạc Việt thu cánh bên trái lại. Hoặc câu “ tuỳ dương Việt 

trĩ “ , con trĩ của Việt đi theo hướng của mặt trời. Trưng tới ba câu Nho để ghi nhận bốn 

điểm sau: 

 

 Trĩ là chim của Lạc Việt. 

 Trĩ đi theo hướng của mặt Trời.                             

 Nó xếp cánh bên Trái lại. 

 Lông nó có Ngũ sắc. 

5.- Ý hướng “ Thánh Nhân thể Đạo 

Cả bốn điều cần thiết để nhận ra di sản của Việt tộc gồm chim Trĩ có lông Ngũ sắc (tức 

Ngũ hành đi theo hướng Tả nhậm). Đoán được chính ở vào suýt soát giai đoạn này mà ta 

có thể đặt để ý nghĩa cho nón chóp hình tam giác, mà hình tam giác là một trong những 

tiêu biểu lớn của nhân loại để chỉ thần minh hoặc chỉ mặt trời (thay mặt thần minh) đối 

với “ dầy vuông “ chỉ đất hay bánh dầy bánh chưng. Khi nói đầu đội trời chân đạp đất thì 

có thể hiểu vào việc này.  

Hài cong của các bà xưa là muốn cộng hai hình tròn (tam giác) với hình vuông vào thành 

một nét cong. Cũng trong chiều hướng này, ta có thể nghĩ đến các thứ nón hoặc khăn của 

dân ta: khăn chữ nhất hoặc khăn chữ nhân v.v… đều nằm trong ý hướng hiện thực lý 

tưởng là “ Thánh nhân thể đạo “ = thánh nhân phải biết mặc lấy Đạo vào mình. Quần, áo, 

khăn, nón hiện thực sự mặc tiêu biểu để giúp tâm hồn mặc được đức tính thiệt. 

6.- Mặc lấy cơ cấu  Vài Ba ( 2 – 3 ) của nền Văn hoá 

Đến giai đoạn biết dệt vải để may quần áo thì giữ đạo lý vào kiểu áo 5 thân hoặc 5 cái cúc: 

xấp đặt theo số vài ba là số cúc trên ngực 2 dưới hông 3: làm nên Ngũ hành. Ta thấy nhờ 

bộ số vài ba mà Đạo có thể “ khảm vào “ rất nhiều vật dụng thường nhật như vậy.  

7.- Sự lấn át của Văn minh Tàu ( Hữu nhậm ) 

Bây giờ còn việc cái cúc áo thì cài bên nào? Việc tộc cài bên Tả gọi là Tả nhậm (tứ Di tả 

nhậm). Còn Hoa tộc cài bên hữu xin hãy gọi là “ Hữu nhậm “.   Nhân tiện nên ghi vào đây 

là những chim nào quen xếp cánh bên tả như chim Lạc Địch, Tất Phương, Uyên Ương thì 

nên hiểu đó là những chim của Việt tộc. Về sau văn minh Tàu lấn át nên bắt người mình 

phải “ hữu nhậm “ như Tàu. Mình yếu đành chịu vậy chớ biết sao, nhưng cố tìm cách gỡ 

gạc chút ít là dùng vạt áo bên tả đặt lên vạt áo bên hữu.  Đó là một gỡ gạc gọi được là quan 

trọng vì nó có tính cách triết lý, tức bên tả là Âm đi trước bên Hữu là Dương theo thứ tự 

Việt là “Âm Dương: Tả đè lên Hữu “.  Nhiều nơi cũng đắp vạt tả lên vạt hữu, nhưng xét 

đồng văn thì đó chỉ là một sự tình cờ do thuận tiện hay óc thẩm mỹ chứ không do triết, thí 

dụ thì người Tây phương đến Tàu, người Tàu thấy họ cài như vậy thì chê là trái cựa. 

8.- Vững tin về Nguồn 

Bài Mặc này tuy ngắn nhưng cũng có thể coi như thí dụ rất chính xác của bộ số vài ba 

(làm nên ngũ hành) nó giúp ta rất nhiều trong việc tìm về nguồn. Việc Ăn Mặc của dân 
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ta tuy chẳng có hình thể nhiều nhưng nhờ có bộ số đó mà ta theo dõi được quá trình 

hình thành và biến thể trong việc Ăn Mặc của tiền nhân xưa các khá xác định.  

Đáng lẽ đây phải nói đến bài “ Nghê Thường Vũ Y Khúc “ , vì đó là đỉnh chót vót của 

triết lý ăn mặc, nhưng vì đã nói đến hai nơi một trong Trống Đồng, chương V và hai ở bài 

Từ Việt Mễ tới Việt Thường. Vậy xin gửi tới hai nơi đó để chấm hết bài. “    

VI.- Nói: Tính thể siêu linh của tiếng Việt Xét qua cơ cấu Vài Ba 

“ Tiếng nói là một phát minh rất sớm của con người. Có thể vì đó mà Hy Lạp “ nói đầu 

trước hết có lời “. Vì sớm sủa nên rất quan trọng nó mang theo những đức tính của 

nền văn hóa mà nó chuyên chở.  

1.- Tiếng Noí bày tỏ Tính thể con Người 

Bởi vậy nghiên cứu tiếng nói của một dân chính là xử dụng một chìa khóa đa năng mở vào 

nhiều kho tàng ẩn náu của nền Văn hóa ấy, thí dụ Nhạc tính trong tiếng Việt tạo nên do 

Âm, Thanh, Vần, Nhịp và đủ đề tài không những cho ngữ học là điếu tất nhiên, mà luôn 

cho văn chương và cả tư tưởng nữa.  

Hôm nay, chúng tôi thử bàn về điểm cuối cùng, tức về liên hệ giữa Cơ cấu tiếng Việt và 

Việt lý xem hai đàng ăn chịu với nhau đến đâu.  

Trong các cơ năng hiển hiện của con người, tiếng Nói bày tỏ Tính thể con Người nhiều 

hơn hết. Con người được định nghĩa là nơi giao hội của đức Trời đức Đất, tiếng Nói cũng 

vậy nó đứng giữa Vật chất và Tinh thần, vì thế nó chỉ còn có Thanh âm mà Thanh 

âm là cái đã thoát khỏi hình hài khí chất, nó là nhịp cầu nối Thể chất ở đợt Tinh vi 

cùng cực (thanh âm) với cái vô hình là Ý niệm và Tư tưởng. Chính do chỗ đó mà ta 

có thể xét xem Ngôn ngữ của một dân có tinh thần nhiều hay ít.  Hãy nhớ lại câu định 

nghĩa Thần trong Kinh Dịch là Thần vô phương. Thần không ở nơi nào nhất định, thế 

có nghĩa là Thần có tính cách uyển chuyển, biến động và thấu triệt.… Vật nào càng 

giàu thể tính năng động và thẩm thấu thì càng giàu siêu linh tinh thần.  

2.- Hai  loại tiếng Nói: Cơ cấu và Ngữ luật 

Theo tiêu chuẩn đó ta có thể chia tiếng nói của loài người ra hai loại: một loại đi theo Cơ 

cấu, một loại vâng theo Ngữ luật.  

Theo Cơ cấu thì uyển chuyển và giàu khả năng thẩm thấu.  Theo Ngữ luật thì bị ràng 

buộc bằng cả một hệ thống mẹo luật gọi là Ngữ luật gồm Động tự, Danh từ, Quán từ 

(article), Giống, Số, Cách v.v… thì hợp tác nhau đóng khung câu nói xuống theo một 

cấu trúc Ngữ pháp nghiêm nhặt cột chặt các tiếng vào một ý nghĩa không thể hoán vị, 

hễ hoán vị là trật Ngữ luật và trở nên vô nghĩa. Có thể nói chung đó là các tiếng Âu 

Tây.   Loại hai đi theo Cơ cấu thì không có những thứ như trên, không Thì, không 

Cách, không Số, không Quán tự, Trạng tự hoặc nếu có thì cũng đứng rời không ảnh 

hưởng nhau để dễ bề hoán vị mà cơ cấu chỉ định đặng mang theo ý nghĩa khác nhau tuỳ 

theo vị trí.   Thí dụ “ vào được ” khác với “ được vào “. Đó là tiếng Tàu và tiếng Việt. Ông 

Burton Watson (1) nhận xét rằng Ngữ luật tiếng Tàu rất đơn giản chỉ gồm có Thực tự 

và Hư tự (full words and empty words) (chi, hồ, giả, dã). Hư tự thường dùng như Quán tự 

để nối kết hoặc giải nghĩa, nhưng cũng thường bỏ luôn. Phương chi tiếng Việt với cơ cấu 

rõ hơn và Hư tự giàu hơn.         (1) Early Chinese Literature, Columbia Univ, Press 

N.Y.1962 p.146-170. 

 

Về Cơ cấu chỉ việc xem thí dụ với 5 tiếng dưới đây: hễ hoán vị một chữ là có ý mới. 

  Sao không bảo nó đến 

  Nó đến sao không bảo 
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  Không bảo nó đến sao 

  Sao bảo nó không đến 

  Sao nó bảo không đến 

  Không bảo sao nó đến 

  Sao nó đến không bảo 

  Không sao bảo nó (cứ) đến 

  Nó không đến bảo sao 
(Tôi nhớ láng máng xưa kia đã đọc thí dụ này đâu đó, có lẽ của L.M Lê Văn Lý thì phải và với nhiều xếp đặt 

hơn) 

3.- Cơ cấu tiếng Việt 

Quả là một sự uyển chuyển và năng động vô địch chứng tỏ trình độ cao cấp mà Việt ngữ 

đạt được trong việc đi đến cơ cấu. Lấy về đàng số mà nó thì Cơ cấu thượng thặng phải gồm 

ba bộ số: 2, 3 và 5. 

a.- Năng động tính 

Số 2 nói lên tính chất năng động căn bản. Muốn động phải có hai Hạn từ: Động bao hàm 

sự di chuyển từ A đến B, bước chuyển động cùng cực là từ Vô tới Hữu, từ Có tới Không, 

nên số 2 nền tảng phải là từ Có tới Không.  

b.- Nhân chủ tính 

Số 3 nói lên Nhân chủ tính. Vì Nhân chủ nên đứng ở giữa, không hề lệ thuộc vào hai thái 

cực nhưng độc lập như một chủ nhân ông. Số 2 là số căn bản có đầy trong Trời Đất giữa 

Sáng Tối, Đất Trời, Đực Cái, Cứng Mềm.  Thế nhưng duy trì được số 2 trong văn hóa phải 

có một nền Nhân chủ mới đủ mạnh để duy trì, và sự duy trì được biểu lộ bằng số 3, nên số 

3 là số Nhân chủ, là số chỉ được đề cao trong văn hóa có Nhân chủ tính. Chứ như trong 

duy Vật hay duy Tâm thì không có số 3 vì con người thuộc vào một trong hai bên, vào Trời 

hay Đất, duy Vật hay duy Tâm, và chỉ có Một tức nguyên lý Đồng nhất được đề cao rất 

mực. Còn số 3 bị gảy bỏ. Pháp gọi là tiers exclu = triệt tam. Tertium non datur.  

c.- Tâm linh 

Số 5 là số Ngũ hành thành bởi 2+3 cũng gọi là “Vài Ba “ hay “ Tham Lưỡng “ tức nói lên 

tác động cùng cực của con người. Muốn làm được tác động cùng cực thì phải là con người 

Nhân chủ (số 3) còn tác động cùng cực là nhảy từ Có tới Không, phải hiểu là cõi không u 

linh đầy tràn diệu hữu gọi là Tâm linh. Chính vì thế mà để tóm tắt thì quen nói số 5 là số 

Tâm linh, hay là số Thẩm thấu cùng cực. Tóm lại sự uyển chuyển (do cơ cấu) nói lên sự 

thẩm thấu cùng cực, thẩm thấu biểu lộ tình chất Tâm linh (số 5).   Tâm linh biểu lộ bằng 

số 2 (từ Có đến Không) và tính chất nhân chủ số 3. Chi tiết hóa như vậy rồi bây giờ 

chúng ta thử đi vào phân tích tiếng Việt.  

4.- Tóm lược tinh tuý 

Đó là tóm lược tinh tuý của bộ cơ cấu “ vài ba tham lưỡng “ .  

a.- Số 2 

Số 2 quan trọng như nền tảng được bàn trong bài Nét Song trùng (Kinh Hùng). Đây 

là nền tảng tối quan trọng nên văn hóa nào thiếu nó thì sẽ gieo tai họa.    Hiện nước ta 

đang phải rên xiết dưới ách độc tài chuyên chế phi nhân của cộng sản thì cũng vì cộng sản 

thiếu nét song trùng. Bởi cộng sản là duy Vật.  

* Tại họa đánh mất số 2 trở nên Duy Lý một chiều 

Chữ ấy nói lên sự thiếu nét Song trùng một cách công khai lộ liễu, nên sự hiểm độc, đi đến 

thái thậm. Chính cái độ thái thậm nọ làm cho nhân loại giật mình mới nhìn nhận ra căn 
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nguyên tai hại, chứ trong thực tế thì văn hóa Tây Âu đã đánh mất nét Song trùng từ khuya. 

Heidegger kêu là đánh mất nét gấp đôi (the twofoldness). Chính sự đánh mất này là nguyên 

uỷ sâu xa tại sao văn hóa Tây Âu trải qua 25 thế kỷ không sao kiến tạo nổi một nền triết lý 

Hòa giải, như chúng tôi đã mình chứng điều đó trong quyển sách mang tựa đề như trên và 

đề nghị ra một nền triết lý Hòa giải đặt nền trên Việt lý (rất tiếc bản thảo quyển này đã bị 

mất vào dịp tị nạn năm 75) là vì cuối cùng chúng tôi khám phá ra trong triết Việt có nét 

Song trùng nọ, nó hiện hình vào cùng khắp những gì quan trọng như vật biểu là Tiên Rồng, 

cai trị nước được biểu thị bằng bánh Trời bánh Đất, quê nước được kêu là Sông Núi v.v… 

cái gì cũng đi cặp đôi như thế.  

Vậy sự đi cặp đôi nọ cũng thấy nhan nhản trong tiếng Việt một tiếng nói gọi là độc 

âm, nhưng lại ưa đi đôi theo lối nhị âm một cách tràn ngập: chợ búa, chăn màn, giường 

phản, làm lụng, ngổn ngang, hồ hởi, lè phè… (Theo môn Việt Ngữ Lý (1) thì ban đầu tiếng 

ta đi đôi. Về sau chịu ảnh hưởng Tàu nên mới đi vào hướng một). 

(1) Mỗi khi nói tới Việt Ngữ Lý là tôi quy chiếu tới cụ Mai Ngọc Liệu người đã mở ra một 

trường phái riêng về ngữ lý học đặc biệt Việt Nam. Tôi đã được đọc một vài bài thấy các 

khám phá của cụ có nền tảng nghiêm túc. Xin chờ đọc cụ Mai Liệu để biết thêm về ngữ lý 

của ta.  

* Thực tự và Hư tự 

Thường thì không mấy người để ý đến lối đi cặp đôi đó vì tiếng nào trên thế giới chẳng có, 

thí dụ blanket, table thiếu chi. Nhưng khi nhìn lại liền nhận ra đó là tiếng đa âm nên cần cả 

hai âm mới đủ nghĩa, nói mar không đủ, phải thêm ket vào mới có nghĩa là chợ.    Còn 

tiếng Việt nói chợ là đủ, âm búa không cần cho ý nghĩa, thêm vào có thể coi là thừa, 

là Hư tự, có người cho là vô ích. Kỳ thực thì nó không còn nằm trên cấp vô ích với 

hữu ích, nhưng đã vươn vào vòng Trong.  

Trong bộ triết lý An vi tôi hay dùng chữ vòng Trong thay cho siêu hình, là vì vòng Trong 

tàng ẩn ngay trong sự vật, khác siêu hình đi luôn vào cõi ý niệm, kêu là lý giới như của 

Plato. Còn “ vòng Trong “ là cái gì vẫn nằm trong sự vật làm nên cái hồn, cái ý nhị của sự 

thể và như thế là diễn tả nét song trùng cách thẩm thấu, nên ta còn nhận thấy tính chất thẩm 

thấu đó ngay trong chữ cặp đôi được bày tỏ bằng nhiều lối. 

 * Liên hệ ý nghĩa  

Liên hệ ý nghĩa như nâng lên, hạ xuống, mở ra, đóng vào, chợ búa, tập tễnh mon men. 

 *Liên hệ lân cận… 

Liên hệ về lân cận, về liên tưởng như chăn màn, bát đĩa, giường chiếu, mâm bàn, nồi niêu, 

xoong chảo, viết lách, nói năng, ăn ở, điệu bộ.… 

 *Lặp lại Nguyên âm 

Có khi bằng nguyên âm như ngâm nga, ngân nga, nết na (nguyên âm N), lập loè (L), đủng 

đỉnh (Đ), kêu ka (K).… 

  *Lặp lại Chủ âm 

Có khi bằng chủ âm như lỉnh kỉnh (ỉnh), khoác lác (ác), lảo đảo (ảo).     …Có trường hợp 

đặc biệt về chủ âm iếc như học hiếc, thi thiếc, làm quan làm kiếc, láo liếc, ho hiếc, ốm iếc, 

phải đi xin eo phe eo phiếc, phút tem phút tiếc.…Trên đây chỉ kể sơ qua một cách ngẫu hữu 

(cách hệ thống dành lại cho ngữ lý học) vừa đủ để chứng tỏ đó là một sáng tạo không phải 

là vô ích như có người tưởng, mà là tối quan trọng để diễn đạt nét song trùng của Việt Lý, 

hai mà một, một mà hai.  

b.- Số 3 
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*Nền Nhân sinh quan Nhân chủ hùng tráng 

Bây giờ xin hỏi hậu quả nét song trùng là chi? Xin thưa đó là số 3 chỉ nền Nhân chủ 

tức một nền Nhân sinh quan hùng tráng cùng cực đến độ Trời cao Đất thấp mà cũng 

có thể nắm giữ cùng một trật để làm nên “ cõi người ta “ ở giữa Trời cùng Đất.   Nếu 

là thứ nhân sinh quan yếu hèn thụ động thì chỉ nắm nổi một bên: đánh mất nét song 

trùng và trở nên một chiều kích, một duy nào đó: vì chọn một bỏ một, chọn lý bỏ tình là 

duy lý, chọn trời bỏ đất là duy tâm, chọn Tư sản bỏ Vô sản là Tư bản, chọn Vô sản bỏ Tư 

bản là Cộng sản.  …Cứ thế mà giằng co chống đối, đấu tranh, được bên nọ mất bên kia, nên 

gieo tai họa cho con người vốn là một vật lưỡng thê (sống ở hai cấp bậc). 

* Khác biệt giữa Tây ngữ và Việt ngữ (  Le La  và con cái. . .) 

Văn hóa con người chia ra được hai loại lớn một bên có nhân sinh quan hùng mạnh thì 

sẽ Nhân bản hóa vũ trụ còn bên có nhân sinh quan yếu ớt thụ động thì tất sẽ bị Vật hóa, 

như triết học bàn về con người theo cung cách bàn về sự vật tức đứng cùng một bộ định đề 

và nguyên lý của sự vật nên người bị vật hóa, Mỹ kêu là “ man reified ”, như đã được nhắc 

tới trong tiếng người homme do tiếng humus là đất bùn: cả hai tiếng cùng một gốc đất. Sau 

đây là mấy thí dụ nền tảng. Tây Âu gọi Trời là the Sky, Đất là the Earth, còn Việt Nam 

thì kêu là Ông Trời, Ông Địa. Thế là ta đã thấy khuynh hướng nhân bản hóa vạn vật ló 

dạng trong chữ ông đặt cho Trời cho Đất. Hãy đi đến vài thiên thể lớn nhất là mặt trời mặt 

trăng, hai chữ mặt nói lên bóng dáng con người chiếu dọi tới trong chữ mặt: mặt trời, còn 

mặt trăng không những là mặt trăng mà còn có cả cưới xin nữa tức nhân bản hóa trọn vẹn.   

Trẻ con hát: “Ông Trăng mà lấy bà Trời “ . 

Câu này chở theo bầu khí sơ nguyên của thời mẫu hệ lúc mặt trăng còn nắm chính quyền 

kêu là ông trăng, về sau đến thời phụ hệ thì ông trăng trở nên bà nguyệt. Như vậy kể có 

phần mất mát nên dân gian an ủi bằng cách rút tuổi đi và kêu là cô Hằng, đã vậy còn yêu 

cô ra rĩ.  

 

  Tôi yêu cô Hằng 

  Đêm xưa xuống trần 

  Mình ơi tình ơi. 

 

Nhưng thôi yêu em anh để trong lòng để anh xét tới các vật khác. Vậy khi xét tới cách kêu 

tên các vật ta thấy sự khác biệt lơn giữa Tây ngữ và Việt ngữ. Ta thì kêu là cái là con, cái 

bàn, cái bút, cái nhà con gà, con cá, con trâu. Tây thì lại chú ý đến đực cái trừu tượng: 

le monde, la table v.v, sự khác biệt này nói lên nhiều nét đặc biệt, mà điểm đầu tiên là tiếng 

Âu Tây quá ước định, thí dụ nói la table giống cái thì căn cứ vào chi mà bảo cái với đực.  

Thứ đến là vụ giống cái thì tiếng Pháp phải thêm “ e câm “ (e muet). Nếu theo cụ thể thì e 

câm phải cho vào giống đực. Các bà nói nhiều thì e nói chứ sao e câm? Hay là có ý bảo các 

bà phải “ câm đi “ theo cung cách duy dương độc chiếm, đàn áp đàn bà? 

* Thứ tiếng sống Hiện và sống Ẩn tạo nên mối liên hệ Vạn vật nhất thể 

Ngược lại tiếng Việt thì có nền tảng đàng hoàng vì căn cứ trên sự sống hiện và sống 

ẩn. Sống hiện kêu là con: con gà, con vịt, con chim; sống ẩn kêu là cái: cái nhà, cái bút, 

cái bàn. Đây mới là nét xét vòng ngoài chứ vòng trong còn lắm điều hay kinh khủng.  Trước 

hết nên nhớ chữ Cái xưa kia có nghĩa là Mẹ như câu Con dại thì Cái mang (tội). Như vậy 

hai tiếng Con Cái nói lên mối tình thắm thiết nhất trong loài người được đem dùng 

cho sự vật. Đó là tang chứng không những Nhân bản hóa vạn vật mà còn đem đặt vào 

đó mối liên hệ bao là và sâu thẳm nhất, nên vạn vật được ràng buộc với nhau như 
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một thân thể, mà nho kêu là “ thiên địa vạn vật nhất thể “. Chính quan niệm nhất thể 

này gây nên môi sinh tinh thần công thể (espirit communautaire) mênh mông không những 

bao trùm nhân loại không phân biệt Chủ Nô, mà còn tỏa ra khắp vũ trụ đến nỗi Nguyễn 

Công Trứ đã nói được “ vũ trụ nội mạc phi nhân sự “ = trong vũ trụ không có chi không 

phải là phận sự của ta. Nó khác biết bao với cá nhân chủ nghĩa, mọi cái rời rạc xa lạ như 

Albert Camus đã nói đâu đó rằng: tôi cảm thấy tôi xa lạ với vũ trụ, với Thượng Đế, với tha 

nhân và hỡi ôi với chính tôi nữa.  Điểm hai nó dính dáng đến lịch sử, lúc Mẫu hệ nhường 

quyền cho Phụ hệ. Ở thời mẫu hệ thì Cái chỉ vật sống hiện như câu: 

 

  Cái cò cái hạc ( vạc ) cai nông. 

  Sao mày nhổ lúa ruộng ông hỡi cò? 

 

Nhưng đổi sang phụ hệ thì cái lui vào hậu trường để chỉ những gì có cái sống ẩn tàng. 

Huyền sử nước ta chỉ thời quá độ bằng truyện 50 con theo Mẹ lên núi lập ra nước Văn 

Lang và chia nhau cai trị thay Mẹ. Còn Mẹ rút vào trong nắm lấy cái “ cồng bà “ với chức 

nội tướng và từ đấy thì vật sống ngầm kêu là cái: cái bút, cái chén, cái nhà, còn vật sống 

hiện thì kêu là con “ con cò bay lả bay la “.  

* Liên hệ giữa Tư tưởng và Ngôn ngữ 

Trên đây chỉ là cái nhìn thoáng của triết, vừa đủ để đặt ra nhiều vấn đề bàn luận để gây 

sinh động trong lãnh vực văn hóa, cũng như để nhận ra mối liên hệ giữa tư tưởng và ngôn 

ngữ: cả hai cùng một nét song trùng y hệt.  Nếu tư tưởng là Tiên Rồng, Sông Núi, Đất 

Trời, Mẹ Cha, thì ngôn ngữ cũng thích đi cặp đôi: chăn chiếu, ngân nga, lê phê, ve 

vãn.  Nếu tư tưởng là Nhân chủ thì tiếng nói cũng thế, từ ông Trời, qua cô Hằng cho 

đến cái cò, con tôm, cái nồi, cái chảo đều mang ấn tích con người. Đó là hai bước song 

trùng và nhân chủ hay là nhịp vài ba 2-3 hoặc tham lưỡng : 3-2. 

c.- Số 5 

 * Con số “ Thiệp đại xuyên 

Bây giờ xin bàn đến số 5 hay hành ngũ, nó bao trùm tiếng ta bằng 5 dấu: huyền, sắc, nặng, 

hỏi, ngã.  Tại sao tiếng ta lại được tràn hợp bởi số 5?  

Ý nghĩa sâu xa nằm ẩn trong hai chữ hành ngũ. Hành là hành động vì đây là đợt cơ cấu 

nên phải nói tới hành căn để, vậy hành đó là bước vào cung ngũ mà theo cơ cấu là “ hành 

vô hành “ , “ địa vô địa “ tức là An vi = theo nghĩa không còn đối tượng, đi đến chỗ “ vô 

thanh vô xú “ . Cái bước quan trọng đó Kinh Dịch kêu là “ thiệp đại xuyên” sang qua 

sông lớn, nhà Phật kêu là “ đáo bỉ ngạn “ vì thế cần thuyền bát nhã, mà trong Trống đồng 

là thuyền Rồng là thứ “ thuyền tình bể ái “ cùng cực để nối Trời với Đất.  

 *  Ngũ hành ( 5 ) với Linh cổ ( 3 – 4 ) 

Vì thế xa xưa trống Linh Cổ có 6 mặt và có cái cả 8 mặt. 8 mặt chỉ Trời (8 gió của Kinh 

Dịch) 6 mặt chỉ Đất (lục phương). (1)    Thứ trống này gọi là Linh Cổ được nói đến trong 

sách Mục Thiên Tử truyện, chương 5.   Linh Cổ có 6 mặt nhưng cũng được trình bày như 

trống kép 3 (6 mặt) và được dùng để tế thần Đất (nhờ Thổ Bá có ba con mắt). Còn trống 8 

mặt cũng gọi là trống Sấm để tế Trời. Lẽ ra 6 Trời 8 Đất hay 3 Trời 4 Đất chứ sao lại 8 

Trời 6 Đất. Thưa ở đây theo luật Giao chỉ là theo Dụng mà không theo Thể (Thể viên Dụng 

phương, thể Âm dụng Dương) 3 trời Dương nhưng Dụng 4 Vuông. 4 Đất Âm nhưng 

Dụng Dương. Vì luật giao chỉ đó mà Phục Hy Dương lại cầm cái Củ Vuông, bà Nữ Oa 

Âm lại bồng cái Quy Tròn (diễn nôm là ông giò miếng chả, bà giả miếng nem, nem Thủ 

Đức gói khá tròn!).   Còn nhiều rắc rối khác nên không lạ con cháu mất trọn ý thức về bộ 
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cơ cấu uy linh của mình. Chúng tôi đã cố tìm lại dấu vết trong hai quyển Kinh Hùng Khải 

Triết và Sứ Điệp Trống Đồng.   Nhưng xin hỏi 6-8 liên hệ với Ngũ hành chỗ nào? Thưa 

đó là liên hệ ngầm có đầy trong các số cơ cấu là loại số cũng đầy uyển chuyển linh động. 

Vậy 6-8 cũng là 3-4 (cặp đôi) mà 3-4 cũng chính là 3-2 mà 3-2 là số 5, số 5 kép bởi 3 

trời 2 đất. Hai Đất cũng có thể là 4 Đất, hai số có thể dùng thay nhau: 2 hay 4 cũng 

được. Nói 3 + 2 (vài ba) hay 3-4 cũng là một. Nhà Phật nói “ tam tế tứ đại “ = 3 cái tế 

vi chỉ Trời, chỉ cái gì vô hình siêu linh, tứ đại là 4 cái thô đại chỉ Đất. Đó là liên hệ 

ngầm giữa 6-8 (ra 3-4) với Ngũ hành. Ngũ hành thành bởi 3-2. 3 chỉ Nhân chủ, 2 chỉ 

bước lưỡng hành: hành trong cõi hiện tượng lẫn hành trong cõi vô hình: có vậy mới 

ra lưỡng thê = amphibious gồm cả cái sống của Phàm ngã lẫn Siêu ngã.  

Ta thấy tính chất ghê sợ của hành Ngũ cũng biểu thị bằng số vài ba, 3-4 hay 6-8 sâu xa 

dường nào, thẩm thấu tới tận Trời cùng Đất. Có ngày chúng ta sẽ tham luận về tính chất 

thiên biến vạn hóa của hình thái song trùng kép này.  

  *Bộ số  Vài  Ba ( nhịp kép Hai ) nhập vào  Ngữ lý 

Hôm nay chỉ xin áp dụng bộ số vài ba vào ngữ lý. Ta biết Song trùng là nhịp Đầu, 

Nhân chủ là nhịp kép Một, vài ba là nhịp kép Hai. Ta đã thấy tiếng Việt phản chiếu hai 

nhịp đầu (Song trùng và Nhân chủ). Bây giờ đến nhịp Vài Ba nó cũng phản chiếu cách kỳ 

diệu trong thể thơ lục bát (6 là 3 cặp, 8 là 4 cặp). Hãy mở truyện Kiều ra đọc những câu 

lục bát tuyệt vời: 

 

  Trăm năm / trong cõi / người ta. 

  Chữ tài / chữ mệnh / khéo là / ghét nhau. 

  (Đánh dấu phân để thấy câu đầu có 3 cặp, câu sau có 4 cặp) 

 

Cơ cấu Nói bằng số “ Vài Ba”  hay nói bằng “ hình Tròn Vuông giao hợp “, hoặc cụ 

thể cùng cực là làm hai chiếc “ bánh Dầy bánh Chưng “, hoặc muốn “ Xổ Nho “ thì “ 

Thiên viên Địa phương “ đều cũng một cơ cấu. Vậy cơ cấu đã hiện thân cách kỳ diệu 

vào ngôn ngữ qua thể thơ lục bát trong cách gieo “ yêu vận “ tức câu trên không gieo vận 

vào cuối câu mà lại gieo vào lưng vào lòng câu sau: 

 

  Trăm năm trong cõi người ta/ 

  Chữ tài chữ mệnh khéo là / ghét nhau. 

 

Vậy mới là tình thâm chứ! Đọc lên như thầm bảo yêu em anh để trong lòng (trong mà) mà 

không để ngoài da đâu! Em đừng có ngại! Thật là bất ngờ, thảo nào thể lục bát được nhìn 

nhận là thể thơ độc nhất nói lên đức tính An vi ở chỗ gieo toàn vần bằng: dấu hiệu của an 

lạc siêu linh.  

 * Bè 6 – 8 được thể hiện trong trống Đồng Ngọc Lũ 

Xem ra thể thơ này cũng có trong nhiều chi của đại chủng Việt vì thấy hiện diện trong 

nhiều chi khác và có thể ngờ là đã được phản chiếu vào trống đồng Ngọc Lũ nơi vòng hoa 

văn giữa gồm 14 con chim chia hai bè: một bè 6, bè kia 8. Phải chăng chúng đang ngâm 

thơ lục bát. Ít ra lục bát đang manh nha? Vì thế mà chúng có thái độ siêu thoát trần tục để 

đi về miền thái cực linh thiêng. Dầu sao mặc lòng, tức dầu 6-8 con chim có phản chiếu lối 

thơ lục bát hay không, nhưng không ai chối cãi rằng đó là thể thơ đặc trưng của Việt tộc, 

gói ghém cả hai bộ số 2 và 3 cũng như cơ cấu kép vài ba.  Có thể lối đó đã manh nha từ 
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buổi bình minh với nhịp Trống quân khai quốc. Câu sáu có thể chỉ bè Nam (3 cặp từ) 

câu 8 bè Nữ (4 cặp từ) tức là đã từ lâu đời lắm.  

 *Tiếng Nói theo Cơ cấu tràn đầy Nhân chủ tính và Tâm linh 

Chính vì vậy mà lòng ta nao nao ngây ngất khi đọc những câu lục bát trong Kiều nhất là 

khi gặp những chữ đi đôi như nao nao, nho nhỏ, sè sè.… Mỗi cặp đôi xuất hiện như nhịp 

cầu 2 mối: một mối bắc bên Có mối kia cắm vào hư Không làm cho ta như chạm vào 

cõi u linh bát ngát.  

                 Nao nao dòng nước uốn quanh. 

  Nhịp cầu nho nhỏ dưới ghềnh bắc ngang. 

  Sè sè nắm đất bên đường. 

  Dầu dầu ngọn cỏ nửa vàng nửa xanh. 

Xem thế đủ biết tiếng ta thuộc loại ngôn ngữ đầy tràn Nhân chủ tính cũng như Tâm 

linh tính tức nghiêng về nghệ thuật và triết lý: đề cao cái tổng quát trên cái tư riêng, 

tránh rõ rệt, ưa âm u nên dùng rất nhiều hư tự. 

 * Cái Thừa và thiếu của tiếng Nói theo Ngữ luật 

Ngược với tiếng của Âu Mỹ có tính cách khoa học ưa khúc chiết khi đến độ không 

cần, thí dụ bắt cả mọi cái phải là đực hay cái, số nhiều, ít phân biệt chi li. Ta nói “ ba 

cái hoa này đó “, chỉ một chữ ba đủ chơi vai trò số nhiều, các từ khác không bị phiền 

hà chi cả. Mỹ thì “ these three flowers are red “ . Đã có three rồi còn bắt these flowers 

cũng phải thêm chữ s, this phải đổi ra these, verb phải đổi ngôi và số is ra are. Tiếng 

Pháp còn phải đổi đỏ ra đỏs (rouges). Đó là một thí dụ về sự tôn thờ ý niệm mà tiếng 

nói là dấu hiệu.   So với tiếng Việt thì vừa thừa mà lại thiếu, thừa vì đã có 2 chữ s, 

verb còn phải đổi ra số nhiều; thiếu vì chữ ba không đủ bao quát toàn bộ, đấy là điểm 

một, còn điểm nữa là cú pháp mạch lạc mà cơ cấu yếu: ta nói ăn được, được ăn, chỉ 

cần đổi vị trí của từ. Còn Mỹ phải dùng hai verb can và may. Đấy là lý do ngữ luật 

trở nên bề bộn và được quan trọng hóa rất mực.   Ở La Hy xưa trẻ mới khai tâm phải 

học ngữ luật chứ không học về luân lý, sử ký.  

 * Tính chất đơn sơ và hàm súc của tiếng Nói theo Cơ cấu 

Tiếng ta trái lại rất đơn sơ nên có sức hàm súc nhiều. Trong quyển Man and People ông 

Ortega Y Grasset nhận xét rằng tiếng Tàu giàu nhất thế giới về khả năng hàm súc 

(comprehension) do cơ cấu mạnh với sự dùng nhiều hư tự, vì hư tự chơi vai trò âm u 

với toàn bích. Ta có thể nói về tiếng Việt như vậy mà còn hơn nữa vì về hư tự thì tiếng 

Việt giàu hơn tiếng Tàu. 

Hư tự của ta là những chữ kép vào không cần thiết thí dụ nói chợ, nết, ngân đủ rồi không 

thêm chợ búa, nết na, ngân nga như ta quen dùng: đó chỉ là hư tự không cần mà lại cần: 

không cần cho nghĩa từng chữ nhưng lại rất cần để móc nối với âm u toàn thể. Đó là 

nét biểu lộ nhiều tính chất triết lý của dân tộc Chủ nhân Trống đồng, trống là hư, là 

không, hư không làm nền tảng cho triết Việt do thế mà ngôn ngữ của ta tràn ngập hư 

tự tức là tiếng đầy triết lý nhân sinh vậy.  

Có lẽ đây là lý do của một kinh nghiệm bản thân tôi. Số là nhiều người đọc sách tôi mà 

không hiểu, có người đề nghị cần sửa đổi dăm ba từ ngữ thí dụ không nên viết “ cần suy 

nghĩ lại “, “ đã bàn rồi “, “ xin nhắc lại “ mà nên viết cần chúng ta suy nghĩ lại, chúng tôi 

đã bàn rồi, chúng tôi xin nhắc lại.… Tôi bằng lòng sửa lại vì với tôi từ ngữ chẳng qua chỉ 

là để hiểu đạo, nói chúng ta cần suy nghĩ lại là đặt nổi chủ từ như Tây Âu cũng chẳng sao, 

y như hiện nay trong việc viết tên ta phải đặt cá nhân trước dòng họ, thay vì Lý Ông Trọng 

thì phải viết Trọng Lý Ông, thôi thì vào xứ cá nhân ta cũng phải đành đi một đường cá 
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nhân vậy. Nhưng nhượng bộ rồi tôi cứ cảm thấy một cái gì ray rứt tạm gọi là khổ tâm như 

phải đi xa khỏi việc coi trọng gia tộc hơn bản thân, coi trọng lối giương mặt cá nhân (tôi, 

chúng tôi) hơn là ẩn náu để nhường chỗ cho đạo lý, nhưng gặp thời thế thế thì phải thế. 

Phải thế nhưng vẫn suy đi nghĩ lại về khía cạnh triết lý của tiếng Việt và ghi lại một ít trong 

bài này để mở chân trời cho những suy nghĩ về sau. “ 

VII. – Làm  ( theo Triết lý tác hành  ) 

“ Không còn chi vinh dự hơn khi nghĩ đến rằng tiên Tổ chúng ta đã thiết lập được một 

nền triết lý tác hành. Tuy nhiên đó là mối vinh dụ ít ai ngờ, cần phải được phân tích thấu 

đáo mới thấy được.  

1.- Phương pháp Tỉ giảo của triết lý bằng Động từ To be 

Trước hết xin hỏi rằng thế nào là triết lý tác hành. Đây là câu hỏi đầy khả năng soi sáng, 

được gợi ra do phương pháp tỉ giảo, tức là triết lý hiện đại đang cố thiết lập một nền triết 

làm bằng động từ như Heidegger cố chứng minh rằng là một hình thức sa đọa của To Be. 

To Be là một động từ, To Be (verb) sau đã đốc ra danh từ Being. Nếu triết xây trên 

verb To Be thì là triết ngon, ngược lại xây trên danh từ Being là triết hỏng. Vì being 

là một vật thể (entity) mà không là động từ To Be như thưở sơ nguyên nữa.   Đây là những 

vấn đề người ngoài thấy như vô tích, kỳ thực thì thế giới chỉ huy do những vấn đề tế vi nọ, 

nơi mà “ sai một li đi một dặm “ .  

Con người phải chịu trận với một dặm là những ác quả của cái sai lầm một li, nhưng 

vì bé quá (một li) nên không thấy.  

Thế nhưng nếu dùng sự so sánh một dặm hậu quả thì có thể nhìn ra sự quan trọng của một 

li, và lúc ấy sẽ hiểu tại sao dựng nên được một triết lý bằng động từ, bằng tác hành là một 

vinh dự tối cao. Tại sao triết gia thượng thặng của Tây Âu hiện nay được nổi tiếng chỉ vì 

khám phá ra sự vụ động từ “ To Be “ đọa ra “ Being “, tức triết lý tác hành ban sơ đọa ra 

triết lý ý niệm nằm lì bất động.  

2.- Nguyên nhân sa đoạ từ To be ra Being 

Vấn đề nằm trong tâm lý con người mà Việt Nho nói là “ nhân tâm duy nguy “ = tâm con 

người rất tế vi dễ nghiêng lật nên đầy nguy hiểm, vì nó là khởi điểm cho những sự nghiêng 

lệch ở những chỗ chẳng ai ngờ đến. Để soi sáng sự nghiêng lệch này xin lấy một thí dụ 

trong câu “ tôi đọc sách “ gồm ba hạn từ: tôi, đọc, sách, có ai ngờ rằng chỗ quan trọng 

hơn hết là chữ đọc, là động từ, là verb, nếu không xây trên động từ mà xây trên Năng 

là tôi, hay trên Sở là sách thì đều là bước tiến lên đầu mối nghiêng lật.   Xưa nay các 

nền triết đều nằm trong chỗ nghiêng về tôi, hoặc về sách.  

 a.-  Đợt một ly 

Về tôi là duy Tâm, về sách là duy Vật: đây là đợt một li.   Hãy đi xuống một độ nữa là 

thước (còn lâu mới đến một dặm) thì ta sẽ thấy loài người như Descartes xây triết trên câu 

“ tôi suy tư, vậy có tôi “.   Câu ấy nói lên cái bệnh duy Tâm nghiêng hẳn sang phía bên 

Chủ tri (subject) là “ tôi suy tư “, nghiêng đến nỗi không còn tin là có đối tượng nữa, những 

người đi đường mà ông xem thấy ông không dám chắc là có, cuối cùng ông phải nại đến 

uy quyền Chúa phán rằng phải yêu người ta, thế là đích rồi, nhất định có người ta, vì có 

người ta mới yêu được chứ. Nhưng đó là tin người ta, nên không lập lại được quân bình 

giữa chủ tri nên gọi là nhị nguyên: hai bên li lìa không tìm ra được mối liên hệ giữa 

Chủ tri (tôi) và Đối tượng (sách), vấn đề đành bỏ dở.   Về sau Malebranche đưa ra 

thuyết hòa hợp tiền chế harmonie preétablie để cứu vãn tình thế: đại để là Chúa dựng 

nên một linh hồn (tôi suy tư) và một thân xác song song với nhau. Tôi muốn đọc sách và 

xác thân tôi, mắt tôi đọc sách. Hai việc đó: tôi muốn đọc sách và chính việc đọc sách 
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không liên hệ chi với nhau, nhưng nhờ sự hòa hợp tiền chế nên lúc tôi muốn đọc thì 

cũng chính là lúc cái máy xác thân chạy đến chỗ đọc. 

Đó là một thí dụ cùng cực của sự chi li, vớ vẩn của triết có thể đem nhốt nhà thương điên.   

Thế nhưng xưa nay chỉ có chửi triết chứ ai dám nghĩ đến đưa các triết gia vào nhà thương 

điên. Thực ra có cho tiền cũng không ai dám làm, vì rằng các chính quyền tự xưa tới nay 

cứ bắt người học triết phải học như thế, nếu có nhốt thì phải nhốt mấy ông nắm chính quyền 

trước đã, rồi mới đến các người khác, nghĩa là tất cả mọi người.  

 b.- . . . Đi một dặm 

Bởi vì mọi người đều chịu ảnh hưởng của những thứ triết đó của Plato đặt căn cớ trên 

lý giới (duy tâm), của Aristotle đặt trên ý niệm bản thể sự vật (duy vật). Các triết gia sau 

tuy có phá phách, có thử thách đủ mặt nhưng không sao rút chân ra khỏi hai hạn từ đó mà 

triết Đông gọi là Năng (subject) Sở (objet).   Vì thế mà xã hội Tây Âu đầy những sự chia 

rẽ tự nền tảng: Vô thần chống Hữu thần, Chủ chống Nô và ngược lại, rồi Tư bản Vô 

sản, Chủ nhân Thợ thuyền, Bà chống Ông.…  Không một mối liên hệ nào là vắng bóng 

sự chống đối. Lâu ngày một số trí giả hé nhìn ra đôi chút lỗi tại đâu nhưng phải đợi đến 

đủ một dặm “ tam vô “ với đủ thứ đểu giả bạo tàn ngu xuẩn bần tiện của cộng sản thì 

bà con mới thấm mùi sự sai một li.   Và từ đấy mới mọc lên nào triết lý tác hành, nào 

là triết lý lao động, ngày lễ lao động, lao động vinh quang.… 

Thành công chăng? Thưa không vì đó mới là nói về làm chứ đã làm đâu, hay có làm nhưng 

đặt căn bản trên “ duy vật “ thì vẫn là bánh xe cũ: tức cũng xây trên một duy nào đó mà 

không trên tác động tinh tuyền. Vì chỉ có tác động tinh tuyền (an vi) mới đặt mối liên hệ 

cơ bản.  

 c.- Đáp đề của thuyết Tam tài 

Có nối được Năng Sở mới thống nhất, có thống nhất mới có sinh động, có sinh động 

mới có tinh thần. Thế có nghĩa là con người phải tìm sao cho ra một triết lý tác hành 

cao quý nọ.    Điều đó chỉ có thể tìm trong những loại triết kiểu thuyết Tam tài của 

Việt Nho. Vì tài là tác, nó chỉ trỏ lối Tác Hành viết hoa, tức không phải là tác thường mà 

là Tác cùng cực. Việt Nho nói bằng huyền số 3, Đao Ba, Tam tài. Đấy là lý do của thuyết 

tam tài, chữ tài viết theo điệu tác (hành), nôm na gọi là “ tài gảy “ ( 才 ), biến thể của chữ 

thủ ( 手 ) là tay (cơ quan để làm).  

Chính nhờ thuyết tam tài mà triết lý Việt Nho đã không bị bệnh duy nào: không duy 

tâm, không duy vật, không duy lý, không duy tình v.v.… Trái lại có một mối thống 

nhất lẫm liệt bao trùm cùng khắp, không còn chỉ là nối kết những cái nhỏ bé mà là 

nối kết toàn cả vũ trụ.  

Do đó có một sự sinh động đáng tên là triết lý Nhân sinh và đạt tới bậc tinh thần cao độ 

nhất với câu “ thần vô phương “ , nghĩa là thần không ở hẳn đâu, nhưng đâu cũng ở, nghĩa 

là thẩm thấu cùng cực.   Những điểm trên đã bàn dài nơi khác, ở đây chỉ cần nhắc sơ qua 

như thế để soi đường cho cuộc tìm về cảnh giới Tổ tiên xưa, để xem các ngài đã đạt đến 

đâu. Muốn thấy ý hướng của các ngài thì một trong các phương tiện hiệu nghiệm hơn hết 

là suy tư về những danh hiệu Nước, danh hiệu Người, vì đấy là những kết tinh của lý 

tưởng được ấp ủ, được lưu truyền từ đời nọ đến đời kia, nên là những căn cứ bền bỉ.   Vậy 

thuỷ Tổ tối sơ của đại tộc ta là Tam Hoàng gồm Phục Hy, Nữ Oa, Thần Nông, cả ba 

danh hiệu đều nói lên cái gì bao la và cùng cực. Điều đó được bày tỏ bởi chữ tam trong 

Tam Hoàng. Tam là Tam Tài: Trời, Đất, Người, cả ba làm nên một thân thể: “ Thiên, 

Địa, vạn Vật nhất thể “, không mảy may chia lìa chống đối : nhất thứ khi con người lại là 

cái tâm của vũ trụ (vũ trụ chi tâm). Như vậy khi đã đạt Tam Hoàng là đã bao trùm hết mọi 
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đối tượng bé nhỏ, chỉ còn lại những động từ nằm ẩn trong chữ Tài. Tài là power, là sức 

mạnh, một sức mạnh tinh tuyền tự phát ra tác động không cần bất cứ cái chi mảy 

đông nên đó là việc cao nhất, bao trùm hơn cả nên cũng đi vào cùng cực hơn hết, đến 

chỗ “ hư tâm “ tức là tinh thần cùng cực.  

Trong tập này đã mở đầu bằng 5 chương về các việc căn bản Ở, Ăn, Mặc, Nói, Làm. Đọc 

bài nào rồi ta cũng sẽ thấy nó dẫn đến cái cùng cực, cái gì bao la vô hình.  

3.- Thái thất của ( Việt ) Nho 

Ở dẫn tới Thái thất: cho con ngươi Đại Ngã ở trong vũ trụ, “ cư chi quảng cư “  

 a.-ĂN dẫn tới Việt tỉnh : múc lên nước Cam tuyền bất tận. 

 b.-MẶC dẫn tới thể Đạo : mặc Đạo vào thân. 

 c.-NÓI dẫn đến Hư tự : để hòa tan với Vô biên. 

 d.- LÀM dẫn đến An vi : làm là làm không lệ thuộc Đối tượng. 

4.-Thiên sinh, Địa dưỡng, Nhân hòa 

Tất cả đều chứng minh nền triết lý tác hành có tầm bao la cũng như thẩm thấu đến cùng 

triệt. 

Như vậy là tạm xong chữ Tam Hoàng, bây giờ bàn đến ba nhân vật hay đúng hơn ba mẫu 

mực tối sơ làm nên bộ Tam Hoàng đó là Phục Hy, Nữ Oa,Thần Nông. Ở đây ta cũng thấy 

liền đó là những động tác căn bản. Phục Hy là thuần phục súc vật, còn Hy là nuôi dưỡng 

cúng tế. Đó là hai chữ nói lên giai đoạn từ bỏ săn bắn tức ăn sẵn để tự tay mình làm ra 

bằng thuần phục súc vật và gây nuôi ngay trong nhà. Thần Nông cũng thế nói lên giai 

đoạn từ bỏ hái lượm lang thang để bước vào nông nghiệp với lối sống định cư tự tay 

làm ra thức ăn. Nữ Oa là sự tàng trữ chứa đựng nói lên sự làm nhà để thâu đựng. Đó 

mới là nghĩa đen vòng ngoài, còn nghĩa bóng thì Tam tài tức tác động cao nhất.  

 

   Phục Hy chỉ Thiên sinh 

   Thần Nông chỉ Địa dưỡng 

   Nữ Oa chỉ Nhân hòa. 

 

Đó là những tác động bao trùm hơn cả, cũng có nghĩa là đáo để, triệt cùng đều đã xuất hiện 

với bộ ba của Việt tộc. Sau này Nho giáo đã công thức bộ ba trên thành thuyết Tam tài: 

Thiên, Địa, Nhân đặt con người ngang hàng cùng trời, đất mà nhà cách mạng Trần Cao 

Vân đã diễn tả một cách oai nghiêm rằng: 

 

  Ta cùng Trời Đất ba ngôi sánh, 

  Trời Đất ta đây đủ Hóa công. 

 

Nhưng học giả như James Legge cho đấy là những ý tưởng ngông cuồng càn dở dại dột. 

Nhưng ta trả lời đó là tại J.Legge đứng ở quan niệm triết học bản thể mà xét con Người 

cùng một vị trí như Trời. Đó là sai, hay đúng hơn đó là hiểu theo nghĩa đen câu nói bóng 

bảy. Muốn hiểu cho đúng tinh thầnViệt Nho thì phải hiểu về phương diện tác động có tính 

cách chiến thuật chiến lược tức phải quan niệm về Trời Đất thế nào cho hợp triết lý Tác 

hành, sao cho con người duy trì và phát triển được khả năng tác động của mình, mình vẫn 

hăng hái say sưa làm việc. Đó là điều quan trọng.  

Đã là triết lý Nhân sinh thì chỉ nên xét tới những Tác động liên can đến Mình.  
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Tuân Tử ví với quan niệm về hòn đá cạnh đường, người đi ban đêm tưởng là hổ thì rụng 

rời chân tay tê liệt cả thân mình, mất khả năng chịu đựng, nhưng nếu xem đó chỉ là tảng đá 

thì khả năng đi đứng vui hưởng còn giữ y nguyên. Về Trời cũng vậy, Trời vô hình nên mỗi 

nơi mỗi đời có những quan niệm về Trời khác nhau, mỗi nền triết lý đạo lý đưa ra một quan 

niệm thuận với chủ trương của mình.  

5.- Quan niệm ( Việt )  Nho về Trời 

Theo đó triết lý Nhân chủ tác động không thể chọn quan niệm về Trời quá toàn quyền đến 

độ coi con người là sự vật hoàn toàn bất lực chỉ còn phải vâng theo cách tối mặt.  

Với Việt Nho quan niệm Người như thế là xúc phạm đến Trời. Trời là đấng thông minh vô 

cùng, quyền phép vô biên mà đến lúc dựng nên con người yếu xèo hoàn toàn thụ động 

không dám có một sáng kiến nào thì không hổ mặt Thượng Đế sao.  Ca dao ta nói: con 

hơn cha là nhà có phúc. Con người cũng là con Trời, không dám nói đến hơn nhưng cũng 

phải giống Thượng Đế phần nào, con nhà tông không giống lông cũng giống cánh chứ lị. 

Nếu Thượng Đế là đấng toàn năng thì con người cũng phải là giống đầy năng lực đầy 

khả năng tác hành tự chủ. 

6.- Quan niệm quá hạ thấp và quá đề cao con Người 

Vậy cho nên quan niệm quá hạ thấp con người chính là quan niệm xỉ nhục Trời, nó 

sẽ dẫn đến thuyết định mệnh, bóc lột con người hết thảy, không còn chút tự do nào.  

Vậy hỏi tại sao quan niệm thấy kém đó lại được duy trì xuyên qua Âu Tây cổ đại?  

Người ta nhận ra rằng quan niệm này được các nhà chuyên chế ưa thích vì nó rèn 

luyện tâm trí con người để suy phục quyền bính và nếu nhà cầm quyền lại thành công 

trong việc tự đồng hóa mình với Trời như thuyết vua thần, thì sự đàn áp chuyên chế 

đi đến cùng cực, khiến con người bị vong thân mất hết chủ quyền và khả năng tác 

động.  

Đó là lý do thầm kín đã gây nên thuyết Vô thần chối bỏ Thần minh để cho con người ngóc 

đầu lên để được tự do, tự làm lấy lịch sử. Do đó con Người coi Trời bằng vung. Nhưng đó 

là quan niệm không tưởng trái với thực tại.  Trời che cùng khắp sao dám coi là vung. Trời 

là gì cao cả bao la vây bọc quanh mình từng giây từng phút chối đi đâu có được. Vì vậy 

mà Âu Tây cứ lúng túng trong hai Thái cực nọ: Trời là tất cả, con Người không làm chi 

được; hoặc con Người là tất cả: không có Trời.  

Nhưng cả hai đều có hại cho khả năng làm việc của con Người. Cụ thể là không thiết lập 

nổi một nền triết lý Tác hành. Muốn giàn hòa hai thái cực đó nên dùng thuyết Tam tài là 

đặt con người lên cùng hàng Tài, tức Tác, tức là bất cứ tác động nào liên quan đến con 

người thì con người cùng đóng góp vào đó “ một phần ba “ (xin hiểu co dãn kiểu tam tài). 

Ngay việc lên Thiên đàng xuống hỏa ngục thì chính con người phải có phần đóng góp 

quyết liệt chứ nếu cho là tại Trời cả như Calvin chủ trương thì ra ông Trời là đầu mối sự 

bất công sao? Việc lớn lao như vậy mà con Người không có phần, huống chi việc khác.   

Đấy là lý do của thuyết Tam tài, và đây là lý do tại sao Việt Nho có ý nghĩa đặt tên người 

là Thánh ngang với Trời (Tề Thiên Đại Thánh) khác hẳn ông Trời Tây Âu, thấy con người 

bất tuân thì làm sét đánh cái rẹt. Ông Trời Đông phương thì không, nhiều khi con người 

làm bậy ông chỉ nhìn rồi khóc, chứ tuyệt không can thiệp sợ phạm vào tác quyền của nó, 

cái quyền tự tạo tự thành chứ không được ỷ lại. Phong dao ta có câu: 

 

  Hoàng Thiên ngự tại thiên đàng 

  Thấy con uống rượu hai hàng lệ rơi 

  Tưởng rằng con uống con chơi 
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  Ai dè con uống con rơi xuống sình.    

                

Tôi nghĩ Trời cũng phải thích thú câu trên, bởi vì quyền phép vô biên của Trời thì quá chói 

chang, sức mấy mà hạ giá nổi, cần chi cảnh cáo. Trời quá đủ thông minh để hiểu rằng: tụi 

nó quá kính nể mình là cái chắc có nói ngông chút cốt chẳng qua là chiến lược tâm lý thôi, 

tức là mạnh miệng một chút cốt để bảo toàn nội lực, nuôi dưỡng được tác phong của con 

người hùng, sẵn sàng nắm lấy phần tích cực dành cho con người trong mọi việc liên hệ đến 

nó, để: 

 

“ Có trời mà cũng có ta “ 

và 

“ Tận nhân lực nhi quy thiên số “ . 

7.-Hiện tượng Dân chủ rất sớm ở nước ta 

Có quy thuận theo thiên số theo vận mạng chứ, nhưng trước hết phải làm cho đầy đủ đã 

những gì con Người có thể làm, làm Tận Nhân lực.   Chính nhờ chiến thuật đó mà triết lý 

Việt Nho đã đạt thành tích hầu không một triết lý nào làm được: là đã cứu gỡ con người ra 

khỏi mọi tròng nô lệ của tai dị rồi đặt con người lên địa vị Chủ nhân, gọi vắn tắt là Nhân 

chủ. 

Đấy là lý do sâu xa giải nghĩa hiện tượng Dân chủ rất sớm của nước ta xưa là đề cao 

kinh nghiệm thực lực bên trên quyền bính, coi trọng uy tín hơn uy quyền, đề cao 

những sáng tạo những thành tích như xa xưa là ông Hữu Sào người sáng nghĩ ra nhà 

sàn, Toại Nhân, Viêm Đế là người biết dùng lửa, Hữu Miêu người biết gieo mạ, rồi 

đến một lượt các bà: Bà Đà trồng cây xây núi, Bà Dâu phát minh ra việc nuôi tằm 

bằng lá dâu, Bà Nành nghĩ ra việc trồng đỗ nành, Bà Giàn biết làm giàn dưa. Trong 

Nam có đầy tên các bà: Bà Điểm, Bà Hom, Bà Quẹo.…  

Tóm lại không phải thuộc dòng tộc vua quan mới được lưu danh mà tất cả ai ai dầu là 

thường dân miễn có tác động sáng tạo là được lưu danh hậu thế. 

Về điểm này có thể nói Việt còn giữ được tinh tuyền hơn Tàu, bên Tàu còn có những 

kiểu nói chỉ dân nước là người nhà Chu, người nhà Hán, người nhà Đường (Chu 

nhân, Hán nhân, Đường nhân) chứ bên Việt Nam thì không. Có lẽ vì vậy mà danh 

hiệu nước ta có những tên hay một cách tuyệt với như Văn Lang, Giao Chỉ, và nhất 

là Việt, cả Việt Mễ lẫn Việt Tẩu.  Tóm lại triết bằng động tự với nghĩa là nhấn trên 

Tác hành hơn là trên Bản thể của sự vật, hoặc trên quyền bính vì quyền bính cũng là 

một vật thể ngoài con Người. Quả là một nền triết thấu triệt vậy.  

C.- Phong tục, tập quán  

I.- Trống Quân : Triết lý nhảy đầm 

( Triết lý cái Ðình : Kim Ðịnh ) 

Nhảy đầm là chữ nhà quê còn người trí thức gọi là khiêu vũ, nghe sang hơn nhưng không 

cụ thể và bình dân bằng hai chữ nhảy đầm. Nhảy đầm là do Tây đưa vào nó có tính cách 

cá nhân còn nếu nhảy đầm công cộng thì đã có bên ta từ lâu đó là hát Trống quân.  

1.- Cuộc nhảy mang tính chất công thể và Tâm linh 

Trống quân không những khác nhảy đầm vì tính chất công thể tức không nhảy với 

một bà nhưng nhảy với một đàn bà. Nét thứ hai trong việc nhảy còn có cái gì linh 

thiêng bao bọc nên trống quân lẽ ra phải được tổ chức dưới núi, bên bờ sông ở cửa 

Đông Nam của thành hay làng. Thường thì những điều kiện đó khó hội đủ nên người xưa 

đã sáng chế ra tiếng trời tiếng đất để thay thế cho những điều kiện trên kia. Đó là cái Trống 
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Đất (đào lỗ xuống đất) lại có dây chằng ở trên chỉ Trời. Khi hát mà gõ lên dây phát ra tiếng 

gầm gừ như là tiếng Đất tiếng Trời đệm theo quấn quýt lấy những lời hát đối của Đôi Bên. 

Còn những lời đối đáp qua lại nhiều khi chở theo rất nhiều yếu tố triết bình dân. Hãy đưa 

ra vài thí dụ: miếng trầu là đầu câu chuyện.  

 

  Bè nữ 

 Gặp nhau ăn một miếng trầu 

 Gọi là nghĩa cũ về sau mà chào 

 

  Bè nam 

 Miếng trầu đã nặng là bao 

 Muốn cho đông liễu tây đào là hơn 

 

  Bè nữ  

 Miếng trầu kể hết nguồn cơn 

 Muốn xem đây đấy thiệt hơn thế nào 

 

  Bè nam 

 Miếng trầu là nghĩa xướng giao 

 Muốn cho đây đấy duyên nào hợp duyên. 

 

Thí dụ khác: 

  Bè nam 

 Ở đâu năm cửa nàng ơi? 

 Sông nào sáu khúc nước chảy xuôi một dòng . 

 Sông nào bên đục bên trong? 

 Núi nào thắt quả bồng mà có thánh sinh?…………………………………………………… 

 Ai mà xin được túi đồng? 

 Ở đâu mà lại con sông Ngân Hà? 

 Nước nào dệt gấm thêu hoa? 

 Ai sinh ra cửa ra nhà nàng ơi? 

 Kìa ai đội đá vá trời? 

 Kìa ai trị thuỷ cho đời được yên? 

  Bè nữ 

 Thành Hà Nội năm cửa chàng ơi. 

 Sông Lục Đầu sáu khúc nước chảy xuôi một dòng. 

 Nước sông Tương bên đục bên trong. 

 Núi đức Thánh Tản thắt quả bồng mà lại có thánh sinh. 

 

 Ông Khổng Minh không xin được túi đồng. 

 Trên trời lại có con sông Ngân Hà. 

 Nước Tàu dệt gấm thêu hoa. 

 Ông Hữu Sào sinh ra cửa ra nhà chàng ơi. 

 Bà Nữ Oa đội đá vá trời. 

 Vua Đại Vũ trị thủy cho đời được yên. 

  Bè nam 
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 Bây giờ mận mới hỏi đào, 

 Vườn hồng đã có ai vào hay chưa? 

 

  Bè nữ 

 Mận hỏi thì đào xin thưa: 

 Vườn hồng có lối nhưng chưa ai vào. 

  Nam kết 

 Ai về đường ấy hôm nay 

 Gởi dăm điều nhớ gởi vài điều thương. 

 Gởi cho đến chiếu đến giường. 

 Gởi cho đến chốn buồng hương em nằm. 

 

Đại khái đó là vài mẫu khi đọc lên nhận thấy hai điểm đặc sắc sau đây. 

2.- Cuộc nhảy: Hoạt động cả Thân Tâm  

Thứ nhất là tính chất động đích của Trống quân khác với nhảy đầm. Nhảy đầm chỉ cần biết 

đưa tay đưa chân sao cho hợp với điệu nhạc khỏi phải suy nghĩ, cũng khỏi phải hát nữa, đã 

có máy. Trống quân thì phải hoạt động hơn nhiều; miệng phải hát, tâm trí phải tác 

động để đối đáp, vì không được hát bài có sẵn mà phải tuỳ cảnh mà sáng tác lấy rồi 

hát lên tức khắc cho hợp câu hỏi.  

3.- Cuộc nhảy: kết mối Hoa Tình (  Đại Đạo Âm Dương hòa ) 

Thứ hai là ý phải từ xa tới gần, mà gần cuối cùng là việc lấy nhau, nói lên một cách 

không úp mở nhưng phải nói “ Hoa Tình “ tức là nói lên cách văn hoa và như thế nó không 

phải là một sự vui giải trí như nhảy đầm, mà là việc làm có chủ đích đưa đến hôn nhân 

nhưng đưa đến bằng nghệ thuật, bằng múa hát, tức là một lối triết lý toàn diện. Tất cả tinh 

thần vật chất hòa trộn với nhau, chứ không có kiểu phân chia. Vào điện hay đền thờ lạy, 

rồi ra xóm bình khang chui lủi: tinh thần ra tinh thần, vật chất ra vật chất. Ở đây tinh thần 

vật chất hòa hợp ngay trong một nơi, một lúc theo đúng triết lý tìm phi thường trong cái 

thường thường. Trở lên là thử đưa ra một hai thí dụ về sự thấm nhập của triết lý vào trong 

mọi hành vi cử chỉ của Người Việt.  

4.- Phương thuốc chữa bệnh Duy: Phục hoạt triết lý hướng dẫn Thân Tâm 

Đấy là ơn ích rất lớn và nếu biết làm phục hoạt thì sẽ là bài thuốc chữa bệnh thời đại mà 

Herbert Marcuse kêu là bệnh Duy một chiều kích. Hay cũng quen gọi là nhị nguyên, tức 

là duy vật hoặc duy linh. Linh thiêng được biểu lộ rất lớn lao trong bao nhiêu điện đài, bao 

nhiêu sách, bao nhiêu người hy hiến thân tâm cho tinh thần. Nhưng vì là nhị nguyên nên 

anh đi đường anh tôi đi đường tôi.  

Đạo là đạo. 

Đời là đời. 

 

Hóa cho nên Đời trở nên vô Đạo, mặc dầu các thứ Đạo lý truyền bá khắp nơi nhưng vì 

đứng ngoài Đời nên đời vẫn vô Đạo.  Nhưng hỏi vậy tại sao người đời không để ý đến Đạo 

nằm ngay trong Đời. Thưa vì đó là điều rất khó và rất dễ quên đi.  Rất khó vì người ta dễ 

chú ý những cái gì ngoài mình, vì lúc ấy nó là đối tượng, giác quan có thể tác động.   Còn 

như Đạo đã lẫn vào Đời vào Thân Tâm thì không còn đứng ngoài nên không còn là đối 

tượng. Vì thế Kinh Dịch mới nói là “ bách tính nhật dụng nhi bất tri chi : 百性日用而

不知之 “ : bách tính dùng hằng ngày nhưng không biết đến. Không biết đến nên là 

nguy cơ, và mối nguy cơ đó càng ngày càng trở nên lớn lao vì không những bách tính 
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là thường dân không biết, mà cả giới trí thức cũng không biết đến nữa, thế mới nguy. 

Vì từ lúc ấy họ sẽ đi tìm triết ở xa xăm theo cả hai nghĩa, một là phát xuất từ ngoài 

Đời sống, đứng ngoài con Người nên dễ được tìm thấy, dễ được học hỏi, và do vậy gây 

nên cho nền triết lý Việt Nam một cơn thử thách lớn lao như chưa từng thấy.  

Vì hầu hết tri thức trong nước đã bỏ Triết Nhà để chạy theo Triết Ngoài. 

Có còn cách nào cứu vớt nổi tình trạng này chăng?  Chưa biết, nhưng chắc một điều là nếu 

không cứu với nổi tinh thần triết Việt thì chúng ta chỉ còn có triết học để học, nghĩa là để 

mà chơi. Chứ còn triết lý tẩm nhuận việc ăn làm, triết lý hướng dẫn Thân Tâm thì không 

còn nữa.  Bởi vậy dù thành hay bại việc đáng làm là chúng ta hãy cố gắng làm. Và đó là 

mục tiêu của quyển sách nhỏ này, và đường lối của quyển này là bình dân. Cụ thể là những 

Lễ Lạy Đình Đám mà vì tinh thần thống nhất nên chúng ta có quyền coi chúng như tài liệu 

chân thực về triết lý bình dân trong đó cái đình là trung tâm hiện thực nên lấy đó làm đầu 

đề cho sách: triết lý cái đình.” 

II .- Trống Quân xét như khôi nguyên Nghệ thuật sống của Việt tộc 

( Văn Lang vũ bộ: Kim Ðịnh ) 

1.- Trống Quân biểu hiện nét Lưỡng hợp sinh động 

“ Trong lãnh vực văn hóa nước ta, nếu ai muốn đưa ra một sự kiện vừa căn bản vừa bao 

trùm hơn hết còn sót lại từ buổi sơ nguyên thì đó là Trống quân. Phải, chính tục lệ này nếu 

không cung ứng thì cũng biểu thị cách chói chang, phong phú hơn hết cái cơ cấu uyên 

nguyên về vũ trụ quan của tiền nhân Việt tộc cũng như về mối nguyên lý hướng dẫn 

trọn nền triết lý nhân sinh của cả miền Đông Á, nơi nhân sinh quan xây trên đạo vợ 

chồng : “ Quân tử chi đạo tạo đoan hồ phu phụ “.   Vậy mà trước khi nên được vợ 

chồng thì phải biết ve nhau, nên Kinh Dịch mở đầu hạ kinh bằng hai quẻ Hàm và 

Hằng. Hàm là ve: ve gái hay ve trai tuỳ. Còn Hằng là ở với nhau mãi mãi. 

Đây là một Nhân sinh quan được xây trên Vũ trụ quan ở thượng Kinh của Dịch mở đầu với 

hai quẻ Kiền Khôn có nghĩa là Trời Đất, giao thoa. Nét căn bản nổi bật của văn hóa Việt 

tộc đầy sinh động nằm trong đó.  

Trống quân chính là biểu diễn lại cái nét Lưỡng hợp sinh động. Cho nên nắm vững 

tinh thần Trống quân chính là hiểu được đầu mối cái cơ cấu triết lý sinh động của Tổ 

tiên xưa kia vậy. Đó quả là điều quan trọng hơn hết trong lúc này, lúc mà con người khắp 

nơi đang cảm thấy thiếu thốn cái chi nên nảy ra ý muốn trở về nguồn.  

2.- Về Nguồn bằng cuộc đấu: Tình, Lý, Nói, Ca 

Khắp nơi trên thế giới đều đang vang lên chữ về nguồn mà vẫn không sao về cho được, là 

bởi thiếu lối về.  Với người Đông Á thì một trong những lối về đó là Trống quân, nên hiểu 

trúng được sẽ giúp ta trên nẻo đường về.  Bởi chưng căn bệnh trầm kha của nhân loại hiện 

nay là bệnh một chiều kích, cần tìm cho nó con đường nào giàu Lưỡng hợp tính hơn cả và 

đó là trống quân. Lý do: trong trống quân có nhiều cặp đôi hơn hết. Hãy kể sơ qua:  

a.- Thời gian và Không gian cuộc đấu 

Trước hết nó được tổ chức vào hai mùa Xuân Thu. Đó là đôi đầu thuộc Thời gian. Sau là 

dưới chân Núi nơi có suối Nước: cặp đôi thứ hai thuộc Không gian. Còn nếu không có 

Núi có Sông thì thay bằng cửa Đông Nam, hay cùng lắm thì cửa Nam.  

b.- Các đấu thủ: Hai bè Nữ và Nam 

Thứ ba, nơi hát phải đào một lỗ làm cái Trống Đất trên có chăng dây làm trống Trời 

cũng như làm biên giới giữa hai bè Nam Nữ đóng vai hai đạo quân. 

 c.-Khí giới giao đấu: Ca vũ 
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Còn khí giới là ca, là vũ, toàn là thứ có nhịp đôi như sẽ phân tích ở dưới. 

d.- Chiến lợi phẩm cuộc đấu: Kết đôi Hoa Tình 

Cuối cùng những đôi nào “ bị bắt “ sẽ sang qua sông, trao hoa cho nhau và hợp thân 

ngay trên nệm cỏ xanh (đạp thanh). Đó là đôi uyên ương trong thế sáng tạo hơn cả. 

Kèm theo là nhiều trò như bắn nhau bằng những Quả cầu làm bằng chỉ Ngũ sắc như nói 

người Mèo, người Thổ chẳng hạn.… Hoặc nhiều trò chơi khác tương tự làm cho Trống 

quân càng thêm giàu tính chất sinh động.  Tây phương nói “ La vie est un combat: đời là 

chiến đấu “ và ngày xưa hay dùng việc đấu gươm mà xử kiện: ai thua là đuối lý. Như vậy 

là lý lẽ dựa trên sức mạnh. Đó là lối du mục.   Đông phương theo lối nông nghiệp tuy công 

nhận đời là chiến đấu, nhưng thay vì đấu gươm thì lại đấu lý, đấu tình, đấu ca, đấu nói như 

được bày tỏ mặn mà nhất trong Trống quân, một bên hát xướng, bè bên kia phải hát đáp 

liền, nếu không là “ thua “.…  

e.- Những mối liên hệ trong cuộc đấu Hoa Tình 

Điều đó nói lên tính chất Lưỡng hợp, mà Lưỡng hợp tính chính là linh hồn của triết 

lý Việt Nho.  Nên Trống quân là một lễ trong có liên hệ: 

 

 Tới Vũ trụ quan như Trời với Đất, 

 Tới Quốc gia như Non với Nước, 

 Tới Làng mạc như của Đông với Nam, 

 Tới Gia đình như hai bè Nam Nữ đưa đến việc nối dõi Tông đường. 

 

Hai bè dàn quân ra, rồi biểu diễn các tác động của chiến đấu: nào ve, nào ghẹo, nào thách, 

nào đố, nào tiến vào đất địch chớp nhoáng lại rút ra vì địch cũng đang tiến vào đất mình, 

đong đưa như hai con rồng lượn khúc theo nhịp thùng thình “ Vài Ba “ của trống ngũ 

liên: 3 trời 2 đất. Quả là một cuộc chiến đấu quan trọng nhưng đừng sợ chết chóc tang 

thương vì đây là “ một cuộc cờ người “: gọi là “ đấu trí mà chơi “ nên thay vì chết chóc thì 

chỉ có sống, sống mạnh: sinh sinh, vì cuộc chiến kết hậu bằng sự hợp thân trên nền cỏ xanh. 

Trước đó có tặng hoa nên hoa trở thành quan trọng, đến độ tiếng hoa gắn liền với tình thành 

hoa tình. Hoa đây thường là hoa lan (hay thược dược) được trao tặng nhau trước khi giao 

hợp và sau cuộc đấu mà nàng “ phình phình từ giữa phình ra “ thì đến mùa Thu sẽ làm lễ 

cưới.  Chỉ phác họa sơ qua thế đã thấy ngay tầm quan trọng của Trống quân, nó bao hàm 

một triết lý Nhân sinh xây trên Vũ trụ quan động, nên cũng là một thứ Tế tự của toàn 

dân. Vậy mà cho tới nay chưa được nghiên cứu thấu đáo nhất là về phương diện triết lý. 

Vì thế đó sẽ là điều chúng ta bàn ở đây. (1) 
Tài liệu trong việc này phần lớn chúng tôi mượn của ông Granet trong cuốn Fêtes et chansons anciennes de 

la Chine, Paris 1929, sẽ viết tắt là Fêtes. Quyển ấy nhằm tìm hiểu Kinh Thi đúng với ý nghĩa trung thực của 

nó. Quyển thứ hai là “ Les Chants Alternés “ của tiến sĩ Nguyễn Văn Huyên, Paris 1934, sẽ viết tắt là Huyên. 

Bá Nho hay Hán nho đều là Nho đã bị bẻ quặt. 

3.-  Kinh Thi: Chiến lợi phẩm của trống Quân 

Phương pháp sẽ là triết lý với sự trợ giúp của xã hội học, cơ cấu luận, tất cả đi ngược với 

lối Nho Thanh giáo dùng vương triều để giải nghĩa phong tục dân gian. Còn đây dùng 

phong tục dân gian để tìm hiểu Kinh Điển, lấy tiếng dân để hiểu Trống quân. Đó cũng là 

lấy chất gia làm nội dung tìm hiểu văn gia, nên xoay quanh quyển Kinh Thi, nói có cả Văn 

cả Chất.   Đây là sách mở đầu toàn bộ kinh điển Nho giáo, nên hiểu sai Kinh Thi là dễ dàng 

hiểu sai cả các kinh sau. Vì Kinh Thi không là chi khác hơn là chiến lợi phẩm của 

Trống quân.  



- 475 - 

 

Nói khác nó ghi tiếng Dân nhưng không phải là bất cứ lúc nào mà chính là lúc Dân hát 

Trống quân hay ít nữa cũng theo phong thái của Trống quân, trong bầu không khí đó, hoặc 

hướng vào đó. Sau này Bá Nho uốn nắn để theo chiều hướng Thanh giáo nên không nhận 

ra điều trên (Fêtes 7). Nhưng cũng nhờ bị cạo tẩy mà nó được sống qua các đời để nay 

chúng ta còn có dấu vết đi tìm lại được nhiều tục lệ cũng như đời sống thời xa xưa. “  ( Về 

việc cạo tẩy, tức gán tác quyền cho vua quan xin xem Histoire de la literature chinoise, Prose Georges 

Margoulies p.13). 

4 .- Trống quân là một cuộc Tế Lễ: Tôn giáo Phong Nhiêu 

“ Là chính những yếu tố gặp thấy trong các cuộc tế lễ: 

  Bàn thờ là trống Đất trống Trời thay cho Non và Nước khi hoàn cảnh không cho 

phép có. 

  Tư tế là hai bè Nam Nữ mặc áo đẹp ngày lễ. 

  Còn Tế là sự đấu của hai Bè: đấu ca, đấu Lý, đấu Tình… 

  Rồi tới Giao hợp được coi là cái đinh của cuộc lễ biểu thị sự phối hợp cao độ 

nhất mà con người có thể hiện thực: nên Non phải trèo, Nước phải lội, Người phải giao. 

Ông Granet gọi là “ chịu lễ giao tình “ (communion sexuelle).  

 Cuối cùng có cuộc Đại Ẩm làm như nghi lễ giao thoa với Đất. Tất cả được gọi là 

Bôn tức lối cưới hỏi trực tiếp: hỏi thẳng không môi giới, lẫn làm thằng, tức hợp thân liền, 

với niềm tin rằng năm nào không có “ Bôn “ thì sẽ mất mùa. Niềm tin này thuộc giai 

đoạn Bái vật sau sẽ thăng hoa và truyền sang cho vua: đức hạnh ông vua ảnh hưởng 

đến thời tiết. Cả hai niềm tin là một, cùng thuộc tôn giáo Phong nhiêu và ở đợt Bái 

vật, Lợi hành.  

Nói dân gian là công thể (toàn dân chịu trách nhiệm) đến khi quy tụ vào vua thì một mình 

vua chịu trách nhiệm về việc mưa gió, nóng lạnh nhưng rồi niềm tin đó sẽ được thăng hoa 

tới đợt triết lý là giúp Trời Đất trong việc hóa dục. Đó là một tiến trình đi lên, muốn hiểu 

được ý nghĩa cần tới bầu khí bao quanh Trống quân.  

5.- Bầu khí của cuộc Lễ: Tự do 

a.- Con gái:  Nói thẳng, làm thẳng 

Trước hết đó là bầu khí tự do lúc con gái chưa bị bó chân còn có thể một mình đi dạo trên 

bờ sông Hán sông Giang, có thể mời trai ăn trầu, cho địa chỉ hội họp.… Mối tình thôn dã 

lúc ấy chưa bị thanh giáo cấm đoán hay bẻ quặt nên mọi cử chỉ đều làm trong tâm trạng vô 

tội, đường hoàng chứ không phải dấu diếm chi hết. Tất cả được nói thẳng ra. Người ta đang 

gánh nước nặng trĩu vai mà dám đường đột hỏi: 

Cô kia gánh nước quang mây 

Tôi hỏi câu này có lấy tôi chăng? 

 

Nói thẳng, làm thẳng “ trên Bộc trong Dâu “ như thấy ở nước Trịnh nơi giữ được nhiều 

tục lệ xưa hơn cả, cũng là nơi có con sông Bộc chảy qua. Nên nhớ Bách Việt cũng có tên 

Bạch Bộc vì nhóm ở trên sông này có nhiều nét biểu hiệu hơn cả (Xuân Thu nói đến Bộc 

rất nhiều xem bản của Legge tr.273). 

b.- Chưa có tinh thần Thanh giáo kiềm chế 

Thứ hai, lúc ấy chưa có câu “ nam nữ thụ thụ bất thân “ phát xuất từ óc Thanh giáo bắc 

phương nên có thể tự do ca hát ngoài đồng nội, trên bờ sông, chung quanh bờ giếng, có thể 

cùng lên xe, nhìn mặt, cầm tay (xem bài Hưng Ư Thi trong Cửa Khổng ). 

c.-Con gái làm chủ tình thế 
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Điểm thứ ba, gái còn nắm chủ tình thế nên chính các cô khiêu chiến trước. Phu lúc ấy 

còn là cô, cậu mới là phụ, theo phong thái Tả nhậm như có thể đọc thấy rất nhiều trong ca 

dao Việt, cả đến Kinh Thi cũng còn có chỗ giữ thứ tự Thất (vợ) trước Gia (chồng) “ nghi 

kỳ Thất Gia “ ( đào chi yêu yêu) tức Âm đi trước Dương, Gái trước Trai. Nhiều Nho gia 

có thấy điểm này nhưng lại giải nghĩa bằng lý lẽ siêu hình giả tạo như mùa Xuân dương 

khí lên mạnh nên con gái (âm) bị ảnh hưởng!! Sự thật thì lễ tổ chức vào hai mùa Xuân 

Thu, là hai mùa của người hơn hết, đã vậy lại theo Tả nhậm: Gái nắm phần sáng kiến 

y như người trước Trời Đất. Cần nhấn mạnh điểm này để đặt nổi sự cấm đoán của vương 

triều không cho gái bắt đầu trước mà phải phu xướng phụ tuỳ về sau.  

6.- Hợp với Thời tiết: Triết lý Chữ Thời 

Điểm thứ tư cũng rất nền tảng là sự thống nhất và căn cơ của sự thống nhất đó là điển tiết 

cũng gọi là thời tiết, nên Kinh Thi cũng có thể coi là quyển triết lý của Chữ Thời trong 

đó hai mùa quan trọng hơn hết là Xuân Thu mà con én đóng vai đại sứ du hành để thông 

tin cho các cặp Nam Nữ biết đã đến ngày hội họp để mà “ đưa thoi “ . Như vậy con én là 

biểu hiệu của cưới xin tự do đã đưa thoi từ những ngày Xuân của muôn thế hệ trước, nên 

Trống quân đã trở thành một cơ cấu, một lễ, tức là cái gì u linh trang trọng dù sức vật lộn 

với văn hóa du mục đến sau.  

Tóm lại yếu tố nền tảng là cuộc Tế trong bầu khí tự do cởi mở của công thể: mọi cái 

là của chung theo một lối nào đó, có thể tóm vào hai cặp danh từ là Tâm linh và Công 

thể. Đó là những đức tính đi kèm Trống quân và sẽ bị văn hóa du mục phá vỡ.  

Vì nét đặc trưng của du mục là độc hữu ngược hẳn với tinh thần công thể của nông 

nghiệp: Độc hữu là óc cá nhân riêng rẽ với sự độc quyền là hậu quả tất nhiên. Khi óc 

cá nhân thắng thế thì mạnh được yếu thua, càng mạnh càng có nhiều, chiếm nhiều, 

chiếm tài sản, rồi chiếm luôn cả đàn bà làm tài sản, vì thế nảy ra sự cấm đoán đàn bà 

tự do đi lại, cũng từ đó mà nảy ra tục “nam nữ thụ thụ bất thân”. Chính vì vậy mà 

Trống quân trải qua nhiều cuộc lột xác. Ta hãy theo dõi một số trường hợp: trước hết với 

vương triều.” 

7 .- Lột xác phía vương triều để thành Tế Giao 

a.- Tế Giao: biến thể của Trống Quân 

“ Nói rằng lễ Tế Giao phát xuất tự Trống quân là một câu nói khó có thể xác quyết vì nó 

thuộc phạm vi tiền sử bao la. Rất có thể lễ Tế Giao là hậu thân của hai lễ Phong và Thiện 

cũng như Phong Thiện là một dị bản chính thúc của nhà cai trị có tính cách tương đương 

với Trống quân của dân gian.    Tuy nhiên trong tiến trình đàn áp Trống quân thì Tế 

Giao có thể đóng vai trò thay thế và nhân đấy là biến thể của Trống quân như học giả 

Granet đã nhận xét. Học giả Maspéro cũng cho rằng lễ Tế Giao thêm vào sau đạo Phong 

Nhiêu, CA p.53. Như vậy là đã hé thấy mối liên hệ giữa hai bên, và trong ý hướng đi tìm 

chi tiết của liên hệ có thể kể ra những chặng biến thể từ Trống quân hướng về Tế Giao.  

b.-  Lễ Phong Nhiêu 

Ông Granet đã làm điều đó xuyên qua những tục lệ mùa Xuân của nước Trịnh, Trần, Lỗ. 

Ở Trần và nhất là Trịnh có tiếng là duy trì được nhiều tục lệ dân gian nhất thì người 

ta thấy hầu còn nguyên vẹn hình thức Trống quân như trong Quốc phong bài Trăn 

Vĩ. Ở đây xin chú mục vào nước Lỗ vừa là quê hương của Khổng Tử vừa có sự biến 

thể rõ hơn. Trong Luận ngữ, thiên XI, câu 25 có lời rằng: 

“ Mộ xuân giả, xuân phục kí thành: Quán giả ngũ lục nhân.   Đồng tử lục thất nhân.  

Dục hồ nghi.  Phong hồ vũ vu. Vịnh nhi quy. “ 
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Chúng tôi nhớ khi xưa mới học Nho đến bài này đã cảm thấy có cái chi chèo kéo bí ẩn lạ 

thường (như đã bày tỏ trong quyển Tâm Tư, chương IV ).  

Sau này đọc rộng thêm mới nhận ra nhiều học giả khác cũng khoái đoạn văn trên như vậy, 

cuối cùng chúng tôi nhận ra sức thu hút của câu văn là do tinh thần Trống quân còn lởn 

vởn trong đó:  

 Bàn thờ là nơi cầu mưa: đó là đài Vũ Vu, 

 Tư tế là hai đoàn trai trẻ mỗi đoàn từ 6 đến 7 người, 

 Ca hát là vịnh, là phong ( hóng gió), 

 Tế là sang sông như trong câu “ dục hồ nghi: tắm ở sông Nghi “ . 

 Chịu lễ là quy. Chữ quy theo Vương Thông có liên hệ tới ăn. 

 

Đây là bước thứ hai trên đường hoán thể vì ở bước nhất sách Chu Lễ còn dùng cả Trai 

lẫn Gái: cả Vu lẫn Hích chỉ khác không còn ở tuổi xuân nữa mà đã lớn tuổi, lại đi tu. Đây 

thì không tu, cũng  

chưa già nhưng toàn trai thì cũng chẳng làm nên được trò trống gì ngoài sự nhai lại kiểu 

diễn tuồng trong các nội trú Nam sinh: vai Nữ phải hóa trang. Dầu sao đó không chỉ là 

một cuộc chơi thường nhưng là một cuộc Lễ, vì có sửa soạn xiêm áo cho dịp này trong 

câu ‘ xuân phục ký thành “. Rồi lại có ca vũ dưới đài cầu mưa, nên Vương Thông trong 

sách Luận Hành cho đó là Lễ cầu mưa. Sự thực thì không những cầu mưa mà là cầu mùa, 

hay đúng hơn là lễ Phong Nhiêu nhưng đang được “ thăng hoa “ : tức đang trút bỏ 

những gì không hợp cho thời Chu nữa, thí dụ bỏ bê Nữ để khỏi phạm tục “ Nam Nữ 

thụ thụ bất thân “. Còn hai việc Bôn và đại Ẩm thì bỏ hẳn. Vương Thông cho rằng việc 

đại Ẩm nằm trong chữ Quy mà lẽ ra Quỹ có nghĩa là một thứ tiệc Thánh, nên viết với bộ 

thực (Fêtes 156). Nếu không là lễ Phong Nhiêu thì tại sao phải hát, phải Ăn (Quỹ). Tại sao 

phải Mặc áo Xuân. Tại sao phải hai Bè. Tại sao phải qua Sông (dục hồ Nghi có nghĩa như 

“ thiệp đại xuyên: qua sông “). Tại sao lại Ca Hát trên Sông và dưới chân Đồi (Vũ vu)? 

Người ta chỉ tìm ra lối đáp thỏa đáng khi cho đó là Trống quân đang lột xác, nói cụ thể là 

bỏ hai yếu tố: toàn dân và bè nữ. Đây là cuộc lột xác thứ hai hay ba. 

Còn đợt bốn sẽ đưa sang lễ tế Thiên (hoặc đây là lễ trung gian giữa Trống quân và lễ 

Nam giao). Lễ Nam giao xét về nội dung được truyền tụng là có từ đời Vô Hoài thuộc thời 

đại Thần Nông. Vô Hoài có nghĩa là từ đời nào không ai nhớ được nữa vì lâu quá. Rồi sau 

đời Tam Đại gọi là Phong Thiện. Phong là tế Trời: đắp đất cao lên làm bàn thờ để tế, còn 

Thiện là tế đất nên quét sạch đất mà tế (1) 
(1) Có mối liên hệ nào chăng với câu “ phụ đồng phụ chổi, thổi lổi ma lên “ và câu hát múa Lào: tôi cầm 

cái chổi, tôi quét cái nhà… 

c.-Lễ Phong Thiện, Lễ Nam Giao   

Có thể Phong Thiện đã là một hình thái biến thể của Trống quân và cũng là tiền thân 

của Lễ Nam giao, với mục đích không được rõ ràng như là Phong Nhiêu của Trống 

quân. Vì có lúc thiên về việc cầu tự cho nhà vua. Khi vua ra tế thì đưa cung phi đi cùng, 

người nào được vua ngự rồi thì được uống rượu và trao bao cung tên để chỉ sự cầu cho có 

con trai (Fêtes 168).   Người ta có thể thấy ấn tích của Trống quân trong những sự kiện đặt 

vào lễ Giao thấy không ổn. Thí dụ tại sao không tế Thiên trong thành như trong cung điện 

mà phải ra ngoài đồng, ở phía Nam? Tại sao có thời tế Địa trên phía Bắc, tế Thiên phía 

Nam? Tại sao lại gọi là Giao khi không có giao nào cả.… Và ở đây cũng chỉ tìm ra lối đáp 

thỏa đáng trong Trống quân mà tế Giao là một biến thể: vì có sự giao hợp trên ruộng nên 

Trống quân là lễ bao giờ cũng diễn trên ruộng.   Đã có dạo người ta tế Địa ở Bắc thành, tế 

Thiên ở Nam, nhưng sau không rõ vì lý do nào lại dồn một: có lẽ vì cách một cái thành thì 
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làm sao mà giao. Vì vậy cuối cùng đưa cả về Nam và tế Thiên cũng là tế Địa: có xông 

hương cho Thiên, đổ rượu xuống đất cho Địa. Còn chịu lễ thì vua ăn và chia cho các quan 

phần thịt tế gọi là Quỹ. Nếu chỉ có thế là đủ để bù vào chỗ huỷ bỏ cuộc đại Ẩm trong Trống 

quân thì đã có những lễ Bát chá và Na gọi là Trừ tà cuối năm để đón năm mới nên có ăn 

uống linh đình. Ban đầu Bát chá và Na là những lễ đi theo mùa gặt. Bát chá là để ăn mừng 

gặt xong, và thường đặt ở mùa thu. Sau này được kể như lễ cuối năm đặt ở trục Chí, như 

vậy là từ trục Phân thuộc Nhân chủ chuyển sang trục Chí chỉ Trời Đất, thuộc Chủ Nô (về 

hai trục Chí và Phân xin xem bài Xuân Thu trong Ngũ Điển). Cách giải nghĩa như trên mới 

hợp tinh thần xã hội học là dùng tục lệ dân gian để tìm hiểu việc tế tự chính thức. Vì tục lệ 

có trước và đã đâm rễ sâu vào dân gian không thể phá nên vương triều phải thích nghi.  

d.- Ý nghĩa chữ Nam Giao 

Nếu hỏi tại sao lại gọi là Nam Giao, có người giải nghĩa bằng Cao môi, Cao môi là thần 

coi việc môi giới ở phía Nam: entremetteur de banlieue du Sud (Fêtes 160), nơi mà các 

bà phải đến cầu khẩn để thoát nạn không con (trừ kỉ vô tử chi tật) nên chữ Giao do Cao 

đọc trại. Trả lời thế là gượng, ấy là  

chưa kể chữ Nam chưa có giải nghĩa. Vì thế xin đưa ra một lời thưa khác: là chữ Giao ( 

Dao) nhắc lại nơi phát xuất là chi tộc Dao: có lối đọc giống chữ Keo mà người Nùng người 

Thái dùng để chỉ người Lạc Việt. Lối này giải nghĩa được cả chữ Nam là địa bàn của dân 

Việt. Dầu sao thì ta cũng đã nhận tên Nam tên Giao tên Dao, cũng như xưa đã là chủ tịch 

nhóm Trống quân, và hai chữ Giao Chỉ là tên thuận lợi nhất để nói lên sự giao thoa giữa 

hai chỉ: Đất Trời, Đông Nam, Sông Núi, Nữ Nam.  Vì thế tác động Giao có nhiều: giao 

tình, giao lý, giao ca, giao thân, và đại ẩm là giao với Đất (giao thực hồ địa).   Như vậy ta 

thấy nói lễ tế Giao là biến thể của Trống quân là câu nói có bằng chứng, tuy xét về nội 

dung đã mất đi nhiều, nhất là thiếu dân gian và bè nữ nên nét công thể tính, nhưng có lẽ 

cần thải bớt như vậy để dành cho nhà vua đặng để trọng thể hóa. Điều đó tốt, giả sử Vương 

triều đã không cấm Trống quân mà cứ để nó sống song hành với tế Nam Giao thì mới đúng 

tinh thần hợp tác giữa Chất gia và Văn gia. Nhưng không may Trống quân đã bị cấm đoán 

theo óc du mục chủ nô. Nhưng “ phép vua thua lệ làng “ nên Trống quân vẫn sống và cùng 

với không gian và thời gian mà biến đổi, ta cần đặt vào đó cái nhìn tổng quan. “ 

8.-Lột xác phía dân gian 

a.- Không gian và Thời gian của hát Trống quân 

‘ Biên cương của dân gian hát Trống quân rất rộng từ Hoa Nam xuống tận các đảo 

Thái Bình Dương, còn thời gian thì có tự rất lâu đời trước vương triều. Vì thế việc 

nghiên cứu đòi rất nhiều công sức. Đã có một số học giả lưu tâm và được ông Granet thâu 

lượm lại ở cuối quyển Fêtes. Xin trích dịch ra vài triệt tiêu biểu để độc giả thấy sơ qua 

những hình thái khác nhau của Trống quân.  

 Nhật: Bên Nhật Trống quân biểu lộ trong lối hát đối gọi là Kagai. Đặc biệt là lúc 

hai bè đang hát bỗng ngưng lại rồi một người trong nhóm nay đứng ra ứng khẩu hát lên 

một câu, bè kia cũng sẽ có một người đứng ra hát đáp lại: nội dung vẫn là bày tỏ yêu đương. 

Tác giả có kể ra một số câu mẫu rất nhiều đoạn giống thơ “ Quốc phong “. Lối hát Kagai 

này vẫn còn được duy trì trong dân gian, tuy giới thượng lưu đã bỏ.  

 Tibet và Tân Cương (Fêtes 281): Người ta ưa thích cuộc hát hai bè bên nam bên 

nữ đối diện với nhau, vừa hát vừa tới rồi lui lại theo nhịp nhàng được tổ chúc vào mùa 

Xuân và hát công cộng, không được riêng lẻ, nhưng trong lúc làm đồng áng gieo gặt cũng 

có thể hát.  
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 Vân Nam (Fêtes 281): Người Lô Lô làm cả ngày tối lại hát đối. Xong ngồi từng 

đôi tặng rượu nhau. Nữ tặng trai trước, trai tặng lại sau. Cuối cùng ai về nhà nấy ngủ nghỉ 

mai làm để rồi tối lại hát nữa. Có nói sau khi hát quay quần cùng uống rượu.  

 Lô Lô (Fêtes 282): Cuối năm có hát mà còn thêm một thứ lửa trại, khởi hát từ lúc 

đi lấy củi về chụm lửa, sau còn thêm đốt pháp cho thêm rộn ràng. Trong Socio. 125, ông 

Granet nhận xét thơ Lô Lô rất giống Kinh Thi quốc phong.  

 Miêu ở Vân Nam (Fêtes 283): cũng có Trống quân như người Miêu ở Quảng Tây 

hay người Thổ ở Cao Bằng, hai bè Trai Gái cầm tay nhau hát theo nhịp trống Cơm và một 

thứ dân cũng có những câu hỏi ứng khẩu phải thưa liền, thưa không được bị phạt rượu uống 

cho đến say mèm. Có nơi người thua bị vò tai rất mạnh.  

 Hải Nam (Fêtes 288): Khi một cậu trai ưa cô nào thì mang đàn đến gẩy trước cửa 

nhà cô ấy. Nếu cô ưng thì ra. Khi đã thỏa thuận về các khoản rồi thì trình lên cha mẹ. Cha 

mẹ làm lễ cưới tại nhà và cậu trai về ở nhà gái.  

 Nam Chiếu (Fêtes 288): Nơi đây người ta tin tưởng có những vụ mang thai một 

cách lạ với rồng nhân lúc tắm hoặc khi ra đến giữa sông thì chạm phải cái gậy rồi có thai.  

 Người Miêu Tử có thêm vào Trống quân trò ném cầu làm bằng chỉ ngũ sắc và đánh 

Trống đồng. Tất cả các sắc dân ở đây cũng như Vân Nam đều có ít nhiều thói tục này.  

 Các sắc dân Bô Di, nam nữ bao giờ cũng hợp thân trước rồi mới cưới sau. Họ 

không ưa những người nữ ở vậy, y như ở miền Dương Tử Giang và Hán Thuỷ (Fêtes 291). 

 Long Châu (Fêtes 293): Các người đi dự mang cơm theo, mỗi lần hội có cả trên 

ngàn người. Tuy tục lệ này bị nhà cầm quyền ngăn cản nhưng vẫn lưu hành trong khắp 

miền Việt Tây (Quảng Tây). Hễ mỗi lần vua quan Tàu cấm thì sinh xôn xao.  

 Lô Lô ở Quý Châu (Fêtes 295) cũng hát trên núi. Có sự đấu tài hùng biện và thi 

ca. Những cuộc hội này vẫn còn truyền tụng tuy đang trên đà biến mất.  

 Bên Java vợ chồng vẫn giao hợp trên ruộng (Civ I 191). Mã Lai cũng có (Fêtes 

228). 

 Dân Dao, Chi Lao, Lê, Bạch Mán, Thái được nói tới nhiều nhất. Tất nhiên Mán, 

Mèo, Thái, Thổ, Nùng ở Bắc Việt cũng đựơc nói tới, đủ biết biên cương của Trống quân 

rất rộng, rộng bằng với cái biên cương của nền văn hóa Viêm Việt.  

b.- Sự hợp tác giữa Văn gia và Chất gia 

Thứ đến có thể nói rằng khắp thế giới cổ xưa đâu đâu cũng có thể tìm ra vết tích một 

thứ Trống quân (Civ I 19) nhưng sau đều biến mất hay biến thể trọn vẹn chỉ còn ở 

Viễn Đông là tồn tại.  Điều đó giải nghĩa được bằng sức mạnh của nền văn hóa Việt Nho 

trước sức xâm lăng của vương triều, nên đã xuất hiện sự kiện duy nhất trên đời là có sự 

hợp tác giữa Văn gia với Chất gia, nhờ đó mà chúng ta sẽ tìm ra được chiều kích thâm 

sâu của Trống quân như sẽ bàn ở triệt sau.  

Tuy hai bên sống chung nhưng cũng phải lột xác, trong đó Việt tộc phải bỏ phần bị 

công kích hơn là hợp thân ngay trên cỏ, rồi thay vào bằng nhiều trò chơi khác: đánh 

đu, bắt chạch, bắt dế, ném cầu.… Phần nổi nhất còn lại là hát Đối, là nơi nhận được 

nhiều sự hợp tác giữa Thôn dân và Kẻ sĩ. Vì phần hát đối này được biểu lộ sâu xa nhất 

trong Lạc Việt nên chúng ta sẽ theo dõi cách riêng. “ 

9.- Trống quân với Lạc Việt 

a.- Việt ngữ hợp với Trống Quân 

“ Sở dĩ hát liên hệ mật thiết với Trống quân vì Trống quân chính là đạo Trời Đất, hay 

nói cách khác là lễ hòa hợp Trời Đất nên cần tiết nhịp như Đất cùng Trời, nhất là Trời. 

Tiết trời thì như Sáng với Tối, Xuân với Hạ, tiết Đất thì như Đông với Nam, Sông với 
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Núi. Vậy mà hát cũng đầy nhịp, có thể nói đó chính là nhịp nghĩa là chưa cần đến lời 

thì nhạc đã khởi sự có từ lúc có nhịp. Vậy ngôn ngữ nào giàu nhịp nhàng nhất cũng 

là giàu nhạc tính nhất, do đó hợp với Trống quân hơn cả.  

b. Giàu song ngữ có tính cách co dãn 

Thế mà trong các nhóm Nam Man, Việt ngữ là một trong những tiếng giàu song ngữ nhất: 

thanh thanh, nhẹ nhõm, vàng vọt, lung tung, lè phè, tà tà.… Tiếng thêm sau có khi để tăng 

gia phẩm tính như vàng hoe, đỏ đỏ hoặc để bớt đi như tím tím, vàng vàng, đo đỏ.… Nhưng 

nhiều khi thêm vào coi như là để cho có vậy thôi. Rõ nhất là trong vần iếc: ăn iếc, yêu iếc, 

học hiếc, chơi chiếc, hôn hiếc.…Nhờ những tiếng song trùng đó mà Việt ngữ có một số nét 

đặc trưng như sau:  Thứ nhất phải kể đến nét co dãn làm cho nó biến hóa vô cùng mà 

hình thức đầu tiên là nói lái. Riêng tiếng nhị âm mới nói lái được, đa âm như Tây hay 

độc âm như Tàu đều không có nói lái. Tây thì đã rõ: dù có tiếng hai âm nhưng không là 

bản chất của tiếng, nên không nói lái được, thí dụ maison mà lái ra son/mai thì hết nghĩa; 

còn Việt mà nói “ cà nhái “ cũng hiểu liền là cái nhà. Tiếng Tàu không thể nói lái. Lối ký 

âm trong tự điển kiểu Ngô Hoàn chiết đọc là Ngoan không phải là nói lái. Tiếng Tàu đôi 

khi kể một hai tích nói lái thì quá cầu kỳ (xem Vân Đài Loại Ngữ quyển VI, câu 42 có cho 

một thí dụ dài lê thê). Có lẽ vì thế Tàu ưa dùng lối đồng âm. Con dơi Tàu đọc là Phúc nên 

vẽ hình dơi để chỉ chúc Phúc, vẽ con Hầu để chỉ hầu tước.… 

c.- Giàu nhạc tính 

Tính chất thứ hai là giàu nhạc tính đến độ nói thông thường đã có nhạc tính rồi, như 

nhận xét của nhiều người ngoại quốc rằng: nói tiếng Việt đã là ca hát. Có thể vì đó 

mà ta có những danh hiệu đồng hóa được với ca hát chăng như Lạc và Dao, Lạc cùng 

với nhạc viết như nhau (nhạc giả lạc dã), còn Dao thì là ca dao, có thể hiểu là tiếng 

hát của người Dao hay Giao Chỉ. (Tàu viết Dao, Diêu, Giao khác nhau mà thấy chua 

là yao cả).  

d.-  Nói như Thơ, Thơ như Nói, Nói Thơ đều để ve  

Tính chất thứ ba là nói với thơ hầu như một gieo vần ngay trong câu nói “ có mới nới cũ, 

vì cây giây quấn “  Vậy mà đó là thể lệ trong lúc hát Trống quân. Trong đó nói bằng thơ, 

hỏi bằng thơ, thưa cũng phả bằng thơ. Thế mà hầu như không ai cho đó là chuyện khó. Hỏi 

là thưa liền, ứng khẩu thành thơ. Đây là chỗ phải nói về vè. Vè là một lối ở giữa thơ và nói. 

Nói như thơ, thơ như nói, rất hợp cho Trống quân. Nên ghi ra đây như giả thuyết làm việc 

là Vè do chữ Ve mà ra, mà Ve là Ve gái: “ vẻ vè ve bắt vè con nhện “ . Và khi đã có sự 

ưng thuận thì bắt về. Ai bắt về? Bắt về đâu? Thời xa xưa là gái bắt trai. Người đàn bà 

Radhé hiện còn nói “ không đủ tiền đi bắt cái chồng” . Sau này khi phụ hệ lên chân thì trai 

bắt gái. Xa xưa nữa là bắt cóc. Sau này bỏ tục bắt cóc thì vẫn còn một vài nơi giữ một số 

nghi thức để giả đò bắt cóc. Theo đó câu truyện Sơn Tinh Thuỷ Tinh là bắt gái về núi.  

e. Triết lý “ Chí Trung Hoà “ trong cách gieo vần Thơ 

Một điều cần phải nhấn mạnh cho tâm thức hiện nay hay khinh thường những cái giản dị, 

tưởng vè dễ quá nên không có gì cao sâu, sự thực là không thiếu cao sâu cả trong thơ lẫn 

trong tiết nhịp. Thứ nhất về thơ thì vè là thơ không những trong tiếng đôi mà luôn trong 

câu đôi, đó là lục bát so le làm nên nhịp câu. Cả nhịp tỏ trong từng từ (6-8) lẫn nhịp ngầm 

trong cặp đôi từ (3-4). Còn triết lý thì nó ẩn trong một nét lạ lùng là gieo vần trên lưng 

câu sau: 

 

 Trăm năm / trong cõi / người ta 
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 Chữ tài / chữ mệnh / khéo là / ghét nhau. 

 

Triết lý ẩn bên trong sự vụ là tinh thần “ chí Trung hòa “ của nền văn hóa Đông Nam: theo 

cung Ngũ hành thì Đông số 3 chỉ Trời, Nam số 2 chỉ Đất. Đất cũng chỉ bằng các số chẵn 

khác như 4, 6, 8. Số 3 trời đi với 2 đất thì ra số 5 trong Ngũ hành. Số 3 đi với 4 thì ra bánh 

Trời bánh Đất.  

Áp dụng nét Song trùng vào hai số 3, 4 thì ra 6-8. Đó là số của thể thơ lục bát. Nên thể 

thơ này gọi được là thể thơ riêng của nước, y như bánh Dầy, bánh Chưng, hay con số Vài 

Ba, bào thai của Ngũ hành vậy. (1) 
(1) Lần viết đầu tiên tôi móc nối câu thơ với quẻ Chấn Li (xuất Chấn hướng Li). Chấn số 4 Li số 3 nhân đôi 

thành 8-6. Nhưng sau xem lại sự móc nối đó không uyển chuyển bằng móc nối với Ngũ hành. 

g.- Trống quân với nhịp Song trùng của Ta   

Nói theo tiên thiên thì là “ 3 Trời 2 Đất “, tức là bao hàm được tiết điệu vũ trụ vừa 

trong hai câu thơ, vừa trong từng cặp đôi tiếng, vừa trong bước chân vũ tức là tiết 

nhịp đầy ắp, nên câu thơ lục bát nói lên cái nhịp của Trống quân hơn hết, cũng là 

nhịp Song trùng đã xuất hiện với dân tộc từ mãi xa xưa. Bởi đó khi đọc lên những tiếng 

đi đôi nó gây cho ta cảm giác man mác nhiệm mầu là do cái tiết nhịp cũng như thể thơ và 

triết lý tàng ẩn bên trong. Vì xuất hiện quá sớm nên khi Hoa tộc vào nước Tàu thì không 

đổi nữa mà chỉ còn cách thích nghi. Trước hết bằng đưa vào tiếng Tàu nhiều cặp song ngữ. 

Mở đầu Kinh Thi đã thấy hai chữ Quan Quan (thư cưu) rồi kể tiếp biết bao tiếng khác: 

 

  Đào chi yêu yêu 

  Săn săn hề 

  Hoàng hoàng hề 

  Ân ân, điền điền… 

 

Những tiếng đôi đó có đầy trong Kinh Thi… Ông Granet đã thu thập vào trong ba trang lớn 

rồi nhấn mạnh rằng những cặp chữ đôi đó gợi là cái gì cụ thể như những bức họa bằng lời: 

Comme de véritables peintures vocales (Socio 114). 

h.- Những tiếng  ngân nga của Ta và Hư tự của Tàu 

Việc thứ hai là đưa các Hư tự như các chữ Tư, Hĩ, nhất là Hề lên bậc từ chính cho chiếm 

một chỗ trong câu thơ. Điều đó với tiếng Việt không cần, nên những tiếng ngân nga (í, a, 

tình, tang, tính) đứng ngoài thơ là vì tự nhạc đến thơ không gặp khó khăn nào như đã nói 

trên về vè. Còn Tàu thì gặp khó khăn khi thơ muốn tách khỏi nhạc, nên phải dùng nhiều 

Hư tự. Sau này Ly Tao dùng Hề thả dàn là do thơ đã gần tách hẳn khỏi nhạc để sống độc 

lập, nên phải thêm tiếng Hề để người đọc có cảm tưởng hát, mà đồng thời cũng là chấm 

câu dùng lời thay cho dấu chấm.  

Chữ Nho không dùng dấu chấm câu là do chịu ảnh hưởng quá nặng văn Trống quân 

đó. Còn lại mấy cái khác như nhịp câu thì Tàu không có mấy thành công. Kinh Thi hầu 

hết câu 4 chữ. Sau này chỉ có thơ ngũ ngôn, thất ngôn, vẫn gieo vần ở cuối cả. Không 

có nhịp từng cặp từ. Sài Ung đã cố đưa thể tứ lục vào thơ Trung Hoa nhưng không được 

phổ biến, vì không phải cơ cấu của tập thể mà là của một cá nhân. Thứ đến câu 4 quá ngắn 

không đủ diễn tả tư tưởng cách đầy đủ, nên không chơi nổi vai trò tiếng nói thông thường 

như thể lục bát. Ấy là chưa nói tới cái vụ câu 4, không theo lối gieo vần trên lưng câu 6 

nên thiếu chiều sâu của triết lý.  

10.- Lạc Việt là chủ của Trống quân 
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Trên đây là thử phác họa sơ sài ảnh hưởng Trống quân trên ngôn ngữ và do đó trên tư 

tưởng của Tàu, một nền tư tưởng xây trọn vẹn trên cặp đôi Âm Dương mà Âm Dương chỉ 

là kiểu thức hóa các cặp đôi trong Trống quân.  Vậy tiếng Lạc Việt vốn đã là cặp đôi nên 

có lý do chân chính để nói Lạc Việt là chủ chính của Trống quân.  

Câu chuyện Âu Cơ đưa 50 con lên núi, Lạc Long Quân đưa 50 xuống biển với hai cái tết 

mồng 5 tháng 5 xuống Nước nên có cuộc đua thuyền, và tết Trùng cửu ( 9 / 9 ) là lên Núi 

gọi là đăng cao để hái hoa vạn thọ để chỉ thu thường, có thể giải nghĩa là phát xuất từ nguồn 

gốc xa xưa của Trống quân. Vì tổ chức đúng chỗ thì khi khỏi hát một bên từ Núi xuống 

một bên từ Sông qua. Khi ca dao nói: 

 Công cha như Núi Thái Sơn, 

 Nghĩa mẹ như Nước trong nguồn chảy ra, 

thì nền tảng siêu hình phải là cặp Song trùng Sơn Xuyên nọ. Chính cặp đôi đó đã làm 

nền cho 8 quẻ Kinh Dịch vì cả 8 có thể quy vào hai thực thể là Núi và Nước.  

 Núi: Lửa, Gió, Mẹ = Cấn, Li, Tốn, Khôn 

 Nước: Sấm, Ao, Cha = Khảm, Chấn, Đoài, Kiền 

Khi mẹ ông Bành Tổ giở nách Tả sinh ra ba con, giở nách Hữu sinh ra ba con nữa, cũng 

như 6 anh em Hi Hòa: 3 bên Tả, 3 bên Hữu đều phải quy chiếu vào cặp Nước Non sơ 

nguyên nọ mới hiểu được mối liên hệ nằm ngầm. Còn khi bỏ huyền thoại mà nói bóng thì 

ra: 

 

 Quốc tắc ỷ sơn xuyên 

 Sơn băng xuyên kiệt 

 Vong quốc chi trung dã (Sử Ký II 278). 

 

Nước dựa vào núi sông: khi núi lở sông cạn thì đó là điểm triệu báo hiệu nước sắp mất, nên 

có niềm tin truyền đời như sau: 

 

 Sông Nghi sông Lạc cạn nhà Hạ mất, 

 Sông Hà cạn nhà Thương tiêu. 

 Núi Thái Sơn sụt là điềm nguy khốn. 

 

Vì Sông Núi chính là biểu tượng Trời Đất, cũng như 2 quẻ Kiền Khôn là hai trụ cột cho 

nền Đạo lý giữ nước. Đó là điều chúng ta phải hiểu khi “ đứng lên đáp lời Sông Núi” . Đó 

cũng là đứng lên đáp tiếng gọi của Tiên Rồng, của con người tiểu ngã đứng lên đáp tiếng 

gọi u linh của Nguyên Tính. Có thấy mối liên hệ sâu xa đó mới nhận ra giá trị nghệ thuật 

ẩn trong thể thơ lục bát Trống quân. “ 

11.-Trống quân  trình bày một Vũ trụ sinh sinh hoá hoá 

“ Sau khi đã biết tiến trình giao thoa của hai nền văn hóa Nông Du, sau khi đã hiểu lý do 

vì sao Du mục cấm đoán hay bôi xấu Trống quân, sau khi đã hiểu sự sống dẻo dai của 

Trống quân xuyên qua nhiều thời đại trong một biên cương bát ngát hẳn không còn ai phải 

ngạc nhiên nữa về câu nói Trống quân vốn là một cuộc Lễ, trái lại có thể yên lòng tìm hiểu 

đến chỗ thâm sâu của nó.  

Ai cũng biết Tế tự là rốn của Tôn giáo, mà Tôn giáo là để kết hợp với Thượng Đế. 

Hiểu theo nghĩa cao siêu hơn hết Thượng Đế là cái toàn thể u linh nên việc gì bất cứ 

nếu giúp con người kết hợp với toàn thể u linh thì là Tế tự. Vậy mà đó là ý chính của 
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Trống quân trong buổi sơ nguyên.     Hát Trống quân là để hòa hợp với Trời bằng ca 

hát nhịp nhàng.  

Thứ đến là hòa hợp với Tha nhân trong mối tình sâu thẳm hơn hết là hai người Trai Gái 

hợp thân.  

Ba là ăn với Đất bằng Đình Đám vì thế phải nói không những là một lễ nhưng là lễ trọng 

nhất, đầy đủ nhất. Nó trình bày một Vũ trụ quan của “ Hóa nhi đa hí lộng “ hay một Vũ 

trụ sinh sinh hóa hóa. Rồi một Nhân sinh quan cũng theo nhịp vũ trụ: Cá nhân có ăn 

uống.  Dòng tộc có Hợp thân giúp Trời Đất sinh hóa là sinh con và nuôi dưỡng giáo hóa. 

Vì thế đó là lễ Phong nhiêu.  

12.- Trống quân: Một vũ trụ quan Thống nhất 

Có hai lối hiểu, một lối Bái vật là năm nào không có Trống quân, không có Hợp thân trên 

ruộng, năm đó mất mùa. Còn một nữa thăng hoa theo lối Tâm linh gọi là giúp Trời Đất hóa 

dục: “ tán thiên địa chi hóa dục “ . Tức nói lên sự đóng góp của con Người vào cái Tiết 

nhịp cao cả của vũ trụ để làm nổi bật lên mối “ Thiên Nhơn tương dữ “ đã được đổ khuôn 

vào thuyết Tam tài.  Đó là một Vũ trụ quan thống nhất bao gồm trọn vẹn cả kinh tế, chính 

trị, tôn giáo, ăn, chơi, hát, xướng.  

13.- Trống quân: Thỏa đáp 3 nhu yếu nền móng của con Người 

Con người thời nay quá quen với ý niệm nhị nguyên tách rời không thể chấp nhận được sự 

đi đôi của Du hí với Tế tự, nhưng với quan niệm nhất nguyên lưỡng cực thì chỉ có một 

toàn thể không có gì Tục với Linh, nhưng Linh bao hàm Tục y như nội ngoại gắn bó 

vậy.    Cho nên Chơi cũng là thành phần của Lễ, vì Chơi biểu lộ bản chất con người hơn 

hết ở chỗ nó siêu thoát, không còn cầu lợi nữa nhưng đã nhô đầu vào cõi An hành là đợt 

đầu tiên để kết hợp với toàn thể u linh. Cho nên hiểu theo vũ trụ quan “ thiên địa vạn vật 

nhất thể “ bất phân ly thì Trống quân dù có đi kèm với những cuộc Du hí, ăn uống linh 

đình vẫn không mất chút nào tính chất cuộc Tế lễ của nó cả. Trái lại càng biểu lộ đến cao 

độ nền minh triết thâm sâu vì đã thỏa đáp được cả ba nhu yếu nền móng của con người: “ 

Thực, sắc, diện thiên tính dã “ . 

14.- Trống quân: cuộc Lễ gồm đủ Tam Tài 

Xưa nay Lễ hay bị quan niệm quá cao khi chỉ hiểu là cuộc kết hợp với Thượng Đế trừu 

tượng ngự trên cao xanh. Vậy là lệch lạc vì mới có hàng dọc Lý trí khô cằn. Hoặc lại hiểu 

theo kiểu tả truyện “ Tễ là để điều chỉnh việc dân “ . Vậy là mới có hàng ngang.  

Lễ mà đầy đủ phải có cả Ngang cả Dọc: cả Trời, cả Đất, Người đều tham dự. Nói khác 

là cả Ý, Tình, Chí phải được thỏa thuê mới đúng câu: sử thần nhơn bách vật vô bất đắc 

kì cực ( làm cho cả Thần, cả Người, cả vạn Vật đều được thỏa thích cùng cực). Fêtes 189.      

Câu này nói về lễ Bát chá, là lễ bế mạc mùa gặt mà sau này đổi ra lễ Tất niên, trong đó có 

cuộc đại ẩm là nét còn ghi lại dấu trong Trống quân, khiến mọi người được no say nhảy 

múa như điên (quốc chi nhơn giai nhược cuồng) điều đó bị người theo thuyết Thanh giáo 

khắc nghị khinh chê, nhưng thực ra đó mới là bản chất của lễ, cũng gọi là Tiết, ta đọc là 

Tết. Lễ hay Tết phải có một cái gì qua mức thường để biểu lộ sự thoát khỏi quy ước thường 

nhật; đó là một yếu tố quan trọng của lễ. Toute fête est un excès là câu nói mà con người 

thời nay không hiểu nổi nữa vì bị đè nặng dưới ảnh hưởng của thanh giáo.   Còn ở thời sơ 

nguyên khi chưa bị những quy ước trái khoáy của Du mục bẻ quặt thì Trống quân là một 

cuộc Tế lễ toàn vẹn có Ăn Uống, Hát xướng, Giao hoan và do đó nó gây âm vang sâu thẳm 

vào lòng con người đến độ chỉ huy cuộc sống trong cả năm, từ ý nghĩ, việc làm, lời nói, nó 

gây sức mạnh đến nỗi mọi lời khác đã qua đi nhưng những lời hát trong Trống quân được 

giữ lại, như ca dao tục ngữ hay nếu đã có văn học thì như Kinh Điển.  
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Kinh Thi chính là kết nạp những bài đã hát trong Trống quân (Fêtes 224).   Còn trong 

Việt thì Trống Quân kết tinh vào Trống Đồng. Trống Đồng không chi khác hơn là tinh 

tuý Trống Quân, nơi Âu Cơ tiên đang lao xuống miệng rồng là bố Lạc.  

15.- Hát Trống Quân :  Lối thông giao với nguồn Tâm linh 

Đây là chỗ cần đặt câu hỏi tại sao lại nói Trống Quân. Có nên viết là chống quân với ý 

nghĩa hai đạo quân chống nhau chăng: opposer toupes? (như ông Nguyễn Văn Huyên đề 

nghị trong Chants alternés p.29). Thưa viết chống không hẳn sai nhưng muốn toàn vẹn phải 

nói Trống Quân với ý nghĩa để Trống. Y như cái trống Trời trống Đất phân hai bè Nam 

Nữ cũng để trống mặt. Và sau này khi đã làm thành Trống Đồng cũng để trống một mặt 

gọi là Trống Bộc (Huyên 28) tức là Trống của dân Bách Bộc (trên Bộc trong dâu) cũng 

như Trống Đồng cũng phải để một mặt trống mới đúng tên là Trống, là “ thần cổ đánh ở 

kinh đô Việt mà tiếng ngân mãi tới Lạc Dương “.  

Đó là để nói lên lối thông giao với toàn thể u linh vốn là vô biên là cái không thể diễn 

tả mà chỉ biểu lộ bằng nhạc, bằng sự im lặng, bằng trống rỗng tâm hồn. Vì lẽ đó cái 

Trống phải để trống một đầu, sau này người ta mất ý thức nên bịt luôn hai đầu, mà vẫn 

cứ kêu là trống, là đánh trống, mà thực ra là đánh bịt, đánh bùng, đánh lùng bùng vòng 

ngoài đối kháng làm ra hai bè chống nhau mà không biết đến vòng trong sinh sinh nội tại. 

Như thế là sa đọa tự nhất nguyên lưỡng cực đốc ra nhị nguyên bịt kín: chọn một bỏ 

một theo kiểu biện chứng, ý hệ , không còn hợp với dịch lý kết hậu bằng quẻ vi tế, tức để 

trống đầu cuối cho nó mở sang cõi vô biên.  Y như hội họa mà đi đến cùng kỳ cực phải 

như Mã Viễn “ vẽ bằng không vẽ “ tức biết phối hợp cảnh vật với quãng trống lúc ấy 

đóng vai vô biên. Chính sự hiện diện của quãng trống kể như một thực tại vô biên đó đem 

lại cho bức họa nét trầm hùng bi tráng không tìm thấy ở nền hội họa nào khác như René 

Grousset nói về bức họa “ chiếc thuyền câu trên ao thu “ của Mã Viễn “ une des oeuvres 

les plus poignantes de la peinture de tous les temps “ ( La Chine et son art p.177, 186 ) vì 

nó cũng nằm trong một nền triết lý của quẻ “ Vi tế “ tức của cái trống, cột trụ của Trống 

quân. “ 

III.- Địa vực lễ lạy: Nguồn gốc văn minh 

( Triết lý cái Ðình: Kim Ðịnh ) 

 Ba cái Tết: Ba cái Lễ sống 

“ Điều đặc chú trong chương này là địa vực một số lễ được coi như ấn tích của tác giả văn 

minh. Nếu văn minh là nông nghiệp mà nội dung các Lễ cũng là nông nghiệp thì ở đâu 

mừng lễ đó tức đấy là chủ khởi sáng ra nền văn minh. Tính chất các Lễ nông nghiệp là đi 

sát thiên nhiên như mùa gặt mùa cấy, hoặc những hiện tượng thiên nhiên như ngày Trùng 

ngũ mừng mặt trời vào cung Ngọ. Nói chung là các Lễ này hướng nhiều đến sự sống, và 

gọi là Tết: 

  Tết Nguyên đán 

  Tết Đoan ngọ 

  Tết Trung thu. 

Có lẽ ý nghĩa chữ Tết là một lối đọc chữ Tiết, hiểu là Tiết nhịp uyên nguyên mà mọi tác 

động đều nhịp theo thì mới đạt cảnh thái hòa “ phát nhi giai trúng Tiết vị chi hòa “ (D.T). 

Theo Tiết là những nhịp sống cao độ mà mọi cơ năng đều cố vươn lên cực điểm để 

cùng nhịp theo với tiết điệu thiên nhiên. Vì thế mà có những cuộc vui, tưng bừng ăn 

uống đình đám kèm theo nói lên sự sống tràn ngập. Văn minh nông nghiệp đặt nền trên 

sinh sinh nên chú ý nhiều về sống hơn về chết như Lễ Thanh minh, Lễ các Vong hồn là 

những Lễ không được chú ý lắm và phần nhiều mang nặng ảnh hưởng Phật giáo.   Chúng 
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ta chú ý đến ba cái Tết (Lễ sống). Tìm hiểu nơi phát xuất của cái Tết với những biến dạng 

của nó xuyên qua các đời và hiện nay còn những đâu giữ nhiều nhất v.v… thì đấy là việc 

dài hơi của một nhóm nghiên cứu và thuộc về văn học xã hội hay cổ tục học.  Ở đây chúng 

tôi không bàn kỹ về các lễ mà chỉ nhằm ghi lại ít nét thuộc địa vực phát xuất hoặc duy trì. 

(1) 

 
(1) Trong việc này chúng tôi có nhờ đến tài liệu của một số học giả trong đó phải kể tới quyển Chinese 

Festivals của giáo sư Wolfram Eberhard (Henry Schuman 1952 N.Y). Tác giả đã tốt nghiệp về triết học, xã 

hội và Nho học năm 1931. Năm 1933 được hội Baessler cấp học bổng cho sang Tàu nghiên cứu về cổ tục 

học nước này. Luôn thể ông có dạy Đại học Bắc Kinh cũng như Bắc Bình. Nhờ nghiên cứu tại chỗ nên sách 

của ông là những tài liệu đáng tin cậy có thể dùng làm tiêu điểm đầu tiên cho những ai muốn đi sâu vào đề 

tài.”  

1.- Tết Nguyên đán 

‘” Trước hết là Tết. Cái Tết của ta rất lớn lao như chưa có đâu ăn Tết trọng thể bằng: 

kéo dài đến cả hai tháng. Tháng Chạp sửa soạn còn tháng Giêng thì ăn Tết ở nhà và tới nay 

tuy đời sống bắt phải giản lược nó vào những chiều kích bé nhỏ, nhưng so với các nơi khác 

Tết vẫn còn to hơn, lâu hơn nhiều lắm. Có một điểm mới xuất hiện là bên Tàu, Đài Loan, 

Nhật đã bãi bỏ Tết để ăn Tết Tây, trái lại bên Việt Nam mặc dù ở vào tình trạng thuộc địa 

thì lẽ ra phải bỏ Tết trước hết, vậy mà vẫn giữ Tết thì có nên xem đó như một dấu chỉ ngầm 

rằng xưa kia Tổ tiên Việt đã đặt ra cái Tết?  Đấy chỉ là một sự gợi ý mời các nhà nghiên 

cứu về sau, ở đây chúng tôi chỉ tìm hiểu ít nhiều nét riêng biệt của ba ngày Tết. 

 a.- Gia đình tính 

Điều nhận xét đầu tiên nằm trong chữ “ tháng Giêng ăn Tết ở nhà “.  

Đây là nét đặc trưng, bởi vì Tết là Lễ trọng thể nhất cũng như lâu dài nhất trong năm mà 

lại không mừng ở Đền Chùa cũng như không ở những công sở mà lại mừng ngay ở nhà thì 

điều đó biểu lộ gia đình là nền móng của xã hội, mà không có gì khác thay thế được kể 

cả Tôn giáo lẫn Chính quyền.   Về phía chính quyền thì đã có mấy Lễ chung rồi như hai 

Lễ “ tế Đế, tế Thường “ hay một hai kỷ niệm gì đó gọi là Quốc khánh thì nói chung dân 

vẫn tỏ ra hờ hững, họ để chú ý vào đó may ra được một phần mười, còn tất cả dốc trọn vào 

cái Tết phần lớn nằm trong khuôn khổ gia đình.  

Vì thế những chế độ ghét gia đình như cộng sản đều cố gắng quốc gia hóa cái Tết như 

thí dụ cho nghỉ ngày mồng một còn mồng hai thì dân phải thi đua trồng cây cho nhà nước. 

Đó là dùng võ lực để tước đoạt gia đình. Phía các tôn giáo cũng có tính cách kéo Tết ra 

khỏi gia đình ít là một phần. Không thành công vì chỉ có thể kéo ra khỏi gia đình để đem 

đến chỗ tinh thần hơn.   Nhưng theo quan niệm Việt Nho thì tinh thần đã lại nằm sẵn ngay 

trong nhà rồi nên không có gì hơn mà phải ra ngoài nếu có ra chăng thì cũng là rất chóng 

vánh: đi lạy Phật, hay hái xăm một lát rồi về “ ăn Tết ở nhà “.  

 b.-Táo quân 

Điều biểu lộ tinh thần gia đình thứ hai là tục Táo quân. Ngày 23 tháng Chạp ông Táo về 

trời lập bô về các việc đã xảy ra trong năm qua có liên hệ đến nước đến gia đình. Đấy là 

một Tục Lệ coi có vẻ dị đoan nhưng biểu lộ niềm tin vào Hoàng Thiên Thượng Đế của các 

dân Viễn Đông. Đêm 23 tháng chạp các gia đình thường tiễn ông Táo một bữa cơm thịnh 

soạn những món ăn toàn là đồ ngọt, cốt để cho khi lập bô ông dùng những lời lẽ ngọt ngào. 

Vì thế mâm chất bánh ngọt, mật, lại thêm một xị mật ong để bôi mép ông Táo! Lễ này do 

các ông phụ trách, còn các bà lo bếp núc không tham dự. Nhân dịp này ông Eberhard nhận 

xét về mối liên hệ giữa Người và Thần trong xã hội Viễn Đông.  Tuy Thần có quyền 

phép hơn nhưng đó chỉ là sự khác về cấp bậc, chứ không về giống loại. Thần cũng chỉ 
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là những công chức, một thứ quan lại, coi một việc nào đó mà nếu không chu toàn nhiệm 

vụ thì phải đổi đi. Thí dụ khi trời đại hạn dân đã cúng tế đàng hoàng mà thần vẫn không 

chịu làm mưa thì rất có thể tượng thần sẽ bị đem ra phơi nắng để nếm mùi đại hạn là gì. 

Cũng có thể bị quăng vào đống rác, rồi dân làng viết đơn lên Thượng Đế xin sai xuống một 

ông thần khác đắc lực hơn. Học giả Eberhard thêm rằng: tuy người Âu Tây chúng ta coi là 

buồn cười nhưng theo các nhà tâm lý thì lối quan niệm bình đẳng với thần thánh kiểu 

này không gây ra cảm tình tội lỗi hay ý niệm bị lệ thuộc quá đáng vào quyền năng 

thần thánh, đó là điều có sức cứu gỡ tâm hồn khỏi nhiều sự căng thẳng thần kinh do 

sự dồn nén, sợ sệt thần thánh, nên giúp cho con người cảm thức được quyền hạn riêng 

của mình. Tuy biết mình là một vật nhỏ không có nhiều quyền năng nhưng có một số 

quyền lợi bất khả sang nhượng, và hai bên đều có ăn sang ăn giả chứ không một chiều như 

bên Âu (Festivals 22).  

Đối với Tục Lệ Táo quân ta có thể coi như việc thanh toán sổ sách trong năm sắp qua 

đặng có thể bước vào năm mới với tâm hồn thanh thản. 

 c.- Tổ tiên 

Ngày mồng một đầu năm là ngày trọng đại hơn cả, cũng là ngày nói lên tính chất gia 

đình đầy đủ hơn hết vì đấy không còn phải là gia đình nhỏ hẹp nữa nhưng là đại gia đình 

về ăn Tết, trước hết các Tổ tiên đã qua cũng được thỉnh về để cùng ăn Tết với con cháu. 

Còn về hàng ngang nghĩa là những người đang sống thì dù ở xa mấy mặc lòng trong mấy 

ngày Tết gia đình cũng cố tụ họp để cùng chung vui.  Bởi vậy có thể nói ngày mồng một 

Tết là tuyệt độ cao của đời sống gia đình trong đó mọi người đều được nhắc đến nhờ có 

Tục Lệ đọc và ghi gia phả. Ông Eberhard có nhận xét về việc ghi gia phả trong dịp này 

như sau: “ Bất kỳ đứa con nào sinh ra dù là chết yểu cũng được ghi chú tên tuổi phần 

số để lại các thế hệ về sau, nhờ đấy ai nấy đều có một địa vị trong cái chuỗi dài bất tận của 

các thế hệ.”  

 

Thật là một điều đáng suy nghĩ trước sự đổ vỡ của gia đình hiện nay, các nhà tâm lý nói đi 

nói lại rằng rất nhiều những khó khăn nội tâm của chúng ta như bệnh thần kinh là hậu quả 

những cảm thức bất an ninh cách sâu xa, bởi ngay từ trong những ngày bé bỏng đứa trẻ 

đã cảm thấy mình trơ trọi trên đời: vì sống trong một nhóm tuy là gia đình nhưng thực 

chất chỉ là một đơn vị kinh tế. Trái lại ở đây ai nấy đều có một địa vị ngay từ lúc bé 

thơ và truyền lại mãi về sau. Nó vẫn là một phần trong công thể, mặc dù ngày mai có 

xảy ra sao đi nữa nó vẫn là một phần tử nên vẫn còn được tham dự trong buổi tiệc 

đầu năm này. “;  

“ Our psychologist tell us over and over that many of our inner difficulties, our neuroses, 

are the result of a deep-seated feeling of insecurity which begins in the early days of 

childhood when the child feel itself alone in this world, living in a group of people called 

“ family “ but representing no more than an economic unit. Here in this Chinese framework 

every member has his definite position. Has the security from the early day of his birth: 

each individual knows that he will have place in this record over his lifetime and in all 

future time. He is a member of a community, come what may, and will remain a member 

even after his death. He will take part, even then, in this sacrifice on New Year's.” (Festivals 

43).   

Tôi biên lại cả bản văn để độc giả có thể đọc trong chính văn cảm nghĩ của một tác giả 

ngoại quốc về tính chất gia đình của ngày tết, đặng nhìn ra những điểm rất sâu xa nhưng vì 
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chúng ta ở trong cuộc quá quen nên không nhận thấy được, nên cần nhớ đến những suy 

nghĩ của người ngoại cuộc xem bằng con mắt lạ lẫm tra hỏi thì cũng là điều hay. “ 

 d.- Múa Lân 

“ Trong các trò vui công cộng dịp Tết thì có tục múa Lân. Trong lúc múa người ta vừa 

múa vừa ca những bài hát Phương Nam “ leader of the group sang the Southern song “ 

(Festivals 15). Tôi ghi điểm này vì coi là kiện chứng cho tính chất phương Nam của ngày 

Tết, tức là chủ tịch thuộc Bách Việt rất ưa ca vũ.  Nhưng từ năm 200-100 t.c.n xẩy ra 

một sự đứt khúc rõ rệt gây nên do sự thắng thế của Hán Nho tức một thứ Nho đã bị 

trộn quá nhiều chất Thanh giáo Bắc phương nên từ đấy ca vũ bị trụt xuống dần cho 

tới độ “ xướng ca vô loài “, và dân ca chỉ còn sống bám víu vào một số lễ lạy mà thôi. 

Bởi vậy cần phải có con mắt tinh tế nhìn những cái bé nhỏ để tìm ra dấu vết của nguồn 

gốc chúng ta.”  

2.- Đoan Ngọ 

“ Tết Đoan Ngọ đã được bàn tới trong Việt Lý bài Âu Cơ tuý, ở đây chỉ ghi nhận thêm ít 

điểm minh chứng đó là Tết của Việt tộc.  Điểm trước hết thuộc màu dùng trong Tết này 

là sắc Đỏ để chỉ sự sáng nóng, mặt trời, mùa hạ, sự sống, vì thế đấy là Lễ Sống thứ hai gọi 

là Lễ “ cầu may “ hay Lễ của sự sống thuộc phương Nam “ double fifth is a Southern 

festival, lucky festival or festival of the Living” . (Festivals 70-71).  

Vì thế Tết này ít có ở phía Bắc, ngược lại được mừng trọng thể ở phía Nam nước Tàu, 

tức trong miền của Bắc Việt. Một trong những trò vui của Tết là cuộc đua thuyền trong 

đó có hai dấu nói lên tính chất phương Nam: một là mỗi thuyền gồm 50 người. Con số 5 

vừa nói lên ngày mồng 5 tháng 5 mà đồng thời cũng nói đến “ 50 con theo mẹ lên núi, 50 

con theo cha xuống biển” .  

Thứ hai là dùng cồng để đánh hiệu đua thuyền. Cồng đi với bà nên là dấu chỉ thuộc 

Viêm Việt. Tuy nhiên những yếu tố này dễ mất ý thức nên sau lẫn lộn. Nhất là vì Tết này 

bị vương triều cấm đoán ít ra hạn chế thí dụ việc đua thuyền, vì khi đua thuyền người ta 

hát những bài của Khuất Nguyên rất dễ gợi lòng ái quốc, nhưng còn vì một tục lệ nguy 

hiểm cho tính mạng Hán tộc. Không hiểu tục thi bơi thuyền có từ lúc nào, nhưng về sau nó 

kéo theo sự kỷ niệm Khuất Nguyên là người Nam Man thuộc nhóm Thái hoặc Dao tức 

Bách Việt (Festivals 75) vì không được vương triều thâu nhận những bản điều trần 

mà tự vẫn, thì đấy là một mối thù của dân gian đối với vương triều của Hán tộc, và vì 

thế có tục bắt một người Hán để đến ngày đua thuyền thì tế đặng báo thù cho Khuất 

Nguyên. Đấy là tục lệ nguy hiểm cho Hán tộc nhất là những người có bộ râu dài đẹp.  

Dân Nam Man bắt người có họ đưa về nuối nấng đàng hoàng để đến ngày trùng ngũ đưa 

ra dìm sông tế Khuất Nguyên. Về sau vì có nhiều biến đổi, nhiều hiện tượng dị đoan len 

lỏi vào như việc thả cơm cháo xuống nuôi hồn Khuất Nguyên v.v… (Festivals 76). Nhưng 

ý tưởng cầu mưa để đặng mùa màng phong đăng luôn đi kèm Lễ, nên ta vẫn có thể nhìn ra 

được gốc gác của nó thuộc nông nghiệp và từ phương Nam phát xuất.”  

3.- Trung Thu 

“ Trung Thu là Tết Sống thứ ba hoàn toàn có tính cách đàn bà. Trước hết đây là Lễ đặc 

biệt thuộc mặt Trăng. Vì thế không mừng đúng vào ngày Thu phân là 21 tháng 9 dương 

lịch, mà lại mừng vào ngày 15 tháng 8, thường là cuối tháng 9. Cứ kể ra thì Lễ nào cũng 

gọi được là thuộc mặt Trăng vì theo lịch Viễn Đông thì tháng tính theo mặt Trăng biểu thị 

nguyên lý Mẹ. Nhưng Lễ này còn có thêm hai nét nữa nói lên nguyên lý Mẹ là mừng về 

Đêm, nên có tính chất “ lãng mạn “ nhất (it is undoubtedly the most romantic. Festivals 

79). Hai nữa là việc Tế Tự thì do các Bà chủ sự. Tai sao lại thuộc các Bà? Lý do sâu xa 



- 488 - 

 

là vì mùa gặt là công các Bà.   Thời sơ nguyên đàn ông đi săn, đàn bà ở nhà nghĩ ra việc 

gieo, mà đã gieo thì rồi có gặt, cho nên mọi Tết đều có tính chất Mẹ hơn Cha. Nhưng vì 

hậu quả của gặt kéo dài hơn nên có lẽ vì vậy mà Tết Trung Thu là một Tết mừng mùa gặt, 

mùa tích trữ (thu tàng) thóc lúa nơi buồng các Bà, nên là lễ thuộc các Bà hơn và vì thế cũng 

phát xuất bởi vùng Viêm Việt nhất là Phúc Kiến, theo như các sách cổ nói: old texts tell 

us that the midautum festival originated in Fukien Province. (Festivals 100).   Không hiểu 

vì từ lúc nào đó thì có một Lễ khác gọi là Lễ Trùng cửu, tuy sau này sáp nhập với Tết 

Trung Thu nhưng ban đầu là hai Tết khác nhau. Tết Trung Thu hoàn toàn vui vẻ còn Trùng 

cửu thì có mang sắc thái lo âu, xem ra là riêng của dân Việt một dân có nhiều điểm giống 

với các dân Thái.    The festival of “ Double Nine “ belonged to an East Chinese ethnic 

group, the Yueh. These Yueh were in many respects similar to the Tai. (Festivals 111) Có 

lẽ vì sự bành trướng của du mục Bắc Phương nên nhiều lần Viêm Việt phải bỏ tất cả để 

tháo chạy nên Lễ Trùng cửu tỏ ý lo âu chăng.  Ngoài những lý lẽ trên thì ta còn thêm được 

một chiều kích siêu hình của Tết Trung Thu, tức là sự trùng hợp với các số Lạc Thư mà 

Lạc Thư biểu thị một nền triết đạt quan như đã trình bày trong quyển Dịch Kinh Linh Thể 

(bài cuối). Thế mà Lạc Thư có những con số hợp với Tết Trung Thu.  

Vì Lạc Thư gồm 8 lô với một Trung cung, và cộng chiều nào cũng được 15, như vậy là 

có sự trùng hợp với ý cùng của Tết là ăn mừng mùa màng thu gặt thì Lạc Thư cũng là triết 

đạt quan thâu thái, vì là biểu hiện nguyên lý Mẹ đối với nhà Hà Đồ biểu hiện nguyên lý 

Cha. “  

IV.- Quốc túy quốc hồn xuyên qua tục ăn Tết 

( Pho tượng đẹp nhất của Việt tộc: Kim Định ) 

1.- Định nghĩa về Quốc Hồn và Quốc Túy 

“ Quốc hồn là cái Hồn thiêng của đất nước, cái Tinh hoa Văn hóa dân tộc, ta có thể 

gọi bằng tiếng mới là cái triết lý của Tiên Tổ chúng ta.  Quốc tuý trái lại là cái gì Vật 

chất thường gắn liền với ăn với uống, có tính cách tinh vi, có khả năng làm cho say, 

say tuý luý như quen nói về thuốc lào, rượu đế, một số món ăn đặc biệt tinh xảo.  

Hai điểm trên nếu để rời thì nói được là đâu cũng có cách nọ hoặc cách kia, nhưng khi đem 

hai cặp thành ngữ đó ghép vào nhau thì đấy là một nét đặc trưng nghĩa là không đâu có.  

Nét đặc trưng nói lên hai điều:  

2.-  Đạo được đặt vào truyện thường nhật 

Thứ nhất là đặt Đạo vào ngay những truyện thường nhật như ăn uống là điều khác với 

nhiều nơi, thí dụ Tây Âu và Hy Lạp thì họ đặt trên lý giới rất xa cõi người ta: ăn ra ăn, triết 

ra triết. Họ nói ăn đã rồi mới triết lý sau: prius manducare deinde philosophari. Với ta thì 

ăn đã là triết. Triết ngay trong việc ăn.  

3.- Con Người chủ động trong việc Đạo 

Điểm hai là nói lên tác động con người, chính con người giữ một vai chủ động ngay từ 

trong việc Đạo, việc linh thiêng.  Đó là điều đặc biệt của triết lý Nhân chủ vốn đề cao tác 

động con Người, đưa lên tới bậc ngang hàng cùng Trời Đất như bánh Dầy chỉ Trời 

chỉ Đạo đó là Quốc Hồn, bánh Chưng chi đất là Quốc Tuý: còn phần việc của con 

người là Ăn.  

Nếu ta để tâm suy nghĩ sẽ thấy việc của con người cao cả xiết bao: đó là ăn Trời ăn Đất, 

hoặc nói theo Kinh Dịch là vui với Trời, ăn với Đất (lạc hồ Thiên, thực hồ Địa).  

4.- Cái Ăn: khung của Đạo lý 

 a.- Bề ngoài của cái Ăn với cái Nhai No, Say 
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Chính vì nét đặc trưng đó mà tiếng Việt có những cặp danh từ kỳ lạ như ăn học, ăn chơi, 

ăn nói, ăn làm, ăn hỏi, ăn cưới, ăn lời, nếu không thì ăn đòn v.v, tức là ăn đi với những 

việc không phải ăn.   Vậy thì tiếng ăn ở đây nó như cái khung của Đạo lý: thay vì nói 

phương pháp tôn chỉ của học của chơi thì ta nói ăn học, ăn chơi. Là vì Đạo lý nào muốn có 

thực chất thì phải tiêu hóa, nên sau mỗi cái ăn đều có một Đạo lý, thường được biểu lộ 

bằng một câu truyện và những âm vang như Tục ngữ Thói tục.  Thí dụ cụ thể là ăn Trầu. 

Ăn Trầu là một lối ăn riêng biệt rất công phu, kéo dài gọi là nhai. Nhai thì Mỹ cũng có, Mỹ 

Việt đều nhai: Mỹ nhai chewing gum, Việt nhai Trầu. Nhưng đàng sau cái nhai của Mỹ 

không còn gì ngoại giả cao su. Ngược lại với miếng Trầu thì đàng sau còn lắm điều hay. 

Điều thứ nhất là có Say: có tuý luý, có đỏ mặt và nóng ran người. Điều hay thứ hai là 

có truyện Trầu Cau.  

Đây là truyện hay ở chỗ biểu thị cao sâu của nó, cây cau mọc thẳng lên tượng Trời, hòn đá 

vôi nằm ngang dưới gốc tượng Đất, còn Người là cô gái trở thành cây leo quấn quýt lấy cả 

hai cây và đá. Vì  

đó có bản gọi tên cô là Liên tức đóng vai liên lạc giữa Trời cùng Đất. Quốc tuý được 

biểu thị bằng nhai đi nhai lại cho Trầu Cau hòa hợp vào nhau để sinh ra một chất mới 

là nước Trầu đỏ thắm  

để chỉ Quốc Hồn Quốc Tuý hòa hợp và như vậy rất tiện để chỉ việc hôn phối giữa 

Nam Nữ, hầu sinh ra con cái nối dòng, do vậy mà miếng Trầu trở nên đầu câu truyện 

với vô số phong dao tục ngữ đi kèm: 

  Trầu bọc khăn trắng cau tươi 

  Trầu bọc khăn trắng đãi người xinh xinh 

  Ăn cho nó thỏa tâm tình (tuý đấy) 

  Ăn cho nó thỏa sự mình với ta (hồn đấy). 

  Trầu này trầu quế trầu hồi 

  Trầu loan trầu phượng trầu tôi trầu mình. 

  Trầu này trầu tính trầu tình, 

  Trầu nhân trầu nghĩa trầu mình lấy ta. 

  Trầu này têm tối hôm qua, 

  Trầu cha trầu mẹ đem ra cho chàng. 

  Trầu này không phải trầu hàng, 

  Không bùa không thuốc sao chàng không ăn? 

  Hay là chê khó chê khăn, 

  Xin chàng đứng lại mà ăn miếng trầu. 

Còn biết bao nhiêu nữa nhưng vậy tạm đủ để thấy sự dị biệt giữa cái nhai của Mỹ và cái 

nhai của tiền nhân ta. Nhai chewing gum thì chỉ có nhai đàng sau không còn gì; còn nhai 

Trầu thì đàng sau có câu truyện Trầu Cau đầy ứ ý nghĩa với vô số cái ăn đàng sau: 

ăn hỏi, ăn cưới, rồi ăn ở, ăn nằm.…  

Sau ăn Trầu thì nói đến ăn Tết ta còn thấy sự dị biệt lớn lao hơn nhiều. Trước hết Tây đâu 

có nói ăn Tết, họ nói célébrate gì đó, nghĩa là mừng. Thí dụ Tết Tây chỉ có một ngày là 

hết, hôm sau là chấm tròn đi job. Tết ta thì có đến ba ngày, ta quen nói “ ba ( 3 ) ngày Tết 

“, đã vậy đó chỉ là chính cốt chứ phải kể cả sửa soạn và cái đuôi thì cả hàng tháng. Đến nỗi 

phong dao có câu: 

 

  Tháng giêng ăn tết ở nhà 

  Tháng hai cờ bạc, tháng Ba hội hè 
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 b.- Bề trong: Tiết nhịp Hòa giữa 3 cõi: Thiên, Địa, Nhân 

Đấy là cái khác nhau bên ngoài, bây giờ tìm vào đến nội dung ta mới thấy một sự khác biệt 

sâu xa lạ lùng. Ta thấy Tết chính là Tiết, tức là Tiết nhịp hòa âm thống nhất. Thống 

nhất chi? Thưa là Trời Đất Người, cả ba phải hòa nhịp.  Vì thế mà Tết phải có ba ( 3 

)  ngày và cả ba đều là căn bản, vì thiếu ba thì làm sao có hòa hợp, có thống nhất. Trời 

quá cao Đất quá thấp, phải có Người làm trung gian mới có Thái hòa.  

 *Nền tảng triết lý trung thực mưu hạnh phúc cho con Người 

Rồi để cho sự thống nhất có nội dung trung thực thì Tết phải mừng vào lúc Trời hết lạnh, 

lúc Đất nở hoa lá, con Người có thể ra đồng trồng gieo.  

  * Mừng Tết  trong khung cảnh Thái hòa 

Vậy nên đó phải là mùa Xuân lúc khí trời ấm áp, thảo mộc nảy mầm lá hoa, người có thể 

đi ra để khởi đầu quá trình gieo gặt. Đó là một cảnh Thái hòa được diễn cách cụ thể 

trong mùa Xuân. Ta quen nói: “ Ngày xuân con én đưa thoi “ là vậy.  Phải là mùa Xuân én 

mới đưa thoi được chứ ngày Đông mà rở thoi ra thì teo gấp, còn đâu nữa mà đưa, mà thoi 

không đưa thì làm gì có hòa hợp.  

Tết Tây không bao hàm triết nên họ đặt Tết vào lúc thịnh đông: lúc trời rét căm căm, 

đất đầy tuyết, người phải rúc trong nhà.  Như vậy là chỉ nghĩ đến Trời mà không kể đến 

Đất đến Người, nên Tết chỉ có một ngày, nếu nói ngặt thì Tây chỉ có một ngày đầu 

năm mà không có Tết.  

Vì Tết là Tiết là Nhịp mà có nhịp với ai đâu: độc tấu à, chỉ có Trời độc tấu. Đất với 

Người không tham dự, làm sao mà có truyện Tết như ta.  

 

* * Lang Liêu sắm món ăn Thái hòa cho cả 3 cõi 

Truyện Tết kể rằng vua Hùng Vương thứ ba muốn truyền ngôi cho con, nhưng không 

truyền cho bất cứ con nào mà phải là con có Tài có Đức, vậy để tìm ra người đó thì vua đặt 

ra cuộc thi gia chánh kỳ lạ: hễ con nào làm được món ăn vừa ý vua hơn cả thì sẽ truyền 

ngôi cho. Các con vua liền bổ đi khắp ngả để tìm của ngon vật lạ người lên rừng, kẻ xuống 

bể, kẻ đi đông người sang tây đưa về thôi thì đủ thứ: sơn nhung, hải vị, giò lụa, nem công, 

chả phượng, chả quế, hot dog, hamburger không thiếu thứ gì. Trong khi đó công tử thứ 9 

tên là Lang Liêu nhà nghèo không có phương tiện chuyên chở nên chẳng tìm ra được cái 

gì xa lạ, nên buồn rầu cả đêm trằn trọc mất ngủ.  May thay đang lúc bối rối thì có thần hiện 

đến mách nước rằng khỏi đi đâu xa xôi hãy xuống ngay bếp lấy gạo nếp ra làm một bánh 

Vuông, và một bánh Tròn, rồi chồng lên nhau mà dâng vua cha. Lang Liêu liền làm theo 

đó. Đến ngày thi thì được vua cha chấm nhất với ưu hạng khen rằng ăn không những đã 

ngon mà ý nghĩa thì hàm súc vô cùng, vì bánh chưng vuông chỉ Đất, bánh dầy tròn chỉ 

Trời. Vậy đó là Đạo người rồi còn chi, vì người được định nghĩa là “ nhân giả kỳ thiên 

địa chi đức “ mà.  

Thực là không thể sâu xa hơn được nữa. Thế là vua truyền ngôi cho Lang Liêu và cải hiệu 

là Tiết Liệu nghĩa là biết lo liệu cho cuộc sống hợp với tiết trời cùng đất. Và từ đấy thì gọi 

ngày đầu Xuân là Tết và cũng từ đấy hễ đến Tết thì tiên Tổ ta gói bánh Dầy bánh Chưng 

với đạo Trời đạo Đất.  

 

** Tết: Nghi Lễ làm Hoà giữa Người với Người 

Đấy là câu truyện Tết còn âm vang của câu truyện là sự Thái hòa trước là giữa Trời, 

Người với Đất sau là giữa Người với Người. Về Trời với Đất thì có những nghi lễ nhớ 

Trời Đất như múa Lân, Trời thì có Rồng với ông Địa đi kèm.  …Còn với Người thì kỹ 
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hơn. Với thế hệ đã qua thì có lễ Gia tiên, với những nghi thức tưởng nhớ đến Ông Bà. 

Với Người đang sống thì thăm hỏi quà cáp, những người họ hàng ở xa cũng cố trở về 

quê hương ăn Tết để gặp lại và thăm hỏi bà con. 

 

  ** Chế độ Bình sản: nền tảng Tự do cho mọi Người 

Ấy là chưa kể đến thể chế Bình sản, xóa bỏ sự phân chia giai cấp giữa kẻ Có với người 

Không, giữa Chủ với Nô, để ai ai cũng là người Tự do, và nếu vì kế sinh nhai cả năm 

vất vả thì nhờ vào “ ba ngày Tết “ mà nghỉ ngơi ít bữa để có dịp ngửa mặt nhìn Trời, 

cúi xuống nhìn Đất tức sống an vui trong mấy ngày: tạm xếp sang bên mọi bận rộn, lo 

âu thường nhật để lòng phơi phới vui Xuân: vì thế ngày Tết không ai dám đòi nợ, hay trách 

mắng, trái lại ai nấy cố vui tươi mời gọi, chào đón, đi đâu cũng có ăn với những nét mặt 

hân hoan cười nói làm ta dễ cảm tưởng đó là quang cảnh lân bàng với bồng lai tiên cảnh, 

vì là lúc người nghèo tới đâu cũng được hưởng cảnh dư dật phong nhiêu tràn ngập của 

ngon vật lạ.   Đó lẽ ra phải là cuộc sống thường xuyên của con người nghĩa là con người lẽ 

ra phải được sống thảnh thơi như những con chim, làm ít chơi nhiều, tung tăng với ca 

xướng và vũ điệu như được ghi tạc trên mặt trồng đồng Ngọc Lũ.  

Chính đó là lý tưởng của triết lý an vi, một nền triết nhằm hạnh phúc của mọi người 

như lý tưởng, như là cứu cánh.  

 

  * * Tết: một ấn tượng tươi vui phấn khởi và trẻ trung 

Và quả thực trong dĩ vãng lý tưởng đã hiện thực được phần nào tuy còn xa mới hoàn bị, 

nhưng so với những nơi khác thì quả không hổ mặt xưng là nước có văn hiến sống theo lý 

tưởng Tết là hoà hợp giữa Trời, Đất, Người. Tuy vì trình độ lúc xưa chưa có cơ khí, cũng 

như vì nhiều lý do phức tạp con người chưa đạt được cảnh an vui thịnh vượng như ý, thì ít 

ra mỗi năm để ra ít ngày và tạo điều kiện để mọi người có thể sống lối sống lý tưởng nọ ít 

nhất trong ba ngày, rồi sau đó cố kéo dài ra được đến đâu thì đến, bằng các cuộc hội hè, 

đình đám, chơi xuân… 

Đấy là lý do giải nghĩa tại sao Tết đã in sâu vào tâm thức người Việt một ấn tượng 

tươi vui phấn khởi đầy tưng bừng trẻ trung đến nỗi thiếu Tết nó làm cho ta cảm thấy 

mất mát một cái  

gì quá ư trầm trọng, mà trầm trọng thật, vì nó là dấu mất một nền triết lý ơn ích hơn 

hết cho con người mà Việt tộc có cái may đã sáng tạo và duy trì được trên bốn ngàn 

năm.  

 

  ** Ba ngày Tết: triết lý xây trên chữ Thời 

Đang khi các nơi chỉ có triết lý một chiều bất động gây nên các thứ độc quyền, độc 

chiếm, độc chuyên, đã không giúp cho đời được an vui thì chớ, mà nếu chẳng may nó 

cướp được chính quyền thì gieo rắc đau thương trầm thống khôn cùng, như dân nước 

ta hiện đang là nạn nhân cực kỳ khốn đốn.  Đó là trái đắng của triết lý xây trên không 

gian bất động với cái Tết chỉ có một ngày, trái ngược hẳn với triết Việt xây trên chữ 

Thời rất uyển chuyển vì làm bằng tiết, nhịp, hợp hòa, thống nhất dễ giúp gây được 

nhiều hạnh phúc như nước ta trong hơn bốn ngàn năm qua đã nhiều lần được hưởng.  

Đành rằng so với đời sống hiện nay được nâng đỡ do khoa học kỹ thuật: đâu đâu cũng đầy 

xe hơi nhà lầu với tiện nghi tràn ngập thì đời sống thôn quê ta xưa thấp hơn nhiều lắm. Thế 

nhưng biết bao người di tản vẫn nuối tiếc cuộc sống bên nhà là vì hạnh phúc con người 

chỉ lệ thuộc vào tiện nghi có 2 phần 5, còn 3 phần nữa ở tại lối xắp đặt, ở tại môi sinh 
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tinh thần, ở tại tâm hồn thảnh thơi: không có tủ lạnh nhưng gà vẫn chạy quanh vườn, cá 

vẫn lội dưới ao, lúc hứng lên muốn nhậu là chạy ùa ra rãnh bắt ít con tôm, hái thêm mớ rau 

mớ lá, lôi ra vài xị đế nữa, thế là một cuộc nhậu khởi đầu bất tận, nhiều khi có sáu câu vọng 

cổ mùi giúp vui hay dăm ba ván cờ tướng! Khỏi lo mất job với đụng xe. Đấy không phải 

bản ráp của cuộc sống trên “ bồng lai tiên cảnh “ hay sao? Thế mà không phải chỉ có trong 

huyền thoại nhưng đã thấp thoáng xuất hiện nhiều lần trong trình sử của nước ta.  

 

 *.- Có ăn Tết thực sự mới nuôi dưỡng được ý chí phục Việt kiến quốc 

Đó là công hiệu của một nền triết lý trung thực hơn hết cho con Người mà “ ba ngày 

Tết “ là một bản tóm sinh động. Như vậy quả là đáng cho chúng ta nâng niu gìn giữ 

như một gia sản thiêng liêng để mà truyền dòng nối dõi. Chúng ta cần phải nghiên 

cứu học hỏi để duy trì lấy nền văn hóa ơn ích nọ trong các đoàn thể người Việt hải 

ngoại, cũng như để nuôi dưỡng cho ngày thêm vững mạnh ý chí phục Việt kiến quốc, 

mong một ngày nào đó không còn phải kỷ niệm Tết, nói về Tết nhưng là “ ăn Tết ” 

với sự tham gia của mọi giác quan trên chính quê nước khi đã tìm lại được tự do hạnh 

phúc như xưa.” 

 

 ( 4 ) Đất nước mình Ngộ quá phải không anh 

 

Trần Thị Lam 

 ( Lương tâm của một Nữ lưu Việt sớm tỉnh Giấc công miên ) 

Đất nước mình ngộ quá phải không anh 

  Bốn  ngàn tuổi mà dân không chịu lớn 

Bốn ngàn tuổi mà vẫn còn bú mớm 

Trước những bất công vẫn không biết kêu đòi… 

 

Đất nước mình lạ quá phải không anh 

Những chiếc Bánh chưng vô cùng kì vĩ 

Những Dự án và tượng đài nghìn tỉ 

Sinh mạng con người chỉ như cái Móng tay… 

 

Đất nước mình buồn quá phải không anh 

Biển bạc, rừng xanh, cánh đồng lúa biếc 

Rừng đã hết và biển thì đang chết 

Những con Thuyền nằm nhớ sóng khơi xa… 

 

Đất nước mình thương quá phải không anh 

Mỗi đứa trẻ sinh ra đã gánh nợ nần ông cha để lại 

Di sản cho mai sau có gì để cháu con ta trang trải 

Đứng trước năm châu mà không phải cúi đầu… 

 

Đất nước mình rồi sẽ về đâu anh 

Anh không biết em làm sao biết được 

https://www.thivien.net/Tr%E1%BA%A7n-Th%E1%BB%8B-Lam/author-XFMNqy3ehv7rA61Pg-lOZw
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Câu hỏi gửi trời xanh, gửi người sau, người trước 

Ai trả lời dùm đất nước sẽ về đâu… 

 

Bài thơ này được viết vào tháng 4-2016 nhân vụ việc cá chết dọc bờ biển một số tỉnh miền 

Trung sau nhiều ngày chưa rõ nguyên nhân và gây bức xúc trong dư luận xã hội. Bài thơ 

nhanh chóng được lan truyền rộng rãi trên mạng chỉ sau vài ngày ./. 

____________________________________________________   

 

 
III.- IllUMINATI  

( Freemasonry : Hội Tam Điểm ) 

SIÊU QUYỀN LỰC BILDERBERG KHAI MẠC HỘI NGHỊ 64 TỪ 09/6 ĐẾN 

2/6/2016 TẠI DRESDEN ĐỨC QUYẾT ĐỊNH VẬN MẠNG TRUNG QUỐC  

From: VietPress USA News Agency vietpressusa@yahoo.com [ChinhNghiaViet] 

<ChinhNghiaViet@yahoogroups.co m> 

 

Wednesday, June 09, 2016: 
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Khách sạn Kempinski Taschenberg Palais hote tại Dresden, Đức nơi họp Đại hội Siêu 

quyền lực Bilderberg 2016 

Cảnh sát Đức dàn hàng đứng sát nhau để bảo vệ Hội nghị Siêu quyền lực Bilderberg 

VietPress USA (09/6/2016): Hôm nay một tổ chức của Siêu quyền lực Hoa Kỳ và thế giới 

gọi là BILDERBERG đã khai mạc Hội nghị mật đặc biệt hằng năm lần thứ 64 từ ngày 09/6 

đến hết 12/6/2016 tại Khách sạn tráng lệ Kempinski Taschenberg Palais hotel nằm giữa 

trung tâm thành phố Dresden của nước Đức, rất gần nhà hát nổi tiếng Semper Opera House. 

Khu vực nầy có rất nhiều khách sạn 5 sao sang trọng. (Xem Khách sạn nơi Bilderberg họp: 

https://www.kempinski.com /en/dresden/hotel-taschenbergp alais/virtual-tour/)  

Cảnh sát đứng dày đặc với chi phí an ninh 4 ngày là USD 35.638.750.00 

 

Địa điểm họp Hội nghị Siêu quyền lực Bilderberg 2016 là đại khách sạn Kempinski 

Taschenberg Palais hotel được xây dựng từ năm 1705 và hoàn thành năm 1708 do Johann 

Friedrich Karcher dùng làm lâu đài cho nữ bá tước Anna Constanze von Hoym ở. Nhưng 

sau đó bị tàn phá vào năm 1945 khi Thế Chiến Thứ II tràn qua Đức; rồi được xây dựng lại 

từ đống tro tàn trên nền cũ vào năm 1992 đến 1995 với tổng kinh phí vào thời đó tương 
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đương 127.8 Triệu Euro. Vào ngày 31/3/1995 khách sạn nầy được công nhận là Khách sạn 

5 sao nằm trong hệ thống các khách sạn 5 sao của Kempinski và đó là khách sạn 5 sao đầu 

tiên trong toàn khu vực Saxony bao gồm vùng Upper Sorbian, Ba-Lan, Cộng hòa Czech, 

Dresden của Đức. 

Năm ngoái, Hội nghị Siêu quyền lực Bilderberg họp thường niên lần thứ 63 từ ngày 11/4 

đến 14/4/2015 tại Khách sạn Interalpen-Hotel Tyrol trên vùng núi gần Telfs, nước Áo 

(Austria) ở cao độ 1,300m.(Xem tin VietPress USA: http://www.vietpressusa.com/20 

15/06/hoi-nghi-sieu-quyen-luc- bilderberg-hop.html) 

Nay do tinh hình an ninh và các đe dọa của khủng bố của Quốc gia Hồi giáo ISIS nhắm 

vào Âu Châu trong thời gian khai mạc Bóng đá EURO 2016 tại Pháp nên Bilderberg chọn 

địa điểm tại đại khách sạn Kempinski Taschenberg Palais hotel nằm trung tâm thành phố 

Dresden, khí hậu mát mẻ trong ngày khai mạc chỉ 14 độ C; chung quanh dễ dàng bố phòng 

và Cảnh Sát Đức rất chuyên nghiệp, với số đông sẵn sàng bảo vệ và kiểm soát được những 

người biểu tình chống đối. 

 

 

Dân chúng khắp nơi kéo đến biểu tình. Có người đến từ Hoa Kỳ 

Khoản tiền chi phí cho vấn đề bố phòng an ninh trong 4 ngày Hội nghị mật của Bilderberg 

từ 09/6 đến 12/6/2015 theo báo Daily Mail cho biết là £25,000,000.00 (Bảng Anh) tương 

đương USD35,638,750.00. Với khoản tiền nầy chi trả cho an ninh bảo vệ chỉ trong 4 ngày 

nên đã có hằng nghìn Cảnh sát Đức, Quân đội Đức và mật vụ Đức được huy động đến 

thành phố Dresden để bao kín khách sạn 5 sao Kempinski Taschenberg Palais nơi Siêu 

quyền lực Bilderberg họp hội nghị 2016. 
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Lập hàng rào mới bao quanh khách sạn họp Bilderberg 

Thật sự cho đến nay vẫn chưa ai biết rõ tổ chức Siêu quyền lực Bilderberg bao gồm những 

thế lực nào, đại diện cho ai, chỉ biết có những cơ quan ngôn luận lớn của thế giới cho rằng 

Bilderberg là một mặt nổi nhỏ của cả một núi băng chìm khổng lồ là Siêu quyền lực 

"Illuminati". Báo Daily Mail viết rằng "Some even claim the Bilderberg Group is a cover 

for the 'illuminati' (Một số thậm chí nói Bilderberg là vỏ bọc cho 'illuminati)' 

(http://www.dailymail.co.uk/ne ws/article-3634797/The-global- gathering-rumoured-

decide-EU-m igration-President-World-s-eli te-prepare-arrive-Bilderberg- annual-

meeting-not-allowed-kno w-about.html)  

Siêu quyền lực đầu tiên trên thế giới được thành lập vào năm 1646 tại thị trấn nhỏ 

Warrington, Anh quốc thời Trung cổ mang tên là "Freemasonry"(Hội Tam Điểm), một 

tổ chức Huynh Đệ hoạt động theo nguyên tắc bí mật, gia nhập bằng các nghi thức 

được cho là không đúng với giáo luật Công giáo (Thiên Chúa Giáo) thời bấy giờ nên 

bị cho là Ma quỷ (Evil), chống lại Thiên Chúa (Anti-Christ).  
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                                   Symbol: Compass  ( Tròn ) Square  ( Vuông ) của Freemason  ( 

Tam điểm ) 

 

           

Nữ Oa cầm cái Quy ( ┿),Phục Hy cầm cái Củ ( ◤)  Hình Vuông ngoại tiếp 
  

 

[ Tương tự như hình Bà Nữ Oa cầm cái Quy ( vẽ vòng Tròn ) và Phuc Hy cầm cái Củ vẽ 

hìmh Vuông ,khi hai Ông bà quấn đuôi nhau đuợc gọi là Mẹ Tròn Con Vuông , trong 

Toan học là hình Vuông  Nội tiếp.  Do Người trich dẫn đem vào ]     Đông / Tây gặp 

nhau nơi hai Biểu tượng trên 

 

Các  cặp Dịch lý của:  

Freemason   là một Hội kín (Secret Society) và những người tham gia Hội được tuyển mộ 

từ giới trí thức khoa bảng; những thành phần lãnh đạo tai mắt thuộc mọi ngành trong xã 

hội và từ các tôn giáo. Các thành viên gọi là "Mason" phải đọc các lời thề tuyệt đối giữ bí 

mật Hội, học về các nghi thức, dấu hiệu riêng và mật mã, mật khẩu. Tuy nhiên Hội đặt căn 

bản là "Tin vào Thượng Đế là Chúa, phát triển Huynh Đệ lãnh đạo xã hội và hoạt động từ 

thiện để cải tạo thế giới hoàn hảo theo Trật Tự Thế giới mới".  

Hội có ảnh hưởng vào các Vương triều, Cung điện, Vua chúa thời Trung cổ và có tới gần 

5 triệu hội viên.. Dấu hiệu (Logo) của Freemasonry hay Freemason là hình góc vuông 

thước kẻ của thợ mộc và cái Compass ở giữa có chữ "G" là "God" (Chúa) và còn có ý 
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nghĩa "Great Architect of the Universe and Geometry" (Kiến trúc sư vĩ đại của vũ trụ 

và Hình học). Số Code của Hội kín Masonry là 7, 9, 11, 33, 39. 

Khi ông Cristoforo Colombo đi tìm đất Ấn Độ nhưng lạc lên Mỹ Châu vào năm 1492, sau 

đó là các cuộc di dân từ Châu Âu vào Mỹ tìm vàng và lập nghiệp. Hội kín Freemasonry 

theo đoàn quân thực dân của các triều dình Anh, Pháp, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha vào 

hoạt động tại Hoa Kỳ. Phong trào di dân ào ạt vào Mỹ sau năm 1600 đa số là người Anh. 

Vào thập niên 1770, triều đình Anh áp đặt nhiều sắc thuế nặng nề gây bất mãn tại Hoa Kỳ 

nên Hội kín Illuminati hoạt động chống lại chính quyền thuộc địa Anh. 

 

Siêu quyền lực Illuminati hoạt động tại Hoa Kỳ. 

 

  

 

 

 

Adam Weishaupt 

Illuminati (tiếng Latinh, số nhiều của illuminatus có nghĩa là "giác ngộ, khai sáng") là tên 

gọi của một Hội kín (Secret Society) được giáo sư triết Adam Weishaupt tại đại học 

Ingolstadt thành lập ngày 01 tháng 5 năm 1776 tại vùng Bayern (Bavaria) vào thời kỳ Khai 

sáng ở châu Âu.  

 

Hội kín Illuminati đặt trên căn bản cải biến từ Hội kín Freemasonry đã lỗi thời. chủ 

trương chống mê tín, thành kiến, ảnh hưởng tôn giáo lên đời sống công cộng và sự 

lạm dụng sức mạnh nhà nước để bốc lột dân; hô hào ủng hộ giáo dục cho phụ nữ và 

bình đẳng giới tính. Chính vì vậy, Hội kín Illuminati bị cấm đoán tại Âu châu và Adam 

Weishaupt cùng các hội viên bị truy nã tại các nước Âu châu. 
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Vào giai đoạn đó, Adam Weishaupt qua Hoa Kỳ và dạy về Triết học và Giáo Luật (Canon 

Law) cho Tu viện các Cha Dòng Tên Jesuit đang bắt đầu mở Tu viện và các Đại học tại 

Hoa Kỳ. Hội tu Dòng Tên Jesuit (Society de Jesus) do một cựu lính chiến Tây Ban Nha 

trở thành tu sĩ tên là Ignatius de Loyola thành lập và được Đức Giáo Hoàng Paul III 

phê chuẩn cho phép hoạt động ngày 27-9-1540 tại Roma để cải đạo cho người Hồi 

giáo. Ban đầu chỉ có người sáng lập Ignatius de Loyola  và 6 môn đệ thề trung thành với 

Chúa, sống nghèo khó và giữ đồng trinh trong trắng không lập gia đình 

(http://www.history.com/this-d ay-in-history/jesuit-order-est ablished). 

Từ khi có nhà triết học  Adam Weishaupt là người viết lý thuyết thành lập Illuminati được 

mời vào dạy triết lý và Giáo Luật cho Dòng Tên Jesuit Society thì Illuminati trở thành Siêu 

quyền lực Hoa Kỳ và thế giới, phát triển nhanh và đã trở thành khối óc, tai mắt, cơ sở điều 

hành, kinh doanh tài chánh ngân hàng lớn nhất của Vatican có ảnh hưởng bao trùm toàn 

thể nhân loại của địa cầu nầy và đẩy mạnh tham vọng chinh phục các hành tinh khác ở cách 

xa Trái Đất. 

 

Ảnh hưởng của Illuminati đã biến Vatican trở thành một Siêu quyền lực. Chính vì 

vậy, khi một tân Tổng thống Mỹ sau khi đắc cử phải đặt tay trên cuốn Thánh Kinh (Bible) 

của Công giáo để đọc lời thề lúc nhậm chức. Các Đức Hồng Y khắp nơi trên thế giới về 

Vatican để bầu tân Giáo Hoàng cũng phải đặt tay trên cuốn Kinh Thánh để thề. Một thành 

viên mới được tuyển dụng vào Illuminati trong nghi lễ (Ritual) gia nhập cũng đặt tay lên 

Kinh thánh để thề. 
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Đồng 1 Đô-la của Mỹ. Mặt sau phía trên có 2 dấu tròn Great Seal và hàng chữ "IN GOD 

WE TRUST" 

Hình dưới là mặt trước, có in hình Tổng thống đầu tiên của Hoa Kỳ George 

Washington 

Ảnh hưởng và quyền lực của Siêu quyền lực Illuminati lớn đến nỗi trên tờ giấy 1 Đô-la 

của Mỹ đã in khắp nơi những hình ảnh mang số Code 13 của Illuminati và phải in giòng 

chữ thật lớn ngay giữa tờ giấy bạc là "IN GOD WE TRUST" (Chúng ta tin vào Chúa). 

Những người biểu tình chống Bilderberg 

Ngày nay Đức Giáo Hoàng FRANCIS (Phanxicô) là vị Giáo Hoàng đầu tiên từ Dòng tu 

Jesuit nầy. Là người gốc Brazil, tên thật của Ngài là Jorge Mario Bergoglio sinh ngày 17-

12-1936. Ngài được thụ phong Linh mục ngày 13-12-1969 và được bầu làm Giáo Hoàng 

thứ 266 của Vatican ngày 13-3-2013 lúc 79 tuổi khi Giáo Hoàng Benedicto XVI đột ngột 

công bố từ chức Giáo Hoàng là sự kiện hiếm hoi trong vòng 598 năm qua kể từ khi Giáo 

Hoàng Gregory XII là vị từ chức đầu tiên vào năm 1415.  

Trên cương vị tân Giáo Hoàng, Đức Thánh cha Francis nhậm chức ngày 13-3-2013 

mang số Code 13 của Illuminati và thay đổi nhiều nghi thức của Vatican khi bỏ Ngai 

Vàng để ngồi ghế gỗ.! Ngài cũng đã đứng ra thu xếp cho việc Hoa Kỳ và Cuba tái lập lại 



- 501 - 

 

bang giao và Mỹ bỏ cấm vận Cuba sau 55 năm tuyệt giao. Nay có tin Giáo Hoàng Francis 

sẽ đến thăm Việt Nam vào năm 2017 để biết đâu giúp câu Sấm Trạng Trình Nguyễn Bĩnh 

Khiêm trên 500 năm nói đúng về tình hình Việt Nam : 

"Có Thầy Nhân Thập đi về, 

Tả hữu phù trì, cây cỏ thành binh.” 

 

"Thầy Nhân Thập" là vị tu sĩ của Thánh giá Chúa đi về Việt Nam để giúp cho trái, phải 

đều được phù hộ, khiến cây cỏ cũng đều trở thành binh đao diệt tan giặc Tàu xâm lược và 

bè lũ tham nhũng bán nước.  

 

Ngày 09/11/1989 Đức Giáo Hoàng John Paul II gốc người Ba-Lan đã cùng với Tổng bí 

thư đảng Cộng Sản Liên-Xô Mikhail Gorbachev làm sụp đổ bức tường ô nhục ngăn chia 

Đông và Tây Bá-Linh (Berlin) đưa đến thống nhất nước Đức ngày nay. 

Siêu quyền lực Illuminati và Hội nghị Bilderberg : 

Với uy tín và ảnh hưởng về thần học và Giáo Luật Công giáo trong Dòng Jesuit cũng được 

gọi là "Jesuit Society", Hội kín và các điều lệ được phát triển nhanh chóng và Illuminati 

trở thành Siêu Quyền Lực như một cơ chế uy quyền bên sau Giáo Hoàng và Giáo triều 

Vatican. 

Để dung hòa giữa Freemasonry và Illuminati , trên Logo của Quốc Ấn Great Seal, vẽ 2 

hình tam giác đối ngược nhau, một Tam giác cặp theo Kim Tự Tháp và một Tam giác 

ngược lại để tạo Ngôi Sao hình 6 Cạnh của Vua David (Ngôi sao của Quốc kỳ Do Thái). 6 

đỉnh nhọn của Ngôi sao David sẽ chỉ vào các chử "A" (ANNUIT) và "S" (COEPTIS) ở 

hàng trên, và các chữ "N" (NOVUS), "O" (ORDO), "M" (SECLORUM). Các chữ nầy 

sắp xếp xuôi sẽ là "ASNOM" và xếp theo ẩn dụ sẽ thành chữ "MASON" là tên của Siêu 

Quyền Lực cũ Freemasonry, hoặc Freemason hay gọi tắt là "MASON". 
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Do Thái và Franmason 

Ngôi sao David của Do Thái:  Cặp  Tam giác ( Trinity ) ngược nhau  giao  thoa ( 

Lưỡng nhất ) 

Illuminati trở thành Siêu quyền lực, tuyển dụng các hội viên lãnh đạo của Freemasonry, 

trao quyền cho họ cao hơn và dung hòa các số Code nay chỉ gồm Code chính là số 13 và 

cac Code phụ là 33, 39. Illuminati tổ chức xã hội Mỹ vào thời đó thành 13 vùng lãnh 

địa do 13 gia đình quyền lực nắm giữ và bắt đầu chống lại chính quyền thuộc địa của Anh 

quốc. Cuộc chiến tranh chống sưu cao thuế nặng của 13 lãnh địa của Illuminati đã được 

Pháp hỗ trợ và cuối cùng chính quyền thuộc địa Anh đã thua trận. Bản Tuyên Ngôn Độc 

Lập ngày 04/7/1776 do Thomas Jefferson viết đã công bố Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ độc 

lập, tự do, dân chủ, nhân quyền, tách rời khỏi Vương quốc Anh, chấm dứt chế độ thuộc 

địa. 

Số Code 13 của Illuminati được làm số Code của Hoa Kỳ. Quốc kỳ của Hoa Kỳ có 13 

sọc gồm 6 trắng và 7 sọc đỏ, tượng trưng cho 13 Tiểu Bang hay đúng hơn 13 nhóm Siêu 

quyền lực của Illuminati. 

Tờ 1 Đô-la của Hoa Kỳ là căn bản tiền tệ và sức mạnh của Hoa Kỳ. Trên tờ 1 Đô-la một 

mặt in hình vị Tổng thống đầu tiên của Hoa Kỳ George Washington (1789-1797) do danh 

họa sĩ Gilbert Stuart vẽ. Phía mặt sau của đồng 1 USD có in hình 2 vòng tròn là Con Dấu 

"Quốc Ấn" (Great Seal) của Hoa Kỳ. Ngay chính giữa tờ Giấy 1 USD có in lớn hàng chữ 

"IN GOD WE TRUST" (Chúng ta tin vào Chúa)..  

Vòng tròn con Dấu Quốc Ấn phía in bên phía trái tờ giấy bạc có in một Kim Tự Tháp 

gồm 13 lớp gạch. Lớp gạch dưới hết có in các chữ số bằng tiếng Latinh "MDCCLXXVI" 

có nghịa là "1776" tức năm Hoa Kỳ công bố Độc lập.  
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Dưới chân Kim Tự Tháp, chạy cặp theo vòng tròn có một băng ghi bằng chữ Latinh "Novus 

Ordo Seclorum" có nghĩa "New Order of the Ages" (Trật tự mới của các thời đại) mà 

trong chủ thuyết của Illuminati gọi là "New World Order" (Trật tự Thế giới mới). 

 

Kim Tự Tháp chỉ có 13 lớp gạch và cụt đầu, phía trên có hình tam giác chung quanh lòe 

ánh sáng. Tam giác tượng trưng "Trinity" là Chúa Trời 3 Ngôi gồm Chúa Cha, Chúa 

Con và Chúa Thánh Thần. Trong tam giác có hình một con mắt tượng trưng con mắt 

quan phòng của Chúa Trời. Phía trên hình tam giác, có câu Latinh gồm 13 chữ 

"ANNUIT COEPTIS" (God favored our undertaking  -  Chúa giao cho chúng ta đảm 

nhiệm).  

 

13 lớp gạch của Kim Tự Tháp tượng trưng cho "Thời đại cũ". Trên đầu đứt ngang 

của Kim Tự Tháp là ánh sáng phát ra tượng trưng ánh sáng của Chúa Ba Ngôi; nhưng 

cũng tượng trưng chuyển qua "Thời đại mới" của "Trật tự Thế giới mới" (New 

World Order). 

13 lớp gạch của Kim Tự Tháp nhân cho 13 năm mỗi lớp gạch sẽ là: 13 lớp gạch x 13 năm 

mỗi lớp = 169 năm. 

Lấy 169 năm + năm 1776 ghi trên lớp gạch dưới cùng là năm Hoa Kỳ công bố Độc Lập 

thì sẽ ra năm 1945 là năm thế giới bước qua "Thời đại mới" đó là Thời đại Nguyên Tử vì 

lần đầu Hoa Kỳ dội bom Nguyên tử xuống hai thành phố Hiroshima và Nagasaky của Nhật 

Bản. 

Ngày 04/7/1776 là Ngày Độc Lập của Hoa Kỳ, nay công đúng 169 năm sẽ là ngày 

04/7/1945. Ngày Tổng thống thứ 33 của Hoa Kỳ là Harry S. Truman, thành viên của 

Hội kín Freemasonry mang Code 33, đã ký lệnh "Mission 13" cho chiếc máy bay B-29 

Enola Gay thả Trái Bom Nguyên tử đầu tiên mang tên "Little Boy" xuống thành phố 

Hiroshima Nhật Bản nằm cạnh Vĩ tuyến 33 vào ngày 06/8/1945 giết tại chỗ 140.000 người.  
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Tính từ ngày 04/7/1945 đến ngày dội bom Nguyên tử Hiroshima 06/8/1945 là cách đúng 

33 ngày. Rồi 3 ngày sau vào 09/8/1945, trái bom nguyên tử thứ nhì Fat Man đã thả xuống 

thành phố Nagasaki Nhật Bản giết trên 70.000 người. Nhật Bản đầu hàng vô điều kiện và 

chiến tranh Thế Giới lần II đã kết thúc ngày 02/9/1945. 

 

Các cặp đối cực Dịch lý bằng số trong Quốc ấn Hoa kỳ, tương tư như Lạc Thư 

7 sọc trắng : Lẻ / 6 sọc Chẵn: Lẻ / Chẵn’ 

13 lá Olive,13 mũi tên 

13 = 7 ( Sọc trắng ) + 6 ( Sọc đỏ )  

Về dấu tròn Great Seal phía phải trên tờ 1 Đô-la của Mỹ, có in hình con Chim Ó quay 

đầu về bên phải  ? tượng trưng Hoa Kỳ luôn nghĩ đến điều phải, hành động phải (right). 

Chân phải của Chim Ó cầm chùm lá Ô Liu gồm 13 chiếc lá tượng trưng cho Hòa 

Bình. Thế nhưng chân trái của Chim Ó lại cầm một bó gồm 13 mũi tên sắc nhọn nói 

lên Mỹ cũng luôn luôn đáp trả bằng chiến tranh.  

Mỏ con Chim Ó ngậm một dãi băng ghi hàng chữ gồm 13 ký tự bằng Latinh "E 

PLURIBUS UNUM" (Out of Many, One - Giữa Nhiều, chỉ có một). Trước ngực con 

Chim Ó là Lá Cờ có 13 cái sọc. Cuối cùng trên đầu con Chim Ó có một chòm gồn 13 

ngôi sao . 

[ 13 = 6 ( Trắng )  / 7 ( đỏ )  là cặp đối cực Dịch lý Chẵn / Lẻ trên lá Quốc kỳ của 

Hoa kỳ ] 

 

SỐ ĐỊNH MỆNH CỦA HOA KỲ LÀ 13 THEO CODE CỦA ILLUMINATI: 

 

Illuminati chọn số 13 làm Code. Nay lấy 26 chữ cái trong mẫu tự ABC để quy ra các số 

tương ứng như sau: 
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A=1, B=2, C=3, D=4, E=5, F=6, G=7, H=8, I=9, J=10, 

K=11, L=12, M=13, N=14, O=15, P=16, Q=17, R=18, S=19, T=20 

U=21, V=22, W=23, X=24, Y=25, Z=26. 

Hoa Kỳ viết tắt là USA và một số Cơ quan đầu não của Mỹ mang Code 13 được tính như 

sau:  

 

USA :   U=21, S=19, A=1  > 2x1=2+1=3+9=12+1 =13 

CBS :   C=3, B=2, S=19 > 32-19 =13. 

CNN :   C=3, N=14, N=14  > 3+1+4+1+4 =13 

CIA  :   C=3, I=9, A=1 > 3+9+1 =13 

DHS :   (Department of Human Services) 

D=4, H=8, S=19  > 4x8=32-19 = 13 

IBM : I=9, B=2, M=11  > 9+2=11 +1+1 =13 

FBI  :   F=6, B=2, I=9  > 6-2=4 +9 =13 

NSA :   National Security Agency 

N=14, S=19, A=1  > 1+4=5-19  =13 

AOL    (America On-Line) 

A=1, O=15, L=12  > 1+15=16-1=15-2 =13 

FEMA   (Federal Emergency Management Association) 

 

F=6, E= 5. M=13,A=1  > 6-5=1+13=14-1 =13 

EPA      (Environmental Protection Agency) 

E=5, P=16, A=1  > 5+1=6+6=12+1 =13 

WHO    (World Health Organization) 
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W=23, H=8, O=15  > 2x3=6-8= 2-15 =13 

NATO   (North Atlantic Treaties Organization) 

N=14,A=1,T=20,O=15  > 14-1=13 -20= 7+1= 8+5 = 13 

NAFTA (North American Free Trade Agreement) 

N=14, A=1, F=6, T=20, A=1  > 1x20=20 +6=26 +1=27 -14 =13 

TBN      (Trinity Broadcasting Network) 

T=20, B=2, N=14  > 20-2=18 -1=17 -4 =13 

NFL :     N=14, F=6, L=12  > 12+6= 18-4=14-1 =13 

NBA :     N=14, B=2, A=1  > 14-2= 12+1 =13 

 

Trong khi đó một số Cơ quan đầu não khác hay một số Quốc gia hoặc Tổ chức Quốc tế có 

liên quan với Siêu quyền lực Hoa Kỳ thì vẫn giữ Code 33 của Freemasonry, ví dụ: 

 

NASA  (National Aeronautics and Space Administration) 

N=14, A=1, S=19, A=1  > 14-1=13 +19=32 +1 =33 

   

HAARP (High-Frequency Active Auroral Research Program) là chương trình   phát 

sóng Radio rất mạnh để truyền tin, thằm dò, nghiên cứu hợp tác giữa Hải quân Hoa Kỳ, 

Không Quân Hoa Kỳ, Đại học Alaska và Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ.  

H=8, A=1, A=1, R=18, P=16  > 8-1=7+1=8 +18=26 +1=27+6 =33 

 

UN  (United Nations - Liên Hiệp Quốc) 

U=21, N=14  > U (2+1=3) & N (1-4=3) : 3 đặt sát 3 đọc là 33 

 

XFL : X=24, F=6, L=12   >  24+6=30 +1=31 +2 =33 

ABC :  A=1, B=2, C=3   >  1+2 =3 đặt gần 3 = 33 
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UK   (United Kingdom  - Anh quốc đồng minh của Mỹ) 

U=21, K=11  >  2+1=3 x11 =33 

 

Hội nghị lần đầu tiên của Siêu Quyền Lực và tên gọi Bilderberg: 

 

 

Bilderberg Hotel 1954 tại Oosterbeek, Hà-Lan 

Hội nghị Siêu quyền lực Illuminati lần đầu tiên được triệu tập một số người hạn chế tổ 

chức từ ngày 29 đến 31/5/1954 tại khách sạn Bilderberg ở Oosterbeek, Netherlands (Hà 

Lan). Kể từ đó tổ chức nầy lấy tên là Bilderberg chỉ là một phần hoạt động mặt nỗi của 

Illuminati mà thôi.  

 

Vào sau Thế chiến thứ II, khi các nước Âu châu bị tàn phá bởi Thế chiến II thì Hoa Kỳ 

không ảnh hưởng gì nên phát triển mạnh khiến xảy ra một phòng trào bài xích Hoa Kỳ gọi 

là “Anti-Americanism”. 

Hình ảnh Hội nghị Bilderberg đầu tiên 1954 
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Theo yêu cầu của một số nhà lãnh đạo Tây Âu và với sự thu xếp của Illuminati, một hội 

nghị những nhà lãnh đạo cao cấp, các chủ ngân hang, các nhà khoa học, kinh tế, tài chánh, 

chính trị, quân sự; kể cả những lãnh đạo chính phủ Mỹ và Châu Âu được mời họp kín để 

tạo sự đoàn kết cùng phát triển tồn tại, tránh xảy ra chiến tranh Thế giới lần thứ III. 

 

Hoàng tử Hà Lan là Bernhard hỗ trợ hội nghị; có sự tham dự của Thủ tướng Bỉ Paul Van 

Zeeland; cựu chủ tịch tập đoàn Unilever Đức là Paul Rijkens, cựu Giám đốc CIA Walter 

Bedell Smith; đại diện của Tổng thống Eisenhower là Charles Douglas Jackson và rồi có 

50 phái đoàn từ 11 Quốc gia tham dự; mỗi phái đoàn hạn chế 2 đại diện phái bảo thủ và tự 

do. Có 11 quốc gia Tây Âu tham gia hội nghị lần đầu. Dần dần Hội nghị mở ra các vấn đề 

quốc tế trọng đại và ảnh hưởng đến gần như cuộc sống của mọi người trên toàn thế giới 

mà ít ai biết được. Những sự thành công do Hội nghị Bilderberg mang lại đã khiến tổ chức 

nầy lập ra Ban Điều Hành thường trực gọi là “Steering Committee”.  

 

 

Bilderberg tháng 5/1954 

Từ phiên hội nghị lần thứ nhất, Bilderberg đã bầu chính trị gia gốc Ba-Lan là Joseph 

Hieronim Retinger (1/4/1888 – 12/6/1960) làm Tổng Thư Ký vĩnh viễn. Ông chủ trương 

phong trào “European Movement" và sau đã tiến tới thành lập Liên Hiệp Âu Châu 

“European Union”. Ông là một trong những người chủ trương tổ chức họp Đại hội thường 

niên Bilderberg nhưng tiếc rằng ông đã qua đời vì bệnh ung thư phổi vào ngày 12/6/1960 

và phần mộ của ông đang yên nghỉ tại nghĩa trang North Sheen, Luân-Đôn, Anh quốc. 

Trong lần Đại hội Siêu quyền lực Bilderberg từ ngày 09/6 đến đến 12/6/2016 sẽ dành một 

phút tưởng niệm nhà sáng lập tổ chức Đại hội thường niên là Joseph Retinger đúng 56 năm 

ngày mất của ông. 

Sau Đại hội lần đầu vào năm 1954, những lần đại hội hằng năm tiếp theo được tổ chức tại 

Pháp, Đức, Đan Mạch. Đến năm 1957 lần đầu tiên được tổ chức tại Hoa Kỳ trên đảo St. 

Simons Island thuộc bang Georgia với sự tài trợ của Ford Foundation. Hãng nầy cũng tài 

trợ các năm 1959 và 1963. Xem danh sách địa điểm các kỳ Họp hằng năm của Bilderberg 
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kể từ phiên họp đều tiên đến nay tại Link sau đây http://www.bilderbergmeeti 

ngs.org/conferences/2010.html 

 

Danh Sách Người Tham Dự Và Đề Tài Bilderberg 2016: 

 

Chỉ 3 ngày trước khi khai mạc Hội nghị, trang Website của Bilderberg mới công bố địa 

điểm họp tại đại khách sạn Kempinski Taschenberg Palais hotel., Dresden, Germany. Ban 

Điều hành cũng cho hay sẽ không có bất cứ văn bản nào liên quan đến phiên họp và các 

phát biểu không được ghi lại hay công bố. Hoàn toàn không cho báo chí truyền thông và 

công chúng hay biết gì về Hội nghị Bilderberg 2016. Những thành phần tham dự đều có 

lời thề cam kết giữ bí mật như thế. 

 

Henry Kissinger đến Hội nghị Bilderberg 2016 ! 

Tuy nhiên cũng có vài tin tức lọt ra bên ngoài cho hay Hội nghị Siêu quyền lực Bilderberg 

2016 sẽ có 126 thành viên tham dự, trong đó 2/3 thuộc các quốc gia Âu Châu và 1/3 thuộc 

về Hoa Kỳ và Châu Mỹ (Trung Mỹ và Nam Mỹ).Trong danh sách năm nay, có cả Thủ 

tướng Anh David Cameron; Henry Kissinger; cựu Giám đốc Điều hành Ngân hàng Chase 

Manhattan là David Rockfeller; Sam Altman, Chủ tịch chương trình tái tạo và phối hợp hạt 

giống; Richard Engel của NBC News; Thượng nghị sĩ Lindsay Graham của South 

Carolina; LinkedIn CEO Reid Hoffman; và đồng sáng lập PayPal là Peter Thiel.. VietPress 

USA sẽ đăng đầy đủ danh sách 126 thành viên tham dự trong bài kế tiếp. 

 

Chương trình nghị sự kỳ Đại hội Bilderberg 2016 sẽ bàn đến các vấn đề cấp thiết 

sau đây: 
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1. Vấn đề Trung Quốc và các chế tài trừng phạt cần thiết. 

2. Vấn đề Trung Đông;  

3. Vấn đề đối với Nga và Tổng thống Vladimir Putin 

4. Vấn đề chính trị tại Hoa Kỳ trong đó bao gồm chọn lựa hỗ trợ cho ai là tân Tổng Thống 

Mỹ trong cuộc bầu cử 2016; các vấn đề kinh tế phát triển; giải quyết nợ và phục hồi kinh 

tế. 

5. Vấn đề An ninh mạng và mở rộng Internet toàn cầu. 

6.Vấn đề chống Khủng bố và chống các mối đe dọa nguyên tử. 

7. Vấn đề bình ổn giá cả hàng hóa và năng lượng theo vùng Địa-Chính trị trên toàn cầu. 

8. Giúp đỡ lớp người sống bấp bênh và lớp trung lưu (Precariat and middle 

class). 

9. Các phát minh về khoa học kỹ thuật. 

Trong ngày đầu tiên khai mạc, được biết Hội nghị Siêu quyền lực Bilderberg đã thảo luận 

và tìm các khía cạnh cần thiết giải quyết và đối phó, trừng phạt Trung Quốc đang gây rối 

trên Biển Đông (mà Trung Quốc gọi là biển Hoa Nam - South China Sea) Trung Quốc bất 

chấp trật tự thế giới mới; tự tạo cho mình một trật tự riêng, lấn chiến cướp biển đảo của 

các nước láng giếng; đưa chiến đấu cơ bay đe dọa máy bay Hoa Kỳ bay trên không phận 

quốc tế. Hội nghị Siêu quyền lực hỗ trợ quyền tài phán của Tòa án Quốc tế The Hayes sẽ 

phán quyết vụ Philippines kiện Trung Quốc chiếm biển đảo của Phillippines. 

Có tin tiết lộ rằng, Siêu quyền lực Illuminati đã có những tính toán chia Trung Quốc 

ra thành ít nhất 5 Quốc gia gồm Tây Tạng, Tân Cương, Nội Mông, Hong Kong - 

Thượng Hải và Trung Quốc (Bắc Kinh) và đưa người lãnh đạo của Siêu Quyền Lực 

vào nắm Trung Quốc và cả Nga theo Code 13 ! ?. 

________________________________________________________________________ 
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What’s the Big Deal About Bigfoot? → 

11 thoughts on “The Illuminati Conspiracy Theory” 

1.  cash.117 says: 

February 21, 2019 at 2:42 pm 

I’ve always found it super interesting that the beginning of the Illuminati belief is highly 

tied to the American Revolution. Do you think that belief in the Illuminati is simply a 

manifestation of the cultural fear of totalitarianism/big government that ran rampant 

in the colonial period? 

•  Nisha Krishnan says: 

February 21, 2019 at 3:06 pm 

Yes, I absolutely agree with you Trent. The American Revolution was a time of 

heightened anxiety toward governmental and colonial control, and this certainly 

manifested itself in the way that the society first began. Originally the Illuminati 

society was a place where people had the safety and place to discuss issues and opinions 

that went against societal norms, such as freedom of though, expression, and anti-

religious sentiment. When the society was banned, there were many underground 

movements that continued so that people had this outlet. It is possible that this original 

sentiment of freedom has sort of snowballed into the ideology of the Illuminati today, an 

extreme form of freedom in which the people who believe in it are extremely distrustful 

or governmental control. 

2.  kempf.68 says: 

February 21, 2019 at 5:28 pm 

One thing that surprised me about your topic is that it stems from conservative and 

antisemitic beliefs. This is very interesting to me because the conspiracy is very familiar 

in society, however, I was not aware of the negative origin from which it developed. I 

find it concerning that this is the foundation of a theory that is so prominently known. On 

another note, I think the point that you made about being unable to prove because it is a 

“secret society,” is a great point to its popularity and continued support, it certainly 

makes it more intriguing whether you believe it or not. 

3.  Alex Kirkpatrick says: 

February 24, 2019 at 9:45 pm 

Whenever I hear about the illuminati I automatically think of Beyonce. I think for many 

people Beyonce being in the illuminati has become a running joke, but I know there are 

some out there who definitely believe she is. I always find the list of celebrities who are 

supposed members fascinating. i’d be really interested to know what sort of criteria they 

have or characteristics that makes people deem them as members of the illuminati. 

4.  john.177 says: 

March 24, 2019 at 10:11 pm 

https://u.osu.edu/vanzandt/2019/02/11/whats-the-big-deal-about-bigfoot/
https://u.osu.edu/vanzandt/2019/02/11/the-illuminati-conspiracy-theory-2/#comment-853
https://u.osu.edu/vanzandt/2019/02/11/the-illuminati-conspiracy-theory-2/#comment-856
https://u.osu.edu/vanzandt/2019/02/11/the-illuminati-conspiracy-theory-2/#comment-861
https://u.osu.edu/vanzandt/2019/02/11/the-illuminati-conspiracy-theory-2/#comment-877
https://u.osu.edu/vanzandt/2019/02/11/the-illuminati-conspiracy-theory-2/#comment-1010
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I didn’t know much about Illuminati until last to last year. I think it was because I 

stumbled across a news article about Justin Bieber and his affiliation with Illuminati. I 

remember reading something that said he denied all claims, but people started talking 

about how his tattoos Moloch(who is believed to be an illuminati god). 

5.  nowakowski.20 says: 

April 1, 2019 at 3:47 pm 

The Illuminati topic is so interesting because everyone seems to know about it. Having 

discussions with anyone they could say, oh I heard that Obama is in the Illuminati, or 

I heard Cardi B was in the Illuminati. It seems like every celebrity and politician is 

in the Illuminati. I have tried to look up information on the topic of the Illuminati 

before, but there is so much information out there, that it is honestly difficult to follow 

one train of thought. While you were doing your research did you ever encounter this 

problem? It seems to me that the Illuminati seems to encounter everything and can 

sometimes be the overarching concept for a lot of conspiracy theories! 

6.  pickle chin boi says: 

April 4, 2019 at 1:08 pm 

boi im really bout to get to your pickle chin ass boi oh colligreen ass boi o stank ass boi 

dirt ass boi 

7.  lozier.40 says: 

April 15, 2019 at 10:28 pm 

I feel as though the illuminati is haphazardly flung around in conspiracy conversation. I 

remember in high school everyone always tossed around “illuminati” like it was a salad. 

As the rumors go, I always heard that massive celebrities were part of the secret 

society, and artists would slip esoteric symbolism into music videos to convey 

messages. 

8.  yan.881 says: 

April 15, 2019 at 11:28 pm 

Conspiracy theories, as we all know, always come up with some unfalsifiable arguments. 

And these believes are actually traps. When people want to list some evidence to defeat 

those ridiculous thoughts, it turns out very difficult to convince the believers. At this 

point, people would naturally start to think of the possibility of this extraordinary belief’s 

authenticity. Because we really can not find evidence to prove those celebrities is just 

staring at sky for fun. Even we really list some convincing proof, the believers still would 

put forward more questionable scenes. 

9.  A Guy says: 

April 16, 2019 at 11:33 pm 

If a global power elite colluded in secret to control the destiny of humanity in a criminal 

and profoundly deceptive manner, I doubt they’d form to the rabble’s simplistic 

preconceptions. 

Good thing such ridiculous theories are not in , the any way possibly true. I think 

most conspiracy theorists are grasping at straws to explain a chaotic world they can 

https://u.osu.edu/vanzandt/2019/02/11/the-illuminati-conspiracy-theory-2/#comment-1136
https://u.osu.edu/vanzandt/2019/02/11/the-illuminati-conspiracy-theory-2/#comment-1171
https://u.osu.edu/vanzandt/2019/02/11/the-illuminati-conspiracy-theory-2/#comment-1574
https://u.osu.edu/vanzandt/2019/02/11/the-illuminati-conspiracy-theory-2/#comment-1585
https://u.osu.edu/vanzandt/2019/02/11/the-illuminati-conspiracy-theory-2/#comment-1644
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never understand. Behind all the chaos, this world is an orderly place. Science tells 

us so. 

10.  Gianfranco says: 

July 3, 2019 at 3:35 pm 

Soon after the French Revolution, some writers started inquiring attentively into the 

mysterious environment of Secret Societies. The thick works by John Robison and the 

Jesuit Augustin Barruel, both published at the very end of the 1700s, ignited those 

sparkles and suspicions which eventually became the main clues to a wider theory, today 

known as the Conspiracy Theory. 

All events related to the French Revolution and the other 18th century democratic 

upheavals are surely linked to the cultural atmosphere in which they found 

philosophical nourishment; this is even truer if we remember that historical events 

are nothing else than the eye-catching effects of a broader intellectual and 

psychological scenario. Nevertheless, the ‘conspirationists’ never restricted themselves to 

depicting the cultural and philosophical environment of their times, since they mostly dared 

to unmask the revolutionary plots embroidered by characters not very famous to the public 

opinion, accusing them of unconfessed crimes and exposing their aggressive proselytism. 

Among these characters, allegedly a conspirator, one name stands out, the one of Adam 

Weishaupt. 

An enemy of the worst kind to both Robison and Barruel, Weishaupt came also to be 

charged by the Bavarian Authority with holding subversive activities and therefore 

exiled. This is the main reason why Weishaupt is to our days notorious as a plotter 

within the Secret Societies he had a role in; it is well-known indeed that he founded 

the Illuminati of Bavaria, the organization to which all his activities and 

misadventures are somehow linked. What is less known is that Weishaupt gave up 

most of his life to composing philosophical writings by which he proved himself to 

be an original thinker beside the promoter of controversial theories and ideologies. 

Whether it was Weishaupt’s will to keep most of his philosophical works in a weak 

circulation or it is something later decided by his fellow brothers, both hypotheses cannot 

be excluded; likewise, it is no fancy stating that Weihaupt’s legacy was passed onto 

the American Freemasonry which is nowadays recovering his works. It is worthy 

reminding here that, beside being an illuminatus under the name of ‘Spartacus’, 

Weishaupt was a Freemason too. 

Spartacus has long served as an inspiration to those seeking to revolt against oppressive rule. He was 

considered a brave and able leader who fought against tremendous odds with remarkable 

success. Spartacus was an ancient Roman slave and gladiator who led a rebellion against the Roman 

Republic.Jul 6, 2018 

 

 

However, these are not the main questions which will be faced in this brief essay. 

Studying Weishaupt’s philosophy should mean above all to find a way through the 

nebula of half-proven evidence and personal deductions the Conspiracy Theory is made 

of. In this professor of Canon Law from Ingolstadt, we may also find a philosopher 

without whom any knowledge of philosophy during the Age of Enlightenment cannot 

be complete. 

https://u.osu.edu/vanzandt/2019/02/11/the-illuminati-conspiracy-theory-2/#comment-2022
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Why is Weishaupt’s philosophy so meaningful and interesting then? Because Spartacus 

brought to its most extreme consequences the purpose of many enlightened 

philosophers: apply human Reason to all fields of knowledge and wisdom. Many had 

already failed in such task, including one of the founders of the Age of Enlightenment, 

Jean-Jacques Rousseau, whose theories of General Will and ideal Law-maker have more 

to do with mysticism than rationalism. 

Did ‘Spartacus’ succeed in such task? This is what we will try to understand hereafter. 

In order to comprehend Weihaupt’s philosophy, it is not necessary to provide any 

evidence of his involvement in any of the 18th century Revolutions. Obviously, his 

theories can opportunely be put in relation with the main revolutionary tenets, but only to 

prove that whatever the political – or metapolitical – engagement of the Illuminati 

consisted of, it would not be enough to explain the whole of ‘Spartacus’’ ideas. 

It is no suspicion but a well-founded impression that both Illuminati and French 

Freemasonry during those tense decades gave up to promoting a new social ideal, not 

only to sway the public debate, but above all on the purpose of starting a long-lasting 

human and social metamorphosis. As we shall soon see, according to Weishaupt, such 

metamorphosis had to, and still has to, involve Religion too. 

First let’s understand what kind of social pattern Weishaupt has in mind. 

These are his words: 

“The question has arisen: why cannot all people form one nation, speak one language, 

live under one set of laws, and have one set of morals and one religion? When I think of 

the great variety in people’s ways of thinking, basic convictions and tastes, I cannot help 

but be amazed that seven or eight people can assemble under the same roof, lock 

themselves into the same ring of walls, and unite in a single family. 

When you see such things, doubts can arise within you as to whether the world and its 

people have a better purpose. Such facts seem to show that there is both a great deal of 

reason and very little reason on this earth. There is a great deal of reason if erudition is 

reason, if everything people want to achieve by virtue of their passions is of the highest 

and most unquestionable purpose, if every kind of connection or context is, at the same 

time, reason. For everything that people have wanted to achieve until now in order to 

become rich and powerful, to deceive others – Well, no one is more reasonable than those 

people for they are doing everything that has to be done to achieve that ultimate goal. 

When, however, true and actual reason can only be sought where universal, general 

context or connections exist between all ideas and desires; when people can only be said 

to have reason if they are wise as well, understand the sublimation of the end and act and 

desire accordingly; well then there is, unfortunately, very, very little reason”.[A. 

Weishaupt, Diogenes’ Lamp, the Masonic Book Club, Bloomington, Illinois US 2008, p. 

51.]. 

As it clearly shows, Weishaupt goes further than promoting any social ideal either 

democratic or revolutionary. He rather points at the destiny of humanity and depicts 

it as a global community deprived of all borders and any ethnical, cultural or legal 

differences. His wish is not inspired to any sentimental dream of universal 

brotherhood, but to the necessity of recognizing a new priority for the human 

society. ‘Spartacus’ uses a key-word in relation to the new world he is fighting for: 

sublimation of the end. Such sublimation must be wisely understood by all people in 

order to bring true Reason to the world. The concept of sublimation, which is a 
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spiritual concept, must be linked to the religious sphere. Weishaupt indeed, beside a 

common law and moral, proposes a unifying religion for all men. We shall come 

back later to this point. 

It cannot be belied then that Weishaupt’s philosophy includes the project for a New 

World Order which supposedly is the same Order the Illuminati fought for. 

Moreover, although many ‘conspirationists’ may have charged ‘Spartacus’ with atheism 

and hate ‘against the altar and the throne’, while reading Weishaupt’s works, we would 

hardly find any explicit attack against any institution therefore accusing him that way 

would simply mean to end up disregarding the main concepts contained in his 

philosophy. 

If we mean to find out what kind of idea on any Institution Weishaupt had, then we ought 

to look for it in his most progressive historical conclusions, like the following one: 

“For about four thousand years, as far back as our history goes. We humans have, on 

this earth, thought, acted, believed, taught and governed. Despite all this, it is widely 

and generally believed that we remain unchanged, and not one iota better than before. 

If this belief has ground, then thinking, believing, teaching, and governing are the 

most unnecessary things in the world (…)” [A. Weishaupt, Diogenes’ Lamp, p. 28]. 

Throughout ‘Die Leuchte des Diogenes’, Weishaupt constantly gives the greatest 

prominence to all advantages lying in the basket of Progress, to the point of describing 

any conservative view as completely blind before history and its constants. Progress is 

not only indispensable to promote his social campaigns, by praising it, Weishaupt 

means to show all superiority Reason has gained over the wisdom coming from old 

traditional religions and philosophy. 

In relation to this last point, it would be quite interesting to know if and how Weishaupt’s 

ideas were ever passed onto the French Masonry of his times since, at least according to 

Robison, it got infiltrated by the Illuminati emissaries who tried to divert French lodges’ 

focus from spiritual concerns to the political general situation and actions to be taken on 

its account. 

However, regardless of the real impact ‘Spartacus’’ doctrines had on some Secret 

Societies of his times, his philosophy can always be considered as the original and 

independent outcome of the 18th century rationalism therefore can be outlined in its 

general frames without impoverishing or misunderstanding it. 

To read the whole essay: 

https://ignotascintilla.wordpress.com/2019/07/02/the-revolution-behind-the-revolution-

on-adam-weihaupts-philosophy/ 
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